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Lời nói đầu 


uốn sách này có mục đích phác họa một hình ảnh về xã 

hội và chính trị ở Sài Gòn và Nam kỳ từ năm 1925 đến 
1945 phần lớn dựa trên những sự kiện, tư liệu, tin tức bảo chí 
thời bấy giờ. Tư liệu lịch sử qua các tờ báo vào nửa đầu thế kỷ 
XX cho thấy chỉ trong vòng 20 năm (1925 - 1945), đã có những 
biến chuyển to lớn về nhận thức, tư tưởng chính trị và quyền lợi 
người Việt dưới thời thuộc địa Pháp. Đời sống kinh tế trong thập 
niên 1930 hết sức khó khăn ở Sài Gòn, Nam kỳ nói riêng, toàn 
Đông Dương và thế giới nói chung. Nhiễu doanh nghiệp kéo 
nhau phá sản, hàng hóa ử đọng, giả xuống thấp vì cung lớn hơn 
cầu và thất nghiệp lên cao độ. Xã hội có những thay đổi đáng kể 
về nhận thức trong điểu kiện kinh tế biến chuyển nhiều bất trắc 
cùng với sự ảnh hưởng của văn hóa vả các trào lưu tư tưởng từ 
phương Tây. 

Giáo dục dẫn hình thành có hệ thống từ Nam chí Bắc, qua đá 
một tẳng lớp trí thức Tầy học được hình thành. Sự phổ thông của 
giáo dục từ tiểu học đến đại học cho phép con đường có thể dẫn 
thân của không ít các trí thức vào những hoạt động chính trị để 
thay đối xã hội và dẫu tranh cho nến độc lập của Việt Nam. Bảo 
chí, văn học quốc ngữ, sân khẩu nghệ thuật, thể thao đi sâu vào 
những lãnh vực thu hút sự chú ý của quần chúng, từ đó xuất hiện 
những tên tuổi tiên phong về văn học, sân khẩu, thể thao trong 
giai đoạn đấu. Về tôn giáo, sự ra đời của các tôn giáo mới như Cao 
Đài, Hòa Hảo và sự chăn hưng của Phật giáo là những sự kiện và 


"ha 


dẫu mốc quan trọng trong lịch sử tôn giáo ở Nam Ìcÿ nói riêng và 
Việt Nam nói chung. 

Những đoạn trích dẫn từ bảo chí xuất bản ở Sài Gòn và Nam kỳ 
(như các tờ Sái thành nhật báo, Sai Gòn, Công luận báo, Phụ nữ tân 
ăn, Tự da) vào thập niên 1920 và 1930 chúng tôi giữ theo nguyên 
bản, chỉ cân nhắc điểu chỉnh theo lỗi chính tả ngày nay. Những 
tử dùng thời đó như người Tàu (Hoa), khánh tận (phá sản), nẩy 
(này), thị sự (bối thấm), tấn sĩ (tiến sĩ), chở (chứ), thạnh hành 
(thịnh hành), Hương Cảng (Hồng Kông), Nhựt Bốn (Nhật Bản), 
vệ sanh (vệ sinh), nhơn dân (nhân dẫn)... chúng tôi giữ nguyên 
như trong trích dẫn. Rất nhiều từ có dẫu hỏi và ngã sai với thời 
nay, thậm chỉ trong một số hải, cùng từ nhưng hỏi ngã không nhất 
quán; và có nhiều từ ngày nay không còn dùng”. Các tờ báo Pháp 
ngữ như tờ LÉchn Annamite, Les Annales Colaninls, EOlimion, La 
IDéhêche Calanidle IlÏustrée... chủng tôi dịch sắt ý với nguyên bản. 

Ngoài ra chúng tôi còn trích dẫn các báo xuất bản ở Hà Nội 
như Thởi vụ, Ngày nay, Trỉ tân; xuất bản ở Huế như Trảng An 
báo, tuần báo Sông Hương. Báo Thửi vụ do ông Phạm Toàn làm 
chủ nhiệm vả chủ bút là Nguyễn Đức Bính. Tuần báo Sâng Hương 
do ông Phan Khôi lập ra và làm chủ nhiệm, số đẩu tiên ra ngày 
1/8/1936. Tòa soạn ở số 80 đường Gia Hội, Huế"! Mặc dấu chỉ 
sống được hơn một năm (số cuỗi ra ngày 14/10/1937) nhưng tuần 
bảo Sẵng Hương là từ báo có khuynh hưởng tiến hộ, nhất là trong 
thời gian ông Nguyễn Cửu Thạnh làm chủ nhiệm. 

Cuỗn sách này ra mắt được với bạn đọc cũng là nhờ sự giúp 
đỡ và khuyến khích của nhiễu người, trong đỏ có chị Huỳnh Thị 
Xuân Hạnh, người đã tạo điểu kiện cho tác giả trong nhiễu nắm 
qua ra mắt những cuốn sách đấu tiên; Huỳnh Trung Kiên, biên 
tập viên nhiều kiến thức và kinh nghiệm đã nhẫn nại làm việc với 
tác giả; chị Dinh Thị Thanh Thủy, Định Thị Phương Thảo luôn 
I. Xin xem cụ thể trang “Thể lệ biên tận” ở sau. (RT] 


3. Sông Hương tục bản, số l ra ngày 19/6/1937 phú người sáng lận: Phan Khôi, chủ nhiệm: 
Nguyễn Cũu Thạnh, địa chỉ tủa soạn ở số 6R rue Jules Ferry (nay là đường Lẻ Lợi), Huế. 


nha 
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khuyến khích hoàn thành để tải; nhiễu bạn bẻ trong và ngoải nước 
đã chia sẻ thông tin trong những cuộc gặp gỡ như Vũ Hà Tuệ, 
Nguyễn Lam Điền, Quỳnh My, Tim Doling, Trần Hữu Phúc Tiến, 
Lê Quốc, Nguyễn Quang Diệu, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Nguyễn Lễ 
Tuyên, Lý Quí Trung, Daniel Caune v.v... 
Tháng 11/2018 
Nguyễn Đức Hiện 


mi 
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- HĐỗi với tên địa danh như: Saigon/ Sảigòn/ Sải-gòn, Cholon/ 
Chợlớn/ Chợ-lớn, Tanan/ Tân-an, Sadec/ Sa-đéc... sẽ phi theo 
cách phổ biến hiện nay là: Sài Gòn, Chợ Lớn, Tần An, 5a Đéc... 

- Đối với những chữ cẩn giải thích thêm, tác giả sẽ chủ thích 
cho từng trưởng hợp cụ thể và đặt ở chân trang. 


LnU tan `. “& ÊN ` 
Thể lệ biên tập BAN BIÊN TẬP 


rong sách này, tác giả có trích dẫn nhiều tư liệu báo chỉ 

đương thời mà do điều kiện về lịch sử ngôn ngữ và chính 

tả thời ấy chưa có sự thống nhất, có nhiều khác biệt so với cách 

viết hiện nay. Do vậy, để quý bạn đọc tiện theo dõi chúng tôi có 
cản nhắc điều chỉnh một số chỗ theo quy tắc sau đây: 

- Thống nhất bỏ các dẫu gạch nỗi (-) giữa các từ ghép như 

Nam-kỳ, diễn-thuyết, chủ-nghĩa... thành Nam ky, diễn thuyết, 


chủ nghĩa... 


- Giữ nguyên các chữ viết có tính cách địa phương như: nhơn 
dân, chánh trị, bịnh viện, bình vực, nhút, nấy... 


- Đãi với các chữ có sự lần lộn dấu hỏi ngã như: xữ, của, chỗ, 
bửa... sẽ thống nhất điểu chỉnh theo cách viết chính tả hiện nay là: 
xử, của, chỗ, bữa... Những lỗi về chính tả khác sẽ được viết đúng 
nguyên bản đồng thời có ghi thêm cách viết hiện nay và đặt trong 
dẫu ngoặc vuông [ |, cách làm này chỉ dùng cho chữ xuất hiện lẫn 
đầu tiên của mỗi đoạn trích dẫn, ví dụ như: bể giọc [dọc], vẫn tắc 
[tắt], lính gát [gác], giã [dã] man, trậm [chậm] tiễn, cọng [cộng] 
sản, chưỡi [chửi | rủa, giây [dây | thép... 


- Đối với tên người như: Ng-an-Ninh, Ng-v-Nguyễn, Trắn-v- 
Thạch... sẽ được ghi đẩy đủ là: Nguyễn An Ninh, Nguyễn Văn 
Nguyễn, Trấn Văn Thạch... 
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Chương Ï 
XÃ HỘI SÀI GÒN VÀ NAM KỶ 
TỪ THỜI KỲ NHẬN THỨC® 
ĐẾN KINH TẾ KHỦNG HOẢNG 
(1925 - 1933) 


——*.n 


a có thể chia giai đoạn từ 1925 đến 1933 thành hai thời kỳ: 
thời kỷ nhận thức (1925 - 1930) khi xã hội Sài Gòn và Nam 
kỳ chuyển biển từ xã hội truyền thông Đông phương đầu thể kỷ XX 
đến xã hội chịu ảnh hưởng văn hóa Tây phương; và thời kỳ kinh 
tế khủng hoảng (1930 - 1933) kéo theo sự tham gia tích cực của 
người Việt trong lãnh vực bảo chí, kinh tế, xã hội, tư tưởng, nhất là 


I._ Giai đoạn từ cuối thế kỷ XIX đến đấu thế kỷ XX (1875 - 1925] khi người dân Việt sống dưới 

chế đã thực dân Phán bảit dấu thức tỉnh, xã hội Việt Nam Lhay đổi nhanh chẳng từ kinh tế, xã 
hội đến văn hóa và giản dục. Sự “mở cửa” của Việt Nam với thể miởi bên ngnài không dn lự 
nguyện mả lạ hắt huộc từ một cường quốc nhưng Tây là mội “cú sốc” trong tư Lưng ngưới 
Viêt. Sam mốt thời gian chỗng cự vả thất bại, không cưỡng lại được xu Lhế toản cẩu hỏa lần 
thử nhất qua chủ nghĩa thực dân lan ra khẩn các lục địa, người Việt chân nhận sống Irantr 
thời thể mới, trang đó sự trường tổn của một quốc gia hay dân lộc dựa vẫn sự cạnh tranh 
kinh Lễ, ký thuật giữa các nước và khả năng nhát huy nội lực của dân Lộc ñy: 
Thời kỷ nhận thức lã giai đaạn thức tỉnh chuyển tiếp từ cựu tràn sang lân trăn trang đủ một 
thế hệ mới thẩm nhuẫn hai nến văn hóa, Tây học và vẫn hóa bản địa, nhận ra sự cẩn thiết 
của sự canh Lân vả cải tố đẩi nước, sự thay đổi cách nhìn của mụi tầng lớp xã hội vỀ vai [rủ 
của dãn chúng đổi với cũng đẳng và đãi nước. Phong trân Duy Tân ở Trung kỳ vá Minh 
Tân ở Ham kỳ là biểu tương cha sự nhận thức mới về kinh tế, văn hóa vá xã lội nhằm thay 
thế tư tưởng nhang kiến Hán học truyền thống trước kia. 


=1]: 


sự tranh đẫu trên mặt trận tư tưởng của các khuynh hướng chính 
trị. Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại, các thanh niên Việt Nam 
tử Pháp trở về Đông Dương mà đa số là bị trục xuất mang theo các 
nhận thức, kinh nghiệm và tư tưởng mà họ tiếp thu được ở Âu châu 
dẫn đến sự thành lập của các nhóm Đệ tam và Đệ tứ quốc tế trong 
thập niên 1930 và theo đó là các hoạt động chính trị sôi nối. 

Đặc trưng về chính trị trong thời kỳ nhận thức là các thành 
phẩn trung lưu, điển chủ, nghiệp chủ tham gia vào chính trị, gia 
nhập vào hệ thông cai trị của người Pháp một cách ôn hòa để đẫu 
tranh cho quyển lợi chung của người Việt Nam bản xứ. Đảng Lập 
hiến ( Parti Canstitutionmalisf) do Bùi Quang Chiêu lập ra và Đảng 
Lao động Đông Dương (Parli Travailliste Indoachinois] do Cao 
Triểu Phát lập ra. Cơ quan ngôn luận của Đảng Lập hiển là tử La 
Tribune Indigene (Diễn đản bản xử) của ông Bùi Quang Chiêu và 
các tử LÉcho Annarmite ( Tiếng vụng An Nam), Flambeau d”Annarn 
(Đuốc nhà Nam) do các thành viên của Đảng Lập hiển làm chủ 
nhiệm và chủ bút trong đó có các ông Nguyễn Phan Long, Dương 
Văn Giáo. Tờ ïÊre Nauvelle (Nhựt tân báo), cơ quan ngôn luận của 
Đảng Lao động Đông I[)ương, có khuynh hướng cấp tiễn hơn, đâu 
tranh bảo vệ quyền lợi của tổng lớp lao động. 


Hoạt động chính tựu trung là ra ửng cử vào Hội đồng quản hạt 
làm đại diện cho dân người Việt ở các tỉnh Nam kỳ và Hội đồng 
thành phố Sài Gòn để có tiếng nói trong các chính sách của chính 
quyển từ ngân sách, thuế, kinh tế, xã hội, báo chỉ, nghiệp đoàn, 
kiểm duyệt, v.v... Trong thời kỳ nhận thức ở thập niên 1920, đẳng 
Lập hiễn chiếm được hấu hết các ghễ dành cho người bản xử ở hai 
cơ quan nảy. Người dẫn ở Sài Ciòn và Nam kỳ hy vọng qua lá phiểu 
cho Đảng Lập hiển họ có thể đạt được sự công bình về quyển lợi 
so với người Pháp. Như năm 1922 khi toàn quyển Đông Dương cải 
tổ Hội đồng quản hạt ở Nam kỳ về số lượng đại biểu người Việt. 


Năm 1922, cuộc cải cách của toàn quyển Đông Dương, ông 
Maurice Long, về thành nhẫn của Hội đồng quản hạt Nam kỳ gồm 
có 14 nghị viễn người Pháp, 1ũ người là do dần bầu cử lên, 4 người 
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là đại biểu của Phòng Thương mại và Canh nông; 10 nghị viên 
người Việt được 25 ngàn cử tri bầu lên?”. 

Hai mươi tỉnh thành ở Nam kỳ được chia ra thành 10 hạt 
(quận), mỗi hạt là một đại biếu. Đã có 9 người thuộc Đẳng Lập 
hiến hay cảm tình với đẳng này ra tranh cử như: Bùi Quang Chiêu, 
giảm đốc Sở Canh nông; Nguyễn Văn Cư, nỗng nghiệp chủ ở Long 
Xuyên; Nguyễn Phú Khai, tổng lý hằng Thuận Hòa; Lễ Quang 
Liêm (tự Bảy), đốc phủ sử ở Bà Rịa; Nguyễn Phan Long, thừa biện 
Sử Thương chánh Sài Gòn; Ngô Khắc Mẫn, nông nghiệp chủ ở 
Gia Định; Trần Quang Nghiêm, thương nghiệp chủ ở Sài Gòn; 
Nguyễn Tân Thạnh, quản lý hãng Galeries de [Ouest ở Mỹ Tho; 
Trương Tấn Vị, nông nghiệp chủ Châu Đốc”! 

Chỉ khi đến thời kỳ kinh tế khủng hoảng với đời sống khó khăn, 
không có bao kết quả qua sự cộng tác và thể hiện chính sách Pháp 
- Việt để huế từ nhiều năm trước, thì người dẫn mới quay ra khỏi 
chương trình của Đảng Lập hiển mả bắt đầu ủng hộ các chính sách 
và chương trình cấp tiến hơn của các nhóm xã hội và cộng sản. 

Trong chương này chúng tôi sẽ mô tả về sự thay đổi rất lớn 
trong xã hội Sải Gòn và Nam kỳ ở thời kỷ nhận thức và trong giai 
đoạn khủng hoảng kinh tế, từ sự phát triển báo chí, y tế, giáo dục, 
tôn giáo, các hội đoàn trong xã hội công dần, hành chánh, tư pháp, 
công tác xã hội, đời sống kinh tế, tệ nạn xã hội, vai trò phụ nữ, du 
lịch, thể thao, sân khẩu nghệ thuật. .. Những thay đổi này dẩn biễn 
con người Việt Nam từ lầu đã quen với tư tưởng và tập quản sống 
trong xã hội phong kiến của “cựu trào” đến phải thích nghi trong 
một xã hội hiện đại của “tần trào”. Sự chuyển tiếp nhanh chóng và 
mãnh liệt này đã tạo ra những sự đột phá về văn học, nghệ thuật 
sân khẩu, giáo dục, y tế, thể thao... và cả quan niệm về nữ quyển. 


Các chương sau sẽ tập trung vào lãnh vực chính trị và những 
biến cố, những nhần vật có ảnh hưởng đến vận mệnh lịch sử của 
Sài Gòn, Nam kỳ nói riêng và của Việt Nam nói chung. 


I. C., “Hội đồng quản hạt, Cảng luận bảo, 27/6/1922, tr. 1. 
3. Nguyễn Kim Bính, “Hội đẳng quản hạt lựa nghị viên (ông luận bản, 23/6/1922, tr. l. 
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I.1. BẢO CHÍ 


Trong thời kỳ này, các tờ báo quốc ngữ xuất bản thường xuyên 
vả lầu dài như: Công luận báo, Trung lập bảo, Lục tỉnh tân văn, Sai 
Gòn, Phụ nữ tân văn, Đuốc nhà Nam, Điển tín, Tự da. Các từ xuất 
hiện ngắn hơn là Đăng Nai, Nam nữ giới chung. Những tờ bảo này 
cho ta nhiều tin tức, thông tin về sinh hoạt xã hội, kinh tế, văn 
hóa, y tế, giáo dục, thể thao, tôn giáo ở Sài Gòn, Nam kỳ nói riêng 
và Đông Dương nói chung trong các thập niên 1920 - 1930. Qua 
những thông tin này chúng ta có thể thấy được bỗi cảnh của một 
xã hội có nhiều thay đổi qua sự truyền bá và cạnh tranh của các trí 
tưởng mới, sự chuyển biễn trong đời sống dân sinh và các khuynh 
hướng chính trị đương thời. Ngoài ra còn có các tờ báo bằng tiếng 
Pháp do người Việt điểu hành xuất hiện và hoạt động không lầu 
dải như các từ La Cloche Fêléc (Chuông rẻ), La LuHte (Tranh đấu), 
Le Peuple (Dân chúng), LAvaml-Garde (Tiển vệ). Các tờ báo này 
chủ yếu tập trung vào chính trị, tử tưởng và tranh đẫu, ít có thông 
tin về xã hội. Trong phần chính trị các tử báo này sẽ được nói đến 
vả để cập liên quan đến các diễn biến chính trị trong thời kỳ nhiễu 
biến động từ những 1930 đến 1945. 

Tờ Đuốc nhà Nam (Le Flambeqau dLAnnam] do ông Bùi Quang 
Chiêu và Dương Văn Giáo thành lập năm 1928. Bảo được các ông 
trong nhóm Lập hiến cộng tác như Trần Văn Ấn, Nguyễn Phan 
Long. Ngoài ra còn có ông Nguyễn Văn Sầm một thời gian làm chủ 
bút. Bảo đình bản nắm 1937. Sau này phiên bản mới của Đuốc nhủ 
Nam xuất hiện trở lại từ năm 1945 cho đến năm 1973, một khoảng 
thời gian lầu dải hiếm hoi trong làng bảo. 

Từ Sải Gòn xuất bản từ tháng 7/1932 do ông Nguyễn Đức 
Nhuận (hiệu Bút Trả) làm chủ nhiệm và chủ bút, báo quán ở số 
39 rue Colonel Grimaud (nay là đường Phạm Ngũ Lão). Tờ bảo 
đưa nhiều thông tin về đời sống xã hội, chính trị, văn hóa ở Sải 
Còn trong thập niên 1930. Trước năm 1932, tờ Sải Gòn có tên là 
Sải thành nhật báo do ông Trương Duy Toản sáng lập và làm tổng 
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lý (chủ nhiệm), trụ sở ở số 25 rue Eilippini (nay là đường Nguyễn 
Trung Trực). Sài thành nhật bảo ra số đầu tiên ngày 25/11/1950 
nhưng đến cuối tháng 1/1931, vì lý do khó khăn tài chánh nên báo 
đình bản và ông Diệp Văn Kỳ đứng ra xuất bản lại tờ Sải thành 
nhật báo”! Đến đầu năm 1932 thì ng Nguyễn Đức Nhuận (tự Bút 
Trả) tiếp tục đứng ra xuất bản tờ Sải thành nhật báo (bảo vẫn để 
tên Trương Duy Toản là người sáng lập). 

Tờ Điển tím (1935 - 1945) là phiên bản tiếng Việt của từ La 
Dénêche do ông de Lachevrotiere thành lập ngày 12/3/1928, chủ 
bút là ông Darrigade, trụ sở ở 20 - 24 rue Vannier (nay là đường 
Ngõ Đức Kế). Tờ Điển tín ra mắt ngày 15/1/1935, là một trong hai 
tử báo (cùng với tờ Sải Gòn) có số lượng phát hành cao nhất tại Sải 
Còn trong thập niên 19350; chủ nhiệm là ông Lễ Trung Cang, chủ 
bút là ông Bùi Thế Mỹ. 

Từ Phụ nữ tần văn ra mắt ngày 2/5/1929, báo ra hàng tuần do 
ông Nguyễn Đức Nhuận làm chủ nhiệm. Ông Nhuận cũng là một 
doanh nhân có cửa hàng bản vải, quấn áo trên đường Catinat. Tờ 
Phụ nữ tân văn đình bản năm 1935. Mặc dù chỉ hoạt động trong 
6 năm nhưng Phụ nữ tân văn đã có ảnh hưởng rộng không những 
ở Sài Gòn và Nam kỳ mà ở các nơi khác về những để tải bên cạnh 
vẫn để phụ nữ như văn học, nghệ thuật, thể thao, xã hội, chính trị. 

Tờ Công luận bảo là phiên bản chữ quốc ngữ của từ [Opimion 
do Lucien Héloury thành lập năm 1898. Trụ sở ban đấu ở số 187 - 
189 rue Catinat (nay là đường Đồng Khởi), sau dời về số 146 rue 
Pellerin (nay là đường Pasteur). Ông Hẻloury là một nhân vật cá 
tính đã từng đâu kiểm với ông Lofler, giám đốc hành chánh chính 
phủ Nam kỳ vì một bài viết đăng trên LOpinion. Sau này khi Thể 
chiến thử nhất vừa nỗ ra, ông và chủ bút báo [Opimian Camille 
Devilar bị bất nhốt hơn hai tuần vì có những bài báo chỉ trích toàn 
quyển Đông Dương do vị quan này có những quyết định không 
cứng rắn đỗi với các cơ sử thương mại và hoạt động của các công 


I. Phụ nữ tắn vữn, 2/7/1931,r. l7. 
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ty người Đức ở Đông Dương!” Nghị định của thống đốc Nam kỳ 
ngày 17/3/1917 cho phép ông Hẻloury xuất bản phiên bản quốc 
ngữ lẫy tên là Công luận báo. Sau khi giao báo lại cho ông Hérisson, 
ông HẻÌloury về hưu và mất năm 1924 ở Marseille. 

Sau này tờ LOpimion được bán lại cho nhóm trong đó có ông 
de Lachevrotiere, chủ nhiệm tờ Lmpartial. VỀ sau công ty truyền 
thông Đông Dương (Sociélé Indachinoise dTnƒnrrmations) da ông 
Jules Haag điểu hành mua lại báo Ominiơn và Công luận báo. Cìng 
Haag cũng là hội trưởng của Nghiện đoàn báo chỉ Đông Dương 
(Syndicat des Jaurnalistes đ[Indochine). Chủ nhiệm từ Công luận 
báo trong thập niên 1920 có các ông Nguyễn Kim Đính, Lễ Hoằng 
Mưu và các chủ bút Lê Sum, Cao Văn Chánh, Nguyễn Háo Vĩnh, 
Nam Đình Nguyễn Thể Phương, Phủ Đức. Đến năm 1951 thì chủ 
bút là ông Trần Thiện Qui. Năm 1932, Công luận báo được ông 
Jules Haag bán lại cho ông Diệp Văn Kỳ và Nguyễn Vẫn Bá. Công 
luận báo tốn tại cho đến tháng 9/1939 thì đồng cửa. 





Tòa soạn Công luận hảo ở số 14B rue Pellsrin (nay là đường Pas†eLr) 
(NWquôr: https:z//www.flickr.cormpnhoftos/13476480øM07735836521182/in/ 
alhbum-721576847/68167820/). 


I.  “HÖpinian, 5aigon; lưlp:/†entrepriscs-cnlanialcs.rfinde-Indnchinr/Ctninian-Saigan.pndÏl. 
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Tờ Trung lập báo là phiên bản quốc ngữ của tờ LmparHial, ra 
mắt năm 1924 và tốn tại đến năm 1933. LTrmpartial do Henri de 
Lachevrotiere thành lập năm 1918. Sau đó do tài chánh khó khăn, 
khoảng năm 1925 - 1926, tờ LIrmpartial và Trung lập báo được bản 
cho nhóm tài phiệt Octave Homberg', Những chủ bút đầu tiên 
của Trung lập báo là các ông Lương Khắc Ninh, Trương Duy Toản. 
Tháng 8/1929, chủ nhiệm Trung lập bảo là ông Trần Thiện Qui thay 
ông Nguyễn Phú Khai. Từ khi ông Qui lên làm chủ nhiệm, Trung 
lập báo có khuynh hướng tiển bộ, khác hẳn với đường lỗi chính trị 
bảo thủ thực dần của người sáng lập là ông de Lachevrotiere. 


Các tờ bảo cũng cạnh tranh thu hút độc giả, mà một trong 
những yếu tổ đó là tiểu thuyết thể loại feuilleton được đẳng trên 
báo thành nhiễu kỳ. Các tiểu thuyết ăn khách là những truyện tình 
cảm xã hội như Há Hương phong nguyệt của Lễ Hoằng Mưu đẳng 
trên Nông cổ mín đảm trong thập niên 1910 và các truyện xã hội 
của Hỗ Biểu Chánh như Cay đẳng mùi đời đăng trên Đông Pháp 
thời hảo và Con nhà giàu trên Phụ nữ tân văn trong thập niên 
1920 và 1930; hay các truyện theo thể loại võ hiệp kỳ tỉnh, trinh 
thám, phiêu lưu nghĩa hiệp như Hiệp phổ châu huãn của nhà văn 
Phú Đức Nguyễn Đức Nhuận (trùng tên với ông Bút Trà Nguyễn 
Đức Nhuận, chủ nhiệm báo Sải Gòn và Nguyễn Đức Nhuận, phụ 
quân của bà Cao Thị Khanh, chủ nhiệm tờ Phụ nữ tân văn) đăng 
trên tờ Trung lập bảo năm 1924 và sau đó trên Công luận bảo nắm 
1926. Tiếp đó là tiểu thuyết Lửa lòng (1927) và Một thanh bửu 
kiếm (1928) của Phú Đức đăng trên Công luận báo. Phú Đức là 
nhà giáo sống ở Gia Định sau đó chuyển qua viết văn. 

Trên tuần bảo Phụ mữ tân văn có đăng nhiều kỳ tiểu thuyết Cậu 
Tám Lọ (1931) với tên tác giả ghi vẫn tắt là B.Ð. tức Bửu Đỉnh, 
một ký giả và nhà văn tiễn bộ. Trên từ Phụ mữ tân văn, tên tác giả 
chỉ ghi là B.Đ. vi lúc đó ông Bửu Đình đang bị tủ ở Côn Đảo do 
các hoạt động chống Pháp (viết báo và có trong tổ chức Việt Nam 


I. Lại Nguyên Ấn, “Tiểu dẫn về sưu lận các tác phẩm của Pham Khôi đăng báo nằm 19307 
hLtn-//www.viel-studics neL/Phankhoi/LMAn TieuDan 1930.htm. 
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Quang phục hội) nên các bài đăng là nhờ cỗ y tá Yvonne Ngọc gởi 
về tòa suan báo Phụ nữ tân văn!” Một tiểu thuyết ăn khách khác 
của Bửu Đình là Alảnh trăng thu đăng trên Phụ nữ tân vấn và sau 
đó được ¡n thành sách. 

Các truyện của nhà văn Phú Đức rất ăn khách trên Công luận 
báo. Năm 1931, Phú Đức thôi viết trên Công luận bảo và nhảy qua 
viết trở lại cho Trung lập báo. Sự kiện này đã làm ông Jules Haag, 
chủ Công luận bảo và LOpinion đầm đơn kiện Phú Đức và Trung 
lập hảo. Tiây là lần đầu tiền trong báo giới ở Nam kỷ có hai từ báo 
kiện nhau ra tòa vì tiểu thuyết. Ông Haag kiện Phú Đức vì sự bức 
ngang khi viết tiểu thuyết cho báo ông và kiện Trưng lận báo vì 
đăng tiểu thuyết của Phủ Đức và có viết mãy điểu mà ông Haag 
cho là xúc phạm tới danh dự mình?!. 


Như vậy sự cạnh tranh độc giả là khốc liệt và tiểu thuyết trên 
bảo là món thu hút độc giả mua báo. Có lúc, các báo theo thỏa 
hiệp đồng ý tăng giá báo cùng lúc hết thảy, song trong những lúc 
cạnh tranh, một tờ báo tự giảm giá báo xuống, làm các báo khác 
cũng phải giảm theo. Báo Sải thánh (3/1/1931) cho biết do đồng 
nghiệp là Công luận báo giảm giá bản bảo xuống còn 6 xu mỗi 
số nên tờ Säi thành bắt buộc phải giảm theo từ 7 xu xuống 6 xu, 
làm thất hứa với hai đồng nghiệp khác là Trung lập báo và Đuc 
nhà Nam là không giảm giá. Tờ Sải thành cũng cho biết thêm là 
khi tăng 1 phụ trang lên 6 trang trong nay mai khi giấy mua thêm 
bên Pháp về thì sẽ trở lại giá 7 xu như bình thường”!. Qua đây 
ta biết được, báo chí muốn sống còn phải đáp ứng nhu cầu độc 
giả thuộc nhiều tắng lớp khác nhau trong xã hội và tính sao khả 
năng mua bảo của họ trong tình hình kinh tế lúc bẫy giờ được 
khả thi để người dẫn tiếp cận với thông tin vả thỏa mãn thị hiếu 
của mình. 

L Lý Dăng Thanh, "Nền bán chí Việt Mam thửi thuộc Phản (1R58- 19451” bútps:/0nghiencuulichsu. 
cum/20116/1(W05/nen-ban-cli-vicl-nam-tliai-tluuac- nhan- IR58- L941- hai-2/. 


3. Phụ nữ tân vửn, 17/9/1931, tr. 33. 
3. Sải thảnh, 3/1/1931, tr. 1. 
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Bảo chí đôi khi cũng chỉ trích nhau và có những trận bút chiến 
như trận bút chiến giữa Trung lập báo do Trần Thiện Qui làm chủ 
nhiệm, ông Bùi Thế Mỹ làm chủ bút và Đuốấc nhà Nam của Nguyễn 
Phan Long vào tháng 7/1930 chung quanh những vấn để liên quan 
đến chủ trương của đẳng Lập hiến mà ông Nguyễn Phan Long là 
một đẳng viên. Những bút chiến này cho độc giả nhiều điểu hay 
về thông tin và làm quen với sự tranh luận trải chiều, phản biện 
nhưng cũng có những bài tranh luận có tính cách đã kích đụng 
chạm cá nhần làm mất đi sự điểm tĩnh và rơi vào vòng cảm xúc 
hơn là vào lý tính. Hay những việc liên quan đến thương mại như 
tử Công luận báo chỉ trích tờ Sái Gòn. Tờ Công luận bảo số ra ngày 
10/7/1937 đã viết như sau với mục đích chê trách tử Säi Gòn, sau 
khi tờ Đuấc nhà Nam đình bản, là đã lợi dụng việc này để quảng 
cáo cho báo mình. 

“Khúc phim mỗi 

Khẻa học đủi: Gia Các khóc Châu Dị 

Bạn đồng nghiện Ð.N.N.?! chết; chết oan hay chết ứng không 
cẩn phải nói, chỉ biết khi hay tin bạn đẳng nghiệp giả thế lìa trần, là 
Chúng tôi hết sữc ngâm ngủi thương Liếc. 

Thật có như lời ông Bùi Thế Mỹ, chủ bút báa Ð.T.*?? đã nói hôm 
qua: “Đã 8 năm trời, ngày nào cũng thấy mặt nhau, rỗi bây giủ mỗi 
buổi sáng lấn lượt dd đến những số báo "“échange”: nãy “Điễn tín”, 
nấy “Saigon”, nẩy “Công luận”, mẩy “Lục tỉnh”, tìm mãi chẳng thấy 
bạn “Đuốc nhà Nam” ở đâu, thì bọn làm bảo chúng tôi sao khỏi bồi 
hãi thương Hễc!. 

Đ.N.N. chết, hết tháy anh em viết báo đễu thương tiếc, nhưng 
thương tiếc cách nào cho đẳng nghiệp với đặc giả thấy rũ rằng mình 
thật có đau làng vì sự chẳng may của một bạn đồng nghiệp vẫn sĩ? 


l.  Bulr nhủ Nam. 
3. Hiển tín. 
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Báo “Saigon” đã tả lòng thương tiếc tử Đ.N.N. bằng một cách 
quải gỗ và “mích làng” quái Không biết sự dau dân của bạn đẳng 
nghiệp ra sao, nó tràn trễ tải dâu, trà cách khúc của bạn nó giỗng với 
cách Khổng Minh khúc Công Cẩn quả lẽ! 

Cách khác của "Saigon" nó làm cho người ta buốn cưữi, rỗi buật 
mỗẫm phải nổi nhủ với nhau: “Saigon” đã lợi dụng cái thây ma của 
Đ.N.N. để làm quảng câu cho mình, rà hàm quảng cáo thật là vụng! 

Làm quảng cáo là sự tự nhiên, không ai trách múc, cẳn ngĩn di 
dũng, nhưng mruỗn làm thì làm thế nào kia, chữ lợi dụng thây ma lại 
nói rmmích lòng đến dũng nghiện, làm theo thói hàng thịt nguýt hàng 
cá, thì dầu chúng tôi có trọng tình đồng nghiệp đến đâu, cũng không 
thể nin đãng! 

Xin bạn đọc hãy nghe “Saigon” kể lễ: 

- Sở sử dân số Nam kỳ bày gio đã trên 3 triệu người (bảo Saigon 
dành chân mất Ï triệu) rà chỉ cô ba từ bảo hàng ngày (Saigon không 
tỉnh tới tử L.T.T.V.) và cũng chỉ có Ì từ do người Annam đứng chủ 
trương, tức là từ S.G. mà thôi! (Thưa bạn đồng nghiện, còn quan 
Huyện Của là dân nước nàảo?)t, 

“Ngày hôm này 5.G. đä nhận thấy nỗ là “cạn một” của quốc dân, 
nó phải gảnh vác nặng, nó không dám ld đỉnh [Ìd đếnh| với phận 
sự chút nàn! 

Trong 3 triệu anh em chúng ta (có 3 triệu thê?) bây giữ chỉ còn lẻ 
lai I tờ S.G. là “cung họng” của chúng ta thô. 

Nghe 5.G. kể lễ mà có ứa gan chúa? Không cúi ai ra gì hết, chỉ 
biết cô mình, cạn một của anh em Lục tỉnh. 

5.G. là "cuỗng họng” của dân Nam kỳ, nghĩa là những “họng cỗi 
xay” đểu là con, châu của S.G. hết thảy? 

Nhưng anh em Nam kỳ có dám nhận S.G. là “cung họng” của 
mình chăng? 


I. Đây nói về ông Nguyễn Văn Của, chủ nhiệm Lừ Lục tinh tân văn. 
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Tồi chắc là không! Cái nổi hút á phiện chỉ hằng nằm tay, thế mà 
nỗ củn nấu tiêu trâu bù, vườn đất, phố xả thay, huỗng chỉ là cuỗng 
họng của Nam kỳ, mỗi lây cải gi mà dân vào cho đủ! 

Trung Ngôân”U). 

Bảo chí khá tự do nhưng có giới hạn trong phạm vì chỉ trích 
chính quyển, các báo theo khuynh hướng cộng sản Đệ tam hay 
Đệ tử thường bị làm khó khăn phải đình bản hay xuất bản bí mật, 
không chính thức. Ngay cả báo Pháp cũng bị đưa ra tòa khi đụng 
đến một số nhãn vật trong chính quyển. Như trưởng hợp tờ Le 
Populaire dÍTndochine (Nhân dân Đông Dương), là từ nhật bảo 
Pháp ngữ của nhóm “những người theo chủ nghĩa xã hội Đông 
Dương”; bảo quán đặt tại số LŨ0 rue La Grandièere (nay là đường 
Lý Tự Trọng), Sài Gòn; hoạt động từ năm 1932 đến 1934; cộng 
tác bài vở gốm có Eugene IDejean de la Bâtie... Tuần bảo Phụ nữ 
tần văn (27/8/1931) cho biết toàn quyển Pasquier đã kiện báo Le 
Populaire vì có đăng nhiều bài xúc phạm đến danh dự của ông 
Pasqulier. Các bài chỉ ký tên là Le Populaire mà không để tên riêng 
ai, nên öng toàn quyển kiện cả từ báo này. Phiên tòa dự kiến xử 
ngày 29/8/1931, do ông Nepveur làm chánh tòa và ông Dupré hay 
Bourayne làm chưởng lý (minist¿re pubÌic). Tòa đã gởi giẫy mời 
ông Perreau - chủ bút và ông Bonvicini - chủ nhiệm đến hấu tòa'?'. 

Hôm phiên tòa diễn ra, có rất nhiều người đến nghe đến nỗi 
chen chân vào không lọt, trong đỏ có rất nhiễu người quan trạng 
(yếu nhân) có danh vọng và địa vị trong xã hội ở Sài Gòn. Kết quả 
tòa xử ông Bonvicini bị phạt 100 quan tiển vạ và ông Perreau cũng 
100 quan tiền vạ nhưng là ản treo. 

Ngoài sự cạnh tranh gắt gao lẫn nhau thì các báo cũng cẩn có 
hội đoàn báo chỉ không những ở Nam kỳ mà cẩn có liên hệ với 
các đồng nghiệp ở những nơi khác về vấn để chung phải đối diện 
trong nhiều lãnh vực. Bảo giới ở Sài Gòn và Hà Nội ít khi có sự 


I. Công luận bán, 10/7/1937, tr. l. 
1. Phụ nữ ñẳn vửm, 27/8/1931, tr. l9. 
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liên lạc với nhau, mặc dẫu một số từ báo xuất bản ở Sài Gòn có 
bán ở Hà Nội như tờ Phụ nữ tân văn lúc đầu nhưng sau đó bị cấm. 
Nái chung ở Nam kỳ chế độ kiếm duyệt về để tài chính trị không 
chặt chẽ và khó khăn như ở Bắc kỳ. 

Nhãn dịp ông Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh vào Sải 
Gòn để dự phiên nhóm hợp của Đại hội đồng kinh tế lý tài Đông 
Dương, báo giới Nam - Bắc có cơ hội gặp nhau. Bảo Phụ nữ 
tân văn đã có mời hai ông Quỳnh và Vĩnh đến dự bữa tiệc ngày 
4/12/1931 ở nhà riêng của ông bà chủ nhiệm và chủ bút Nguyễn 
Đức Nhuận ở 65 rue Mlassiges (nay là đường Mạc Đĩnh Chị). Tại 
đây tập hợp tất cả các giới tỉnh hoa Nam kỳ (trạng sư, nhà báo, chủ 
báo, bấẩu thể thao, bầu và nghệ sĩ cải lương) gồm có các ông Phan 
Văn Trường, Dương Vẫn Giáo, ông bà Trịnh Đình Thảo, Huỳnh 
Văn Chính, Phan Khôi, ông bà Triệu Văn Yên, Nguyễn Xuân Bải, 
Đỗ Đình Tiên, Nguyễn Ngọc Cương, Diệp Văn Kỳ, cô Năm Phi... 
Trong bữa tiệc thân mật bản về tư tưởng, tranh luận về các vẫn để 
nữ giới, ông Vĩnh cho rằng, như qua nhiều bài viết của ông trên 
bảo LAnnam Nguveau, phụ nữ Việt Nam phải tiến hóa lên cho kịp 
với các nước nhưng “ta cũng phải giữ những cái gì là căn bốn, là 
đặc sắc của ta, chớ không nên nhằm mắt theo liễn đàn bà Âu châu, 
sẽ gặp nhiễu điểu hữu hại”"'. 

Một điểm quan trọng mà các nhà làm báo quốc văn (hay quốc 
ngữ) ở hai miển Nam - Bắc quan tâm là sự cẩn thiết về việc thống 
nhất chung cho các từ ngữ, ngữ phạm (hỏi, ngã), lỗi và cách hành 
văn ở hai miễn để đặc giả ở mọi nơi có thể đọc báo chí quốc văn 
sao cho dễ hiểu. Đây là để tải mà ông Nguyễn Văn Vĩnh đã quan 
tâm trước đó. Sự ảnh hưởng của báo chí quốc văn trong sự phát 
triển chữ quốc ngữ đối với các lãnh vực giáo dục, văn học, công 
quyển, kinh tế, xã hội Việt Nam rất lớn do vai trò thông tin vả tiếp 
cận rộng rãi trong quấn chúng của báo chí. Đây là dịp mà vấn để 
này được đưa ra thảo luận. 


I. Phụ nữ tân vửn, 17/13/1931, tr. 7. 
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Ngày hôm sau, thứ bảy 5/12/1931 thì có bữa tiệc hoan nghinh 
chung của bảo giới quốc văn Nam kỳ với hai nhà báo chủ chốt ở 
Bắc kỳ tại lầu (nhà hàng) Đức Lợi ở rue de Paris (nay là đường 
Phùng Hưng) trong Chợ Lớn. Ngoài Lục tỉnh tân văn có dự cuộc 
nhưng do ông Nguyễn Văn Của, Lê Hoằng Mưu có việc và chuyện 
buồn nên không thể đến được, thì các báo Phụ nữ tân văn, Đuốc 
nhà Nam, Trung lận, Công luận đều có đủ mặt cả thầy hơn 20 
người. Ngoài ra còn có ông Khánh Ký, nhà nhiếp ảnh có tiếng 
và giáo sử Nguyễn Văn Nho viết mục “Y kiến thằng tôi” trên báo 
CGông luận cũng tham dự. 

Ông Trắn Thiện Qui, chủ báo Trung lập, với tư cách cao niên 
nhất, thay mặt làng bảo Nam kỷ đứng lên đọc một bài chúc từ 
trong đỏ tỏ sự tán phục cái tài học vấn, văn chương của hai đồng 
nghiệp Bắc hà và nêu ra hai điểm cốt yếu để anh em làm báo các 
nơi hợp tác cho thắng tiến phát triển nghề báo. Ông Qui than 
phiển là báo giới quốc văn chưa thu hút được dư luận và chưa có 
đoàn thể để bản chung những việc liên quan đến nghề nghiệp. 
Đến nỗi khi báo này xướng lên việc hữu ích gì thì bảo kia không 
giúp sức hô hào cho. Thí dụ như mẫy nắm qua, ông Nguyễn Văn 
Vĩnh để nghị dùng chữ quốc ngữ mới, bảo nào cũng thấy sửa đổi 
ấy là có lợi nhưng ít thấy báo nào hưởng ứng cho. Ở đây ta có thể 
lấy thí dụ về từ ngữ dùng: nhứt hay nhát, Quuí hay Quý, quốc văn 
hay quốc ngữ, mày thay vì nấy, đẳng nghiệp thay vì đẳng nghiệp 
(không có gạch nỗi) v.v... 

Vì lý do tiếng dùng chữ viết trong các báo Bắc - Nam nhiều chỗ 
khác nhau, chưa được thống nhứt, öng Qui cho đó là một khuyết 
điểm lớn trong việc phổ thông tri thức, bối bố văn hóa nước nhà, 
từ đó ước mong làm sao cho mỗi năm bảo giới Nam - Bắc có cuộc 
hội nghị thường niên để cùng bản tính thống nhứt quốc văn và 
sửa sang những thiếu sót trong làng báo. 

Cng Vĩnh chủ báo tờ Trung Bắc tân văn và DAnnarn Nauveau đã 
đứng lên đáp từ và báo Phụ mữ tân văn đẳng nguyễn văn như sau: 


nàn 


“Thưa các vị đẳng nghiệp, 

Hai anh em tôi nhân vô đây dự đại hội nghị lý tài kinh tế mà 
được gặp mặt các bạn đồng nghiệp Irong mấy rất lấy làm vui vẻ. 
Cũng đã tính khi xong công việc thì đến chảo các qui quản, vậy rà 
các ngài chủ được Hiếp ngay tỗi nay: thật là các ngài đã đón trước cái 
lòng ốc ao của chúng tôi, sự ấy xin ghỉ làng tạc dạ. Và Trần đỗng 
nghiện huynh ông đây Lại muốn cho cuộc hội ngộ của ta, ngoại giã 
câi nghĩa cấu vui với nhau trong một tỗi, sau lại trủ nên một cuộc 
gặp nhau có ích cha bẩn nghệ thì chỉ cho bằng tôi cũng xin đem 
việc bổn nghệ ra mà nội cùng anh em, truậc nữa gọi bà đáp lại mãy 
câu các ngài hỏi tổi, sau nữa cũng là thửa dịn mà trao đổi vài ba 
Ý kiến để khiến cha mỗi cuộc hội hữu của chúng ta có thể trả nên 
một phiên hội nghị đẳng nghiệp. Đó cũng là một cách thì hành cho 
sửm cải việc hội nghị thường niên mà huynh ông đây vừa hỗ hào 
khi nãy. 


Cái văn quốc ngữ của chúng ta vẫn ngày xưa không dùng để 
truyền bá tử tiằng, không dùng vào công văn, quốc sự, chỉ dùng mà 
giaa thiện với nhau trong những việc sanh hoạt hằng ngày mà thôi; 
củng ra rữa, chỉ có mây bác văn chương, gụi là có dư tải, đem nỗ ra 
mà ngâm vịnh, mà điền đạt chút tình ý thông thưởng, cao hơn cải 
thường tình vật chất nhiễu ít, để gọi là tủ ra rằng cái giống Việt Nam 
mẫy cũng là ruột giững người có tình cảm, có ý vị, biết nghĩ sâu xa 
hữn sự ấm na phàm tục. 

Đủ là cái công đúc của các bậc tiễn bối chúng ta trong việc dùng 
quốc văn. Đến ngày nay chúng ta lại muẫn dùng tiếng nhà cho khéo 
hữn một chút, cho rộng hưữn một chút. Muốn đem nỗ mà đạt lại cho 
người mình biết những đểu [điều] mới mà trí khôn ta íä nạp được, 
để khiến cho những đồng bào không được cải hạnh phước đọc sách 
Tây sách Tàu như ta mà cũng nghe thủng được những đễu ta xem 
thấy ở sách Tây sách Tảu, hoặc ủ trong cải thể giới rộng hữn lân hơn 
cho tai mắt những kẻ được nạp các văn hóa khác vậy. 
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Tiểu đệ hiểu cải cách lợi dụng quốc văn ngày nay là như vậy. Đến 
khi chúng ta dùng nó mà được việc rỗi, thì theo như cải lẽ sanh lý 
học: có chức vụ mỗi có cử quan (La [ancHian créc lnrgane). Nếu chức 
wụ ấy mà chưa thành ra thiết thật, thì cũ quan ấy cũng vẫn là hư 
wô. Vậy thời anh em chúng ta trang báo giới phải lấy làm đâu nghĩa 
wụ cải việc ldi dựng quấc văn, hệ lợi dụng nó tà nên việc bổ ích, thì 
quốc văn nhiên hậu mỗi thành; mi hiện được ra một cái hình dung 
nhữt định. Vĩ nếu dùng nó để đạt những sự cũ mà thôi, những sự 
ai cũng đã biết rỗi, thửi cải thể văn nó cử ủ hoài trong cải giải hạn 
mẫy câu sảo sẵn. Hoặc giả dùng nó mà nói chuyện cũ, nhưng phải 
là những sự cũ mà hiểu theo cách mỗi, thì tiếng nội mới bay bỗng 
lên trên sự nâm na được. 

Từ bây giả đến khi đó, tiếng nỗi của ta mỗi ngày một bối bổ, mỗi 
ngày một định hình. Chúng ta mỗi người một gắng công xến chứng 
trăm ngàn viên gạch, họa là tới đứng một hai viên, gụi là bằng 
phẳng vững bến, đáng ở yên mà làm mông chú cải nên quốc ngợi 
Hgữy squ. 

Cho nên cải ý kiến của huynh ông đây về sự thông nhút quốc 
văn, tôi chịu là hay là phải, mà lại biết rằng không thể vội làm ngay 
được. Tuy vậy mà nếu di cũng nghĩ đến như huynh ông, ấy là giúp 
cho cuộc thông nhữt đó chúng thành vậy. 

Töi nhú hỗi 1912 tôi vô đây để gắng dem cúi kiểu văn ngoài Bắc, 
thông dụng trong nấy. Khi đó tôi thử viết một hai bài dưa cho tùa 
sạn báo Lục tỉnh rà không ai chịu. Sau đến ông Phan Kế Binh, ông 
Phạm Thuy Tân được hạnh phước hơn tôi, các âng ấy đã củ công đe? 
được rmấy tiếng trợ ngữ riêng và mãy cách viết riêng trung nãy má 
dùng tàn thể văn ngoài Bắc, trung ngoài ai nãy cũng hiểu được. VỀ 
phẫn ti thì tôi cũng thừa dịp ở đây trang gẵn một năm, mà xét hết 
những chỗ khác nhau trang hai lỗi viết, để mà dùng cả hai cách làm 
uăn, hai cách nói, đặng khi nói ra anh em trang Nam ngoài Bắc cùng 
nghe cả. Sử dĩ mẫy bộ sách dịch của tôi rà anh em trong mây chiếu 
cỗ xem cho, là cũng nhữ ở sự dung hiện hai cách viết đá. 
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Nghĩa duàn thể là à sự cùng nhau găng sức làm việc lành, việc ích 
mà bỏ những việc xâu việc nhằm. Như huynh ông tính đó, chúng ta 
Cử Í ngày, Ít năm lại có một dịp họp nhau một nơi, trao đổi ý kiến 
với nhan, thì biết bao nhiều đêu ích lợi. Xin huynh ông cử lu tâm 
trù tính cha xưng cái cuộc thưởng niên hội nghị, anh cm ngoài Bắc 
sẽ xim the. 

Nay mãi chúng tôi xong việc đại hội nghị, bất nhựt gặp tâu hay 
gặp xe lửa thì đi ra, xin kinh chúc hết thảy các anh em đẳng nghiệp 
ở lại bình an, và cảm du các ngài đã cho chúng tôi dược hưởng một 
cuc vui rất củ ích lợi chủ (nàn thể nhà làm hán. 


Tiệc mẫy tới lÏ giả mi mãn, hai ông từ biệt anh em về nhà hái 
Tây ngoài Sài Gàn, dự cuộc hát của đồng bào Trung kỳ tổ chức để 
cu giún nạn dân Nghệ Tịnh [Nghệ Tĩnh] cha có mặt, rỗi phải về 
nghỉ để sảng hậm sau, tuy là chúa nhựt mặc lòng, nhưng mà đại hội 
đẳng cũng làm việc, để giải quyết uấn để nấu rượgut,?”0)., 

Ở đây ta cũng nói về vai trò tích cực của báo chí trong nhiều 
lãnh vực khác như xã hội, giáo dục, thể thao v.v... Tờ Phụ mữ tân 
tấn thưởng tổ chức những sự kiện như hội chợ, cải lương, thể 
thao để gầy quỹ cho hội Dục anh, quỹ học bổng cho sinh viên 
học sinh..., trong đó vai trò của phụ nữ luôn được khuyến khích 
và để cao. Trung lập báo là từ báo hỗ trợ thể thao nhất trong làng 
báo. Báo đã tổ chức nhiều cuộc đua xe đạp trong nhiều năm, 
như cuộc đua xe đạp từ Cap - Sài Gòn (Vũng Tàu - Sài Gòn) 
ngày chủ nhật 20/3/1932 với đường đua dài 125 km. Thường thì 
như các kỳ đua trước, buổi trưa thứ bảy là các cua-rơ xuống tàu 
ra Cap nghỉ một đêm rỗi lúc 5 giờ sáng thì tụ tập trước nhà thờ 
và khởi hành về Sài Gòn. Số người dự cuộc là khoảng 40 người. 
Đến khoảng 9 giờ 45 là đến mức ăn thua, tốc độ trung bình trên 


I. _ Đãy nái về vấn để độc quyển rượu. 
1. Phụ nữ lân văn, 17/12/1931, tr. 9-11. 
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30 km/giờ. Chiểu thứ hai, giải thưởng được phát trước tòa soạn 
Trung lận báo trên đường La Grandiere, ngoải các cua-rd còn có 
đông người dân đến xem. 


Các tử báo cũng tổ chức khoản đãi đoàn tennis (đánh banh 
lăn, nay gọi là quấn vợt) Nam kỳ trong đó có Chim, Giao, Nữa, 
Thường, Nguơn đêm 16/3/1932 tại cao lầu Đức Lợi trong Chợ 
Lửn trước khi đoàn được ông bầu Triệu Văn Yên và ông Baille 
dẫn ra Hà Nội tranh Coupe Pasquier và Ch. Maus. Ngoài đoàn 
tennis còn có các nhà báo dự đồng đủ. Chiểu thử sáu 18/3 đoàn 
ra ga Sài Gòn đi xe lửa ra Hà Nội. Tại đây có đông đảo đồng bào 
tới tiễn đoàn ra Bắc tranh giải”. Đoàn tennis Nam kỳ đã thắng 9 
trong 10 trận, đoạt Coupe Pasquier và Caune Mlaus. Trong trận đôi 
ở Conpe Pasquier, Chìm và Giao đã thắng Dương và Giáo, trong 
trận đánh đơn Chim thắng Samarcq, Giao thắng Dương. Ở Coupe 
Mau trong các trận đánh đơn, Nữa thẳng Samuel và Nữa cũng 
thắng Fong#!. Đoàn Nam kỳ còn đoạt luôn Coupe của Hội Khai trí 
Tiên đức (Association paur la ForrmaHion Intellectuelle et Marale des 
Annamites, A.ELM.A.)P 


Ngày 21/9/1932, báo tĐ3äng Nai có tổ chức một buổi diễn thuyết 
của luật sư Nguyễn Mạnh Tưởng tại hội Philharmanmique ở đường 
Taherd (nay là Nhạc viện Thành phố ở đường Nguyễn Du) với để 
tải là sự nghiệp văn chương của Jules Boissiere. Đây cũng là tựa để 
của một bài trong luận án tiến sĩ văn chương của ông ở Đại học 
Montpellier (Pháp), “LAnnam dans la LiHêrature Francaise, Jules 
Boissiere (1863 - 1897)” Tules Boissiere là nhà văn, nhà báo đã sống 
ở Đông Dương trong nhiều năm và là chủ bút của tạp chí văn học 
Revue Indochinoise ở Hà Nội. Nguyễn Mạnh Tường, sinh quản ở 
Hà Nội, là người Việt Nam trẻ tuổi đầu tiên có hai bằng tiến sĩ ở 
Pháp, luật và văn chương; giáo sư trường Trung học Bảo hộ ( kycée 
dụ Protectoraf) và trường Cao đẳng Công chánh (École Superieure 


I. Phụ mữ tân vửn, 31/3/1932, tr. 24. 
3. Phụ nữ lân vửn, 7/4/1932, tr. 21. 
3. Phụ nữ tân vửn, 14/4/1932, Ir. 34. 
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dx Trauaux Publiques). Sau này ông tham gia kháng chiến, trong 
phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham dự hội nghị Đà Lạt. 
Sau khi tiếp quản Hà Nội, ông làm khoa trưởng trường Đại học 
Luật và là chủ tịch Hội đồng Luật sử Hà Nội. Ông cho rằng Việt 
Nam phải có một chế độ pháp trị chân chính, một chế độ dẫn 
chủ thật sự. Trên mục ” Thửi sự đuẳn hình” của từ Phụ nữ tân văn 
(29/9/1932) có tường thuật chỉ tiết về cuộc nói chuyện của ông 
Nguyễn Mạnh Tưởng do báo Đổng Nai tổ chức (tác giả của mục 
“Thời sự đoán bình” có thể là ông Phan Khỏi, người viết nhiễu 
mục, trong đó có mục “Hán văn độc tư”). Trong buổi nói chuyện 
ông đứng ứng khẩu với phong cách của một luật sử mà không cẩn 
cẩm giấy đọc như nhiều nhà diễn thuyết khác. 


“Nhớ ông tân sĩ Nguyễn Mạnh Tường mà bây giả tôi cũng yêu 
qHÍ Jules Boissiere 

Nguyễn Mạnh Tưởng! Cái tên ấy hôm nay tôi tiằng những người 
có đục bản quốc văn không còn ai mà chẳng biết. 

Nguyễn Mạnh Tường, là người thanh niên Việt Nam múi 22 
tuổi, mà đã đậu đến hai cải tẫn sĩ, tân sĩ văn chương và tần sĩ luật. 

Nguyễn Mạnh Tường, là cái người mà khi thí đậu tấn sĩ ở 
Mlonthellier, quan chảnh chủ khảa đã nhải tủ mãy lời khen ngửi đại 
ý như vẫy: “Một người hục trà giỏi giần phi thường như ông, thiệt 
bà làm vẻ vang cho cả trường Tại học Montpnellier nấy. Ngay â nước 
Pháp đây, cũng chưa từng thấy ai bằng cũ tuổi ông rà thì đậu văn 
chưng khaa tấn sĩ... .. 

Nghe nội bấy nhiêu đó cũng đủ khiến rỗi. Tuy vậy, người ta 
nói “bách văn bất như nhút kiến”, tai nghe nhưng mắt chia nhìn, 
đêm ngày ạo tực [rạo rực] khó yên trong lòng... Bởi vậy, mỗi hôm 
thử tử 2I Sentembre rỗi đây, thình lình thấy tin đãng trên các báo 
hằng ngày nói rằng tỗi hâm ấy ông Nghè Nguyễn Mạnh Tưởng sẽ 
diễn thuyết tại nhà hội Phíilharmonique đường Taberd và da bạn 
đẳng nghiện "Đồng Nai” tổ chức, thì mình hãm hà đi nghe liễn; tuy 
giấy vô cửa định giá có húi cao một chút - bài vì giấy hạng nhút tải 
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1800 và hạng nhì (S0 - mình cũng rắng mua một cải để đi nghe 
cha dđưïc. 

Ông Nghè Tưởng nói về sự nghiện văn chưng của Jules Bossière. 
Đây cũng là dẫu để mà ông đã lựa làm quyển sách để dự thị tấn 
sĩ ăn chương ở Monipellier ngày nọ. Sau khi ông trạng sư Thảo 
giỏi thiệu sử mấy lời thì ông Nghẻ Tường diễn thuyết. Ông đứng núi 
miệng, có lúc như một ông thấy giảo dương giảng bài, có húc như ruột 
ông thấy kiện dương hào chữa, chỉ không có cẩm giấy ngỗi dọc nhỉ 
phần nhiễu nhà diễn thuyết mà ta vẫn thường thấy. Một cuộc diễn 
thuyết trong gẵn hai giữ đẳng hỗ, mà tắm lại trong một bài hảo nhĩ 
bài nấy thì không thể nào tắm được, vả lại sự đỏ cũng không cân cho 
lãm. Bài vậy tôi chỉ xin nói sở cái cằm tiằng của tôi trong khi nghe 
ông Nghè Tường điền thuyết. Trước khi về đây, ông đã từng có làm 
thấy kiện ở Mlantnellier, đã từng đứng cai ở trước tòa án, nên chỉ ông 
núi vẫn có điệu hộ vững vàng, không hễ vấn ván gì hết, thử nhút là 
tìng khẩu (imiproviser) mà lài núi vẫn có văn chương lắm. 

... Ông Tường phục Jules Boissière chẳng những về văn hay mà 
thôi, lại vì tử tưởng nữa. Thật vậy, những sách và của Jules Boissière 
uấẫn chữa một cải tử tưng rất quí hóa, rất cao thương, là chỉ tả cho 
mọi người biết nằng quê hương tổ quốc (patrie) không phải là cải du 
pháp luật, hay nội giỗng, hay đất đai hạn định, mà trải lại, nhàm 
nhữt thiết những người học thuật giỗng nhau, tr tưởng giỗng nhau, 
cm tình giỗng nhau, thì đều cú thể chung cùng với nhau tHỘt quê 
hudng tổ quốc vậy. 

Ông Nghè Tưởng yêu qui ]. Boissiere đại khái là vậy. Củn tôi thi 
tôi lại yêu qui ]. Baissière vì mấy quyển sách nủi về thuốc phiện kiat". 
Theo như Boissiere Hiên sanh thì ả Phù dung có cải năng lực làm cho 
người ta trả nên bác ái bình dẳng.... Hễ khi hai người đã nằm chung 
lại nơi hàn đèn thuấc phiện rỗi, thì dẫu thù nghịch với nhau, hay 
du tmột bên giàu, một bên nghèo, một bên quí một bên tiện, mật 


I. Mật trang những tác phẩm của Julcs Baissierc là Furmeurs d{nium (Những người húi 
thuốc phiền}. 
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bên tân một bên ty, một bên da trắng một bên dda vàng đi nữa, cũng 
đều quên rắo dẳi hết và uận cũi nhau nh anh em, như đẳng bào, như 
đẳng dẳng, và hễ bên mẩy nói ra đều [điều] chỉ thì bên kia cũng mau 
nghe rau hiểu lắm, trí âm dường ấy mới là trí âm!..”UẺ, 


Nói chung các bảo cũng có vai trò khuyến khích, làm nhãn tổ 
xúc tác cho sự tham dự của người dân trong hoạt động trí thức, 
thể thao, công tác xã hội... tự tạo ra một khoảng không gian dân 
sự trong đó người dân tự nguyện tham gia. Một xã hội công dẫn 
bắt đấu xuất hiện. 


Một sự kiện gầy tranh cãi trong làng báo vào tháng 5/1932, 
kéo dài nhiều tuấn là từ Phụ mữ tân văn sau khi tổ chức thành 
công Hội chợ Phụ nữ (4 đến 8/5/1932) ở sản thể thao trên đường 
Lareyniere (nay là đường Trương Định) để gây quỹ cho Hội Dục 
anh và học bổng cho sinh viên đã bị ba tờ Công luận háo, Trung 
lập báo và Sài thành viết bài phê bình vả chỉ trích ông Nguyễn Đức 
Nhuận cùng ban tổ chức nhiều việc, trong đó có những cáo buộc 
rất nghiêm trọng là một số tiến lời của hội chợ đã bị öng Nhuận 
dùng trong việc riêng tư”. Ba tờ báo này còn đăng điện tín của 4 
dân biểu ở Trung kỷ đánh điện phản đối ông Nhuận, một trong 
6 người trong ban trị sự của Hội Cứu tế nạn dân (Comifé Sec0urs 
Calarmités Publiques), được hội cử ra vùng nam miễn Trung (Nha 
Trang, Phan Rang, Phan Rí và Phan Thiết) bị bão ngày 4/5/1932, 
để xem xét tình hình. Hội Cứu tế nạn dẫn đã gởi 3.500S cho Phan 
Rang và 1.500% cho Phan Thiết và hội dự định gởi thêm 3.000% do 
Khẩm sứ ngoài Trung để nghị xin hội rắng trợ giúp thêm”?!. 

Các bức điện tín này đánh từ Phan Thiết và Phan Rí gởi cho 
ông hội trưởng Nguyễn Văn Của nói không muốn gặp ông Nhuận 
vì có vụ bê bối Hội chợ Phụ nữ, có bức ký tên 4 đại diện nhân dân 
(réprésenlants du peohle), có bức kỷ tên nhân dân (bopulation). 
Ban đấu báo Đuốc nhà Nam đăng trước (do ông Nguyễn Văn Sảm 
I. _ Phụ nữ tân vửn,29/9/1933, tr. 4. 


2. Phụ nữ lấn văn, 2/6/1932, Ir. 2-3. 
3. _ Phụ nữ fân văn, 2/6/1931, lr. 20. 
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chủ bút, cũng là trong ban trị sự hội). Sau đó các báo khác đếu 
đẳng. Nội dung các bức điện tín bằng tiếng Pháp (và được dịch ra 
tiếng Việt) như sau: 

*Pour Saigon de Phanthiết 

n" 386, mats 54, D nhật le 275 ä 17h.15m. dẫu s. 


Nguyễn vän-Gủa Prẻsident Camilẻ Secours Calamilés Publiques 
IIEDH. 


Accueilhans quec pro[fonde reconnaissance nouvel envoi dêlêquẻ 
wofre Comile wers qinisirés Sud-AnHdI AÌš VOHS DIỀVEHOHS (uE 
dsignalion Nguyễn-dức- Nhuận Phunulanvan sera tu tanimermenL 
(ểsabprouvbec par pophulaHon ici qui sẽ solidarise qvec cellE 
ochinchine pdur TÊ]T0UVET SES taIGŒIVTES AfS (leTHiÈres KeT!IESSE 
bien[aisance. 

Représentats amilles sinistrÊns 

Hatabang, Nguyênxuâậnlúc, Huynhvanngo, Lngvaqgman 


Nguyễn-văn-Của 
chủ-hội Cữu-tế Saigon 

Chúng tôi tiễn cách rất trọng hậu thửa phải của hội Cứu tế, vì 
dần Trung kỳ bị tai ích mà phải ra; sang chúng tôi có lài kính tả cho 
ngài biết trước rằng nhái Nguyễn Đức Nhuận Phumutanvan thì dân 
tỉnh nãy bất phục; vì dân tỉnh này một làng đoan thệ với dân Nam 
kỷ, rất bất bình những việc của người ấy làm trang kỳ Hội chg phước 
thiện vừa rỗi. 

Thể mặt chủ các nhà bị tai nạn: 

Hồ Tá Bang, Nguyễn Xuân Lộc, Huỳnh Văn Ngọ, Ứng Văn Man”0!, 

Trong số những người ký vào bức điện tín có ông Hồ Tả Bang, 
một nhãn sĩ yêu nước, một trong những người sáng lặp và điểu 
hàãnh Công ty nước mắm Liên Thành ở Phan Thiết. 


I. Phụ nữ ñẳn văn (Báo ra hằng ngày), 3/6/1832, trương Lư. 


=1. 


Sau đỏ còn có điện tín cũng của bốn ông đánh vào cho háo Lục 
tỉnh tân văn và báo này đã đăng lại như sau: 

“Pour Saigon de Phanthiet nh 385, mois 42, [hốt le 27 5 ä 
17h.30m. du s. 

LucHnhTanvan Saigon 

Xim làm dn thể mặt chúng tôi bài bác giùm hội Cứu tế phải 
Nguyễn Đức Nhuận Phụ nữ tân văn ra đây. Người đại danh đóng 
wai tung ấy, người mà dư luận Nam kỳ bất nhục từ bỏ, ra đây cũng 
sẽ bị thiên hạ ỗ về những mưu chước của người làm trong hội chg 
phuậc thiện vừa rỗi. 


HotaBang  UngvanMian, HiuynhvanNen NguyenxuanLoc, 
représenianis du peuple”0t 


Với những cáo buộc trầm trọng như trên, tờ Phụ nữ tân văn 
đã phải ra bảo ngày trong giai đoạn này để trả lời về những phê 
bình và cáo buộc đó”! Báo đã đăng tất cả số sách và tiền gởi vào 
Ngân hàng Đông Dương hơn 7.0003 với tất cả chữ ký của những 
người trong ban trị sự tổ chức hội chợ, trong đỏ có ông Diệp Văn 
Kỳ. Không lầu sau thì các ông có tên ký trong từ điện tín gởi Hội 
Cứu tế nạn dân cho biết là các ông không hể biết và ký tên trong 
các bản điện tín ấy. Một người nào đó đã mạo danh các öng đại 
điện các tỉnh ở nam Trung kỷ để phá thanh danh õng Nguyễn 
Đức Nhuận. Một số báo đã đăng những lời cải chính của các ông 
bị mạn danh: 

“Không phải dây thép của bẵn ông dân biểu 

Từ bữa có cải dây thép của bốn ông dân biểu đánh vô hội Cửu 
tế phản kháng việc phải âng Nguyễn Đức Nhuận ra Trung kỳ, chúng 
tôi vẫn để ý nghỉ hoặc mãi. Không lẽ bốn ông dân biểu làm chuyện 
nhưi thể, chắc là có những kẻ nàa tiểu nhơn, muìu mô với nhau để 
làm giả dãi đó thôi. 

I. Phụ nữ tắn vửn (Bảo ra hằng ngày], 3/6/1932, trương Lư. 
3. Phụ mử tấn văn, 2/6/1932, tr. l0. 
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Hai nữa là có tín nói câi bữa có mẫy dây thép đánh vô đó, các 
ông dân biểu kỷ tên đó ở Tpurane* chú không cả ở Phan Thiết. 

Quả nhiên súng nay bẩn bảo dược tin rằng hội Cứu tế đã tiến 
duc dây thép của bốn ông đánh vô; đại ý nói rằng ấy là cả quân 
khỗn nạn mào ẳã mạo lên của hữn ông. 

Bởi Hiếp được dây thép như thể, nên chiều nay hội Cứu tế nhóm 
lại để bản tính. 


Mai bẵn báo sẽ thông tin nẩy rõ hdn”Ẳ®!. 

Cũng vậy, khi các báo đăng điện tín bốn ông gởi từ Phan Thiết, 
ông Phan Khôi - chủ bút tờ Phụ nữ tân văn, cũng lẫy làm quải, 
nên đánh điện tín và viết thơ hỏi ông Hồ Tả Bang có phải ông và 
ba dân biểu đã đánh điện tín như vậy cho ông Của không? ng 
Phan Khôi cho rằng ông Hỗ Tá Bang là người đứng đắn, không 
thể nảo làm việc ấy vì ông Khôi và ông Bang có mỗi thân thiết. 
Ngày 3/6/1932, ông Khôi nhận được thơ ông Hỗ Tả Bang trả lời 
vẫn tắt như sau (chậm gởi là vì ông Bang đi vắng mới vể) và ông 
Khôi đã có xin phép ông Bang đẳng trên tờ Phụ mữ tân văn bức 
thơ riêng nảy: 

”“Phanthicet, 3 luin ]932 

Ông Phan Khôi 

Tôi có dược điện văn và thở của ông, vậy buổi mai nãy chúng lôi 
đhä điển” cha M. Huyện Của và 1 cúi thử bảa lành [lãnh] xin đính 
chánh, nói vậy là âng hiểu. 

Có rảnh ra chơi chủ vui. 

Kỹ tên: Hồ Tú Bang"%. 

Trong ba từ báo trên thì tờ Công luận báo chỉ trích nhiều nhất. 
Tờ Công luận báo do ông Diệp Văn Kỳ làm chủ nhiệm (ông Kỳ cũng 
IL ĐàNáng — 

Phụ mữ tân văn (Báo ra hằng ngày], 4/6/1933, trương nhi. 


Điễn [điện | tín, dánh dãy thép. 
Phụ mữ tân văn (Báo ra hằng ngày], 4/6/1933, trương nh. 


„mm HP 


"hân 


là người có trong ủy viên tổ chức Hội chợ Phụ nữ) và ông Nguyễn 
Văn Bá làm chủ bút. Ong Kỳ cho rằng mở hội chợ vào ngày 4/5 là cố 
làm lễ kỷ niệm sinh nhật báo Phụ nữ tân văn. Tuy nhiên Phụ nữ tân 
uấn cho đầy là điểu không đúng (sinh nhật báo là ngày 2/5), chính 
ông Kỳ đã ủng hộ hội chợ sốt sẵng từ lầu và đã ra số đặc biệt trên 
Công luận bảo. Phụ nữ tân văn cho rằng sử di các bảo chỉ trích là 
vì Phụ nữ tân văn đã làm được việc trong cả lời nói và hành động, 
vì thể ba tử bảo này ghen tức mả sinh ra chuyện như vậy. Sự thành 
công của hội chợ với số tiền dư lên đến hơn 7 ngàn đồng. Kết quả 
rực rỡ ấy đã làm đồng nghiệp ba tờ bảo trên đâm ra nói xàm!”. 


Ba tờ báo cho rằng những mể-đay (médaille) kỷ niệm của Hội 
Dục anh làm ra để tặng cho các chị em giúp việc hội chợ là sử dụng 
tiền của hao phí làm “kim khánh, kim tiến, kim bội” của bà Nguyễn 
Đức Nhuận đặt tại kinh đỏ, từ đỏ có lời biểm nh, chế nhạo cho là 
phong chức thưởng công trong khi đồng bảo còn khổ cực lúc kinh 
tế khủng hoảng. Tờ Trung lập báo (do ông Trấn Thiện Qui làm chủ 
nhiệm) và Sái thành lập lại cầu ” Vự chẳng Nguyễn Đức Nhuận thạo 
tầm lý người ta, nên trong dạo khủng hoàng nãy mà lấy của thiên hạ 
tắi bạc muôn?". Từ Phụ nữ tân văn (4/6/1932) nói rằng các mễ-đay 
do Hội Dục anh làm ra để kỷ niệm hội chợ. Mễ- đay có hình người 
đản bả, thêm vào cho đặc sắc Việt là cái túi phía dưới kết bằng hột 
cườm do ông Đỗ Như Liên làm, mà Hội Dục anh muốn nhân cơ 
hội này tiêu thụ giùm cườm do tay người Việt làm, chứ không phải 
là kim khánh phong chức phí của được làm ở kinh đô. 

Ngoài ra trên tờ Công luận báo ra ngày 8/6/1952 đã có đăng hài 
viết trách ñng Nguyễn Đức Nhuận sao lại in giấy vào cửa Hội chợ 
Phụ nữ tại nhà in J. Viết mà không ¡n tại nhà in Tây Tàu cùng mẫy 
nhà in khác. Không những thế còn “In giấy vào cửa Hội chợ tại nhà 
im Ƒh Viết, rỗi lại củn giao cải trách nhiệm bản giấy và xét giấy vào 
ciia chủ con, châu ông [h Viết nữa... Tờ Phụ nữ tân văn (14/61/1932) 
đã đăng bải của ông Nguyễn Văn Tài, con ông Joseph Viết trả lời 


I. Phụ nữ tên văn (Báo ra hằng ngày], 3/6/1932, trương nhút, trương tư. 


"na 
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cho ông Nguyễn Văn Bá, chủ bút tờ Cảng luận báo, cho rằng đầy 
là những vu cáo không có cơ sở và mang tội vu hãm người. ng 
Tài cho biết cha ông (Joseph Viết) đã cho ông Nguyễn Đức Nhuận 
biết là ông chỉ tính tiển công và giấy mà thôi chứ không tính tiễn 
lời và hiến cho hội 10% số Ltiển in ấy nữa. Ông Nhuận đồng ý và 
mang việc mướn nhà in J. Viết ra nói ở buổi họp của ban tổ chức 
hội chợ. Trong buổi họp đó có sự hiện diện của ông luật sư và chủ 
nhiệm tử Công luận báo, ông Diệp Văn Kỳ. Cả cuộc họp đếu bằng 
lòng, không ai phản đối việc để cho nhà in J. Viết in. 

“VỀ việc im giấy tờ Hội chg 

Trả lửi cho ông Nguyễn Văn Bá chủ bút Công luận 

.... Tủi (lä nỗi vỀ việc im giấy từ cho Hội chự rỗi, bây giủ tôi xin nói 
đến việc hân và xét giấy vào cửa chủ ông biết luân thể. 

Thuứa ông Bá, ông lấy hằng cô gì mà nói rằng Hội chợ giao việc 
bán giấy và xét giấy chủ cạn, châu ông h ViệF 

Ông có biết rằng những người bán giấy xét giấy cha Hội chự hôm 
nọ tuàn là người có công ăn việc làm, có lưởng tâm ngay thẳng, một 
là vì việc nghĩa giúp công, hai là vì Hội chợ cậy mượn, nên người ta 
mới bà nhà cửa vợ can, dâm mua chải [dãi] nắng, trội 5 ngày 5 đêm, 
mà giún cho Hội chợ không? 

Ông có biết rằng, chưa nằm được bằng có gì bày tả cái lòng gian 
tà đãi trả của người ta, trà ông thất ra những tiếng nghỉ ngủ nhữ thể, 
trước đã làm cho người ta chân ngắn tình đời, sau cũng là rang lội 
wu hãm cho người ta mà mình phải mang lấy hay không? 

Thưa ông, dẫu cho nhà in Ƒh Viết lãnh ín giấy tử cho Hội chụ, rỗi 
cũng lãnh bản và xét giãy vào cửa Hội chụ nữa, ông lại lây lẽ ơi mà 
nói, mà nghĩ cho con chảu ông h Viết là gian giáo? 

Lẫy bụng mình mà lường bụng người, thưa ông, người quân Hử 
cũng chủa dám làm như thể nữa, huận [huỗng| chỉ là chủ bút báo 


Công luận! 


..hàa 


Than ôi! đã hiến thân ra làm việc nghĩa, in cũng chẳng tính lài 
mà củn tặng lại hội 10%, giúp chẳng Hễc công mà còn bị nghỉ là 
"quân giam giáo”, tôi tưởng một người hay nội chuyện thương nuậc 
thương dân, có bụng la đời như ông đó, cũng phải chán ngắn nữa! 

Cosme Nguyễn Văn Tải”, 

Đứng ngoài vòng là các từ Đuốc nhà Nam do ông Nguyễn Văn 
Sâm làm quản lý và tờ La Tribune Indochinoise của ông Nguyễn 
Phan Long. Ông Long viết trên từ La Tribune Tndochinoise cho 
rằng ba bạn đồng nghiệp quốc văn đã quá đáng khi chỉ trích Phụ 
nữ tân văn trong hội chợ vừa rỗi và sự kiện các bức điện tín là “sự 
xảy ra đáng tiếc bài sự can thiệp không chính đáng” Ông kết luận: 


*,.. Chúng tôi thật lấy làm khổ tâm mà thuật lại những sự xảy ra 
dáng tiễc bởi một cuộc bút chiến vô ý và cuộc bút chiến ấy có lẽ còn 
cây dưúa rãi ð đây, 

Nhiều độc giả cho rằng những việc này do ghen tị bài xích lẫn 
nhau không ích lợi gì mà phí tổn sức lực, nên dành cho những việc 
trọng đại hơn. Hệ quả là qua bút chiến giữa ba tờ báo với từ Phụ 
nữ lân văn, ông Trần Thiện Qui chủ nhiệm tờ Trung lập bảo đã 
thay chủ bút và &-kíp bảo Trung lập từ ngày 19/6/1932 gốm những 
người trợ bút và cộng tác có cảm tình với Phụ nữ tân văn, trong đỏ 
có ông Bùi Thể Mỹ, Phan Khỏi. Các ông Khôi và Mỹ sau đó đã qua 
viết cho tờ Phụ nữ tân văn. Ông Quí dịp này cũng mời ông Nguyễn 
Văn Tạo và sau đó ông Nguyễn An Ninh viết cho tờ Trung lập”! 
Sau khi Phụ nữ tân văn kiện Trung lập báo và Sài thành ra tòa về 
sự vu oan, vu không báo Phụ nữ tân văn trong sự kiện tổ chức Hội 
chợ Phụ nữ, töa xử ông Trẩn Thiện Quí 100 quan tiển vạ và 500$ 
thể diện; báo Sải thành bị phạt hai lẫn do xin phá án lẫn thứ nhất 
và tòa xử lại vẫn y án cũ: Iũ0 quan tiến vạ, 500$ thể diện lấn đấu 
và 100 quan tiển vạ, 5.000% thể diện lấn hai. 


I. Phụ nữ tên vdn (Báo ra hằng ngày), 14/6/1932, trương Lư. 
2. _ Lại Nguyên Ăn, "Về những tác phẩm Nguyễn Án Minh đăng nhật bán Trung lận” Tạp chỉ 
“ưa £Œ& May, 3/20 l I, tr. ¿R-31. 
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Ở đây ta thấy chủ nhiệm và chủ bút báo có ảnh hưởng lớn đến 
phong cách tờ báo. Trong làng báo quốc ngữ có những cuộc xích 
mích, bút chiến là do sự khác nhau về chủ trương và tánh khí của 
các cá nhân trong quan hệ nghề nghiệp, xã hội của họ với nhau. 

Đứng một bên là các tờ Đuấc nhà Nam, La Tribune Indigene, 
Phụ nữ tân văn và bên kia là các từ Công luận báo, Trung lập bảo, 
hải thành. Tờ Đuốc nhà Nam qua kỷ giả Đào Trình Nhất đã luôn 
công kích, chỉ trích ông Diệp Văn Kỳ - chủ nhiệm và ông Nguyễn 
Văn Bá - chủ bút tờ Công luận báo. Hai ông Đào Trinh Nhất và 
Diệp Văn Kỳ không ưa lẫn nhau và có xích mích trong quan hệ 
nghề nghiệp. Khi ông Đảo Trình Nhất bị tình nghi về vụ hảm dọa 
một Khách trủ (người Hoa) ở chợ Thấy Phó và viết thư cho một cô 
thiếu nữ giàu có ở Trả Ôn nên ông Nhất phải tạm thời rời báo ĐÐuốc 
nhà NamÉ?. Lợi dụng dịp này ông Kỳ và ông Bá đã luôn viết bài 
trên Công luận báo công kích ông Nguyễn Phan Long chủ nhiệm 
tử Đuốc nhà Nam nhằm trả thù việc để cho kỷ giả Đảo Trình Nhất 
đã kích hai ông Kỳ và Bá. 


I.2.Y TẾ 


Khi Sài Gòn và Chợ Lớn trở thành thành phố lớn với nhiều dẫn 
cư, y tế công cộng bắt đấu là một mỗi quan tâm, nhất là sự phát 
tắn của các bệnh truyển nhiễm. Tờ Phụ nữ tân văn (18/2/1952) đã 
phản ảnh thực tế một khía cạnh mà nhiễu người quan tầm: 

”... Người ở Sai Gòn - Chự Lửn ai cũng thấy những tiệm cdm, 
tiệm cà phê, tiệm cháo, tiệm nưốc, của khách Huê kiểu, thật là dd 
táy hết sức. Vách đen sỉ, hàn ghế út mẹp, gạch đông dây một lắp 
đất, tách dĩa dính dây những dẫu mũ, nội bạo nhiều đã đạc ấy 
cũng đủ làm cho ta phải nhằm gâm rỗi. Đến như thịt, bánh, rau, 
cải v.v... treo trên kệ, hay để trên bàn, ngày nấy qua ngày kia, lắp 
ruổi lằng đậu đáp, lđn bụi cát tấn vàn, ôi thôi, biết làm sao mà kể 
cho hếH 


I. Phụ nữ tấn văn, 20/10/1932, tr. 4. 


mưa 


Người Huê kiểu, có tiếng là ddd dáy, cải đó ai cũng biết hết, chính 
họ mẫu nưững chủ họ ăn còn không được sạch sẽ thay, huỗng chỉ bản 
cho người rình ăn, làm cách nào cho có lợi nhiều cho họ thì thôi, 
chỉ ăn rỗi về nhà cú tắc bịnh ơi, hạ đâu có cần biết tới? 


(ẩn đây lại còn thêm một mỗi hại lăn mữa. Một bạn Khách trú 
đi bán vịt nướng, gà quay, khô thịt heo, thịt bà, mễ, dan, bao tử khia 
vụ... Chúng bưng đi cùng đường khắp nhũ, ngày này qua ngày khác, 
trải nẵng dâm mưa, bụi cút đây lấn, thể mà bao nhiều chúng bản 
cũng hết. Ai ăn những đỗ ” giết người” ấy? Dân lao động nghèo khổ, 
với đảm trẻ con dại khử của Annam mình chả ai?”t)., 

Việc vệ sinh thành phố là do Sở Vệ sinh thành phố lo liệu. 
Nhiễu khi Sở Vệ sinh không thể lo liệu hết được từ việc xem xét 
thực phẩm, cho đến việc nuöi gà, vịt làm thương mại trong nhà 
gây ảnh hưởng sức khỏe công cộng”. Sài Gòn - Chự Lớn cũng 
chứng kiến bệnh thổ tả (cholera) truyển nhiễm qua mỗi trưởng 
nước trong các khu dẫn cư đồng, phổ xá chật hẹp, ấm thấp, nhất là 
những khu nghèo, nước không đun nấu kỹ. Ông Nguyễn Từ Thức, 
một dược sĩ ở Bà Chiểu, Gia Định đã viết bài đăng bảo là tiệm ông 
sản lông tiếp đón bất cứ ai dấu đêm hay ngày (có chuông ngoài 
cửa gọi) khi ai bị bệnh thổ tả cho người đến tìm, ông sẵn lòng mà 
cho thuốc”! 

Bệnh lao phối là bệnh truyền nhiễm lan nhanh gây tử vong rất 
nhiều cho trẻ nhỏ ở Nam kỳ. Ngay từ thập niên 1910 khi thuốc 
ngừa lao B.C.G. chưa được khám phá và bào chế, ở Lục tỉnh đã có 
nhiều trẻ tử vong bởi căn bệnh này. Tờ Lục tỉnh tân văn (16/5/1918) 
cho biết sự lan truyền của bệnh lao phối và giỏng tiếng chuông kêu 
gọi ngắn ngửa cần bệnh nguy hiểm nảy. 


I. Phụ nữ lên văn, 18/2/1932, tr. l4. 


4. núi (rủn, 30/12/1930, tr. 2. 
3. Công huận hán, 11/5/1927, tr. l. 
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“Chư hệnh (Les maÌadies): Ha vì nhối có mụt (Tuberculose]) 


Nếu đng bang không có la trừ khử thì tộc chủng Annarn Irong 
chững vai đời phải tuyệt vì càng ngày gái trẻ trai td có nhiều dứa bị 
lãy bệnh ấy mà bỏ mình, thiệt là tổng công ăn học vừa mi đỗ, mừng 
chiữa hết ma, thình lình nhát bệnh hà khúc khắc, rỗi na huyết, ít tháng 
thì mình mày còn tủa bục xưởng, mặt tmày xanh xao như tắc dàng 
tuổi, rỗi Ít lầu nghe lại đã chết mất... Thấy ai đau bệnh ấy thì phải 
tránh dưng gần gũi với nó, đừng ăn chung, dừng mỗi thuốc, dừng cho 
nỗ ấn uỗng trong Ìy chên của mình, phải tuyệt giao với nó thì hay hơn. 


Trung các thành ở Lục châu trai tử giá trẻ bị bệnh ấy nhiều, dụng 
đầu nhữ khạc nước miếng và đầm đại xuống đất, trong nước tHiỄng, 
trang đàm bệnh cú con đặc bay theo giỏ mà lây cho thiên hạ. Khi xưa 
củn củ dùng, ông bà cha mẹ truyền chủ con châu, chủ ngày nay không 
phải vậy. Các trường cơn nít hay bị lây nhiều lắm, vì ăn chưng, chưi 
chung, nơi chung với đứa bệnh. Các rạp hát, các nhà thử, các chỗ 
đã hội, các chợ, nhút là các nhà ngủ, nhà hàng, quản cdm, thường 
AAnnam mình không biết giữ nhép vệ sanh cho mình và cho thiên hạ, 
khạc đại xuũng đất, phẹt đại trên trưởng, nhổ đại xuũng gạch mà 
gieo họa cho thiên hạ... 


Các thành lần lần bị bệnh ấy rỗi tràn lan thị vào đẳng bài hương 
thân. Nếu các tổng các làng, các vị hội đồng địa hại, các quan Hội 
đồng quản hạt và thành phố chẳng lo xin chính phủ để phòng thì 
trang 200 năm nòi giỗng Annarm phải tuyệt”, 

Người y sĩ có công trong sự ngắn chận bệnh truyễn nhiễm lao 
phổi ở Nam kỳ nói riêng và thể giới nói chung là bác sĩ Albert 
Calmette. Theo bác sĩ Chaussinant, vị bác sĩ trẻ phụ tá cho bác 
sĩ Calmette ở Viện Pasteur Sải Gòn thì có đến 90% người Việt 
Nam là bị nhiễm vi trùng lao"! Vị trùng Koch gây bệnh lao rất 
đễ truyền nhiễm. Bác sĩ Calmette chính là người cùng với bác sĩ 
Camille QGuéẻrin đã bào chế được thuốc ngừa lao B.C.G. ( Bacille de 


I.  Lụr tỉnh tân văn, Iñ/5/1918, tr. 6. 
1. Hà thánh nẹụ bản, 4/2/1934, tr. l. 
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Calmette et Guérin). Ông cũng lận ra Viện Pasteur ở Nha Trang 
năm 1905, sau Viện Pasteur ở Sài Gòn thành lập nắm 1891, dựa 
trên cơ sử phòng thí nghiệm của bác sĩ Yersin đã thiết lập lúc trước 
để chế tạo thuốc ngừa bệnh dịch hạch. 

Đối với Đông Dương, ông có một cảm tình gắn bỏ đặc biệt. 
Ông mất năm 1933, trước khi mất vài hôm, ông còn viết thư cho 
các nhà làm thuốc và cỗ động người Đông Dương dùng thuốc 
B.C.G. để ngừa bệnh lao, một tai họa cho thế giới. Ở Sài Gòn - 
Chợ Lớn có bệnh viện trị bệnh lao là bệnh viện lây (Hapital des 
Cantagieux). Năm 1924 có hơn 3.000 trẻ nhỏ đã uống thuốc B.C.G. 
ở Sài Gòn, đến năm 1934 ở Nam kỳ và Cam Bốt có 159.894 trẻ đã 
uống B.C.G. 

Bác sĩ Calmette sinh năm 1863 ở Nice, Pháp. Sau khi tốt 
nghiệp y khoa, ông làm bác sĩ hải quản, đi qua nhiễu xứ ở Viễn 
Đông và Phi chầu nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm vùng nhiệt 
đới như sốt rét. Về Phán năm 1890, ông gặp bác sĩ Louis Pasteur, 
cùng Pasteur điểu hành Viện Pasteur ở Paris (ông làm viện phó 
Viện Pasteur). Năm 1851, õng được bác sĩ Pasteur giao nhiệm vụ 
qua Nam kỳ lập Viện Pasteur ở Sài Gòn. Ở đây ông nghiên cứu 
bệnh dịch tả và bảo chế các thuốc chống nọc độc như rắn, ong, 
nhện và thảo vật độc tố. Ở Viện Pasteur Sài Gòn, ông cũng hào 
chế các thuốc ngửa đậu mùa, chó dại. Sau khi bác sĩ Yersin tìm ra 
vi khuẩn bệnh dịch hạch, ông đã cùng Yersin tìm ra thuốc ngừa 
bệnh này. 

Tương tự như Calmette, bác sĩ Yersin đã sống nhiều nắm ở 
Đông Dương. Ông cũng là hiệu trưởng đẩu tiên của trường Y 
khoa Đông Dương ở Hà Nội, thiết lập vào năm 1902 dưới thời 
toàn quyển Doumer. 

Bệnh dịch hạch là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và chết 
người nhanh chóng. Ở Sài Gòn và các tỉnh Nam kỳ đã có nhiều ca 


I. Khoa học, 1/3/1934, tr. 1. 
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gây tử vong. Thuốc ngửa dịch hạch vả dịch vụ y tế công cộng cẩn 
có hiệu quả tốt nhất để phòng bệnh. 
Năm 1935, Viện Pasteur ở Nha Trang do bác sĩ Yersin điểu 


hành đã nhận được 80.000 đồng (piastre} để mua 100.000 liểu 
thuốc ngừa phân phối cho các xứ Đông Dương như sauf?: 


Ai Lao [Lão] 5.000 liễu 
Trung kỳ 20.000 ” 
Nam kỳ 25.000 ” 
Bắc kỳ 25.000 ” 


Cao Miễn [Campuchia| 25.000 ” 

Chích ngừa bệnh truyền nhiễm thường được thực hiện ở các 
trung tầm hành chánh hay phòng vệ sinh y tế ở các thành phố, 
huyện; như ở Sài Gòn - Chợ Lớn thì ở tòa thị sảnh Sài Còn và tòa 
thị sảnh Chợ Lớn, phòng vệ sinh. Tờ Phụ nữ tân văn (24/11/1932) 
có đăng tin tức về phòng ngừa bệnh dịch hạch và đậu mùa vào 
năm 1932 như sau: 

“Quan Chánh phú Địa nhưng Sài Gòn - Chợ Lửn rao cho nhữn 
dân hay rằng: kể từ ngày 15 Noavembre 1932, việc chích thuc đặng 
ngửa bịnh dịch khí và trải đậu sẽ khỏi hành trong các quận Địa 
phương Sài Gòn - Chự Lửn. 

Nên ngài khuyên nhữn dân hãy sốt sẵng đặng ngửa những bịnh 
thường khi sanh ra lúc hết mùa tủa. 

Vậy chẳng nên chủ khi có bịnh mới đến chích như năm ngái. 
Phải chích thuc ngửa bịnh thiên thửi và trắng trải trước, mửi ngửa 
những bịnh ấy được. 

Chích thuấc ngữa bịnh dịch khí và trồng trải đãng ngửa bịnh Hải 
trời, thật hay, mà không thiệt hại chỉ. Một hai khi chích rỗi thì nó 
làm bản thân, giún mình một chút mà thôi. 


I. - Sải Giủn, IR/4/19315, tr. R. 
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Những người nàn chẳng đến chích thuốc nữi mấy quận đăng, thì 
hãy lại chích nơi Phòng VỆ sanh: 

Tại Sài Gủn, nơi dinh Đấc lít, đường đ'Esnagne?) hay là đường 
Pellerin°!. 


Tại Chg Lân, nơi dinh Đốc lý, đường Cây Mai”? hay là đường 
Charles ThomsonP' 


Từ bãn giủ rưõi tấi năm giữ rưỡi chiêu”, 


Ngày 28/6/1935, thành phố Đà Lạt nghênh tiếp bác sĩ Yersin 
lên đây khánh thành và đổi tên trường Lycée de I2alat thành Lycée 
Tersin để ghi nhớ ơn ông đã tìm ra cao nguyễn Lang Biang nắm 
1892 và lập ra thành phố Đà Lạt. Thị trưởng Đà Lạt (Đốc lý), ông 
Anger, dẫn Yersin đi thăm thành phố cùng nhiều thân hào, sau đó 
học trò trường Yersin cùng quan Quản đạo tiếp đón ở dinh Quản 
đạo vả chúc từ kể ơn bác sĩ Yersin đã nghiên cứu thuốc trị bệnh 
dịch hạch, mang cây cao su và cây quinquana trị bệnh sốt rét vào 
Đông Dương trồng. 


Hiện diện trong buổi tiếp đón bác sĩ Yersin ở buổi tiệc trả tại 
Langbhian Palace, ngoài Hội đồng thành phố Đà Lạt còn có toàn 
quyển Đông Dương Robin, hoàng để Bảo Đại, thống đốc Nam kỳ 
Pages, khâm sử Trung kỳ Graffeuil. Hoàng để Bảo Đại đã gắn bội 
tỉnh kim khánh và kim hội cho các viên chức ở Viện Pasteur Sải 
Gòn, Nha Trang cùng ba giáo sư trường Trung học Đã Lạt nay là 
trường Trung học Yersin. Cuối cùng là lễ phát phần thưởng cho 
học sinh trưởng Trung học Yersin”?. 


Tủa Lhị sãnh. 

May là đường Lê Thánh Tôn. 

May là dường Pasicur. 

May là dường Hguyễn Trãi. 

May là dường Hẳng Hàng. 

Phụ mữ tân văn, 24/11/1932, tr. 24. 

[Hä thành ngu bản, 7/7/1935, tr. 2; 9/7/1935, tr. l. 
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Cuộc đón tiến hác sĩ Yersin ở Đà Lạt. 
Các quan chúc: hàng đầu từ trải sang phải: MM. Yarsin, Rohin - 
toàn quyền Đông Dương, viên hiệu trưởng trường Trung học Yersin. 
Hàng thứ hai, ta nhận thấy đúc Bản Bại vận Âu phục đi với quan thống đốc Nam kỳ Paqes 
(Hà thành nạo bảa, 8/7/1635) (Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam). 


Hai bác sĩ Calmette và Yersin, qua những nghiên cứu, bảo 
chế các loại thuốc trị và phòng ngừa bệnh đã cứu sống bao nhiêu 
người, ngừa được các bệnh truyền nhiễm gãy tai họa lớn cho nhân 
loại. Hiện nay ở Säi Gòn, ngoài đường Pasteur, còn có tên hai con 
đường Calmette và Yersin để tưởng nhớ hai vị bác sĩ đã từng sống 
và làm việc tại nơi này. 

Sau khi bác sĩ Calmette mất, một cuỗn phim khoa học kể về 
cuộc đời của ông đã được trình chiếu nhiều nơi. Hà thành ngựa báo 
(4/2/1934) đã viết về cuốn phim này khi chiếu ở nhà nhạc hội bờ 
hổ, Hà Nội lúc 6 giờ tối do Hội Bắc kỳ Phổ tế bài trừ bệnh lao tổ 
chức như sau: 

”... SqMW đó, trên màn ảnh, người ta thấy hiện hình bác sĩ 
CGalmette, một ông giả 70 tuổi, vúc người mạnh mẽ nói về cải hại 
của bệnh lao. Tiếp đến nhà bào chế Camille Guêrin (cũng ở trên 
màn nh) thí nghiệm con “Bacilie de Kach” và chế thuấc B.C.G. 
Cuẩn phim chiếu đến 7 giữ tôi mới xong. Riêng về phim khoa học, 


=3. 


thì phim này được kể vào hạng hoạt động và được người xem chủ ý 
ào bực nhất”0!, 


Bác sĩ Yersin mất ở Nha Trang năm 1943. Mộ của ông ở Suỗi 
Dấu vả nhà ông ở Nha Trang (nay là Bảo tàng Yersin) là nơi du 
khách đến thăm. 


Ngoài hai bệnh truyền nhiễm lao phối và dịch hạch, bệnh sốt 
rét cũng là bệnh truyền nhiễm gây chết nhiều bệnh nhần ở Đông 
Dương. Kể cả người Pháp khi đến Đông Dương từ những ngày 
đâu ở Nam kỳ, vào những năm 1860 cho đến thập niên 1930, nhiễu 
người đã mất vì bị căn bệnh vùng nhiệt đới ấy. Những công nhân 
ở các nơi hẻo lánh, rừng rằm như phu đổn điển cao su sợ nhất căn 
bệnh ghê gởm này. Toản quyển Đông Dương đã phải chỉ định các 
SỞ y tế, sở công chánh và hai viện Pasteur Sải Gòn, Hà Nội phối 
hợp để tìm ra thuốc trị bệnh truyền nhiễm sốt rét. Năm 1930 Viện 
Pasteur ở Sài Gòn và Hà Nội được tài trợ 75.000 đồng (piastre) cho 
mỗi viện để nghiên cứu bệnh sốt rét??. Cây quinin đã được bác sĩ 
Yersin mang vào Đông Dương trống ở Khánh Hòa. 

Bệnh truyền nhiễm đảng sợ hơn hết là bệnh hủi (củi). Sài 
Gòn và Chợ Lớn đã chứng kiến bệnh hủi phát ra. Tờ La Dépêche 
Coloniale Thustrée (31/5/1909) cho biết thành phố Sài Gòn - hòn 
ngọc Viễn Đăng - có những người bị bệnh hủi sống tập trung ở 
khu Phú Mỹ, nơi đây có một bệnh viện nhỏ do các bà sơ dòng 
Saint Paul de Chartres chảm sóc. Để tránh sự lan truyền của 
bệnh hủi, thống đốc Nam kỳ, ông Rodlier, đã ra nghị định ngày 
16/9/1903 thiết lập một bệnh viện và trại cho bệnh nhãn hủi 
sống ở Nam kỷ. Khu này được thiết lập với tiện nghỉ và có việc 
làm cho bệnh nhãn ở Củ lao Rống cách thành phố Mỹ Tho vải 
cây số. Sự thiết lập cơ sở này đã làm bệnh hủi không còn phát tắn 
ở Nam kỳ. 


I.  Hả thành ngụ bản, 4/2/1934, tr. l. 
3. LÉÊchn Annamiie, I9/7/1930, tr 1. 
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Cơ sở trai hủi ở Cũ lao Rồng (trên), 
bệnh nhân húủi và bà sơ (trái), khu nhà cho trẻ em (phải) 
(Nnuôn: Lũ [Dẻnáche Colnniale lllustráe, 31/5/1908, tr. 131, 133, 134). 


Thành công nhất trong lãnh vực y tế là chặn đứng được bệnh 
đậu mùa (smallpox). Đây là bệnh truyền nhiễm ở trẻ em gây nhiễu 
tử vong. Vào đấu thế kỷ XX, nhờữ vào thuốc ngửa đậu mùa cho trẻ 
em mà hẩu như chặn đứng được căn bệnh nguy hiểm này. Ở Nam 


kỳ số tử vong đã giảm đến khoảng 1 phần 10, trong khi ở Bắc kỳ 


và Trung kỳ được tiêm chủng sau đỏ nhưng bệnh đã giảm nhiều, 
cũng như Lão và Cam Bốt năm 1904, 1905 người tử vong vì đậu 
mùa cao nhưng đến năm 1908 thì không có tỉnh nảo còn bệnh 
dịch truyền lan. Hai nơi làm thuốc ngừa cho toàn Đông Dương là 
Viện Pasteur Sải Gòn (thuốc ngửa cho vùng Nam kỳ, Cam Bốt và 
Lão), Viện Chủng ngừa Thai-Ha-Ap (Institut Vaccinogene) [Thái 
Hã ấp, nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội] cho Bắc kỳ và Trung kỳ. 
Theo thống kê thuốc ngừa bệnh đậu mùa”!: 


I. “Chrganisalinn & Fnnctinnnemrnt dc Asistancc Miếdicale Indigene” la [3¿hêche (?mnninle 
[ffustrẻe, 31/1(1/1907, tr. 353. 


=đha 


281.830 


Số lượng thuốc ngừa đậu mùa | 
395.392 


159.824 





Về cơ sở hạ tầng cho ngành y tế, Sài Gòn đi sau Chợ Lớn về số 
lượng bệnh viện và cơ sở được xây dựng. Ở Sài Gòn, bệnh viện đẩu 
tiên xưa nhất là Bệnh viện Chợ Quản. Khi quản Pháp - Tây Ban 
Nha đánh đốn Chí Hòa thì nơi đây được dùng làm quản y viện của 
quân đội viễn chỉnh Pháp. Sau khi Pháp chiếm đóng Sài Gòn và 
Nam kỳ thì họ lập Bệnh viện Quần sự (Hôpital Militaire, sau này 
là Bệnh viện C:rall hay là Bệnh viện Đốn Đất, nay là Bệnh viện Nhi 
đồng 2), dành cho quân đội và hải quản Pháp, sau đó nhận bệnh 
nhân dẫn sự người Pháp. Lúc đâu từ năm 1862 đến cuỗi thập niên 
1870 bệnh viện ở vị trí góc đường Nationale (nay là Hai Bà Trưng) 
và đại lộ Norodom (nay là Lê Duẩn), sau đó được dời đến chỗ rộng 
và thoáng hơn trên đường La Grandiere (nay là Lý Tự Trong). 

Bệnh viện Chợ Quản là nơi bệnh nhân người Việt đến khám 
bệnh cho đến đấu thế kỷ XX khi có Bệnh viện thành phố Chợ 
Lớn. Bác sĩ Théodore IDejean de la BằHe, người bỏ công sức thiết 
lặp phòng chữa bệnh cho những người nghẻo ở Sài Gòn, đã từng 
làm việc ở Bệnh viện Chợ Quán. Khi đắc cử vào Hội đồng quản 
hạt năm 1900, ông đã vận động thành phố tăng ngẵn sách và nhân 
viên cho Bệnh viện Chợ Quán, nơi đa số người Việt nghẻo, trẻ em 
đến chữa đủ thứ bệnh và phụ nữ sinh con. 

Một bệnh viện dân sự cho người Pháp nữa là Bệnh viện Drouhet 
trên đại lộ Boulevard de Ï'Ecole (sau là Boulevard Charles Thomson, 
nay là Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, đường Hồng Bảng). Bệnh 
viện có vị trí không xa trường học thành phố Êcole Municipale des 
Ciarcons (nay là trường THẪCS Hồng Bàng). Đây là bệnh viện thứ 


ni. 
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hai sau Bệnh viện thành phố Chợ Lớn do öng thị trưởng Frédẻric 
Drouhet thiết lập. Qua sự liên hệ của ông với các doanh nhân và 
doanh nghiện người Hoa, Pháp và nước ngoài như các ông Quách 
Diệm (Quách Đàm), Tạ Ma Diên (Tạ Mã Điền), E Speidel ở Chợ 
Lớn, ông đã thành lập Hội Y tế Nam kỳ (Association Hospitaliere de 
Cachinchine] ngày 11/9/1905 với sự ủng hộ của thống đốc Rodier. 
Hội có mục đích tổ chức, gầy quỹ để xây dựng một bệnh viện và 
một nhà nghỉ dưỡng chủ yếu là cho người Âu dẫn sự. 


Với sự quyên góp to lớn từ cộng đồng người Hoa, Việt và Âu, 
đến năm 1908 bệnh viện đã xây xong hai dãy nhà đẩy đủ tiện nghi 
và vệ sinh. Vào năm 1923, nhân viên Bệnh viện Drouhet gồm có Ì 
bác sĩ Pháp, 1 bác sĩ Việt, 1 dược sĩ Việt, 4 y tá Pháp, 4 y tá Việt và 
các người phụ việc". Từ năm 1929, Bệnh viện Drouhet tiếp nhận 
tất cả bệnh nhãn kể cả người Việt?! Trước đó người Việt có Bệnh 
viện bản xử Nam kỳ (Hôpital Indigene de Cachinchine] còn được 
gọi lúc trước là Bệnh viện thành phố Chợ Lớn (Hápital Municinal) 
tức Bệnh viện Chợ Rẫy ngảy nay. 






Hápital L[rouhet, Pavillon das Maladlas 
(Bệnh viện Drouhet, dãy nhà cho bệnh nhàn] (1918 - 1920) 
(Nguồn: httpns://wwwflickr.couphotos/13476480 

Mũ7/47855388]0/in/photolist-BhTBXOI,. 


I.  “IMirection de Ïa sanLẻ de Ïn Cachinchine 19257 hitn:/fwwwcntrcprises-cnlnniales [rfinde- 
indochine/Tirectinn_Samtc_(zachinchine- 1925.mdÏ, tr. 4. 
3. Lrha Annami, 7/10/1929, tr. l. 


nửa 


Bệnh viện thành phố Chợ Lớn (Chợ Rẫy) thành lập năm 1900, 
vị trí mẩn nhà ga xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho. Đây là bệnh viện lớn 
nhất Sải Gòn - Chợ Lớn thời bấy giờ. Năm 1906, nhãn viên bệnh 
viện gốm có l bác sĩ, 4 bà sơ người Âu, 4 bả sơ người Việt, và các 
y tả. Bảy tòa nhà lớn, phần lớn được xây xi măng cốt sắt, biệt lập 
nhau trong vườn của khuôn viên bệnh viện. Trong đó có một tòa 
nhà dành cho người Âu, Việt và Hoa giàu có trả lệ phí (1$ mỗi 
ngày). Một tòa nhà dành cho phụ nữ An Nam, tòa nhà hành chánh 
có văn phòng cho nhãn viên bệnh viện. Và ba tòa nhà cho người 
An Nam và Hoa. Có tất cả 250 giường bệnh và phí tốn cho một 
ngày chữa bệnh là 0330 (30 xu). Bệnh viện có một tòa nhà đặc 
biệt được xây phân cách dành cho bệnh nhân bệnh truyền nhiễm 
(Annuaire AdministraHƒ de Indochine, 1906). 





La Personal de IHöpital Muniripal lndiqène 
Nhãn sự bệnh viện bản xử thanh phối] (Chợ Lớn, 18081. 
Đây là nhóm nhân sự đầu tiên điều hành bệnh viện này 
{(NÑquôr: https:z/wwwflickr.cornnhotons/13476480øN07713623562174/1n/ 
album-72157643337561 363/7). 


Đến năm 1923, Bệnh viện bản xứ Nam kỳ, ngoài giám đốc 
bệnh viện là bác sĩ Lalung Bonnaire còn có I bác sĩ người Pháp, 7 
bác sĩ người Việt, 2 dược sĩ người Việt và nhiều y tá người Pháp 
và Việt. Năm 1938, bệnh viện bản xứ được đổi tên là Bệnh viện 
Lalung Bonnaire. 
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Bệnh viện bản xứ (Hôpital Indigène) (Chợ Lớn, 1920 - 1929), 
nay là bệnh viện Chợ Rẫy 
(Nguồn: https:⁄//www.flickr.com/photos/13476480@N07/36228033456/in/ 
album-72157684769167920/). 





Bệnh viên Lalung Bonnaire (Chợ Lớn, 1920 - 1920) 
(Nguồn: https://wwwflickr.com/photos/13476480@N07/36097797365/in/ 
album-72157684769167920/). 
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Cạnh Bệnh viện thành phố Chợ Lớn là nhà bảo sanh thành 
phố Chợ Lớn, sau này là Bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Bảo 
sanh viện Chợ Lớn được thành lập vào nắm 1902, lúc đầu là khoa 
riêng của Bệnh viện thành phố Chợ Lớn. 


Đây là bệnh viện phụ sản đầu tiên ở Đông Dương được thành 
lập do sự cố gắng của thị trưởng thành phố này là ông E Drouhet 
bắt đầu từ năm 1901 và có cơ sở mới tốt đẹp vào năm 1902. Khi 
làm việc ở Sài Gòn - Chợ Lớn, ông đã chứng kiến nhiều trẻ sơ 
sinh tử vong thương tâm ở nhà trẻ Sainte-Enfance (từ năm 1896 
đến 1900, 4.800 trẻ sơ sinh đưa vào thì có 4.522 trẻ bị chết), vì thế 
phải khẩn cấp hành động giải quyết tình trạng này”. Nguyên nhân 
chính là các bà đỡ người bản xứ không biết những quy tắc vệ sinh 
cơ bản nhất khi hộ sinh. Bằng cách cải tiến phương pháp hộ sinh, 
bỏ phong tục cũ, thì số tử vong của trẻ sơ sinh sẽ giảm xuống đáng 
kể. Từ đó ý tưởng thành lập một nhà bảo sanh được hình thành. 
Trước đây, với sự chăm sóc thực tế và vệ sinh cho các bà mẹ thì 
những phương pháp theo kinh nghiệm của các bà hộ sinh bản xứ 
gây ra tỷ lệ tử vong 65% và kế đó phẩn nhiều là bị nhiễm phong 
đòn gánh (tetanos). 

Thực hiện ý tưởng ban đầu này ở Bệnh viện thành phố Chợ 
Lớn bằng việc nhận vào các bà mẹ sắp sinh trong những phòng 
đặc biệt, chứ không như trước ở các trạm y tế, chung với phòng 
của các gái ăn sương. Lần đầu là 6 bà mẹ nhập viện từ 20/7 đến 
31/8 năm 1901. Vì thiếu chỗ, qua một nghị định ngày 31/8/1901 
chính thức thành lập nhà bảo sanh đẩu tiên ở Đông Dương, với 
các nhà chòi trong khuôn viên bệnh viện thành phố rất thoải mái 
và tiện nghi. Kết quả vượt quá dự đoán ban đầu, và Hội Phụ sản 
thành phố Chợ Lớn (Association Maternelle de Cholon) được 
thành lập ngày 19/9/1901 qua các công sứ của ông Drouhet với sự 
giúp đỡ của dân chúng người Âu, Việt và Hoa, chỉ trong vài ngày 
đã nhận được 29.000 đồng (piastre). 


I.  Anmwaire (2énéraÍ de [Indo-Chine Framcaise 1909, Hanoi, 1909, tr. 939. 
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Một tòa nhà rộng lớn gồm 40 giường, với 2 phòng dành 
cho người Âu, được xây dựng với tất cả sự cẩn thận về quy 
tắc vệ sinh trên một khu đất rộng ngoài bệnh viện thành phố, 
một bà hộ sinh có bằng cấp từ trường Hộ sinh ở Paris được bổ 
nhiệm ngày 8/2/1902 quản lý cơ sở này với một bác sĩ y khoa 
của thành phố. 


Trước khi nhà bảo sanh Đông Dương (Mafernité Indochinoise) 
sau này là Bệnh viện Từ Dũ được thành lập thì nhà bảo sanh Chợ 
Lớn là viện bảo sanh lớn nhất ở vùng Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 
1923, bảo sanh viện Chợ Lớn gồm có bác sĩ giám đốc ông Paul 
Pradal, bác sĩ Việt, ông Nguyễn Hồng Lương và 6 nữ hộ sinh. 





La Maternité (Bảo sanh viện) (Chợ Lớn, 1909) 
(Nguồn: https://www.fiickr.com/photos/13476480@N07/13623561464/). 


Ở Chợ Lớn còn có các bệnh viện khác của người Hoa như 
Bệnh viện Phúc Kiến (Phước thiện Nghĩa từ), Bệnh viện Triểu 
Châu. Những bệnh viện này do tư nhân người Hoa bỏ tiền ra xây 
dựng và điểu hành. 


.«5l: 





Hôpital de Fou-Kiên (Bệnh viện Phúc Kiến) (Chợ Lớn, 1920 - 1920), 
ngày nay là Bệnh viện Nguyễn Trải, quận 5 
(Nguốr: https://www.flickr.corm/photos/13476480aN07/35084439373/in/ 
album-72157684769167920/). 





Pagode de la Congrégation de Fou-Kiên 
(Chùa bên trong Bệnh viện Phúc Kiến) (Chợ Lớn, 1920 - 1929) 
(Nguồn: https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/44863282391/). 
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Phòng khám đa khoa của bác sĩ [elean de la Bäte được Hội 
đồng thành phố Sài Gòn cho phép dời đến vị trí mới trên đường 
Bonard gẵn chợ mới Bên Thành vào năm 1914. Với cơ sở tốt hơn 
phục vụ được nhiều bệnh nhần, phòng khám đa khoa Palyclinique 
de Baulevard Banard dẫn trở thành trung tầm khám và chữa bệnh 
cho tất cả dẫn trong thành phố. Đến năm 1935 thi phòng khám 
đa khoa được thống đốc Nam kỳ chấp thuận cho phép Hội đồng 
thành phố xây dựng lại thành bệnh viện cho thành phố, đặt tên là 
Bệnh viện Dejean de la Bằte. 

Tờ Sải Gòn ngày 28/4/1938 cho biết nhà thương Saint Paul trên 
đường Legrand de la Liraye (nay là đường Điện Biên Phủ) được 
xây dựng mới lại. Đây là bệnh viện lớn thứ hai, sau Bệnh viện Sải 
Còn, cho dân chúng thành phố Sài Gòn. 

“Nhà thương Saim Paul sản huàn thành 

Đây là hình nhà thương “SainE Paul” À đường Legrand de la 
Liraye, Sài GÓm. 

Bắt đầu cất từ tháng Juin 1936, nhà thương mấy là của bà phước 
wà chứng mấy thẳng mữa sẽ hoàn thành. Bê ngang I52m29, bể giục 
[dọc] 89m53, nhà thưởng nãy Ù vào ruột nơi khoản khoái, mắt mẻ. 

Tiên phí tổn tốc chững 500 ngàn đồng. Riêng tiễn để đất cũng 
tải 120.000 đồng. 

M. Chausson, kiễn trúc sư là người vẽ kiểu nhà thưởng nấy”t?, 


I.  Súïi trên, 28/4/1938, tr. l. 








Nhà thương 5aint Paul (Sỏi Gên, 28/4/1038) 
(Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam. 


Nhân việc một phụ nữ nghéo phải buôn bán ở chợ Bến Thành 
lúc gặp cơn đau phải sanh trong cẩu tiêu ở chợ, may là có người 
lính tuần thành phát giác và kêu xe kéo chở hai mẹ con đến nhà 
thương thí Sài Gòn (gẵẩn ga xe điện) để cắt nhau rún rỗi mới chở 
tiếp vào nhà thương bảo sanh ở Chợ Lớn, tờ Phụ nữ tân văn” đã 
để nghị Sải Gòn nên có một nhà bảo sanh cho phụ nữ. Người Hoa 
ở Chợ Lớn trong các bang của họ có lập trường học, nhà thương 
thi tại sao người Việt không thể cùng nhau lập nhà bảo sanh nếu 
chính phủ trong thời điểm này không có ngắn sách đủ cho một 
nhà bảo sanh. 

Lúc này ở Sài Gòn chỉ có phòng khám đa khoa Polyclinique 
di Mlarché ö gắn chợ Bên Thành (trên đường Bonard, tức Lê Lợi 
ngày nay) và một bệnh viện ở Chợ Quán. Ở Chợ Lớn thì đã có 
nhà thương phụ sản thành lập từ năm 1902 do ông thị trưởng Chợ 
Lửn, ông Frẻdéric Drouhet, xây dựng với sự đóng góp tài chính từ 
cộng đồng người Hoa. Rải rác ở Sài Gòn - Chợ Lớn là các nhà bảo 


I.  Fhụ nữ tên văn (Báo ra hằng ngày], 3/6/1932, trương nhúữt, trương tư. 
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sanh tư nhân được lập ra để phục vụ cho nhu cẩu của dân thành 
phố. Chỉ đến năm 1937, Sài Gòn mới bất đẩu xây dựng phòng 
khám đa khoa gần chợ Bến Thành thành Bệnh viện Sài Gòn và 
đến năm 1939 thì hoàn tất. Nơi đây có khoa phụ sản. 





Institut Pasteur (Viện Pasteur) (Sài Gòn, 1920 - 1929) 
(Nguồn: https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/35119421243/). 





Do sự cần thiết phải có một bệnh viện phụ sản riêng cho thành 


Bệnh viện đa khoa - phòng chẩn bệnh (Sài Gòn, 1920 - 1929) phố Sài Gòn, vào năm 1937 ông Hui Tang Hung (Huỳnh Trọng 
(Nguồn: https://www.flickr.corn/photos/13476480@N07/36765749736/in/ Huấn), người con của chú Hỏa Hui Bon Hoa (Huỳnh Văn Hoa), 
HH2 26022 2220 chủ của nhiều đất đai nhà cửa ở Sài Gòn - Chợ Lớn đã hiến một 


khu đất của mình trên đường đArras (nay là Cống Quỳnh) và bỏ 
tiền để xây dựng một bệnh viện phụ sản. Bệnh viện này được gọi 
là Bệnh viện bảo sanh Đông Dương (Maternité Indochinoise). Khi 
Nhật vào Đông Dương, bệnh viện vừa xây xong bị trưng dụng làm 
nơi đóng quân của quân đội Nhật, và chỉ đến năm 1943 mới chính 
thức hoạt động. Năm 1946, sau khi Pháp trở lại Đông Dương, 
Bệnh viện bảo sanh Đông Dương được đổi tên là Bệnh viện bảo 
sanh George Béchamps và đến năm 1948, là Bệnh viện Từ Dũ. 





Bệnh viện đa khoa - phòng băng bó (Sài Gòn, 1920 - 1929) 
(Nguồn: https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/36765749926/in/ 
album-72157687743864141/). 
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Nouvelle Maternité Annamite vào khoảng những năm 1930 
(vị trí nay là Bệnh viện Từ Dù) 
(Nguồn: https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/36097797385/in/ 
album-72157684769167920/). 


I.3. XÃ HỘI - VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ 


Hội chợ quốc tế về nghệ thuật và kỹ thuật trong cuộc sống 
hiện đại (Exposition Internationale des Arts et Techniques dans 
la vie Moderne) được tổ chức ở Paris từ ngày 25/5/1937 đến 
25/11/1937. Đây là hội chợ quốc tế lẩn thứ 6 tổ chức tại Paris sau 
các hội chợ trước đó vào các năm 1855, 1867, 1878, 1889, 1900. 
Hội chợ được tổng thống Pháp Albert Lebrun và thủ tướng Léon 
Blum đến dự khai mạc. 

Ngoài gian hàng của quốc xã Đức và Nga Xô viết với các bức 
tượng dũng mãnh đồ sô, tại hội chợ này, đặc biệt gian hàng của 
Tây Ban Nha có bức họa của họa sĩ Pablo Picasso. Ở Tây Ban Nha 
lúc này chính phủ cộng hòa đang phải chiến đấu chống lại lực 
lượng phát xít. Bức tranh Gwernica của Picasso mô tả sự tàn sát 
thường dân vô tội kinh hoàng do máy bay Đức và Ý ủng hộ quân 
phát xít bỏ bom vào thành phố Guernica ở vùng Basque. 
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Ở Nam kỳ, lần đầu tiên hai hoa khôi đại diện cho phụ nữ thuộc 
địa được tuyển chọn đi dự cuộc thi đấu xảo quốc tế. Báo Sài Gòn 
(30/4/1937) có viết tin như sau về hai cô hoa khôi này: 


*Đi dự cuộc dẫu xảo quốc tế ở Paris 
Hai đóa hoa lai 


Cô Hélène Trưởng được cử làm Miss Nam kỳ, cô Humbert làm 
Miss Sài Gòn 





Báo “Paris Midi” gởi bằng máy bay, qua trong ngày hôm kia, 
đăng tin rằng ở Sài Gòn có 2 cô thiếu nữ lai là Melles Hélène Trương 
và Hu:nbert được chấm tuyển làm hoa khôi để thay mặt cho phụ nữ 
thuộc địa đi dự cuộc Đấu xảo quốc tế tại Paris. Cô Hélène Trương 
được làm “Miss Nam kỳ”, còn cô Humbert thì “Miss Sài Gòn”. 

Khách ở Sài thành chắc cũng không ai lạ mắt gì với 2 thiếu nữ 
nói trên: 
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Cô Hélènec Trưởng, xuân xanh chứng đổi tâm, ái nữ của ông 
Nguyễn Khắc Trương, chủ hiệu Au Tỉsseur ủ dường Bannard 
[Bonard|, wá cả hiện còn đương theo đôi nghiên bái. 

Cô Humbert, tuổi cũng chững ấy, đi nữ của ông chủ hiệu kim 
hoàn ”“Bilaux Fix, cũng ở tại cũn đường nồi trên. 

Cái sảng kiến chọn hạa khôi Nam kỳ để đi dự cuộc đâu xảa quốc 
tế ä Paris mẫy, da ủng Maurice de Waleffe bày ra. Ông định lựa 
những cô gái lai mà thôi. 

Vì vậy gần đây quan tòa Đỗ Hữu Trí có đứng ra tổ chức một cuộc 
tuyển chụn hoa khôi thuậc địa tại nhà ông IJarles, chủ nhiệm bảo 
Impartial. 

Hâm ấy, có nhiều cô gái lại Pháp đến dự tuyển, nhưng chỉ có 2 cô 
nói trên là được chụn rà thôi. 

Cô Humbert thì cha là người Pháp mẹ Annam, nên xem có cải vẻ 
đẹn nhưng Âu. Cùn cô Hẻlène Trương thì cha Annarm mẹ Pháp có 
củi vẻ đẹn tuảnh khánh của một thiếu nữ Việt Nam trông vừa mắt 
người rmình lắm. 

Bởi cuộc tuyển chọn húa khôi nấy, theu ý ông de Walelje chỉ 
muỗn lựa ròng các cỗ gái lai can nhà trầm anh phiệt duyệt, nên chỉ 
có 1 cũ lai nọ tuyệt đẹp nhưng ngặt vì có cũn mà không chỗng nên 
chẳng được dự vàn. 

Ái nữ của quan cựu Đắc lý Sài Gòn” là cũ Biaille de Langibaudière, 
hâm ấy cũng có đến dự, nhưng ban tổ chức chẳng chọn vì lẽ cũ còn 
bé lắm. 

Cứ theo lài của cô Hurmnbert nồi với chúng tôi hâm qua, thì chưa 
chắc cô sẽ tÑi Paris được vì nhiều lẽ riêng... 

Vậy thì ai sẽ được chọn vào thế chủ cô Hurmbert để cùng cô Hélène 
Trương di dự cuộc đâu xảa quốc tế Paris? 


I. Thị trưởng Sải Gũn. 


HH 


Theo ý chúng tôi nghĩ việc chạn Haa khỏi thuộc địa để đem sắc 
đẹp ủ Đẳng Dudng khoe cha người ngoại quấc biết thì dầu chủ kẻ có 
Hai hay không lai cũng vậy, miễn người dược chụn sanh trưởng tại 
đất nước nấy thì được. Và nếu hẳn thiệt câ Humbert không thể đi dự 
cuộc đâu xảo nãy được, thì bạn tổ chức cũng nên lựa người Annam 
thể vào chả cẩn gì nhải lai hay không lai mà làm gi. 

Nhưng... đó chỉ là lời tắc mang của chúng tôi, chớ chắc gì bạn tổ 
chức lại có được cải ý nghĩ ấy”t), 

Xã hội Sài Gòn và Nam kỳ thay đổi nhanh chóng trong thập 
niên 1930, vai trỏ truyền thống của người phụ nữ trong gia đỉnh 
và xã hội đã có những biến chuyển trông thấy. Sự bình đẳng về 
giới tính và quan hệ gia đình được chấp nhận. Bảo Sải Gòn ngày 
5/5/1937 có đưa tin về một trường hợp trong mỗi quan hệ giữa 
nảng dẫu và mẹ chống như sau: 

“Nàng dâu kiện mẹ chẳng 

Bà mẹ chẳng lại nhà nàng dâu, chười [chủi] mắng đã thêm còn 
xách dao rượt nàng dâu là khác nữa. 

Vụ này đã xảy ra bẵn tháng nay ở Thị Nghẻ. 

Nàng đâu không chịu nhịn thua, cậy trạng sư Trịnh Đình Thảo 
bình tực và kiện mẹ chẳng. 

Nũi vụ ra trước tòa tiểu hình. 

Trạng sử Kim bình vực mẹ chẳng, nói rằng nàng dâu không dược 
kiện mẹ chẳng; nàng chống án. Tùa phúc án nhìn nhận rằng nàng 
cầu được phép kiện mẹ chẳng. 

Sau khi hỏi chững cô rỗi, trạng sư Thảo cãi ch. nàng dâu, trạng 
sử Kim cãi cha mẹ chẳng. 

Tàa Huyện án phạt bà re chẳng 25 quan vạ và phải trả 40 dũng 
tiễn thiệt hại cha nàng dâu là khác nữa”ẲŒ., 


|. - Äáï Giản, 30/4/1937, tr. l. 
¿. ải Grủn, 5/5/1937, tr. Ñ, 
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Trong giai đoạn này không những ở Nam kỳ mà ở ngoài Bắc, 
đã có sự đụng chạm giữa nếp sống mới và nếp sống cũ. Nhà văn 
Nhất Linh, chủ bút tờ Phong hóa, đã cho ra mắt tác phẩm Đoạn 
tuyệt vào năm 1935, trong đó Loan, người phụ nữ theo tẫn học, 
cuối cùng đã đoạn tuyệt với truyền thống lễ giáo lẫy vợ gả chống, 
vai trỏ mẹ chống, vợ lớn vợ lẽ thưởng tình trong phong tục lúc 
bẩy giờ. 

Vợ ông Tạ Thu Thâu, một nhà chính trị thuộc nhóm Đệ tứ 
quốc tế, là bà Nguyễn Thị Chính. Bà Chính là một phụ nữ tiến bộ, 
đã viết quyển CriHique de la (Questian Féminine en Pays (AnHam. 
Quyển này viết bằng tiếng Pháp là để trả lời cho quyển sách của 
ông Trần Thiên Ty và Bùi Thể Phúc nhan để Văn để phụ nữ Việt 
Nam. Theo từ Phụ nữ tân văn (16/6/1932) thị đầy là cuốn sách 
viết bằng tiếng Pháp đẩu tiên do phụ nữ người Việt viết. Ở đầu 
cuốn sách, tắc giả có ý tưởng về phương pháp nghiên cứu trong 
vấn để phụ nữ là ”... Muốn nghiên cứu vẫn để phụ nữ, phải dẹp 
sạch hết thảy những cái chủ quan về cá nhân, vỆ quốc gia, về gia 
đình, về tổ truyền di và đứng vững trên cải chỗ đất tân hóa của 
lịch sử, trong nơi mà nó dung nạp những khách quan và thiệt sự” 
(... Pour étudier le [Éminisme, lÌ [aut faire table rase de toufes Ìes 
notions suhjectiwes: individu, palrie, famille, tradilion et se [eHir 
JermemenL sur le terrain (le lễwohution historique dans cổ quelle 
cũrnporte dnbjectiƒ et de récÌ). Bà Chỉnh cho rằng hai ông Ty và 
Phúc khi viết cuỗn sách đã đặt mình vào cái địa vị giữ tổ truyễn 
và theo chủ nghĩa quốc gia (Les auleurs se pÌaceHt sur Íe terrain 
tradiHonaliste et natianaliste), mà những cái quan niệm ấy đối với 
cuộc tấn hóa của lịch sử là tạm thời, và đem so với sự kiến lập 
bằng kinh tế là mang manh lắm”. 

Ông Phan Khôi trong bài “ Vấn để phụ nữ giải phóng với nhân 
sanh quan” đăng trên Phụ nữ tân văn (7/7/1932) cho rằng: 


I. Phụ nữ lân văn, 16/6/1932, tr. 4. 


ha 


“Bà Tạ Thu Thâu hảo rằng miuấn nghiên cứu vấn để phụ nữ phải 
đứng vững trên cái chỗ đất tấn húa của lịch sử và trên sự kiến lập 
xã hội hằng kinh tế. Tải xin biểu đồng ý cùng bà rỗi. Cứ thea sự tấn 
húa của lịch sử: loài người do giã [dã] man rỗi đến bản khai, do bản 
khai rỗi đến văn mình; những dân lộc do bị chính phục rỗi lên đến 
chỉnh phục; thì phụ nữ cũng vậy, do bị áp chế rỗi lên đễn tự chủ, là lẽ 
đhidng nhiên. Còn cử theo sự kiến lập bằng kinh tế: bạn đầu do tiểu 
công trong gia đình, rỗi lên đến cái chế độ tư bốn trong công xiiẴng, 
rỗi lên đễn cá nhân độc lận về kinh tế; mà đã nói cá nhân đặc lận thì 
phụ nữ cũng phải độc lận, cha nên phụ nữ cũng phải giải phóng, ấy 
Lại là lẽ đương nhiên nữa. Bởi vậy, theo ý bà Tạ Thu Thâu lẫy sự tấn 
húa của lịch sử và sự kiến lập hằng kinh tế làm gc rà suy luận ra, 
thì sự giải phóng cha phụ nữ là sự phải có, chẳng nên lấy làm lạ gì 
mà cũng chẳng sự có hại gì hay là có nguy hiểm gì vậy. 

Hai cái gc bà Tạ Thu Thâu dã hãy đó, theo ý tôi, tôi còn cho là 
chưa đủ; tôi phải đứng về nhưng diện triết học mà thêm vào một 
củi gốc để nghiên cửu vẫn đề phụ nữ nữa, cải gốc äy Hặc là nhân sanh 
quan. Tôi núi rằng: đứng dưới sự tấn húa của lịch sử với sự kiến lập 
bằng kinh tế mà nghiên cửu vấn để phụ mrữ, vẫn cho sự giải phóng 
phụ nữ là phải cô rỗi, nhưng muôn chú cải lý thuyết ấy càng vững 
chắc hữn, đứng dưii uấn để nhân sanh quan của triết học rà nghiên 
cu tấn để phụ nữ, lại cảng thấy sự giải phông Là phải có, không có 
không được. 


Trên đây tôi muấn cắt nghĩa về cái tính chất của sự giải phóng; 
còn về giới hạn, tôi muốn lấy sự bình đẳng tự da về lý tưng của 
luài người làm tiêu chuẩn: theo lý tưởng, loài người được bình 
đẳng tự da tới đâu thì phụ nữ cũng giải phóng được tôi đó, bằi vì 
phụ nữ thuộc về loài người, huỗng nữa choản hết giá mửa phần 
trang loài người. 

Nủi tôi đây, đã đá động đến vấn để nhân sanh quan một cách 
trực tiến rỗi đó. Phải, tiến đây tôi nên lây nhân sanh quan làm gắc 


= h . 
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mà nghiên cũu vẫn để phụ nữ đi; hay là, nói cho thiệt tình han nữa, 
tôi nên lấy nhân sanh quan làm gặc mà chủ trương sự giải phóng 
phụ nữ di... 

Phan Khải”). 

Ông Phan Khỏi cho rằng ngoài cái gốc phải dựa vào “sự tấn 
hóa của lịch sử” mà nghiền cửu xem xét về vẫn để phụ nữ thì cẩn 
phải có thêm một cái gốc nữa đỏ là nhân sanh quan. Bà Chính có 
trả lời ng Khôi (Phụ mữ tân văn, 4/8/1932): 

“Trả lửi bài 

Văn để phụ nữ giải phóng vậi nhân sanh quan 

... VỆ ñng cho. nhân sanh quan là gốc, thành thử ông cho lý 
tưởng là mẹ của thiệt sự. Trước khi lý tưởng là mẹ của thiệt sự, thì 
nó là can của thiệt sự. Lý tưởng nào mà không da thiệt sự nghĩa là 
tiễn hảa khách quan lịch sử và nên mông kinh tế thì là ảo tưởng. 
Nếu da tưởng thì không thiệt hành được, không thể mẹ của thiệt 
sự được. 

Phụ nữ giải phẳng do tiến hóa khách quan của lịch sử và nến 
móng kinh tế nên nỗ là một cái lý tưởng hết siữc vững vàng, và cái 
thiệt hành của lý tưởng phụ nữ giải nhúng là một việc gân đây chả 
không phải xa 50 năm như ông nói đầu. Ủa phải sao mới gọi là phụ 
nữ giải phúng? Nói cha rũ ra rỗi mới nói được là việc ngày mai, hay 
là việc trang 50 năm, hay là việc trong ba trăm năm”ẲŒ, 

Dưới bài của bà Chính, ông Phan Khỏi cũng thừa nhận là bà 
Chính đúng và ông cải chính rằng cái gốc nhần sanh quan cũng là 
từ cái gốc “tân hóa lịch sử” mà thôi. 

Ngoài việc gia đình, bà Tạ Thu Thầu cũng phải quản xuyễn cửa 
hàng bán chiếu lót sa lông Fabrinat ở số 99bis đường La Grandiere. 
Cửa hàng buôn bản thuận lợi trong khi ông Thâu lo việc chính trị. 


I. Phụ nữ lân văn, 7/7/1932, tr. 5-6. 
1. Phụ nữ lân văn, 4/8/1932, tr. 8-11. 


Từ Phụ nữ tân văn do bà Nguyễn Đức Nhuận làm chủ nhiệm 
là tử báo đi đầu có ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi nếp sống của 
phụ nữ Nam kỳ trong thập niên 1930. Ban đấu tòa soạn của Phụ 
nữ tân văn ở số 42 rue Catinat, sau đỏ từ ngày 1/8/1931, tòa soạn 
chuyển về số 48 rue Vannier (nay là Ngô Đức Kế) ở khu chợ cũ. 
Không những nói về vẫn để và vai trò phụ nữ trong thời kỳ này, 
Phụ nữ tân văn còn bàn về nhiều lãnh vực từ kinh tế, xã hội cho 
đến chỉnh trị. 

Trước và vừa sau khi ra đời vào ngày 2/5/1929, Phụ nữ tân văn 
đã trưng cẩu ý kiển của những nhà giáo dục, chính trị, lãnh đạo 
tinh thần, nhà báo, văn chương, công tác xã hội... đủ mọi tuổi tác 
có danh phận trong xã hội về vẫn để phụ nữ. Từ Phan Bội Châu, 
Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Trần Trọng 
Kim, Phan Văn Trường đến Diệp Văn Kỳ, Nguyễn Phan Long, Cao 
Văn Chánh, Nguyễn Văn Bá, Bùi Quang Chiều... đã cho ý kiễn về 
sự bình quyển, chức phận phụ nữ trong xã hội và từ Phụ nữ tân 
uấn nên làm gì. Hai cầu hỏi chính của Phụ nữ tân văn là: 

(1) Phụ nữ ở nước ta ngày nay việc gì là việc nên làm, việc gì là 
việc cẩn kíp? 

(2) Nên chủ trương tờ Phụ nữ thể nào thì có ích cho xã hội? 

Kết quả, từ Phụ nữ tân văn (8/8/1929) nhận định chung là: 


“Sao những nhà rất khác nhau về ý kiến chánh trị, mà đãi với 
uấn để Phụ nữ lại được tưởng tự nhau như vậy? Dẫu các nhà ấy 
không thật là đẳng ý với nhau hẳn mà nhà nào cũng có một chỗ gặp 
nhau: Là muấn duy trì gia đình. Từ cấn tấn") như âng Phan Văn 
Trường cho tới ân hòa như ông Phạm Quỳnh, chẳng thấy ai khuyên 
bủ gia đình, như nhiều phái thự thuyển Âu Mỹ cả" 

Tờ Phụ mữ tân văn trích một số ý kiến từ những người đã trả 
lời báo. 


I. Cñpliễn 
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Nhà giảo Trần Trọng Kim: 

* Đãi với sự giáo dục của con trẻ ủ trang nhà, không ơi hằng những 
lửi êm đi của người mẹ. Thường những đều [điều] nhân từ bác ái, 
những việc nghĩa khí trung hậu, hay bởi lời mẹ dạy mà thâm nhập 
vào trí não đứa Hẻ, về sau thành ra có nên nếp tất. 

Trạng sư Phan Văn Trưởng: 


“Tãi thiết Hằng về trí tuệ tỉnh thân, thời nam nữ cũng như nhau. 
Bễ ngoài hiển hiện có khác chút đỉnh, là tại phong tục và cách giáo 
dục, chữ bẩn tảnh thửi không có khác nhau. Cử xem hệ giáo dục 
nam Hữ cũng theo một trật Hự, một chưdng trình, thời kết quả thành 
công cũng như nhan”. 

Nhà báo Nguyễn Vẫn Bá: 

*,„ Giáa dục Phụ nữ ngày nay không thể lẫy gia đình làm gặc 
đhuiúc nữa. Tôi không phải túc ao rằng chị em phụ nữ phải bả hết 
công việc gia đình mà lo công việc xã hội; tôi trông rằng chị em Phụ 
nữ đừng Hiằng lãm như trước rằng: cái thiên chức của đàn bà là ằ 
trong gia đình mà quên mất rằng cái phận sự của ai đễu ở ngoài 
xã hật. 

Nữ sĩ Đạm Phương: 

“Người đàn bà ngày nay la thế nào? Là cần phải trực tiển với xã 
hội, bởi cải tình thể xui nên, chị em ta không được hướng thú êm 
đểm như trước nữa; ngoài gia đình phận sự, cùn cần phải mu sự 
hạnh phúc chung cho nhân loại. Mã dã muẫn nhí thể thì phải có 
học thức, nhiên hậu mới hành động nổi. Vậy thời cải thời kỳ của chị 
em ta ngày nay, Ltức là một cái thời kỳ dang đứng trong vòng huấn 
luyện vậy”. 

Nhà nho và nhà cách mạng Huỳnh Thúc Kháng: 

”... Ruộng dãy những cỏ, thì giống tốt cũng không thể mục lên; ao 
chữa những bùn, thì nưậc trong cũng hóa ra đục. Bình quyển, bình 
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đẳng, nhdn quần, xã hội, rao rẩm trên mặt giấy cùng đầu miệng mà 
nên nến cần kiệm và tiết hạnh mỗi ngày một tiêu môn; cải phong khi 
thâm dật kiêu sa, thương luận bại lý, mỗi ngày một xuất hiện, thì tiển 
đã xã hội có ích lợi gì không?” 

Kỹ sư, nhà báo và nhả chính trị Bùi Quang Chiêu: 

~Vì nữ học rủ chậm và không phổ cập, và vì hoàn cảnh của 
xã hội, mà nữa phần trong quấc dân là bọn đàn bà chậm mất 
SŨ năm tấn bộ. Vì đó mà xã hội phải chịu thiệt hại, bởi là thiểu 
mắt cái thể quân bình. Gia đình tan nát vì đó, mất thủ vui vì đó 
cũng nhiễu”. 

Nhà cách mạng Phan Bội Châu: 


“Giáo dục giả dỗi bạo nhiêu, thời phụ nữ sa sút cũng bẫy nhiêu, 
củi họa áp chế ủ gia đình không bằng cái họa bùa mê ở giáo dục; vút 
hết Kim Tiễn máu mù vì phân sắp nước bằng, hao hết thời giờ qui 
báu vì đua hỗng điện lục; mua được một lá bằng tốt nghiện, thời xem 
cha mẹ chú bác không đáng một xu; mrang được một cái lỗt ma-đam, 
thời xem đất nước quê hưởng không bằng một sợi túc; thế mà nữ 
sĩ nấy, nữ sĩ nọ, danh hiệu tưm sùm, thể mà nay Hữ qUYyỂn, mai nữ 
quyền, kêu rêu xao xúc... . 

Nhà bảo Phạm Quỳnh, chủ bút tờ Nam Phong tạp chỉ: 

“Nói riêng về vẫn để Phụ nữ thì việc cần kíp của chúng ta ngày 
nay là phải làm thể nào gây lẫy một hạng Phụ nữ chửn chánh, vữa 
giữ dược cải cất cách cũ của nước nhà mà lại vữa hãn thọ được cải 
từ tưởng mỗi” 

Nhà báo và hoạt động chính trị Nguyễn Phan Long: 

“Tâm lại cũng chỉ là một vẫn để cân thiếu, cân đủ mà thôi. Ngày 
xua, dân bà nghĩa vụ nhiễu mà quyễn lợi không có; ngày nay phụ 
nữ muỗn được cả quyển lợi mà không muốn có nghĩa vụ. Tế ra, họ 
từ cải quả độ nẫy mà sang qua cải quá độ kỉa..... 
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Nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh: 


“Cử thiển ý tôi, thì thể giải Âu Tây từ chiến tranh chỉ hậu, hình 
như ddng gây dựng cha phụ nữ một cải địa vị khác, rỗi nỗ như cải 
địa vị phụ nữ ở nước Nam ta. Ma phụ nữ nước ta đương ở cải địa vị 
tẳủ thi hình nhủ lại thêm tmruỗn một ẩn vị nàn khúc, có lẽ rỗi nỗ ra 
như cải địa vị phụ mrữ Âu Tây vậy”. 


Ở đây ta thấy tờ Phụ mữ tân văn có nhận xét rằng các ý kiến 
đều có sự tương đồng về vai trò của phụ nữ, là phải có sự duy trì 
của gia đình làm nến tảng. Tuy vậy ta thấy các ý kiến cũng có khác 
nhau nhiều về nữ quyển và sự giải phóng, sự tham gia của phụ 
nữ trong đời sống kinh tế và xã hội. Các ông Huỳnh Thúc Kháng, 
Bùi Quang Chiêu, Phan Bội Châu không cho rằng sự giải phóng, 
quyển phụ nữ, tự do tham gia của phụ nữ giống như nam giới 
trong xã hội là tốt. Trong khi các ông Phan Văn Trường, Nguyễn 
Văn Vĩnh, Nguyễn Phan Long thì lại khác. Ông Long cho là cẩn 
phải có sự cản bằng giữa nghĩa vụ và quyển lợi. Cũng như ông 
Phạm Quỳnh cho rằng cẩn giữ cái truyền thống tốt trong khi hấp 
thụ tư tưởng, trào lưu mới. Điểu này đúng không những cho nữ 
giới mà cả nam giới nữa. 

Tờ Phụ nữ tân văn được sự cộng tác của nhiều nhà bảo, nhà 
văn như Phan Khôi, Nguyễn Thị Manh Manh, Phan Văn Hùm. 
Ảnh hưởng của báo lan ra Bắc và Trung kỳ. Lúc đẩu từ năm 1929 
khi bảo ra mắt, thì không lầu sau, vào tháng 12/1930, toàn quyển 
Đông Dương đã ra nghị định thâu hối lại nghị định ngày 23/8/1929 
cho phép báo được xuất bản, với lý do là báo Phụ mữ tân văn đã 
không giữ đúng tôn chỉ ban đấu “là phải bản riêng nội việc đàn bà 
mà lại dăng nhiễu tin tức cú tảnh cách hoạt dộng”?®), 

Đến tháng 5/1931 thì báo Phụ nữ tân văn lại được cho phép 
tiếp tục xuất bản ra mắt bạn đọc. Tuy vậy trong gẩn hai năm từ 
I. Các ý kiến trên trích trang bài “Tổng luận vỀ cuặc Trứng cầu ÿ kiến của Phụ nữ tắn văn”, 


Phụ nữ tần văn, B/8/ 1929, tr. 5-7. 
3. Xải thảnh nhật hán, 36/12/1830, tr. 1. 
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tháng 10/1931 đến tháng 8/1933, báo không được phép lưu hành 
ở Bắc kỷ và Trung kỳ. Sau ngày 21/4/1935, là ngày ra số báo cuỗi 
cùng, thì tờ Phụ nữ tân văn đình bản hẳn. 

Trong lãnh vực nghề nghiệp thi phụ nữ thời này phải dối 
điện với nhiều khó khăn, nhất là trong công quyển và các doanh 
nghiệp. Tờ Phụ mữ tân văn (27/8/1931) đã có một bài xã luận nêu 
lên vẫn để màả xã hội cẩn phải thay đối là “các sở công hãng tử, xưa 
nay không củ tục lệ nhận du của một người đàn bà xin làm xin 
thi và không mô rộng của chọn người cha. đàn bà cũng được vào 
làm việc”, và cho rằng tỉnh trạng này đã gây ra cho phụ nữ một 
sự khủng hoảng về tỉnh thần khi đối diện với thất nghiệp. Đây là 
một vẫn để cẩn giải quyết nếu không sẽ là chuyện đáng lo cho xã 
hội. Không như trước kia, thời đại tư bốn và cơ khí hỏa mới đã 
giết chết những nghề tiểu công nghệ như nuôi tầm, ươm tơ, kéo 
chỉ, dệt vải... trước đầy đã làm cho nhiều phụ nữ có công ăn việc 
làm. Thêm nữa ngày nay nữ học sinh được đi học cũng nhiễu, có 
nhiều học sinh nghèo học để tiễn thân và thành đạt, 


Tờ Phụ nữ tân văn cho biết rất nhiễu “chị em đi học rỗi không 
kiếm (được nghề dung thân, không tìm ra chỗ làm việc” Ngoài những 
nghề như cô giáo, cô mụ, điểu dưỡng thu dụng ít người thì “những 
nghề khác đều là ngăn bở rào ngũ, cửa đẳng then gái, không cho đàn 
bà bước tới” Phụ nữ cũng có khả năng như phái nam trong các 
công việc từ đánh máy, làm số sách, coi kho... đến ngỗi bàn giẫy 

Tử Phụ mrữ tân ăn kêu gọi chính phủ và các hãng doanh nghiệp 
thay đối sự tuyển dụng không phân biệt giới tính. Đặc biệt kêu gọi 
toàn quyển Pasquier lúc này đang dự tính bớt đi viên chức Tây để 
cho người Việt Nam thể vào, cũng như bắt các quan địa phương 
thiết lập danh sách các thanh niên có học nhưng chưa có chỗ làm 
để nhà nước kiếm chỗ bố dụng thì cũng nhân dịp này nên mở 
rộng cửa công sở để phụ nữ được thi hay chọn võ làm việc như là 
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đản ông vậy. Như ở bên Pháp thì chỗ công sở nảo cũng có đản bả 
làm việc và nay ở Sài Còn, tại đình thông đốc đã có cô thư ký đánh 
máy và tại bưu điện có cỏ ngối bán cỏ (tem) và măãng-đa (mandat) 
thi việc “mở cửa” cho phụ nữ không phải là việc khó khăn vả lạ 
lùng chỉ hết”. 

Như vậy thì trong thời gian thập niên 1950, phụ nữ đã ra 
ngoài khuôn khổ gia đình để tham gia vào công việc xã hội từ 
viết văn, làm báo, buôn bản, chủ tiệm, chủ doanh nghiệp, công 
tác xã hội nhưng trong nhiều nơi ở công sở và doanh nghiệp, họ 
vẫn chưa được đối xử bình đẳng về việc làm như đàn öng. 

Đến hết thập niên 1930 thì phụ nữ có cơ hội học cao tiến thân 
ở các lãnh vực được kính trọng trong xã hội, thành tài bằng những 
nghề chuyên môn như bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ... Năm 1941, để mừng 
những phụ nữ thành danh tiên phong tốt nghiệp các trường cao 
đẳng, đại học và trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư, dược sĩ... đẩu 
tiên ở Sài Gòn và Nam kỳ, các thân hào trí thức đã tổ chức một 
buổi tiệc trà danh dự tại trụ sử của hội SAMIPIC. Buổi tiệc trà có 
bả thống đốc Nam kỳ Rivoal và ông chủ tịch hội SAMIPIC chủ 
tọa. Một số đông trí thức Pháp và Việt đến dự buổi tiệc danh dự 
nảy. Tổng cộng có 11 phụ nữ đã được khoản đãi, trong đó có cô 
Henriette Bùi (con gái ông Bùi Quang Chiêu), tốt nghiệp y khoa 
bác sĩ; Nguyễn Văn Tỷ [?], tốt nghiệp trường âm nhạc Musica 
Paris; Nguyễn Minh Nguyệt, luật khoa cử nhân; Bùi Thị Cẩm, luật 
khoa cử nhân; Hỗ Vĩnh Ký, y khoa bác sĩ; Phan Thị Liễu, kỹ sư 
canh nông; Phạm Thị Mỹ, cao đẳng sư phạm; Nguyễn Thị Châu, 
cử nhân văn chương; Lê Thị Hoàng, y khoa bác sĩ; Lê Thị Nguyệt, 
bảo chế sư hạng nhúứt; Dương Thị Liễu, bảo chế sư hạng nhứt”!. 
biểu này đánh dẫu một bước tiến lớn về sự tham gia của phụ nữ 
trong nghề nghiệp chuyên môn. 


I. Phụ nữ lân văn, 27/8/1931, tr. 2. 
3. Trảng An bản, 31/6/1941, tr. l. 


Đa số họ xuất thần từ gia đỉnh khá giả trầm anh nhưng dấu vậy 
đây là bước đột phá trong xã hội Việt Nam thời bấy giờ. Bắt đấu từ 
đấy những địa vị đắng trọng trong xã hội không chỉ còn giới hạn ở 
nam giới như xưa và sự tham gia của phụ nữ vào sinh hoạt xã hội 
trong tất cả lãnh vực không còn là sự kiện ngoại lệ mà trở thành 
bình thường trong thời đại mới. 


I.4. ĐỜI SÔNG KINH TẾ 


Đầu thập niên 1930, do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thể 
giới, ở Nam kỷ tình trạng thất nghiệp rất đáng lo ngại. Kinh tế 
đình trệ, hàng hóa ứ đọng do nhu cẩu giảm sút mạnh và vì thể 
công ăn việc làm trở nên khó khăn. 

Bảo Sải Gỏn (18/2/1936) có viết về các học sinh học nghề ở 
trưởng Bá nghệ Sải Gòn (nay là trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao 
Thắng), khi ra trưởng rất khó kiểm việc làm do các công xưởng 
(như xưởng Ba Son nơi thường tuyến dụng học sinh trường Bá 
nghệ) không còn nhu cấu mướn người. 

*Tranh xã hội 

Đá cũng là phương pháp trừ nạn thất nghiện! 

Ai có lòng nhân dạo, mruỗn tìm phương phản thích dụng để trừ 
nạn thất nghiệp thì cử rắng lo sảng kiến di. Nhưng còn mãy ông Cai 
trưởng, thì Như Hoa xin cang [can] đút. 

Nói đường đột thể, không phải Như Hoa dám chủ mãy ông bất 
tài đâu. Không, không, chỉ vì bài có câu chuyện mới xây ra ù trường 
Bá nghệ đây, nên Như Hlaa mởi sợ mãy ông dua nhau lãnh trách 
nhiệm đó quả. 

Số là hậm đi quan sắt các trường ở địa phương Sài Gòn - Chg 
Lắn, khi tôi viếng trường Bá nghệ, quan thống đặc thấy mỗi năm 
công nho hao tấn cho cải trường mấy hết 36.000 đồng, mà sẽ học 
sanh tốt nghiện rất hiểm hoi, nên ngài có để lời trách cử ông Cai 
trường ấy là ông Etiembled. 
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Lanh trí làm sao, khi thấy quan thông đốc lộ vẻ bất rmuãn, ông 
EHembled không để mất thời giờ và cũ hội, bên đem phương pháp 
mình ra mà giới thiệu một cách khân khéo như vấy: 

Trước kia, khi ra trưởng thì học sanh được sử Ba San thâu dùng, 
củn bây giữ ra trường thì học sanh phải thất nghiện, nên... nên tôi 
không muốn đào tạo nhiễu học sanh... 

Câu núi của ông EHembled văn tắc [tắt] như thể, song nó có cái 
nghĩa rất kín đáo rằng: 

Vì học sanh ra trường phải thất nghiện, nên tôi không cẩn dạy 
chủng nó làm chỉ. Không cần dạy là có ý để cho chúng nó khỏi ra 
trường, để trừ bắt nạn thất nghiện; chỉ nào phải tôi không có tài đào 
tạn hục sanh đâu? 

Giỏi thật cải ông EHembled nấy. 

Tất thật cải ông EHembled mây. 


Như Húa khen ông, là khen ở cải tài lanh trí của ông. Như Hoa 
khen ông, là khen ở cái làng thưởng người của ông. Chủ còn về cải 
phưng pháp trừ nạn thất nghiệp của ông đá, thì Như Hoa xiH... xin 
ông hãy đem bỏ vô chai ät-xít [axit] cho tiêu ra nước rãnh. 

Điều [Điễu| nói mà nghe chơi, chữ như nếu hết tháy các ông Cai 
trường khác ai cũng bắt chước theo nhưng pháp của ông EHemhled, 
thì Như Ha dám chắc rằng rỗi đây mấy cậu hạc sanh ở ta, cứ cặp 
sách di, cặp sách về, năm cũ qua, nữm mỗi hết, đâu sẽ bạc trẳng nhủ 
đng tuyết, lưng sẽ cũng vòng nh cây cung, mà học sanh cũng hoàn 
là học sanh vậy. 

Như Haa”t!. 


I. - Sải Giủn, IR/2/1936, tr. l. 


mía 





Công nhàn ra về ở xưởng Ba Sơn (Sài Gòn, 1920 - 18201 
(Nguồn: https:/www.flickr.com/photos/13476480ØN07/35836521242/in/ 
album-72]1576847/68167820/]1. 


Ngay cả những người Pháp cũng bị sa thải và thất nghiệp, một 
số phải về Pháp, còn lại sống khổ cực ở Đông Dương. Tờ Phụ nữ 
tân văn số ngày 9/7/1931 có nói về tình trạng của người Việt và 
Pháp trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế như sau: 

“Kinh tế khủng hoảng: Người mất số, kẻ sụt lửng 

Gái nh hưởng của nạn kinh tế thật là nặng nễ khôn khổ cho 
người ta quả. Mấy tháng nay chẳng những anh em lao động ta, bị 
sụt lưng mất sử rất nhiễu, rà thậm chí cho đến người Tây là hạng 
làm muìn sang trọng, cũng không thiếu chỉ người chưng chịu một 
số kiến ấy. 

Từ hồi đầu năm đến giờ, có nhiễu người Tây làm việc ở các số 
cao su, các hãng buận bản ở Cao Niên và Nam kỳ, bị đuối, hay đã 
mãn gian kèn, hãng không dùng nữa, phải dắt wợ bỗng con về Tây 
nhiễu lắm. 

Nội tháng MaÉ" mới rỗi, các hãng buôn Tây à Sài Gòn, đã đuối 
hết 63 người Tây làm công, củn những người còn ở lại làm việc thì 


I. Thắng. 
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đếu bị sụt lương từ 10 đến 206 cả. Tình cảnh của họ thật là nguy 
ngập vũ cùng”, 

Một doanh nhãn người Pháp, ông Pierret, chủ một doanh 
nghiệp và một đồn điển cao su lớn ở Tầy Ninh, bị xiết nợ phát mãi 
cơ sử đồn điển cao su, sau khi đưa vợ con lên Đà Lạt nghỉ đã trở 
về đốn điển uống thuốc độc tự tử. Trước khi chết ông đã nói với 
cập rằng coi vườn cao su là ông rất buồn và hãy làm việc tử tế với 
người chủ mới sắn đến”. 

Bảo Phụ nữ tân văn (7/1/1932) cũng cho biết có một người Tây 
bị mất việc ở một hãng buôn mẫy thắng nay, vì tũng quẫn nên anh 
ta đi sang một cái xe kéo (pousse-pousse) rồi kéo ra đường Catinat 
để kiếm khách. Khách qua đường, nhất là người Tây, thấy vậy rất 
lấy làm thương hại. Tin đổn ấy lan ra đến tai ông chủ hãng xe Điển 
(xe điện), ông liên cho kêu anh ta, bắt trả cải xe kéo về nghỉ rồi 
sắng mai ra hãng xe Điển ỗng ta sẽ cho chỗ làm. 

Tình trạng khổ cực cũng giáng xuống người Hoa ở Chợ Lớn. 
Ngày trước họ bỏ xứ Tàu đến Nam kỳ làm ăn sinh sống. Thưởng 
thi họ thành công trên thương trường hay làm ăn xoay xở rất giỏi 
trong cuộc sống. Nay cũng phải chịu cảnh khổ cực trong thời kỳ 
kinh tế khủng hoảng. Có nhiều người tìm cách trở về nước họ. 
Một số người Hoa vì không có tiển mua về về Trung Quốc nên đã 
phải chui xuống gẩm tàu để lén về. Tờ Phụ nữ tân văn (2/7/1931) 
đã tưởng thuật một trường hợp bị đát của họ: 

* Hết thể làm ăn, dắt nhan trấn về Tàu cả đảm! 

Trong hỗi kinh tế khuẩn bách nấy, tiệm buận người Tàu đông 
cửa rất nhiễu, bài vậy bạn lao động Huệ kiểu thất nghiệp, đái khái, 
không biết bao nhiêu mà kể. 

Ở đây không bà con quen lẳn với ai, không căm ăn nhà ở thì chịu 
sao cho nổi? Họ phải tính trở về Tàu, những tiễn đâu mà làm lộ phí? 


I. Phụ nữ tên văn, 9/7/1931, tư. 22. 
13. Phụ nữ ñẩn văn, 6/8/1931, Ir. 23. 


Mới rỗi, tàu Borneo ở Sải Gòn lấy neo chạy về Hương Cảng, lúc 
tàu ra khơi, có ruột người thợ máy tìm thấy có 40 người Tàu trỗn 
duỗi hẳm, mà người nào cũng bị ngột ngấc [ngẫt| ngự hết thảy. Biết 
bà tui đi tàu lậu, anh thợ máy bên lùa họ ra khỏi hấm, trang giây lát 
có 1 người chết! 

Tra xét ra thì bạn nấy là Khách trú à Nam kỳ, đói khát, trấn về 
Tâu, bởi không có tiễn nên mỗi trần dưới hậm nhủ thể. Nghĩ cũng 
thẳng thương! P0 


Theo báo Haa tự ở Hương Cảng (Hồng Kông) thi từ đấu 
năm 1931 cho tới tháng 7/1931, đã có đến 1.400 người Hoa 
tử Nam kỳ vì đói khát, không tiển đóng thuế thần nên về xử. 
Những năm trước, các chuyển tảu nảo từ Trung Quốc qua Nam 
kỳ đều có một số người Hoa qua làm ăn. Nhưng năm nay họ 
phải trở về, chứng tỏ tỉnh hình sinh sống ở Nam kỳ rất khó 
lhăn trong năm 19311, 

Tờ Đẳng Dương, Tạp chí Kinh tế Viễn Đông (Drdachine, Revue 
Ecanomique đExirême-Orienf) ngày 5/10/1931 cho biết từ ba năm 
qua (1929 - 1931) đã xảy ra nhiễu sự phá sản của những người 
Hoa ở Nam k, làm cho các công ty Pháp mất 1 5Ú triệu franc vì họ 
không trả nợ được cho các công ty này. Các công ty Pháp sau khi 
nhập và bán hàng cho người Hoa thường cho họ tín dụng trước, 
rỗi sau đó trong vòng có khi đến 18 tháng, khi bán được hàng họ 
sẽ trả lại tiền. Khủng hoảng kinh tế làm người Hoa phá sản kéo 
theo các công ty Pháp bị nợ nẩn. 

Khắp Nam kỳ nhiều cơ sở thương mại bị phá sản. Chỉ trong 
vòng năm tháng đấu năm 1931, tòa án thương mại (Tribunal de 
Commmerce) cho biết đã có 57 vụ kiện phát mãi và khánh tận tính 
ra số tiến lên tới 6 triệu đồng, trong khi cả năm ngoái chỉ có 43 vụ 
với số bạc có 2 triệu đồng thôi. Như vậy năm 1951 số nhà buôn bị 


I. Phụ nữ tân vửn, 21/7/1931, tr. 23. 
1. Phụ nữ lân vửm, 13/7/1931, tr. 2. 
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khánh tận gấp ba lần năm ngoái. Ở Chợ Lớn, sự hưng thịnh là từ 
lúa gạo vì nơi đây là kho lúa của Nam kỳ, nhưng vì “bản lúa không 
được” nên các tiệm buôn sập ngã liển liễn. Khi trước thì rất thịnh 
vượng, nay trong một dãy phố, cử cách vải ba căn là có một căn 
bị đóng cửa cho thấy tình trạng bị đát ở Chợ Lớn. Hãng tàu Yeng- 
Seng có tiếng của người Hoa tên Quách Chiêu cũng bị khánh tận, 
vốn của ông có 900.000% mà số nợ thiếu là 700.000$, không trả 
được nên ông phải xin tòa cho ông khánh tặn!”. 


Nhà máy xay xát lúa Nam Thuận An lớn nhất do người Việt 
làm chủ, öng Nguyễn Chiêu Thông, ở Chợ Lớn góc quai Bonard 
và rue Palikao (bến Bãi Sây và đường Ngõ Nhãn Tịnh ngày nay). 
Vì ảnh hưởng của nạn kinh tế khủng hoảng bắt buộc ông Thông 
phải đóng cửa nhà máy, mắt bao công sức xây dựng, phải ra tòa 
xin phá sản, mặc dẫu vốn nhà máy đến 7350.0003 và ông chỉ nợ 
500.000$ nhưng không chịu nổi nợ đỏi vì nguồn vào không còn. 
Từ Phụ mrữ tân văn (30/7/1931) cho biết ông Thông không những 
là một doanh nhân giỏi làm ăn, mả còn là người hảo tầm làm 
nhiều việc thiện, cho nên khi biết ng bị khánh tận nhiều người 
đã buốn cho ông và nhất là buốn vì trên thương trường đã mất 
đi một nhà máy lớn lao xứng đáng của người Việt. Từ Phụ mữ tân 
tấn ước ao là chính phủ lầu nay giúp đỡ nghề nông công thương 
của người Việt hãy cứu giúp cho ông Thông??!. Chính phủ thật sự 
không thể cứu đỡ doanh nghiệp này mặc dẫu ông Thông là hội 
viên của Hội đồng thành phố Sài Gòn và doanh nghiệp của ông 
thuộc loại lớn vì có rất nhiều doanh nghiệp bị phá sản do kinh tế 
khủng hoảng toàn diện nên không thể chọn doanh nghiệp nào 
để cứu. 


I. Phụ nữ tên văn, 2/7/1931, kư. 24. 
13. Phụ nữ lân vn, 30/7/1931, lr. 34. 





Marchéẻ au riz (Chợ bản gan} (Sài Gòn, 1820 - 1820). 
Sài Gòn - Chợ Lớn là đầu mỗi xuất cảng gạo đi các nước. Nơi đây 
các chủ rlaanh nghiện, nhà máy xay xát lúa đến trao đổi hợp đồng huôn bán lúa qạo. 
(NÑquốn: https:z//www-flickr.cormpnhntos/13476480@N07/36057624000/in/ 
album-721576847/69167820/). 


Hầu hết các công ty, doanh nghiệp đều có vay tín dụng để hoạt 
động, vì thể công ty nào vay nhiều vào lúc chủ nợ đòi thị sẽ gắp khó 
khăn đi đến phá sản khi họ không còn nguồn thu từ khách hàng. 
Trường hợp một người Ấn, ông Candassamy, có cửa hàng cho vay 
tiến ở góc đường Catinat và quảng trường Francis Garnier (đường 
Đồng Khởi và quảng trường Nhà hảt), trong 38 năm kinh doanh, 
ông không bao giờ thất tín. Giữa năm 1931, ông gẩn như bị phá 
sản, khánh tận, bị tòa tịch biên tài sản khi những người cho ông vay 
đòi tiển lại trong lúc tình trạng đang ngặt nghèo vì những người 
mượn Liển ông thì không thể trả được. 

Sự kiện ông Candassamy bỏ trốn đi Nam Vang đã gây xõn xao 
dư luận Sải Gòn. Báo chí Pháp và Việt (như tờ [Tndachine và từ Phụ 
nữ tân văn) đã đăng tin về tình trạng sụp để kinh doanh của ông 
Candassamy. Từ nhiễu nắm qua, ông Candassamy là người thật 
thả uy tín trong kinh doanh dịch vụ cho vay tiển, rất nhiễu người 
Âu, nhất là các công chức, tin tưởng đã đưa tiền tiết kiệm của họ 
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gửi cho Candassamy với lãi suất 12% mỗi năm. (ng Candassamy 
dùng tiển này để cho những người Pháp và Việt vay với lãi suất từ 
24 đến 30%. 


Vì thể những người ở Sài Gòn có gửi tiển cho Candassamy rất 
hoảng sợ khi biết ông ta đã bỏ trốn ngày 15/7/1931 với số nợ lên đến 
300.000$%. Ngày hôm đó ông Lebon, người đã gửi ông Candassamy 
800$ nhận được thông báo phá sản, ông Faucon có nhiệm vụ kẻ 
khai, phát mãi tài sản và một trát bắt ông Candassamy được ban 
hành. Hai ngày sau đó, người ta mới biết sự thật: Candassamy là 
nạn nhẫn của một trong các đối thủ cạnh tranh với ông. Người 
nảy phát tán ra tin đốn là Candassamy không thể giải quyết được 
khó khăn ở cơ sở kinh doanh nhận gửi và cho vay tiến của ông. Và 
vì thể mọi người đến để rút hết tiền họ đã gửi. Trong vòng 6 ngày, 
ông Candassamy đã hoàn trả được 500.0008 kể cả tiến lãi. Đây là 
số tiển khổng lõ, nhất là vào lúc này ở Nam kỳ đang rất thiểu và 
lhhan hiểm tiển mặt. 

Vào ngày 11/7/1931, một công chức có gửi tiển ở cửa hàng 
của Candassamy đến rút 20.0008 ra, ông Candassamy nói cẩn hai 
ngày ông mới có để trả, nhưng người này không chịu, rút súng ra 
và đe dọa giết ông Candassamy nếu không trả ngay lập tức. Một 
tiếng đồng hỗ sau, ông Candassamy Lrở lại với 17.0008, ông công 
chức nọ nhận số tiền đó rỗi nói ngày mai ông ta sẽ trở lại lấy số 
còn thiểu. Ngày hôm sau là chủ nhật, ông Candassamy biết là ông 
không thể tìm ra 3.000$ tiền còn lại, ông sợ sẽ bị bắn nên đã bỏ 
trốn qua Nam Vang và trình diện ngay với cảnh sát ở đó, ông được 
sự trợ giúp từ hai nhà cho vay giàu nhất ở Nam Vangf. 

Khi hay tin có trát tìm bắt mình, ông Candassamy liển viết thơ 
cho quan biện lý nói là ông không có ý trốn nợ vì số tiền thiên hạ 
thiểu ông nhiều hơn số tiễn ông thiếu, mả chỉ vì sợ “cam chó ha” 
(súng) của một người Tây nóng tính mà thôi. Nếu những người ấy 
chịu tri hoãn kỳ hạn trả tiển cho ông thì ông sẽ trở về tính toán cho 


I. Luẩnchíne, 5/10/1931, tr. 355. 


xong đâu vào đấy“. Một ủy ban của các chủ nợ được lập ra đồng ý 
với lời yêu cầu của öng Candassamy và nhờ ông Lebon rút lại đơn 
xin phá sản, ngày 22/7/1931 tòa rút lại cái ản tịch biên phát mãi 
sản nghiệp ban ra vào ngày 15/7. Trong phiên tỏa này có sự hiện 
điện của ông Candassamy vả tất cả chủ nợ đều vui mừng chào đón 
ông trở lại. Ủy ban tính rằng số tiển nợ là 600.000$ và tài sản của 
ông Candassamy là 643.000$. Ông Candassamy để nghị là bắt đẩu 
từ năm 1932, ông trả 25.000% mỗi quý (3 tháng), không có thêm 
hợp đồng nhận gửi tiển nữa và đặt dưới sự quản lý của ủy ban”. 

Trước đó, vào ngày 16/7/1931, những người Ấn (Xá-tri, 
Chettys) trong giới chuyên cho vay mượn thường là giá cắt cổ, đã 
đăng lên các tờ báo ý kiến của họ về vụ ông Candassamy như sau: 

“Những người Xá-tri (Chettys) ch. vay tiễn, đã lo lắng rất 
chính đảng về những tín dẫn phát tắn trong thành phố từ vài ngày 
qua, nay trân trạng thông báo với công chúng là hạ không có đính 
ng hay cú điểm nào chung với ông Candassamy, hiện đang bị 
khánh tân. 

Ông Candassamy, từ vùng Ấn thuộc Pháp, không phải là người 
cho way mrưữn thuậc giai cấp Xá-tri. Để củ như câu kinh daanh của 
mình, ông ta đã rợn tiễn từ những người Xá-tri cho vay, những 
ngHửi này vẫn củn giữ các khoản ng lẳn của ông Candassamy. 
Chúng ta hãy cẩn thân để không nhấm lần giữa những người Xả-tri 
cha vay vải những người Ấn Độ khác dang tham gia vào hoạt động 
kinh doanh cho vay tiển. Bất kỳ sự nhằm lần nào về phương diện 
này, trong thời điểm hiện tại, sẽ rất dễ gây ra những hậu quả tai hại. 

Sài Gòn, ngày 16/7/1931 
Để thông bảo 
Thư ký Hội người Nattukottai CheHiars đ Đông IDidng”©! 


I. Phụ nữ lân văn, 6/8/1931, ir. 23. 


3. Liachine, 5/10/1931, tr. 155. 
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Điều nảy cho thấy những người Xá-tri (Chettys) muốn hại và 
làm cho ông Candassamy, người đồng nghiệp cạnh tranh với họ, 
không ngóc đầu lên được. Ông Candassamy là người không thuộc 
giai cấp Nattukottai Chettiars của họ. Tờ LImdachine bình vực ông 
Candassamy cho rằng thông báo nảy nói vì ông Candassamy là 
công dân Pháp gốc Ấn nên có phải vì thế mà bị coi là không tài 
giỏi và thật tình như những người thuộc giai cấp Xá-tri đến từ 
thuộc địa của Anh không? Báo cũng bình luận rằng tòa án ở Đông 
Dương đã quả mau lẹ khi làm phá sản nhiều người và công lý ở 
thuộc địa là ngoại lệ. 

Phòng thương mại Sài Gòn (Chembre de Comrmercc) đã mũ 
một cuộc thăm đỏ điểu tra về số lượng người làm hị sa thải ở 
thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn trong 6 tháng đấu năm 1931. Số liệu 
nảy cho thấy số người bị sa thải rất cao, nhất là người Việt và người 
Hoa, ở tất cả các chỗ làm việc! 


1ñ người đang 
làm việc hay mi 
vỗ làm trong | Số ngưửi bị thải | Số củn lại 
khoảng 6 thắng 
[dẫu năm 1931] 


Nuàam J0 | |8... 
up [B |8. |8. 


Người An Nam và 
9.8088 ¿.ũ2 .“h¿ú 
Huẻ kiểu Km. 


Để có thể giúp người thất nghiệp tìm việc làm, các thành phố 





có ”Vän phòng chỉ chỗ làm” (Bureau de Placememt) làm môi giới 
với các chủ hãng, giới thiệu việc làm cho người tìm việc. Như ở 
Chợ Lớn, báo Säi Gòn (24/4/1937) cho biết như sau: 


I. Phụ mữ tân văn, 17/9/1931, tr. 22. 


“Châu thành Chụ Lân 

Lửi rao cẩn kín 

Cha nhữn dân trung thành phố Chụ Lân hay rằng một “Văn 
phòng chỉ chỗ làm” (Bureau de PÍacemenl) sẽ mử ra kể từ ngày 21 
Atvril 1937 tại Xã tây Chợ Lửn đặng tiện bễ cho người thất nghiện 
kiểm chỗ làm. 

Người nào, cử nợu tại Chợ Lân bất luận đàn ông hay dân bà, 
người Nam hay người Khách, nêu mruỗn kiếm công việc làm, hay là 
những chủ hãng, người tử gia, muỗn kiếm người làm công thiện nghệ 
hay là không thiện nghệ, thì xin mời đến Văn phòng chỉ chỗ làm tại 
Xã lây Chụ Lửn mà hỏi thăm, những điều cần ích sẽ chỉ rũ cha. 

Quan Đặc lý Thành phố 
Chợ Lớn, MAZET°0Đ 

Cuộc chãn cấp cho người thất nghiệp và nghèo khổ ở Xã tây 
(Tòa thị sảnh Sài Gòn) từ hôm mở cửa đến đấu năm 1932 cho hiết 
đã cứu giúp hơn 2.000 người (Việt, Pháp, Chả Vả) như sau: 

Thất nghiệp: Nam kỳ (500 người), Bắc kỳ (400 người), Trung 
kỷ (300 người), Langsa tức Pháp (I5 người). Trong số người Pháp 
có cả Tây lai, Chả Và và Annam dân Tây (tức quốc tịch Tây). 

Tàn tật, nghèo khổ: Tản tật (200 người), cô thế (200 người), 
khốn cùng (100 người)®'. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thể giới 1929 - 1933 đã làm trì trệ 
kinh tế khắp nơi và vì thể ảnh hưởng đến ngẵn sách thành phố 
Sài Gòn. Bảo Phụ nữ tân văn (2516/1951) cho biết công nho (ngần 
sách) thành phố Sài Gòn năm 1951 thiểu hụt đến năm sáu chục 
vạn đồng. Vì thể ủy viên Hội đồng thành phố đã tìm đủ mọi cách 
để bù đắp vào sự thiếu hụt như bớt người làm việc, bớt tiễn chỉ 
phí, v.v... những không thấm vào đầu. Ngày 8/6/1931, ủy ban tài 


l.Ô Xải Grủn, 34/4/1937, Ir. R. 
3. _ Phụ nữ lân vản, 7/1/1933, tr. 2l. 
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chánh định lại bắt đầu từ ngày nảy giá nước cung cấp sẽ tăng từ 2 
xu lên thành 7 xu một mét khối nước bằng với giá trong Chợ Lớn, 
ước lượng sẽ tăng vỏ số công nho hơn 100 ngàn đồng. 

Ngân sách của chính phủ liên bang Đông Dương cũng tệ không 
kém. Toàn quyển Pasquier đã ra thông tư cho các quan thủ hiến 
(thống đốc và khâm sử) ở Đông Dương là bắt đấu từ 1/8/1951, 
không còn lấy thêm người vào công sở làm việc nữa vì nhà nước 
túng tiến do ngân sách giảm nhiều. 

Một sự thay đổi của Chính phủ Mặt trận bình dẫn Léon Blum 
khi lên cẩm quyển vào tháng 6/1936 có ý nghĩa đối với người Việt 
ở Sài Gòn và Nam kỹ, đó là việc lẫy ngày 1/5 làm ngày lễ lao động 
được chính thức áp dụng ở Pháp và trên các thuộc địa. Trong ngày 
lễ này, tất cả mọi người đếu được nghỉ. Trước đó thì vào ngày này, 
ai nãy ở Sài Gòn đếu lo sợ ra đường bị cảnh sát döm ngỏ hay có thể 
bị bát, do đó các cửa hàng buôn bán ế ẩm. Nhưng đến năm 1937 
thi lẫn dẫu tiên ngày 1/5 trở thành ngày nghỉ lễ chính thức được 
áp dụng ở Nam kỳ. 

Bảo Sải Gòn (30/4/1937) trong mục “Tranh xã hội” của tác giả 
Như Hoa có viết về lịch sử ngày Quốc tế Lao động và sự thay đổi 
trong đời sống xã hội ở Sải Gòn trước và sau khi ngày 1/5 được 
chính quyển chính thức chấp nhận là ngày nghỉ lễ như sau: 

*Tranh xã hội 

ler Mai 

- Đứng có nói tôi cái ngày “đổ” ấy mà mang lụy vào rHÌnh. 

- Ngày chỉ mà lại gằm ghiếc dữ thế? 

- Thi ngày ler Mai đó chữ ngày nào; để Như Hoa kể sử lịch sử nó 
cho bạn dọc nghe chưi: 

Nguyên năm 1889, các đẳng xã hội Pháp nhóm ô Paris một cuộc 
hội nghị Quấc tế Lao động quyết định lấy ngày ler Mai làm ngày 


I. Phụ nữ tấn vữn, 25/6/1931, tr. 34. 


=Hla 


nghỉ của lao động trên thể giới, để yêu cầu nhà cẩm quyển các nước 
giảm giữ làm việc xuũng ä giữ mỗi ngày: 

Năm 1919, Tổng cuộc lao động Pháp dã đòi dược luật 8 giả cho 
lao động Pháp. 

Năm 1936 luật tuần lễ 40 giữ lại bạn hành à Pháp nữa. 


Như vậy laa động Pháp đã được quả sự yêu câu của họ rỗi, má 
ngày ler Mai Hï năm 1890 tới nay  khảp thế giới vẫn là ngày nghỉ 
của lao động để tủ nguyện vụng của hạ. 


Xét sơ lịch sử của nó, thì ngày ler Mai đâu có ơi là nguy hiểm. 
Sung ở xứ thuộc địa mà nồi đến ngày ler Mai mấy năm trước thì 
nhiễu người rảnh sao khỏi rùng mình như trẻ em nhắc đến cải tên 
ông kẹ. 

Thật thế, thường mọi năm, tỗi ler Mai rủi gảnh hát nào mà hải 
khai trưởng thì đừng hàng thâu Hiển: phân nhiễu ai cũng ở nhà dẳn 
[giữn] với vợ con, ít người chịu ra đường rủi gặp cải "xe cây C.X.” 
của sử mắt thám thì khẩn! 

Đến chị Sảu Lêo đêm ấy cũng nhải than van môn hàng của chị ể 
ẩm: “Cái đêm hàm ấy đêm gỉ?” 

Đã có năm vì để phòng ngày ler Mai mà người ta đún khắp các 
ngủ đường “bắt sua” người quen lạ, có khi mời luân hành khách về 
phòng riêng của sử mật thám nghỉ chơi mãy hữa. 


Mấy năm 1932 - 1933, ngày ler Mai đã gây ra cuộc lưu huyết 
ở Vinh®! và ở mấy tỉnh Nam kỳ. Nếu trí nhú của Như Hua không 
lãm thì ở Sài Gùn nấy ngày ler Mai đã để lại một vết đỗ ghê ghẳm: 


I. “Gái đêm hữm ấy dêm giữ” lấy từ tác phẩm (ung nân ngâm khúc của Ôn Như Hầu Nguyễn 
Gia Thiểu săng tác đ thế kỷ XVIII kế về người cung nữ tưởng nhớ lại đêm vui với vua. 
Tương tự nÌtư câu “êm qua hả cái đêm gi?” nói về đêm hạnh phúc giữa Tủ Liyễn và Giáng 
Kiểu trong truyện thể Nôm Bích Câu kỹ ngô dịch ra từ tác phẩm chữ Hán cùng lên của 
Đoàn Thị Kiểm, sống cùng thời gian với Ôn Như Hầu. Ở đảy tác giả Như Ioa lại nồi đến 
“Giải điên hữm ấy đêm i7” để chỉ đêm sự hãi thay vì hạnh phúc. Nửa Lhế kỷ san, nãm I 988, 
tắc giả Phùng Gia Lộc cũng dũng “Cái đêrn hẳn ẩy đêm gi” như Lắc giả Như Tina của tử 
Sữi tGrủn này để chỉ đêm hãi hùng ở nông thôn thửi han cẩn. 

3. Đây nói về cuộc khởi nghĩa Xô viết Nghệ - Tĩnh. 


PL, 
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Viên mật thám Legrand đã bị giết trang cuộc biểu tỉnh â đường 
LazaroHet!, 


Vậy thì gọi nó là “ngày đủ” cũng không phải là quả đẳng. 


Sang ngày nay thì khác hẳn. Chánh phủ bình dân vừa công nhận 
ngày ler Mai là một ngày kỷ niệm quốc gia. Thể nghĩa là, tử nay ở 
chánh quốc cũng như ở thuộc địa, ngưửi ta sẽ än mừng ngày ler Mai 
với đủ các cuộc vui như trong những ngày lễ Jeanne dˆArc hay ngủy 
lễ đình chiến”. 

Vậy đâu là chữn lý? "Chữa lý ở bên nấy dãy núi Pyrennées lại là 
sự sai hãm ủ bên kia dãy nút. 

Trước kia ngày ler Mai là ngày chánh phủ phải củi chứng dân 
Chiimg. 


Bây giờ ngày ler Mai lại là ngày được chánh phủ công nhận, vả 
cổ vũ cha dân chúng kỷ niệm nó. 


Ở đời thật không có gì là bên bỉ là tuyệt đối hết. 
Như Haa”?!, 


Đời sống của giới lao động và thợ thuyển rất khổ cực, nhất là 
trong thập niên 1950 khi hệ quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thể 
giới từ năm 1929 ảnh hưởng nặng đến nền kinh tế Nam kỳ. Đây là 
giai đoạn mả chính trị Nam kỷ sôi nổi khi nhóm “La Lutte” (Tranh 
đấu) của các ông Tạ Thu Thầu, Trần Văn Thạch, Phan Văn Hùm, 
Nguyễn Vẫn Tạo, Dương Bạch Mai thuộc Đệ tử và Đệ tam quốc 
tế đứng ra tranh đấu công khai trên mặt trận báo chí và chính trị 
vì quyền lợi giai cấp công nhân lao động. Trong cuộc bấu cử Hội 
đồng thành phố tháng 4/1937, cử trí thành phố đã chọn các ông Tạ 
Thu Thầu, Nguyễn Văn Tạo và Dương Bạch Mai đại diện cho họ. 


I. Cô mật thám Legrand bị Lý Tự Trạng bắn chết khi định bắt một diễn giả của Dăng Công 
sản, ñng Phan Bôi, đang diễn thuyết [rước sân đá banh I.azarotte nhân lúc khán giả xem đá 
banh ra về. 

3. Thánh Jennnr đArc là vị nữ anh hùng của Phán đảnh quân Anh và nưày đình chiến 11 
tháng 11 kỷ niệm Chiến tranh thể giới thử nhất chấm dứt (11/11/1918). 

3. Xải iủn, 30/4/1937, tr. l. 


Trước cuộc bầu cử này, chính quyển cũng đã có những chính sách 
an sinh để giúp người lao động có chỗ ở, xây nhà cho mướn với 
giá rẻ hay xây các nhà trẻ giúp cha mẹ lao động mong sao cử tri sẽ 
bấẩu cho những nhóm õön hỏa hơn của đẳng Lập hiển. Bảo Säi (òn 
(23/4/1937) đã có thông tin về những nhà “Lao động xã” được xây 
ở khu Chợ Đũi: 


“Một tin trừng cho anh em thợ thuyền 
Lao động xã 





Đây là ảnh của xắm nhà bình dân đương cất tại đường Gênernl Lizê [Chợ Đũi). 
NXỏm nhà nẩy nhà nu để chủ anh em thự thuyền mưữï với một củi qid rẻ đặc hiệt. 


Trong chừng vài tháng nữa, xóm nhà nấy sẽ làm xang”t, 
Và việc xây nhà trẻ ở khu lao động vùng Chợ Lớn: 
“Nhà nuôi cũn nít trang Chữ Lân 


Thành phố Chữ Lân mỗi mô thêm tại Bình Tây một nhà nuôi con 
HÍt, kể luân nhà Bình Tây và Xóm Củi thì trang Chụ Lửn được ba 
nhà bảo dưỡng hài nhi. 


I. Xá trồn, 23/4/1937, tr. l. 
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Nhà mới cất tại Bình Đông, mỗi ngày từ 5 giờ 45 phút sâm mai 
tới 6 giờ 15 phút chiều, lãnh nuôi mà chẳng tính tiên chỉ hết, những 
trẻ con của các dân thợ vì mắc đi làm ăn mà chẳng có thể nuôi nấng 
ở nhà được. Cũng như mấy viện bảo dưỡng hài nhỉ khác, mấy người 
giúp việc tại đây đều hết lòng cần mẫn. Về việc thuốc men thì mỗi 
ngày có Quan Thầy trông nom. 

Nhà nẩy cũng như nhà tại Bình Tây và Xóm Củi cất tại chỗ rất 
đông dân số, thật là đại hữu ích cho dân thợ ở vùng ấy”). 


Giao thông trong thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn chủ yếu là 
đường xe điện (tramway) thuận tiện cho người dân đi làm, buôn 
bán, đi học... trong sinh hoạt thường ngày. Ngoài ra, chung quanh 
các chợ và nhà ga xe lửa như nhà ga Sài Gòn tuyến đường Sài Gòn - 
Mỹ Tho là các xe kéo, xe thổ mộ, xe hộp quẹt. Ngay trung tâm Sài 
Gòn, gần chợ Bến Thành là bến xe hơi đi các tỉnh. 





Bến xe đường Phan Châu Trinh trước cửa Tây chợ Sài Gòn (1931) 
(Nguồn: https://www.flickr.corm/photos/13476480@N07/35952265164). 


l.  Sải Gòn, 23/4/1937, tr. 





Station des Voitures Malabars (Tram xe thổ mộ) 
cạnh nhà ga xe lửa Sài Gòn và chợ Bến Thanh (1920 - 1920) 
(Nguồn: https:⁄/www.flickr.com/photos/13476480@N07/35122463633/in/ 
album-72157684769167920/). 


Đường xe điện Sài Gòn - Chợ Lớn có hai đường, đường trên 
(route haute) chạy dọc theo đại lộ Galliéni (nay là đường Trần Hưng 
Đạo) từ năm 1928 và đường dưới (route basse) chạy dọc theo kinh 
Tàu Hủ (từ năm 1891 đến 1920 chạy bằng hơi nước, sau đó chạy 
bằng điện) do Công ty xe điện Pháp ở Đông Dương (Compagnie 
Erancaise des Trarmrways de ÏIndochine, CEFTD) điều hành. 





Trên đường giữa Sài Gòn và Chợ Lớn. Bến Hàm Tử, bên trái là nhà đèn Chợ Quán, 
bên phải là trạm xe điện trarmway (route basse) gần cầu Xóm Chỉ (1928) 
(Nguốtr: https://www.flickr.com/photos/13476480@N07/36217581476/in/ 
album-72157684769167920/). 


„86 « 
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Phương tiện chuyên chở hàng hóa giữa Sài Gòn - Chợ Lớn và 
các tỉnh Nam kỳ vẫn phụ thuộc chính vào đường thủy qua các 
kinh rạch và sông. Hàng hóa và hành khách được chuyên chữ 
qua các ghe thuyểễn tư nhân và tàu của các công ty người Hoa, 
Pháp và Việt. Chợ Lớn là đấu mỗi của các hàng hóa nông sản 
từ miễn Tẫy chủ yếu là lúa gạo và sản phẩm công nghệ từ Chợ 
Lửn đi đến các tỉnh. Thuyển ra vào tấp nập ở các bến dọc kinh 
Tàu Hủ, từ bến Bình Đông, bên Mỹ Tho, bến Hàm Tử đến bễn 
Chương Dương. 





Quai da Mytho (Bến Mỹ Tho, nay là đại lộ Võ Văn Kiệt), 
bên trái là bờ kè rạch Xóm Củi (1920 - 1020) 
(Nguồn: https://www.flickr.cormphotos/13476480ØøN07/35185821763/in/ 
album-721576847B0167020/). 


I.5. GIÁO DỤC 


Sau khi hòa ước Giáp Thần (1884, còn gọi là hòa ước Patenôtre)} 
được ký kết giữa Patenôtre, đại diện chính phủ Pháp và Phạm 
Thận Duật, đại diện triểu đình Huế, Pháp được quyền đặt bảo hộ 
lên Bắc kỷ và Trung kỳ. Trên thực tế, điểu này coi như toàn cõi Việt 
Nam bị đặt dưới sự thống trị của người Pháp mà Nam kỳ trước đỏ 
đã trở thành thuộc địa của Pháp từ năm 1874. 








Ärroyo Chindis an ÄAmront du Ponft dlas Malabars 
(Kinh Tau Hủ nhìn từ cầu Chà Và], bên trái là bấn Bình Đông (1920 - 19201 Hòa ước Pháp - Thanh ở Thiên Tần (1885) dựa vào bản ký ước 


(NÑquôỗn: https:/?www.flickr.comphofns/13476480øN07/35122025543/in/ sơ bỏ ở Thiên Tản (1884) coi như nhà Thanh công nhắn sử bảo 
alhum-72157684760167820/). x 


hộ của Pháp ở Việt Nam và Trung Quốc không còn coi Việt Nam 
là phiên quốc, phải triểu công Trung Quốc nữa. Năm 1887, Pháp 
chính thức thành lập Liên bang Đông Dương (Umiom Indoachinoise) 
hay còn gọi là Đông Dương thuộc Pháp (Indochine Francaise, 
Đông Pháp) gồm có Nam kỳ là thuộc địa (1874); Cam Bốt (1863), 
Bắc kỷ và Trung kỷ (1884) là các xử bảo hộ. Lào là xứ bảo hộ của 
Pháp năm 1893, cũng vào trong Đông Pháp từ năm đó. 
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Năm 1902 phủ toàn quyển Đông Dương được dời từ Sài Gòn 
ra Hà Nội để đễ bể cai trị trên toàn cõi Đông Dương qua chính 
sách chung cho toàn liên bang và để có vị thế địa chính trị với 
Trung Quốc, trọng điểm trong liên hệ ngoại giao, kinh tế và quân 
sự đối với Đông Dương. 

Để có thể cai trị, chính quyển Pháp cẩn rất nhiều nhân sự bản 
xử có kiến thức Tây học. Nến giáo dục của Nam triểu đã bị bãi bỏ 
ở Nam kỳ từ trước và thay vào đỏ các trường tiểu học và trung 
học như trường Lycéc Chasselaupn-Laubalt (1874), Colleee de Mytho 
(1879). Nhưng ở Bắc kỳ và Trung kỳ, hệ thống giáo dục vả thi 
cử của triểu đình Huế vẫn còn được dùng cho đến khi các chính 
sách giáo dục được cải tổ ở thời điểm thích hợp. Trong khi kỳ thi 
Hương cuối cùng ở Nam kỳ là năm 1864 và chữ quốc ngữ chính 
thức thay chữ Hán trong giẫy tử hành chánh năm 1878, thì kỳ thi 
Hương cuỗi cùng ở Bắc kỳ là 1915 và Trung kỷ là 1918. Hệ thống 
giáo dục xưa do bộ Lễ của triểu đình Huế đảm trách, qua đó ở làng 
xã có Hương sư dạy học trò, mỗi huyện có quan huẫn đạo, mỗi 
phủ có quan giáo thụ, dạy Tứ thư, Ngũ kinh cho học trỏ khá giỏi, 
lên đến tỉnh thì có quan đốc học dạy các sinh đổ và ở kinh đô có 
trường Quốc tử giám”, Sau khi bộ Học được lặp ra (1907) thì chế 
độ giáo dục vả thi cử trực thuộc bộ nảy. 

Năm 1906, toàn quyển Đông Dương Paul Bert thành lập Nha 
Học chánh Đông Dương (DirecHion dc [InstrucHian Publque de 
[Hudochine) và Hội đồng cải thiện giáo dục bản xử (Camseil de 
Perfectiannement de Enseignment Indigene)”Ì. Đứng đầu Nha Học 
chánh Đông Dương là một giám đốc người Pháp chỉ đạo trực tiếp 5 
sử giáo dục ( Service de [Enseignemenf) của Liên bang Đông [Dương 
(Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ, Cam Bốt và Lào)”!' Nha Học chánh 


I. Đảo Duy Anh, Việt Mam ăn húa sử cường, Nhã Nam và Nxh Thể giới, Hà Nội, 3014, tr. 157. 

3. Phạm Đức Liên, “Giản dục Việt Nam dưới thời Pháp thuộc (IR62 - 1945}; hitn:// 
trinhhoaiduc netiTrms.cran/sangac/Ciian2uc ThaiPhap Thuốc. hữu. 

3. Trấn Bích San, "Sự hình thành và phải triển của nến giản dục đại hạc dưới thời Phán 
thuậc”  ltps://vnu.cdu.vn/hnme/?#CG1635/N4195/5u-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-neni- 
gian-duc-dai- hœc-duni- Lhơi- Phan-tliuoc hìm. 
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Đông Dương chỉ để ra và quản lý chương trình tiểu học và cao đẳng 
tiểu học cho các trường công và tư ở toàn xử Đông Dương nhưng 
không có tham dự hay xen vào quản lý dịch vụ dạy học. Nhiệm vụ 
nảy là do các sở giáo dục ở mỗi xử Đông [Dương tiễn hành. 

Giám đốc Nha học chánh Đông Dương đấu tiên là ông H. 
Œourdon. Các giảm đốc sở giáo dục gốm Nam kỳ (ông de Cappe), 
Cam Bốt (õng Fontaine), Trung kỳ (ông Nordemann), Bắc kỳ (ông 
Darles). Trong Hội đồng cải thiện giáo dục bản xử gốm các giám 
đốc kể trên và các quan, viên chức người Việt và Cam Bốt về công 
tác giáo dục ở Đông Dương, trong đó có ông Cao Xuân Dục, thượng 
thư bộ Lễ triểu đình Huế (tức bộ Học, tương đương với bộ trưởng 
Giáo dục). Hội đồng còn được sự trợ giúp trong công tác giáo 
dục từ các hội đoàn Pháp, Việt như Alliamce Erancaise, La Mlissian 
Laique, Socilé de Enseignement Mlutuel, Société Ì Emcourapement 
à PEnseignement Secondaire et Supérieur. 





ng H. Gourrdion, giảm đốc Nha học chánh Đông Dương (trái và ông Cao Xuân Dục, 
thượng thư bộ Lễ triều đình Huế, tương đương với bộ trưởng Giáo dục 
(Nquồn: La Dénêche Coloniale lllustr6e, 15/5/1908, tr. 133, 134). 


I.  La1Mnêche Cilnninle lÏÏusirée, L5/5/ 1908, tr, 133. 
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Đứng đấu sở giáo dục là giảm đốc sở do các khâm sử/ thỗng 
sử chỉ định bố nhiệm (Bắc kỳ, Trung kỳ, Lào và Cam Bốt), còn ở 
Nam kỷ thi do thống đốc Nam kỳ bố nhiệm. Chỉ có ở bậc trung 
học, các trường cao đẳng và đại học thì Nha Học chánh Đông 
Dương đảm nhiệm quản lý chương trình cũng như giảng dạy?. 
Ở Nam kỳ có khoảng 100 trường sơ học, tiểu học tập trung ở 
các trung tầm tỉnh và thị xã. Các chủ tỉnh đảm nhiệm quản lý, 
tuyển giáo viên. Chương trình giảng dạy của các trường trước đỏ 
đã được định theo như nghị định ngày 27/4/1905 của thống đốc 
Nam kỳ"!. Chương trình dạy ở các trường này là quốc ngữ, tiếng 
Pháp, công dân giáo dục, vẽ, số học và hình học. Trưởng tiểu học 


thi có 21 trường ở Lục tỉnh do ngân sách địa phương lo. Các thầy 


giáo là người Việt dưới sự chỉ đạo của một giảo sư người Pháp. 
Chương trình tiểu học cũng giống như chương trình dạy ở các 
trường Pháp, nhằm thích nghi với chữ quốc ngữ. Chữ nho không 
còn được dạy ở các trưởng công. 


Sau này, nghị định ngày 15/4/1924 tu chỉnh và hoàn thiện hơn 
nguyên tắc và cách thức hoạt động của Nha Học chánh, được 
giám sắt bởi một ủy ban dưới quyển chủ tọa của toàn quyền tập 
hợp tất cả các giám đốc sở giáo dục để giảm đốc Nha Học chánh 
có thể trình bảy các để án, công trình cải tiễn giáo dục. Giám đốc 
Nha học chánh năm 1925 là ông Blanchard de la Brosse, sau nảy 
được bổ nhiệm làm thống đốc Nam kỳ (1926 - 1929), người thành 
lặp Bảo tàng Blanchard de la Brosse ở vườn bách thảo Sài Gòn. 





I.  (iauvrrneimrni (iến¿ral dc [Indochine, Ñanparf sur Íe Eùanriinmnnermrní de Ín TMrerlinam 
(ênêrnle díc ÍImsiruriium Pufliqur, 1926, Imprimerie đExirême-Chrieml, Hanoi, 1829, 
tr. l4-15. 

1. LaIMnêche Cimnninle lÏlusirée, 5/5/1908, tr, 134. 
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Hội đồng cải thiện giáo dục bản xứ, đứng giữa là öng Cao Xuân Dục, 
hén phải öng Dục là giám đốc Nha Học chảnh Đông Dương, ông Gourrlon. 
(Nguồn: La Dánêche Coloninle lllustráe, 15/5/1908, tr. 134). 


Nha Học chánh đã đưa ra chương trình cải tổ học vả thi cử ở 
các trưởng bản xứ. Bắt đấu từ năm 1909, không còn học chữ Hắn 
và mang vào trường chương trình dạy các môn địa lý, toán, khoa 
học và chữ quốc ngữ”. Trong các năm đầu có nhiều sự bất cập 
khi thực hiện vì các thấy giáo truyền thông từ Hương sư, Huấn 
đạo, Giáo thụ và Đốc học gặp khó khăn với chương trình mới do 
không có sách giáo khoa quốc ngữ để dạy. Chính phủ phải lặp ra 
ngay một ủy ban gốm những trí thức để soạn sách giáo khoa vả tổ 





I. Milkir Vu, “Examing the Social Impacls oöÏ Erench Educnlion Rriomnms in Tùnkin, 
Indnchina (I906 - 1938], ïnguirirs Jnurnal/SIudeni Pulse, VnlL 4, Mũ. 4, 2012, hiIn:/www. 
inquiriesjturnalcmmarticlesf634/examing-Lhir-sacial-imipacts-aÏ-[rench-cducalion- 
rclnrrns-in-tankin-indnchinn- ] 1ữa- 1938. 
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chức cuộc thi viết sách giáo khoa cho các môn toán, khoa học tự 
nhiên và địa lý. Lúc bấy giờ chỉ có một cuốn sách soạn bằng chữ 
quốc ngữ cho cả ba môn học sắp sửa được in?”. 

Một thời gian sau, có cả thảy 50 đấu sách giáo khoa đủ loại, 
một số đấu sách nảy viết bằng 4 thử chữ chính trong liên bang 
Đông Dương: quốc ngữ, Cam Bất, Lào và RKhadé. Trong 5 năm đầu 
(1910 - 1915) gẩn 5 triệu cuỗn đã được bản với giá từ 0,05 ír đến 
0,50 ír. Ngoài ra có các tạp chí sư phạm để trao đổi nghiên cứu và 
thông tin trong giới giáo dục. Ở Sài Gòn có tạp chí Sư phạm học 
khaa do sở giáo dục Nam kỳ ấn hành ra mắt vào năm 1919 để giúp 
bổ túc kiến thức cho giáo viên tiểu học£!, 

Chương trình học cũng áp dụng cho các trưởng tư. Trường tư 
thi có các trường đạo như trưởng Taberd ở Sài Gòn. Trường tư 
học nghề thì có chương trình riêng của mỗi trường, như trưởng 
Ecale Centrale de Commerce của ông Trần Mạnh Nhẩn ở 47 rue 
Vassoigne (nay là đường Nguyễn Hữu Cẩu), Tần Định, dạy đánh 
máy, kinh doanh để học sinh ra tìm được việc làm. 

Năm 1917, toàn quyển Đông Dương AlberL Sarraut (1911 - 
1914, 1916 - 1919) đưa ra chính sách cải cách giáo dục với mong 
muốn cải thiện tình hình do có nhiễu sự ta thán từ các thành phần 
dân bản xứ ở thuộc địa, hy vọng đáp ứng mong tiớc của họ ở Đông 
Dương và sao cho sự hợp tác giữa người Pháp và bản xử được tốt 
đẹp. Ông tích cực lập ra các trường cao đẳng và đại học. Albert 
Sarraut ban hành các sắc lệnh để thống nhất một hệ thống giáo 
dục cho tất cả mọi người Việt trong ba kỳ gọi là Học chánh tổng 
quy ở Đẳng IHidng ( Rẻglement Gênéral de [ TnstrucHion Publique en 
Tndoachine). Hệ thống giáo dục Hán học được bãi bỏ hoàn toàn. 


I.  Direrctidn de ÏInstruclian Puhlique, Les Äfnnwelš Scnlaires eí les Puhiirnlians Pêdquneiijiues 
th: lq IMreriinn (rếmểrnle de ÏInsirurliamn Puhiique, ElxpasitTnn C?aloninle Internnlionale, 
Paris, Indochine Erancaise, Imprirmerie d Extrême-rienl, Hanai, 193], Ír. 5. 

3. Dircction de ÏInstruclinn Puhlique, Les Afnnwels Scnlnires eí les Puhlirminms Pêdqmnpiues 
tt la [Wrertinn (énrnle de  'Insiruclien Publique, sdủ, tr ú, 8. 
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Trường Pháp - bản xử (Erancaise - Indigẻne)} được đổi là Pháp - 
Việt (Francaise - Annamite}“. 


Trước đó, kỳ thi Hương do triểu đình Huế tổ chức ba năm 
một lần ở các xứ bảo hộ Bắc kỷ và Trung kỳ. Khoa thi Hương năm 
1809 ở Bắc kỳ được cải cách có thêm phần chữ quốc ngữ. Khoa 
thi Hương cuối cùng ở Bắc kỳ là vào năm 1915, kỳ thi này có phần 
chữ quốc ngữ và dịch ra chữ Pháp. Năm 1918, khoa thi Hương 
cuối cùng được tổ chức ở Trung kỷ dưới triểu vua Khải Định, do 
vậy kỳ thi Hội và thi Đình cuối cùng được tổ chức năm sau (1919). 
Đến đây chăm dứt hệ thống học hành và khoa cử của nến cựu học. 





Thi Hương ở Nam Định năm 1887, công bố tên thí sinh thi đậu 
(ảnh của nhà nhiến ảnh Finnin André 5alles]. 
Chính qiữa hình là ông Cao Xuân Dục lúc này là tổng đốc Nam Định - Ninh Eình 
(Nguốn: https://gallica.bnf.fr/ark-/121.48/btv1b53013174m/f1.item). 


Với bộ điều lệ này của toàn quyển Alhert Sarraut, một hệ thống 
giáo dục đẩy đủ và toàn diện được thiết lập gốm 5 năm tiểu học, 
4 năm cao đẳng tiểu học và 3 năm trung học. Tiếng Pháp là ngôn 
ngữ chính thức để giảng dạy. Thêm vào trường Bảo hộ (College 


I.  Milkic Vu, "Examing the 5acial Imparis nÍ French Educatinn Relnrrns in Tonkin, Irndnchina 
(1906 - 183B]? Imuuiries Jmurnnl/Siudemf Pulse, Vũl 4, Ma. 4, 3012, tdd. 
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du: Pratectarat (1908), sau thành Lycéc du Protectorat hay trường 
Bưởi), trường Trung học Lycéc Alhert Sarraut được thành lận năm 
1919 ở Hà Nội theo chương trình Pháp tương tự như trường Eycée 
Chasselaup-Laubat ở Sài Gòn. 

Cuộc cải tổ của ông Albert Sarraut hấu như hoàn chỉnh hệ 
thống giáo dục ở Đông Dương. Từ tháng 7/1922 cho đến 7/1926, 
tức là trong vòng 4 năm, số học sinh ở các trường Pháp - Việt 
tăng 45% từ 165.262 đến 238.708, trung bình mỗi năm tắng 
18.360 học sinh và cơ sở trường học tăng 16% từ 3.047 lên 3.500 
trường học?, 

Ở Nam kỳ, cách dạy chữ quốc ngữ cho trẻ nhỏ sơ học bằng 
cách thuộc lòng hai mươi lắm chữ cái, vẫn ngược vấn xuôi xong, 
kế đó là cách ráp vấn. Ông Diệp Văn Cương là người đã đóng vai 
trò quan trọng trong ty giáo huẫn (sở giáo dục) ở Nam kỳ. Ông 
đã đặt ra một phương pháp mới dạy cho trẻ nhỏ ráp vấn. Phương 


pháp này được đem vào ấp dụng ở các trường ấu học (sơ học) thay 


thế cách dạy ráp vẫn cũ. 


Phép ráp vẫn của ông Diện Văn Cương khác với phương pháp 
cũ là những chữ cái đứng đầu vẫn xuôi như b, c, d, đ... thì không 
cho học trỏ đọc bẽ, cẻ, dẻ, đẻ... mà bắt phải đọc bở, cờ, dờ, đỡ... 
Thí dụ như theo cách cũ thì tiếng “cha, nói theo vẫn: C + H + À = 
Cha, tiếng “tôi” thì nói T + Ô (tô), Ö + I (ôi)... TÔ + ÔI = tôi, tiếng 
“ngủ” thì nói N + GŒ + Ù (ngu)... ngu + hỏi (dẫu ?) = ngủ. Còn cách 
mới của ông Cương thì tiếng “cha” nói CHỮ + A (cha) = cha; tiếng 
“tôi” thì TỜ + ÔI (tồi) = tôi; tiếng “ngủ” thì nói: NGỜ + U (ngu) 
+ hỏi = ngủ... 

Phương pháp của ông Cương giản tiện cho trẻ nhỏ và theo các 
thấy giáo mang phương pháp này ra dạy học thì hiệu quả mau 
chóng hơn so với phương pháp cũ. 


I.  (iauvrrneimrni (iến¿ral dc [Indochine, Ñanparf sur Ír Eùanriinmnermrní de Ín [MNrerlinam 
(zẻnÉrnle de Í Ensdructinn Puhiique, 936, Imprirmerie dˆExtrtme-Crient, Hanui, 1829, tr. 13. 
3. Phụ nữ lân vấn, 17/11/1932, tr. 4. 
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Về hệ giáo dục cao đẳng và đại học, ngày 25/12/1918, ông 
Sarraut ban hành nghị định thiết lập Quy chế tổng quát về giáo 
dục can đẳng ä Đông Dương (Rèelement Général de Ï'Enseighemenl 
SHpẻrieur eHn Indochine) thiết lập hệ thống đại học và các trưởng 
cao đẳng. Trường Đại học Đông Dương (Université Indachinaise) 
ở Hà Nội được thiết lập lại (do toàn quyển Paul Beau thành lập 
năm 1907, nhưng bị toàn quyển Klobukowski bãi bỏ năm 1908), 
bao gốm các trường đã thành lập trước đó như trường Y khoa 
Đông Dương (Ecole de Médecine de ÏIndachine, 1902, do bác sĩ 
Yersin làm hiệu trưởng ban đấu) thêm vào ngành dược thành 
trường Y dược Đông Dương (Êcole de Médecine et de Phartmacie de 
[Indachine), trường Công chánh (Ecnle des Travaux Publics, 1902), 
trường Pháp chánh (Ecole de Droit et d2Administration, 1917) sau 
này năm 1931 đối thành trường Cao đẳng Luật khoa Đông Dương 
(Erole Supérieure de Druit de ÏIndachine)t. Phạm Quỳnh là giáo 
sư khoa cổ học Hản - Việt ở trường Pháp chánh Hà Nội (Phụ nữ 
lân văn, 27/RI1931). 

Các trưởng cao đẳng cũng được thành lập ở Hà Nội như trường 
Cao đẳng Nông lâm Đông Dương (École Supérieure dˆAgriculture e 
dể Sylwiculture de [Indachine, 1918), trường Cao đẳng Thú y Đông 
Dương (Ecnle Sunérieure Vétérinaire de ÏTndochine, 1917), trường 
Cao đẳng Sư phạm (Ecole Supérieure de Pédagogie, 1917). Số sinh 
viên vào trường Cao đẳng Sư phạm, sau kỳ thi ngày 25/5/1922 là 
9 người cho ban văn chương (Section LiHraire) và 7 người cho 
ban cách trí (Sectian Scientiftque)®'. Lúc này chưa có từ “khaa học” 
(scienHiftque] mà dùng từ “cách trí, Đa số những người đậu vào 
là từ Bắc ky, sau đó là từ Nam kỳ và ít nhất là Trung kỳ. Sau nảy 
trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (Êcole des Beaux - Aris 
tTnảnchine) cũng được toàn quyển Merlin ký sắc lệnh thành lập 
ngày 27/10/1924. 

I. Trấn Hích San, "Sự hình thành và phải triển của nền gián đục đại hạc dưới thời Phản 


thuậc” dd. 
1. Công huận hán, l6/6/1922, tr. l. 
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Theo nghị định ngày 20/8/1931 của toàn quyển Đông Dương 
quy định số học sinh vào học các trường cao đẳng ở Hà Nội thì 
tổng số sinh viên là 107 trong năm 193101, 

Ông Phạm Quỳnh trên tờ Nam Phong tạp chí, số 3, tháng 
9/1917 đã có viết về sự thay đổi triết lý giáo dục qua hệ thống giáo 
dục mới mà toàn quyển Albert Sarraut vừa ban hành với mục đích 
phát triển dân trí, đào tạo người thực dụng, có chuyên môn mà xã 
hội đang cẩn, cải tiễn làm giàu mạnh cho xã hội để người bản xứ 
có nhiều cơ hội, qua đó sự hợp tác, quan hệ Pháp - Việt và dẫn xứ 
Đông Dương được bền vững. 

“Trưởng Đại học 





... TỶ NgĩY quan tuàn qHYÊn Sarraul nghi đỉnh đãi trưững TMii 
Đại học Đông Dương (1120 - 1920, cảnh quan toàn thể R4} tị quy gi” dị : g LÀ\ 


(Nguồn: https://www.ffickr.com/photos/ 13476480@ND7/360143085390/in/ học Đông Dương, thì tiếng "Đại học” thịnh hành không biết chừng 
album-72157687320319306/). nào; cải cảnh tượng trang nghiêm như trên kia thường phẳng phất 
trang thân trí ta, cảng ngày cảng Ea, cảng ngày cảng rõ, như mruẫn 


thành hình vậy. 


Quốc dân đổi với trăng Đại học sẵn lập này cũng rong mi, 
cũng khát khao như đưdng khi dại hạn túc trận riín rào. Chữa ai rõ 
thể thức trưng thể mào tà ai cũng đã nao nức tuỗn vào học. Người 
mong chóng tất nghiệp trung học, kẻ mưu bỏ hẳn công việc làm, để 
quyết chỉ vào Tại học cho cam. Cũng khả vị là nhiệt thành vậy. 


Nhưng cái vấn để về sự caa đẳng gián dục ằ nước ta, không phải 
lấy một cải làng nhiệt thành xuông [suông] mà giải được. Phải hiểu 
tôn chỉ sự học, phải thuậc tình thể quốc dân, phải biết vì cử gì mà 
Nhà nước lập trường Đại học, vì nhề gi mà bạn ta nên mong mỗi, 
cùng cử lý Hiằng thì sự cao đẳng giáo dục ở nước ta bây giờ phải nhĩ 
thể nào múi gụi được là huàn toàn. Đá là mãy đoạn trang cái vẫn để 
nhân, chúng tôi định nghiên cứu trang bài này... 





Đại học Đông Dương, trường Can đẳng Canh nông, giờ thực vật học 
(Nguồn: h†t†pns://www.flickr.com/photos/1 34376480 ữúmMN07/36556162026]. 


Trước hết thử hỏi cải mục đích sự cao đẳng giáo dục là thế nào? 
Cái mục đích ấy có hai đường: một Là dạy cho những người dã điến 


I. Phụ nữ lân vửm, 17/8/1931, tr. 2l. 


“HH. - dữ» 


htfps://tieulun.hopto.org 


tuổi thành nhân, đã củ một cái phổ thông học thúc đều đễu, biết các 
nghệ thuật có ích lợi cho sự sinh hoạt của loài người ta trang thể giải 
bây giữ; hai là đoàn [đào | luyện tỉnh thân, rèn tập trí tuệ, gây dựng 
nhân cách, mì mạng từ Hiằng chà được đủ từ cách làm người rong 
đời văn tinh tiến húa này. Mục đích trên là mục đích gân mà cân 
cấp ngay; mục đích dưới là mục đích xa mà cao thượng hơn. Nhưng 
phàm sự can đẳng giáo dục phải gẩm cả hai mục đích ấy mới gọi 
được là hoàn toàn. Người ta phải có cải trí lực ranh mới học vẫn 
được, rà học vấn phải chủ thành nghề nghiệp có ích lợi cho xã hội; 
uậy hai đẳng thực là liên lặc [lạc] với nhau, không thể dời nhau 
được. Song hai trục đích ấy cũng khó làng mà đẳng thời đạt tôi được. 
Nếu chủ sự trí thức thì đường nghệ nghiện không được tỉnh; nếu vụ 
sự thực học thì đường tư tưởng tất phải kém. Đời người hữu hạn, sự 
học vô hạn, phi bực thiên tài không thể lãy cải hữu hạn mà theo đuổi 
củi vũ hạn đến kỳ cùng vậy. 

Tất phải kén chụn mà bắt đâu tự cái cẩn hơn trước. 

Như ở nước ta ngày nay thì sự học nào là cần hởn nhất? 

Ông cha ta khi xiứn, nung sử nấu kinh, nghiền tỉnh đàm từ, trong 
mấy miidi đồi, kể về đường tinh thần, về đường trí thức, cũng chẳng 
kém gì ai. Có nhẽ lại chuyên trạng bể trí thức hơn các nước khác. 
Nhưng vì chuyên trọng quả, không mấy nỗi mà mắc phải củi tật hư 
vấn, cải wạ cử nghiện, hai cải thực đã có một phần to trung sự liễn 
háa chậm của dân ta. Cá nưắc đều học làm văn, thì không những 
không thành được văn chương hay, mà cải giá trị của văn chương 
cũng giảm bắt đi. Cả nưức đu mưu sự thì cử, thì không những sự 
thi cử không đủ kén chụn dược nhân tải, mà nhân tài cũng vì đây 
tiêu mòn đi mất. Ấy tình thế sự học ở nước ta khi xưa như thế, cái 
ảnh hưởng dẫu đến ngày nay cũng vẫn còn. Lại thêm tân chỉ sự học 
sai nhẩm, nên cái hụa hư văn cử nghiện lại càng thâm lắm nữữa. Tôn 
Chỉ äy không phải là không cao, nhưng đem đối chiếu với sự thực thì 
thực là xa cách quá chứng. Các cụ ta ngày xua lấy cải lý tưởng ông 
“Huình nhân” làm mục đích chủ sự hục... 


= 


Thử xét Hình thế nước ta vỀ đường chính trị, về đường kinh tế, 
wỂ dường trí thức nữa; bởi sao mà ta km củi, ta trậm [chậm] tiến 
như thết Chẳng phải là bởi ta Ìã quá mê một cái lý Hiằng quá can, 
sức người không thể tải kịp được, mà vì đây nhãng bỏ những nghề 
nghiện thiết yêu cho đời người, dự? Người ta học để phú quốc cường 
dân, ta học để rong làm ông thánh nhân; cải mục đích của ta không 
phải là không cao, nhưng hư không biết chững nào! Các nước trừ 
một bạn thượng lưu mỗi dám mang cải hì vụng tỗi cao ấy ở trong 
lùng, còn tử bực trung liêu dã [trở] xuống chỉ chăm chỉ những việc 
thiết yếu cho đời, thêm sung sưng ích lợi cho xã hội. Cuộc văn mình 
ngày nay phần nhiễu là công nghiệp của những hạng trung lưu trong 
các nước biết trụng sự thực học thực nghiện, vụ chủ nước giấu ngưữi 
mạnh, dần khôn của nhiều. Bạn trung lưu ấy thì nưức ta tuyệt nhiễn 
không cỏ. Tự người thưởng dân dủ lèn, ai cũng rnang rủi được liệt 
uào hạng thượng lưu cả, hạng ấy tắt nhiên là có ÍF [Ích]; bao nhiều 
người không thể tới kịp được cũng tự cho mình là “nhổ” cả, cái số 
người “nhữ” ấy không biết hao nhiêu mà kể... 

Bải vậy mà trùng hai mục đích của sự cao đẳng gián dục như ta 
tằñ kể trên kia, cái mục đích thứ nhất là cái ta nên theo đuổi trước 
nhất. Hiện nay không ơi cẩn bằng dạy chủ bạn thiếu niền nước ta 
những nghề nghiệp có ích lợi ngay cho nước, những nghề nghiệp ấy 
thực là cải chất của sự văn tinh thuậc về vật chất. Nước ta đã thiếu 
củi ăn mình ấy nhiễu, nên chúng mà bổ khuyết lẫy, mỗi mưu được 
cuộc sinh tấn, sự tiễn húa trong đời bây giữ. Ta nên gây lẫy một bọn 
người thông hiểu các nghệ nghiệp môi, có học thức, có tứ cách, cẩn 
mẫn, siêng năng, để giúp cho sự kinh doanh mọi việc nhân Irong 
nưữc. Bọn äy rỗi sẽ là cải mẫm cho một hạng trung lu xã hội vỀ sau 
mày, Các nhà kỹ sư, nhà cai trị, nhà daanh nghiện, nhà tư bản, nhà 
pháp luật, nhà chính trị, nhà y học của ta sau này sẽ da trong bọn 
người ấy mà ra cả. Bạn ấy sẽ đảm nhiệm một phần việc ta trang xã 
hội nước ta. Việc khá nhất đương buổi bây giờ là việc đổi cũ ra mỗi, 
thay hình dụng, cải điện mạo cho cải cõi Việt Nam cổ địa này, cùng 
mọi việc trử cách tệ tập, thâu nhật điều hay, sẽ là cải phận sự riêng 
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của bạn trung lưu ấy. Bọn ấy thực là gỗm cải hí vụng tôi thiết của 
quốc (lân ta; bạn äy tức là cải ti ởng lai của Ea vậy. 

Quan toàn quyền Sarraut lận ra trưởng Đại học mày cũng Là chủ 
một mục đích như thế... "t9, 


Như vậy một trang những mục đích của giáo dục thời bấy giờ 
là tạo ra một tắng lớp mới trong xã hội Việt Nam, tầng lớp trung 
lưu gốm những nhà chuyên môn trong công nghiệp, thương mại, 
giáo dục, y tế, kinh tế... tiền tới một xã hội hiện đại, đoạn tuyệt với 
giáo dục từ chương cổ truyền với lý tưởng đào tạo “thánh nhân. 





thại học Đông Dương, phỏng ăn (canteen] 
(Nquốn: https:z/www.flickr.cormphotos/ ]3476480øN07/736205366572/In/ 
alhum-721576873121119306/). 


Qua hệ thống giảo dục mới này, rất nhiễu thanh niên được 
thành tải và có tên tuổi trong xã hội, chính trường, đời sống văn 
hóa... xuất thần tử các trường trung học, cao đẳng, đại học; Đặng 
Thái Mai chủ bút tạp chí Khoa học tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư 
phạm Đông Dương; Nguyễn Văn Bá, chủ bút tờ Thần chung và 
Công luận báo ở Sài Gòn, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm; 


I. Phạm Quỳnh, “Trường Đại hạc, Nam Phong tạp chí, số 5, 3/1917, tr. 145-148. 
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Lưu Hữu Phước, nhạc sĩ, tốt nghiệp trường Pétrus Trương Vĩnh 
Kỷ và học ở trường Y Hà Nội; Dương Quảng Hàm, nhà nghiên cửu 
và giáo dục, tốt nghiện trưởng Cao đẳng Sư phạm Đông Dương. 

Sau nhiều năm hoạt động, có dẫu hiệu cho thấy hệ thống giáo 
dục đã tạo ra sự chênh lệch giữa nỗng thôn vả thành thị. Ở thành 
thị, học sinh đa số đểu là thành phân khá giả trong khi nũng 
thôn thì ngược lại và Ít được tiếp cận với nến giáo dục mới. Thấy 
giáo gởi xuống làng thường không cảm thông với cuộc sống và 
điểu kiện ở làng quê xa xi, vì thế có những sự va chạm. Ngay 
ở các trưởng trên thành phố cũng có sự khó khăn trong đối xử 
giữa học sinh người Việt và người Pháp. Năm 1926 toàn quyền 
Alexandre Varenne đã đưa ra một số cải tổ về chính sách giáo 
dục để giảm thiểu sự chẽnh lệch vả giúp công bằng hơn trong hệ 
thống giáo dục. 

Như Trần Bích San nhận xét, tử năm 1910 đến 1930 là thời kỳ 
hình thành hệ thống giáo dục Pháp - Việt có tính cách hệ thống!?. 
Và từ năm 1930 đến 1945 là thời kỳ hệ thống giáo dục Pháp - Việt 
đã được hoàn chỉnh. 


Hệ thống giáo dục bắt đầu từ sơ học hay ấu học, tiểu học, cao 
đẳng tiểu học (trung học đệ nhất cấp), trung học cho đến đại học 
theo hệ thống giáo dục Pháp, có sửa đổi theo điều kiện văn hóa và 
nhu cầu ở Đông Dương. Hệ thống giáo dục này gọi là chương trình 
giáo dục Pháp cho người Việt (Enseignement Framco - Indigene) 
hay giáo dục Pháp - Việt”!. 


I.  Milkir Vu, "Exmming the Sacial Impnacts nÍ French Educatinn Relnrms in Tankin, Indnchinn 
(1906 - 183B] Imguiries Jnurnal/Siudemt Pulse, VnL 4, Ha. 4, 2012, tdd. 
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Đại học Đông Dương, trường Y khoa 
(Nguồn: https://www.flickr.corm/photos/13476480@N07/35638891634/in/ 
album-72157687329319306/). 


Sơ học hay ấu học (École Élementaire) gồm 3 năm: lớp đồng 
ấu (cours cnfantin), lớp dự bị (cours préparatoire) và lớp sơ đẳng 
(cowrs élémentaire). Học trò sơ học học chữ quốc ngữ và Pháp văn. 
Sau đó thi bằng Sơ học yếu lược (tuyển sanh) để lên lớp trung đẳng 
(cowrs rmnoyen) và khi học hết lớp cao đẳng (cowrs supérieur) thì thi 
bằng tiểu học hay bằng Xét (Certificate de Fin đ'Êtude Primaires 
Eranco - Indigènes). Đặc biệt vào năm 1926, dưới thời toàn quyển 
Merlin, lớp trung đẳng được chia ra làm hai năm thành trung đẳng 
năm thứ nhất và trung đẳng năm thứ hai (như vậy tiểu học là 6 
năm). Dưới thời chính quyển Việt Nam Cộng hòa ở miển Nam 
sau này từ thập niên 1950, hệ thống tiểu học theo như trên vẫn là 
5 năm, từ lớp năm, lớp tư, lớp ba, lớp nhì đến lớp nhất, chỉ không 
có các kỳ thi mà thôi. Thi đậu bằng Xét cũng khó vì các môn học 
đều bằng tiếng Pháp và có cả thi viết và nói. Trong thập niên 1920 
và 1930, có bằng Xét (hay khóa sanh) cũng là hiếm có, mà đa số 
những người có bằng là con nhà khá giả có cơ hội được học ở các 
trường tỉnh. 
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Học trò và thầy giáo ở một trường học bản xứ (Nam kỳ) 
(Nguồn: https://www.flickr.corn/photos/13476480@N07/7049604409/in/ 
album-72157630125059680/). 





Trường Tiểu học Pháp - Việt ở Châu Đốc (Nam kỳ) 
(Nguồn: https://www.flickr.corn/photos/13476480@N07/7049603937/in/ 
album-72157630125059680/). 
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29* LECON 


Ma maison 


La maison. đe mes 
parents cát bảte prẻs 


ủcằầ la pagode du 
vilage  Le@s tmurs 





Tắm ở xông bay ở liền thì tối hơn, 





gonL eần briques Le 


toi, csk couverEL de VII. — Sự sạch-sẽ seủa thân-thề (tiêp theo). 

Ta phải năng rửa lay bằng xả-phóong. Nếu không có xâ-phông 
lui rửa bằng bồ-bên(! 
\ Trước khi ấn cơm ta phải rửa tay, 
La facade cstcn planches. Elle reste ouverte pendanL le jeur. Mỗi khi di dạ-liện song ta cũng phải rửa tay. 
Khí tá xơ?! mỏ vào mới vật gì bằn-thíu v3 tliì tá cũng phải rửa tay. 
Ta chớ có quén rằng ta thường lầy tay cầm đồ ân đơa lên miệng. 


luies rouges. 





A lintếrieur, iÌ y œ trois piệces. DevanL la mìaison 


& lrouve une petite cour. Áu bouf de la cour, iÌ y a une mare. 
Eerdure : 


c7 4znec đeducotqp 2Œ 210/1. 





PrononcieLion © Fluen địre pagođe e4 nón pagiede e0 p‹3f tođe, 
= ariculWf: rưate, Gouverte — Íoryvơv : falte teltendfrr 


Expllcalloess. #acdods = tất trước nhà — 4u &euf 4e l4 co@fr = ở đấu sân 





ĐC ng 
tước bộ -béa =— (Ÿ, rẻ, — (3l đ o‹á‹y 


ae page đu Afesacf dc (Xquzet đá A(cdV (ccurs c&ÍanlsS)]} k Íeekge (ẹ$ “euýt? 
jras‹e-sasamdfes, pưb|ltệ pát la [liưẹctsss g€á4ysle de Ÿ'evltectioa pablhtde, (g3ọ, 


Một trang trong sách “Vệ sinh" bằng chữ quốc ngữ cho lớp đồng ấu (cours enfanfin) 


Một trang trong sách giáo khoa dạy tiếng Pháp “Manuel de lanque francaise” ` $ 
của lớp đồng ấu (cours enfaniin) do Nha Học chánh Đông Dương và lớp dự bị (cours préparatoire) do Nha Học chánh xuất bản nâm 19291, 
xuất bản năm 1929/!, 
Direction de Ï'Instruction Publique, Les ÄAfanuels Scolaires et Íes Publicalians Pédapogiques I. Direction de ÏInstruction Publique, Les ÄtanweÍs ScoÍaires et Íes Publicaliams Tédapoeiqiues 
đe la IMrectian (?énérdle de Íinstruclian Publique, Exposition Coloniale Internationale, đe la [Mrectian (?ênérale de [instrucliam Publique, Exposition Coloniale Intcrnationale, 
Daris, Indochine Francaise, Inxpnrimerie đ']:xtrêmne-Orient, Hanoi, 1931. Paris, Indochine Francaise, Imaprirnerie đ 1¿xtrêrne-Orient, Hanoi, 1931. 
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Sau tiểu học là bậc cao đẳng tiểu học, được vào những trường 
này, phải là học sinh giỏi và nhà giàu hay có thanh thế. Ở Sài 
Gòn các trường Cao đẳng tiểu học gồm có các trường chính là 
Lycéc Chasseloup-Laubat (nay là trường THPT Lê Quý Đôn), 
Collèee des Jeune Filles Indigènes (trường Nữ sinh bản xứ, nay 
là trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai), Lycéc Pétrus Trương 
Vĩnh Ký (nay là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong). Ở tỉnh 
có các trường Collèee de Mytho (thành lập trường năm 1879, 
sau đổi tên là Collèee Le Myre de Vilers, để tưởng niệm viên 
thống đốc dân sự đẩu tiên ở Nam kỳ là Le Myre de Vilers, nay 
là trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho, Tiển Giang), 
Collèoe de Cantho (nay là trường THPT Châu Văn Liêm, Cẩn 
Thơ). Chương trình học là 4 năm: đệ nhất niên, đệ nhị niên, đệ 
tam niên và đệ tứ niên. 





Một lớp học ở Cần Thơ khoảng những năm 1930 
(Nguồn: https://www.flickr.corm/photos/13476480@N07/16686861610). 
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Một lớp học ở Châu Đốc khoảng những năm 1930 
(Ảnh của nhà nhiếp ảnh Nadal). 


Sau khi học xong cao đẳng tiểu học, nếu đậu được bằng 
thành chung (Diplôme de EFin đEtude Primaires Supérieures 
Indochinois, DEPSL, hay gọi tắt là bằng Diplôme) thì có thể 
theo học trường trung học (Emseignement Secondaire, hay gọi 
là trung học đệ nhị cấp) hay đi làm thông ngôn, thông phán ở 
tòa sứ vì chương trình học đã hoàn toàn bằng tiếng Pháp, trong 
đó có các môn toán, Pháp văn, Quốc văn, vật lý, hóa học, lịch sử 
Pháp, lịch sử Việt. Ở trường hoàn toàn theo chương trình như 
ở Pháp, trường Lycéc Chasseloup-Laubat thì học sinh thi bằng 
Brevet thay vì thành chung. 


Lên trung học, chương trình gồm 3 năm học secondaire (đệ 
tam), premmière (đệ nhị) và terminal (đệ nhất) cũng giảng dạy bằng 
tiếng Pháp để thi lấy bằng tú tài. Lycéc Chasseloup-Laubat thì theo 
tú tài Pháp ( Baccalauréat Métropole, Bac Métro), dạy học sinh như 
chương trình bên Pháp, trong khi Lycéc Pétrus Trưởng Vĩnh Ký bắt 
đầu từ niên khóa 1927 - 1928 dạy thì tú tài bản xứ (Baccalauréat 
Local, Bac Local). Chương trình tú tài bản xứ giống như chương 
trình tú tài Pháp chỉ có thay ngoại ngữ Anh, Đức bằng Việt ngữ, 
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còn cổ ngữ Latin vả triết học Hy - La thì thay bằng bằng triết học 
Đông phương. Sau hai nắm học, đệ tam và đệ nhị, thì thị tú tải 
phần 1 (Baccalauréat Première Partie, tú tài L) và sau năm đệ nhất 
(termimal) thì thị tú tài phần 2 (Baccalauréat Deuxièeme ParHie, tủ 
tài 2) để nhận bằng tú tài toàn phẩn (Certificat de Ein đ”ÊIudes 
Secandaire Franco - Indigenes). Chương trình năm đệ nhất được 
chia ra làm 3 ban: Triết (Baccalauréat ès LeHres, PhiÌlosophe), Khoa 
học thực nghiệm (Baccalauréat ẻs Sciences, Sciences Expêrimeniales) 
và Toán (Baccalauréat ès Sciences, Mathématiques Eláémentaires). 


Ở Nam kỳ, sau khi qua học trình khó khăn là đậu được bằng tú 
tải, đa số các học sinh nếu muốn học thêm (và thường là những 
người giỏi và gia đình khá giả) sang Pháp học tiếp đại học. Một số 
theo học các trường đại học thuộc Đại học Đông Dương ở Hà Nội. 
Đến năm 13941, số sinh viên ở các trường Đại học Đông Dương 
đến từ 5 xử Đông Dương lên đến 800 sinh viên. Sự cẩn thiết có 
một đại học xả cho sinh viên từ các nơi đến Hà Nội học được 
thuận tiện, toàn quyền Decoux đã đồng ý thành lập một Ủy ban 
sáng lập Học xá Đông Dương, được thành lập ngày 16/10/1941 
gồm có các nhà tai mắt Pháp, Nam! Theo đó trong học xá sẽ chia 
ra nhiều khu nhà có các bản sắc của từng xứ Cao Miễn, Lào, Việt 
và có nhà làm việc, tủ sách, thư viện, sản thể thao. Ö Pháp đã có 
Học xá Đông Dương cho người Việt do các hội như Hội Đức trí 
Thể dục Nam kỳ (SAMIPIC) góp tiến tải trợ xây dựng trước kia. 
Tuy nhiên vì tình hình kinh tế và chiến tranh đã làm dự án xây 
Học xá Đại học Đông Dương không khả quan. 


Ở Chợ Lớn, người Hoa cũng có lập trường riêng của họ. Một 
trong những trường được biết tiếng nhiễu là trường Trung học 
Pháp - Hoa (Lycéc Eranco - Chinois). Nhiễu trường tiểu học của 
họ lập ra là trường tư dạy theo trương trình riêng tương tự như 
trường học ở bên Trung Quốc dưới thời chính phủ dân quốc. Năm 
1931, chính quyếền Nam kỳ ra nghị định cấm các trường của người 


I. Trí rän tạp chí, 7711/1941, tư. 3. 


z ID: 


Hoa dùng bộ sách giáo khoa “Tam dân chủ nghĩa” để dạy học trò. 
Bộ này gốm 8 quyển do ông Tôn Văn (Tôn Dật Tiên, Tôn Trung 
Sơn) soạn ra và các hiệu sách của người Hoa ở Chợ Lớn đểu có 
bán”, Lý do là sách có tư tưởng dân chủ dân quyển khi dạy học 
trỏ có thể gây ảnh hưởng xẫâu đến việc trị an ở Nam kỳ. Qua nghị 
định này, các trường nảo vi phạm sẽ bị đồng cửa và chủ trường sẽ 
bị giải ra tòa. 


1 ï 
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Collbqe das Hilles Indigènes [1 820 - 19201, =ducation nhysique - Irường nữ sinh bản xú 
(nay là trưởng THPT Nguyền Thị Minh Khai], qiờ học thể dục 
(NÑquôr: https:z/wwwflickr.cor/nhotos/]13476480øN077/3601 7264276/in/ 
album-721576847/68167820/). 


Ngoài sách giảo khoa cho Cam Bốt và Lào, sách giáo khoa quốc 
ngữ cho các trường sơ học, tiểu học và trung học do Nha Học 
chánh Đông [Dương soạn và được dùng cho khắp ba vùng Nam kỳ, 
Bắc kỳ và Trung kỳ ở Đông Dương. Hầu như tất cả sách giáo khoa 
quốc ngữ được soạn ở Bắc kỳ. Điểu nảy đã gãy ra tỉnh trạng một số 
thấy giáo và học trò ở Nam kỳ không hiểu các từ vựng dùng ở Bắc. 
Ngày 14/9/1929 ở Hội đồng quản hạt Nam kỳ, ông Nguyễn Văn 


I. Phụ nữ lân vửn, 15/10/1931, tr. 23. 
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Sâm đã kêu gọi chánh phủ Nam kỳ, nhứt là với ty giáo huấn Nam 
kỳ phải soạn lại sách giáo khoa riêng cho học trỏ Nam kỳ học, vì 
sách Bắc viết không thể nào hiểu!?. Ty giáo huấn Nam kỳ sốt sắng 
về vấn để này và đã gởi giáo sư Dương Minh Thới dẫn đầu một 
đoàn ra Hà Nội thương lượng để Nha Học chánh Đông Dương 
cho quyền làm sách giáo khoa dùng riêng ở Nam kỹ. 


Sự kiện này đã gây ra một cuộc tranh luận lớn trên báo Thần 
chirg về vấn để nên hay không nên có chung sách giáo khoa ở ba 
xứ Đông Dương. Ông Diệp Văn Kỳ cho rằng ty giáo huấn Nam 
kỳ sốt sắng chỉ vì trước khi Nha Học chánh Đông Dương thành 
lặp và toàn quyến Đông Dương có quyết định thông nhất chương 
trình học, họ được quyển chọn sách cho các trường học và chọn 
để thi. Nay dưới quyền Nha Học chánh Đông Dương ở Hà Nội, 
họ vẫn ngẫm có ý muốn tự chủ. Để nghị của ông Sảm ở Hội đồng 
quản hạt được ty giáo huấn Nam kỷ ủng hộ sốt sắng. 

Cng chủ bút báo Thẩn chung Nguyễn Văn Bá và chủ nhiệm 
Diệp Văn Kỷ không đồng ý với ÿ tưởng của ông Nguyễn Văn Sảm 
và cho rằng tiếng Việt và chữ viết cần hợp nhất chung qua sách 
giáo khoa chứ không nên riêng rẽ. Trên bảo Thần chung, ông Bá đã 
kêu gọi giáo giới Nam kỳ tham gia thảo luận về vẫn để này. Cuộc 
tranh luận diễn ra hơn một thắng trên mặt báo. Rốt cuộc đa số đếu 
đồng ý là cẩn có sự hiệp nhất văn tự, từ ngữ trong sách giáo khoa 
thay vì sách cho mỗi phương ngữ riêng biệt vì phần nào đỏ sẽ dẫn 
đến đường lỗi “chia để trị” của thực dân Pháp. 

Trước năm 1932, các nhà trí thức Việt Nam đã để nghị chính 
quyền dạy hoàn toàn chữ quốc ngữ thay cho tiếng Pháp ở ba lớp sơ 
học. Chính quyển thực dần đã đồng ý cho sự cải tổ này. Tuy nhiên 
cũng như vào cuối thập niên đấu của thế kỷ X%, khi Nha Học chánh 
Đông Dương trong thời gian bước đầu thực thi chương trình giáo 
dục (sơ học, tiểu học và cao đẳng tiểu học) cho toàn Đông Dương 


I. Lại Hguyền Ấn. “Một cuộc thảo luận về sách gián khoa tiếng Việt trên bản chỉ Sãi Ciön 
1929 - 1930” hitp-f7www.Lalawas.orrrƑLala[H/shianwFile nhp?res=fiH9&rh—0e.. 
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thay thể cho giáo dục nho học bản xử đã gặp khó khăn ban đẫu về 
thiếu sách giáo khoa và thấy giáo. Sự cải tổ này cũng gặp khó khăn 
tương tự. Ông Dương Bá Trạc trong Văn học tạp chí (số 3) chỉ trích 
sự cải tổ này trong thực tế đã gầy ra kết quả tệ hơn cho học trò so 
với lúc trước khi còn học tiếng Pháp. Tờ Phụ nữ tân văn (22/9/1932) 
cũng nêu ý kiến tương tự vả chỉ ra sự cẩn thiết phải chấn chỉnh lại: 

“Việc sử đẳng giáo dục ồ nước ta thế nào cũng phải sửa đổi 

Trên tạp báo nấy, có một lần, nhữn bản về việc học, chúng tôi đã 
than van rằng theo như chương trình sử đẳng giáo dục bây giờ thì sợ 
e kết quả trủ lại không bảng hãi trước, nghĩa là hãi dưng củn dạy 
tuàn bằng chữ Pháp. 

Ấy là bằi ham mua chuộc lấy cái hư danh dạy tiểu học bằng tiếng 
nưữc nhà, mà sách giáo khaa không đủ, sư phạm quốc văn không có, 
rỗi phải mang lấy cái thiệt hại, trà không hằng hỗi trước dạy bằng 
tiếng Pháp là tiếng ngoại quốc mà củn hơn! 

Cái luận điệu của chúng tôi đá, mỗi đây lại như lập lại lần nữa ở 
trên một cái tạn chỉ ä Hà Nội... 

Trung bài ấy, ông Dưdng [Dương Bá Trạc] kể những cái khuyết 
điểm của nến sơ học hiện thời rất rũ ràng, nhút là về lập ¿lêmentalre 
trủ xuống là những lđp chuyên dạy bằng quốc ngũ. 


Tôm đại ÿ lại thì ông chỉ trích có ba điều: 

1. Sách dạy về các mún thường thức làm bằng quốc văn đương 
còn khuyết lược lắm; 

2. Thấy dạy quốc văn thì thật không có trúng cách tỷ nào cả; 


3. Trang chương trình dạy học chưa có định rũ cải phép dạy vỆ sự 
học quốc vấn; thấy muốn dạy thể nào thì dạy, học trò học cũng được 
mà không học cũng thôi. 

Những lời chỉ trích đá chúng tôi cũng nhìn cho là sự thật; mà 
chính các ông thấy giáa cũng có nhiễu ông khai thật cái hiện trạng 
ra là như thế. 
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Trong ba đều [điều] trên đó có đều thử hai nói về sử nhạm là 
đẳng lấy làm lạ hơn hết. Trang bài ông Dương Bá Trạc rất chủ ý về 
chỗ đỏ, ông núi rằng: 

“Gác ông thấy giáa dạy quấc văn ở các trường sử đẳng bây giả, 
âng thì xuất thân ở cúc trường cao đẳng tiểu học, âng thì tất nghiệp 
các trường tiểu học, rà các trưởng ấy trước kia, chương trình dạy 
quốc văn còn sơ sài quá... có thể nói được rằng các ổng có học cũng 
như không. Các ống đã xut thân ở những trưởng không có quốc văn 
thì dâu thông trình tài giải đến đâu Hiững cũng không có thể không 
học mà hay được. Ấy vậy mà bây già các ẩng lại ra nhận cái chức 
trách làm thấy giáo các trường sơ đẳng là các trường phải dạy bằng 
qHỐc VÄH!...”... 

Theo ÿ ông [3ưdng Bá Trạc thì ngày nay nên đổi hết cả năm lận 
primaire đểu dạy bằng quốc văn. Mà về phén dạy, về thấy dạy, về 
sách giáo khoa, cũng điễễu phải chân chỉnh lại hết cả múi được. Nghĩa 
là đã làm thì làm cho nên hình, chỉ đừng như kiểu dạy quốc văn “hà 
Ti” ngày Hay... 

Chúng tôi rất mang ở các ông nghị viên khắp ha kỳ mau mau 
đem vấn để sơ đẳng giáo dục ra mà bàn luận. Bởi vì cử như tình 
trạng bây giờ thì sự học quốc văn ở các trường sử đẳng là sự hữu 
th:nh vô thiệt, thiệt hại cho con em chúng ta nhiều lâm, thế nàn cũng 
phải cải cách”U). 

Việc học là việc mà cha mẹ rất quan tẫm cho can cái để làm nền 
tảng tiễn thân trong xã hội. Tuy vậy sự ưa chuộng mong tiớc có 
khoa bảng rất phố thông trong xã hội, chú trọng vào văn chương 
thay vì nghề nghiệp. Tờ Phụ nữ tân văn (2/7/1931) đã có bài xã 
luận đăng trên trang đấu của bà Tôn Nữ Hoàng Anh cho rằng tư 
tưởng như vậy là không có ích cho đứa trẻ và cho sự tiễn bộ hưng 
thịnh trong xã hội: 


I. Phụ nữ tấn văn, 11/9/1932,tr. I-2 
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“Phải biết xoay nghệ chủ củn 
.... TW nhà nghèo nàn, không thể la được thì thôi, củn nhà nào 
cha mẹ củ iÌủ sức đủ ăn, thì đdễu run chủ cun tẩi hục cả. 


Cái sự chữ re la dạy dỗ con, cho củn di học, là lý tự nhiên trang 
trdi đất, cũng là chỉ tình và thiên chức của người làm cha mẹ xủa 
nay, không phải đến giữ gặp lúc cạnh tranh tiến hỏa, thì người làm 
cha mẹ mới cả cải chỉ tình ấy, cái thiên chức ấy đâu. Cá điều, việc 
giáo dục can cái phải tày thời mà thay đối từ bụng lo, từ cách thức 
đi, cho hạp với sự cần dùng ở trên đời, và chìu theo ý muẫn của đứa 
trẻ, thì múi có ích và nên công, chủ không phải giữ hoài từ Hằng cũ 
lễ lỗi xa mà được đâu. Điều đó, người làm cha mẹ phải biết. 


Tôi lấy làm lạ, thấy nhiều nhà có con, đứa con ấy có thông mình 
wể môn học khác, có tảnh tía về nghệ nghiệp khác, mà cha mẹ không 
biết chỉu theo, cử cổ ép nó học về chữ nghĩa văn chương mãi. Phải chỉ 
biết chìu theo ý muẫn và thông mình của nỗ thiên về đường nào mà 
cho nó dẳi về đường ấy, thì chắc chẳn là nó sẽ trủ nên hoặc là anh thự 
máy tài hay là tay nghề vẽ giỏi. Tiàng nấy cử để nó củi đầu gục ruặt 
ào chữ nghĩa sách về, mẹo luật văn chương, làm hại cho cải khuynh 
huưững tự nhiên của nó không mủ mang ra được, theo với ý muỗn và 
lương năng của nú. Nó không muốn học chữ, mà bắt nó hạc hoài, 
thét nó chắn, rỗi thì hoặc là nó bỏ học dủ dạng, hoặc là có đậu đạt 
gỉ, cũng là rất ngày giả tấn công phụ, tà không trả nên được hạng 
anh tải lỗi lạc, không có cải biệt tài ơi, cải chuyên nghệ gì trong tay. 
Đảng Hiếc! Đáng Hếc! 

Có lẽ nhiễu người trang đảm thấy thông cô giáo chúng ta ngày 
nay, nếu xiit kia cha mẹ biết chìu ý muẫn và sức thông mình của 
chủng ta mà la việc giáo dục cho chúng ta, thì ngày nay chúng ta đã 
thành ra người có biệt tài và có chuyên nghệ ơi trong tay, đã làm ra 
nhiễu Hiển, lại có bổ ích cho dời thiệt, chủ không phải chúng ta cậm 
cụi khó nhọc mà lưdng bổng thiếu ăn, sự nghiệp chẳng có như là bây 
gi” đâu. 
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Việc nhỉ đỗng gián dục ử các nước văn mình hiện nay, người ta 
sửa đổi lại khác xiin và rủ mang thật rộng rãi. Họ chú ‡ thứ nhút 
là sự ”“xaay nghể” (orientation professionelle) cho can trẻ. Nghĩa là 
để ý xem xét thông minh và khuynh hướng của nó từ lúc hãy còn 
nhỏ, hệ thấy nó tía môn gì thì cha mẹ chủ nỗ học môn ấy ngay. Thấy 
nó tửa tây cha học máy; thấy nỗ từa đồn chủ học dàn; thấy nỗ tỉa vẽ 
cho học vẽ v.v... tức là “xoay nghể” cho nó, để chủ thông mình và trí 
giác của nó được tự dda nãy nỗ ra, chữ không bị ngăn đún nàng buộc 
tảo HgUYÊH HỘI cải vùng văn chương sách vủ. Nhà cách giáo (lục 
nh thế, rà thanh niên của họ được thiệt dụng, xã hội của họ nhiễu 
nhơn tài; trầm công ngàn việc, đêu có người làm lụng, gánh vác, mỗ 
mang, dân ranh nưắc giàu là do ủ đó. 


*++'*# 


Ta phải bỏ cải lỗi giáo dục nhỉ đẳng cũ của ta đi, bắt chuúc cái lỗi 
giáa dục mỗi của người ta như thể kia mỗi được. 

Nói ngay xét đúng, thì tôi tHiằng gọi là tân học ở nước ta ngày 
nay, chẳng qua chỉ là đổi chữ Hán ra chữ Tây, chủ những cái tử 
tưởng ham khoa mục chuộng hư danh, vẫn còn än sâu vào Irang úc 
ta, chưa rửa chưa háóa đi được. Nhà có con chủ dì học, hình như đểu 
bảo chúng nó rằng: “Mãy phải đậu bằng cẩn, phải làm thấy thông, 
phải đậu tân sĩ”, tưởng cú vậy mỗi nên người, mới đẹp mặt, thành 
ra dâu can không truỗn học chữ, cũng cỗ ¿h nó học, không biết xoay 
nghề cha nó thì có ích hữn. Có biết đâu rằng một người thự mà giúp 
ích được cho nước nhà, thì cũng vệ vang sang trọng nhữ quan đại 
thân kia, như ông tấn sĩ nọ, nào cô thua kém gi. 

Nhút định là ngày may ta phải mài phải rửa cái úc đẳi học chỉ cốt để 
cẩu khoa tục hư danh di, thì mới có thể nên người mà mặt cho được. 

lãi van các nhà có coủn cho đi học, từ đây phải la xem xét cải 
khuynh hướng của con, mà xoay nghề đối nghiệp cho nó, theo những 
lễ lỗi dã bảy tỏ trên đây thì có ích cho nó, có ích cho đời, hơn là bắt 
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nú ngỗi lì à đầu ghế nhà trưởng, mủ ra xến vào hoài làm rách mái 
cả sách và, rốt cuộc lại không gây được tài năng ơi, miêu được sự 
nghiệp ơi ch. nó cả. Nếu không lo như thể, thì có phải là cách cha re 
thương can và la việc giáo dục cho cơn ở đâu! 
Tön Nữ Hoàng Anh”), 

Bả Tôn Nữ Hoàng Anh đã chỉ ra xã hội người Việt thời nảy có 
suy nghĩ là đi học trước hết mong đạt được “khoa mục hư danh” 
chứ không nghĩ đến học để có nghề vững chãi tiến thân cho mình 


trong xã hội. 





cole Maternelle le ChoDui [1831], nay là trường THCS Ernst ThäÌmann 
(Nguồn: https:/wwwflickr.cn/pnhotos/134764800N07/2537BE578B63/). 


Sự ứa chuộng bằng cấp khoa bảng đã đưa đến nhiều hiện tượng 
tiêu cực trong xã hội mà từ Phụ nữ tân văn (2/7/1931) đã chỉ ra 
cho ta biết về tiêu cực trong giáo dục do một xã hội trọng vọng 
bằng cấp: 

”VẺ chuyện thi cử gian lận và än tiễn học trò 

Việc học của ta ngày xiên hẹp hỏi hủ bại thiệt, nhưng đến việc thị 
củ, ít thấy xảy ra mãy chuyện mua dâu bài trước và ăn tiễn của học 


I. Phụ nữ tản văn, 2/7/1931,r. 1-2. 
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trà như ngày nay. Sao học mỗi thi mỗi, lại thường thấy chuyện hỗi 
lộ thi gian, thật lạ. 

Tháng mây là rùa thì cử, ngoài Hà Nội và trong Sai Gòn cũng 
uậy, đếu thấy phát giác ra việc Hết lậu [lộ] đầu bài thí. Những người 
làm tiết lậu đâu bài để kiếm tiễn, cỗ nhiên là phạm lội, điều đỏ 
chẳng nói làm øi, chỉ thấy một bạn thanh niên học sanh mua dẫu 
bài thi, đó mỗi là sự khiến cho người ta nên buẩn. 

Bạn ấy là hạng con nhà giàu có, ngày thường chơi bởi không học: 
không hạc mà lại muốn đậu bằng cấn nấy, hằng cẩn kia để lấy tiếng; 
củi tiếng ấy rỗi để kiếm một chỗ làm hay là để kiếm một chị vợ. Có 
uậy đó thôi, mà phải cày cục mua đầu bài thí, mướn người làm sẵn, 
để thi cho đậu. Than ôi! Tư tiằng và sự hành ví ấy hèn hạ quáả!P0', 

Ở đây ta thấy thật ra không phải lỗi những người học trò giàu 
mả là chính vì họ sống trong một mỗi trường xã hội muốn có danh 
giá, được trọng vọng thì phải có bằng cấp. Bài bình luận trên của 
tử Phụ mữ tần văn vẫn còn mang tính thời sự ngày nay, sau hơn 8Ũ 
năm. Bài báo viết tiếp: 

“Họ sanh ra ở nhà giàu có, mà được đi hục, thể là trời đã chủ cải 
chìa khảa để mủ của danh vạng mà hước vào một cách dàng hoàng, 
thang thủ; can có gì họ phải thì gian đậu lận, làm cái lỗi chun ngã 
sau, đi đường tắt, đáng khinh đáng bỉ như thể. Cá thanh niên học 
sanh nước nào lại dụng tâm hèn hạ như mãy cậu thi gian đậu lận ở 
nHữc mình vậy đâu. 

Họ không chịu suy xét rằng cái miếng bằng cấn, dầu cho viết chữ 
Tin sĩ, Cử nhan vào đó cũng vậy, không phải là ông thân, bắt ai cũng 
thờ được đâu. Đậu bằng cấp gì cũng thế, nếu dất thì cũng lòi cái mặt 
nạ ra, nếu không củ tử cách thì ai cũng cô quyển khinh bỉ. Vậy thì mình 
có dất, nên gắng hạc cha đậu, chữ di đâu mà lật đật, đến đỗi thi mrdn 
đậu nhữ; bộ tưởng đậu rỗi, liệu che được cải dỗ của trình đó sao? 


Chuyện đó đáng buôn, củn chuyện nấy cũng đáng buỗn nữa. 
L Phụ nữ tân văn, 2/7/1931, tr. 4. 


.]]7a 


Chúng tôi tiễn được vô số thủ ở Lục tỉnh gỏỗi lên, than phiến ít 
nhiễu thấy giáa chấm thị âu học hay sơ học, mà cũng ăn hỗi lộ của 
học trù; dĩa nào có lễ rruưdi lãm đẳng vài ba chục thì môi chủ đậu, 
bằng không thì giải mấy cũng rút. Nhiễu người và nhiễu nơi than 
phiễn như thế. 

Giáo chúc là hạng có trách nhiệm giáo dục cho đàn em, có đẳịa 
vị dáng kính trong xã hội, chúng tôi dược biết nhiễu giáo viên có tử 
cách và tròn nhận sự lắm chữ, nhưng nghề ấy cũng không khỏi như 
cc ghÈ khác, củ mấy can chiên ghẻ xen vào, làm đến việc ăn hỗi lộ 
của học trò, thật là quải gỗ. 

Chúng tôi mong rằng các thẩy nào có cải tư cách và sự hành ví 
hèn ấy, nên soi gương các thấy tốt mà làm phận sự chủ tròn, đừng có 
än uỗng quảng xiên, mốc túi con HẾt như thể, rủi khi đổ bể chuyện 
ra, người đời điểm rất chỉ tên, chững đó biết lấy ơi mà che đậy cho 
được”, 

Từ Phụ nữ tân văn (9/7/1931) cũng cho rằng giáo dục con nhỏ 
phải đi vào thực tế. Học hỏi qua những cuộc đi thưởng lãm vui 
chơi, “Cha mẹ nên nhdn lúc nghỉ hè mấy, Cho con đi học bằng mắt”. 
Lỗi học mà ngày nay ở nhiễu nước tân tiễn áp dụng. 

Trường Bá nghệ Sài Gòn (Erole des Mécaniciens Asiatiqgues), 
nay là trưởng Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, được thành lập từ 
năm 1906. Đây là trường công duy nhất dạy nghề ở Nam kỳ. Nơi 
đây có trang bị các thiết bị hiện đại, dụng cụ cho các nghề cơ khí, 
làm mộc, v.v... Đa số các học viên tốt nghiệp trường nảy đểu vào 
làm việc ở xưởng Ba Son. 


I. Phụ nữ tản văn,2/7/1931,tr. 4. 
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Hệ thống giáo dục thời Pháp thuộc thiết lập đầu thế kỷ XX 
đã thay đối hoàn toàn tư duy và cách dạy của hệ thống giáo dục 
phong kiến cổ truyền với mục đích đào tạo một tẩng lớp chuyên 
môn, trung lưu trong xã hội Việt Nam nói riêng và toàn Đông 
Dương nói chung, phục vụ cho chính sách cải tiến mối liên hệ 
của người Pháp và dân bản xứ đi cùng với chính sách thực dân 
của Pháp ở Đông Dương. Chính sách và hệ thống giáo dục này đã 
thành công trong việc tạo ra một tầng lớp trí thức và lãnh đạo mới 
trong xã hội Việt Nam nhưng cũng là tiền để cho sự giải phóng 
dân tộc khỏi ách thực dân do chính những nhà cách mạng mà 
phẩn lớn xuất thân từ hệ thống giáo dục này, trong đó có Ngô Gia 
Tự, Châu Văn Liêm, Trần Huy Liệu, Hà Huy Tập, Võ Nguyên Giáp, 
Phạm Ngọc Thạch, v.v... 

Tuy nhiên tư duy xã hội trọng bằng cấp, khoa bảng của truyền 
thống cũ mà hệ thống giáo dục thời Pháp và cho đến hệ thống giáo 
dục ngày nay đã gần 100 năm vẫn không thể thay đổi hết được. 


I.6. HÀNH CHÁNH, QUAN LẠI VÀ CÔNG LÝ 


Trong đời sống thường ngày, quan hệ với chính quyền sở tại 
đã có những trở ngại và khó khăn cho người dân qua sự lạm dụng 
quyển hành, nhũng nhiễu người dân của quan lại. Vụ án Ninh 
Thạnh Lợi (Rạch Giá, 1927)“ và đồng Nọc Nạng (Bạc Liêu, 1928) 
làm chấn động Nam kỳ mà nguyên nhân là do quan chức địa 
phương lấy đất của người dân. 

Ngoài vấn để tham ô đất đai còn có các vụ tham nhũng. Năm 
1936, ở Đức Hòa thuộc tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc tỉnh Long An), 
viên quan quận Trần Văn Khuê đã hăm dọa hơn 40 dân quê trong 
Trường bá nghệ Sài Gòn, khu làm mộc (trên), khu xưởng cơ khí (dưới) 10 làng của quận Đức Hòa tội làm cộng sản để ăn tiển hối lộ đã bị 

(Nguồn: La Dápêche Coloniale lilustráe, 15/5/1908, tr. 135). bắt quả tang. Tờ Sài Gòn (28/5/1936) đã có viết về những sự tham 
ô và ức hiếp người dân sau vụ chủ quận Đức Hòa như sau: 





I. Nay là xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. 
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“Nhữn vụ viên chủ quận Tức Hùa 

Điều thử 174 trong hình luật với quan lại bị can về tội ăn hãi lộ 

Mật viên quan ăn hỗi lộ từ khi ra làm đến khi bị phát giác đã 
châm chết biết bạo nhiều dân lương thiện? 

Thay mặt chủ chẳnh phủ, Kẻ làm quan có cái trách nhậm [nhiệm] 
nặng nể: cai trị và hảo hộ nhữn dân. Chủ có ai sẵng nhà giọt mỗ hôi 
nước mắt của dân, ra làm quan lại nhè dân mà để ép bắc [bóc] lột... 

Thẳng dân nghèo! Thằng dâm lương thiện! Thằng dân lam lụ [lũ] 
làm ăn. Thình lình nay nó bị quan bắt. 

Khi linh dắc [dắt] nó đi về nha, nó không rũ đến đó để làm gi! 

Khi bị quan thịnh nộ, quát tháo đùi tẵng giam, thẳng dân nghèo 
lương thiện kia mũi hay rằng quan tình nghỉ nó là kẻ bất lưdng đã 
cn vào một vụ cướn nào đó. 

“an vào một vụ cướp”! Trôi dị Nô bị can vào tội än cướp? 

Chính nó cũng không hiểu có vụ cướp nào, ở đầu, hồi nào mà 
bảo nó là bị can. Vì nó chẳng rõ biết gì cả. 

Trọn một đêm đó, thẳng dân nghèo phải bị giam trong khám tạm 
ở nha quan. 

Ở nhà, mẹ già, vợ yếu, con thơ gần 10 mạng, kẻ đau, người đói 
dang trông chủ nó chạy Hiện đem vỀ mua gạo, mua thuốc... Nhưng 
nó (đã bị hắt rồi! 

Sáng bữa sau. Nơi phòng việc riêng của quan, thẳng dân bị kêu 
ra ch. quan xét hỏi. 

Mật bạt tai dẫn mặt. Thằng dân hoảng hẳn, sự tê đái, dập đầu 
lạy quan lia lịa, và kêu nan chẳng ngắt miệng! 

“an gì mãẫy? Nếu biết phải thì khỏi ở tù” Quan thịnh nộ và hãm 
tđhwti nó đủ đếu | điều |. 

Thể rỗi, bằng nhiên, chiễu lại người ta thấy thẳng dân được tha! 
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Ngay lúc ấy, thẳng Đực, mới 12 tuổi, con của nó, đã ủ đự cha ông 
điển chủ Y... để lấy 20p. tiễn công chăn trâu trung một năm. 


Cách vài tháng sau. Thằng dân ấy lại bị bắt đến quan một lần 
nữa. Vừa thấy mặt nú, quan (ẳã hét ta lên: “Mới thoát khỏi tội ăn 
cướp, bây giữ mẫy lại liên can vào tội làm Cụng [Cộng] sản nữa 
ä! Cái quân thiệt quả ta gan. Để quan bỏ tù rụt [rục| xung rẩy 
cha biết mặt”. 

Làm Cọng sản? Thiên địa qui thần di! Cụng sản gi cái thẳng dân 
ấy, mà bảo nó là Cụng sản! 

Như lẫn trước, thăng dân dập đầu kêu oan... 

Trang nhà chẳng có một xu cơn, nó phải bị đòn bạng nhữ tử. 

- Mẫy phải khai ngay đít, Côn di nữa? 

- Bẩm oan cha can lắm, quan lẳn à! 

- Qan cho rmãy hủ? Linh, bảy cử tra. 


- CM, cha! Bẩm... bẩm để cun khai. Thằng Mít ở gấn con, làm 
Cong sản. 


- Ù thằng Mit. Thằng Mit làm nghề nghiệp gì? 
- Dạ bẩm, nó cũng hàm miền như con. 


- Lắo! Làm tướn, nghèo thể ấy, thẳng Mít làm Cụng sản nỗi gi? 
Mẫy cáo gian cho người ta. Linh, tra nó. 


- Dạ..., dạ bẩm, ông điển chủ Y... Xuỗi [Xúi]| can làm Cụng sản. 
- Ông Điển chủ Y... Xuối mẩy? Ù, được. 

Chiểu lại, ông Điễn chủ Y... bị bắt. 

Nằm khám hết một đêm. Sáng ngày, người ta lại thấy ông Y... 


thiặc thả. Thằng dân nghèn được thủ. Cha đến thẳng Thực cũng được 
ông Y... thả, khỏi phải ở dg nữa. 


Người ta lại hay thêm một việc nữa cũng hơi lạ, là sử ruộng 30 
mẫu của ông Y... đã thuộc về ngưửi khác đứng bộ rỗi. 
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Đủ, cái cách hãi lộ của một số quan lại vô lửng tâm ở xử mình 
bà vậy. 

Trung quan trường cũng lắm hạng người thanh liêm, trong sạch, 
biết thương yêu dân, nhưng lại cũng có nhiễu kệ năm chí tôi chỉ biết dụt 
[dục] khoét, vở vét từ cắt bạc, tử hột cẩm rmỗ hôi muiäc mắt của dân. 

Khoản thứ 174 trong hình luật 


Lật bộ hình luật (code pénal}] dọc nơi khoản 174, nói về tội của 
các quan lại än hãi lộ, như thể nấy: 

“Trong hàng các quan lại, bất cử là chức nhà hay lắn, nếu hắt 
đhuiäc quả tang về tội hãi lộ, thì bị tùa phạt từ 5 năm tù sắp lên, nếu số 
bạc hãi lộ trên 300 quan tiển Tây, tức trên 30 đẳng bạc Tông Dương. 
Những kẻ tùng phạm hối lộ cũng bị từ 2 năm đến 5 năm [ủ. 

Như số bạc hỗi lệ dưới 300 quan, thì chẳnh nhạm bị án từ 2 năm 
tổi 5 năm tù. Còn tùng phạm thì từ Ï năm đến 4 năm tù”. 

Như thể là bất cứ một vị quan lẳn, quan bé nàu, hễ bị bắt được 
quả tang về tội hỗi lạ đễu phải bị ở tù cả. 

Hình luật sử sử trước mắt, khuản thử 174 đã có biên rũ rủng 
nhủ trên. 

Chúng tôi tin chắc rằng tòa án sẽ chiếu theo hình luật tà trừng 
trị thẳng tay những thứ tham quan, ô lại để trừ bắt mối hại cho dân 
chủng nhủ. 

Hiển Sĩ”U), 

Về phương diện tư pháp, tòa án ở Nam kỳ được tổ chức trên 
tinh thần tam quyển phân lập theo như luật pháp ở Pháp trong 
khi ở Bắc kỷ và Trung kỷ luật An Nam của triểu đình Huế được 
áp dụng. Tòa án ở Nam kỳ, ngoài chánh án chủ tòa còn có bối 
thấm (øassesseur) đại diện cho dẫn ngỗi cạnh ông quan tòa chánh 
án tham dự vào xét xử, mục đích là cần bằng tránh sự thiên vị có 
thể có của ống chánh án. Đây là quy tắc mà các nhà lập pháp ở 


l. - XSải Grủn, 28/5/1936, Er. I,8. 


quốc hội đặt ra trong hiến pháp. Ông dự thẩm (juge đinstruction) 
có trách nhiệm tra xét tìm kiếm chứng cớ của nghỉ phạm trước khi 
đem ra tòa xử. Tờ Phụ mữ tân vấn (1 và 8/10/1931) có giải thích về 
công việc của bối thấm, dự thẩm và thể thức trong tòa án áp dụng 
ở Sài Gòn và Nam kỳ như sau: 

“Assessewr là gì? 

Có tật hai chị em độc giả ö Lục tỉnh viết tha lên hỏi chúng tôi rằng 
tòa đại hình xử, vẫn có chức assesseur, vậy chức ấy là ơi và người kêu 
Là hội đồng thấm án, người kêu là thị sự, thì có phải không? 

Nghĩ vì lúc nẩy ta đang cần chỉnh đẫn mở mang tiếng niiậc nhà, 
wà mượn Hán văn Pháp văn vô cho tiếng mình thêm giàu thêm rộng, 
uậy chúng tôi rất vui lòng tỏ bày ý kiên hẹp hòi của chúng tôi về cái 
canh hiệu ấy. 

Theo luật nước Pháp, trang các việc quan hệ về tội nặng, sợ để 
một mình quan tòa nhà nghề (Juge de carriere) ngỗi xử, e có chỗ 
thiên vị bắt mình chăng, nên chỉ nhà lập luật (le législateur) cha dân 
được dự vào, ngỗi bên quan tòa để xét xử dn nặng: ấy là assesseur. 

Nước mình, danh hiệu gì cũng đều phải mượn chữ Hản để đặt, 
những cả nhiễu cái (lanh hiệu, người lúc đầu đặt sai, rỗi mình quen 
dùng (ẳi, nhưng nếu chịu khó suy nghĩ lại, thì mới thấy rằng có nhiễu 
củi (anh hiệu không đúng. 

Assesseur là một cải chững cổ. 


Dịch là “hội đẳng thẩm án” (1% E] 3#  ®} để chỉ về ông assesseur, 
tưởng không trúng, là bài tiếng đó chỉ chung cả một tòa (cour} hay 
bà tất cả các quan tòa - của nhà nước và của dân - ngôi xử các vụ 
dại hình. Hội đồng thẩm án, tức tiếng lang-sa kêu là Jury gấm có ba 
quan tòa nhà nước và 4 quan tòa của dân, tức là 4 ông assesseurs. 
Vậy sao lại lấy cái danh hiệu chung cả một cơ quan, để đạt lên riêng 
cho ruột người Irong củ quan ấy? 

Có người kêu là “thị sự”, lại càng không trúng nữa. "Thị sự” (#E, 
3F) then nghĩa Hán văn, là nhìn, là ngô một việc ơì, chỗ không có 
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nghĩa gì vỀ sự xét hỏi, núi năng, và không có ý gì về sự hoạt động. 
Lấy cải danh hiệu ấy mà kêu ông assesseur, thì không đúng với trách 
nhiệm của ổng, ngỗi bên quan tòa, ng trông nom việc xử, và có 
quyền xét hủi phạm nhữn, nghĩa là ông ấy là quan tòa của dân cử ra 
để xét án, chữ có phải nhìn đâu. 

Bởi vậy, chúng tôi tưng rằng hai cái danh hiệu rrưgn Hún văn 
để đặt cho assesseur hư thể, đều không thích hạp cả. Thả là mình 
lấy Hếng mình mà đặt ra tên gọi sao đó cũng được, nhưng nếu đã 
miign chữ của người ta mà đặt, thì phải cho trùng với chức vị và để 
cho người ta hiểu mỗi dạng. Vĩ dụ bây giữ mình viết 4 chữ “hội dũng 
thẩm án” bằng Hán văn, th người Tàu chỉ hiểu là mình chỉ về Jury, 
củn viết hai chữ “thị sự" thì họ hiểu là cái ơi, chỉ có phải trúng với 
nghĩa chữ assesseur đâu mà họ hiểu nỗi... 

Tiếng assesseu, theo như "Pháp Hoa tự điển" của Tàu, họ dịch 
là phó phán quan (Ñ|-È|'#') xem ra đủ ý nghĩa và địa vị của ông 
assesseur lãm rỗi, nhưng ở xử ta có nơi dịch là bối thẩm (Kš 3?) 
chủng tôi tưởng là gọn, đúng và hay hơn. 

Bồi là ngôi một hên; 

Thẩm là xét án. 

Lấy chữ gốc (¿tymologle) ra mà xét, thì tiếng Pháp: assesseur día 
chí La-tinh assidre, nghĩa là ngỗi gẫn hay ngỗi một bên (sasseoir 
auprès) nay mình dịch ra chữ Hán là bồi thẩm, thì chẳng những là 
đãi với tiếng assesseur (đã có nghĩa tidng đương, với nhau, mà lại 
đứng với chức vụ quan hệ của ông tàa da dân cử lên ngũi bên quan 
tòa nhà nghể để xét xử các ân vậy. 

Sơng bấy lâu, cải tiếng bồi thẩm, người mình đã quen dùng để 
chỉ về ông Juge dÌinstrucHon, bây giờ lấy qua cho ông assesseur thi 
juge đinstruction, dịch bằng gì? Đó lại là một vấn để dịch tiếng 
khác nữa. 

Ai cũng biết |uge đinstrucHon lá một ông tòa có trách nhiệm 
tra xét những trọng tội khinh tội, hắt những kẻ nghỉ phạm, và tìm 
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mọi chững cô thuộc về vụ án. Mỗi việc đễu da tay ông tra xét và lấy 
khai, rồi môi đem ra tòa xử. Ông cú quyền riêng của pháp luật cha, 
ống ngỗi một mình một phòng, chữ có ngôi bên ai đâu, mà kêu ống 
là bối thẩm? 

Chúng tôi thiết tưởng nên dịch ra tiếng chỉ khác, hay là dùng 
dữ tiếng dự thẩm (TÑ #t), không thị sơ thẩm (39 #), cũng còn bày 
tỏ chức vị uà trách nhiệm của quan tòa ấy hữn là tiếng bỗi thẩm. 
Vì hai tiếng dự thẩm và sơ thẩm diểu có ý nghĩa rằng tra xét và 
lấy khai sản sàng để đem ra tùa xử, ấy chính là chức vụ của juge 
đÌinstruction vậy. 

Nhơn có bạn đậc giả viết thơ hỏi về một tiẾng assesseur, riÊn 
chúng tôi tả bảy ý kiến hẹp hỏi của chúng tôi như vậy, chả thiệt ta 
củn nhiều danh Hừ sai lâm khác, có một ngày kia, cần phải sửa sang 
thay đổi lại. 

Ta không nên nói rằng những danh từ nãy khác, dịch thể nào hay 
gọi thế mào xong thì thải. Vì ở đời cải danh phải cho chánh mổi được. 

Cũng đừng nên núi rằng người ta đã dùng quen đi rỗi, không nên 
đổi nữa. Nếu núi mỗi việc đã quen dùng, là không nên dõi, thể thì 
củ mợi việc hủ bại kém hẻn của xã hội ta, bẫy lâu quen dùng di rỗi, 
cũng không nên đổi ra văn mình tiễn bộ nữa sao? Như vậy thì tiễn 
hóa sao đãng? 

Bởi vậy chúng tôi trông mang rằng những cúi danh từ ta vẫn 
dùng lâm dịch sai từ hỗi nào đễn giờ, nay mai sẽ có cải Văn học hội 
(Acadẻmie de Lettres) để sửa sang lại cho đúng, vì sự lợi ích cho 
tiếng Việt Nam và người Việt Na”? 

Từ thị sự vẫn được dùng cho đến năm 1932 như trong vụ xử 
án một cai sử cao su và nhiễu người Thổ (Cao Miễn) đã giết chết 
một cu li Án Nam mà báo Sởứi thánh (18/10/1932) cho biết là có 
hai ông, ông Nepveur và ông Đỗ Hữu Trí, làm thị sự. Những người 
bối thấm (hay thị sự) là những người dẫn thuộc tẵng lớp nào mà 


I. Phụ nữ lân vửn, 1/10/1931, tr. 4; 8/10/1531, tr. 4. 
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töa kêu đến để làm bối thãm? Đa số họ là những người đã được 
biết đến là thần Pháp như trường hợp nêu trên là ông Đỗ Hữu Trí, 
con của ông đốc phủ sử Đỗ Hữu Phương. 

Nhưng cũng có trường hợp các ông thị sự được chọn không 
biết tiếng Pháp nên khó mà hiểu được sự tình. Trong một phiên 
tòa đại hình vào đầu tháng 8/1931 xử án người Việt, hai bối thấm 
(thị sự) người Việt không biết tiếng Pháp ngồi cạnh quan tòa, nên 
trạng sư biện hộ, ông Trịnh Đình Thảo, đã bực tức yêu cẩu với tòa 
là từ rảy sắp tới khi chọn bối thẩm người Việt hãy lựa người nào 
biết nghe và nói được tiếng Pháp để ban cho trách nhiệm quan 
trọng này. Yêu cầu của ông Thảo rất có lý, ai cũng đồng ý, ngay cả 
quan chánh tỏa và phó chưởng lý cũng cho là phải và hứa sẽ xin 
sửa đổi việc lựa chọn bồi thẩm người Việt lại”. 

Theo luật pháp, nguyễn tắc chính trước công lý tòa án là bị cáo 
khi chưa được tòa phần xử thì “võ luận người bị cáo nào cũng được 
tạm coi như là người vô tội” (touf prÉuenu esE pTÉSHHHẺ inHacenl). 
Như trưởng hợp xử vụ kiện năm 1951 khi toàn quyển Đông 
Dương, ông Pasqulier đưa tờ báo Populaire ra tòa về tội vụ không. 
Bên bị cáo có ba luật sư bào chữa, là các ông trạng sư Cazeau, 
Gallet và Bernard. Ông trạng sư Cazeau trước đó đã bị đơn kiện về 
một tội khá nặng?! Khi ra tòa cãi cho báo Populaire, ông chưởng 
lý Duprẻ đã nhần việc đó mà nhắc, nói nặng nói nhẹ có ý trách 
ông Cazeau là việc mình chưa xong mả lại đi cãi cho người khác. 
Tức thì hai ông trạng sư khác của bị cáo là ông Gallet và Bernard 
đã đứng lên kịch liệt phản đối rằng đồng nghiệp Cazeau tuy là bị 
cáo nhưng chưa hể bị tòa phần xử nên vẫn được coi là người vô 
tội, không ai được phạm tới danh dự hay cản trở người ấy làm cái 
phận sự của nghề nghiệp. Rốt cuộc tòa phải để cho ông Cazeau 
được quyển bảo chữa. 


I. Phụ nữ lân văn, 6/8/1931, tr. 24. 
13. Phụ nữ tắn vửn, 20/10/1932, tr. 4. 
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Luật sư Trịnh Đình Thảo {Phụ nữ tản văn, 4/8/1837) 
(Nquốn: Thư viện Quốc qia Việt Nam). 


Trong số những luật sử người Việt, ông Trịnh Đình Thảo là 
một luật sư được tiếng là giỏi, có nhiều khả năng bảo chữa cho 
nhiều bị cáo người Việt ở tòa đại hình Sài Gòn. Ông thường 
viết bài giảng giải về pháp luật trên báo Phụ mữ tân văn. Khi vào 
ngạch “Trạng sư thiệt thọ” năm 1932 sau thời gian tập sự, ông 
mở phòng luật sư ở số 9 đường Taberdf” (nay là Nguyễn Du). 
Ông Thảo là luật sư tiến bộ, sau này ông Thảo đã bào chữa cho 
các ông Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thầu và có tham gia Đông 
Dương đại hội năm 1936. 


I.7. VAI TRÒ CÔNG DẪN 


Vì Nam kỳ là thuộc địa, luật ở Pháp được áp dụng, trong đó 
bấẩu cử Hội đồng quản hạt (hạt tương đương với tỉnh ngày nay), 
Hội đồng thành phố và Hội đồng tổng (huyện) là những sinh hoạt 
chính trị thu hút nhiều sự chủ ÿ của người dẫn. Các ứng cử viên 


I. Phụ nữ tản văn, 4/E/1932,ír. l5. 


“l2i» 


htfps://tieulun.hopto.org 


đều được tự do đứng ra tranh phiếu của cử tri. Ứng cử viên phải 
hội đủ điểu kiện công dẫn đóng thuế. 

Những người đã có án tù hay bị phá sản thì không được ứng cử 
làm nghị viên Hội đồng thành phố hay Hội đồng quản hạt. Như 
trưởng hợp ông Tạ Thu Thầu thuộc cộng sản đệ tứ vừa trúng cử 
vào Hội đồng thành phố Sài Gòn tháng 5/1935. Không lâu sau nhà 
cẩm quyển đã bắt ông đưa ra tòa buộc vào tội tổ chức “hội kín 
Trotslk‹yste” để tước quyển công dẫn ông Thầu và do đó ông Thâu 
sẽ không thể làm nghị viên ở Hội đồng thành phố được. Trường 
hợp ông nghị viên Barbanson ở Hội đồng quản hạt, năm 1932 ông 
buôn bán bị vữ nợ. Theo luật pháp thì người nào bị tòa án kêu án 
khánh tận (vỡ nợ) thì mất hết quyển công dẫn, và khi án khánh 
tận được ban rồi thì thi hành ngay lập tức mặc dù có đơn chống 
án (le jugement de déclaratian de [ailitle, tmiếme lorsgu TÌ est [nbjet 
đun anpel, est imrnédiatement exécutoire)', Vì thế trang buổi họp 
của Hội đồng quản hạt, nhiều ông nghị viên cho là tất cả các quyển 
bấu trong các phiên họp và đại diện cho Hội đồng quản hạt đi dự 
Đại Hội đồng kinh tế lý tài Đông Dương của ông Barbanson đểu 
lông có giá trị?! Kết quả là các ban trị sự đã được bẩu lúc trước 
có phiếu của ông Barbanson đã phải từ chức để Hội đồng quản hạt 
bỏ thăm lại bẩu ban trị sự mới thay thế. 

Những hoạt động của Hội đồng quản hạt cũng được báo chí 
theo dõi, phê bình khi có sự lạm dụng và tư lợi. Tờ Phụ mrữ tân văn 
(6/10/1852) cho biết năm vừa qua và năm nay (1932) có nhiều ông 
nghị viên Hội đồng quản hạt bị mang tiếng lạm dụng các khoản 
tiến trợ cấp lộ phí (indemmitẻs de déhlacerment) khi đi dự họp hội 
đồng. Báo Le Courrier de Saigon và tờ tạp chí LImdochine tổ giắc 
là có nhiều ông nghị viên mặc dẫu vẫn có nhà cửa và cơ sở làm 
ăn ở loanh quanh trong thành phố Sải Gòn, chỉ cẩn tốn 15 xu xe 
kéo để đến nơi hợp của Hội đồng quản hạt, vậy mà mỗi khi được 
giãy kêu nhóm họp thì mãy ông không chịu đi. Các ông kêu mình 


1. Phụ nữ lần vn, 6/10/1932, Ir. 5. 
3. Xi thảnh, 29/9/1932, tr. 1. 
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không có nhà cửa ở đây và biểu đối địa chỉ của mình lại xuống Sóc 
Trăng, Rạch Giá, hay Cẩn Thơ... bởi vi nhà cửa cảng xa chừng nào 
thi tiến lộ phí lại cảng cao chững nẫy. Bảo Le Courrier de Saigon lẫy 
làm lạ là ở các khoản công nho (ngần sách) khác thì không khoản 
nảo là bị mẫy õng nghị hoạnh học đỏi bớt cái nảy giảm cái kia, lẫy 
cử là binh vực giùm cho người dẫn đóng thuế. Vậy mả riêng về 
khoản tiễn công nho lộ phí, không bao giờ lại thấy mẫy ông nghị 
đụng tới mả lại muốn đập vào khoản công nho này cho nặng nữa. 
Tờ Phụ nữ tân văn châm biểm cho rằng chẳng có gì khó hiểu cả, 
đó chẳng qua là sự quen tánh quen nết của nhà nghề (déformation 
Pr0fessionelle). 


”,.. Thuê giờ đổi với sổ công nhà mãy ống hay tính toán đã 
quen tật đi rỗi, nên bây giờ đến số "tử nhú” của mãy ống, mãy ống 
cũng “tỉnh toán” chủ sao? Vả lại tục ngữ Tây có nói: “Sự làm phước 
mà mruẫn cho có trật tự thì trước hết phải làm phước cho mình đã”. 
Đổi với công nhà của nhà nưốc, tức là tiễn của dân, mãy ống họ 
muỗn tính sao cho tế lợi cái đó đã đành rỗi, nhưng trước khi cũng 
phải cho mãy ống họ la đến sự lợi riêng cho “Hứ nhữ” của họ ở nhà 
với chút... 01, 

Các cử trì gồm những ai đã có trả thuế thần hàng nắm, có địa 
chỉ hay gia sản rõ rằng. Nói chung hầu hết những cử tri ở các tỉnh 
thành Nam kỳ là những người thuộc thành phân khá giả trong 
xã hội như điển chủ lớn hoặc nhỏ, các thương gia, các nhà doanh 
nghiệp, các công chức, các thành phần trí thức (bác sĩ, luật sư, kỹ 
sư...). Trong cuộc điểu tra dẫn số ở Sài Gòn kết thúc vào tháng 
7/1931 cho biết Sài Gòn có 118.956 dần cư (không kế thành phổ 
Chợ Lớn). Các thành phần được chia ra như sau: 


Người Âu châu: 7.716 dân xi-vinh (civil), 1.715 quân binh 
và 713 người ngoại quốc; người Việt: 73.838 xi-vinh và 2.147 
quản binh; người Tàu: 31.630; và 1.197 người Á châu khác; tổng 
cộng 118.956 người. Dân số như vậy ít hơn hồi năm 1920 đến 


l. Phụ nữ tản văn, 6/10/1932, lr. 5. 
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253.000 người. Có lẽ là do những người lao động đã đi ra ngoại 
thành vùng Gia Định, Phú Nhuận và Thị Nghẻ vì tiến nhà ở đó 
rẻ hơn?., 

Như vậy số dân người Việt nhiều gấp khoảng 8 lấn số dân người 
Pháp và gấp 2 lấn số dân người Hoa. Người Hoa ở Sài Gòn chủ yếu 
tập trung quanh khu vực Chợ Cũ, dọc bến Chương Dương, rue 
đdAyot (đường Nguyễn Thái Bình), rue Lefebvre (đường Nguyễn 
Công Trứ), rue Chaigneau (đường Tôn Thất Đạm), rue Bourdais 
(đường Calmette), rue Boresse (đường Yersin) thuộc khu vực 
quận Í ngày nay. 

Cách thức tổ chức bầu cử cũng giống như bên Pháp và cuộc 
bấẩu cử Hội đồng thành phố ở Nam kỳ diễn ra cùng thời gian với 
cuộc bẩu cử Hội đồng thành phố, Hội đồng tổng ở khắp nước 
Pháp. Riêng ở Sài Gòn, Hội đồng thành phố Sài Gòn có I8 nghị 
viên, trong đó có L2 người Pháp, gấp đổi số nghị viên người Việt (6 
người). Như vậy cho thấy tiếng nói của người Việt chỉ là thiểu số, 
mặc dù họ đại diện cho đa số dẫn ở Sài Gòn. Các nghị viên người 
Pháp được các cử tri có quốc tịch Pháp hấu. Trong số những người 
có quốc tịch Pháp, có nhiều người Việt và Ấn nhưng vẫn là số nhỏ 
so với người Pháp sinh sống ở Sài Gòn. 

Các cử tri có "cạc cử trị” (cartes dễlecteurs) được phép vào 
phòng đầu phiếu và chứng kiến ban trị sự tổ chức bầu cử xem xét 
phiếu sau khi bẩu cử kết thúc. Ban trị sự là những người độc lặp từ 
tư pháp trong đó gốm có trưởng tòa. Năm 1937 và 1939, các ứng 
cử viên cộng sản đệ tứ và đệ tam quốc tế đã đạt được nhiều phiếu 
hơn các đảng phải khác và đã đắc cử vào Hội đồng thành phố. 

Ở một số nơi, ứng cử viên có thể mua chuộc cử tri như báo Sải 
Gòn (17/2/1936) đã có đăng như sau về cuộc bầu cử ở tổng Minh 
Trị, tỉnh Bến Tre. Cử tri phải viết thư khiểu nại đến thông đốc 
Nam kỳ. 


I. Phụ nữ tấn văn, 30/7/1931, tr. 14. 


.l3ls 


“Bến Tre 

Chung quanh cuộc tuyển cử nghị viên địa hạt tổng Minh Trị 

Ngày 9 E¿vrier rỗi à tổng Minh Trị có cuộc tuyển cử một nghị 
viên (la hạt do thấy Ban biện Huỳnh Văn Thi ngũi chủ tọa. 

Đến 4 giữ chiều khui thăm ra thì: 

M. Nguyên Hữu Thuần rũ! [tự] Sáng có 60 thăm và 2 thăm lem. 

M. Phù Dung Thân 59 thăm và 4 thầm lem. Số cử trí đi bỏ 131, 
số thăm bị hủy 12, trang số nấy có 2 lá thăm trắng, 2 lá biên tên đục 
không được và 2 cái bao thơ, trang đó có đựng mỗi baa 2 thăm của 
Thuần và Thân. 


Xét trong số thăm bị hủy thì thăm của Thuần vì vô ÿ làm lem nên 
bị hủy còn thăm của Thân thì có làm dẫu rõ ràng, có lá biên chữ ký 
theo kiểu người ta ký giấy ng. 

Sau khi nghe ban trị sự tuyên bố số thăm rỗi thì cô Nguyễn Thị 
Hợi là vụ Mlansieur Thân chưữi [chữi| rủa những cử trí nào lấy 
tiễn, ăn cdm và uỗng rượu của cô mà không bỏ thăm cho chẳng cô. 
Chúng tôi lấy làm túi nhục chủ mãy ông cử trí nào đây và không 
hiểu câ Hợi nói cử tri lẫy tiến gì của cô? Tiến mua thăm chũng? 

Vì xét chưa di đủ thăm đặc cử nên M. Thuận không kêu nải chỉ 
hết, không dè đến ngày 11 Février chúng tôi được tin rằng M. Phù 
Dung Thận đắc cử với 62 lá thăm. 

Mật tin bất ngữ làm chủ dư luận của dân ủ Minh Trị rất xân xao 
vì nếu đắc cử là Thuần đặc cử hằng không thì thôi, chủ sao Thân lại 
đc cứ? Bí mật 

Nếu nói M. Thân được đem thêm mãy lá thăm đã hủy vô thì mãẫy 
bả thăm của Thuần dẳã hủy sao lại không duiợc dem vô? bại thám lem 
của Thuận vì vô ý mà ra chủ thăm của Thân thì rũ ràng là sái luật 
kia mài! 

Di cạn mắt công bình chánh trực của vị Thủ hiển xử Nam kỳ 
là quan thông đặc Pagẻs, chúng tôi tắc mùng sao chủ cuộc tuyển cử 
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đừng củ những chuyện khó hiểu như chuyện vữa xảy ra ô tổng Minh 
Trị thì chúng tôi rất lẫy làm ray mắn lắm vậy. 
Mật số cử trí01, 


Bảo chỉ được phép hoạt động theo quy chế như báo chí bên 
Pháp. Người dẫn thưởng viết lên báo khi có những việc ảnh 
hưởng đến đời sống của họ. Báo Sải Gỏn (27/5/1936) có đăng thơ 
của độc giả than phiển sự làm mất vệ sinh ở các chuốổng nuôi dễ 
của những người Ấn Độ gần ga xe lửa Nancy, gây ảnh hưởng đến 
dân cư kể cận. 

“Xim sử tệ sanh liêu ý! 

Sau via lá gân gare Nancy, trước mặt giấy [dãy] phố lá 20 căng 
là một nơi rất dd dây, nhữn dân ằ chung quanh đó đễu than phiến vì 
mẫy cải chuỗn |chuống] nuôi súc vật, nào bà, ngựa, nhiễu nhút là 
dê có gân 400 cạn, của mấy anh Chả nuôi để làm thịt và nặng [nặn | 
sữa bản. 

Vẫn biết đó cũng là một kế sanh nhai của họ, sang Ít ra họ cũng 
phải cất chuẩn riêng xa nhà ủ một chút, hoặc làm cách nào cho sạch 
sẽ, chủ dàng nãy vì tử lợi của họ mà hại cả một xóm ở vùng ấy phải 
mang bịnh vì mấy con dê chết đều liệng chung quanh đỏ, Ít ngày nỗ 
sinh lên bay mùi rất khó chịu. 

Vậy tức mong sử vệ sanh nên vì sự ích lợi chung của nhữn dân ủ 
vùng đá mà trừ giùm mỗi hại nấy. 

Bất Binh”! 


I.8. TỆ NẠN XÃ HỘI 


Ta thường nghe nói về những tay anh chị làm khuynh đảo xã 
hội ở Sài Gòn như Nắm Cam trong các thập niên gẵn đây. Thật 
ra thì tệ nạn xã hội kiểu Năm Cam đã từng xảy ra vào đầu thế 
kỷ XX dưới thời Pháp thuộc, đã làm chính quyển thời đó phải 
|. Sải Gỏn, 17/2/1836, lr.3. 

3. Sải Gủn, 27/5/1936, lr.3. 


bỏ công sức rất nhiễu năm và trải qua nhiều khó khăn mới dẹp 
được. Cả hệ thống cảnh sát, tòa án bị lung lay và khuynh đảo bởi 
đồng tiển. 

Vùng Xóm Có (Bình Xuyên), Bình Đông, Rạch Cát cho đến 
Khánh Hội, Cầu Muỗi là nơi có nhiều băng đẳng trộm cướp từ đấu 
thập niên 1920. Trong thập niên 1920, hai nhẫn vật được biết đến 
nhiều là Tư Mắt và Sảu Ngọ (Paul Daron). Họ tung hoành ở vùng 
Sài Gòn - Chợ Lớn. Tư Mắt cỏ nhiều tay anh chị đàn em trong 
băng và đã vào tù ra khám nhiều lẫn, trong khi Sáu Ngọ thì khôn 
ngoan hơn. Nhập quốc tịch Pháp từ cuối thập niên 1910, Sáu Ngọ 
quen biết nhiễu nhẵần vật trong công quyển và do đó thao túng 
chính quyển địa phương qua hỗi lộ để họ làm ngơ cho các sông bài 
do ông tổ chức hoạt động ở Sài Gòn và Chợ Lớn. Cả hai, Tư Mắt và 
Sáu Ngọ đều trở nên giàu có qua các hoạt động phi pháp. 

Trong một bài bảo của tác giả Ngõ Trực Luận đăng trên tờ 
LÊcha Annamiie ngày 30/12/1920 cho biết cảnh sát ở Chợ Lớn đã 
bắt được hai mươi người đang đánh bạc (chơi “bài ngấu”) ở căn 
nhà số 462 rue des Marins (nay là đường Trần Hưng Đạo). Những 
người đánh bạc bị bắt lấn này đa số là người Hoa còn lại là người 
Việt, trong số đó có chủ sòng bạc là Nguyễn Văn Trước tự Tư Mắt 
và một người nữa cũng anh chị như Tư Mắt có tên Pháp là Paul 
Daron, mà qua sự nhận dạng đó chính là Sáu Ngọ. Bài báo cho biết 
Tư Mắt là nhân vật khét tiếng trong giới giang hồ và rất ngạc nhiên 
đặt câu hỏi là tại sao sau đó Tư Mắt được thả: 

“iìng ngày cảng lửn mạnh 


... Nữạc nhiên thay! một viên cảnh sắt tự quyết định thả nhân 
uậi này, nhân vật này giả bộ là trình không phải Tư Mất. 

Và trong hai sự kiện này. 

Mật lần nữa người ta thật ngạc nhiên là viện công tã đã không 
nghĩ đễn việc làm sảng tủ hành động đẳng tiếc, và tệ hơn nữa là mừ 
äm này của viên cảnh sắt. 
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Thực sự, chúng ta đang ở ngay chuẳng bò Augiasl Ai sẽ là 
Hercules để cú thể rửa sạch chuỗng bà” Nó bắt đầu làm khá khăn 
cho công chúng và chính công chúng cũng bắt đầu tả sự bất hài làng 
của rmình”G!, 

Theo báo [cho Annamiie (13/1/1921) thì sau đỏ Tư Mắt được 
sự cổ vấn của một số người thân cận đứng sau lưng, đã ra bót cảnh 
sắt Chợ Lớn đầu thú và tin rằng ông sẽ vô tội trong vụ đánh bạc kỳ 
rồi, đồng thời nghĩ rằng sau khi ra khỏi bót một cách tự do, ông sẽ 
được đàn em cảng nể phục hơn. Tin rằng luật người Pháp dễ dãi 
hơn đối với luật người Việt về vẫn để đạo đức, ông nói rằng ông 
không có ở Chợ Lớn lúc đó vì lúc ấy ông đi gặp một người bạn gái 
cũ. Cô ấy đã rủ ông đi nghỉ mát ở Long Hải mà không phải tốn 
tiền gì hết và được bao chỉ phí vì khai rằng ông chỉ sống nhờ vào 
cho mướn 1Ũũ xe kéo và xe hơi của ông - chiếc xe hơi này bị phát 
mãi bởi công Ly ông Monod et Cie do số tiến còn chưa trả hết từ 
lúc Tư Mắt mua chiếc xe này. Nhưng đây là sự nhầm lần của Tư 
Mắt vì trong luật hình sự có đoạn ít để ý là người nào sống dựa vào 
một phụ nữ làm gái sẽ bị phạm tội. Người bạn của Tư Mắt là một 
cô gái điểm hạng sang. 

Tuy nhiên bải báo cũng đồng ý với hai tờ báo Lictor và LOpinian 
(Công luận bảo) khi chỉ trích chính quyển không công tầm vì đã 
giam cẩm Tư Mắt ở Khảm Lớn, bắt mặc đổ tủ và đối xử như là tội 
phạm khi chưa có chứng cở thật chắc chắn. Tư Mắt có quyển được 
hưởng các quyển mà luật pháp bảo đảm. Chính quyền làm như 
vậy chỉ nắng cao “uy tín” của Tư MXIất trong giới giang hỗ mà thôi. 
Điều này được thể hiện khi Tư Mắt bị dưa vào Khám Lớn, tất cả 
các phạm nhân hình sự ở đó đều chào đón và nghiêng đấu kính 
phục Tư Mắt. 


I.  Thro thần thoại Hy Lạp thi vua Augias cú một chung bà 3.000 cạn rất dự, đã không rửa 
trung 3ñ nắm nên rất hỏi thối, không ni dám vũ. Chỉ trong một ngày Tirrcules đã rửa 
chuỗng sạch sẽ bằng cách chuyển dùng nước sũng vào chung. 

1. LErhn Annamifg, 30/12/1920, tr. 1. 


Th 


Tư Mắt (bốn mắt) tên thật là Nguyễn Văn Trước (có báo ghi là 
Nguyễn Phát Trước). Cng đã từng bị bắt nhốt trong Khám Lớn, có 
5 năm hị giam trong phòng giam tội phạm nguy hiểm. Khi mãn tủ, 
hai chân hẩu như bị liệt vì xiểng xích. Ông cũng là người đã từng 
mang đổ đệ đánh Khám Lớn vào năm [916 để giải cứu Phan Xích 
Long nhưng không thành. Đêm đánh Khám Lớn không đạt được 
kết quả, chỉ làm một lính gắc người Ấn tên là Gnanadicom thiệt 
mạng". Nhiều đổ đệ của Tư Mắt bị bắt và bị xử tử ở cánh đồng 
mã (plaine dles tambeaux), trong khi Tư Mắt may mắn thoát chết 
và được thả tự da. 


Dưới vỏ bọc bên ngoài là tiệm hớt tóc và một hãng xe, các hoạt 
động phi pháp của Tư Mắt làm ông giàu có. Các băng đảng khác, 
như hai bảng đẳng của Vincenot và Paul Daron (tên Pháp của Sáu 
Ngọ) cẩm đấu không thể cạnh tranh lại. Chỉ một thời gian sau 
ông bị bắt trở lại Khám Lớn khi một can phạm tên là Phan Văn 
Kiếm đã tổ ông là người mướn Kiểm dùng súng ắm sắt quan tòa 
Nadaillat đang xử án, nhưng viên đạn không trúng ông Nadaillat. 
Có lời đốn rằng chính Paul Daron (Sáu Ngọ] đã chủ mưu dùng 
Kiêm để hại Tư Mắt. 

Sau khi được ra tủ, vì bị giam trong khám của các phẩn tử nguy 
hiểm, hai chân Tư Mắt bị tật. Từ lúc này, cuộc đời của Tư Mắt đi 
vào một bước ngoặt quan trọng. Ông ẩn mình và theo đạo Cao 
Đài. Tờ LÊcha Annamite (8/3/1929) cho biết lúc này Tư Mắt đã 
54 tuổi, còn là chủ các xe kéo (bousse pausse] cho mướn và đã báo 
cảnh sắt một người giúp việc tên là Nguyễn Thị Kiên (24 tuổi) quê 
ở Tần Thới Tây, Gia Định đã bỏ trốn sau khi nhận 50 đồng tiến 
hợp đồng giúp việc, vả lẫy đi quân áo, tiển bạc, nữ trang giá trị 
85,40 đồng. 

Mặc dẫu vẫn sống ở số 462 đường Thủy Binh (rue des Marims) 
trong Chợ Lớn, nhưng ông cũng xây một cần nhà đồ sộ ở Phú 


I.  LÝrhn Annamiie, 28/12/1929, tr. 1. 
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Thọ và ngay tại tư gia này có trang thờ đạo Cao Đải. Báo [cho 
Annamite (28/12/1929) có viết về tai nạn gây ra cải chết của Tư 
Mắt tại nhà ở Phú Thọ như sau: 


“Gái chết của Tư Mặt 


... Một tai nạn thẳm khốc đã xảy đến cho Từ Mắt tại chính trang 
thờ nơi nhà ông, dưới con mắt!) trầm tỉnh và củnh giác của đẳng 
lãi cao. 

Đêm đỏ, ông về nhà, chúng ta không biết để làm ơi, có thể để tổ 
chức chơi bài - A1 bởi một tâm lòng tử thiện tinh khiết, bởi làng từ 
thiện được xếp đạt rất tổ chức, khỏi đâu từ chính trình, mà ngay 
Đức Phật, Chúa, Cao Đài cũng không bao giờ khuyến khích việc 
nhỉ vậy. 

Ông yêu cầu những nhân viên của ông sửa suạn làm một món 
cháo cho ông. Trang lúc chờ món cháo sửa soạn dạn ra, ông nghĩ nên 
đất đèn cha sảng. Các đèn diẫâu ủ ngay gân đó, chỉ cần châm một chút 
thâu để đi, và với một vài cải uận ẳng bdm (iẫu sẽ làm đèn sắng lên. 

Với phong cách đáng kinh trạng của dạo Cao Tài, ông chủ thực 
hành để làm gương, ông vặn ỗng bdm chu và kêu hai người giúp việc 
làm giỗng như vậy. 

Trong lúc bửm du, một Ha dấu bản phụt ra từ máy bam đến 
ngọn ha của đèn kế bên. Ngay lập tức một vụ hỏa hoạn dã xảy ra. 
Tất cả sức đẩy của chất lông quỷ giá (dẫu) chạy qua ống bdm. 

Tư Mắt bị phẳng nặng. Chỉ trong chắc lát, hai đứa bé trai giúp 
việc đã gửi linh hẳn (điền Cao Dài ngay Lại đó. Thân hình của chúng 
nằm hất động, gấn như bị chảy đen. 

Người ta chủ người bị thương đến hệnh viện, nơi mà sáng hậm 
sau ông ta gặp lại những người giúp việc bất hạnh và các thần thánh 
của họ ở thể giới bên kia. 


I. Dạa Cao Dài có hiểu Lượng mội can mẫi.. 


“37s 


Tín đỗ Cao Hài tự xử chính mình, bởi ngọn lửa, làm trong sạch 
tất cả, làm sạch thân thể họ, công lý đã được thực hiện, điều mà 
người ta nỗi ở tàa. 


Tư Mắt không còn nữa. Câu mùng vong hỗn của ông được yên 


nghỉ”, 


ki " 
GV S-« ` 
.s 12 pc TM hy -_a -ã 

Cu án s12 7a no. cm. 








Nhà của Tư Mắt ở Phú Thọ (2017) (Ảnh: Lê Quốc). 


I. Lich Annamilg, 38/12/1929, trà 1. 
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Sáu Ngọ (Paul Daron) là người được mệnh danh vua cử bạc và 
về vai thế chỉ đứng sau Tư Mắt. Sáu Ngọ là người Việt lai Hoa (cha 
Việt, mẹ Hoa). Nhà ông ở số 22 rue dAyot (nay là đường Nguyễn 
Thái Bình), là nơi đã nhiều lấn tổ chức đánh bạc có đông người 
Hoa và Việt tham dự. Ngoài nhà ông, Sáu Ngọ cũng tổ chức các 
sòng bạc khác ở nhiều nơi trong hai thành phố Sài Gòn và Chợ 
Lớn. Ông cũng nhiều lẩn ra tòa vì tội tổ chức các sòng bạc nhưng 
đa phần đều thoát tội vì ông khôn ngoan và hiểu luật, không như 
Tư Mắt bị vướng vào vòng lao lý nhiều lấn. Khởi đầu từ năm 1922 
khi Sáu Ngọ còn nghẻo khó phải mượn 4 đồng bạc của một người 
bạn để sinh sống. Đến năm 1929 thì gia sản của ông lên đến nhiễu 
triệu đồng! 

Ngày 29/10/1926, Sáu Ngọ và hai bộ hạ tên là Mang và Hai đã 
bị đưa ra tòa sau khi họ bị bắt vì mưu sát Ba Châu, mặt doanh 
nhân vả là bạn cũ của Sảu Ngọ. Sáu Ngọ chữ trên xe mình nắm tên 
du đảng đến đường d'Espagne (nay là Lê Thánh Tôn). Tại đây họ 
chờ Ba Châu, một người bạn sau trở thành thù oán nhau. Khi Ba 
Châu bước ra khỏi nhà, các du đẳng xông tới dùng mã tấu chém 
Ba Châu. Lúc nảy, từ trong xe Sáu Ngọ hút xi gà nhìn đản em truy 
sắt Ba Châu. Ba Châu may mắn chỉ bị trọng thương, phải vào bệnh 
viện chữa trị trong 20 ngày. Từ L cho Annamite (30/10/1926) đã 
viết về vụ xử án ở tòa hình sự đối với Sáu Ngọ và hai đồng đảng tội 
cỗ ý giết người trong vụ chém Ba Châu: 

”Vụ án Paul Daron trước tòa hình sự Pháp 


Thân công lý Themis?' hôm nay hiếu khách với những người yêu 
đánh bài (bà đầm chuồng, dame de Pique). 


Hâm qua ở trong đại sảnh của tòa hình sự Pháp, đông đáo người, 
đủn ông và đàn bà, họ thường quen với thẩm trải xanh lá cây"), 


Tòa án được chủ tọa bởi âng Bayer. 


I. LÊrh: Annamitr, 11/12/1939, tr. 3. 
3. Thrmis, then thần thnại Hy Lạp, là nữ thần công lự, cẩm cản cân không thiên vị. 
3. Ý nói trang các sàng bạc thường có thảm xanh lá cây. 


.l33s 


Ông Lafrique, công tổ viên của Cộng hòa Pháp, ngối à phía dãy 
công tổ wà quân chúng, dai nghiêm và nghiệm nghị. 

Paul IDaron, Mlang và Hai bị buộc tội cỗ ý và đẳng lãa giết ông Ba 
Châu, duanh nhân ủ Khánh Hiậi. 

Cuộc tranh luận hai bèn (công tổ và biện hộ) rất gay gắt. 

Những gi xảy ra gây ẫn tương rất rũ. Chúng tôi chỉ nhủ giữ lại đôi 
bằng chứng, cụ thể và đạo lý, xác thực và dút khoát, đánh chém và 
vết thưởng có cỗ ý, dạo đức đáng ngũ của các bị can. 

Rã ràng, những lời khai bà vụ vũ không xác định rõ, vì cô nhiều sự 
khác biệt. Then phía công tố thì đó là do các diễn giải khá phức tạp. 

Phía luật sử biện hộ có vẻ muốn gắn chặt vào điểu này. 

Chúng tôi phải núi ra sự thật là bản cáo trạng mà ông La[rique 
phát biểu và trình bày rất sôi nổi, nẵng nhiệt và vững chắc dựa vào 
các bằng chứng cụ thể 


Ba Châu và Daron Hự Sảu Ngụ xúa kia là bạn thân. Sau rmmột sự 
kiện, họ trả thành kẻ thủ ghét thể sẽ giết nhau... 


Daron tuyển dụng năm tay du đảng, vào một ngày nọ đã chả 
chúng trên xe hơi của ông ta đến đường đ'Espnagne"' để đánh 
phục kích. 

Ba Châu ra khỏi nhà và bị tân công với các vết chém của mã tấu, 
truong lúc Paul [Xuran hài làng khoải trả, hút một điều xì gà lắn! 

Ba Châu bị nhiều nhất chêm rã tấu, vũ xưởng sọ. Các vết thưởng 
rất nặng trên khảp phần thân thể. 

Nạn nhân được chủ đến bệnh viện điều trị hơn 20 ngày. 

Điều tra. Buộc tội. 

Một trang những người tham gia vụ chếm Ba Châu, tên là Bé 
Nha, dã khai hết, anh ta chết không lâu sau đó. 


I. Nay là đường Lê Thánh Tân. 
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Cũng có một dự định đầu độc mà chúng tôi đã tưởng thuật 
lúc truc. 


Phía công tổ nắm lấy trường hợp này, đã kêu cúc bị cáo đến trước 
quan tòa tra hỏi, quan tòa gửi họ đến tòa hình sự. 


Mật trang những người đánh chém thú nhận trước tòa là đã có 
ý định giết Ba Châu. 

Thương tích của những vết chém phê gqảm chưa có tiền lệ này cho 
thấy đây là ý định giết người. 

"Đạo đức” của những bị cáo đã quá nổi tiếng: IAaron, tay chơi 
bài khét tiếng, trên phương diện pháp luật, là một “khách hàng” 
thường xuyên của nhàng công tổ. Những bị cáo đỗng nhạm cũng rất 
là nguy hiểm. 

Hạ là những tuýp (types) người không có gì lý thú hay hạ cả. 

Đây là những sự thật mà không ai có thể phú nhận được. 

Nhận ra được những điễu này, chúng ta phải giải quyết với sự 
nghiêm khắc cao nhất. 

Trước trường hạn hình sự này, ông công tổ viên tuyên bố: 

“Kết án”, trường hợp này phải xử với hình phạt cao nhất 5 năm tù. 

Kết thúc, vị công tũ lỗi lạc nhấn mạnh phải trừng trị để làm 
ging, khi đối diện với các bằng chứng cụ thể không thể chỗi cãi và 
tử cách dạo đức (dáng ngủ] của các bị cán. 

Bản cáo trạng của vị công tễ đã gây ấn tượng mạnh với nhiều 
người tham dự phiên tòa. 

Vụ án dang được cửu xét. 

Chúng tôi không muốn gây ảnh hướng gi đến quyết định của tòa 
ân, nhưng chúng tôi quả thực thấy bản cáo trạng của ông La[rique 
rất hợp lý 

Bên biện hộ cũng bị thuyết nhục bởi các bằng chứng, nhưng họ 
dị nhiên vẫn bác bỏ những lời khai khác nhan của các nhân chứng. 


.l4ls 


Tha bỗng chuyện mày sẽ là một trò cười, một người nào đó đã nói 
với tôi như vậy. 
BM.”., 


Kết quả thật bất ngờ, tòa hình sự tuyên bố tha bổng Paul D2aron 
và các bị cáo khác vì tòa cho rằng không có đủ chứng cứ để kết tội 
họ chính là những người đã mưu sát Ba Châu. Công tổ viên chống 
án ra tòa thượng thẩm xét xử lại. 

Ngày 1/3/1927, vụ án Paul Daren ra tòa thượng thấm. Báo 
LEcho Annamite (3I3I1927) có đưa tin là trong lúc tranh luận 
và chất vẫn trước tòa, bên biện hộ đã đưa ra một thông tin có 
nguy cơ làm sụp đổ những cáo buộc về Paul Daron. Tờ L'Êcho 
Annamite trích lại một bài báo trên tờ LOpinion cho biết luật sư 
biện hộ thông báo trước tòa rằng một viên cảnh sát bản xứ đã 
cho Daron hay là hai nhân viễn cảnh sát đồng nghiệp của anh 
ta lúc trước ra tòa làm chứng đã được trả tiễn bởi một nhóm 
dần sự. 

Báo [cha Annamite (R/10/1929) đã đăng về vụ xử án 27 người 
đánh bạc vào ngày 7/10/1929 sau khi đội cảnh sát do ông có Poillot 
chỉ huy đột phá ba sòng bạc lớn ở đường Marins (đường Thủy 
Binh) vào ngày 15/7/1929. Mặc dâu không bị bắt tại các sòng bạc, 
Sáu Ngọ ra tỏa vì bị nghi là người tổ chức các sòng bạc này. Đây 
là lẫn thứ hai ông ra tòa. Lần đấu vào năm 1926, với án treo. Có 6 
trạng sư bảo chữa cho các bị cáo. Ai cũng biết, Sáu Ngọ có quen 
biết nhiễu trong giới chánh quyển và ngay cả những người cạnh 
tranh mở sòỏng bạc cũng đều dùng tên của Sảu Ngọ như là người 
tổ chức để làm an tầm người tới đánh bạc. 


*... Đừng lo sự, khi anh chữi bài ở chỗ thẫy Sảu. Thấy Sảu có rất 
nhiễu bạn bè trong giới cảnh sát và ngay ử trong giời tí pháp và tòa 
ân. Thấy Sảu rất thân với các quan chức cao cấp, những người này 
bảo vệ thầy để nhàng khỏi bị mọi sự cổ bất trắc, bài lý da giản dị là 


I. Lich Annamig, 30/10/1936, tr. 4. 
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thấy chia sẻ với họ tiễn thâu được, như là người cộng tác tin cẩm! 
Anh sẽ không có bất cử sự bất ngà nào xảy ra chủ mình, không có 
một sự cổ nhà nhật mào với chính quyền hết. Tuyệt đỗi yên bình, yên 
bình hậc nhất”. 

Ở tòa, trước chánh án là ông Boyer, Sáu Ngọ tuyên bỗ ông 
không có tội. Tờ Hà thành ngọ báo (18/10/1929) đã cho biết tại 
phiên tỏa quan biện lý Lafrique đã mạnh mẽ buộc tội các bị cáo 
ngối đây hai dãy ghế, trong đó có A Câu, A Tông, O Bao, Nguyễn 
Tư Sen, Paul Daron... Ong đã kể ra về lịch sử tệ nạn đánh bạc từ 
năm 1895 ở Sài Gòn cẩm đấu bởi người Hoa cho đến sự chuyển 
qua tay người Việt và mỗi nguy hại của nhóm đánh bạc Paul 
Daron ngày nay. Những thông tin ở tòa do ông Lafrique đưa ra có 
nhiều điểu đáng để ý. 

Ông cho biết từ năm 1895, chính quyển Pháp ở Nam kỳ đã hủy 
bỏ các nhà “séc” (cercie) Trung Hoa, thì ông quan tỏa Durwel đã 
lo đến nạn “hốt me” Ông Durwel cho rằng thả là để cho các sòng 
người Hoa được phép mở cửa chính thức còn hơn là cắm như tỉnh 
thế ngày nay. Lúc đó người Hoa tự do mở sông, nay thì người bản 
xử lén lút chứa gá (tổ chức đánh bạc)! Cảnh sát phải bỏ ra 4 tuần 
theo dõi Paul Daron, cứ theo lệ thi mỗi thứ bảy đến sông bạc số 
354 đường Marins. Vậy mà khi ặp vào hắn đã dông mất. Trong số 
những người đánh bạc có các viên chức ở công sở. Cũng vì lẽ đó 
mả hàng ngày hết người này đến người nọ gian lận thụt két lẫy tiền 
để chơi bài hay trỗn mất. 

Biện lý Lafrique trong lời buộc tội cũng cho biết tiểu sử và tại 
sao Sáu Ngọ có Lên Daron và vào được quốc tịch Pháp: 

“Tên Sảu Ngụ này sinh tại An Lợi xã ngày 29 Aoút 1883. Theo 
trang giấy khai sinh của hẳn thì đến 1909 nhữ nhà mỹ thuật Charles 
Daron ử Paris nhận vào làng hộ. Nhà mỹ thuật này sang đây mỗi 
được 9 ngày đã nhận Daron... 


“| 4đãia 


Daran chẳng qua muấn mua chuộc lòng sĩ Cảnh sát nên mỗi 
làm indicaleur"? Như vừa rồi hẳn có viết giấy tổ cáo một người 
Annam dinh dáng đến vụ án mạng đường Barbier”` 

Sau cùng ông Lalrique lại xin tủa phải kàm sao cho thiên hạ - mà 
nhất là Khách trú - hết tin rằng Paul Daron là một người có thế lực 
hễ ai tối các sùng của hẳn đều không lo Củnh sát làm chỉ nỗi nữa. 

Muẫn được vậy, cẩn phải phạt Daran cho thật nặng”C), 

Theo Hà thành ngộ báo (19/10/1929), sau lời buộc tội của 
Lalrique, bọn bị cáo ngỗi trên hai dãy ghế trước tòa, hình như 
chưa lọt thấu vào óc họ, nên trên mặt ai nãy cũng đểu có vẻ thắn 
nhiên! Có lẽ họ quá tự tin nên không coi gì là hệ trọng. 

Thật khó mà có bằng chứng để xử phạt Sáu Ngọ và đồng bọn 
vì phải có rất nhiều nhân chứng. Như ông trạng sư Bẻziat cäi cho 
AÄ Tũng và Lãm Tiên: 

“Tòa vin vào lẽ gì mà buộc tội hai người này? Chứng cả đâu? 

Chẳng qua tòa chỉ vin vào các bức thư nặc danh tổ giác họ mà 
thôi. Lời tã giác dã viễn vũng, vô giả trị như thế. Tòa không thể cử 
vin ào đây mà kết tội hai người oan uống”. 

Trạng sư Loy đứng dậy cãi cho Paul Daron: 

>- Mật nhà trào phúng đã nói người sinh ra không chỉ để làm việc. 
Làm việc rãi mỗi mệt. Vì thể loài người mũi tìm ra được cách chi. 

Nhà làm luật liệt kê sự chơi cũ bạc vào hạng có tội, đỗ cũng da 
tính ích kỷ; muấn cho chính phủ được độc quyển chứa gá lấy hết". 
Như việc mà thi ngựa, chính phủ lãy 65% hỗ, nào có ai cho là có tổn 
hại đễn các người khác? 

Trung lúc tài hùng biện dường như thác reo, suỗi cuộn, trạng sư 
nói chạm cả đến việc chính phủ giữ độc quyền rượu và thuốc phiện. 
1. Indieateur: Chỉ điểm, mật thẩm. 

May là dường Thạch '1hị Thanh. 
Hà thành ngu bản, 18/10/1929, tr. l. 


Thu tiền. 
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Quan biện lý kháng cự kịch liệt. 

Sau trang sư kết rằng Paul Daron mà bị tiếng “Vua cờ bạc” chính 
là bị kẻ thù hẳn ghen ghét bày đặt chuyện để hại”t!., 

Tuy vậy, ngày 10/10/1929, tờ [cho Annamife cho biết Sáu Ngọ 
đã bị xử phạt 5 thắng tủ và một ngàn Íranc tiền phạt. Sáu Ngọ 
chống án lên tòa thượng thẩm (cøur dappel). Trong một bài về vụ 
án Paul Daron, tờ Êcho Annamife (11/10/1929) đã có đặt cầu hỏi 
là liệu có thể có sự liên hệ giữa vụ án này với những lời tuyên bổ 
giữa tòa của kẻ ám sát "điên rổ” Phan Văn Kiểm (trong vụ án xử 
anh ta ám sát quan tòa Nadaillat) về hệ thống sông bài phi pháp 
rộng lớn ở Sài Gòn và Chợ Lớn. Điều này cho thấy Sáu Ngọ có liên 
hệ sâu rộng trong giới xã hội đen và giới cảnh sát, giới quan quyển. 

Sáu Ngọ lập gia đình với nghệ sĩ cải lương Bảy Nam và lặp 
ra gánh hát Nam Hưng Ban ở Chợ Lớn, gánh hát được giao cho 
bà Bảy Nam quản lý. Gánh cải lương Phước Cương, một gánh ăn 
khách với cô đào nổi tiếng Năm Phi đã có lúc bị phá quấy do sự 
xích mích giữa cô Năm Phi và cô con gái của Sáu Ngọ mà Sải 
thành nhật báo (3/1/1931) đã có tường thuật. Sự phá rối bằng cách 
la ỏ của đám con nít được mướn đến ngồi trong rạp mỗi khi cô 
đảo Năm Phi đứng ra hát trong rạp Modern Cinéma. 

“Tại rạp Madern Cinêma 

Có chuyện lôi thôi 


Dạo một vòng Lục tỉnh khá lâu, hai đêm nay gảnh cải lưởng 
Phước Cương về hát tại rạp Modern Saigon, được bá tánh hoan 
nghỉnh, đi xem đông lắm. Đêm đầu 31 Décembre hát tuổng “Áo 
người quần tử” đang lúc hái, thường nghe có tiếng con nÍt la ó vỗ 
tay ở nguài sau xa, nhút là màn nào có cô Năm Phi ca hát trên sân 
khẩu, thì sự ó la lại là thường lắm. 

Lúc bảy giả khán quan dang ngỗi cúi hát, nghe tiếng la lỗi, dòm 
lên sân khẩu không thấy sự gì dáng chê đáng chộ thì ai cũng tưởng 


I. Hà thánh ngọ bản, 19/10/1828, tr. I. 


“] đã 


bà sẵn cũn nít chê chộ việc gì đâu ở ngoài, chữ có dẻ là chúng muỗn 
“phá” cô dào nhút của gảnh Phước Cương đâu. 

Đêm sau gảnh Phước Cương hát tuẩng “Thành bại vì tình” khán 
quan cũng đến xem chật rạp, thì sấp can nít cũng lại tải diễn lắp 
tuỗng hậm qua... 

Hát được vài màn, đến lập cô Năm Phỉ ngối đàm dạo cùng một 
viên quan vũ, cũn nÍt vụt ô la lên vang Hữi. La cải gì? Có cải gì lạ 
đâu mà la? 

M. Cương là chủ gánh hát thấy vậy biết chắc có kẻ nàa thù ghét 
gảnh hát - nhút là cô Năm Phi - rỗi muữn cũn nít chộ phá đây chả 
gỉ? Bởi nghĩ như vậy nên M. Cương mi để ý vào đảm đông kia mà 
xem động tịnh. Không biết cũn mắt M. Cương tỉnh thân thể nào trà 
trung giây lát, cạn nít ó lên, M. Cương liễn đi ngay lại chỗ cô con gái 
M. Paul Daron ngũi rỗi hỏi cô rằng: “ Phải cô là người cẩm đâu cho 
sắp can mít nẩy phá không cho tôi hải không? Nếu phải thì chịu đi?” 

Cô nọ trả lời không, rỗi đứng dậy quay quả ra về. Bây giữ M. 
Cưởng mới nằm mãy đứa nhỏ ô la kia, hăm đòi kêu lính bắt, có tật 
đữa nhỏ cự lại, núi nhiễu tiếng phách lãi và vô lễ, nên sau nó bị lính 
bắt thiệt. 

Chuyện có bẫy nhiêu là xong, nhưng lúc bây giữ dư luận trong 
rạp hát phân vận dữ lắm. Người ta dẫn rùm lên rằng lúc văn hát thế 
nào cũng có chém lận nhau, chủ không khỏi dâu, vì hai tay cứu địch 
nhau đễu cô phe đông đảng lủn cả. 

Văn hát, không có gì hết, sang chưa biết chắc chuyện lôi thôi ấy 
có phải đến đây là hết chăng? 

Theo li người ta nói... 

Theo lời người ta nói thì việc lỗi thôi nấy mà bằng dưng xảy ra 
bà do sự ghen tương việc nhà mà ra. Không biết có phải cô Năm Phỉ 
- hay là cô đàa hát nào khác - trang gánh hát Phuậc Cương với con 
giải thấy Sảu có cũi cụ, rấy rà, bất bình nhau, nên cũn gái thấy Sáu 
mới quyết rửa hàn bằng cách chộ dọa như thế ấy. 
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Tuy vậy, việc cũng còn lắm chỗ tmuâu nhiệm éo le, mà lời thiên hạ 
dị nghị khi cú khi không xin để chữ bẩn bảo nhúng viên điễu lra ra 
rổi mi biết”0!, 


Điểu này cho thấy, gia định Sáu Ngọ dựa vào thanh thế của 
Sáu Ngọ để làm khó người khác. Ngay cả từ báo Pháp, Les Annales 
Goloniales (17/9/1931) cũng đặt câu hỏi tại sao các sòng bạc của 
một nhân vật từ Sóc Trăng (Sảu Ngọ) ở đường Verdun (nay là 
Cách Mạng Tháng Tâm), Testard (Võ Văn Tấn), La Grandiere (Lý 
Tự Trọng) và những chỗ khác trên các con đường d'Espagne (Lễ 
Thánh Tôn), Erẻres-Guillerault (Tôn Thất Tùng), Marchaise (Ký 
Con), Paul Blanchy (Hai Bà Trưng} lại không hị dẹp bát”! 


Năm 1931, Sáu Ngọ bị nhà cẩm quyển truy lùng và sau đó đã 
ra đầu thú. Ông bị phạt 3 tháng tù giam từ ngày 21/12/1931 đến 
21/3/1932! Sáu Ngọ có nhiều kẻ thù kể cả trong giới cờ bạc và 
giang hồ, vừa ra khỏi tủ, Sáu Ngọ bị kẻ lạ mặt nảo đó chơi khăm. 
Số là khoảng ngày 1 1/6/1932, lúc 7 giờ sáng, Íchi cảnh sát và nhiều 
người làm việc ở tòa án đi vào tòa thì thấy chung quanh vách tường 
của tỏa có nhiều tầm giẫy cáo thị (awis) viết là: "Bá cáa cha những 
người ham cà bạc biết rằng có một sàng cử bạc đã lập tại đường hẻm 
Alsace Larraine (SaigunJf®, vũ chơi thong thá”C!, 

Quan biện lý được báo tin liễn cho gỡ mấy tờ giẫy ấy và ra 
lệnh cho cỏ quận nhì điểu tra ai là người đã dắn cáo thị. Lính kín 
đỗ ra biết được tên Nuôi tối hôm đó ôm giấy lên tòa dán. Khi hị 
bắt Nuôi khai là do Sáu Ngọ mướn làm việc này. Ông cò quận nhì 
đến nhà Sáu Ngọ để hỏi chuyện nhưng Sáu Ngọ vắng nhà. Nghe 
người nhà thuật lại, Sáu Ngọ đến hỏi cò quận nhì. Ông cò cho biết 
tên Nuôi khai chính ông Sáu Ngọ trao cáo thị cho nỏ và mướn nó 
đi đến tòa dán, hiện nay còn 1Ú tờ cáo thị nữa Sáu Ngọ còn giẫu 








Si thành nhật hán, 3/1/1831, tr. 1. 
Les Annnles (2mnminhs, I7I9/1931, tr. 3. 
Phụ nữ lân văn, 11/3/1932, tr. 24. 
Nay là dường Phả Dức Chinh. 
Phụ nữ tân văn (Báo ra hằng ngày], 21/6/1932, trương nhì. 
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trong cái lục bình để trên bản thờ. Vì lời khai như vậy nên ông cỏ 
mới hỏi lại Sáu Ngọ theo chỉ thị của quan biện lý nhưng không có 
lịnh soát nhà. Nghe xong, Sáu Ngọ rất bực tức cho là có kẻ nghịch 
âm mưu vu cảo cho ông. Sáu Ngọ mời ông cỏ đến nhà mình lập 
tức soát xem thật sự có giấy đó không cho rõ ngay gian. Ông cò 
từ chối mãi nhưng Sáu Ngọ nài hoài cuỗi cùng liễn đi theo Sáu 
Ngọ đến nhà. 

Nhà Sáu Ngọ ở đường Maréchal Joffre (nay là Công trường 
Quốc tế, Hồ Con Rùa) có mướn một anh Chả Và đứng ngoài cửa 
gác. Khi vào nhà, ông cò đi thẳng đến bàn thờ, thỏ tay vào cái lục 
bình rút ra được 10 tờ cáo thị làm Sáu Ngọ ngẵn ngơ. Không thể 
chối cãi, ông cỏ đã lập biên bản. Tức giận, gẫm nghĩ Sáu Ngọ nói 
với ông cò là mưu kế của kẻ nghịch thật cao và ngay cả nhà ông 
mả nó còn vào được để gải tang chứng hại ông. Sáu Ngọ hỏi ông 
Chà Và gác cửa thì được biết, có một người lạ mặt đi cùng với anh 
M.S. - người làm việc với Sáu Ngọ - nói với anh gác cửa là cho hai 
người vào nói chuyện với vợ Sáu Ngọ vì Sáu Ngọ có nhớ họ đến 
nhẫn với vợ Sáu Ngọ một việc. Vì thấy đi với người trong nhả nên 
anh Chả gác cửa cho vảo. 


Sáu Ngọ nói với ông cỏ là người này mang tên là Nuôi, đã thông 
đồng để hại ông nên ông phải đưa đơn kiện người lạ mặt này. Sau 
đỏ có người cho Sáu Ngọ biết tên người lạ mặt. Lại hôm sau cỏ 
người đến nhà bà con của Sáu Ngọ gặp lúc Sáu Ngọ đương ngổối 
án cháo mà người khách không biết mặt. Người khách cho biết 
trong tay ông có bài của một người nhờ cậy đăng bảo về chuyện 
giãy cáo thị trong lục bình xảy ra hôm qua. Người khách nói rằng 
nếu Sáu Ngọ cho ðng ít chục bạc thì ông ta sẽ xẻ bỏ bài báo để cho 
công chúng không biết. Sáu Ngọ cười thẩm và ra hiệu cho bả con 
đừng chịu nhận. Nói vải ba lần không được, người khách bỏ ra 
về và dọa bài sẽ được đăng báo. Sảu Ngọ tính đưa đơn kiện người 
ấy về tội dọa người ăn Liển và toa rập với kẻ nghịch nhằm vu cáo 


cho ông. 
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Năm 1933, Sáu Ngọ một lẩn nữa bị bắt ở sòng bạc với nhiều 
con bạc trên đường đAyot (nay là Nguyễn Thái Bình). Tờ Công 
luận bảo (22/6/1933)] có đăng tin như sau: 

“Vự chẳng Paul IAaron kêu là Sảu Ngọ có được tại ngoại hấu tra 
chang? 

Trong một số báo trước, chúng tôi có núi rằng Sảu Ngọ bị bắt 
trong sàng bạc dường d.Ayol, số 22, với mui mãy lay cũn... Sáng 
hãm qua, tàa trừng trị phiên đặc biệt nhóm lại xét coi củ nên chủ vợ 
chẳng Sảu Ngọ được tại ngoại hầu tra chăng. 

Chắc đậc giả cũng củn nhủ cách một năm nay nhà chuyên trách 
mất hao nhiều công phu, ngày giờ mà tìm bắt Sáu Ngọ... nhưng 
không được. Cũng may, lúc đó Sảu Ngọ tự mình bá tay chịu tội, lên 
sử mật thám nạp mình, bằng chẳng vậy, tưởng cũng khó kiếm anh ta. 

Phiên tòa trừng trị đặc biệt hôm qua, dưới quyển chủ tọa ông 
Wiairand, nhóm hỗi 8 giỏ. 

Quan chưng lý) Canavaggia xin giam thâu vụ chẳng Sáu Nẹu. 

Trải lại, trạng sử Bernard xin cho vợ chẳng Sáu Nga được tại 
nguại hấu tra, viện lẽ rằng vợ Sáu Ngọ ở Sài Gòn, di di cũng biết", 

Quan chường lý Canavaggio nói rằng, Sắu Ngụ là tay lợi hại. 
Ngày trước sau khi tuyện ấn Sảu Ngọ rỗi, nhà chuyên trách khó lòng 
mà kiểm anh Ea v.v... 

Quan tòa xem xét lại hỗ sử, đaan cho vợ chẳng Sáu Ngọ được tại 
ngoại hấu Ira. 

Ngày 26 Juin tới đây, tàa trừng trị sẽ họp, xử Sáu Ngụ và nội 
bọụn....8), 

Sau này ngoài Sáu Ngọ còn có các sòng bài do nhiều chủ sòng 
tổ chức ở nhiễu nơi trong Sài Gòn - Chợ Lớn, như vụ chủ sòng 





I.  Chưởng lý tức công tổ viễn. 

3. Vự Rảu blpu là nghệ sĩ hái hội vá cải lương Bảy Nam của gánh Ham Hưng Ban da Sáu Ngọ 
kxỏ tiển lập ra. 

3. [Dẫn lại then từ Phụ nữ tân văn, 29/6/1933, tr. 1B. 


.l43s 


Nguyễn Hữu Phương (Bảy Phương), chủ cái Nguyễn Văn Cương 
bị bắt sau khi có sự cỗ ăn cướp và án mạng xảy ra ở sông bài đường 
Testard (nay là Võ Văn Tấn), trong đỏ có cẩu thủ đả banh Paul 
Thới cũng tham gia chơi ở sòng bài này. Ông Bảy Phương đã ra 
tòa đại hình và bị án tù 6 tháng. Bảo Säi Gòn (24/4/1937) cho biết 
như sau: 

“Tòa Đại hình Sài Gòn 

Vụ giựt tiền bản nguữi tại sàng bài đường Testard 

Tòa Đại hình bữa qua nhắm tiến. Nguyễn Trung Hiếu và 10 
người nữa ra trước tàa, để trả lời tội: giựt tiến, chữa me, hốt re, chủ 
củi, l1 cũH... 

Nguyễn Trung Hiểu bị cáo về tội mì, chắc di cũng còn nhủ. 

Đêm 10 Septembre 1936, tại nhà Bảy Phương ö dường Testard 
CÓ HỘI sùNG HE. 

Nguyễn Văn Cương chủ cái, Huỳnh Văn Túy ngành thâu, Bảy 
Phương, Paul Thôi, Giàu, Ngủi, Dấit, Mùa, Giang và Nhu, tay con. 

Súng me đương chơi, vào lúc 9 giữ mấy, thình lình có ba người 
vào, Nguyễn Thành Út, Năm Mani và Nguyễn Trung Hiểu. Ủĩ giả 
dù đánh me thua củ đầu, anh ta rút (lao ra đưa ngay cổ chủ cải là 
Nguyễn Văn Cương rủ đoạt cải búp, và vét tiễn tại sàng. Hiếu gút 
[gác } của. 

Năm Man cẩm súng sắu häm: “Ai rục rịch tôi bằn”. Tiếng súng 
nỗ theo lời nói đả. Tên bỗi của Bảy Phudng là Nguyễn Văn Vàng ngũ 
ra chết giấc. Va bị dạn ngay mắt, qua ngày hôm sau tắc [tắt| hơi. 


Năm Mlaní, Ủt và Hiếu ra xe húi đi luôn lên Thủ Đức, Lai và 
Thiên phé Suối Chả, Năm Mani và Hiễu xuống xe chân cây súng. 
Đoạn trủ về Chợ Lên. Út trấn liễn khi đó. Năm Mani và Hiểu 
ngủ ở Chụ Lửn. Sáng ngày Hiểu thức giấc thì Năm Mianí đã trỗn 
HH... 


l.  Xải Gủn, 14/4/1937, Ir. 8. 
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Sau khi Tư Mắt mất, các băng đảng ở vùng Xóm Có, Bình 
Xuyên vẫn còn hoạt động mạnh. Nhiều nhóm làm ăn trên bộ và 
trên kênh rạch. Tờ Sải Gỏn (28/5/1936) có nói đến băng đảng Năm 
Xây như sau: 

“Bạn cướp lợi hại ở Bình Xuyên đã hết chưa? 

Tư Hạnh chị ruật của tiẳng cân Năm Xây bị bắt 

Chắc hẳn bạn đạc, phần dâng đễu nghe danh tướng cướp lợi hại 
Năm Xây. Anh ta đã bị häit rỗi, và bạn dư đẳng cũng lần lượt nạp 
mình cho pháp luật gân hết. Nhưng, người chị ruật Năm Xây là Ti 
Hạnh, chuyên việc lu hành và chữa những đỗ gian của bạn chúng 
nú tẳã cưđp giựt được, thì nhà chuyên trách chưa tìm được bằng cổ 
nên vẫn được ở yên. 


Chỉnh Tư Hạnh có nhúng tay vào nhiều vụ trậm cuöp quan hệ, 
sung nhủ mảnh lới khân khéo mà thoát nạn được. 


Hôm nay, cả bạn dư đảng của tướng cướn Năm Xây đếu bị bất. 
Chúng đã khai Tư Hạnh là chủ chữa đỗ gian. 

Sau rột cuậc điểu tra gắt gao của nhà chuyên rách, sở mật 
thám được biết rũ trang nhà của Từ Hạnh quả có những món đỗ 
cướp giựt được bấy lâu. 

11 giờ sâm mới bữa qua nấy, M. Tám Tiên, thám tử viên ở Sải 
Còn, đi với một người nữa, vô tận Xóm Có (Bình Xuyên), thgp ác 
được Tư Hạnh và dắc [dắt] về bói. 

Hiện may Tư Hạnh đã bị tẵng giam, chữ làm äng-kết” xong, sẽ 
ra trước tàa lãnh án chung với đồng đẳng để đến tội ác Hự bấy lâu) 

Mười Điễc cũng là một tên trộm cướp rất lợi hại hoạt động ở 
Bình Đông, Bình Xuyên. Trong cùng số báo Sải Gòm ngày 2R/5/1936 
cũng đăng tin cảnh sát Chợ Lớn đã bắt được Mười Điếc: 


I.  Enqurttc: Điểu tra. 
4. Aúi (sủn, 2R/5/1936, tr. l. 
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“Sở cảnh sát Chợ Lân bắt được một tên bối rất lợi hại và một ghe 
cha (đẩy tang vật 

Bạn trậm dạo, điểm bối ở miệc [miệt] Bình Đông độ rày "làm 
ăn” dạn dĩ lắm. 

Thường bữa, vào lỗi 6 giữ tỗi, chúng chia ra làm 2 tấp [tốp]: bậ 
uà thủy để đi trậm cưp của thiên hạ. Chúng hay bơi xuống khuấy 
nhiều những ghe thương hỗ ở miệc Xóm Có, và đào nghạch khuét 
uách nhà người ta rong Chự Lửn. 

Tâm thâu được món ơi, thì chúng đem về cất trong một chiếc 
ghe chứa. Đựi lúc đổ trậm cấp dã dãy ghe, chúng mi chèo đem nơi 
khác bản. 

Ghe chữa của chúng nủ, nay đậu chỗ nấy, mai đậu chỗ khác 
không dâu nhút định một chỗ mào cả. 

Ngày hôm qua nấy, chúng lại chèo ghe đậu trong kinh số I, tại 
cu Mới Nhị Thiên Đường. 

Bót cảnh sát Bình Dông biết được nên cho lính đến nơi bắt được 
người giữ ghe là Muưởi ĐHiếc, lúc anh nãy đương ngan giấc ngủ trưa. 

Mười Điễc là trật tên bối rất lợi hai, đã nhiễu lẫn tiễn ân và bị 
biệt xử. 

Hiện nay Điếc đã bị bắt rỗi, có lẽ bạn đẳng đẳng của anh ta nay 
mai gì đây cũng then chứn vào khám chẳng sai. 

Trừ được bạn bãi lợi hại nãy, đám dân lương thiện ở miệc Xóm 
Có, Dênôt, Bình Xuyên, Bình Đông và Rạch Cát mỗi moũng ở yên 
được”U, 

Ngoài ra các vụ dính dáng đến cường hảo người Pháp đánh 
dân cũng được báo chí nói đến. Điển hình là vụ tên thầu khoán 
Padovani xách súng rượt đánh người ở Thủ Thừa (Tân An). Bảo 
Sải Gòn (29/5I19356) đã đăng như sau: 


I.  Sải rên, 28/5/1836, tr. L. 
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*Vụ Padovani xách súng rược [rượt]| hương chức làng ở Thủ Thừa 

Phải tân trọng quyển hành của quan chủ tỉnh Tân An chỉ! 

Số người đến xem có trên 300. - Hiện nay có hai vị hương thân 
tả hương hào Thủ Thừa đã dâu du vào quan biện lý Mỹ Tho kiện 
người Tây nẩy rỗi. - Quan chủ quận Thủ Thừa cũng đã chạy tử 
cha quan trên hay - Pháp luật sẽ đãi nhú với người Tây nấy bằng 
cách nàn? 

Tìn tên Padowvani đánh đập một người cu lỉ tại công sử làng Bình 
Phạng Thạnh, thuộc quận Thủ Thừa (Tần An) và xách súng lục rược 
[rượt] Hương chức ở đó, chúng tôi đã có bài sơ thuật trong số báo 
ngày thử sáu, 27 Mai rỗi. 

Nhưng theo các bạn đọc yêu qui đã biết tự bấy lâu, bạo giờ 
“NATGON” cũng tìm cách làm cho mợi người đêu vừa ÿ luôn là: phải 
đi lên tận nơi, phải điều tra thật kỹ lãng nữa. 

Padovani với người làm công của vũ 

Người ủ Mỹ Tha, chắc không còn một ai là chẳng nghe tiếng tên 
Padovani. 

Padovani: Một người Tây ”“xa-vinh” làm chủ nhà hàng Mékong ở 
Mỹ Tho. Một người Tây lãnh đấu giá làm những công việc của nhà 
nước, hay nổi rũ ra là một anh thầu khoản. 

Vào tháng Avril 1936, tên Padowani có (iẫu giá lãnh đảo một cải 
giếng tại chự Thủ Thửa (Tần An) để lẫy nước ngọt chủ nhữn dân uỗng. 

Padovani bèn mướn trên 40 nhữn công để dào giếng, và giao cho 
tên cặp rằng Trấn Văn Hiển chỉ huy. Dân làm tại đó, mỗi ngưữi mật 
ngày được 0p30 tiễn công nhưng tới kỳ lãnh (7 ngày một kỳ) thường 
bị cúp lắm... 

Một vụ ấu đả giữa cặp rằng và cu li 

Chiểu bữa thứ bảy 16 Mai, tôi kỳ phát tiễn. Trong tuân lễ nấy, 
anh Thần Văn Lòng chỉ làm có một ngày thứ sảu 15 Mai, và buổi 
sẩm mới thử bảy 16 Mai. 


Mỗi một ngày tiễn công là 0p30. Anh Lùng làm được một ngày 
riđi. Theo lẽ phải thì Làng được lãnh (p45. Đầu nấy, cặn rằng Hiển 
chỉ phát ch. Lùng cả 0n30 Hiến công một ngày mà thôi. 

Tức lý, Lùng cãi lại với cặn rằng. Căn rằng Hiển không nhịn, bèn 
kêu tên cụ lì Năm và Ï người cặn rằng phụ án đánh Lùng. 

Như thể cũng chua đủ nữ giận, Hiển lại còn cho một người cu lí 
khác chạy báo cáo với lính gát [gác| chự hay rằng Lòng toan giựt 
tiễn, trong lúc anh ta phát tiến cho dân công. 


Hay tin như vậy, anh Bến Tích lập túc đến sở dào giếng, thì ra 
chẳng phải vụ cướp giụt tiền bạc chỉ hết. Chỉ là một cuộc ẩu đả vì sự 
cñi cụ về tiền công như đẳã nói trên. 

Bên Tích bèn lấy giấy “cắt” của cặp rằng Hiển và ngưữi cặp rằng 
phụ, đaạn dắc [dắt] 2 tên Năm và Lùng về cũng sử. Ti được vài bước 
tên Năm vụt chạy trủ vô sử. 

Bên Tích taan quay lại bắt nhưng bị bụn cặn rằng Hiển häằm dạn, 
nếu vỗ sở chúng sẽ giết chết. Quả bất địch chúng, Bếp Tích dành 
đng ngoài ngủ vỗ, và sai người chạy về đến bảo cáo cha viên xếp 
[sếp] bát là cai Tiếng hay. 

Cai Tiểng đến nơi, bắt hết nội bạn đem về nhà công sử gian cho 
hung chúc làng. 

Padovani xách súng rược làng 

Lúc ấy vào khoảng 7 giữ đêm. Bọn của cũn rằng Hiển, bèn chạy 
ra Tân An, kêu điện thoại thông tin cha chủ của anh ta ở duiới Mỹ 
Tho là Padovami hay. 

Nghe theo lời của Hiển, Padovani lập tức ngỗi xe hơi lên tận công 
sử làng Bình Phạng Thạnh, thì dã 9 giủ. 

Tại phòng việc của hương quản, hương thân Tiêu Văn Tiến dit 
[tự] Điển và hương hào Phạm Văn Hiển, dương lãy lời khai bảo của 
tiên của và hị cáu. 


= lhẢ« 


hffps://tieulun.hopto.org 


Không múi không rằng, tên Padovani, tay cẩm đèn pile [pin], tay 
xách súng lục, xâm xuỗi đÏi vào. Rỗi giựt xé cả khai bảo, giấy tử của 
chức việc làm đương làm “ãng-kết”. 

Anh ta lại đánh đập tên Lòng có thương tích, phải đi nằm nhà 
thương dưỡng bịnh. 

Tên Padovani bộ chưa đã nư giận, nên xách súng rược hai viên 
chức việc làng nói trên nữa. Báo hại 2 ông nãy sợ bị bản nhảy của 
số, ra nguài phông nước đại... 

Lúc ấy anh Bến Tích cũng bị Padovami thập ngực, hỏi bài thuế 
thân, và toan đánh đập. 

Thiên hạ rần rần chạy diễn xem có trên 300 người nhưng thấy con 
“chú lửa”?! của Paduvani, nên ai nấy cũng đểu thi lui hết. 

Hưng chánh Sắc, một viên chức thông tiếng Pháp, thấy vậy vào 
cũn thiện và phân phải trải chủ Padovani nghe. Nhưng nh ta cũng 
chẳng đễm xỉa gì. 

Lúc ấy cai Tiếng, chạy cáo bảo cho quan chủ quận Thủ Thừa hay. 

Quan chủ quận chưa kịp tôi nơi thì Padavani đã ngỗi xe hơi đến 
tỉnh quận la ô am sàm, rỗi dông xe hơi về tuất dưới Mỹ Thạ. 

Quan chủ quận đã chạy tờ tả hết nội vụ cho quan biện Lý Mỹ Tho 
hay rỗi. 

Hương thân và hương hào cũng dã đâu đơn vô tòa thưa tên 
Padavani, về tội hãm [hăm] dạa bắn họ và xé cả giấy tà trang khi 2 
viên chức nãy đang làm phận sự. 

Hiện nay, nhà chuyên trách Mỹ? Tho đương tiển hành cuộc 
điểu tra. 


I. Súng 


“li 


Phải biết rằng một tỉnh có quan chánh tham biện làm đầu, dẫu 
người Tây người Nam gi cũng vậy, ử trang phầm đất tỉnh nào thì phải 
tôn trọng quyển hành của quan chủ tỉnh tỉnh ấy hết. 

Hương chức làng Thủ Thừa có phải làm việc với anh Tây Padovani 
đầu, việc quấy phải củn có pháp luật, còn có quan chủ tỉnh Tần An, 
sao (nh ta lại được vào nhà việc xẻ giấy từ, rượt hương chức, dảnh 
tên Lùng như vậy? 

Thể ra, nguài cải tội rược làng, đánh người, tên Padovani còn bị 
củi tội làm ngang, cải tội không biết tôn trọng quyền hành của quan 
chủ tỉnh Tân An vậy. 

HãSU 
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*Trï trải tLvi mặt: 
Bến Tĩch, Cai Thửi, Trần Văn Lòng, cựu Hương quản Thứ, 
Hương thân Điển, Hương hào Hiến” 
(Sải Gửn, 2/5/1636] 
(NÑquốn: Thư viện Quốc gia Việt MHam). 


l. - Xi Gủn, 2/5/1936, tr. l. 
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I.9. HỘI ĐOÀN 


Ngoài các hội thế thao của người Việt như Cercle SporHiƒ 
Annamite hay Commision Inierclub Annamite (CLA} hoạt động rất 
tích cực còn có Hội Khuyến học Nam kỳ (Sociétẻ d'Enseignemenl 
Mlutuel de Cochinchine, SEMC) và Hội Đức trí Thể dục Nam kỳ 
(Socit¿ powur LAmlioration Morale, Imiellectuelle et Physique des 
Imiligenes de Coachinchine, SA MIPIC). 


Hội Khuyến học Nam kỳ (Soci¿l¿ d Emseignement Mutuel de 
Gochinchine] do ông Bùi Quang Chiêu (1873 - 1945) thành lập 
năm 197, trụ sở ở số 34 đường Aviateur Roland Carros (nay là 
Thủ Khoa Huân). Hội đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện với các để 
tài về giáo dục, văn hóa, khoa học v.v... Ong Lương Khắc Ninh đã 
có điển thuyết ở Hội Khuyến học Nam kỳ về để tài “Cải lương hí 
nghệ” Tại trụ sử hội, ngày 15/10/1923, Nguyễn An Ninh đã diễn 
thuyết về để tài “LldéaÌ de la Jeunesse Annarnife” (Lý tường thanh 
niên Án Nam). Buổi diễn thuyết này làm ông nổi tiếng, thu hút sự 
chủ ý của nhiều thanh niên Việt Nam nhưng cũng gây khó khăn 
cho hội và bản thân Nguyễn An Ninh nhưng khi chính quyển 
Nam kỷ do thông đốc Cognacq không đồng ý với những ý kiễn 
của ông Ninh. Bắt đấu từ năm 1941, Hội Khuyến học Nam kỳ lập 
ra giải thưởng văn chương. Tắc phẩm Chống cøn của Trẩn Tiêu 
được trao giải đấu tiên. Những năm sau có các tác phẩm đoạt giải 
như: Triết học Bergson của Lê Chí Thiệp, bản nhạc Sông Bạch Đằng 
của Lưu Hữu Phước (1942), I3anh từ khoa học của Hoàng Xuân 
Hãn (1943)!. 


Hội Đức trí Thể dục Nam kỳ (Sociểt pour dAmliuration 
Morale, Intellectuelle et Physiquc des Indigenes de Cochinchine, 
SAMIPIC) do hai ông Nguyễn Đình Trị và Nguyễn Khắc Nương 
thành lập vào năm 1926, Đây là hội của các nhà trí thức, tư sản 
ở Nam kỳ thành lập có mục đích giúp đỡ và phát triển trí đức và 
I. Kim Lan, “Các giải văn chương ở miễn Nam trước 1945” hltn-/ƒ/www.Longnhuochiep.cmnỷ 


indcx.phpfoptian=cnm_ cantent&view-article&id—LE467%3Acac-pi-i-van-chuong-mi-n- 
nain-tru-c- | 345. 


thể lực người Việt. Trong tất cả các hội đoàn của người Việt ở 
Sài Gòn thì hội SAMIPIC có cơ sở khang trang, rộng rãi và tốt 
đẹp nhất, tọa lạc ở số 98 Gralliéni (nay là số 606 Trần Hưng Đạo). 
Trước đó thì chỉ có hai nơi hội họp của người Việt là trụ sở của 
Hội Khuyến học Nam kỳ (đường Filippini, Nguyễn Trung Trực) 
và Hội Thương mại Kỹ nghệ (đường La Grandiere, Lý Tự Trọng) 
nhưng hai nơi này đều nhỏ hẹp! Hội SAMIPIC từ nhiều năm 
trước cũng đã xin được một miếng đất tại vườn Maurice Long 
(Tao Đàn) và chính thống đốc Nam kỷ Blanchard de la Brosse đã 
đặt viên đá đấu tiên cho ngôi nhà này, nhưng qua nhiễu năm vẫn 
cỏ mọc phong rêu. 

Lúc bấy giờ tiền của hội SAMIPIC là từ các cuộc bản vé số 
gây quỹ, đếu đổ dốn cho công việc xây dựng nhà học xá cho 
sinh viên Việt Nam ở Paris (Maison Indnchinuisc]. Học xã được 
khánh thành ngày 22/3/1930 bởi vua Bảo Đại và tổng thống Pháp 
Œaston Doumergue. Sau đó, tình cờ và may mắn, hội SAMIPIC 
đã mua qua đẫu giá được căn nhà trên đường Galliêni nắm 1932 
ở ngay giữa trung tâm Chợ Lớn - Sài Gòn với giả 38.000 đồng, 
một giá rất rẻ so với tốn phí xây cất của người chủ trước đó, ông 
Lê Văn Trước, đã lên đến 300.000 đồng chưa kể giá đất. Căn nhà 
nảy đã được hội SAMIPIC công hiển như là nhà “Công quán” 
cho công chúng người Việt. Người Hoa thì đã có các nhà hội 
quản của họ và người Pháp đã có những cơ sở như Cercle Sportiƒ 
Smigonnais (CSS), thì nay người Việt có nhà công quản (Maison 
£s Associatinns Annamifes] của SAMIPIC, một kiểu nhà theo 
kiến trúc Pháp đổ sộ như trụ sử CSS hay trụ sở của Hội Khai trí 
Tiên đức ở Hà Nội. Vị trí của nhà công quán rất tiện lợi vì gẵn 
trạm xe lửa điện trên tuyến đường Sải Gòn - Chợ Lớn. 


I. Phụ nữ tân vửn, 10/11/1932, tr. 4. 
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Cũng như Hội Khuyến học Nam kỳ, trụ sở hội SAMIPIC đã 
có nhiều buổi diễn thuyết về các để tài văn hóa, giáo dục và ngay 
cả chính trị được nhiễu người quan tâm; như cuộc tranh luận về 
thơ mới và thơ cũ giữa cô Nguyễn Thị Kiêm của báo Phụ nữ tân 
win và ông Nguyễn Văn Hanh, một nhà giáo, vào ngày 16/1/1935 
ở hội quán SAMIPIC. Ngày 25/11/1937, cuộc nói chuyện của 
ông Edouard Marquis về để tài “Sự giáo dục con trẻ ở trong gia 
đình; thanh niên học sinh theo Tây học, nhiều cha mẹ phản nàn 
là “chẳng có một người thanh niên Annam biết giữ cho trọn dạo làm 
người, nhơn nghĩa lễ trí tín không ngữ, thủ cha kinh mẹ không hễ 
biết đến, phần đông đã bị lãi cuỗn vào vòng phóng đãng, hư thân 
mất nết một cách lạ lùng” Buổi nói chuyện này đã thu hút rất nhiều 
khán thỉnh giả, trong đỏ có bác sĩ Trần Văn Đôn, Nguyễn Khắc 





X 2 TS 
“Hãy là nhà "Công quản” của người Việt Nam: 
tQuunng cảnh mặt tiền của tùn nhà ở số 8 đườïnw† Galliáni, 


nằm giữa Chợ lồn - Sải Gòn, mà Hội Nam kỳ Đứt trí Thể dục (SAMIPICJ Nương, Huyện Của, phản ảnh sự thay đổi lớn về tình trạng xã hội 
mới đấu giả mua xong để nữa làm nhà "Công quản” cho đồng bảo ta ö đây, và gia đình lúc hãy giờ. 
như kiểu nhủ Cerrle của Tây ở vườn Ông Thượng, hay nhà Hội Khai trí Tiến đức ở Bắc” ' 
(Phụ nữ tân văn, 10/11/1932) Hội có trao học bổng cho sinh viên học sinh xuất sắc học các 
(Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam). tại các trưởng đại học ở Đông Dương và Pháp. Năm 1930, họa sĩ 


Lê Văn Đệ, người Công giáo ở Bên Tre, sau khi tốt nghiện trưởng 
Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (Êcole Supérieurs des Beaux- 
Aris) ä Hà Nội đã xin và được học bổng của SAMIPIC qua Pháp 
học. Với giấy giới thiệu của hiệu trưởng và họa sĩ trường Cao đẳng 
Mỹ thuật Đông Dương là ông V. Tardieu, cùng vải bức tranh ông 
mang theo từ trưởng Đại học Đông Dương, ông đã được vào học 
trường Cao đẳng Quốc gia Mỹ thuật Pháp ở Paris (Écale Nalionale 
Supérieurs des Beaux-Arts de Paris) không phải qua một năm dự 
bị. Họa sĩ và nhà điêu khắc Jean-Paul Laurens đã chú ý đến tải 
nắng của ông Đệ và chấp thuận ông vào xưởng vẽ. 

Ông Đệ là một họa sĩ thành đạt khi ở Pháp, năm 1932, ông có 
các tác phẩm triển lãm được khen tặng ở phòng tranh của Hội 
Nghệ sĩ quốc gia Pháp: I2iseuse de Bannne Aventure (Bà thấy bói), 





Tòa nhà "Công quản” của hội 5ÄMIPIL (201 ?). 


Năm 2018 tòa nhà này đã bị phá hỏ are de Montharnasse (Trên sẵn ga Mlontparnasse), Fermtme ủ sa 
(Nguồn: Tim Doling, http://www.historicvietnam.com/the-top-ternr-06-2015/). ToileHe (Thiễu nữ điểm trang). Năm 1933, các tranh này vào được 


vào phòng tranh danh dự (Salle d honneur) trong phòng triển lãm 
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của hội, và được sự chủ ý của tống thống Phán Lebrun và ũng hộ 
trưởng Albert Sarraut. Sau đó vào năm 1934 ông có những buổi 
triển lãm tranh ở Milan và Rome. Tại Milan, các bức tranh của ông 
được sự chủ ý của Lamoureux, bộ trưởng Thương mại, trong phải 
đoàn tham quan. Qua sự giới thiệu của ông Lamoureux, Viện bảo 
tảng Luxembourg (Musée de Luxermthaourg) đã mua bức tranh La vie 
en Famille (Cuộc sống trong gia đình) của ông. Nhãn dịp này, ông 
Đệ đã nhận được sự chúc mừng của toàn quyển Đông Dương!”. 





Tác phẩm La vie en Fammille của họa sĩ Lê Văn Bệ triển lãm ở Milan năm 1834 
va được Viện bản tang Luxernhourq mua lại 
{(NÑquäïr hftpns:⁄//truonnveniadinh.hlnqsnot.com/2016/07/ 
hũa-si-le-vamr-e-1 906-1966.htmmil]. 


Ở Sài Gòn cũng có buổi trưng bày triển lãm tranh của họa sĩ 
Hernand Larrain - người được Giải thưởng Đông Pháp (Grand Prix 
tÈ Tdochine) vào đâu năm 1937. Theo Công luận báo (1/2/1937) thì 
các bức tranh “tuyệt khéa, tuyệt đẹp, nên được bà cũn ở Sài thành 
hoan nghình lắm" 


I.  LÊrhn Annamit, 31/3/1939, tr. 3. 


.liils 





Cô qiải Mọi của họa sĩ Herman Larrain (Công luận hảo, 1/2/1937) 
(Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam). 


Hernan Larrain là lãnh sự Chile tại Việt Nam, öng lẫy bà 
Charlotte Mlayer-Blanchy, cháu nội của ông Paul Blanchy, thị 
trưởng đẩu tiên của thành phố Sài Gòn. Hernan là một họa sĩ có 
tải nhưng ít được biết đến. Con ông, Gilles Larrain sinh ở Đà Lạt, 
là một nhà nhiếp ảnh có tiếng hiện nay. 

Ở Sài Gòn, có Hội Hàng không (Ligue de FAviation) thành lập 
không lầu sau khi Sài Con chứng kiến chuyến bay đấu tiên ở Đăng 
Ä do phi công người Bỉ Van den Born bay vào ngày 10/12/1910 ở 
trường đua Sải Gòn. Năm 1930, để kỷ niệm 20 năm sau chuyến bay 
lịch sử, Hội Hàng không đã tổ chức ngày hội mừng sự kiện này. 
Báo Sai thành nhật hảo ngày 29/12/1930 cho biết ở phi trường Tần 
Sơn Nhứt có 7 phi cơ từ Biên Hòa bay đến cho khán giả coi trong 
đó có hai chiếc đáp xuống phi trưởng cho khán giả tham quan. 
Ngoài ra có hai chiếc máy bay 5 chỗ ngỗi của hãng Air Orient ở phi 
trưởng chữ khán giả bay vòng xem với giá vé IŨ đồng mỗi người. 
Hãng xe hơi Bainier (trụ sở ở góc đường Charner - Bonard (nay là 
góc Nguyễn Huệ - Lê Lợi)) sẽ lo việc chuyên chở khán giả đến phi 
trường Tần Sơn Nhút. 


= l2 


hffps://tieulun.hopto.org 


” 31 năm về trước 
Lễ kỷ niệm cuộc bay lẫn thứ nhút ở Sài Gòn 


Ngày 28 Décembre nây thì hội "Hàng không” ở đây sẽ bày một 
cuộc lễ wui chơi, tại Tân Sơn Nhút để kỷ niệm cuộc bay lần thử nhút 
ở Sài Gòn đền nay đã cách hai mdi năm rỗi. Đến ngày nói Ô trên, 
thì cả lẽ 7 chiếc máy bay ở Biên Hòa hiệp đoàn mà bay với nhau, giả 
đò quảng trải phá xuống một cải nhà tranh. Rãi hai cái ở chút tách 
riêng ra thả dù và bộ hành xuống cho thiên hạ coi. 

Hãng “Air Orient” cho mượn hai cái máy Polez có năm chỗ ngôi 
mỗi cải. Trung lúc lễ, bậ hành ai muãn đi thử một vòng lên trời chưi, 
thì họ sản lòng chủ cha nhưng phải trả mười đẳng bạc. Lại có mật 
chiếc nhỉ thoàn" da quan hai thủy Ménès cẩm máy cũng dự vào 
cuộc lễ. Ngoài rnười cái phi thuàn ấy thì hội Ligue de [AviaHon mỗi 
mua một cải nhủ bên Tây mới qua bữa ấy cũng đem ra cho bay thủ. 

Muấn cho cuộc lễ có cái tánh chất thật kỷ niệm thì bữa chúa 
nhựt sẽ có các cô con gái dẳi cùng thành phổ Sài Gòn mà bản những 
huy hiệu và ông Miathieu sẽ xin phép sở Điển tín đóng một con 
dẫu riêng trên các bị thử có cò ngày 38 Lhêcembre. Coủn dấu ấy có 
mẫy chữ Pháp như sau mấy: Jaurnée cũmrmErmaratiue chu vingliÈme 
nHiversaire hremier vol Saigon. 

Ai muốn di lên Tân Sửn Nhút cúi thì sẽ có xe hươi của hãng Bainier 
sản sắc chỉ chuyên. Vào cửa phải trả tiến: hai đẳng, một đồng và hai 
cất [các |”, 


I. Phicữ, máy bay. 
3. Sải thánh nhật hán, 29/12/1930, tr. 3. 
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Dãu hưu điện kỷ niệm 20 năm chuyến bay đầu tiên ở 5Sãäi Gòn vào năm 1810 
(Nquồn: 5oriety of Indo-China Ptilatelists, http:z//www.sicn-online.nr/icpv 
Issues/1930-34®#,20Hights.ndf). 


Liên lạc giữa Sài Gòn và thế giới bên ngoài qua thư từ lúc này 
là qua đường thủy và đường hàng không. Từ năm 19350 đường 
hàng không mỗi tuần có một chuyển bay từ Sải Gòn qua Marseille 
hay từ Marseille qua Sải Gòn của hãng Cie Air-Orienf'. Trong xứ 
Đông Dương thì giao thông đường xe lửa và đường thủy là phổ 
thông hơn so với đường hàng không và đường bộ. Giao thông các 
tỉnh thành thi qua đường hộ, xe hơi, xe đò hay đường sắt xuyên 
Đông Dương (Trans-Indachine}. Với nhụ cẩu tắng nên đường xe 
lửa Sài Còn - Hà Nội bắt đấu từ 1/1/1952 mỗi tuần có ba chuyến 
từ Hà Nội vào Sải Gòn thay vì chỉ có hai chuyển trước đó, vào các 
ngày thử hai, thứ tư và thứ sắu; và từ Sài Gòn ra Hà Nội là thử ba, 
thứ năm và thứ bảy??. 


I. Phụ nữ tân vửn, 8/6/1931, tr. 2Ũ. 


1. Phụ nữ tân văn, 24/12/1931, tr. 23. 


a |B4 s 


hffps://tieulun.hopto.org 


Trường đua ngựa cũ ở Sải Còn, nơi mả Van den Born cất cảnh 
lẫn đầu tiên, ngày nay không còn. Năm 1932 hội đua ngựa đã xây 
xong trưởng đua mới trong Chợ Lớn, trên sân bay Phú Thọ trước 
kia, trường đua cũ trên đường Verdun (nay là Cách Mạng Tháng 
Tám) đã cũ kỹ và chật hẹp. Ngày chủ nhật 6/3/1932, hội đua ngựa 


đã khánh thành trường đua mới Phú Thọ, có thống đốc Nam kỳ 


đến dự và nhiều quan chức Pháp, Việt cũng như dân chúng đến 
trường đua mới xem giải đua ngựa Grand Prix de Saigon và giải xổ 
SỐ ash Sweep của hội đua ngựa. Bắt đầu từ đây mọi buổi đua ngựa 
sẽ được tổ chức tại trường đua mới ở Phú Thọt. 


Hội Nông gia Liên đoàn được các nông gia điển chủ thành lập 
để bảo vệ quyển lợi của giới làm nghề nông. Tuy vậy hội không có 
tạp chí riêng để thông tin cho các nhà nông về tin tức thị trưởng 
trên thế giới, khác với hội những người trồng cao su có tạp chỉ 
riêng cung cấp cho hội viên nhiều thông tin liển quan đến nghề 
trồng cao su, giá cả, kỹ thuật... Trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng 
vào thập niên 1930, nỗng giai điển chủ khốn đốn vì thị trường lúa 
gạo Ít người mua và giá lúa gạo xuống thấp. Ông Nguyễn Hảo Ca 
đã có viết trên từ Phụ nữ tân văn (20/10/1932) về tình hình thị 
trường nước Pháp và các thuộc địa vào năm 1932 chỉ mua 320.000 
tấn và ở cảng Marseille còn tốn nhiễu gạo chưa tiêu thụ. Trung 
Hoa thì đã mua 400.000 tẫn, giảm nhiễu so với các năm 1926, 1927 
và 1928. Ngoài ra hai nước xuất cảng gạo mạnh khác là Miễn Điện 
và Xiêm La đã cạnh tranh và giựt khách hàng nên làm cho lúa gạo 
của Nam kỳ ẽ khách và do đó giá tụt mạnh. Báo chí đấu năm 1932 
lại đăng tin mừng là nắm này mùa lúa bên Nhật Bản thất bại nên 
chắc Nhật sẽ mua thêm 700.000 tấn. Giữa lúc Nam kỳ đang buồn 
rầu thì khi nghe tin này ai nãy đếu vui mừng, hằng ngày mỗi mắt 
trông vào sự bán lúa gạo qua Nhật. Ông Nguyễn Háo Ca cho biết 
qua các cuộc điều tra thông tin của ông từ Nhật thì không phải 
vậy, họ đã thông báo chỉ tiết thị trường của họ cho người dần về 
tình hình kho lúa, mùa màng và phải mua hay bán bớt cho nắm 


I. Phụ mữ tân văn, 17/3/1932, tr. 23. 


nay. Các nước Miễn Điện, Xiêm La đểu hay biết vậy mả nông gia ở 
Nam kỳ không hay biết gì hết mà lại nghe theo các tin đồn lầm lạc, 
thiệt hại rất nhiều về việc buôn bán lúa gạo. Ông Ca mong rằng 
Hội Nông gia Liên đoàn sẽ có tạp chí thông tin để bênh vực quyển 
lợi chung của các nông gia, đây là việc thiết thực nhất thay vì phụ 
thuộc vào các tử báo đăng tải đôi khi mới có thông tin liên quan 
đến giá lúa gạo”. 

Hội đoàn làm công tác xã hội có kết quả nhất là Hội Dục anh 
(Sociét¿ d EmtrAide Maternelle) có mục đích mở ra các nhà hay 
Viện Dục anh (crẻche) để lãnh nuôi nẵng con nít nhà nghèo được 
cha mẹ đem tới vào buổi sáng đặng đi làm rỗi tối về ghé qua lãnh 
con về nhà. Hội được thành lập bởi bà Béziat cùng các phụ nữ Pháp 
và Việt Nam. Hội được báo Phụ nữ tân văn ủng hộ và cùng kêu gọi 
các phụ nữ khả giả góp tài sức chung nhau xây dựng các Viện Dục 
anh ở Lục tỉnh. Trong các phụ nữ của Hội Dục anh có bà đốc phủ 
Thu, bà bác vật Lang (kỹ sư Lưu Văn Lang được người dẫn gọi là 
bác vật Lang), bà trạng sư Trịnh Đình Thảo, bà bác sĩ Nhã (Nguyễn 
Văn Nhã), bà Cao Thị Cường. Viện Dục anh đấu tiên mở cửa ở Sải 
Còn vào tháng 4/1951 ở số 1 rue Jean Mazet (nay là đường Đặng 
Dung), Tần Định. Nơi đây có gẵn 30 trẻ vừa lớn vừa nhỏ được gởi 
tới nuôi nẵng và trỗng nom giùm. Tờ Phụ mữ tân văn (4/6/1931) có 
viết về Viện Dục anh đầu tiên ở Sài Gòn như sau: 


“Viện Dục anh ở Sài Gòn 

Cơ quan mây thật là có ích cho can nhà nghèo Ea. 

... Đữa rẻ nào vô viện, ẳã có quân áo của viện chủ mặc, nên chỉ 
thấy đứa nào quấn áo cũng trắng trêo sạch sẽ; trước ngực áa của mỗi 
đũa, điểu có số hiệu riêng cho dễ nhận; độc giả củi kỹ trong những 
tâm hình ¡n dây, có lẽ cũng thấy rũ số hiệu đó. 

Trong viện cú nhà tắm, có nhùng chơi, có chỗ ngủ truên, và có hún 
một chục cải nội để cho tẩy đứa củn nhỏ nằm. Lại có những cải hàn 


I. Phụ nữ tân vửn, 20/10/1932, tr. 6-R. 
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ăn nho nhỏ, sửn màu trắng, coi rất vừa vặn cho các trẻ nhủ ngũi ăn. 
Đã cha can nít chơi cũng nhiễu: gẫu, ngựa, xe, +.v... thấy bên bàng, 
dằn của viện sắm ra, hay là các nhà tử thiện tặng cho cơn mít cũng có. 


Cơn nít ở trong viện, lúc ăn, lúc ngủ, lúc tâm, lúc chơi, đễu có 
người trằng num sẵn súc, từ tế kỹ lưỡng lắm. Bửi vậy củi mặt đứa 
trẻ nào, cũng thấy tươi cười thơ thối; chúng nó quấn tụ chơi giữn với 
nhau, ngủ thật là vui vẻ. 


Ai tải thăm viện, thấy quang cảnh ấy, cũng phải lấy làm vui 
mừng rằng nhà có chỗ nẩy mà con cải của mấy chục cái gia đình 
nghèo khó, được nuôi nẵng hạp phép vệ sanh, trồng nam như là 
cha re”, 


Các bà Nguyễn Trung Thu, Trịnh Đình Thảo, Nguyễn Đức 
Nhuận, Nguyễn Hảo Ca (tác giả sách Phụ mữ Việt Nam], Cao Thị 
Cưởng... sau đó đã xin được chính quyển cho giấy phép lập Hội 
Dục anh ở Nam kỷ do người Việt Nam điểu hành qua nghị định 
ngày 7/11/1931 của thống đốc Nam kỳ. Hội sẽ mở ra các Viện Dục 
anh nuỗi trẻ em ở Sải Gòn rỗi ở các nơi trong Lục tỉnh, kiểu Viện 
Dục anh nuôi con nít nhà nghèo giống như nhà giữ và nuôi con 
nit ở Tân Định do Hội Dục anh của phụ nữ Pháp lập ra"?! Trụ sở 
hội ban đấu ở số 65 rue Massiges (nay là đường Mạc Đĩnh Chị). 
Đầu năm 1952, Hội Dục anh mở thêm mặt Viện Dục anh ở Khánh 
Hội, đây là nhà thứ hai sau Viện Dục anh ở Tân Định”. Theo như 
thông bảo trên tờ Phụ nữ tân văn, ngày 28/11/1932, Hội Dục anh 
của phụ nữ Việt Nam cũng khánh thành thêm một Viện Dục anh 
ở cầu Rạch Bẵẩn, số 58 đường Huỳnh Quang Tiên (nay là Hỗ Hảo 
Hớn). Viện Dục anh nảy lãnh nuôi con nít từ Ï đến 4 tuổi. Cha mẹ 
gởi con ở viện từ 6 giờ sáng đến 5 hay 6 giờ chiếu”. 

Mặc đấu được chính quyển hỗ trợ nhưng tài chánh, nhân lực 
cho các nhà trẻ đa số đều từ các tổ chức thiện nguyện vả tôn giáo. 
Phụ nữ tân văn, 4/6I1931, tr. 9-18. 

Phụ nữ tân văn, 10/12/1931, tr. 2. 


Phụ nữ tân văn, 7/4/1932, tr. 24. 
Phụ nữ tân văn, 14/11/1932, tr. 13. 
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Ngoài Hội Dục anh còn có các cô nhi viện do các dòng nữ tụ như 
Saint Paul des Chartres thiết lập, điểu hành ở Sài Gòn và các tỉnh 
Nam kỹ. Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế ở thập niên 1950 
nhiều trẻ em đã bị bỏ rơi, nhất là trẻ em gải, cô nhỉ viện vẫn không 
thể lo hết được!. 

Trẻ em ở cỏ nhi viện và nhả trẻ ở Nam kỳ (1931 - 1937): 
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Ngoài ra còn có Hội Nam kỳ Cửu tế Nạn dân là hội từ thiện 
nhằm cứu trợ cho những nạn nhân thiên tai hay bị nạn. Mỗi lấn có 
thiên tai hay khó khăn thị hội kêu gọi đồng bào ở Nam kỳ quyên 
góp để trợ giúp. Hội do ông Nguyễn Văn Của làm chủ tịch đã 
đóng góp giúp nạn nhãn bão lụt ở Bắc kỳ năm 1930! đóng góp 
5.000$ giúp người dân Nghệ Tĩnh!?, giúp bão lụt thiên tai ở Trung 
lỳ tháng 12/1932! v.v... Ngay cả giúp đỡ dân Trung Quốc ở Hắn 
Khẩu do trận lụt của sông Dương Tử vì tình thương đồng loại. Hội 
đã thương thuyết với thống đốc Nam kỳ để được gởi 3.000% đến 
Hán Khẩu giúp đỡ nạn nhân trong trận lụt ở đó"? 


I. Thuy Linh Nguyen, Ciihirth, Mamtermily and MedicaÏ PÏuralisrmm ím French Cimanini 


Virinam, Ï #8 - 194", LIniversity oÏ Rachester Press, New Ynrk, 2ñ16, Ir. Ï96. 
#. Thuy Linh Nguyen, Chibirnth, Maternifigy and Miedical Pluralism im Frnch Cmnnial 
Vizfnam, Ï 8Rú - 194", sủd, tr. I97. 
Phụ nữ tân văn, 31/7/1930, tr. 21. 
Phụ mửữ tân văn, 27/8/1931, tr. 20. 
ải thành, 17/12/1932, tr. 2 
Phụ nữ tắn văn, 1/10/1931, tr. 213. 
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“Qưưng cảnh nhà Bắc kỳ Hội quản đường Mayer [nay là Võ Thị Sáu] 
bữa chiều chúa nhụt 20 luillet, trong khi đồng hào Bắc kỹ ở trang Nam 
thiết [thết] tiệc trả cảm tạ Hội Nam kỳ Cửu tế Nạn dân cùng các nhà từ thiện 
đã hết lùng tản trợ vào việc cửu tế" (Phụ nữ tân võn, 31/7/1830) 
(NWquốn: Thư viện Quốc qia Việt Ham). 


Trong các hội đoàn nghề nghiệp hoạt động, đáng để ý là Hội 
Nam kỳ Thương nghệ Đồng nghiệp Tương tế do những nhà doanh 
nghiệp lập ra. Hội có tổ chức một buổi hát cải lương do gánh Tân 
Thinh trình diễn ở nhà hát Tầy ngày 11/11/1931 để gây quỹ giúp 
cho anh em thất nghiệp ở Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định với số 
tiền thâu được sau khi trừ hết sở phí là 805$. Sau đó hội còn tổ 
chức thêm một buổi trình diễn cải lương ngày 27/11/1931 thâu 
được thêm 1.300$%102. 

Rộng hơn là Hội Nam kỷ Tương trợ và Chẩn tế Xã hội có mục 
đích tương trợ và giúp đỡ những người khó khăn trong xã hội. Hội 
do ông Nguyễn Văn Của làm hội trưởng. Một trong những hoạt 
động của hội vào năm 1932 là giúp đỡ những người thất nghiệp. 


I. Phụ nữ tấn vửn, 3/12/1931, ir. 13-24; Phụ nữ hân vũn, 10/12/1931, tr. 24. 
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Tờ Phụ nữ tân văn (3/3/1932) đã có đăng tin về một chợ phiên do 
hội tổ chức trong khu sân vườn của dinh toàn quyển (nay là hội 
trường Thống Nhất) để gầy quỹ giúp người thất nghiệp và gia đỉnh 
họ trong lúc kinh tế khủng hoảng cao độ và những người mắc 
bệnh lao phối. 

“Chẩn tế xã hội 

Mật cuộc chợ phiên thật lăn trong huê viên đỉnh quan toàn quyển 
để thâu tiễn giúp anh ern thất nghiệp và người mắc bịnh lao. 

Kinh tế khuẩn bách! Kinh tế khuẩn hách! Hdữn một năm nay đi 
đến âu cũng nghe than thủ câu nấy. Ai nghe than mà chẳng chạnh 
lùng nghi tối tmuấy ngàn, tuấy muôn người, vì nạn kinh tế mà khóc hỗ 
ngưữi, cười ra nước mãi? 

Nam kỳ ta đã lắm phen bị tai trời ách nước, nhưng chẳng bao giờ 
nhơn dân khẳm khổ như hãy giù. 

Nông, thương, kỹ nghệ, các nghề nghiện sanh nhai, nghề nào 
cũng nghiêng ngửa, suy tí. 

Đầu nãy khánh tận, đâu kia tịch biên, phát mãi, công khó bấy 
lầu gây dựng sự nghiện, ngày nay chịu đổ sông, để biển, mà còn 
chẳng yên thân. 

Vì cái nạn kinh tế khuẩn bách mà tình hình xử ta ngặt nghèo 
duiững ấy. Tội nghiệp hơn hết, đáng thương hơn hết, là hoàn cảnh 
của anh em lan động, mãy ông chủ mang nghèo thì người làm công 
chỉ cha khỏi khôn đẫm. Cây cao tàng lận đã bị sâu mọt dục khuét rẻ 
củi rễ can, hệ ngã xung thì nhánh lá ơi đêu phải gãy phải rụng. 

Nạn kinh tế sanh sản ra hạng dân thất nghiệp: 

Trang các uẫn để đáng chủ ta lưu ÿ, vẫn để thất nghiệp thật là 
một mỗi thương tâm, bởi vì một người đi làm công tà ngày nay 
không có việc làm thì hại luôn cả một gia đình nào cha mẹ giả, nào 
con thơ, thảy đều trông cậy vào mấy dũng bạc công của ngHữi ấy mà 
sẵng. Trước kia mãẫy đẳng bạc đó vừa đủ nuôi miệng và chỉ độ thê 
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nhỉ, ngày may thất nghiện, khoanh tay ngỗi nhà, thì làm sao mà bảo 
bạc cha rng vd can? 

Mấy ngàn thấy thợ ô Sài Gòn hiện đương thất nghiện, ấy là mãy 
ngàn gia đình thiêu trước hụt sau, thậm chí không có cdm ăn đủ 
bữa! 

Đấi với cảnh khổ ấy, chánh phủ và các nhà từ tâm chẳng có lẽ 
làm ned. 

Nên mới đặt một ban Ủy viên cứu giúp. Các nhà có lòng hoài bão 
đua nhau tổ chức nhiễu cuộc thể thao và điền kịch, v.v... đặng thâu 
tiễn quyên vào quỹ thất nghiệp. Nhưng dân thất nghiệp thì đồng mà 
tiễn quyên có hạn. La chảy rấn rẩn, một gáo nước tưới sao cha tắt? 
Vả ngọn lửa chưa có mùi thôi chảy, vì tình hình kinh tế chúa đến hỗi 
hết khuẩn bách! 

Quỹ cữu giúp thất nghiện đã khởi sự trũng trơn, mà không có lẽ 
xin Hử gia hoài, vì đã nhiều phen trợ cấp rỗi. Còn bên phía kia thì 
cũng không có lẽ để dân thất nghiệp chết sẵng mặc hạ. 

Bởi vậy nên Ban Trị sự trung tdng hội Nam kỳ Tưởng trợ và 
Chẩn tế Xã hội do chí hướng của hội, đã xin phép chánh phủ mà 
tổ chức một cuộc Chự Phiên thật lân trong huê viên dinh quan 
Toàn quyển trọn ba ngày, từ bữa 19 đến bữa 21 tháng ba Tây 
(Mlars 1933). 

Một phần tiễn thâu được sẽ quyên vào công cuộc ngĩn ngửa hịnh 
ho lao, cũng là một cuộc đúng đẳn để cứu giúp xã hội, hiện Ban Trị 
sự ấy ưng lo lắng cha huàn tuàn. Còn lại bao nhiêu thì quyên hết 
tảo quỹ thất nghiệp. 

Cuộc Chự Phiên nãy chẳng phải chỉ là một việc phước thiện trdn 
mà thôi. Nó cũng là một cuộc giúp ch. dưỡng thương mãi trong xử 
được thịnh vung đôi chút. Các nhà thương mãi, các nhà kỹ nghệ, 
các nhà mỹ thuật, chắc là chẳng chịu bỏ qua một dịp quảng cáo rất 
tốt vì sản vật của rình được trực tiển với cả muôn người đến đó vui 
chơi trong ba bữa ấy. 
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Trung đá sẽ có đủ các trò chơi hạp với sở thích của rơi người, nào 
là múa rỗng, nào là chưng cô họa, nào là hát Annam, hát Tàu, nào 
kì đâu vũ, ảnh banh vụt, màn là xổ số đủ kiểu, v.v... 


Vả lại ban Ủy viên xin trưng câu ý kiến của các nhà trí thúc đăng 
cho chương trình các cuộc vui được có đặc sắc. 

Ai cú ý kiến chỉ hay muốn bảy biểu, xin da nơi ông Nguyễn Văn 
Của, chủ nhà in Union, đường Mossard, số 57. Ban Ủy viên sẽ hết 
lùng huan nghinh và cảm tạ”t?, 


Lòng tương trợ của người Sài Còn không những giang tay đến 
với những người đồng hương trong nước mà còn đến những người 
nước ngoài bị nạn ghé qua mảnh đất này. Chiến tranh Trung - Nhật 
trong thập niên 1930 cho đến 1945 đã có ảnh hưởng đến Đông 
Dương và các nước Đông Nam Á. Người Hoa ở Đồng Nam Á đã 
tham gia tẩy chay hàng Nhật và quyên góp ủng hộ, cứu trợ nhân 
dân Trung Quốc"! Tin tức về chiến tranh Trung - Nhật đều được 
các báo tưởng trình và dần tình theo dõi. Nhân vụ sự kiện Thượng 
Hải ngày 28/1/1952 khi có vải nhà sư Nhật Bản bị đánh và dân 
chúng người Hoa biểu tình bài xích quản đội Nhật chiếm đóng. Sau 
cuộc chiến đẫm máu giữa quân đội Nhật và quản đội Dãn quốc của 
Tưởng Giới Thạch, Nhật ở thể thượng phong, tiễn chiếm các nơi ở 
Thượng Hải. Ở Sài Gòn, các dân ty nạn Do Thái ở Thượng Hải cũng 
có ghé Sải Còn trên đường di tản đi đến các thuộc địa Anh (như 
Úc) trên tàu đArtagnan. Trên tàu này cũng có nhiều lính Nhật bị 
thương không muốn trở về Nhật chữa trị mà đi nơi khác chữa trị 
để tránh cho dân Nhật rùng mình sợ hãi. Trên tàu có khoảng 3 hay 
4 trăm người Do Thải nghèo, vừa đàn ông, đàn bà và con nít nằm 
như cá mòi dưới gẩm tàu. Ăn mặc nhếch nhác, người thì quấn tây 
áo chệt, người thì mặc áo sơ mi quần chệt, đa số không có đi giày, 
có người đi giày mà thừa gót ra”. 








I. Phụ nữ tên văn, 3/3/1932, tr. LR. 

3. Xin xem thêm: Nguyễn Ihc Hiệp, Lịch sử chanh nghiÊn vd cũng nghiÊh tử Xải (sản tả Nam 
kỳ từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945, TYTRanks và Nxh Tầng hợp Thành phổ Hồ C:hí Minh, 
2011, Ir. 287-2. 

3. Phụ nữ lân văn, 17/3/1932, tr. 1. 
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Đây là những người Do Thái ở Thượng Hải thuộc dưới quyển 
nước Anh. Vì sợ trong lúc loạn lạc, người [Do Thái nghèo sẽ phải 
đấu quân vào quân Trung Quốc hoặc quân Nhật tham dự chiến 
tranh làm rắc rối chính phủ Anh nên lãnh sự Anh chở họ đi nơi 
khác sống. Tờ Phụ nữ tân văn (17/3/1932) cho biết, trong khi chở 
dưới tàu từ Bắc vào Nam, những người Do Thái này vất và đáng 
tội nghiệp, khổ còn hơn bọn cu li cao su xứ mình. Một người đàn 
bà Việt Nam trong lúc đến cảng Sài Còn để tiên đưa người nhà đã 
tröng thấy cảnh khổ cực này của người Do Thái, bà đã mủi lòng 
tình thương đồng loại nên đã tự động cho tiển nhiều người Do 
Thái ở đấy. lờ Phụ nữ tần văn khen ngợi người đàn bà Việt Nam 
vô danh này đã có hành động đáng trọng. 

Có những hội nhỏ do các thành viên có trách nhiệm công dân 
đứng ra thành lập giúp đỡ cộng đồng như Hội Phổ thông Văn xã 
ở Gia Định. Ngoài những việc thiện như bán sách để quyền tiến 
cho các nạn nhân bị thiên tai như bão lụt, giữa năm 1932 họ đã 
gam góp tất cả các sách làm của chung để lập một thư viện nhỏ với 
trên 600 đầu sách và 12 loại bảo chí cho mọi người đến đọc, nhất là 
trong tình hình có nhiễu người thất nghiệp. Thư viện ở số 2 đường 
Hấm Sỏi, Gia Định, nơi đây có thể là trợ lực tỉnh thân để các bạn 
nam nữ thanh niên, ai muốn tránh sự lãng phí khi có thì giờ rảnh 
thì ghé đọc sách báo”. 


Hội Chãn hưng nghề diễn kịch do ông Trẩn Văn Khá, nghị 
viên Hội đồng quản hạt làm hội trưởng cũng có tổ chức hát cải 
lương để giúp đỡ những người bị bão ở miễn Trung và thất nghiệp. 
Tuống Tử vương đến thác diễn ngày 11/6/1932 ở nhà hát Tây rất 
thành công với đông đảo người tham dự có cả người Tây, Tàu 
chặt ních người không còn vẻ bán. Tiền thâu được đến ngản rưỡi 
đồng?! Tuồng Tữ vương đến thác do ông Ngô Vĩnh Khang soạn 
dựa trên một đoạn hay của tiểu thuyết La da me qux camlias (Trả 
haa wø~ữ) trong đỏ có hai nhẫn vật chính: Ngọc Hương (Margurite 


I. Phụ nữ tân văn (Báo ra hằng ngày], 17/6/1932, trương ba. 
1. Phụ nữ ñn văn (Báo ra hằng ngày}, 14/6/1933, trương nhửt, trương tư. 
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Czauthier) và Liên Châu (A. Duval). Khi màn nhất dứt, ông Nguyễn 
Văn Sâm, chủ bút bảo Đuốc nhà Nam, đã đứng giữa sản khẫu nói 
về mục đích của buổi hát, cảm ơn khản giả và nêu lên tồn chỉ của 


Hội Chãn hưng nghề diễn kịch của nước nhà. 


I.10. DỊCH VỤ XÃ HỘI 

Thập niên 1930, xã hội và chính trị ở Sài Gòn có nhiều biến 
động và chuyến biến rất lớn. Về báo chí và chỉnh trị trong thời kỳ 
nảy, các tở báo quốc ngữ xuất bản thường và lầu dài có các tờ Phụ 
nữ tân văn, Trung lận, Công luận, Lục tỉnh tân văn, Sải Gòn, Đuốc 
nhà Nam, Điển tím... Ngoài ra còn có các từ bảo xuất hiện không 
lầu dài như La Cloache Fôláe, La Lutte, LAvant-Garde... Chữ quốc 
ngữ và văn học quốc ngữ qua các tác phẩm của Lê Hoằng Mưu, 
Phú Đức, Hỗ Biểu Chánh, v.v... được xuất bản và có ảnh hưởng 
sâu rộng. Trong xã hội, vai trò phụ nữ không còn trong khuôn khổ 
của cựu trào và bị ảnh hưởng của tân trảo qua văn hóa phương 
Tây. Tiêu biểu cho sự thay đổi trong xã hội là sự thành lập dịch 
vụ thư viện lưu động Nam kỷ nhằm phổ thông hóa kiến thức, tin 
tức đến nhiễu người dẫn ở các nơi trong Lục tỉnh và đã có ý tưởng 
tuyển chọn hoa khối Nam kỷ dự triển lãm Hội chợ thể giới. 

Năm 1936, ở Nam kỳ chính quyển có cung cấp một dịch vụ 
công cộng truyền bá kiến thức rất đáng để ý. Đó là dịch vụ thư 
viện lưu động. Theo đó các xe chở sách, lấy từ kho sách của chính 
phủ, đi đến các châu thành của Lục tỉnh để cho nhân dân đọc và 
mượn sách. Báo chỉ đều có đăng tin về thời biểu xe chở sách đến 
các tỉnh thành. 

“Anh em ủ Mỹ Tho nên nhữ rằng 10 giủ sáng thứ ba 25 Février, 
chiếc xe hơi chủ sách đến Mỹ Tho chủ anh em rmượn sách”U?, 


Bảo Sải Gòn (2/6/1936) còn cho biết dịch vụ này ở Nam kỳ đã 
có ở Cam Bốt trước đó hai năm với hình ảnh xe chở sách lưu động 
như sau: 


l.  Xải Giỏn, 11/2/1936, lr. 8. 


.Ì74a 


hffps://tieulun.hopto.org 





"Ở Nam kỳ mỗi củ xe chữ sách được vài thăng nay; ở Can Miễn có thử xe ấy 
đã 2năm nay rồi, nhưng ởCaa Miễn chữ sách đi hắn chớ không phải cho mượn nhưởNam kỳ 
Hình trên là rhiếc xe hơi chờ sách nan Miễn” [Sài Gòn, 2/6/1036) 
(Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam. 


Lộ trình các xe chở sách được thông báo trên báo chí để người 
dân biết mà đến mượn và trả sách. Thí dụ như trong số báo Sáải 
Gòn (5/5/1937), thời gian và địa điểm các xe chở sách đến Lục tỉnh 
(lấn thứ 31) được đăng như sau: 


“Xe ch. mugn sách chạy vòng quanh Nam kỳ lấn thử 31 

Gò Công, trước Bungalow vào ngày 3 Mai 1937 từ 16 giờ tối 18 giờ. 

Mỹ Tha, sân chơi trường học vào ngày 4 Mai 1937 từ 10 giờ tôi 
12 giờ 30 

Bến Tre, trước C.EA. vào ngày 5 Mai 1937 từ 7 giờ tới 11 giờ. 

Sa Đéc, trước tàa bã hay trong nhà để xe sử Trường Tiển (nếu Hủi 
tmữn) vào ngày 6 Mai 1937 từ 7 giờ tải I1 giả. 

Trà Vĩnh, trước hãng S.LC.A.M. vào ngày 7 Mai 1937 từ 7 giờ 
tải 11 gi. 

Vĩnh Lang, trước tàa bỗ hay nhà để xe trong tỉnh (nếu trdi mưa) 
vào ngày 7 Mai 1937 từ 16 giờ tới 18 giờ 30. 
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Tân An, trước C.EA. vào ngày 8 Mai 1937 tử 10 giờ tối 12 giờ. 

Gia Định, sân chữi trường học vào ngày L1 Mai 1937 từ 7 giả tôi 
9 giờ, 

Thủ Dầu Một, trước tòa bố, vào ngày 11 Mai 1937 từ 10 giờ tới 
12 giờ 

Bà Rịa, trước C.EA. vào ngày 12 Mai 1937 từ 7 giờ tôi 9 giờ, 

Biên Hòa, tại nhà thương điên vào ngày 12 Mai 1937 tử 15 giờ 
tửi 15 giả 30. 

Biên Hàa, trước tòa bã hay sân chữi trưởng học (nếu trữi mua) 
vào ngày 12 Mai 1937 từ 16 giờ tối 18 giờ"). 

Về sau dịch vụ này có tên là ” Kha sách vận chuyển Nam kỳ” như 
bảo Sải Gòn (27/7/1939) đăng như sau: 

“ Kho sách vận chuyển Nam kỳ 

Ngày 31 Juillet nấy “Kho sách vận chuyển Nam kỳ” sẽ đến các 
tỉnh kỳ 86 theo ngày giờ sau đây, vậy ai muỗn mượn sách đọc hãy 
để ý lin mấy: 

Bạc Liêu, trước tòa bố ngày 5 Aout 39 từ 16 giờ đến 18 giờ. 

... Cà Mau, trước Quận ngày 6 Aout 39 từ 10 giờ đến 12 giờ 

... Hà Tiên, trước tòa bố ngày 3 Aout 39 từ 9 giã đến 12 giữ...” 

Đôi khi cũng có thông cáo cho các độc giả trả sách mượn từ 
thư viện nhà nước như sau: 

“Tìm vẫn 

Ai có mượn sách của “kho sách nhà nước” ở Sài Giàn, hãy đem 
trả gấp để tiện việc làm imventaires'”” và sửa sách hư hại”, 


xi (ủn, 5/5/1937, Lư. 2. 
xuủi (ủn, 27/7/1939, Dư. 2. 
"Thư mục. 
Xi Gủn, 19/7/1939, tr. R. 
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Dịch vụ thư viện lưu động vẫn hoạt động trong thời kỳ Chiến 
tranh thể chiến thư hai, ít nhất cho đến năm 1941 khi Nhật vào 
Đông Dương, như tờ Sải Gòn (11/4/1941) đã có đăng tin như sau 
về thông báo của dịch vụ “Kho sách vận chuyển xử Nam kỳ”: 


”Lđi rau 


Muẫn cha tiện việc kiểm (điểm và sửa chữa sách của "Kha 
sách vận chuyển xử Nam kỳ” xin mùi những độc giả củ rợn 
sách trau mau đem trả, do nơi quan chủ tỉnh, cùng quan chủ 
quận nhút định”. 

Sau đỏ thì không còn tin tức gì về dịch vụ thư viện lưu động 
nảy nữa. 

Thiết nghĩ đầy là một sáng kiến và chính sách rất có ích cho 
xã hội trong việc mở mang dân trí và khuyến khích người dân 
đọc sách báo vào thời đó. Ngày nay có lẽ không cẵn thiết trong 
thời kỳ Internet nhưng một hình thức dịch vụ nào đó mang sách 
đến cho người dần vùng xa xôi được tiếp cận với các sách báo 
để khuyến khích sự học hỏi và thói quen đọc sách là một chính 
sách có lợi cho giáo dục về lâu dài. Hiện nay ở Sài Gòn có một 
đường sách nhưng chưa có một “thư viện đường sách” hay “thư 
viện lưu động”. 


I.11.DU LỊCH VÀ THỂ THAO 


Người Việt đã đi chu du nhiều xứ ở Âu châu (đa phẩn là Pháp) 
và các nước chung quanh từ cuỗi thể kỷ XIX bằng tàu thủy, qua 
đó đã kể lại trên báo chí quốc ngữ những việc mắt thấy tai nghe 
trong các chuyến đi như vậy, như Trương Minh Ký trong Nhĩ Tây 
nhựt trình. Cìng Jacques Lê Văn Đức, một doanh nhân và cũng 
là soạn giả của các tuổng hát bội và cải lương, từng đi chu du 
nhiễu nước và có đăng nhiều kỳ nhật ký du hành của ông trên báo 
DÊcha Annamite. Sau đó xuất bản các sách À Travers [Allemagne, 
la BHelgique et LAngleterre: Impresion de Voyage đun Annamile 
(1924), Voyage en Orient (Du hành phương Đông, 1925), Du lịch 
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bên Xiêm (1926), Tây hành lược ký (Noltes de voguages, Vers la 
Erance) (1928), Cách đi Tây (19351). 

Các sách trên, trừ quyển Cách đi Tẩy in ở Sài Gòn, còn lại 
đếểu được in ở Nhà xuất bản Công giáo Qui Nhơn (Emprimerie 
de Qui Nhan). Quyển Du hành phương Đông kế chuyện chuyến 
đi qua các nước Hy Lạp, Thổ Nhi Kỳ, Palestine, Syrie. Quyển 
Notes de Vnyage, Vers la France đã đăng nhiều kỳ trên bảo LÉcho 
Annamite bắt đầu từ số ngày 31/10/1928, trong đỏ ông kể chuyện 
về chuyến đi từ Sài Gòn đến Marseille qua các chặng Sải Gòn - 
Singapore - Penang - Colombo - Aden - Dịibouti - Suez - Port 
- Said - Marseille hấp dẫn độc giả. Tờ Phụ nữ tân văn ngay trong 
những số đầu đã đăng du ký Sang Tây của cô Phạm Vẫn Anh (tức 
Quản Chi Đào Trình Nhất) thuật lại chuyện đi tàu từ Sài Gòn 
đến Marseillet". 

Đến cuối thập niên 1920 thì trong quần chúng người Việt đã có 
khải niệm về du lịch đi qua các xứ gẵn và xa, nhất là từ khi Chim 
và Giao đoạt giải vô địch quân vợt Malaya (Singapore và Mã Lai) 
vả thi đấu ở các nước Pháp, Singapore, Trung Quốc. Tờ Phụ mữ tân 
văn (22/8/1929) có đăng nhật ký về chuyến du hành đến Singapore 
của ng Cao Văn Chánh như sau: 


“Háp tàu Andrẻ Lebon 
.. 24 Juilet 1929 
Ghé Singahour 


giờ sâm mai, lâu vào bến Singapour. Bến ta han bến Sài C(iòn 
nhiễu; nằm nhằm ở đường biển, thành ra tiện lợi lắm. Tàu còn ở 
đằng xa trông đã thấy cái quang cảnh đồ số, khác với bến Sài Gòn. 
Chuyển nấy, có mấy nhà champions Annam sang tranh với bọn 
quản quân Malais, cho nên đồng bào ta là ông Thọ, làm việc ở một 
hãng buôn Tây có ra bến để tiễn rước anh em. 


I. Phụ nữ tân vữn, 15/7/1929, tr. &. Xin xem thêm: Phạm Yần Anh (Bản Trỉnh Nhất], Sang 
Tây - Mười tháng ở Pháp, Nguyễn Hữu Sơn sứu tầm và giới thiệu, Nxh Trí thức, 2018. 
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Ông Yên!” nói với tôi rằng: “Tôi gặp mấy ông như vấy thiệt là 
mừng lắm. Nhân tàu đậu ủ đây bảy giả, xim mời ông và các bạn về 
nghỉ nhà khách sạn chơi với chúng tôi, rỗi chúng tôi sẽ đưa đỉï xem 
thành phỗ 11 giỏ, chúng tôi hiệp nhau ở hiệu Đông Thiên, là hiệu 
cu lâu Tủu, để n cửm chủ vuÏ. 


Ở bến Singapour có rất nhiễu xe tắc-xi chịu rước khách. Chúng 
tôi lựa hai cái xe Ford, vì giá miễn rẻ hữn nhút. Xe chạy thẳng vàn 
nhà Đoan, để chủ các viên chức ở dãy khám rương của mãẫy bạn, rỗi 
thì thẳng lại một nhà khách sạn Tàu rất lân. 

Tôi thấy có tẩy việc lạ ở Singaphour: Xe dÌi bên trải; xe điện rất 
nhiễu, mà chỉ có một tua, và không cú đường rấy. Xe kéo rộng lửn, 
chủ hai người được. Cu Ìỉ xe phần nhiễu là khách Triễu Châu. 

Còn nhà cửa phổ phường thì đã sộ lắm. Thành phấ không lân 
hữn Sài Gòn, mù dân cư đẳng bằng ba. Nhà nào cũng là nhà “khổng 
lẩ”; đã rộng lớn, lại cao cho đến 6 từng lâu. 


Đường đều trúng dẫu hắc, và rộng lần xânp hai, ha lẫn đàng ở Sài 
Còn. Không có trắng cây. 

Tải đây đã thấy cái quang cảnh các thành phố to. Sự đi lại đã khó 
khăm. Lính cảnh sát ở đầu đường nào cũng có. Họ mang một tấm 
bảng dài ở sau lưng, hễ bảng xây về lỗi nào thì xe môi được di về lãi 
ấy. Nghiêm lắm. 


I._ Ông Triệu Văn Yên, chủ tịch Hội Thể than An Nam (Œzrrle SparHifAnnamile), ng hấu hai 
nhà thể than quấn vợt Hguyễn Văn (“him và Huỳnh Văn Ciian. Chuyển dị này là chuyển 
thứ hai sau chuyển đẩu tiên nắm 1928 cùng với đội hanh Mam kỷ Mám sau (1930), (iian 
duạt chức vũ dịch nam sau khi đánh bại Chim trong trận chung kết giải quân vựi Mialayn 
Chnmpinnship. 





Quang cảnh một đường lồn ở Sngapour. 


Tôi có chú ý hai điều: 1° Không có cảnh sát Hồng Miaot! trong 
thành phố; 2° Không cú người Hồng Man ở lẫn lận với dân thổ 
trước? Nghe núi họ có khu riêng ở trên mãẫy cái gò. 

Ở đây thị hành lệ tự da mậu dịch, phảm hàng hẳa dem vào thị 
trường mây khỏi phải đóng thuế. Bởi vậy đã bán rẻ hữn mọi nơi 
nhiễu lắm. Tôi cú mua ít món đồ cần dùng. 

Ở đây gân dàng xích đạo, chủ nên núng quả. Khi tôi khách sạn, 
tôi vội vàng di tắm. Khách sạn rộng lửn, bài trí sạch sẽ, nhà tắm ở 
một bên phòng lây làm tíng ý quả. 

Nghỉ một lát, rỗi chúng tôi đi xem phổ. Ghé một tiệm (Quảng 
Đông, ăn hủ tiếu và “hà Lai chanh”®), thật ngon. Người Tàu dinh 
nghiện ủ đây còn nhiều han ở Chụ Lôn; thiệt là một giỗng dân có cái 
nghị lực phi thường. Kể về mặt quấc |quốc] gia và chẳnh trị, họ chưa 
bằng Nhựt, sang sự nghiện của hạ về đàng kinh tế thì ta lần không 
biết chứng nào. 

Singahour tuy đỗ số han Sài Gòn, mà tôi xem không lấy làm 


I. Người Anh. 


3... Người địa phương. 
3... Mún gủi cả với chanh, “hả hai chanh” hay “bá la chanh” có nguấn pốc từ mã lai (hà lai). 
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thích. Nhà lắn, dân đông; người Mlalais đen, người Tàu vàng; xe hơi 
nhiễu; chỉ có như thễ, chủ không thấy cái vẻ đẹp ở chỗ nào cả. 

Hiệu cao lâu mà anh em ông Yên dẫn chúng tôi đến, là mật hiệu 
lằn ở Singahour. Có thang máy đdưêa chúng tôi lên tầng trên nhút. 
Khách ăn đông quá. Xem cũng giẵng như các hiệu ở Chụ Lửn. 

.... Ti giờ Ít quá, tôi tiếc rằng không được xem khẩn Singapour. 
Có mấy bức ảnh gửi về đăng báo, để đặc giả xem cho biết cảnh khác 
nơi Sài GÒN... 

Cao Chánh”? 


Ông Cao Văn Chánh, tác giả bài báo, là nhà báo đã từng viết 
và chủ trương các tử Công luận báo (1921 - 1923), Nam kỳ kinh tế 
bảo, Essor Indachinois, Tân thế kỷ, Actian Indochinoise?. Ông là 
người tân học có tư tưởng xã hội tiễn bộ về nhiễu mặt, kể cả ủng 
hộ nữ quyến. 

Tổ chức dịch vụ du lịch đi tour lần đẩu được ông Trịnh Hưng 
Ngẫu thực hiện. Ông dẫn một đoàn du lịch đi thảm ba kỳ (Nam 
- Trung - Bắc) và Cao Miễn để quan sắt non sỗng và phong tục 
vào năm 1529. Tờ Phụ nữ tân văn cho đây là một việc có ích, một 
cơ hội ít có cho người nào muốn đi du lịch nhưng không đi được 
vì tốn kém và không có người chỉ dẫn”?! Trịnh Hưng Ngẫu từng 
du học bên Pháp, có khuynh hướng chính trị Trotskyste, sau này 
tham gia nhóm La Lutte cùng với Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh 
và Nguyễn Văn Tạo. 

Việc du lịch hay đi xa rất khó khăn đối với phụ nữ do thành 
kiến sẵn có về phẩm giá. Tờ Phụ nữ tân văn (25/10/1934) đã có bài 
nói về sự kiện cô Nguyễn Thị Kiếm, nhà văn và nhà bảo, từ Sài Gòn 
ra Hà Nội để cổ động cho báo Phụ nữ tân văn và có diễn thuyết 
ở Hội Khai trí Tiến đức. Sự kiện này đã được phản ảnh một cách 
mỉa mai trên các bảo khác. Những người có ý phản đối là muốn 
I. _ Phụ nữ lấn vữn, 22/8/1929, tr. I1-12 


3. Phu nữ lấn văn, 18/7/1929, tr. lŨ. 
3. Phụ nữ lân vn, 12/8/1929, Ir. 2l. 


.lBls 


bảo vệ cho đạo đức và luân lý khi cho rằng một thiếu nữ phải đi xa 
tuy là đi cùng với cha, nhưng lo sợ cho cô ấy có kiến tâm giữ được 
phẩm giá hay không. Có người đến tòa soạn Phụ nữ tân văn than 
phiển là “Cam gái sao lại đẳi xa như vậy, tôi không phục. Bà Nguyễn 
Đức Nhuận đã có phê bình những người chỉ trích cỗ Kiêm, phải 
xét trong buổi diễn thuyết trước công chúng cô Kiêm có ý kiến gì, 
có xác đáng không, có hại hay lợi gì cho cuộc vận động của toàn 
thể nữ giới hay không chứ không nên để hết tầm vào những việc 
về cá nhân luân lý. 

Cô Nguyễn Thị Kiểm, bút hiệu Nguyễn Thị Manh Manh là một 
nữ sĩ của tờ Phụ nữ tân văn, đã có viết một bài du ký “Hai ngày 
ở thánh thất Cao Đài” mô tả những gì cô đã chứng kiến rất sống 
động cùng cảm tưởng và cảm xúc của cô đăng trên tờ Phụ nữ tân 
in số ra ngày 17 và 24/11/1932. Những sinh hoạt và nghỉ lễ trang 
thánh thất cùng chỉ tiết về đức hộ pháp Phạm Công Tắc giảng đạo 
đã được cô Manh Manh diễn tả cho độc giả thấy về đạo Cao Đải 
mà nhiều người tò mö muốn biết. 

Năm 1933, nữ sĩ Nguyễn Thị Manh Manh (Nguyễn Thị Kiêm) 
là người đã diễn thuyết về thơ mới ở Hội Khuyến học Nam kỳ. 
Cô Manh Manh viết bài bàn về thơ mới trên Phụ nữ tân văn cùng 
khoảng thời gian với các bải thơ mới của Phan Khôi cũng đăng 
trên Phụ nữ tân văn gây ra cuộc tranh luận sôi nổi ở Sài Gòn. 

Sinh trưởng ở Sài Gòn và xuất thân từ gia đình khá giả, cỏ 
Kiểm là con gải của trí huyện Nguyễn Đình Trị (huyện Trị), 
người sáng lập đội banh Ngôi sao Gia Định. Thuở nhỏ được hấp 
thụ trong gia đình gia giáo Tây học, cô học ở trưởng Áo Tim 
(nay là trường THET Nguyễn Thị Minh Khai) và tốt nghiệp bằng 
thành chung. Sau đó, với bút hiệu Nguyễn Thị Manh Manh, cô 
cộng tác với tờ Phụ nữ tân vấn của bà Nguyễn Đức Nhuận vả trở 
thành cây bút đặc sắc và cùng với Phan Khôi, Phan Văn Hùm là 
những nhà báo chủ lực của tờ báo này. 
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Ta có thể thấy nữ sĩ Manh Manh là người phụ nữ của thời đại 
mới qua cách hành văn, lỗi diễn tả cảm xúc và nội tâm của cô về 
thế giới bên ngoài trong bài phóng sự du ký “Hai ngày ở thánh thất 
Cao Đài”: 


“Sáng tôi thúc dậy sâm, sửa soạn đỗ đạc rỗi xin bác tôi cho tôi 
wể. Bác tôi tính gửi tôi "quá giang” xe nhà của rẫy người khách 
quen. Nhưng xe nào cũng chật nút. Tôi xin đi xe đò, thì bác tôi ngắn 
ngại, nghi vì: " Đường xa thân gái một mình... ”. Tôi thì cởi mà nổi: 
“Thưa bác, dời bày gid...”. Bác tôi bảo để chiếu sẽ di. Tồi sự ở lại một 
bữa nữa ät khó về sâm được, nên lãi trưa, 12 giữ, tôi mướn xe thổ 
mộ ra chụ Tây Ninh. Tôi ngỗi xe thổ mộ, một bên gói nhang, một bên 
gúi áo, nghĩ cạn gái hỗi xưa “khuê môn bất xuất”, thì ra mình nay 
thật cũng đã “hoang đàng” dữ! Xe chạy ra khỏi Thánh thất, trông 
thấy dãy núi Bà thì tôi nói trong bụng: “ Phải có ngày giờ nhiều, tôi 
đi luôn lên trển cơi cha biết”... 

1e thổ mộ đem tôi tôi chữ Tây Ninh. Tôi mua giấy xe đò rỗi lên 
xe ngũi. Xe sẵn chạy. Tồi ngỗi nghĩ giủ mấy trên Thánh thất nghỉ yên, 
xa hẳn những tiếng tăm của thành thị, được yên ổn trong một cảnh 
rừng... Thình lình xe búp kèn chạy. Tôi dựt [giựt] mình. Trời nẵng 
chang chang, trên đường bụi dấy lên trắng xúa. Tôi ngô chung quanh 
tôi mà núi nhà với mình: “Còn đây!.. đây là bụi trấn... 

Nguyễn Thị Manh Manh”0. 

Thể thao đã được người Việt chú trọng và tham dự các giải đấu, 
nhiễu nhất là các môn bóng tròn (đá banh), đua xe đạp và quấn 
vợt trong thập niên 1920. Hội Thể thao An Nam (Cercle Sportiƒ 
Annamite, CSA) có cơ sử bể thể ngoài trụ sử ở đường Lareynière 
(Trương Định ngày nay] gồm có sân đá banh, sần quần vợt. Năm 
1928, hội CSA đã tài trợ cho đoàn cẩu thủ đá banh, các tay đánh 
quẩn vợt và đánh quyền anh ra nước ngoài tranh tài và học hỏi. 
Chuyến đi sang Singapore tranh tài là chuyển đẫu tiên xuất ngoại 
của đoàn lực sĩ trong lịch sử thể thao Việt Nam. 


I. Phụ mữ tân văn, 24/11/1932, tr. 9. 


Công luận báo (24/9/1928) đã cho thông tin khá chỉ tiết về phải 
đoàn Việt Nam qua Singapore như sau: 

“Đi đá banh và đánh td-nít xử người 

Hải Thể thao Việt Nam đã có đủ chiến tưởng tài phải di 

Ngày thứ ba 25 Sentcmbre 

Chiếc tàu Œ.Œ. Roune sẽ chỉ các chiễn tưởng qua Singapore 

Chiến tưởng có đủ người tài, giấy từ xuất dương lo xong, chỉ còn 
dựi ngày 25 Septermbre Hội Thể thao Việt Nam sẽ xuỗng tàu sang 
qua Singapore. Tìn mãy ai là người Annam không vui rnững? Có 
di dám chắc Hội Thể than Annam qua Singahore, đá banh đánh 
td-nít được thẳng chăng? Không chắc mù di, là nghĩ rằng cuộc thể 
thao thẳng bại là lẽ thường. Thẳng thì được chút danh thửm xử 
mình, bại là đuặc học khôn xử họ. Ai bảo Hội Thể than Annam sang 
Singapore rủi đại bại là nhục quốc thể, tức là không rũ hai chữ thể 
thao là gì. 

Hội đá banh mình sang Singapore không sự hội nào bằng hội 
IDuke Military, là hội giựt chức vô địch 1928 xử họ mà lại đã được 
thẳng nhiều hội ngoại quốc đến. Vài ngày trước một tin rất buẩn 
là hội Chụ Lăn định không cho chiến tưởng trang hội di. Dư luận 
công chủng An Nam nổi lên. Kẻ rằng hội Chự Lún buốn vì thất trận 
challenge với Etuile Giadinh, người nằng hội Chụ Lửn vì muẫn để 
chiến tưởng ở lại đá banh trang cuộc lễ khai thị. 

Bấn báo nghĩ không lẽ hội Chụ Lần vì hai cô ấy làm phiên công 
chủng, nên có bài yêu cầu hội Chụ Lửn cha chiến tưởng di. 

Hội Chợ Lân vốn là hội vô địch bên Tổng cuộc Thể than Annam 
mà chẳng cho chiến tông di thì sao khôi công chúng Annam buẩn 
và nhận rằng hội phái đi đây không đủ mặt chiến tưởng tài. Sang xử 
người thẳng trận không nói chỉ rủi thua thì không khỏi có ác cảm với 
T.C.T.T: Annam [Tổng cuộc Thể thao An Nam] vậy. 
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Các chiến tưởng đả banh được chụn đi 

Hàng tiểm dạo: Tiên, Cân, Giải II, Tăng, Danh, Rồi, Bình, 
Khuông. 

Hàng tiến ng: Ngôn, Mùi, Ngudh, Lợi. 

Hậu tập: Xưởng, Vinh, Duyên, Giỏi I. 

Thủ thành: Tịnh. 

Người giảm đốc: Thơm. 

Pháng sự viên của báo Công luận: Khiêm. 

Các chiến tưởng đánh td-nít 

Các chiến Hiẳng đánh trải lăn thì có ba người: Chim, Giao và Của. 

Tại của Chim không nói ai cũng biết. Giao đã giựt chức vô địch 
Nam kỳ đánh độc chiếc". Của tuy không hữn Chim và Gian, song là 
một tay đánh duuble?) biết nhiễu rảnh lới hay. Có lẽ Của sẽ đứng 
với Giao ánh double, còn Chim đánh độc chiếc. Việc sẵp đánh cặp 
wd (ánh đặc chiếc đây do M. Triệu Văn Yên là người biết tài ba chiến 
tưởng định lấy. 

Đánh vũ 

Ngnài hai cuộc đá banh và tennis có võ sĩ Sasa cùng đi theo một 
chuyển tàu để dánh với mấy vũ sĩ có danh ở Singapore. Tuy Sasa 
không phải là người Annarm, sang cư ngu ở Sài Gòn, là võ sĩ và địch 
Nam kỳ. Sasa thẳng thì Nam kỳ cũng được chút danh thảm vậy. 

Tìn sau cùng - Sử Mlessageries Mlaritlimes có cha chúng tôi hay 
rằng chiếc (Gauwenun Gén¿raÏ Raurne hâm rày nằm trong ụ để sửa 
sang lại mãi đến hôm nay chưa hoàn tất nên đời ngày đi Singapore 
lại hà 25 Seblermbrce. 

Thế thì 25 Sentembre chiến tưởng Annam rmúi xuống tàu”! 

1 Đánhdơm 


3. bánh dôi. 


a la 





Tử trên xuống: Từ trăn xuống: 
(trải) MMM. Định Văn Rót, Phạm Công Tiên, (trái] MMM. Thomas Văn Đoàn, 
Trắn Văn Khuôn, Nguyễn Văn Giỏi, Lễ Văn Thơm, Triệu Văn Yên, 
Huỳnh Công Danh, Huÿnh [Nguyễn] Văn Chim, 
[phải MML Trắn Văn Ngôn, Huỳnh Văn Giao, 
Vương Kỳ Duyên, Hoa Văn Mùi, (phải) MM. Huỳnh Văn Của, 5osa, 
Nguyễn Văn Vịnh, Trần Hữu Xưởnn, Trắn Định Khiêm, Bình Denis, 
Lá Văn Tịnh Lê Trung Xưởng, Nguyễn Bá hqum 


(Công luận bảo, 24/8/1928) (Nguồn: Thư viện Quốc gia Việt Nam]. 
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Như vậy trong đoàn dự kiến đi Singapore có vỗ địch quyển 
anh Nam kỹ, võ sĩ Sosa, một người Phi Luật Tần đến Sải Gòn lận 
nghiệp và sinh sống trước đó. Tuy nhiên tin tức về sau cho hay là 
VÕ SĨ Sosa không đi Singapore thi tài được do chưa xin được giẫy 
thông hành vì “người ngoại quốc khó xin lâm phải gửi tận về Haa 
Thạnh Đấn”t!., 

Sự chuẩn bị của đoàn thể thao Nam kỳ sửa soạn đi Singapore 
làm nhiều người dần nao nức và các nhà hảo tầm đã đóng góp 
tặng các nhà thể thao. Tờ Công luận bảo (24/9/1928) cho biết như 
sau về sự đóng góp của dẫn trong xử Nam kỳ: 

“Tiệc đãi các chiến tưng được phải di 


Chiều thứ bảy 22 Septembre, sau khi Hội Thể thao Annam đợt 
với hội Saigon Sport rỗi thì ông Lê Văn Lễ cựu hội trưởng Vicluria 
Sportive sẽ thiết lận một tiệc rượu đãi các chiến tưởng tại nhà hàng 
Hôtel du Casind®) đặng tiễn hành các chiến tưởng sang xử người. 


Bấn báo xim có lời ai là người ham mộ thể thao nên dẳi đến bến 
tàu tiễn hành các chiến tiởng đăng giục lòng mãy người được nhấn 
chấn ra đi, như các hội thể thao bên Âu Mỹ được công chúng lủ lược 
[lũ lượt] đến tận bến tàu hoặc #a xe lửa tiền hành rũ ràng vậy. 

Qui vị ha tâm 

Cuộc gủi chiễn tưởng sang Singapore này T.C.T.T-A.®) được hân 
hạnh có hội S..A..M.I.PLC.* giúp hai trăm đẳng cha các chiến tưởng 
dinh td-nít, ông Trương Thành Quản, nghiệp chủ ở Bạc Liêu cho hai 
trăm đẳng giúp chủ chiến tưởng đá banh. 

Tiển phí lộ đã có. Ông Triệu Văn Yên, chủ tiệm buôn Nguyễn 
Văn Trân cha 12 cái áúa vàng tay đôi để dưgt và ba cái raqgueiHtes”) 
hiệu kim tiễn. 


(iũng luận hán, 17/9/1828, lr. 2. 
Nhà hàng Hñtel de (2asina, ở gúc dường Charner và Pellerin (nay là Lễ Lợi và Paslcur]}. 
Tng cuộc Thể than Annam. 
Hội Đức trí Thể dục Ham kỹ. 
Cây vợt. 
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Hãng Mlagasin Charner chủ 12 cải án vàng để mặc khi đá với các 
hội ở Singahore, củn chủ tiệm may Tiên Duệ ở đường Đỗ Hữu Vị sẽ 
37 cha mười hai cải quấn đá banh. 

Bấn bảo xin có lửi cảm du ông Trưởng Thành Quản và tmruãy tiệm 
buôn hảo tâm giúp tiễn và áa quân đó. 

Sau đây bẩn báo cho chư quí độc giả hay rằng bẩn báo hết lòng 
la tân thành cuộc tổ chức gởi Hội Thể thao Annam sang xử ngưữi 
đủä xong, bổn báo có ch. một phóng sự viên là M. Thần Đình Khiêm 
cũng quả giang một chiếc tàu dẳi qua Singapore đũng sau mỗi trận đá 
banh và đánh td-nít, đánh điển tín kỹ thuật về để chủ qui vị độc giả 
được rõ tin mau chúng khỏi nhọc làng trông đợi. 

TU 

Ngày 24/9/1928, ông Triệu Văn Yên (chủ tịch Hội Thể thao An 
Nam) và ông Jules Haag (chủ nhiệm Công luận báo) dần các nhà 
thể thao đến ra mắt thống đốc Nam kỳ là Blanchard de la Brosse'?. 
Quan thống đốc có nói rằng nhân dịp sắp tới có Hội chợ thuộc địa 
(ExposiHon Coloniale) năm 1931, ông tính sẽ gởi các nhà quần vợt 
có tải ở Nam kỷ qua Pháp dự tranh tài quấn vợt với các cao thủ ở 
Âu châu. 





Chim, Giao, Triệu Văn Yên, Nakayama và Antoni (Công luận bảo, 26/0/1028] 
(NWquốr: Thư viện Quốc qia Việt Ham). 


I. Cảng huận hả, 24/9/1928, tr. 2. 


3. Công luận hán, 26/9/1928, tr. I, 
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Trước khi Chim và Giao đi Singapore để tham dự giải võ địch 
quân vợt Mlalaya Chamyianship năm 1929, ngày 30/4/1929, Khẩu 
Phi Hải (Khoo-Hooe-Hye) võ địch quân vợt ở Singapore đã đến Sài 
Còn trên tàu Sphinx để có dịp đánh thử sức với Chim và Giao. Tại 
cảng Sải Gòn, ông Triệu Văn Yên, ông Antoni, ông Giao (Huỳnh Văn 
Ciao) và một người Hoa kiểu đến đón về khách sạn Grand Hotel trên 
đường CatinaL. Liên đó đến 7 giờ tôi, ông Yên dẫn Khẫu Phi Hải đến 
Cercle SporHƒ Annamite. Cï đây khi thấy sản, Antoni và Khấu Phi Hải 
bảo văn đèn lên để chơi thử. Antoni đỡ không nỗi trái banh bay như 
tên bắn của Hải. Giao đứng xem mà phục tài của Hảit”, Ở đây ta thấy 
sân quần vợt của Hội Thể thao An Nam (CSA) cũng trang bị không 
kém sẵn của Cercle SporH[ SaTgannais của người Pháp. Tiếc rằng trụ 
sử của CSA, sản quấn vợt và sản đả banh ngày nay không còn. 

Ngày hôm sau báo chỉ gốm có tờ La Tribune Indachinois, Công 
luận báo, LOpiniom... trong đó có ông Trần Đình Khiêm của Công 
luận báo đi cùng với Giao đến khách sạn Grand Hotel để hỏi chuyện, 
phỏng vấn. Hôm sau, ông Yên và Trương Văn Tuấn chủ nhà in Sải 
Còn đến khách sạn để rước Hải đến nhà ông Mitsu, một thương 
gia Nhật Bản sống ở Sài Còn, chủ hãng gạo mà ông Yên đã hẹn 
trước để đánh thử trên sản ông Mlitsu. Ông Mitsu tiếp đải cực kỳ 
long trọng: nảo là rượu ngọt, nước suỗi, nước đả, trái cầy đẩy bản. 
Ông Mitsu thân hành đem rượu mời từng người. Mặc dấu đảy chỉ 
là cuộc chơi thử trên sẵn tư nhân kín đáo thể mà người kéo nhau 
đến coi còn đông hơn lẩn trận bán kết vô địch Nam kỳ vừa qua. Ở 
đây ta thấy Sài Gòn cũng có đủ thành phần hầm mộ quấn vợt từ 
người Việt, Pháp, Hoa cho đến những người ngoại quốc khác. 

Sau khi đã sửa soạn hết, ngày 7/5/1929 trận đánh quần vợt giữa 
Khẫu Phi Hải và Nguyễn Văn Chim được diễn ra trên sân CSA 
với kết quả là Khẩu Phi Hải thắng Chim 6 - 5, 6 - 4. Sau đỏ cũng 
có trận Khẩu Phi Hải và Huỳnh Văn Giao, kỷ này kết quả là Giao 
thắng Hải. Tuy vậy Khấu Phi Hải vẫn cho rằng Chim có tài hơn và 
nếu Chim và Giao đánh thì Chim sẽ thẳng. 


I._ Hà thánh ngọ bản, 10/5/1929, tr. L, 


Để cho khán giả và những người hãm mộ quần vợt ở Đôöng [ương 
thưởng ngoạn, hai nhà quấn vợt Chim và Giao đã tranh tải ở Sài Gòn 
trong hai ngày 20 và 21/7/1929. Khán giả Tây và Việt đến xem đông 
đảo. Ngày thứ hai có toàn quyển Đông [Dương Pasquier và thống đốc 
Nam kỳ Krautheimer đến xem vì không thể bỏ lỡ cơ hội xem trận thưi 
hùng của hai cầy vợt đứng đấu Nam kỳ và Đông Dương. 

Câu hỏi chung của mọi người là ” Chim tài hơn Giao hay Giao 
tài hdn Chim?”U* Giao đoạt chức võ địch Nam kỳ dễ dàng luỗn 
trong ba năm. Trong khi Chim tiếng to mà chưa dự lần nào và lại 
đã đứng tuổi so với Giao. Và mới đây ở Sài Gòn, Chim thua nhà vô 
địch Singapore Khoo-Hooe-Hye (Khẫu Phi Hải) cả hai trận, trong 
khi trận đấu Giao đã thắng Khẩu Phi Hải. 

Chim và Giao ai tài hơn ai? Câu hỏi này cũng đã đặt ra cho 
Khẫu Phi Hải khi còn ở Sài Gòn và ông nói sẽ bỏ ra 200 đồng cá 
cược khi có trận thư hùng giữa Chim và Giao, Hải cược Chim sẽ 
thắng. Và thật đúng như lời tiền tri từ miệng của tay quấn vợt đã 
thắng Chim, trong hai trận thư hùng ngày 20 và 21/7/1929, Chim 
đã thắng Giao! 

Từ Hà thành nạo bảo (R/B/1929) đã có bài tường thuật chỉ tiết 
về trận quần vợt giữa Chim vả Giao ở sản quấn vợt Cercle Sportiƒ 
SaTgonndis trong không khí sôi nổi không khác trận chung kết của 
các giải Grand Slam ngày nay: 

”... Ngày 20 Juillet 

Trận đâu 

Quanh sân quân người đông như kiến. Người Pháp dẳi xem hận 
này đồng hơn trận Chim - Hooe-Hrwe. Theo dư luận họ thì Giao 
tất thẳng vì hẳn đã thắng Hooe-Hiye, mà Chỉm tất thua vì đã thua 
Hoae-Hye. Kết quả lát nữa đây sẽ trải hẳn với lời đuán của họ. 

4 giờ 35 phút M. Antomi, vô địch Ten-nít ở Séc Tây trước lên ghế 
trọng tài. Chữm Giao xách vựt ra sân. Công chúng vỗ tay như sấm 


I. - Hả thủnh ngụ hản, 8/B/1929, Ir. . 
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tủ ý huan nghênh cả hai nhà thể thao! Mã phải! Dù Chim thẳng hay 
Giao thẳng, cũng là người Annam cả chứ sao! 

Hai người trước hết đánh chơi một chập để được quen tay. Một 
lúc sau, M. Antoni hô lân khai cuộc. Trận “anh hùng tưng ngậ” bắt 
đâu vậy. 

Sets đâu 

Chim làm Service" trước. Mới củi thấy đánh cũng tấm thường 
không mạnh mà cũng không xuất sắc lắm. Quả búng di chỉ hay tắc 
lưới hoặc ra nguài. Vì thể Jeu?) đầu thua ngay Giao. Jeu thứ nhì 
Chim gữ lại được - Tiến ]eu thử ba cả đôi bên đễu ra sức nam rất hay. 
Tự leu thứ 5 trả đi Chim thua luận một hỗi 4 leu. Cũng vì trong ]eu 
thứ 5 Chim dảnh nhiễu quả rất tài tình mà Giao cũng đã lại được 
thành ra Chím nắn chỉ. Thể Ìà Jeu đâu Chim thua Giaa 6/2. 

Sets thử nhì 

]eu đầu xem ra vũ vị lãm. Service Chim đánh không được tranh 
lằm, thua Jeu đầu. leu thử nhì gữ được, sang xem ra vì lỗi Gian đánh 
mắc lưới nhiễu. 

Đến ]eu thử Hí xem ra Chim mỗi đảnh cẩn thận. leu này hòa. 

Chim chạy lên đứng dữa [giữa] sân (mi-court) thấy thẳng Giao 
dễ, bấy giữ mới biết cách dánh của Giao nếu lèn được giữa sân thể 
nàa Giaa cũng nhải thua. Quả thế, Chim đánh volée basse?? cực hay 
lại còn đưa bảng lúc sang tả lúc sang hữu, làm cho Giao chạy thả 
hồng hộc. Jeu thử 5, thử 6, thứ 7 và thứ 8, Chim thẳng luân một hưi, 
tinh xem rất hay, chứa bận mào bằng. Sels này Chỉm thẳng 6/2 thế 
hà hai bên hòa. 

Sels thứ ba 

Chim lại lên da [giữa| sân, đánh bảng cực mạnh, Giao đã không 
suể [xu]. Service Sets này cực mạnh mà thường quả búng đâu không 


I. Phải báng. 
3. Game Irang mội srí dấu. 
3. Dánh dưỡng banh thấn qua lưới. 


.lls 


hàng. Ba Jeu đâu Chim thẳng rất dễ. Jeu thứ tứ tự nhiên Chim đánh 
bậy bạ mấy quả bóng thua cả, ai nấy đêu ngạc nhiên. Ấy cũng vì Giao 
placer" nhiều quả Chim chạy đổ mỗ hội thành thua 30 noïnh:. 

Nhưng ]eu sau Chim hết mệt, đánh hay vũ cùng. Tiếng võ tay 
như sâm dậy. Thành ra Chím đoạt sets này 6/1. 

Sels thứ tư 

Sefs này (Giao ảnh driue trận không cha Chim lên gân lưới, coi rất 
huy, thẳng được Jeu đầu nhưng Jeu thứ nhì bị thua. Jeu thứ ba đánh 
thật lâu và rất hay. Giao thua luôn một chập, Chim đoạt sels này 8/6. 

Trung 4 sets, Giao được sets đâu, Chữm được ba sets, thế là Chim 
thẳng trận ngày 20 Juillet 2 - 6, 6 - 2, 6 - 1, 8 - 6 vậy”! 

Ngày hỏm sau có toàn quyển Đông Dương Pasquier và thống 
đốc Nam kỳ Krautheimer đến xem trận “anh hùng tưởng ngộ” 
Chim - Giao chạm trắn: 

“Trận tái chiến ngày 21 Juillet 

Ai cũng chắc bữa nay Chim cũng lại thẳng như hâm qua. 

Quan toàn quyển và quan thông đốc đến dự thành ra cuộc nảy 
thêm về long trọng. Chim, Giao thấy có các thượng quan đến dự lại 
càng trổ tài, cuộc đánh hôm may thực kịch liệt lạ lùng. 

Gian thấy Chim thẳng mình bia trước là nhữ đứng ủ giữa sân nên 
hậm nay hết sức trận [chặn] lại không cha lên. Còn Chim thấy chỗ yếu 
của Giao là È giữa sân nên hết sức nhá búng độc của Giao mà tiễn lên. 

Sets đâu Chim thẳng 6 - 4, đến Sets thứ nhì Giao thẳng 6 - 5. Thể 
là trồi để mua phải dừng lại chờ 9 giờ tối đất đến đánh nối. 

Sets thứ ba bắt đâu từ 9 giữ tối, Chim thẳng rất hay 6 - 4. 

Sets thứ tú Giao thẳng 6 - 1, thế là trận này hai người hòa”©t 


I. Thä banh. 


3. Hà thành ngụ hản, 8/R/1929, tr. L. 
3. Hà thành ngụ hún, 8JR/1929, tr. 2. 
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Bải báo không nói tại sao không đánh tiếp set thứ 5 để phần biệt 
ai thắng. Có lẽ trời đã quá khuya, bắt đấu đánh từ 9 giờ tối nên phải 
dừng lại để sáng hôm sau hai kiện tướng quấn vợt Đông Dương 
đáp tàu đi Singapore và Kuala Lumpur cùng với ông bẩu Triệu Văn 


Yên để tranh giải vỏ địch Mã Lai (Malaya Championships). Ngày 
24/7/1929 Chim và Giao đến Singapore và nhân rảnh rỗi mẫy ngày 


nên ra công luyện tập cho quen. Năm nay (1929) Paul Clerc không 
tham dự. Đây là nhà vỏ địch quân vợt Malaya Championshin 1928, 
người mà năm ngoái Chim đã có một lẫn thắng trong trận giao 
hữu. Trước khi đẫu, các báo Anh ngữ đã xếp hạng theo thử tự như 
sau: Hooie-Hye, Chim, Giao, Boong-Son, W-Lo, Eikel, Tielmann 
và C?ng-Lee- Kong, 

Hôm tàu mới đến Singapore, Chim, Giao và ông bấu Yên đi 
thăm Hooie-Hye. Gặp nhau, Hooie-Hye rất mừng rỡ. Chiểu höm 
ấy, ông bác sĩ Lim Han-Hoe mời nhà vô địch Hồng Kông W-Lo và 
em gái Mis-Lo đến tập chơi ở sản nhà õng. Nghe tin này, không 
quản đường xa vả tiến xe đắt, Chim và Giao thần hành đến tận nơi 
để xem tài năng nhà vỏ địch W-Lo. Chim cho rằng W-Lo hơn Paul 
Clerc và Ong-Lee-Kong. 





Gian, Chim (trằn) và Triệu Văn Yên (dưới) 
(NÑquôïr âÄwani-Garre, 9/8/1820). 


“| Ha 


Giải vô địch Malaya ở Kualua Lumpur bắt đẩu từ ngày 2/8 
cho đến ngày 5/8/1929. Kết quả là trong trận đánh đơn, Chim 
và Giao vào được đến bản kết (semi-frnal) thì thua. Tuy nhiên ở 
trận đánh đổi, cặp Chim - Giao toàn thẳng và đoạt chức võ địch. 
Toàn quyển Malaya Sir H. Chiford khi trao giải có khen ngợi 
Chim và Giao. 

Tin tức giải võ địch Malaya đánh đôi lọt vào tay Chim và Giao 
đã làm nức lòng đồng bảo Việt Nam ở nước nhà từ Nam chỉ Bắc. 
Tờ Hà thành nẹo báo (9/8/1929) loan tin và dùng từ nước Việt 
Nam, ít khi thấy trên báo chí thời đó: 

“Trận rảnh dải 

Cập [Cặp] Chim, Giao toàn thẳng rựt vô địch Mã Lai 


... Mơ Hí hồm cập vệ địch ten-nít Việt Nam là Chim, Giao tử 
giả Sài Gòn buậc chân xuống lâu Andrẻ Lebon mà qua Singapore, 
thì biết ban cái hy tạng nẵng nàn cũng theo luận chân hai người qua 
biển. Cái làng mong mỗi của anh em toàn xử, chứ không riêng ơi 
anh em trang Nam, nay đã được toại. Ra nước ngoài, Chim - Giao 
quả đã giữ vững riêng danh mình và giữ vững chưng chủ danh nuốc. 
Thực thể, cập Chim, Giao, trưậc kia chỉ biết lấn quấn Nam kỳ, nay 
chỉ có trận đầu lä đoạt giải vô địch Mã Lai về trận đánh đôi! 

.... MÔ địch Nam kỳ Chim, Giao, mới bước ra ngoài bước đâu iẳã 
chiếm (được giải này, thực làm về vang cho cả xử ta chả chả ngoa! 

... JMqW mai Chim, Giao về tốt Sài Gòn, mạng theo giải thưởng 
của xứ Mã Lai, anh em trong Nam tất hoan nghênh hai người lắm. 
Ông Triệu Văn Yên phen này đã hằng lòng chưa? Câu hải ấy đã giải 
quyết xung rấi”0!, 

Danh tiếng Chim và Giao giờ đây khắp Đông Dương đều 
biết. Ngày 6/1/1930, hoàng để Bảo Đại đã chính thức ban thưởng 
huy chương Nam Việt Lang bội tỉnh (Ordre Impẻrial du [Dragon 


I. Hà thánh ngụ bản, 9/B/1929, tr, 2. 
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Annam) cho ông bấu Triệu Văn Yên và Kim tiễn huy chương 
hạng ba (Saneque đOr, Troisieme Chasse). 


Nhân dịp họp tổ chức giải Đức Thành, Hội Thể thao Bắc kỳ có 
ý mời Chim và Giao ra tham dự. Các hội thể thao ở Trung kỳ mới 
Chim, Giao và tổ chức một đám rước trọng thể tiếp đãi hai nhà 
võ địch Đông Dương và Mã Lai. Chim và Giao nhận lời ra Bắc và 
Trung. Ở Trung kỳ, Chim và Giao đều thắng các tay vợt nơi này: 
Nha Trang - Chim thắng Ducrest; Đà Nẵng - Chim và Giao thẳng 
Hoa và Thuy [?]; Huế - Chim thắng Vergezt!. 

Ở Bắc kỳ, anh em thể thao ở đây đã tiếp đón long trọng anh em 
Nam lkỳ trong tình thân ấm cúng giữa các anh em một nhả. Tờ Hả 
thành nạo báo (4/12/1929) đã đăng tin như sau: 

“Anh em thể thao Bắc kỳ đãi với anh em thể thaa Nam kỳ 

Chim và Giao thăm Trưởng Thể dục 

Chiểu hâm qua, vào hỗi 3 giữ rưữi anh em thể than Nam kỳ di 
thăm trường Thể dục. 

Trước của trưởng, ông Nguyên Lễ, ông Chu Văn Mậu, ông Thần 
Văn Lai đứng đún. Khi anh em tôi nơi, ông Lễ dưa đi thăm trường, 
rỗi Chim tà Giao có đánh vài quả balles để anh em cúi. 

Sau cùng có tiệc trà. Cing Lễ nói vài lời về thể thao rỗi ông Yên 
tin rằng khẩn cả Đông Dương chỉ có một trường Thể dục ử Hà Nội. 
Ông nay đã trông thấy rồi khi về Sài Gòn sẽ hô hào bắt chuúc. 

nh em thể thao uỗng nước thưởng bánh, chuyện trà vui vẻ hỗi 
lầu mỗi chia tay để anh em Nam kỳ di viếng nghĩa địa người đỗng 
quận”6G), 

Ở Bắc kỳ và Trung kỳ, Chim và Giao được tiếp đón trang trọng 
như thế thì ở Nam kỳ, khắp Lục tỉnh Chim và Giao được coi là 
thần tượng và là thượng khách của nhân dẫn ở các tỉnh. Tờ Hà 


I. _ Hà thánh ngọ hản, 36/11/1929, tr. 2. 
3. Hà thành ngụ hán, 4/13/1828, tr. 3. 


“| lỗna 


thành nga báa (7/9/1929) đã diễn tả không khí ở Sóc Trăng khi 
Chim và Giao đến, trong lúc đỏ dây thép từ Rạch Giá, Vĩnh Long, 
Sa Đéc khắp nơi gọi mời đến nỗi Chim và Giao không biết đến nơi 
nào trước. 

“Chim và Giao đi Sóc Trăng 

Hai tay rựt giải Viễn Đông được thiên hạ cực kỳ hoan nghênh 

Chim, Giao là hai tay đánh td-nít có tiếng. Sau khi qua Mlalaisie 
rưữt giải Viễn Đông thì tiếng lại càng ta lắm, ai cũng cho là người đã 
giữ dược thể diện cho nưc. 

Mã thể thật, vì cũng mang tiếng đi dâm chuông người, đẫm được 
tiếng kêu, kêu vang lừng khẩn trung nguài, thì cái tên Chim, Giao 
ta cũng nên nhớ và truyễn cha hậu thế. Thôi thì ta chẳng có tài gì, 
chẳng được hưởng thủ gì, hãy tạm vui làng là trong trường thể thao 
có hai người “anh cả”, ta phải nơi gương. 

Cha hay người đã có tiếng thì như gắm thêm họa, lại càng có 
nhiễu dịp để trổ tài. Mới rỗi Chim và Giao đi Sắc Trăng, được từ 
quan chỉ dân ai nãy đếu cực kỳ huan nghênh. 

Chim, Giao đáp ô tô ở Sải Gòn, đến giải hạn tỉnh Sóc Trăng, thì 
có quan huyện Michel Thần Thiện Thành, đứng đún. Khi xe tải, pháo 
đốt, người ren, quan huyện ra tiến và ch. cẩm vào xe của Chim, 
Giao một lá cũ vàng có thêu kim tiến [|tuyễn]. tị dọc đường, công 
chủng Hing là một “đội” xe hơi của quan nào thăm tỉnh. Kể cũng 
MỀ UUNG. 

Tải Sắc Trăng, Chim, Giao nghỉ rỗi mãi chiếu hai người mổi ra 
thử sức tại sân td-nít Sác Trăng, có quan chủ tỉnh đến chứng kiến - 
Sau Chim, Giao có đánh đôi với hai tay vô địch Sắc Trăng là Tủ, Lợi, 
sang trãng |chỗng] làm sao được, Tử, Lợi phải thua. Đến khi đánh 
một, Gian cũng thẳng Tử và Lợi vẫn thua Chim. 

Khi Chim, Giaa ử Sác Trăng thì Rạch Giá cũng đánh giây [dây] 
thép mởi, và Vĩnh Long, Sa Đéc cũng gửi thư mời hai tay vô địch. 
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Hiện nay Chim, Giao chứa biết đỉ nơi nào trước. Có lẽ rỗi ra Chim, 
Giao tẳi khắp Lục tỉnh”U!. 


Ở Hà Nội, mọi người nức lòng muốn nghênh tiếp Chim và 
Giao, theo phỏng viên Hà thành nợo báo ở Sài Gòn đánh tin về 
cho biết là ông Triệu Văn Yên, chủ tịch Hội Thể thao An Nam 
(Cercle SporH Annamile, CSA), vào thượng tuần tháng 11 sẽ khởi 
hành ra Bắc và dọc đường ghé các tỉnh Trung kỳ. Hả thành nga 
báo (14/10/1929) cho biết ở Hà Nội và có lẽ ở khắp các tỉnh Bắc 
lcỳ chỗ nào cũng nói đến cuộc nghênh tiếp Chim và Giao. Ở Hà 
Nội, CSA dự định Chim và Giao sẽ đánh với các tay quấn vợt 
Pháp Samarcdq, Murat. 


Bảo chỉ Nam - Bắc hết lòng khen ngợi, coi Chim và Giao là 
niểm tự hào của người Việt. Hà thành nợo báo (12/9/1929) cho 
rằng nếu nước Pháp có 4 tay “ngự lắm pháo thủ” Lacoste, Cochet, 
Borotra và Brugnon, Mỹ có Tilden và Hunter thì giờ Đông Dương 
có Chim và Giao. Hội Thể thao An Nam (CSA)} ở Sài Gòn sẽ gởi 
Chim và Giao đi dự Davis Cup. 


Đầu tháng 11/1929, bốn tay quân vợt của hội Racing Cluh 
de Erance là Cochet, Brugnon, Rodel, Landry đến Sải Gòn để 
tranh tải với các nhà vô địch Viên Đông: Chim, Giao, Antoni 
(Nam kỳ); Khẩu Phi Hải (Singapore)?!. Brugnon và Cochet là 
vỏ địch đôi Wimbledon ở Anh năm 1928 và vô địch năm 1827 
ở Pháp. 


I. Hà thánh ngọ bản, 17/9/1829, lr, 2. 
3. Hà thành ng bản, 20/11/1828, tr. 3. 


“Ï? 





"Cochet vô địch Mỹ quốc - Mới đây tại trường Tennis ở Forest Hilš Cochet 
qiuf chức vô địch Mỹ quốc thẳng Hunter 4/6, 64, 3/6, 7/5, 6/3 
Quả Cachet đảng mặt vô địch toàn câu" (ông luận hảo, 22/0/1928) 
(NÑquốn: Thư viện Quốc gia Việt Nam). 

Ngày 9, 11/11/1929, ở sản Cercle SporHƒ Saigonnais đã 
điễn ra sự tranh tải quẩn vợt của các cây vợt nặng ký ở Viễn 
Đông và Âu châu. Chiểu thứ bảy ngày 9/11/1929, công chúng 
nườm nượp, kẻ đi xe, người đi bộ kéo đến sẵn CSS, độ khoảng 
1.500 người đến xem. Chủ nhật phải hoãn vì trời mưa từ trưa 
đến chiếu. 

Kết quả của hai ngày tranh tài không ngạc nhiên, các tay quấn 
vợt Viễn Đông đểu thua Rodel, Cochet, Brugnon. Rodel thẳng 
Antoni 6 - 2, 6 - 1. Cochet thăng Khẩu Phi Hải 6 - 2, 6 - 3. Cochet - 
Brugnon thắng Chim - Giao 6 - 1, 6 - 0. Brugneon thẳng Giao 6 - 4, 
6 - ũ. Cochet - Rodel thẳng Chim - Giao 7 - 5, 6 - l1, 6 - 1. Ở Pháp, 
Brugnon được xếp thứ 4 sau Cochet, Lacoste và Borotra. Brugnon 
có biệt tài service rất mạnh và sở trường đánh đôi. Chỉ có Khẫu 
Phi Hải thắng Landry. 
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Từ Hà thành nga báo (20/11/1929) trích dẫn từ Công luận bảo 
đã cho biết Cochet bình luận về Giao sau trận Brugnon - Giao 
rằng Giao có tương lai nhưng yếu điểm là service nhẹ: 


“Hai ngày đẳng phi vào lịch sử thể thao nước ta - Mấãy cuộc đánh 
vợt ở Sài Gủn 


... Cochet khen Gian 


Cochet có xem Giao đánh vúi Brugnon thì nói rằng Giao còn trai 
trắng đánh sẽ tấn phát lên nữa được, tiếc vì Gian đánh service nhẹ quả. 


Mã thật đánh service nhẹ có hại chủ mình, ta thấy Khẩu Phí 
Hải kia service cũng nhẹ, Cochet đứng gẩn ligne de service", mỗi 
lần chân ban) rỗi thì Cachet bước có hai bước đã lên filet*' nên bắt 


vuÏÉe mau lâm ”tÓ, 


Ta có thể thấy thể lực của các tay quấn vợt ở Viễn Đông thua 
kém thể lực của các nhà vô địch ở Âu châu qua trận đánh giữa 
Cochet với Chim mã bảo Hà thành nạo báo và Công luận bảo đã 
cho biết như sau: 


”... Chím thua Cochet 


Cochet thẳng Chim rất dễ dàng vì đánh dược smash®Ì rất mạnh 
nhiễu lấn. Chim thua Cochet là vì không thấy Cochet để chỗng 
[trống] (rong sân chỗ nào cả. Bên reverst) của Cuchet tẹt nhiều trái 
bạn hay lắm, còn bên droif”? thì driue') và bắt valée ban đi lẹ lắm. 


Trái ban drive của Cochet không thấy hết tay mà bắt volée khó 
nổi. Hâm trận này Cochet vào đánh hai jeu đầu lôi thôi làm, service 
mắc lưới hai lần để cha Chim thẳng rất dễ làm chủ khán giả Annarn 


Lằn đế đứng đánh ser vice. 
"Từ chữ ballc, tức trải banh. 
Lưới. 
Hà thành ngụ bản, 20/1 1/1829, tr. 3. 
Lập mạnh qua sãn đối thủ, đận trên can. 
[hinh trải lay. 
Bên phải. 
Đánh tới. 


pH m Em mh dd kh 


.]8ls 


vui mừng trông cậy gặn ngày xâu của Cochet như hôm còn ở nước 
Nhật đánh với Sato. 

Mã thật Cochet và mấy anh em hội Racing di sẵn thức trọn một 
đêm chủ nhật bản được một can trang vỀ nên còn mệt nhục lắm 
dnh không được hay như bữa dánh với Khẩu Phi Hải. 


Tuy mệt nhọc, đảnh hư nhiễu trải bạn sang Cachet cũng củn hay 
hữn Chim. Thua hai jeu dâu, tay đổ mỗ hội, Cochet lẫy khăn chùi 
tay và cắn vdt xong thì đánh riết một hơi thẳng trọn sắu jeu là thẳng 
set đầu 6 - 2. 


Conchet thường lên filet bắt volée còn Chim thì ở [and vụt drivet. 
Chim trước lúc này régulier?! lầm, nhưng mà Cochet đứng gân lưới 
như một tâm vách chân lại ráo, lâu lâu đánh Íab (vòng cẩu) không 
ra ngoài thì bị Cochet smash thải thua. 

Qua set thứ nhì, Cachet thẳng jeu đầu, Chim gữ lại rỗi Cochet 
chinh rỗc một hơi thẳng liễn, liễn nghe giảm cuộc đểm lia cái miệng. 
Thăng mau và khỏe như róc mía. Chẳng bao lâu thì Chim thua 
ñ- P1, 


Cochet là người thế nào mả lại đánh bại được Chim và Giao? 
Sanh quán ở Lyon, từ nhỏ Cochet đã mẽ đánh quần vợt và vào hội 
Lựon Club. Nhờ có biệt tài đã trở thành võ địch Pháp và vô địch 
hoàn cẩu năm 1922, 1926, 192R. Vỏ địch Wimbledon năm 1927, 
1929 và đoạt Davis Cup cho Pháp nắm 1929. Với những thành tích 
đỏ, bảo chí Việt Nam cũng không thấy lạ gì khi mà Cochet đánh 
bại các danh thủ Chim và Giao ở Sài Gòn năm 1929. Từ #3ông 
phương"? (19/11/1929) đã liệt kê thành tích và tiểu sử của Cochet. 

“Tiểu sử của Cochet, tay ảnh ten nít vô địch huàn câu, là người 
wa thăng Chim và Giao ở Sài Gòn 


Từ cuối sẵn chạy vạt lên. 
Thường lễ, không có đột hiển xuất sắc. 
Hảủ thủnh ngu hản, 20/1 1/1929, tr. 2. 
In ông A. Lavallér lập ra và chủ bút là Dương Bá Trạc, có trụ sở ở số 65 phố Hằng Giai, 
Hà Nội. 


mm. BH 
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Các anh em thích thể thao, ai chả rõ rằng Chim và Giao là hai 
nhà múa vựt vô địch ä Bắc kỳ đã từng sang Malaisie dựt [giựt] được 
giải thể mà vừa bị thua Cochet (người Pháp ở Equipne Racing) đấy. 
Nghe thấy Chim, Giao thua, ai không lãy làm lạ làm tiếc, sang nếu 
biết cái người đánh được Chim Giao ấy là người thể nào thời cũng 
đũ lạ, đã tiếc, dữ tức. Vậy Cochet là ai? Hay chính là ruột người đánh 
ten nít và địch hoàn câu, chuyên này cùng di với 3 nhà thể thao nữa 
là Brugnon, Landry và Robel, du lịch khắp hoàn cầu, vì biết tiếng 
Chim - Giao mà ghé vào Sài Gòn thử tải xem sau... 

... Nhật nghệ tinh nhất thân vinh - một chàng đánh ten nít giỏi 
thôi mà vẻ vang thể, di đến đâu là có người dân rước long trọng. 
Các nhà thể than ta cũng cỗ đi chứ, trong rằng Đông Dudng không 
những chỉ có riêng hai tên Chỉm Giao là ngoại quốc biết, nay còn 
mùng nhiễu nữa. Không những riêng về việc chơi ten mít, củn bạo 
nhiều việc khác nữa, hả chả cỗ công cùng sức thành tài để mà mặt 
với năm châu rụ?”U). 

Năm 1929, toàn quyển Pasquier lập ra giải quần vợt Pasqulier 
(Coupe Pierre Pasguier) trong các xứ Đông Dương. Trong 5 xứ 
Đông Dương thì chỉ có Nam kỳ và Bắc kỳ là mạnh với các tay 
quấn vợt giỏi. Năm 1929 thì Nam kỳ đoạt cúp Pasqulier, thắng 4 
trận: Chim thắng Samarcdq (3 - 6, 6 - 1, 6 - 1), Giao thắng Fleutôt 
(6 - 3, 6 - 1), Chim thắng Murat (6 - I, 6 - 2), Kim - Cang thắng 
Murat - Roumengous (6 - 4, 6 - 4). Đến năm 1931 vị Chim và Giao 
qua Pháp dự D2avis Cup nên Bắc kỳ mới đoạt được cúp Pasquier. 
Đến năm 1934, Chim và Giao, Nữa và Thông ra Bắc và đoạt lại cúp 
Pasquier mang về Nam. 

Ngày 18/4/1930 ở Sài Gòn có cuộc hội ngộ tranh tài của các 
tay vợt vô địch Viên Đông: Chim, Giao, Aragon, Lâm Bảo Hòa, 
Khu Phi Hải. Trong đánh đöi kịch liệt Aragon - Lâm Bảo Hòa đã 
thắng Chim - Giao 5 - 7, 6 - 4, 6 - 4, 6 - 4. Trong trận đánh đơn 


I.  Eng phường, 19/11/1929, tr. L. 
1. Hà thánh ngụ bản, 19/3/1914, Ír. 5. 
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Œiao thắng Lãm Bảo Hòa 6 - l, 6 - 2 dễ dàng. Sau cuộc đầu đơn, 
Giao được đổng bảo khiêng ra khỏi sản, người đi xem chạy theo 
rất đông?!. 





Bên trái: Khẩu Phi Hãi, bên phải: Lãm Bảo Hòa (Hả thánh ngọ báo, 18/4/1930) 
(NWquốn: Thư viện Quốc qia Việt Ham). 

Trong phong độ đang lên của Chim và Giao, sau khi đạt được 
thắng lợi trước các tay võ địch quấn vợt Aragon, Lâm Bảo Hòa 
(Lim Bong 5oo) và Khẩu Phi Hải (Khoo- Hooe-Hye) ở nước ngoài, 
ông Triệu Văn Yên, chủ tịch Hội Thể thao An Nam (CSA) cũng 
viết thơ mời mẫy nhà vỏ địch Nhật Bản Hyotaro Satoh và Riossukẻ 
Nunoi đến Sài Gòn thử tài với Chim và Giao! 

Tháng 7/1930, đoàn quấn vợt Nam Ícÿ lên đường sang Singapore 
tham dự giải quấn vợt Malaya, ngoài Chim và Giao còn có Cang, 
Bình và bả Gras, bả Frauniẻ. Tất cả dưới ngọn cờ của Tổng cuộc 
hiệp nhất thể thao An Nam (EHédéralian Annamiic des Sports 


I. - Hả thành ngợ bản, 18/4/1930, tr. . 
3. Hả thành ngọ hán, 3/5/1930, tr. 3. 
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Athlétigue, EASA) do ông Triệu Văn Yên dẫn đi”. Năm 1931 và 
1933, Chim và Giao đại diện cho Đông Dương được cử sang Pháp 
dự giải I1awis CHP. 


Phan Khôi cho rằng Chim và Giao phải được liệt vào trong 
hàng đầu của lịch sử thể thao Việt Nam, “đánh cha chết cũng không 
trật dừng vào trương đầu của lịch sử thể than Việt Nam ”£t 


Nguyễn Văn Chim xuất thân nhà nghẻo, sinh vào khoảng cuỗi 
thập niên 1890, lúc đấu làm công việc lượm banh ở các sẵn quấn 
vợt, sau vì có chí đã vượt lên số phận và trở thành cầy vợt có tiếng. 
Mặc dầu tiếng tắm nhưng Chim là một người khiêm tốn, điểm 
đạm. Có lẩn vào năm 1934, ở Viên Đông vận động hội tổ chức ở 
Manila (Phi Luật Tần), trong mỗn quẵn vợt, sau khi loại hết các cầy 
vợt quản quân khác ở Viễn Đông, Chim và Giao (hai cây vợt quán 
quân Đông Dương) gặp nhau ở trận chung kết đánh đơn. Đối đấu 
nhau không đành, Chim đã nhưng chức võ địch cho Giao. Lúc đỏ 
Chim đã nhiều tuổi, độ non 40, trong khi Giao là tay vợt thiếu niên 
cường tráng. Thật ra nếu đánh thì có lễ Chim thẳng! 

Ngày 2/4/1934, Chim - Giao có trận đấu ở Sài Gòn và như dự 
đoán Chim đã thắng Giao với tỷ số 6 - 4, 6 - 3. Lúc này ở Sài 
Còn có hai tay vợt trẻ mới nổi lên là Nữa và Nhánh. Nữa có lấn 
ã thẳng Giao và Nhánh thẳng Samacq, võ địch Bắc kỳ. Sau trận 
Chim - Giao, trận Nữa - Nhánh cho thấy Nữa hơn Nhánh với tỷ 
số 6 - 4, 6 - 41, 

Tờ Sai Gòn (4/4/1934) đã tường thuật trận đánh giữa Chim và 
Giao: 





“Tại sân Saigon Tennis Club 
Trên Ï ngàn người hoan nghỉnh cải tái của Chim - Giao 
Chim thẳng Giaa với cái tỷ số 6 - 4, 6 - 3 





I. Hi thủnh nựu hẳn, 23/7/1030, tr. 2. 
3. _ Phụ nữ fẩn vửn, 25/6/1831, Ir. 7. 
3. _ Thanh Nghệ Tĩnh tân văn, 20/4/1934, tr. 3. 


=zD3: 


Mới hữn ba gi” chiếu mà công chúng đã lần lượt đến đông lắm. 
Chỗ thì năm người, chỗ thì mười người, đâu dâu cũng chỉ bản luận 
wỂ việc Chim bị sa thải. Ai cũng ch. Tổng cuộc đã làm một việc đáng 
tiếc! Theo như lời tôi đã nghe xung quanh sân Saigon Tennis Club 
thì nhiễu hội Annam đã gửi đữn xin thôi Tổng cuộc để tỏ ý bất phục, 
nhĩ tung những hội nãy đã xin thôi trang tuấn rỗi: Saigon Tennis 
Club Chin- Wn, Tân An, Vaillance, Thủ Đức, Giadinh Ecole, Mỹ Thụ, 
Gò Công, Trà Vinh. Còn Cercle SporHi[ Annamile nay mai cũng xin 
thôi, là vì có lẽ họ chờ ông Yên đi Hà Nội về... 





Vừa đúng hãn giữ mười lãm thì thẩy Chỉm ra sân trước. Củ ngàn 
người vũ tay ren trừng. Cúch reo rừng nãy có ý nghĩa rất sâu. Kế 
đến Gian ra, cũng cả ngàn ngưữi vỗ tay reo mừng! 


Chim và Giao thử banh qua lại trong 10 nhút thì thấy trọng tải 
là ông Hy leo lên ghế. 
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Lúc bắt thăm thì Chim đặng gian hanh đâu. Cái “jeu” đấu mấy 
không hay là vì Chim và Giaa đều hãi hập hết. Hai người vì lâu nay 
không gặp nhau nên chỉ dưa banh qua lại để kiếm chỗ lợi hại của 
nhau mà thôi... 

Bản thử hai nấy là hay vô cùng. Xưa nay chưa từng có trận ten-nít 
nàa mà sưng can mắt đến thể, Công chúng vỗ tay không nghỉ. Mỗi 
một khi Chim xì-mách") haặc đánh banh bằng hay là Giao thọc 
nách là tiếng vỗ tay rùm trừi. 

... Từ jeu thử 7 trủ đi thì Chim đánh hay lạ lùng. Lên lưới luôn 
luận; mà mỗi lần lên lưới là mỗi lẫn ăn. Củn Giao thì không láp 
kịp. Chim ăn 3 jeu cuỗi cùng rất tài tình và rất hay, Ma hay nhút 
là jeu chút. Hễ se-vít rỗi là leo lên lưới và đón mãẫy trái banh bỗng 
rất thân tình. 

Thể là Chim dã đánh bại Giao một cách rũ rằng vôi cải tỷ số cay 
nghiệt 6 - 4 và 6 - 3, với cái tỷ sẽ đó thì không còn ai dám nói Chim 
- Giao cụi như ruột tử báu Tây quái gở kia... ”Et, 


Tháng 4/1930, tụ tập ở Sài Gòn để đánh giao hữu có cắc tay 
quẩn vợt đã đoạt được các giải vô địch quấn vợt như: Khoo-Hooe- 
Hye, võ địch Malaya nhiễu nắm, Giao võ địch Nam kỳ, Chim võ 
địch Đông Dương, Gordon Lum võ địch Thượng Hải và Aragon 
vô địch Philippines (The Straits Tìimes, 9/5/1930). Kết quả cho thấy 
Chim và Giao đã có thành tích đáng kể, thắng nhiều hơn thua: 


Chim thẳng Lum 6 - Ö, 6 - 2 

Ciao thắng Aragon 6 - Ũ, 6 - 3 

Chim thẳng Aragon 6 - Ũ, 7 - 5 

Ciao thắng Lum, 6 - 1, 6 - 2 

Lum và Aragon (đôi) thắng Chim và Giao 5 - 7, 6 - 4, 6 - 4, 6 - 4 


I.  5mash: Đập mạnh qua sân đổi thủ, đập trên can. 
4. hải Gún, 4/4/1934, tr. l. 
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Hai trận giữa Giao và Khoo-Hooe-Hye không hoàn tất do vào 
set thứ ba phải ngưng lại vì trời tối trong trận đấu và trong trận sau 
Khoo-Hooe-Hye quá mệt nên bỏ cuộc. 

Năm 1935, Tổng cuộc Thể thao An Nam muốn gởi Chim và 
Ciiao đi Mã Lai tranh giải và mong được sự giúp đỡ của chính phủ. 
Lúc này Chim và Giao được xếp vào hạng những tay quẩn vợt 
nhà nghề. Ông Trẩn Văn Khá, hội trưởng Tổng cuộc Thể thao An 
Nam đã dẫn Chim và Giao đến và được thống đốc Nam kỳ Pages 
tiếp đón ở dinh thống đốc. Thống đốc hứa sẽ giúp đỡ và tặng cái 
cúp kỷ niệm có tên ông!, Lần đi Mã Lai nảy, cặp đôi Chim - Giao 
cũng đã thẳng và đoạt chức vô địch Mã Lai. Tờ Hà thành nợo báo 
(16/8/1955) đã thông tin về sự kiện này và cùng với tin nhà quấn 
vợt Pháp Cochet, vô địch giải quần vợt Pháp mở rộng, sẽ đến Sải 
Gòn lấn nữa để so tải với các tay quẵn vợt Đông Dương là Chim, 
Ciao và Nữa (một tay quẫn vợt trẻ mới lên). 

“Quan thông đặc Pagẻs để lời ngợi khen Chim, Giao 

Sài Gòn. - Nhân dịn thẳng trận của hai nhà đại biểu Việt Nam 
trang cuộc tranh vũ địch Mã Lai, quan thông đặc Nam kỳ có gửi cho 
bạn Trị sự Chim, Giao bức thư khen ngợi như sau này: 


Saigon le 6 Aout 1935 

Ông hội đẳng, 

Bản chức rất lãy làm thôa mãn được nghe tin rằng hai nhà vô địch 
Chim, Giao đã thẳng trận đánh đôi mà giựt chức vũ địch Mã Lai và 
những thành tích rất vẻ vang trong các trận ảnh dũn. Bản chức nhà 
ngài trao cho hai danh thủ trên này, những lài khen ngứi của bản chức. 


*++'*# 


Chim và Giao đã xuẵng Lâu Proleurs hôm thử tư 7 Aout mà về 
Sải Còn. VỀ lấn này, Chim, Giao sẽ cùng với nhà thiêu niên hì vụng 


I. - Hả thành ngợ bản, 11/7/1835, lr. 3. 
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Nữa so vợt với nhà cựu vô địch hoàn cầu, một ngự lâm pháo thủ về 
môn td-nít của Pháp là Henri Cachet sẵn đến Sài Gòn. 

Những trận đẫu này rất kịch liệt. Bạn đọc sẽ thấy những trải ban 
lợi hại của Cachet và cách dưng cự thân tình của 3 tay vô địch của 
nước nhà”U, 


Môn thể thao phổ thông khác được nhiễu người tham dự và 
tạo nhiễu thành tích là đua xe đạp. Mỗn thể thao này bắt đấu được 
biết đến nhiều trong thập niên 1920 và đến đầu những 1930 thì 
phát triển mạnh. 


Năm 1930, khi vòng dua ở Thượng Hải, giống như vòng dua 
Vềladrome dÍ Hiver ð Paris, được khánh thành, ông Hémery, người 
quản lý vòng đua Thượng Hải, vì nghe tiếng các cua-rơ trứ danh 
ở Đông Dương, nên đã thân hành đến Sải Gòn điểu đình ký hợp 
đồng với các cua-rơ để mời qua Thượng Hải dua trong 5 tháng. 
Trong số những cua-rơ đi Thượng Hải có Luỗng, Lợi, Lượm, Xạ, 
Thạch, Thiện (Maurice) và Trần Thịnh”! 

Ở Sài Gòn, Hội Thể thao An Nam, các doanh nghiệp, các tờ 
bảo, hội đoàn thường tổ chức các cuộc đua xe đạp hàng năm như 
các đường đua Vũng Tâu - Sài Gòn, Sài Gòn - Lẩu Giãy, Vũng Tâu 
- Xuân Lộc, Sài Gòn - La Ngà, các tay cua-rơ nổi tiếng tạo ra các 
huyển thoại đua xe như Lê Thành Các, Nguyễn Văn Đượm vào 
cuỗi thập niên 1930 và đấu thận niên 1940! 


I.12.NGHỆ THUẬT SÂN KHẨU 


Nghệ thuật sân khẩu thu hút quấn chúng Sài Gòn và Nam kỳ 
nhiều nhất trong thời điểm từ 1920 đến 1945 là cải lương. Cải 
lương thay thế hát bội là món ăn tỉnh thần của quần chúng. Tối 
thứ bảy ngày 8/4/1922, ở Hội Khuyến học Nam kỷ có buổi diễn 


I.  Hid thủnh ngụ hán, lñ/B/1935, Er. l. 

1. Hủ thủnh ngụ hán, 10/5/1930, tr. 2. 

3. VỀ hộ nrỗn dua xe đạp, xin xem: higuyển Đức Hiệp, Sải (ủn - (Thự Lắn: Thể than và háo chí 
Irưäc ¡94n, Nxh Văn hóa - Văn nghệ, 2016, tr. 85- ] 15. 
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thuyết của ông Michel Thành về sân khẩu mới, sân khẩu cải lương. 
Chương trình thu hút đông đảo khán giả đến nghe. Ông Thành 
cũng so sánh cải lương với kịch và nói rõ tại sao kịch lại không 
được phổ thông so với cải lương. Cải lương theo kiểu văn xuôi 
không ca hát hay kịch thì chỉ có các trí thức thưởng thức mà sẽ 
không có quấn chúng xem đông đảo. Tờ Công luận báo (11/4/1922) 
đã tường thuật như sau: 

“Cuộc diễn thuyết à Hội Khuyến học Sài Gòn 

lãi thử bảy, lúc tám già, ở Hội Khuyến học Sài Gòn có cuộc 
diễn thuyết về vẫn để hắt cải lưững. Người đăng đản là ông Michel 
Thành... 

Ông Bên nhá hội trưởng Hội Khuyến hạc đứng lên mà nói mình 
thay ch. ông Mỹ?” hội tràng vắng mặt mà mẻ hội diễn thuyết. Ông 
xin các bà con dung chủ ông Thành trong mình không được khắc 
ngũi mà diễn... 

... Ôn chỉ su sảnh những sự tế tuái trung nghề hát cải lương với 
hát bội hát Tây mà thâi. 

Bải của ông dài, chủ nên đứng ra mà diễn thuyết là một sự khó. 
Ông nhữn nói không biết sao tà người Annam tình không lãy 
truyện tích trong Nam sử mà hát, lại lấy ằ sử nước ngoài, và tuỗng 
hát cải lưững sao hay dùng lỗi văn vấn, thử ca mà dẩặt, không dùng 
lãi uän xuỗi thì âng Quấc Biểu là người thính giảng (đứng lên xin lỗi 
âng Thành tà bảy giải ý kiến mình. Ông nói rằng xủa nay truyện 
sử la thửi chúa ai làm thành sách, bây giờ nhà soạn kịch dâu đặt 
được tung hát sự tích nước ta, trà dân sự mấy ai chịu xem? Họ 
thuậc truyện Tảu làu làu, chủ nên họ thích xem hải truyện Tàu, còn 
truyện ta không thấy in ra quấc ngữ thời dem hát tmrẫy người coi? 
Huấn [Hung] chỉ thea Nam sử mà đặt tuông thời vị tất đã khỏi 
bị nhà nước kiểm dượt [duyệt]. Ông nhữn nói về sự người Annam 
khinh rẻ tiếng Annam. Cẩm từ báo Tây dọc lấy làm sang; cẩm từ 


I. Ông Trương Văn Bến. 
3. (ng Lương Văn Mỹ. 
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báo quấc ngữ xem, hãy làm không xứng đảng. I)ưừng ấy văn chương 
nước nhà bao thuủ mà chân hưng? 

Nay nói về sự hát cải lương tà có ca, ông Thành ý không muốn, 
những theo tình thế bây giữ không muẫn thời không xong. Nhà soạn 
kịch mà đặt tuống theo lỗi văn xuôi thời không có người dọc, và dem 
diễn trên sân khẩu không có người xem. Ông lại nhắc cuậc hí kịch 
diện ở nhà hát Tây hay Là dhiiững mào! soạn giả có tải là dường nào! 
nhưng theo cách đỏ thửi chỉ có bực tài tử, người trí thức mỗi thích 
xem rà thôi. Ma số người ấy có được là bạo? 

Ông Quấc Biểu dại khải núi như thế. Ông núi có dọng [giọng] 
cm (lũng, vừa tủ ra là một người nhiệt thành, vừa tô ra là một tay 
ngân ngữ lanh lợi. Trang khi nói thửi người nghe võ tay nhiễu bận. 

Lúc đó âng Thành làm nh không có cuộc gì trủ ngại chủ cuộc 
diễn thuyết, vẫn tiển tục xin mấy tay tài tử có mặt ở đó đồn ca tẩy 
điệu ông truỗn su sảnh. Nửa giữ sau ông mỗi đứng lên mà xin nói 
tiễn chu xong cuộc diễn thuyết của tình. 

Ông nói: Theo như lời ông hỗi nãy nói tôi cũng chịu là phải. 
VẢ lại sự ngã lòng của người Annam xưa nay là sự thưởng. Người 
Annarrn ngã làng ở trang bụng rne mà ra. Nhưng vậy ta nên nghĩ 
rang biết ban nhiêu việc truớậc khi chưa cú người Annam làm, thời 
Có ai là chịu cho người Annam làm được, thời biết mình lâm. Vậy 
chúng ta chỉ có ngã làng”), 

Cao điểm của sản khẫu cải lương là năm 1931 khi cải lương, 
đại diện cho nghệ thuật sẵn khấu Nam kỳ, được trình diễn ở Hội 
chợ thuậc địa Paris. Đoàn cải lương Phước Cương với cô đào nổi 
tiếng Năm Phi đã trình diễn cho khán thính giả quốc tế hai tuổng 
cải lương Bảng Quý Phi và Sĩ Vân công chúa. 

Sau khi trở về nước, cô Năm Phi trở thành minh tình nổi tiếng 
trong và ngoài nước, gảnh Phước Cương cũng đi nhiều nơi trình 
điễn, trong đó có Hà Nội. Tuông $ĩ Vân công chúa có bài phê bình 


I. Công huận bản, 11/4/1922, tr. l. 
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trên tờ báo trào phúng Chantecler (Hà Nội) ra ngày 24/4/1932, bài 
có tựa để “De lAmi du Peuple” (Từ người bạn của dẫn) của tác 
giả Marcel. Nội dung nói cô Năm Phi mặc áo kiểu nửa Tâu thời 
Tổng, nửa Pháp ở thế kỷ XVII và tài trình diễn của cô Năm Phi 
dưới con mắt của văn nghệ sĩ người Pháp. Tắc giả H.C. trên tờ 
[Eveil Econormique de ÏTndochine (22/5/1932) tựa để “Une Grande 
Actrice Annamite: Madame Nam-Phi” đã nói về cô Năm Phi, vợ 
ông Phước Cương, cho là cô Năm Phi cũng tương đương với cô 
đào Georges và Sarah Bernhard ở Pháp"". 





Cô Năm Phi ở Hà Nội (1832) 
(Nquốn: LEueil Erannimique đe [Tndtnrhie, 22/5/1831, 


I.  H.C, “Une Grande Aclricc Annamiie: Madame HMam-Phí, lÊwiÍ Êrnnamiqgue de 


[Imdnchme, 23/5/1933, tr. 12 
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Một văn nghệ sĩ người Pháp khác ở Paris là nhà phê bình nghệ 
thuật Raoul Serene. Ông Raoul có đến Sài Gòn và viết khá nhiều về 
để tài cải lương. Trên Art I2rarmatique (12/1934) có bài của Raoul, 
“Un Spectacle Annamite ä Saigon” (Một trình diễn sân khẫu An 
Nam ở Sài Gòn} có cho biết tư liệu về ông Nguyễn Phước Cương?” 

Cng Nguyễn Phước Cương là một người Tây học và xuất thân 
từ gia đình nghệ sĩ sản khẩu hát bội. Mẹ ông là bà Lưu Thị Ngoạn, 
chủ các gánh hát bội Phước Sương, Phước Thắng trong những nắm 
đầu thế kỷ XX. Ông qua Pháp học ở trường dòng College du Sacrẻ- 
Cœur de Mlarseille, sau đỏ lên Paris sống ba năm và biết nhiều nghệ 
sĩ người Pháp như Sacha Guitry, Gahby Morlay, Parysis. Theo hổi 
ký của nghệ sĩ Kim Cương, con gái của ông Nguyễn Phước Cương, 
thi lúc đấu öng học ngành Y nhưng vì ngành này khô khan nên 
bỏ dở và lên Paris học ngành sân khấu"? Khi trở lại Đông Dương, 
ông Nguyễn Phước Cương đã lập ra gảnh cải lương Phước Cương. 
Cng Raoul cho biết öng quen ông Cương hồi ở Pháp, lúc đó ông 
Cương còn trẻ, mới 26 tuổi và gánh cải lương Phước Cương có 
khoảng 100 người, trong đó có 20 nghệ sĩ, còn lại là nhân viên 
trang trí sẵn khẫu, y phục, thiết kế, trang bị... Mọi người rất trẻ và 
gánh thưởng xuyên đi diễn ở nhiễu nơi. Chỉ phí mỗi ngày là 1.000 
Ír. Các tuổng của ông Phước Cương soạn mang ảnh hưởng của 
phong cách sản khẩu Pháp và nhất là kịch nhạc Âu châu. 

Qua các hoạt động của gánh Phước Cương nổi tiếng đất Nam 
kỳ, vả là người thông thạo văn hóa Pháp, ông đã được chính quyển 
Pháp ở Đông Dương tài trợ cho đoàn cải lương của ông sang Paris 
năm 1931, đại diện cho nghệ thuật sẵn khẩu Nam kỳ trình diễn 
trước công chúng nhãn dịp Hội chợ thuộc địa. 


I.  Ranul 5erene, “Un 5pecLncle Annarmiitr à Saipnn: /Àri Dnamaniique, 13/1934, tr. 433-433. 
3. Kim Cương, Hỗi ký nghệ sĩ Kim Củng - Sống chú người sống chủ mình, Phương Ham Enoks 
và Mxh Văn hóa - Văn niphẻ, 116, lr. 2lB. 
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Tuống Sĩ Vân công chúa do ông Cương soạn ra trong đó Năm 
Phi đóng vai chính. Nội dung tuống là dựa vào chuyện tình của 
ông Cương với cô Năm Phi và sự thành lập gánh Phước Cương. 
Trong bài báo của Raoul Serene có nói khả nhiều về nội dung 
tuổng 5T Vận công chúa. Nội dụng tuổng như sau: 


“Một chàng trai sau khi đã học tốt nghiệp Tại học Hà Nội, trô về 
tỉnh nhà của mình. Anh ta gặp lại các bạn. Trong lúc buận họ kêu 
một vũ công đến để giải trí (y phục truyền thẳng Tàu). Cô ấy đến. 
Cô nhảy vũ điệu. Cô ấy bị xiu. Người ta chăm súc và cô ấy bình phục 
lại. Cô thú nhận lá cô bị bệnh nhưng không cú Hiển để chữa. Anh 
quyên gúp tiến giún cô. Người thanh niên phát hiện sau đỏ vũ công 
yêu mình. Anh giả vờ khó chịu. Cũ vũ công muốn sử dụng Hiển tử 
sự quyền gúp chủ mình để lập ra một đoàn sân khẩu kịch. Sự gặp gữ 
giữa chàng trai trẻ và vũ công. Hai người thủ nhận yêu nhau (không 
núi ra lời). CGinh cải lưững được thành lận. Chàng trai trẻ quyết định 
mang gánh củi lương đi trình diễn ở Paris tại Hội chụ thuộc địa. Anh 
ta đi Paris trước để tổ chức sự việc. Ra di. Dắm thuyển. Được cứu 
vuốt. Cảnh hoang dã. Người thanh niên trẻ điợc tin cô vũ công Kết 
hận với một trang những đẳng nghiện của mình. Anh ta không dâm 
thửa nhận sự việc này. Anh trẻ nên điện loạn. Trong sự điền loạn 
của rình, anh thấy lại gảnh hát của mình. Hết tuông"t), 

Như vậy ta biết về tuông này đã được trình diễn ở Paris và sau 
đỏ Sài Gòn trong năm 1934. Tuống chủ yếu là các vũ điệu giống 
như kịch hát Tây phương vả các điệu bộ như sự gặp gỡ trong thể 
loại gặp gỡ giữa tử tước và hấu tước của tuổng Vua Ái Nhĩ Lan. 

Trên tờ báo nghệ thuật sân khẩu Arf D2rwrnatique năm 1936 có 
bài của Raoul Serene viết về cô Năm Phi và nghệ thuật cải lương, 
“Nam Phi et la Theatre Annamite. 

Tuống thứ hai cô Năm Phi trình diễn ở Hội chợ Paris là Xử án 
Bàng Quý Phí, lẫy một đoạn trong tuống này khi Bảng Quý Phi 


I.  Raoul 5erene, “LUIn 5pcctncle Annnmilr ä Saignn Árl [amaiique, 12/1834, Ir. 433. 
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dưới chân vua sợ hãi kêu gọi vì tình yêu mà thay đổi bản án và van 
xin bà Địch Thiên Kim tha mạng sau khi đã bắt vua xuống chỉ xử -ZILLUSTRATION + 
tử Bàng Quý Phi. Bảng Quý Phi run rấy đọc từng hàng chữ trên sở 
vua vả sau đỏ ngất xỉu trong tay vua. Đây là đoạn cảm động gây ấn 
tượng nhất cho người xem ở Paris. Cô Năm Phi nổi tiếng ở Paris 
trong vử cải lương này. Hãng máy bay Pháp có mời cô Năm Phi 
trong trang phục Bàng Quý Phi đứng trên cẩu thang máy bay chụp 
ảnh để làm quảng cáo cho hãng và cô Năm Phi được chính phủ 
Pháp tặng huy chương Bắc đấu hội tỉnh (Légian đhonneur) sau 
Hội chợ này ở Parist. 








Cô Mãm Phi trên cầu thang máy bay, 
ảnh trên trang đầu của tạp chí [ifustrmtion, 22/8/1631 
(NÑquôr: https:z/wwwflickr.corn/nhotos/13476480øN07714851630067/1n/ 
album-721576828257b66184/). 


Cùng với cô Năm Phi ở gánh Phước Cương là cô đào cải lượng 
nổi tiếng cùng thời Phùng Hả của gánh Huỳnh Kỳ và gánh Phụng 
Hảo nổi tiếng về sau. Phùng Há (Trương Phụng Hảo) xuất hiện 
đấu tiên ở gánh Tái Đồng Ban năm 1924, đóng chung với nghệ sĩ 

: l l Nắm Châu. Sau đó vào nắm 1926, cùng nhiều nghệ sĩ khác, Phùng 
Đoán cải lương Phước Cương ử vườn Vincennes, Hội chợ đầu xảo thuộc địa 831. 

Đứng trên cầu thang máy bay là cô Năm Phi trong trang nhục Bàng Quý Phi Há gia nhập gánh Trần Đắt ở Cẩn Thơ của ông chủ doanh nghiệp 
(Nquồn: https:/wwwflickr.comphotos/13476480ØN07/36016724125/in/ xe đò Lục tỉnh Trần Đắc Nghĩa. Gánh Trấn Đất có hai nghệ sĩ 
HN DDNGEGGLNENMNG và soạn giả sáng giả, đỏ là Năm Châu và Tư Chơi. Phùng Hà và 
Năm Châu cũng là nghệ sĩ chính của gánh Pierre Tú (thấy Năm 
Tủ) ở Mỹ Tho mả tuống nổi tiếng Nghĩa muội hàm oan da Năm 
Châu và Phùng Há đóng vai chỉnh diễn ở Nhà hát thành phố ngày 
17/5/1928 để gây quỹ cho sinh viên Việt Nam ở Pháp do Hội Doanh 
nhân và Kỹ nghệ An Nam ở Nam kỳ (Association des Cammercanls 

et Industriels Annamiltes de Cochinchine)} bào trợth. 





I. Kim Cương, Hi ký nghệ sĩ Kim Cutng - Sống chủ người sống chủ rninh, sdủ, tr. 336. I.  LÉchn Annamile, l6/5/1928, tr I. 
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Phùng Há thành hôn với Tư Chơi một thời gian thì ly dị và lấy 
công tử George Lẻ Công Phước (Bạch công tử), người lập ra gánh 
cải lương Huỳnh Kỷ năm 1928. Được Bạch công tử trợ giúp, giao 
gánh Huỳnh Kỷ cho để diễn xuất và điểu hành, bà trở thành nghệ 
sĩ có tiếng tăm do lưu diễn nhiều nơi ở Lục tỉnh. Gánh có nhiễu 
tuổng ăn khách như Sam hà xã tắc trình diễn ở Nhà hát thành phổ 
Phùng Há đóng vai Thạch Kim Nương, vai chính tuổng này! 
hay vai Bạch Thu Hà trong tuống cải lương lịch sử Anh hùng liệt nữĩ 
nước Nam trình diễn ở Nhà hát thành phổ”. 

Năm 1932, khi Bạch công tử và Phùng Há chia tay thì gánh 
Huỳnh Kỳ cũng tan rä, Phùng Há và đa số các đào kép về lại gánh 
Trần Đất. Gánh Trấn Đắt trước đó có tuồng Tội của ai? của soạn 
giả Năm Châu là tuổng cải lương xã hội ăn khách nhất của gánh 
nảy. Khi Phùng Há quay lại gánh Trấn Đắt thì gảnh cải lương này 
trở nên được yêu chuộng nhất qua sự quy tụ các nghệ sĩ sáng giá 
và xuất sắc. Gánh Trần Đất đi điễn ở Sài Gòn, Hà Nại nhiều lấn. 
Tờ báo văn học và khôi hài Chamiecler số ngày 7/5/1933 cho biết 
gảnh Trấn Đắt trình diễn tại Hà Nội với cô đảo dễ thương chính 
là Phùng Hát!. 

Năm 1936 thì gánh Trần Đắt tan rä do hệ quả của khủng hoảng 
kinh tế, công việc kinh doanh của ông Trẩn Đắc Nghĩa không còn 
khả như trước. Phùng Há và ông Nguyễn Bửu thành lập gánh 
Phụng Hảo. Gánh Phụng Hảo trình diễn nhiều nơi và đã nhiễu 
lấn ra Hà Nội và Huế trình diễn. Trong thập niên 1940, vào thời 
kỳ chiến tranh gánh Phụng Hảo trình diễn các tuống của soạn giả 
Trần Hữu Trang như Đởi cô Lựu tựu trung ở các rạp trong Sải Gòn 
và khu Đại Thể Giới (Gramde Mlonde) ũ Chự Lớn. 


I. Lrh: Annamit, I4/11/1928, tr. 2. 
3. Lichn Annamig, 19/9/1929, tr 1. 
3. Chanieckr, 7/5/1933, lr. 6. 
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PHỤNG-HÀO 


sẻ diễn tại rạp Thành- 
“4 Xương từ #8 tới %0 
Rvril 1881. 


(7 ` 27-28 AvriliB87 diễn 
“⁄.| tại Crytal Cầu-öng lành 





lẫn ban được qui ông, qui bá 
°''1 khăn nghỉnh rắc IHhử luäng đặc- 
bả án Cả bảy PHUNG-HÀ dùng 
lrủ, Errớe khi đi Luục-tỉnh Hỗn- 
' bam lựa rủi tuồng thải hay để 
° hiển qui vị. 

HỈ Lạc-tlinh trúng thổi - giân 
_ khiết la. 

rlz Vậy qui ông, qai bà thửa lúc 
tà rảnh đến xém. 

S Có bản giấy trước, vắng, chiều. 





Quảng cán đêm riễn của gánh rải lương Phụng Hản 
do cô đàn Phùng Há đông [S3 Gòn, 24/4/1937) 
(NWquốn: Thư viện Quốc qia Việt Mam). 


Từ khi bản Dạ cổ hoài lang được đưa vào cải lương, đến đầu 
năm 1932 nó trở thành phổ thông và hấu như ở đầu trong các vai 
tuổng khán giả đều muốn xem biểu diễn bài này. Lúc này vọng cổ 
là theo nhịp 8 mà khoảng 5 năm trước vẫn là nhịp 4. Trong mẫy 
cuốn sách thời ấy, khởi đấu bản Dạ cổ hoài lang vẫn còn là ” Hà là 
xang xê cũng..." mà cô Bảy Phùng Hả lúc còn hát cho gánh thấy 
Năm Tủ cũng ca nhịp 4 như vậy. 

Theo bà Lệ Xuân viết trên tử Phụ mữ tân văn (31/3/1932) thì 
bả nghe nói bản vọng cổ nhịp 8 là do các nhà nhạc tải tử ở Bạc 
Liêu sửa ra từ nhịp 4 và sau đó được truyền bá khắp miễn Nam 
là nhờ giọng hát tải tình của cô Phùng Há. Đến năm 1932 thì Dạ 
cổ hoài lang đầu đầu cũng hát đến nỗi bả Lệ Xuân cho đó là “cái 
nạn Vọng cổ hoài lang” Theo bà thì thời đó trong văn học có cái 
“nạn tiểu thuyết tình” thì trong nghệ thuật cũng có cái “nạn Vụng 
cổ hoải lang. 
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*... Cái nạn Vọng cổ hoài lang bắt đầu có tử lúc câ Phùng Há về 
giúp cho gánh Huỳnh Kỳ đến nay. Vì cải cách xem tuông kỳ quải của 
phần đông khản giả ta là chỉ tmruãn ”“xem cô dào” và nghe ca Vụng 
cổ, nên hấu hết trang vai tung, cô đào cải lưởng đời nay chỉ ca Vọng 
cổ hoặc Xuân nữ, một bản oán khác có hơi giỗng bản Vụng cổ. 


Bởi cải ý lạ lùng ấy nên gánh Trấn Đặt và gánh Phước Cương 
“hát dữ” hdn gánh Huỳnh Kỳ, vì cô Sạng ủ Trấn Điäit ca Vụng cổ thua 
cỗ Phùng Hả, vì cô Năm Phỉ à gảnh Phước Cương “Hng giá”, " hơi” 
Vụng cổ “vẫn” hửn hơi cô Phùng Há. Rồi họ cử lấy bản Vụng cổ làm 
gốc mà sẵn Phùng Há hơn cô Phí, chú kỳ thật về điệu hát thì câ Phí 
có phần trỗi [trội?| hơn cô Phùng Há. 

Cải ảnh hưởng của ”Vụng cũ Phùng Há”, “Vụng cổ Bắc Liêu” ở 
giữa tài tử lại không phải là ít. Có một hâm, gân bên nhà tôi có bảy ra 
một cuộc đờn địch. Người quen ở gân mời tôi qua đừn tranh giúp vui. 
Đổ các bạn độc giả họ dừn những bản ơi?- Tây Thị, Cổ bản, rỗi Vụng 
cổ, Xuân nữ, rỗi Vụng cũ, rỗi Vụng cỗ, cử Vụng cổ, thét tôi phát chán. 

Rõ lại ngày nay tài tử không cẩn biết những “sáu bắc, ba nam, 
bấn oán, bảy tổ” làm chỉ, miễn rành Tây Thí, Cổ bản, Vụng cổ, Xuân 
nữ, mù nhút là Vạng cổ, thì cũng đủ có chút tiếng tăm. Ôi! Nếu thế 
củn gỉ là nến âm nhạc của ta? 


Đến điệu ca, còn dễ thưởng tâm giùm làm sao nữa! Ca Vụng cổ, 
rỗi cũng Vụng cổ, lại cũng Vụng cổ, thì cũng cứ Vụng cổ. Bạn thanh 
Hiên nam Hữ ngày nay ai cũng biết hơi Vạng cổ, ai cũng rắn [rắng] 


” mm mm mÍỈ 


Thôi đi nào, tôi xim van lạy các ông “soạn giả Vụng cổ”, và mấy 
nhà “tài tử Vọng cổ” nên bỏ cải điệu ấy đi vì nỗ làm trò cười cho tài 
tử nước ngoài. Nói thế chẳng phải tôi muốn các ông đừng đền ca bản 
Vọng cổ hoài lang, nhưng tôi chỉ xin khuyên các ông chủ quên mãẫy 
bản khác, và cách chơi đúng điệu thì đờm: Liêu thủy, Phú lục, Bình 
bán, Xuân tỉnh, Tây Thị, Cổ bản; chả không nhải Tây Thị, Cổ bản, 
rỗi Vụng cổ, rỗi Vụng cố, rỗi cũng Vọng cổ mãi đâu. 
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Cúc âng đã cha mình là tài tử, thì nếu chẳng chế đặng bản riêng 
mà đữn như thấy Can Quỳnh Củẩ? thì ít ra cũng rắn luyện tập gìm 
giữ dừng cho tiêu mắt hai mwdi bản chánh của ta mỗi phải chả. 

Điệu âm nhạc của ta tiến lên thêm nhờ tải tử là các ông, mà nếu 
các âng không tìm kiếm chỉ rổi tiẽ thêm vào, lại củn mruỗn làm chú 
nó tiêu di, các ông thử nghĩ cơi nên làm vậy hay không? 

im các ông hiểu cho. 

Lệ Xuân”), 

Bà Lệ Xuân ngạc nhiên khi bản Vọng cổ hoài lang là một bản oán 
có những cầu ai như “Đêm thiển nằm lung những sâu tây...” mà cô 
lắm bải ca vọng cổ lúc đó lại có lối văn rất hùng hốn. Thật ra thì sự 
ưa chuộng và phổ biển trong quần chúng của bản Vọng cổ hoái lang 
đã biến nó không còn trong khuôn khổ của lỗi oán của nhạc tài tử 
nữa mả nhiều lỗi nhạc khác thích hợp, ứng biến với mỗi tình thể 
mả người soạn nhạc muốn diễn đạt đến với khán giả ưa chuộng. 
Đây không là khuyết điểm mà lại là sự biển hóa, tiến bộ trong äm 
nhạc. Sự uyễn chuyển là một lợi điểm để nghệ thuật cải lương có 
thế “thức thời” nhằm đáp ứng được trào lưu của quần chúng. 

Như vậy đến đầu năm 1932 thì cải lương đã phát triển mạnh 
với bản vọng cổ có mặt ở trong hấu hết các tuổng của các gánh cải 
lương như Huỳnh Kỳ, Phước Cương và Trần Đắt trình diễn ở Sải 
Còn và Nam kỳ. 


I.13. TÔN GIÁO 


Ảnh hưởng của văn hóa và văn minh Tây phương từ đầu thể kỷ 
XX ở Nam kỳ đã thay đổi đời sống văn hóa - xã hội của người Việt. 
Đạo Thiên Chúa có dịp phát triển rộng rãi và được chính quyển 


I. Can Quỳnh Cư (1888 - 1929), sinh trưởng ở Tầy Ninh, làm công chức cho sử hỗa xa ở Sài 
Ciùn. Chịg là một trong những ngưới khai nhá ra đạo (an Lái cùng với những người khác 
trong đủ cú Mgô Văn Chiêu, Lê Văn Trung và Phạm (“ông Tắc. 

2. Lệ Xuân, “Nỗi chuyển âm nhạc: Cải nạn Vựng cổ haái lưng”, Phụ nữ tân văn, 31/3/1933, 
tr. 2Ũ. 
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giúp đỡ. VỊ trí của Phật giáo không còn là tồn giáo có ảnh hưởng 
mạnh vào đời sống tỉnh thần của người dân. Tăng sĩ lần ít đi và 
có chiểu hưởng đi xuống, người dẫn thì càng ngày ít hiểu về giáo 
lý nhà Phật trong khi mê tín lại có chiếu hướng tăng lên. Các giáo 
phái mới bắt đấu xuất hiện như đạo Cao Đải chỉ trong vòng vải 
năm từ 1926 đến 1930 đã có rất nhiễu tín đỗ theo đạo mới. Đứng 
trước tình trạng này, các tăng và cư sĩ Phật giáo nhận thẫy cẩn phải 
chăn hưng Phật giáo để không hị suy tàn. 


* Chấn hưng Phật giáo 


Phong trảo chân hưng Phật giáo ở Nam kỳ bắt đầu khoảng đầu 
thập niên 1930 với ba mục đích chính: (1) chỉnh đốn lại tăng già; 
(2) đào tạo nhiều chư tảng giỏi có học thức vững về Phật giáo, lập 
ra Phật học đường; (3) dịch, viết sách và xuất bản sách về Phật học 
bao gốm truyện, bài giảng lời dạy đức Phật, lịch sử, triết lý và các 
bộ kinh ra quốc ngữ để phổ thông trong quấn chúng và qua đó đạo 
Phật được thông hiếu và phát huy trong xã hội. Ở Trung kỳ thì có 
An Nam Phật học hội (1932) và ở Bắc kỳ có Bắc ký Phật giáo hội 
(1935). Ông Lê Đình Thám, y sĩ Đông Pháp, giám đốc sở quang 
tuyến ở bệnh viện Huế được cử là hội trưởng An Nam Phật học 
hội ở Trung kỹ. 

Trong công tác chăn hưng đó thì sự thành lập Phật học đường 
và xuất bản sách bằng quốc ngữ là hai lãnh vực quan trọng của 
phong trào chấn hưng Phật giáo. Ở đây ta thấy có một vị tăng và 
một cư sĩ đã đóng góp đáng kể vào hai lãnh vực này là hòa thượng 
Lê Khánh Hòa và cư sĩ Đoàn Trung Côn. 

Hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật học (Association paur PÊHude et la 
Canservation du Baudidhisme en Cachinchine) do hòa thượng Như 
Trí Lê Khánh Hòa (1877 - 1947) thành lập năm 1930. Điểu lệ của 
hội được thống đốc Nam kỳ Krautheimer duyệt y ngày 26/8/1931. 
Trụ sở hội đặt ở chùa Linh Sơn (Sài Gòn) do hòa thượng trụ trì 
Khánh Hòa làm hội trưởng. Hòa thượng Như Trí Khánh Hòa sau 
đỏ lập ra Thích học đường để dạy kinh sách vả triết lý Phật giáo ở 
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các chùa như chùa Linh Sơn ở Sài Gòn, sau đó là Liên đoàn Phật 
học xã và Lưỡng Xuyên Phật học đường (1934) ở Trà Vĩnh hoạt 
động đến nắm 1945 thì đóng cửa. 


Ga nsolathoni poaur IEtude et In 
tfnãaervntiom cầu Bouddhisarne 
Lin Canhinehine 
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Bản điều lệ am ký Nghiên cứu Phát học hội 
(Mquốn: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước]! 


Ở Trung kỳ, sự chấn hưng và hồi phục Phật giáo được phát 
động vào năm 1932 trong khi ở Bắc kỳ chỉ bắt đấu vào nắm 1935, 
tổ chức Phật giáo mới được để ý đến. Mặc dấu thành lập trước 
nhưng ở Nam kỷ chẵn hưng Phật giáo có nhiều khó khăn hơn. Lý 
do là ở Nam kỳ trong thập niên 1920 và 19350, phong trào theo đạo 
Cao Đài lên cao. Tờ Tràng An báo (17/5/1935) cho biết như sau: 

“Hạa Phật ä Nam kỳ 

Mấy lâu người ta chỉ nghe núi việc chấn hưng Phật giáa à Bắc kỳ 
uả Trung kỳ. Nhưng phong tràn nấy, ủ Nam kỳ sau một hỗi im lặng 
để nhưng chỗ cha đạo Cao Đài, bây giữ lại nghe rục rịch. 


I. Đỗ Hoàng Anh, "Nam ký Hphiên cứu Phật học hội” Cục Văn thư và Lưu trữ hả nước, 


https://luutru.gnv.yn/nam-ky-nghien-cuu-nhal- hac-lroi-488-vIÏL.hm. 
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Trong bẵn ngày 17, 18, 19 và 20 Mai chùa Lung Phước, thuậc 
Trà Vĩnh, sẽ có những cuộc lễ Phật rất long trọng. Tất cả các chùa 
ở Nam kỳ và các chùa lẳn ở Cao Miễn đu có phải tăng mỉ về dự lệ. 


Phông theo cách tổ chức của đạo Cao Đài, tín đỗ Phật giáo trong 
Nam sẽ cử một vị Giáo tông để thẳng trị mọi việc trong đạo. Đồng 
thời người ta sẽ đặt cho mỗi tỉnh một vị hàa thượng. 

Tên của vị Giáo tông và các tị hàa thượng, tín đỗ trang Nam cử 
xung sẽ đạt về triểu đình Huế duyệt y vì nhà vua vấn giữ chức giáo 
chủ trung nước tử xua đến nay (Hrử đạo Thiên Chúa không nói). 


Nghe đâu sẽ có các vị tăng nỉ đăng đàn diễn thuyết bằng tiếng 
Nam, tiếng Pháp, Hếng Cao Miễn và tiếng Pali”0`, 


Như vậy thì đây là tổ chức Phật giáo Theravada (Tiểu thừa) vì 
có dùng tiếng Pali, có sự tham dự của các chùa Khmer và tăng ni 
tử Cam Bốt tụ tập về Trả Vinh. 

Một trong những người tiên phong trong sự nghiệp chấn hưng 
và phát triển đạo Phật vào thập niên 1930 là ông Đoàn Trung 
Còn (1908 - 1988). Ông sinh trưởng ở Vũng Tàu, đậu bằng thành 
chung, lên Sài Gòn làm việc. Năm 1931, ông thành lập Nhà xuất 
bản Đoàn Trung Còn, đặt tại tư gia số 43 rue I[ixmude (nay là 
đường Để Thám). Ông viết và xuất bản nhiều sách, truyện về Phật 
giáo. Từ năm 1932, õng xuất bản kinh sách Phật giáo như là Phật 
học tông thơ (chuyên xuất bản những kinh sách Phật giáo da riêng 
ông soạn, dịch), Phật học thơ xã (chuyên xuất bản những kinh 
sách Phật giáo do các chư tăng hay cư sĩ khác soạn, dịch), hoặc 
xuất bản sách Không giáo hay Hán văn như Trí đức tòng thơ. 

Năm 1955, ông cùng với các sư trong phải Lục Hòa Tăng 
thành lận Hội Phật giáo Tịnh độ tông Việt Nam, trụ sở tại chùa 
Giác Hải, Phú Lâm, Chợ Lớn, sau dời về chùa Liên Tông ở đường 
Để Thám, Sài Gòn. Ông được cử làm trị sự trưởng Ban Chấp sự 
Trung ương. Đầu thập niên 70 ông xuất gia, thọ giới trở thành tu 
sĩ Ihích Hồng Tại. 


I. Trảng An bản, I7/5/1935, tr. l. 
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Cư sĩ Đoàn Trung Còn là người có công lớn đối với công việc 
hoàng dương chánh pháp. Vào thời điểm mà kinh sách về Phật 
giáo viết bằng chữ quốc ngữ còn rất hiếm hoi, trình độ hiểu biết 
về giáo lý đạo Phật trong đại đa số quản chúng Phật tử còn mở 
mịt; thi ông là người cư sĩ không chỉ biết tu hành hướng thiện cho 
bản thân, mà còn đem cả tâm huyết nghiên cứu, học hỏi để viết 
sách, dịch kinh phổ biến cho mọi người cùng tu học. Chúng ta 
có thể nói rằng những Phật tử sống vào nửa đầu thể kỷ XX nâng 
cao sự hiểu biết Phật pháp của mình, ngoài những buổi nghe các 
bậc giẳng sư thuyết pháp ở chùa, một phần khác cũng là nhờ đọc 
những cuỗn sách của ông. 

Với vốn tiếng Pháp từ trường học và tự học Hán văn, chữ Phạn 
(Samskril) và Pali trong các kinh điển của Phật giảo Nam tông 
(Theraveda), ông dành nhiều thì giờ nghiên cứu và dịch các sách 
Phật giáo. Tủ sách về Phật giáo (Triết lý nhà Phật) của nhà nghiên 
cứu và cư sĩ Phật giáo Đoàn Trung Còn gốm nhiều sách giá trị 
được bản tại hiệu sách Đoàn Trung Còn ở số 2 rue Sabourain (nay 
là đường Lưu Văn Lang), Sài Gòn”!, Trong số những sách của ông 
viết cỏ: Văn minh nhà Phật, Thấy Huyễn Trang qua Tàu, Chuyện 
Phật đời xưa, [2u lịch xử Phật, Triết lý nhà Phật... và rất nhiễu các 
kinh Phật. 

Để có thể biết ông đã nghiên cứu và giải thích triết lý đạo Phật 
cho người dân bình thường thể nào, ta có thể điểm qua mục lục 
của sách Triết lý nhà Phật, một quyển sách nhập môn giới thiệu 
triết lý Phật giáo như trong quảng cáo trên tờ Phụ nữ tân văn 
(24/12/1931). Ở đây ông sưu tập những câu chuyện thú vị để người 
đọc hiểu được giáo lý nhà Phật không quá khó khăn. 


I. Phụ nữ tân vửn, 24/12/1931, lr. 26. 
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Cư sĩ toàn Trung Còn 
(Mqnuän: hfttp://chuaxaloi.vn/tin-tuc/cac-danh-tang-va-cu-si-tuot-than/830.htmi]. 


” Mục lục 

]- Những tích cú ý nghĩa về triết lý. - Coi tích xiia mà xét ra thấy 
điệu lý thanh cao huyễn bí và luật nghiệp bảo. 

II Vẫn đán về dạo lý. - Một nhà vua thông thái hỏi một nhà đại 
đức vỀ truấy chỗ lắt léa trang Phật giáo, có thể giún cho độc giả tiễn 
bước trên dường lý tưởng, 

HT- Các nhà đại đức cao thượng. - Trong sự sanh hoạt và học hỏi, 
đẳng làm gương. 

IV- Chư vị tổ sư. - Nỗi nhau mà làm cho đuốc huệ sơi một ngàn 
năm ở Ấn Độ và rụi ra ngoài. 

V- Tư tưởng. - Dùng để xét đời, thoát khỏi sự chết, khoát nhiên 
đi ngộ. ...”UU, 


Ông Đoàn Trung Còn có quảng cáo nhiều báo Bắc, Nam và 
các sách của ông có một số đại lý bán ở Hà Nội, Huế và Phnom 


I. Phụ mữ tân văn, 24/12/1931, tr. 36. 
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Penh. Trên Tri tân tạp chí (7/11/1941), có quảng cáo sách ông 
như sau: 


“Sách khiản cửu về Phật học 


Trong năm nay, nhà soạn sách Phật học Đoàn Trung Củn có 
xuất bản bãn quyển sách rất có giá trị: 1) Chuyện Phật đời xưa kể 
nhiễu đời trước của đức Phật một cách rất thú vị, giá Ip0@; 2) Du 
lịch xứ Phật thuậi chuyện mạo hiểm của một người nước Anh đến 
xử Tây Tạng, giá 0p9U; 3) Pháp giáo nhà Phật luận giải những vấn 
để siêu việt như Thanh, Thân, linh hôn, quả bảo với những phương 
pháp thoát khổ, giả Ip10; 4) Na-Tiên tì kheo kinh tức là sự luận 
dụa giữa vua I3i-lan-dđà với nhà sử Na- Tiên, giá n0. Mấy quyển 
ấy khảo cữu theo kinh xua điển cổ gắc chữ Phạn và chữ Ba-lj. Giáo 
chánh rất kỹ. Quí ngài gồi mandat tua sách xin phụ thêm mười 
phầm trầm làm cưốc phí. Cũng gửi lãnh hóa giao ngâm. Có ít đại lý 
tại Hà Nội, Huế, Phnam Penh. 

Thư từ: M. Đoàn Trung Củn 
143, ru dư Lauvain, Sài Gòn”, 


Ảnh hưởng từ các sách của nhà nghiên cứu Phật học Đoàn 
Trung Còn lan tỏa ra Bắc và Trung. Những sách của öng ngày 
nay vẫn còn giá trị và được xuất bản lại. Sự chấn hưng Phật giáo 
ở Việt Nam phẩn lớn cũng nhờ có sự công hiển to lớn của ông. 
Sau này ông lặp ra Hội Phật giáo Tịnh độ tông Việt Nam mà ngày 
nay vẫn côn. 

Hội Nam kỳ Nghiễn cứu Phật học, hội quán ở chùa Linh Sơn 
số 149 rue Douaumont (nay là đường Cô Giang, quận l), còn xuất 
bản tạp chí Phật học Tử bí âm (L/1/1932) nửa thắng một kỳ, “dịch 
kinh Phật chữ Hán ra quốc văn cho những người tại gia lÍn ngưỡng 
xem đặng lãm tường dạo Lý”?)., 

1. Ipiastrehayl dỗng, 


Ä. - Triiân, 7/11/1941, tr. 4. 
3. _ Phụ nữ lân vn, 7/1/1933, tr. 2Ũ. 
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Ngoải ông Đoàn Trung Còn còn có một tu sĩ Phật giáo cùng 
thời cũng có nhiều ảnh hưởng trong đời sống xã hội và chính trị, 
đỏ là nhà sư Thích Thiện Chiếu (1898 - 1974), thế danh Nguyễn 
Văn Giảng (tên khác là Nguyễn Văn Tải). Sư Thiện Chiếu sinh 
trưởng ở Gỏ Công và xuất gia tại đây, sau đó lên Sải Gòn trụ trì 
chùa Linh Sơn. Sư có tỉnh thần yêu nước và dẫn thân, từng gia 
nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội năm 1928 và 
trở thành đảng viên đẳng Cộng sản Đông Dương. Vì những hoạt 
động chính trị, chính quyển Pháp ở Nam kỳ đã gây áp lực lên ban 
quản trị chùa, buộc sư phải rời chùa Linh Sơn. 

Sư tiếp xúc nhiều với thanh niên Tây học, tham gia tích cực 
vào những hoạt động Phật giáo và xã hội, có tư tưởng cải cách 
nhằm chống lại các hủ tục mẻ tín trong chùa, hướng đến phát 
triển Phật học. Trong thời gian hoạt động ở chùa Linh Sơn, sư 
đứng ra xây dựng một thư xã, sau đó thì rời chùa và xây dựng 
một thư xã khác ở chùa Bảo Thông. Sư đã kể lại những hoạt động 
của mình cho một bác sĩ người Nhật tên là Tomomatsu, người 
đã ghé Sài Gòn sau chuyển đi học tập tôn giáo ở Âu châu vì biết 
tiếng sư Thiện Chiếu, đồng thời cũng muốn tìm hiểu về Phật 
giáo ở Nam kỳ. Sự kiện này được Công luận bảo đưa tin qua bài 
viết của tác giả Tử Hư, một người bạn của Thiện Chiếu, sau được 
tử Hà thành ngo bảo đăng lại trên số báo ra ngày 15 và 17/4/1931 
như sau: 

“Một diịn may mắn cho Phật hạc giới xử ta sau này 

Sau khi hậu chuyện một vị bác sĩ Nhật Bản và các sử ta tại chùa 
Bảo Thông hôm 24 Mars 1931 

Ngày 22 Mars này, tôi nhân vào chùa Bảo Thông (Gia Định) 
viếng sử Thiện Chiếu, được sư cho hay rằng: đến ngày 24 Mars 
thì sư cùng các nhà Phật học đẳng chí, sẽ tiến một vị bác sĩ Nhật 
Bản. Nguyên bác sĩ đi khản cứu Phật giáo ở Âu châu về, lúc ở 
Pháp, người có gặp một vị học sinh Việt Nam ta giải thiệu sử cho 
người; vì muẫn luôn tiện ghé Sai Gòn để quan sắt thêm cải tình 


“2a 


hình Phật giáo ở xử này ra sao, nên bác sĩ có gửi thư trước chủ su, 
dn sử đến kỳ tâu Fẻnix Roussel ghé Sài Gòn thể nào hai bên cũng 
phải gặp nhau. 

Ngày 24 Mars, tôi cũng đến chùa Bảo Thông. 

Đến nơi thì sư Thiện Chiếu và ông giáo Chữn Huệ là hai vị Sa 
môn quen biết tôi, đã ra bến tâu đón khách rỗi. Còn các sử mà tôi 
chuữa quen biết, phẳng trên 10 vị, đang tại đó. Bàn ghế đơn sử theo lỗi 
chùa chiễn, nhưng có mấy chùm hạa sen cẩm ở bàn giữa. 


Vì không quen di trong đỏ, nên tôi đi tm sách để xem, cùủn các sư 
thì ai nãy ngỗi yên mà đợi khách. 

(ẩn chín giờ, kèn xe hơi gợi rùm ngoài của, bước ra xem thì thấy 
hai âng Thiện Chiếu và Chửn Huệ với ông Nguyễn Văn Bá (Chính 
ông Hội đỗũng Bá làm thông ngôn trong cuộc hội điện này) cùng một 
trang nam tử đất Phù Tang, tuổi ngoài ba mũdi lãm, vốc giạc đẩy 
đn mà cô về ôn tân. Đồ là bác sĩ Tamornatsu (Hữu Tòng Viên 1ể]) 
là người nhắn tín cho sử Thiện Chiếu hay trước đó. 

Bước vào cửa, cùng nhau thì lễ xong, sắp vàu ngỗi đâu đó rỗi, bác 
sĩ trả lời cắm du cúc sử xử mình một cách thật thà lắm. 

Liễn đó bác sĩ hỏi sự Thiện Chiếu rằng: “Tôi vẫn nghe các bạn tôi 
ở Pháp nói các ông đã lập Phật học thư xã và Phật học viện lâu rỗi, 
công tiệc tẫn hành ra sao tuà nay các ông lại đón tôi ở chùa này?”. 

SH Thiện Chiễu đáp: "Chúng tôi dặc làng trung hưng Phật học ở 
đất này lắm, ngặt vì tài lực thì ít, mà trẻ lực thì nhiễu, nên đã đâi 
phen chân khỏi mà cũng đành chịu thất bại luận luôn, nhưng chúng 
tôi không hể thoái chí. Nay gặp ông là một người ở nưức tiên tiễn, 
vì dạo từ bị mà huệ cố đến dây, chúng tôi lấy làm ray mắn mà tiến 
ông hôm nay để tô tình hình Phật giáo xử này và kể lại sự éo le về 
công cuộc chấn hưng Phật học của chúng tôi đã xung lận mà không 
thành cho ông rũ biết và rong sau này cùng nhau hợp tác để tạo 
hạnh phúc ch. nhân loại, dục [giục] thể giới cho chẳng đại đẳng, ấy 
mỗi xửng với danh phận bạn học Phật chúng ta vậy”. 
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- Thể thì ông hãy nói rũ tình hình Phật giáo xử này hiện nay ra 
thế nào? Lời của bắc sĩ Tornomatsu. 

- Không giấu gì ông, bây giữ đây, Phật giáo ủ xử chúng tôi thật 
là suy đổi hết sức, tự tăng chúng cho chí tín đỗ, hầu hết là chỉ có cái 
hình thức Phật giáo mà thôi, ngoài cái mục đích tiêu tải câu lợi ra, 
tưởng không cần gì sự tụ học cát Lời của sự Thiện Chiếu. 

- Phật giáo suy đỗi, có người lo chân chỉnh lại, là việc phải đạo 
phải thời; mà đến đỗi thất bại là bài làm sao? 

Sư Thiện Chiếu bấy giữ ngối làm thính, suy nghĩ chưa kịp trả lài 
wà xem người miệt nhọc lắm. Cự giáa Chơn Huệ bên thể sự Thiện 
Chiễu rà trả lài: 

- Thưa ông, nguyên Lại thành phố Sài Gòn có một cảnh chùa hiệu 
là Linh Sơn, là chỗ mà ông đã nghe vào tại từ ngày ở đất Pháp. Sư 
huynh Thiện Chiếu của chúng tôi đây vào lĩnh cái trách nhiệm trụ 
trì chùa äy tự [từ] năm 1923. Sau khi nhập tự không hao lâu, thì sư 
la chân chỉnh lẫn lần, bao nhiêu lỗi thờ phượng tà mị, cúng lễ huyền 
hoặc cùng những hình thức bể ngoài, xửa [sửa] đổi kỳ chủ đến hết. 

Người chủ chùa ấy, nguyên là một người mê tín, nhưng tự khi 
ông thỉnh về chùa äy rỗi, công việc trong chùa, sử Thiện Chiếu sửa 
đãi thể nào cho phải đạo, thì ông cũng vui làng rà nghe theo. 

Anh em chúng tôi, nghĩ cho một cảnh chùa trước vẫn mê tín hủ 
bại mà lần lẫn sửa đổi, củi ra nhiều về khả quan; mà dang buổi xa 
gân đâu đâu người ta đếu la xương mình Phật giáo, tiếng hải trào 
thúc dục bên tai, chắc là cũ hội vừa thích rồi đấy. Từ năm 1925 dẫn 
tới, chúng tôi ra sức cổ động hà hào trang các tăng chúng, cùng nhau 
hiệp lực tiến hành, nhưng vì mê chuông đã lâu đổi, nên kẻ hưởng 
từng còn ít lắm. 

Đến năm 1928, hạn hết bạn đẳng chí phẳng đến 30 người. Trước 
hết chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cẩn phải tu học trước đã rỗi sẽ nói 
đến sự nghiện hoàng nhán, bên quyết định hắt đâu giảng học tại 
chùa Linh Sơn. 


Cải mục đích giảng học tại chùa Linh Sửn của chúng tôi qua 
chẳng qua trừ bà những chuyện đài sau thêm vẻ và cử đường ngay 
mà bước lân tới đây thôi. 


Như vậy được ma năm, chúng lôi toan lận Phật học thử xã, thị 
ông chủ chùa Linh Sơn bằng làng hữa để miếng đất của ông kế bên 
chùa cha chúng tôi cất thử xã. Chẳng ban lâu, tôi cùng sử huynh 
Thiện Chiễu hiệp với các bạn dũng chỉ sau này: sư cụ Khánh Hòa, sử 
Tự Nhân, sư Quảng Trí, sử Huệ Quang, cư sĩ Ngô Văn Chương, kẻ ÍI 
người nhiễu, gúp lại để cất thư xã. 

Chỗ đúng nhắc lại là sử cụ Khánh Hòa dám bút một nóc chùa 
chánh của cụ ở Mô Gaáy là chúa Tiên Linh, lấy số bạc dem lên hiện 
sức với chúng tôi và sử cụ nói ra giữa chúng tôi rằng: “Chùa cao 
tượng lớn, cảng thấy mê tín thêm, thì có ích gi? Thục nhược bản bắt 
đi một núc, để lấy số tiên cùng anh em lo việc hoàng pháp!” Việc 
làm và lời nói của cụ, chúng tôi còn nhớ luôn luôn. 

Cuỗi năm 1928, Phật học thư xã cất xong, mà kinh sách thì ít 
lằm. 

Chúng tôi vì mạn sức về tài chánh bên nhữ sử cụ cùng sử Huệ 
Quang xuống Trà Vĩnh vận động, cũng may gặp được hai vị cư sĩ là: 
ông Trần Tri Giác cùng ông Nam Huê ra công trợ khuyến các nhà 
hẳa tâm ở Trả Vinh được một số bạc trên ngàn đỗng giúp vào thư xã 
chủng tôi. Bây giả bản tục tạng để tại Phật học thư xã chúng tôi bên 
chùa Linh Sơn đó chính là nhữ sẽ bạc ấy mà có vậy. 

Năm 1929, thư xã và kinh sách, theo chúng tôi, thì cũng tạm cho 
Là đãi đỗi được. Bây giữ kẻ nghiên cứu, người biên dịch, kẻ vận động, 
người giao thiệp, mang chủ những cải hay cải tốt của Phật giáo sâm 
rủi khẩn trang xử này bằng chữ quốc nựi của chúng tôi. 

Đng thời chúng tôi lại định cất thêm một học viện khá lằn, để 
tác thành thêm nhân tài Phật học vỀ sau. 


Công việc chúng tôi làm tử năm 1928 về trước thì ông chủ chùa 
không hệ dính đến. Tiến chững tính cất học viện, ông lại đôi can dự 
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ào; âng lấy lẽ rằng: Ông là chủ chùa, chủ đấi, mà ông lại là người 
tùng sự của chánh phủ, hễ có ông dự vào, thì càng dễ chủ sự tiến 
hành của chúng tôi. Chúng tôi cử lẫy thật thà mà hiệp tác với ông. 
Nỗi cha phải, công ông ở học viện không phải ít, chính ông thân 
hành đẳi quyền của một nhà đại thí chủ là bà Lê Thị Ngôi ở Bến Tre 
được số bạc một ngàn đồng, và nhà có các nơi hảo tâm hoạn hỉ ít 
nhiều thêm vào. 


(Tiếp theo} 


Chúng tôi vì mắc công việc ở thư xã, nên việc coi cất học viện 
phần nhiễu là công cân của ng. Mã không những công không mà 
thôi, tiễn bạc thiếu hụt, ông cũng xuất của nhà mà phụ chút Ít nữa. 


Phải chỉ, mỗi việc đêu vui thuận nhủ truốc, thì làm sau mà có 


đến ngày nãy! 


Khẩn nỗi! đang lúc học viện cất gân xong, ông chủ chùa lại tuyên 
bố cho chúng tôi biết rằng: “Từ đó về sau, mỗi việc gi tự nơi chùa 
cho chí hục viện, thư xã du phải do âng bằng lòng thì mới được làm, 
chả chúng tôi không được tự Hiện mà không bẩm bạch trước với ông”. 

Thương hại cho ông! Bấy lâu ông tìn Phật là chỉ tin ở thủ phụng 
củng lễ mà thôi! Chữ ông có hiểu chỗ nào là đạo lý chân thật của 
Phật gián và làm cách nào là sự nghiện huằng phán của Phật đỗ 
ở đâu! 

Chúng tôi thật hãy làm hỗ thẹn vì mình sức học còn Ít, công tu 
Chưa dây, nên không đủ tuệ nhãn mà sơi đủ cải vụng tâm của ông 
chủ chùa, thành ra công việc nh phải bỏ đả! 

Liệu xem không tiện, tử đỏ chúng tôi giang [dang] lân ra, duy có 
sử cụ Khánh Hòa và một hai ông nữa là còn đi lại với âng mà thôi. 

Đến tháng Décembre 1929, thư xã và học viện làm lễ khánh 
thành mà chúng tôi còn đến dự, là chẳng qua để liễu kết cái giai 
đằuạn ấy chủ rỗi, chủ thật không củn gì hỉ vụng ở đó nữa hết. Lễ xong 
thì sư huynh Thiện Chiếu tử đó doan tuyệt với chùa Linh Sơn. 
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Sang cũng nhân đó mà chúng tôi lại trải qua một giai đoạn nữa 
trang công cuộc tấn hành. Số là ngày làm lễ khánh thành Phật học 
thư xã và Phật học viện thì chúng tôi lại gặp chư vị củ sĩ ở Trà Vĩnh 
kì các ông Ngô Trung Tín, Trần Trì Giác, Nam Hoa [Huê?| đến dự 
xem, các ông ấy vì rũ thấy cái chân tưởng ủ chung quanh chùa Linh 
Sơn đã như vậy dem làng suy nghĩ bảo chúng tôi liệu ở đó không 
tiện, hãy xuũng Trả Vinh mà tổ chức lại, thì có các ông giúp sức cho. 

Tháng Aout năm ngoái [tức tháng 8/1930], chúng tôi xuẵng Trả 
Vĩnh tiễn với các âng ấy tại chùa Lung Khánh để lo công việc tổ chức 
lấn thử nhi. 

Ở đó, về phương diện tài chánh sẵn có lắm nhà hẳn tâm tán 
trợ, lẽ thì phải có thành tích mới phải; song vì một nỗi ý kiễn của 
mọi ngưữi củ đôi chỗ trái nhan, thành ra phương châm không quyết 
định, nên công việc tấn hành còn phải đình một ít lâu. 

Gái nguyên nhấn thất bại ở trong lịch trình của chúng tôi đối với 
Phật giáa xử này là như vậy. Ngoài ra cũng cú cải ngoại duyên khác 
nhữ la tăng phiệt vì sự mất từ lợi mà giản tiến làm hư, cùng là vấn 
để tín ngưỡng tự do ủ xử chúng tôi đây không được sung phần cho 
lãm. Mấy điều ấy cũng là điểu trở ngại cho bước tấn hành của chúng 
tôi từ ấy đền nay! 

Ông Chân Huệ thuật một dục khá dài, ông Bá cứ từng doan mà 
dịch lại cho bác sĩ Tamarmatsu nghe. Loạn nào có hơi khúc chiết thì 
xem bác sĩ ra ý trâm ngâm ái ngại lắm. 

Sư Thiện Chiếu bây giủ trủ lại hỏi bác sĩ rằng: 

- Chúng tải không rũ bác sĩ đi sang Âu là cất để nghiên cứu Phật 
học hay là vì tuyên truyền Phật giáo mà di đấy? 

- Tôi nguyên làm chức giáo sư chuyên giảng về khoa Phật học 
và lịch sử Viễn Đông ủ trường Đại học Đông Kinh. Sau khi dạy học 
tại trường được 7 năm, nhà trường ủy thác cho tôi sang Âu châu ha 
năm nay, một mặt nghiên cứu Phật học ở bên đỏ, một mặt quan sắt 
tình hình Phật giáo truyền bá ở bên đó thể nàn. 
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Bây giờ về nước, đem kiến văn sử đắc trình bảy cho Phật học hội 
wd chánh phú nước tôi biết, dặng cùng các dân các nước có tin đạo 
Phật, cùng nhau lo sự hạnh phúc chung. Ấy là cái mục đích tấn hành 
của tôi đây. 

Hiện thửi các nước bên Âu châu đễu có cái xu hướng về Phật 
học, mà nhất là người nước Thức là mạnh hơn, vì dân tậc ấy xửa nay 
vẫn trọng cải tử tưởng tự da nên họ ham học Phật là phải, nội kinh 
thành Berlin, người theo dạo Phật hiện đã hơn ba ngàn. 


Thử nữa, đễn nước Pháp là nước dang bảo hộ xử các ông đây, số 
người theo dạo Phật tại Paris đã hữu năm trăm. Hiện giữ, bên nước 
Nhật chúng tôi cùng người nước Pháp tính hiệp nhau lập một cái 
cha lần ở Paris để bổ hóa dạo Phật ở bên ấy. Chùa ấy phỏng cất tỗn 
hết 300.000 p., về phân người Nhật chúng tôi thì đã dự bị sẵn rỗi, 
duy đợi người Pháp la xong thì là bắt tay làm ngay. 

Còn nước Anh, tại kinh đô Londres [London], người Anh tín 
dạo Phật cũng quả sẽ 300 và Phật viện hiện dang xây dựng. Có một 
vị Phật giáo đã người Ấn Độ là ông Dhamapala (Pháp Hộ) tự xuất 
của nhà trang tận qua đó cất chùa giảng đạo, nội chùa ông, số ngưữi 
đến học cũng đã dư trầm rỗi. Tôi xem Phật giáoa ủ Anh có vẻ phải 
đạt thêm nhiễu. 

Các ông phải biết: Người Âu Tây họ tin Phật một cách chắc chắn, 
mà học Phật thì cũng hạc một cách hẳn hơi. Nên chí, Phật giáa Âu 
Tây dược một người là qui một người. Vì họ đã chân những hình thức 
của các tân giáo kia rỗi, đến khi theo đạo Phật, họ cử chỗ “tu chứng” 
mà ga công nên chỗ sử đặc của hụ, không hễ thoái chuyển bao giả. 

Bác sĩ cú giởi thiệu các vị người Âu đã nổi danh về Phật học cho 
chúng tôi biết, tên những người ấy kỂ ra sa HàY: 

Nước Pháp thì có các ông: BurinoHJ, Fouceau, Huber (ông này 
đã dịch Đại phương quảng trạng nghiêm kinh), Chawanne (ông 
này dịch Phố diệu kinh), L. Lẻwi (ông này dịch Duy thức làm [tam] 
thập tụng, hiện còn sống bên Pháp), Eoucher v.v... Nưắc Đức thì có 
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các ông: Jacobi, Leumonu, Wnlleser, Liders v.v... Nước Anh thì cú các 
ông: Keith, Havel Rhys I2avid tư... 

Nước Ÿ thì bác sĩ chỉ kể có tmột người là Tucci và nói ông này tín 
Phật học nhiều lắm. Đó là người nhắc sơ qua chủ chúng tôi nghe một 
ít vậy thôi. 

Kế đó, sử Thiện Chiếu bắt qua hỏi Hnh hình Phật gián ở Nhật. 
Bác sĩ lại tiễn: 

- Ở nước tôi bây giờ có đến 50.000 cái chùa và 70.000 ông säi. 
Trung nước có 3.000 trường Trung học và có 6 trường Tại học, mà 
mỗi trường đêu có giảng khoa Phật học cả. Quả nửa số người Nhật 
chủng tôi đêu then Tịnh độ tôn (loda) của Phật giáo. Sang chúng tôi 
theu Phật học là chỉ lựa lọc cải tình hoa, chỉ không phải là mở như 
mẫy nơi khác. Còn cái chế độ tăng giả ủ nước tôi thì mỗi chùa có ruột 
bạn Quản lý lễ lãi, số sách rất rực tiêm [tưam] tất rũ ràng, người 
ngoài ngô vô cũng có thể biết ngay được, vì vậy nên việc tu tập lại 
càng dễ dàng. 

Năm 1932 tới đây, hội Á Đông Phật giáo định sẽ mà hội kỳ thứ 
hai tại thành Tẳng Kinh nước tôi. Tôi ưắc sao các Phật giáo đỗ ở xử 
này và Cao Miễn, Xiêm La, Diễn Diện, đều có phải đại biểu đến dự 
kỳ hội đá thì tất lắm. Vậy trang các ông đây cú ông nào muốn đi dự 
hội ấy không? 

- Nếu tới chừng đó không cú điều ơi trủ ngại thì tôi Hình nguyện 
xin di. Một tình sư Thiện Chiếu đứng dậy nói. 

Bác sĩ thấy sư muốn di, thì gật dẫu vui cười và nói: “Cử như giả 
bạc Đông IDưdng bây giữ thì tiễn tâu tử Sài Gòn sang Đông Kinh, đi 
hạng ba mỗi bận chỉ hết 808, các ông có đi miễn lo tiễn hành lý, còn 
phần ăn ä hễ đến nơi thì người Nhật chúng tôi đang nổi, không sao 
mà ngại. 

Câu truyện [chuyện | sang năm tới người Nam la sẽ qua ñn cữrn 
Nhật, là truyện còn chưa thực hiện; chả cửm chay xử này đã dọn 
ngay trung lúc bấy già để mới khách Nhậit. 
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Bác sĩ là nhà Phật học, hơn 3 năm ở xử Thái Tây chưa hÈ cẩm 
đũa mà gấp [gắp]| món đỗ chay của người Viễn Đông ta nấu; rray 
về nước, vì Phật giáo mà ghé thăm xử này, lại gặp các sử nhà trình 
khoản đãi một bữa cảm chay đất Việt. Cũng dứa, cũng rau, cũng 
tưởng, cũng đậu, và một Ít dâm [giãm] với dẫu ở trang hàm có cái 
Ý vị hay ho nhiễu lắm, nên lúc ngỗi ăn, bác sĩ lấy làm ngụn thích 
bội phần. 

Phải, cái ngàn nó kéo từ quả khử mà thấm cho tôi vị lai, chả 
không những chỉ ngon ở hiện tại mà thôi. 

Chính tôi đây không phải là người biết học Phật, lạm dự bữa 
chay ấy còn thấy chỗ thâm thủy thay; hung chỉ bác sĩ là Phật học 
chuyên gia, đỗi với bữa chay ấy còn gi là ngàn hơn nữa. 

Cdm nước xong, nghỉ ngửi một lát, khi sẵn giã sư, giã cảnh thị 
bác sĩ Tamumatsu lại còn đãi với các sử tình mà phát nguyện rằng: 
"Wau khi về nước, tôi nguyện đem tình hình Phật giáo xứ này má 
giải bảy chủ Phật giáo hội và các bạn Phật học đồng chí nước lôi 
rũ biết, để lo liệu thể nào, hoặc gửi kinh sách hảo chỉ để nghiên cửu 
Phật học, hoặc cho tăng đã qua lại để liên lạc với nhau, trau quyết 
làm cho đôi bên cùng nhau dõi trí tuệ, giất [dắt] nhau lên cõi Bồ để. 
Ấy là cái hy vọng của tôi đối vôi các ông, mà các ông cũng nên cỗ 
gẵng lấy” 

Khách vừa ra về thì đẳng hỗ đã chỉ 12 giờ rưữi. Kế đó, chúng tôi 
cũng lục tục cáo tử. 

Nghĩ rằng: Dân ta phần tin Phật trà những điểu nghe thấy thì 
rất hẹp hỏi, nên chỉ tôi cũng bạo gan tà lược thuật lại cuộc tiễn 
đãi bác sĩ Tormomatsu đẳng lên bảo, hay hay dã, tưởng cũng có thể 
làm cho dân Việt Nam ta trông người mà hỏi lại mình một đôi 
chút vậy. 


Tử Hư”), 


I.  Hả thành nẹp bản, I5/4/1931, tr. 1-3; 17/4/1831, tr. I-2. 
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Không lầu sau đó sư Thiện Chiếu cũng rời chùa Bảo Thông 
lên Biên Hòa một thời gian rối đến chùa Hưng Long ở Chợ Lớn. 
Tại đây ông ra sức sửa sang việc thờ củng cho giản tiện, bỏ đi 
những điểu mê tín, nhưng quấn chúng không chịu thay đổi. 
Rốt cuộc ông cũng rời chùa Hưng Long, mướn nhà ở đường 
Champagne (nay là Lý Chính Thắng), sinh sống bằng nghề viết 
sách. Sau khi mua được một ngôi nhà nhỏ ở chỗ vẳắng gắn ngã 
sáu Chợ Lớn, ông cũng bỏ áo nhà tu và hoàn tục, sinh sống 
bằng nghề làm guốc. Tờ Hà thành nga báo (7112/1933) có đăng 
lại thông tin từ báo Đuốc nhà Nam về sự hoàn tục của sư Thiện 
Chiếu như sau: 

“Sư Thiện Chiếu đã cối |cời| áo cả sa trả lại nhà Phật 

Giờ sư (ẳä để tóc, ngả mặn và làm quốc bản kiểm ăn 

Sải Gòn - Thiện Chiếu là một vị danh tăng ủ Nam kỳ. Bây giủ ông 
tằñ huàn tục rỗi. Ấy cũng là một chuyện lạ. 

Hai dan [gian] nhà bá ở ân ngũ sâu Chợ Lân, truốc củ trồng cây 
cnh rất nhiều, đó là nơi củ ngụ của ông Thiện Chiểu tử ba thẳng nay. 

Sau khi ra khỏi Linh Sơn tự là ruột nơi không đủ dung nạp được 
tử tưng của su, thì sự Thiện Chiếu lên Biên Hòa một độ khá lâu rỗi 
về ở Hưng Long tự tại ngã sâu Chự Lún”. Về ở chùa mày, thấy tăng 
tủ chỉ biết có một việc tê tín, nên sử Thiện Chiếu ra sức run xửa 
xang [sửa sang] việc thử phượng lại cha giản tiện và em cải triết lý 
cao xâu [sầu] của Phật ra thuyết pháp cho các tín đỗ nghe. 

Nhưng nghe nổi sử chỉ nhạc công mệt trí. Một mình đứng trước 
một quấn chúng chỉ khư khu giữ lấy cải mê tín, thì làm sao cho 
sự cảủm hóa họ được. Vì thể mà sử cũng phải rửi chùa Hưng Long, 
miễn nhà riêng tại dường hẻm Champagne sinh nhai về nghề viết 
sách Phật học. 


I. Nay là rùng xony gian cất giữa các luyễn đường Nguyễn Trí Phương, Hgỗ Gia Tự, Nguyễn 
Chí Thanh. 
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Mãy tháng may, vì hệnh cũng cả mà cũng vì không muỗn ở một 
chỗ rộn rịp tỗi ngày, sử bèn mua hai dan nhà nhỏ ở ngã sảu để tịnh 
duiãng, tức là cảnh nhà đã nói trên. 

Từ lúc về đây, sư từ giã luận cả bộ áo tu. 

Sư bây giờ thật khác hẳn, không còn phải là một vị tăng đỗ như xua 
nữa. Bây giả sử để tóc hút chải và đối y phục như mọi người thường. 

VỀ việc bỏ dạo Phật ông Thiện Chiễu nói: 

- Bây lâu may, tôi xuy cũu Phật giáo, viết sách về dạo Phật cũng 
nhiễu, tôi thôi (đây cũng vì duyên cỗ sau Hày: 

- Mãy năm nay tôi cúc cung tân tụy với dạo Phật, bao phen búi 
chiến vì đạo Phật, không nói ông cũng rũ là vì muỗn khảo cứu cho 
tưởng tận cải triết lý cao thâm nhiệm râu của Phật; muấn làm tiêu 
diệt những điều mê tín vì sự hiểu lẫm đạo Phật di. 

Ngày nay, tôi biết rằng sống trung thời buổi cạnh tranh sinh tốn 
này mà nếu cử noi theo cái chủ nghĩa độn thế của dạo Phật thi 
không thể nào được. Dân tình đổi khỏ, cái họa chiến tranh sao khỏi 
xủy ra nay mai, mình cả thể nào ngỗi yên đó mà câu Phật niệm kinh 
để kiến sau khỏi nhải dọa lạc. Việc thấy trước mắt mình không lo 
giải quyết để la những chuyện vụ vợ ủ đâu. Vì thể mà tôi bỏ dạo Phật 
là cái đạo trước kia tôi vẫn tin Hiằng lắm. 

lồi lại thấy người ta tranh nhau dựng nên mỗi người mật cái 
thuyết, kén bè kéo đẳng, rỗi thuyết mày trí [chỉ] trích thuyết kia, làm 
chuyện đâu không trúng đâu, mà cái họa thấy ngay trước mắt là 
nhấi xọ [sọ] dân chúng bằng những điều mê tín làm trả ngại cuộc 
tiễn húa của nguữi ta. Mãy năm nay tôi vì số đồng bào dang chìm 
đm trong biển mê tín ra đem hết sức ra khảo cứu các kinh sách 
của Phải, muấn đem cái tỉnh vì của dạo Phật ra bạn bỗ để giác ngộ 
những người mộ Phật. Bản tâm tôi chỉ có hãy nhiêu đó thôi. Ngày 
nay tôi nghiên cửu gần hết kinh Phật mà không thấy có điều gì có 
thể bổ ích được cho vẫn để dân sinh trang buổi khôn đẫm này, vậy thì 
củn phải mất thời giữ với nó làm chỉ nữa. 


TY 


Ông Thiện Chiếu ăn mặn bắt đầu Hừ ngày ông thôi dạo Phật 
ti nay. 

Hiện nay ông cú hùn vẫn với vài anh em làm guấc, và ông lang 
xoạn [soạn] một quyển sách ni rõ vì sau ông thôi dạo Phật. - Theo 
Đ.N.N.”U!, 


Trong khoảng thời gian sư Thiện Chiểu hoàn tục, một sự kiện 
đáng lưu ý trong việc chấn hưng và phát triển Phật giáo ở Nam kỳ 
là sự thành lập Tịnh độ cư sĩ Phật hội vào năm 1933 bởi nhà sư 
Minh Trí (1886 - 1958), trụ sở ở chùa Hưng Long (đường Le Myre 
de Vilers, nay là Ngũ Gia Tự). Ban Sáng lập có ông Lương Văn 
Đường (hội trưởng) đứng ra xin giẫy phép, được chính quyển Pháp 
ở Nam kỳ phê chuẩn thành lập ngày 20/2/1934. Ngày 13/3/1934, 
đại hội lần thử nhất Tịnh độ cư sĩ Phật hội họp ở hội quán Hưng 
Long tự bầu Ban Trị sự thay thế Ban Sáng lập. Tịnh độ cư sĩ Phật 
hội đã làm nhiễu việc phước thiện, truyển bá giáo lý nhà Phật và 
hoạt động cho đến ngày nay. 

Sau khi rời cửa Phật, Thiện Chiếu theo đường lỗi cách mạng. 
Từ chùa Tam Bảo (Rạch Giá), ông ủng hộ Nam kỳ khởi nghĩa, bị 
thực dân Pháp bắt đày ra Côn Đảo. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc 
và nghiên cứu triết học Phật giáo ở Viện Khoa học xã hội cho đến 
khi mất vào năm 1974. 


* Sự hình thành và phát triển của đạo Cao Đài 

Một tôn giáo mới xuất hiện ở Nam kỳ nắm 1926 và nhanh 
chóng phát triển, chỉ trong hai năm sau đã có 70 vạn người theo 
đạo. Đây là một hiện tượng đặc sắc ở Nam kỷ nói riêng và Đông 
Dương nói chung. Khởi nguồn của đạo Cao Đài là vùng Sài Gòn 
- Chợ Lớn, nơi các công chức, trí thức người Việt làm trong các 
sử công quyền, hấp thụ Tây học nhưng chịu ảnh hưởng truyền 
thống của Đạo giáo (hay Lão giáo), theo triết lý xuất thể của Lão 
Tử với tầm linh cổ truyền huyền bí. Họ đã tập hợp và lập ra một 


I. - Hủ thánh mạp bảo, 7/12/1933, tr. 6. 
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tôn giáo mới ở Sải Gòn. Những nhân vật chính lúc nảy là các ông 
Ngõ Văn Chiêu, Vương Quang Kỳ, Lê Văn Trung (nhóm cẩu cơ 
ở Chợ Lớn), Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang, 
Nguyễn Thị Hiểu (nhóm cẩu cơ ở rue dArras, tức đường Công 
Quỳnh ngày nay). 

Ông Ngô Văn Chiêu sinh trưởng ở làng Bình Tây, Chợ Lớn, 
phía sau chùa Ông, ở ngay quai de Mytho (bến Trần Văn Kiểu sau 
này, chùa Ông không còn khi bến Trần Văn Kiểu được khai thông 
thành đại lộ Võ Văn Kiệt]. Lúc nhỏ ông đã chịu ảnh hưởng của 
đạo Minh sư, một nhánh của Phật giáo ở Trung Quốc và Đạo giáo 
dân gian thiên về thần tiên (Lão giáo, theo triết lý xuất thế của Lão 
Tử). Ông còn có tên tự là Ngô Minh Chiêu vì khuynh hướng theo 
đạo Minh sư và Lão giáo thần tiên. Với tư chất hiến từ, thông minh 
và hiếu học, ông được học ở trường College de Miytho và trường 
Chasseloup-Laubat. Sau khi đậu bằng thành chung, ông làm công 
chức trong chính quyển Pháp và sau đó được vào ngạch tri huyện. 
Ngoài việc đời, ông thường tu khổ hạnh theo Đạo giáo và lập đàn 
cẩu cơ với thẩn tiên. Ông là một người tu chân thành, có ảnh hưởng 
đến những bẻ bạn và những người đã từng tiếp xúc với ông. 

Nhưng người trụ cột phát triển đạo Cao Đài là ông Lê Văn 
Trung. Ông là một người Tây học, một doanh nhân và đã từng 
làm việc trong công quyển, từng đắc cử nghị viên Hội đồng 
quản hạt Nam kỳ. Lúc già về hưu, ông sống ở Chợ Lớn và công 
việc làm ăn không được tốt đẹp, lại bị bệnh tật nên ông đã tham 
gia những buổi họp về tầm linh và cầu cơ ở nhà mẫy người bạn. 
Từ đỏ sức khỏe về thể chất và tỉnh thần của ông tốt hơn. Trong 
các buổi họp này, lễ nghỉ xoay bản (xây bản), cầu cơ (tiểu ngọc 
cơ và đại ngọc cơ) và cơ bút là các yếu tổ tắm linh, là phương 
tiện để tiếp xúc và thu nhận lời dạy của Ngọc hoàng thượng để 
ở thể giới khác. Lễ nghỉ xoay bản và tiểu ngọc cơ (còn gọi là cầu 
Tiên) dựa theo phong trào tầm linh huyển bí “xoay bàn” (table 
tnurnante) ở Pháp và Âu châu cuối thể kỷ XIX, trong khi đại 
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ngọc cơ và chấp bút là đặc trưng riêng của đạo Cao Đải để tiếp 
xúc với giới thiêng liêng. 

Vì ông Trung là người có quan hệ rộng với các giới trong chính 
quyển, thượng lưu người Việt và Pháp do những năm làm việc 
ở Hội đồng quản hạt, ông được sự tin cậy của nhóm để tiếp xúc, 
ngoại giao với công quyển. Để chính thức hóa việc thành lập đạo, 
ngày 7/10/1926, các tín đỗ đầu tiên của đạo thuộc các nhóm cầu cơ 
ở Sài Gòn - Chợ Lớn đã gởi cho thống đốc Nam kỳ bản tuyên cáo 
lập đạo với chữ ký của 28 tín đồ. Ông Ngô Văn Chiêu là người đẩu 
tiên truyền bá đạo, được coi là tín đổ đầu tiên và lãnh đạo tỉnh thần 
của nhóm, những tín đổ buổi đầu này về sau muốn tön xưng ông 
Chiếu là Giảo tông (Giáo chủ] của đạo mới, đạo Cao Đài. Nhưng 
ông Chiêu không nhận vì ông theo đạo tu thần khắc kỷ nhiều hơn 
là thuậc diện có tính phổ độ thu nhận tín để làm lớn đạo. Do đỏ 
ông Trung được coơi là người kể nhiệm với chức quyền Giáo tông 
của đạo. Lúc này trong đạo chia ra làm hai khuynh hưởng: Chiếu 
minh tu thân vả Phổ độ gây dựng đạo, chiêu mộ tín đồ. Phải Chiếu 
minh tu khổ hạnh do ông Ngô Minh Chiêu đứng đẩu, sau này dời 
về Cẩn Thơ. 

Vào ngày 19/11/1926, các tín đồ Cao Đài theo Phổ độ đã tổ 
chức lễ Khai đạo tại chùa Gò Kén ở Tây Ninh và ra mắt Hội thánh 
Đại đạo Tam kỳ Phổ độ. Rất đông người tham dự, trong đó có đại 
điện quan chức chính quyển người Pháp và người Việt. Phải Cao 
Đài Phổ độ là tốn giáo lớn ở vùng Đông Nam bộ. 

Tờ Công luận báo (24 và 25I9/1928B) có đăng bài viết của ông 
Trương Văn Thu nói về sự phát triển nhanh chóng của đạo Cao 
Đài và đặt cầu hỏi lý do gì mà đạo phát triển như vậy: 

”... Đan Caa Đài mỗi xuất hiện có hai năm trời, mà đã chiêu 
tập được trên 70 vạn tín đỗ, có quan, có dân, cú bọn nhà giàu, có 
trang học vẫn, chẳng thiếu một hạn [hạng] màn. Cử lấy thời gian và 
nhữn số, lại so với đạo Thiên Chúa truyền sang xử ta ba trăm năm 
trời, cùủn nhà bình lực của nước Phản, mà tôi nay chững được trên 
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100 vạn người theo, thì đạo Cao Tải thiệt là mau chúng và thạnh 
hành quả sức. Thấy trau chúng và thạnh hành như vậy, cho nên hỗi 
đầu có nhiểu người phải lấy làm lạ, tin chắc là đạo nấy củ chỗ cao 
xa huyển điệu gì mới có thể chỉ trong châp mắt, mà cảm hóa được 
nhiễu người chừng đó. Song tải khi xem lại cha gân, thì bắt mình 
phải suy nghĩ, mà còn thấy lạ hơn nữa... 

Thiệt vậy, dạa Cao Đài nhát nguyên tử việc câu TIêH. 

Mật cái chứng cô chắc chân hơn hết, là tôi còn nhủ cách đây ba 
năm, lúc ấy chưa có cái tên Cao Đài ra đổi, có một đêm ngẫu nhiên 
được xem một dám cầu Tiên ở Gò Vấn, nghe dọc mấy bài thất ngôn, 
tử tuyệt trong lúc dùng trà dùng rượu, mà bây giờ có dạo Cao Đài 
thì trung lúc làm lễ cũng thấy đạc như vậy, cho nên dám chắc đạo 
ao Đài bửi đó mà ra không củn nghỉ gì nữa. 

Nhà phát mình ra đạo ấy trước hết, không nhải là ông Lê Văn 
Trung, mà là ông phủ Chiêu. Ông mãy từ năm 1919, hãi còn tại chức 
ở Hà Tiên, vấn là một người sùng bái đạo Tiên lắm, những truấn ăn 
chay, sâm hỗi, để câu được đạo trưởng sanh. Có một lãi ông đổi về ở 
phủ thẳng đặc Sai Gòn, đem dạo ấy ra Huyễn bá chủ anh em đẳng 
bãi, thành ra những người ngộ dạo Tiên trước hết, là các ông phủ, 
huyện; mà trong khoảng đá, cải nhưng trào cầu Tiên tại Sài Gòn đây 
mỗi thạnh hành, các ông ấy thường tụ hiệp nhau trong cảnh chùa 
mào, để cầu cử hỏi việc. Sau ông phú Chiêu lại đổi ra Ha Tiên một 
chuyến nữa; chuyến nấy ông tu luyện càng gắt, câu củ luôn luôn, 
thình lình hâm ấy có cơ giảng, tự xưng là Ngọc hoàng Thượng để, lấy 
thánh danh là "Cao Đài Tiền ông đại Bỗ tắt Ma ha tát” hạ trấn để 
gián đạn nhưng Nam. 

Chững đó, ông Lê Vãm Trung cùng các bạn đẳng tình, mới lây đá 
mà lập nên đại đạo. Đạo Cao Tài bên xuất thế. 

Tại sao lại có cái tên Cao Đài? Tại sao lại có thiên nhãn? Tại sao 
lại kêu là Đại dạa Tam kỳ Phổ độ? Chắc hẳn có nhiễu người muốn 
hỏi như vậy lắm. 
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Có người nói cải tên Cao Đài là gốc tích ở trang truyện Thùy 
Hử. Trước lịch Giê-Du? giảng sanh 420 năm, thuộc về đời Tống ở 
bên Tàu, có 108 nhà cách mạng tụ nhau xưng hùng ở Lương Sơn 
Bạc, định dánh đổ nhà Tông. Tăng Giang làm lãnh tụ chủ đẳng cách 
mạng ấy. Trên Ludng Sơn Bạc có lắp cái đài cao ba từng, gọi là Cao 
Đài, bạn Tổng Giang lên đó câu Hrừi giáng điểm cho. Thỉnh lình bữa 
đó có tiếng nổ như sấm, trên trời hiện ra một cái mắt rất ta, tức là 
“Thiên nhãn đại khai” rỗi có một dạo hào quang xẹt ngay xung đất. 
Đàa chỗ đất ấy lên, thấy có một tấm đá khắc chữ “Thể thiên hành 
dạo” và tên tuổi cả 108 người ủ Lương Sơn Bạc, mà tên Tổng Giang 
đng đâu, cho Tñng Giang mỗi làm lãnh tụ cho cả bọn ấy. 


Người tình vẫn có thúi quen mê tín tiểu thuyết Tâu, những thử 
như Phong Thần, Thủy Hử, Chinh Đông, Thuyết Nhạc v.v... đến 
đỗi mà miệng là có giọng tung, cử chỉ học theo người trong truyện 
nhưng bắt chước được điều hay thì ít, mà nơi theo lấy việc đà thì 
nhiễu, là bởi đọc truyện chỉ hiểu truyện, chữ thiệt tình chưa thấu 
một cải thâm ÿ của truyện và của người làm sách ra thể nào. Vậy cái 
thuyết cho là tên Cao Đài rút trong tích Thủy Hủ ra, Hưởng cũng là 
lời nói có bằng có lắm. 

Sương hỏi những người Irọng yếu trang đạo, thì họ nói khác. Họ 
nói đó là đức Ngọc hoàng giảng cơ tự xưng là Cao Tài Tiền ông 
đại Bỗ tát Ma ha tát. Cao Đái là Trời, Tiên ông là Tiên, Bỗ tát là 
Phật. Ngài có sắc lịnh rằng: “Nhiên Dũng cổ Phật thị ngã, Thích Ca 
Mẫu Ni thị ngã, Thái thượng Nguơn Thỉ thị nợa, Gia Tà giáo chủ thị 
ngũ, kim viết Cao Đài Huyễn Khang Cao Thượng để giáo dạo Nam 
phương”. Đá là lời của Thượng để khai ra nh vậy, thiết tưởng cũi 
trần nẩãy không có ông thanh tra nào có thể xét được lửi ngài nội có 
trúng hay là không. Chỉ nghe mày người tín đỗ nói, thì tê Thượng để 
kiêm cả ba chức là Trời, Tiên và Phật, cho nên cải thiển danh của 
ngài mới để là Cao Đài Tiên ông đại Bỗ tát Ma ha tái. Cử cúi cải 
tên đủ, đã đủ khiến cho người ta không hiểu được rỗi, sao Trời, Phật, 
Tiên là ba thử có cái ý nghĩa, mà nay đức Cao TĐài Lại kiêm luôn cả 


I. Lịch J¿sus, Thiên Chủa tức lịch Tây. 
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như vậy. Lại nghĩ bây giờ trong nước ta, có nhiều người theo Tây mà 
vẫn đea giấy thuế thân Annam, cho nên thưởng thấy có người lấy 
tên là Trấn Văn Jacques hay là Pierre Nguyễn Văn Xuai t.v... thiệt có 
củi khí vị như đức Cao Đài xung tên vậy. Ngài muỗn tô ra mình là 
kiêm quân cả các giáo, cho nên mới chấp tên lại cho dài, để tủ cái vẻ 
độc tân. Than ủi! các tôn giáo ở hoàn cầu, tôn giáo nào cũng có ông 
Trời, mà tân giáo nào cũng chủ ông Trời của mình là phải, thì trên 
chỗ xanh xanh mừ mịt kia, tôi cũng không biết là ai làm chủ: Ngọc 
hoàng Thượng để, hay là Brama- Aliah, Dieu; bây giữ còn thêm Cao 
Đài nữa, chẳng hâa ra Trời cũng có nhiều thứ lắm san? 
Trưởng Văn Thu”! 


Một trong những người trí thức Tây học theo đạo Cao Đải 
là ông Cao Triểu Phát. Ông Phát sanh trưởng ở Bạc Liêu, thuộc 
gia đình khá giả, chịu ảnh hưởng nho học truyền thông. Thuở 
nhỏ õng học tiểu học ở Bạc Liêu, sau lên Sải Gòn học ở trường 
Chasselaup-Laubat. Cng được thống đốc Nam kỳ chọn làm đại 
điện cho các nhà nông nghiệp đi dự Hội chợ đấu xảo Mlarseille 
năm 1922. Ông là hội viên Hội đồng quản hạt Nam kỳ và là người 
sáng lận báo [Êre Nauvelle (Nhựt tân bảo) năm 1922 và đẳng Lao 
động Đông Dương (ParHi Travilliste Irdochinois) năm 1926. Đẳng 
Lao động Đông Dương hoạt động hợp pháp, có chính sách giống 
như đảng Xã hội Pháp tranh đấu cho tự do báo chí, quyển lợi 
người lao động. 

Là người mộ đạo, ông bỏ nhiều công sức để truyền đạo Cao Đài 
ra Trung kỷ và Bắc kỳ qua sự quen biết với ông Phạm Quỳnh hồi 
còn đi Hội chợ Marseille (1922). Ông gia nhập Việt Minh kháng 
chiến chống Pháp ở Bạc Liễu, và là đại biểu quốc hội của nước Việt 
Nam Dẫn chủ Cộng hòa khóa đấu tiễn. 

Trong bài ký sự “Hai ngày ở thánh thất Cao Đài” của nữ sĩ 
Nguyễn Thị Manh Manh, phóng viễn của tờ Phụ nữ tân văn có nỗi 
về một số sinh hoạt cộng đồng trong thánh thất Cao Đài như sau: 


I._ Công luận bản, 24/9/1928, tr. I; Củng luận bảo, 25/9/1938, tr. I. 
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”.. Nơi Thánh thất Cao Tài ngày thường được chứng ba trầm 
tín đã và Nam và Nữ. Trong đó có dân Cao Man. Họ dem luôn 
gia quyển đến đây, hoặc ở trại, hoặc cất nhà lá ở trong vàng thành 
Thánh thất. Họ ăn cdm của đạo và làm công chuyện cho đạo, như 
khai khẩm đất rừng, trắng trặc lúa, bản; đấn củi, dệt vải, cất nhà. Họ 
yêu riễn đụa lắm rà hay viêng lời người cai quản. Tôi nghe bác tôi 
nồi tẩy năm trước, tiễn cúng đạo có đến bạc ngàn, đạo giàu thì nuôi 
tín đỗ đậng được. Mây năm nay, người ta nghèo khổ, tiễn không đủ 
mua gạo cho họ ăn, có khi nhải vay chả không lẽ để họ nhịn đói. Ma 
thật, tôi có xung nhà bếp trại Nữ thấy một ngày hai buổi, mỗi hân 
nấu cơm, hai cái chảo đẳng thật lận, đổ vô hai ba thủng gạo. Trên 
đây, ăn chay trường. Tôi thấy cách sẵn đặt trung Thánh thất và nghe 
bảy tân chỉ dạo Cao Đại, tôi Hiẳng đến nhà thử đạo Thiên Chúa về 
thế kỷ thử V„ VI (mayen ÂgeJt° là buổi tân giáo ấy thạnh hưng, thấy 
tụ tạo lập nên làng nên thành, rà cái trung tìm sức mạnh của làng 
của thành là nhà thù đạo Thiên Chúa... ”°t, 


Ta thấy chính sinh hoạt có tính cách tương trợ của cộng đồng 
đã thâu hút nhiễu người sống chung quanh thánh thất. Đó là điểu 
hấp dẫn của đạo mới Cao Đải. 


I. Thời Trung cũ. 
1. Phụ nữ tân vửm, 24/11/1932, tr. 8. 
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Chương II 


CHÍNH TRỊ: 
TỪ LẬP HIẾN ĐẾN TRANH ĐẤU, 
NHÓM LA LUTTE 
(1933 - 1936) 


“——..u 


rong thập niên 1920, ở lãnh vực chính trị, nổi bật nhất 

là sự ra đời và hoạt động của đẳng Lập hiến do ông Bùi 

Quang Chiêu thành lập. Cơ quan ngôn luận ban đấu là tờ La 

Tribune Indigene. Tù tháng 4/1919, trên trang đấu của tờ La 

Tribune Indigene đã có để “cơ quan của đẳng Lập hiển”, Các đẳng 

viên chủ chốt sau nảy gốm các ông Nguyễn Phan Long, Nguyễn 

Phú Khai, Lê Quang Liêm, Trần Văn Khả, Diệp Văn Kỳ, Trương 

Văn Bến... Thành phần ủng hộ đẳng Lập hiển chủ yếu là các nhà 

tư sản, điển chủ, doanh nhãn, các thành phần khá giả ở Sài Gòn 
và Nam kỳ. 

Từ năm 1922, số đại biểu được bấu vào Hội đồng thành phố đa 

số là thuộc đảng Lập hiển hay nghiêng về lập trưởng của đẳng này. 

Cho đến năm 1925, ảnh hưởng của đảng Lập hiển trong người Việt 


I.  RB. ãmith, “Bui Quang Chicu and thể Canstituiionalisi Party ín French Cachinchina, 
1817-30 Mnderm Asian Siudies, Vũl. 3, Ha. 3, I965, tr. I34. 
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đạt đỉnh cao. Trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Sải Gòn vào 
năm nảy, ông Nguyễn Phan Long thuộc nhóm Lập hiến đắc cử dễ 
dàng từ vòng đấu. Về phía hội đồng người Việt (Colldge Annamiite) 
có 3.743 cử tri ghi danh, 1.223 đi bẩu, số phiếu ít nhất để đắc cử là 
9356. Về phía hội đồng người Pháp (College Erancais], có 2.326 cũ 
tri ghi danh, số người đi bẩu là 1.143, để đắc cử, số phiếu ít nhất 
là 582. Như vậy tỷ lệ đi bầu của người Pháp cao hơn người Việt. 
Cuộc bầu cử Hội đồng quản hạt nắm 1926, đẳng Lập hiến chiếm 
trọn các phế dành cho người bản xứ. 

Nhưng cũng từ năm 1926 này, trên bẩu trời chính trị Sài Gòn 
và Nam kỳ, một ngôi sao sáng hiện ra, bắt đấu làm lu mở chính 
sách thỏa hiệp Pháp - Việt để huể của đảng Lập hiến. Ngôi sao đó 
là Nguyễn An Ninh, một thanh niên trí thức yêu nước đẩy nhiệt 
huyết và lý tưởng, người vừa trở về Nam kỷ năm 1922 sau khi học 
xong bằng luật khoa và hấp thụ văn hóa tỉnh thấn cách mạng Pháp. 


II.1. CHÍNH TRỊ - SỨC MẠNH CỦA Ý TƯỞNG 


Chỉnh quyển thuộc địa ở Sài Gòn và Nam kỳ sợ nhất các ý 
tưởng kêu gọi chỗng áp bức, đôi tự do, nhẫn quyển mà tiêu biểu 
là õng Nguyễn An Ninh được ủng hộ và mếễn mộ trong giới thanh 
niên, đặc biệt là sau buổi diễn thuyết bằng tiếng Phán “ldếaÍ de la 
lJeunesse Annamite” (LẺ tưởng thanh niên An Nam hay ao vọng 
thanh niên An Nam) vào ngày 15/10/1923 ở Hội Khuyến học Nam 
kỳ. Bài diễn thuyết này đã làm cho chính quyển Pháp chú ý và 
thống đốc Nam kỳ Cognacq đã gây áp lực kỷ luật Hội Khuyến học 
khi để Nguyễn An Ninh nói với thanh niên không chỉ sống cho 
bản thân và có địa vị trong xã hội mả phải nghĩ đến tương lai đất 
nước và dân tộc. Cognacq đã ép Hội Khuyến học Nam kỳ không 
cho phép Nguyễn An Ninh diễn thuyết về sau. 


Nói về con người Nguyễn An Ninh, một con người hòa đồng 
chân thành, lòng thẳng băng, phóng khoảng, hào khí của người 
miễn Nam, bà Phương Lan Bùi Thế Mỹ, vợ của nhà bảo Bùi Thể 


=4 ø 


hffps://tieulun.hopto.org 


Mỹ, người đã từng viết cho từ Trung lập, Phụ nữ tân văn và bị Pháp 
trục xuất khỏi Nam kỳ vì có tham gia vào Đông Dương đại hội nắm 
1936, đã cho biết vì sao mả Nguyễn An Ninh lại được sự yêu mến 
và kính trọng của tất cả người Việt từ giới lao động dẫn quê đến trí 
thức thành thị và giới giảu có như điển chủ ở Sài Gòn và Nam kỳ: 
“Nguyên An Ninh! Cải can người duy thức, có tử Hưởng rất tự 
dụ, rất gắn với tử Hiằng vô chẳnh phủ ấy (anarchistes), nghĩa là rất 
giống với cái tâm lý và tánh chất người miễn Nam, là mật THÂN 
TƯỢNG chiêm ngưỡng của đại ẳa số nhân dân tiễn Nam lúc đó. 
Chẳng những dối với trí thức từ sản và các giới cần lan, mà ngay túi 
cả địa chủ, thượng lưu trí thức cũng đều ngưỡng mộ NGUYÊN AN 
NINH. Có như vậy mới cả một vị Hải đẳng, Điễn chủ giàu có tại Gò 
Đen (Chụ Lân)? VÕ CÔNG TỒN, bất chấp nguy hiểm, dám chữa 
chấn Nguyễn An Ninh trang nhà trung lúc bị thực dân truy nã”£! 





Nguyễn An Minh. 
Ảnh Khánh Kỷ chụp năm 1823. 


I. Giả Đen thời này thuậc tỉnh Chợ Lữn, nay thuộc tỉnh Lang An. 
3. Phương Lan Bủi Thể Mỹ, Thân thể vả sự nghiện nhủ cách mạng Nguyễn An Ninh, In Lại An 
Quản Thủy Phương, Sài Ciön, 1970, ír. 119-120. 
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Cuỗi năm 1923 Nguyễn An Ninh ra bảo Chuông rẻ (La Clache 
Fôl¿c), sau này tờ báo có sự cộng tác của Phan Văn Trường và 
Deljean de la BằHe. Tờ Chuông rẻ được sự trợ giúp tài chánh từ ông 
nghiệp chủ Võ Công Tổn ở Long An. Khi Nguyễn An Ninh bị bắt 
sau buổi diễn thuyết ngày 21/3/1926 thì Phan Văn Trường đảm 
nhiệm tiếp tục ra tờ Chuông rẻ. 


Nhà báo Bùi Thế Mỹ, thuở thiếu thời lúc còn ở chung với Tạ 
Thu Thầu nơi nhà bà chị của Thâu sau lưng Lăng Ông Bà Chiểu và 
cùng đi dạy học với Thâu ở một trường tư, cũng như Thâu đã coi 
Nguyễn An Ninh như một thắn tượng, người thức tỉnh giới thanh 
niên vả đã viết bài thơ cổ động cho báo Chuông rẻ của Nguyễn An 
Ninh như sau: 

“Kia! Kia! Nghe tiếng chuông rẻi 
CHUÔNG RẺ lên tiếng gọi dồi... 

Bỏ khi lửa đất, bà hãi than nung 
CHUÔNG RÈ kêu khắn Tây Đông 
Sông Ngưu sông dậy, núi Nùng cây lay 
CHUÔNG RÈ TỨC KHỞI 

Bạn ta di! Tỉnh dậy kẻo trưa rỗi 

Kia qi đương xô xát bẫn phương trời 
Mà ai vẫn chưa thôi cđn túy rộng 
Trời đã tra, CHUÔNG RE đã đã 
Bạn làng di! Dậy dậy nghe chuông 
Chuông gọi hỗn khoan nhật Hếng baang... hoang... 
Dây! Dậy! Dậy! mà trông nước tổ 

Ai? Gẩy dựng gian san cẩm tú? 

Mà ai đành nằm ngủ hữi chăng ai? 
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Kủa, kìa, nghe tiếng chuông mai. 
Rẻ... rẻ...”U), 


Thuở đó từ Chuông rẻ bị chánh quyển thực dần bố ráp và làm 
khó khăn, bảo bị tịch thu, gởi bưu điện đến độc giả không nhận 
được, không ai dám đi bán bảo, ngay cả mẫy trẻ bán báo dạo. 
Nguyễn An Ninh phải tự mình đi bản báo. Ai đọc báo sẽ bị khó 
khăn, công chức đọc báo sẽ bị đuối việc, sinh viên thì bị đuổi khỏi 
trường. Ninh phải tự viết bài, in và bán báo. Tòa soạn Chuông rẻ 
ở số 29 đường Pierre Flandin (nay là Bà Huyện Thanh Quan). Tải 
chánh cho bảo Chuông rẻ một phần là được sự trợ giúp của một 
nghiệp chủ yêu nước ở Bến Lức, ông Võ Công Tổn. Ông Tổn sau 
nảy cũng bị bắt và bị đây ra Côn Đảo cùng với Nguyễn An Ninh, 
cả hai đã mất tại đấy. 

Nhưng chính điểu này đã làm dẫn chúng cảm phục Nguyễn 
An Ninh, một người Tầy học, có bằng cấn nhưng không chọn con 
đường quan lộ danh vọng mả chọn con đường dân tộc, đứng về 
phía quần chúng để giải phóng khỏi nỗ lệ, áp bức, bất công. Người 
ta thẩm thị bàn tán đọc lén Chuông rẻ. Ninh dám nói những điểu 
cảm ky về chính trị, bất công, điểu mà họ e dẻ không dám nói 
thi nay tờ Chuông rẻ đã mở ra một ký nguyên mới về sự tham gia 
chính trị của người dẫn. 

Tạ Thu Thầu mặc dấu là đàn em của Ninh nhưng cũng nổi 
tiếng và được dân yêu mến không kém. Bản chất của Ninh và Thâầu 
là õn hòa, thành thật, chân thành, không mưu mỗ thủ đoạn, nói 
gì làm đó, đặc Nam bộ. Ninh và Thầu là những thẫn tượng trong 
trắng của thanh niên thời đó. Nguyễn An Ninh đã từ chối chức vụ 
chánh án do thống đốc Nam kỷ Cognacq để nghị. Cũng vậy, Tạ 
Thu Thầu từ chối nhập quốc tịch và học bổng mà chủ tịch hội đồng 
giảm khảo thi tủ tải để nghị, ông chủ tịch hội đồng Grandjean sau 


I. Phương Lan Bủi Thể Mỹ. Thảm thể vả sự nghiện nhủ cách mạng Nguyễn An Nĩnh, sdủ, 
tr. 133-134. 


này là tổng giám đốc cảnh sát? Ở Paris, Tạ Thu Thâu viết cho 
tử [Awani-Garde ( Tiên về) và cùng với Huỳnh Văn Phương, Phan 
Văn Chánh, gia nhập Đông Dương tả phái đối lập (OpposiHion de 
Œuiche] thuộc nhóm đệ tử. 


Ngày 21/3/1926, Nguyễn An Ninh là diễn giả chính trong buổi 
điễn thuyết trước công chúng ở đường Lanzarotte (nay là đường 
Đoàn Công Bửu) trong khu vườn xoải của bà đốc phủ Nguyễn 
Tấn Tài. Buổi diễn thuyết này được tổ chức để phản đối thông 
đốc Nam kỳ Cognacq trục xuất Trương Cao Động về Trung kỳ. 
Chủ bút báo [cha Annamite, Dejean de la Bâtie, tranh đấu cho 
Trương Cao Động, đã đến dự. Trong buổi diễn thuyết còn có luật 
sư Paul Monin, ông Trương Văn Bến vả ông Lê Quang Liêm (nghị 
viên Hội đồng quản hạt) tham dự. Ông Liêm chủ tọa buổi họp. 


Ngoài đông đảo quấn chúng, công nhân ở xưởng Ba Son, còn 
có nhiễu thanh niễn trong nhóm ]Jeune Annam đã đến và phát 
biểu. Đến phiên Nguyễn An Ninh đứng lên diễn thuyết, ông được 
sự ủng hộ nồng nhiệt của thanh niên. Ông diễn thuyết hùng hồn 
sôi nổi thu hút thanh niên vả thính giả, nhất là khi phát biếu lên 
những lời ông đã viết trong tờ truyền đơn phát ra trước đó kêu gọi 
dân chúng đến dự buổi nói chuyện"). Buổi nói chuyện không còn 
giới hạn trong vụ Trương Cao Động mà lan ra lãnh vực đỏi tự do, 
độc lập, bình đẳng nếu không sẽ có bạo động. 

Sau buổi diễn thuyết, Nguyễn An Ninh, Dejean de la BãHe và 
Lâm Hiệp Châu bị bắt. Dejean de la Bãtie bị bắt là vì trong truyển 
đơn nảy lửa do ông Ninh viết có tên ông. Lâm Hiệp Châu, một 
thanh niên 20 tuổi, trang nhóm Jeune Annam cũng bị bắt vì trước 
đỏ trong tờ báo duy nhất phát hành gọi là Jeune Annam da ông 
đảm nhiệm đã có đăng lại một bài từ báo Le Paria và một bài từ 








I. HDanirl Iiểmery, Réwnlulianmairv VirlnarniH rí Puuvwair ChỈnHinl em Indnrhine: 
Cnmmunisies, Traiskpsies, Naiinmalisies d Saignn dÍể [932 d 1937, l: Miasncro, Paris, I975, 
tr. 7. 

3. Hur-Tam Hũ Tai RadiralHsm and (he (ripins nƒ thế Vielnnmesr Revolufinn, Harvard 
Lnvicrsity Prcss, L#%6, tr. I 53. 
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báo Argus Indochinoist?. Các bài trang Jeune Annam có chủ ý kêu 
gọi bạo động đánh đổ sự cai trị của Pháp ở Đông Dương. 

Trước đầy đẳng Lập hiến và nhóm Jeune Annam (Thanh niên 
An Nam) có sự liên hệ hỗ tương trong việc bảo vệ quyển lợi người 
bản xứ chống lại nhóm thực dẫn bảo thủ. Nhóm Jeune Annam 
đặt kỳ vọng vào sự thay đổi do đảng Lập hiến có thể mang lại cho 
người bản xứ về tự do, bình quyển và độc lập có thể có sau này. 
Điển hình là trong buổi đón tiếp Bùi Quang Chiêu từ Pháp về vào 
ngày 24/3/1926, những thành viên trong nhóm ]eune Annam đã 
đứng ra tổ chức ủng hộ buổi đón tiếp. Nhưng thực sự thi lúc này, 


sau khi Nguyễn An Ninh vừa bị bắt sau buổi diễn thuyết ngày 


21/3/1926 và họ đã coi Nguyễn An Ninh là người lãnh đạo tình 
thấn, có can đảm nói lên ước nguyện thực sự của người Việt. 
Đón tiếp Bùi Quang Chiêu nhưng khẩu hiệu vang lên là phải thả 
Nguyễn An Ninh! 


Ba ngày sau buổi diễn thuyết ở đường Lanzarotte, ngày 


24/3/1926, nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh mất sau khi từ 
Pháp trở về nước sống ở Sài Gòn từ nắm 1925. Sự kiện nảy đã 
gây nhiều xúc động trong lòng người Việt. Phu khuần vác ở các 
nhà máy lúa trong Chợ Lớn nghỉ việc, học trò nhiều trường cũng 
như nhiều công chức làm việc trong chỉnh quyền đeo bằng tang, 
các tầng lớp trí thức, nghệ sĩ, doanh nhân, doanh nghiệp, báo chí 
người Việt tiếc thương. Chưa bao giờ một chí sĩ mất lại đoàn kết 
tất cả người Việt như vậy. Tại Mỹ Tho, đầu tháng 4/1926 đã có sự 
đụng độ giữa các học sinh và cảnh binh. Các cuộc đình công và bãi 
khóa đã diễn ra để lên tiếng đỏi thả Nguyễn An Ninh. 

Ngày 23/4/1926, Nguyễn An Ninh và Lâm Hiệp Châu bị đưa 
ra tòa ở Sài Gòn. Báo LÊchn Annamite (24/4/1026) đã tưởng thuật 
đấy đủ phiên tòa này. Qua bài tưởng thuật nảy ta thẫy sức mạnh 
của ý tưởng và sự thu hút của Nguyễn An Ninh đối với các đoàn 
thể, nhất là thanh niên đã làm chính quyền thuộc địa sợ hãi. ng 


I.  Hur-Tam Ha Ti, Radicnlisrm nmíi the (ripins nƒ le Viefmarmese Revalufinn, sdủ, tr. 154, 
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Dejean de la Bằätie không bị truy tổ vì ông khai là ông không kiểm 
xem ông Ninh đã viết những gì trong truyển đơn mặc dẫu ông là 
một trong những người ký tên trong truyển đơn, và quan trọng 
hơn là tên ông đứng đẩu nhóm chữ kýt!, Chính quyền Pháp ở 
Nam kỳ mà đại diện là thống đốc Cognacq, phục vụ cho quyển lợi 
của nhỏm thực dẫn bảo thủ, cũng muỗn quan trọng hóa vẫn để để 
cảnh bảo cho ông toàn quyển Đông Dương, Alexandre Varenne 
của đẳng Xã hội vừa mới nhậm chức, thấy sự nghiêm trọng và hệ 
quả của những dự định cải tổ chính trị cho người bản xứ mả ông 
Varenne đã tuyên bố, có thể gây ra. 
”Vụ Nguyễn An Ninh và Lâm Hiệp Châu trước tòa 

Trường hợp thứ nhất, xử Lâm Hiện Châu bị phạt 100 [ranc vì lội 
vi phạm điều 6, 7 và 9 luật báo chí. - Trường hợp thử hai dược xem 
xét và tuyên bố trong tuần sau 

An ninh trật tự được thiết lận 

Chiểu hôm qua, một sự chuẩn bị toàn diện đã được thể hiện ở tàa 

Ngưi ta mang ra xử một vụ nổi tiếng, Nguyễn An Ninh và Lâm 
Hiệp Châu, mà chúng tôi đã nói trước đây là chính phủ và ngành 
tử pháp dường như đã cửi nỗ có tâm quan trọng quả so với thực tế. 

Quận đội, cảnh sát, cảnh bình, hản an, cảnh sát đã thị, cảnh sát 
chìm sản sàng nhủ đang ằ hận tuyển. 

(ẩn như phá vũ điểu lệ được cơi là thiêng liềng bất khả xâm 
phạm, ông Duval, ủy viên trung tiửng Sài Gòn đẳã ra lệnh cho nhân 
viên dưới quyền, người Âu hay bản xử, phải có mặt làm việc từ trưa 
đến 19 giữ mà không được nghỉ lúc mào! 

Những người can đảm thì than phiến một chút. Ghê thậH Có 
chuyện gì vậy! Có phải họ là người hay là thủ cày bửa mà làm 
như vậy? 


Và tại sao có nhiễu sự xáa trận và thay đối như vậy? 


I.  Lrhn Annami, 21/5/1926, tr. 1. 
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Chỉ vì hai thanh niên - một trung hai người còn chưa đến tuổi 
thanh niên, hiãu như chỉ là một đhữa trẻ! - mà hạ lại rruuẫn tân vinh 
tên tuổi ruột cách lạng trọng như các nhà cách mạng! 


Họ không bỏ quên thử ơi để biện mình cho sự mô tả như vậy: sự 
điểu (ng bất thường bình lính để canh gắc chung quanh đình thông 
đặc, tòa án, khám lỉn; tin đến lan ra là không một ai biết chuyện 
gì Irung trường hợp bản án bạn ra kết tội các bị cáo, sự bắt hợp tác 
ngay lập tức sẽ được châm ngòi bửi những người An Nam chỗng lại 
chính quyền Pháp; tuyệt đổi cẩm những công dân hiển lành sỗng 
thanh bình của hòn ngạc Viễn Đâng! đi qua được các can đường La 
Grandiere, đ'Espagme, Filpnpini, Taberd và Mac Nahon®Ì, mà không 
có kén cắt kẽm gai, những kéa cắt này được phân bố trước và rất 
thận trọng bởi công tổ viên cộng hòa, cha những ai khi có yêu cầu 
khẩm cấp - chính nhân viên của cơ quan tử pháp cũng bị ràng buộc 
bài sự tuân thủ nghiêm ngặt này, và rất nhiễu thư ký cùng thông 
dịch viên đã không thể đến văn phòng của họ được, vì họ không đủ 
điểu kiện. 

Ông Gallet núi là người ta đã đặt Nguyễn An Ninh lên trên một 
bệ cao lận, nơi đó ông sẽ kêu ông Ninh vui lòng dẳi xuống. 

Nhưng đây có phải là sự khôn ngoan về chính trị? 

Hay là tất cả biện pháp này chỉ là nhằm gây ấn tượng đến công 
chủng, nâng cao giá trị vượt tâm của các bị cáo - để mà biện mình 
một hình phạt nặng nể cha họ - và làm phiến ông VarenneP!, bằng 
cách cho ông ta thấy những phiên toái và xáo trận đã được dự báo 
trước do chính sách chính trị tiên hộ và cửi mô của ông đãi với dân 
bản xử? 

Không nghi nạử ơi, có một chút sự thật về tất cả những điễu trên, 
uà ông Mlaurice Cognacdg, mà người ta kết ấn là tác giả của vụ xử 
I.- Lúc này Sài Gòn đã được gọi là hàn ngọc (Perke). 

1. Nay là các dưỡng Lý Tự Trạng, Lê Thánh Tân, Nguyễn Trung Trực, guyễn [u và Nam Kỹ 

Khởi Nghĩa. 


3. Toản quyển Dũng Dương thuộc đảng Xã hội vừa dược chỉnh nhủ Phản hỗ nhiễm vào tháng 
11/1355. 


..21Ìa 


này, chắc là xoa hai tay hài lòng, trên tàu Paul Lecaf, khi nghĩ tải 
ÿ Hiững chơi khăm của mình, sau khi rửi khỏi thuộc địa, tới vị tuàn 
quyển đảng Xã hội, vì lỗi của vị tuàn quyền này là đã không chia sẽ 
tất cả những ý kiến của ông. 

Trung lúc nghe xử án, một tiếng nổ vang dội thu hút sự chú ý 
của các viên sĩ quan trông củi trật Hự, tưởng là phải đổi phỏ với tiếng 
súng nổ tử ám đông dân bản xứ khiếm nhã muốn Nguyễn An Ninh 
phải được thả ra ngay. 

Cuỗi cùng, đó chỉ là tiếng bánh xe hơi bị nỗ dưới trời nắng mực 
ào tháng 4 ở Sài Gòn! 

Điều này làm chúng ta nhữ lại, vài tuần sau khi vụ đánh ham 
ở Quảng Châu, đã làm chủ ông Merlin sợ hãi, ông Merlin đã nhảy 
trấn khi một bóng đèn nổ trang lúc ông dang dục diễn văn tại Phòng 
Thương mại người Hoa â Chự Lắn. 

Quả thật, thần tình cỡ tay rủi là một ông giá làm trô cười 
Buối điều trần và chất vẫn, trước tàa là chủ nhiệm chính trị 
[của một tờ báo] cản mơn trẻ nhĩ tmuột cọng lá, phù du hơn 
đóa hoa hỗng 

Tòa được chủ tọa bởi ông Jodin. Ông công tổ viên cộng hòa 
La{rique ngỗi à phía bên công tổ và công chúng. Ông Loupy trong vai 
trò thư ký ghỉ buổi nghe và chất vẫn; ông Cavillon là người hướng 
dân buổi nghe. 

Chủ tụa tuyên bỗ buổi tra hỏi và chất vấn bắt đu vào lúc 15 giờ. 

Người ta muấn giải quyết phần nhỏ và dễ trước khi vào phần chính. 

Lâm Hiệp Châu củi như nhẫn đẫu của vụ vỉ phạm luật háo chỉ. 

- Anh dã được cảủnh cáo, ông chủ tọa nỏi với giang hệ trọng, đã 
vi phạm các điều 6, 7 và 9 của luật bảo chỉ ở Sài Gòn. Anh là người 
trẻ vị thành niên và điểu hành từ bảo gọi là ]eune Annam. Anh phải 


I.  Gngmnacn bị huậc về hưu năm 1926, và rửi Nam kỹ trên tàu Paul L.ecnt của Công ty địch vụ 
hàng hải, (?anpagnie des Mlessagcries Miariliinics). 
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suy nghĩ về hậu quả các hành động của anh và phải biết những điều 
kiện mà rmột từ hản được xuất bản. Anh thiếu thành thật khi khai 
không đúng về việc in từ bảo của anh: nhà ín bảo không phải ở số 36 
đường Mac Miahon, nh anh dã khai, văn phòng của từ báo không 
phải ở đả, thêm nữa anh ẳã không nộp lưu chiếu. 

- "Đây không phải là lỗi tại tôi”, bị cáo trả lời, "nếu tôi nộp lưu 
chiếu hảo lúc 7 giờ rưỡi, trong khi chỉ nhận lưu chiếu vào lúc 2 giờ 
chiễu!". 

- 8ö đấu tiên và là số duy nhất của tử ]eune Annam đằng nhiều 
bài rất bạo động. Nếu anh nộp lưu chiếu sẽ bị cấm lưu hành từ báo. 
Vì thể, bỉ mật bản lậu Là đồng nhạm với tuyên truyễn cách mạng! 

- Ti có thể khích động một cuộc cách mạng được không, thưa 
quan tòa, khi các đẳng bào tôi không nghe tôi? 

Và ông Lâm Hiện Châu đã chứng tỏ sự bất lực của mình Irong 
việc kích động quấn chúng nổi dậy. 

Đến phiên phía công tế lên tiếng. Cing Lafrique kêu gọi án dụng 
điểu khoản 6, 7 và 9 của luật bảo chỉ tháng 77/1881. 

Ông Gallet đứng ra biện hộ cha Lâm Hiện Châu. 

Tả báo ]eune Annam, vị luật sự nổi tiếng nói, Là tử bảo của người 
trẻ tuổi, nay hiện diện trước tòa, nông giận không kẽm chế với những 
lửi tố cán đẻ nặng lên anh ta. Thân chủ của tôi bắt đâu làm báo đãi 
lập và ví phạm luật báo chí, điều đó không chỗi cñi dược. Tôi xin tòa 
khoan dung cho tuổi Hẻ. 

Tòa xử nhạt ông Châu 100 franc về tội đã nói ở trên”0!. 

Liên quan đến phiên tòa xử Nguyễn An Ninh, qua những lời 
chất vẫn và trả lời của Nguyễn An Ninh trước tòa cho ta biết nhiều 
thông tin về Nguyễn An Ninh và vì sao chính quyền Pháp sợ hãi 
thanh thế vả tư tưởng của ông trong quấn chúng người Việt. Tờ 
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DÊchn Annamite ngày 24/4/1926 tiếp tục bài tường thuật và qua 
những lời bình luận của báo ở một số đoạn cho thấy tờ bảo này 
có cảm tình với ông Ninh và cho rằng quan tòa đã quá khất khe, 
không công tầm khi đặt một số câu hỏi. 

“Đến phiên Nguyễn An Ninh, 

Được hỏi về danh tánh, bị của đã trình bày: 

- Tải tên là Nguyễn Văn Ninh, được biết với tên là Nguyễn An 
Ninh, 26 tuổi, trí thức, ngụ tại Mỹ Hòa (Gia Định). 

- Anh chắc hẳn là người trên trung bình về phương diện tri thức, 
chủ tụa núi. Anh được bằng luật khaa. Anh dược tiễn học tú tài để 
lấy bằng luật. Anh thấy đó, nước Pháp rất rộng lượng cha anh! Anh 
đủ được cấp học bằng hạc Đại học Đẳng LIhidng ở Hà Nội hai năm. 
Anh đã qua Âu châu, tà nh ng nước nào nh dã viếng thăm? 

- Tồi viễng rất nhanh, Nguyễn An Ninh trả lồi, Ý, Áo, Đức, Hòa 
Lan và Bỉ. Tôi tin rằng những câu hỏi này nguài phạm vỉ cuộc tranh 
luậm. 

- Những câu hỏi này là mỗi quan tâm của tòa án, chủ tọa trả lời 
có hơi phẫn nộ, trả lài hay tự đặt anh vào chỗ của tôi! 

Ông Nguyễn An Ninh được yêu cầu giải thích về sự thành lập 
của báo Chuông rẻ (La Cloche Eêlée), ngưng xuất bản và tái hiện từ 
báo, ng Ninh nói rằng quản trị tù bảo đã được giao cho ông Phan 
Văn Trưởng, tử lúc ông từ Pháp trả về. 

- Nhưng từ Chuông rẻ được biết đến là cổ võ bạo lực, ông chủ tọa 
núi vũi tất cả sự tin tưởng. 

- nh sẵng về nghề báo chỉ? chủ tụa tiếp tục hỏi. 

- Rất khó khăn khổ sử. 

- Mả càng khổ hđn sau khi anh không còn làm báo chỉ? 

- Tầi sống dễ dàng, không công việc và thanh bình trang làng tôi. 
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- Từ khi đến xử mày, chủ tọa tiến tục, nước Phản luôn luôn 
rộng lượng, và anh kêu gọi bạa động! Anh đã nói chuyện ở hội 
trí thức “Soacilés Savantes” ủ Paris, trước các sinh viên An Nam. 
Anh đã núi tại đá: “Phải trả lài sự áp bức bằng bạo động và khỏi 
nghĩa; sự bất công bằng sự bất công!” và trước đó nữa: “Trang 
vòng bấn năm, khỏi nghĩa sẽ nỗ ra và tại họa gâm thét ở Đông 
Dương”. Phải vậy không? Người ta cho rằng anh là người ghét 
nước Pháp. 

- Tải, chỗng Pháp? Nguyễn An Ninh trả lời sỗi nổi. 


- Töi không phải là người tổ cáo trước công chúng, chủ tụa ngắt 
lời. Tôi dưa ra những lời kết án của người ta đỗi với anh. Anh đã 
phát tản những tuyên bổ bạo động chũng niậc Pháp! 

- Tôi rất đổi ngạc nhiên, ông Nguyễn An Ninh nói tiếp. Bởi vì 
chưa bao giờ tôi viết hay tuyên bỗ những lời có tính cách rạng. Tôi 
tin rằng chu tới ngày nay, hản chất cạn người lúc nàn cũng dùng bạo 
động khi nó bị án bức. Sự tuyên truyền của chúng tôi không thể bị 
xuyên tạc hay vu khẳng do sự thiêu thận trọng. 

- Anh giảng dạy bạo lực cha dân quê, nếu họ theo anh? 

- Tôi chỉ nói lên sự thật, đó là điều hiển nhiên. Tôi khuyên đẳng 
bảo tôi những giải phâập hàa bình và hợp pháp. 

Chủ tạa đọc lên những đoạn chứng tô ông Ninh có tội khuyến 
khích bạo động tử hai bài công kích liên quan đến buổi mít tình điên 
thuyết ngày 21 tháng 3 vừa qua, và lời tuyên bố của ông Nguyễn 
An Ninh với các sinh viên An Nam ở Paris, tài liệu tịch thu ngày 28 
tháng 3 ằ nhà ông Ninh. 

Ông Ninh ngạc nhiên là lời tuyên bố cha thấy ông Ninh có tội lại 
thuậc thẩm quyển tòa du thuộc đẳịa, trong khi lời truyền hỗ này được 
phát biểu ð chính quốc. 

Chủ tạa giận dữ khiển trách bị cáo về sự không hiểu biết luật, và 
tiến tục đạc bản tuyên bã. 
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- Trước đó ông đã nói đến, thưa quan tòa, Nguyễn An Ninh giải 
thích - những câu để chững mình là tôi rao giảng bạo động, nhưng 
tôi chỉ nêu lên những dữ kiện như trong nghiên cu xã hội. Tôi làm 
việc để giải phẳng chủng tộc của tôi và siữa soạn cho tương lai của 
nỗ. Tôi khuyên giải những giải pháp hợp pháp và hàa bình, để đi đến 
kết quả đôi này. 

- nh quả quyết là trong bỗn năm, sẽ có một cuộc cách mạng. 

- Tải chỉ dự kiến mà thôi. 

- nh đã dùng thì của động tử rất hiểm độc. Khi là người thuyết 
giáo thì người ấy phải núi trắng hay đen. Thế nhưng anh có hạc thức 
co, (nh viết tiếng Pháp còn hay hạn chính những người Pháp. 

- Tài tiền đaán có sự tranh đấu kịch liệt giữa hai chúng lộc và tại 
họa, nhưng tôi không thể bảo dám là nó sẽ xảy ra như vậy: tôi không 
phải là người thích tiên trí. 

- Tại sao anh lại dùng những hình thức và chữ nghĩa kích thích 
bạo động và cách trang? 

- Bởi vì sự thật gây bạo động và cách mạng! 

- Tại sao anh rẳä tiên duán sẽ cú xung đột khẩn nơi và đấu tranh 
giữa hai chủng tặc? 

- Khi chúng ta nhận ra điều gì đó, chúng ta có quyển nói Hồ ra. 
Tải không chẳng lại việc mang hai chúng tậc chung lại với nhan, 
nhưng tôi nói là điều đó không thể thực hiện dược. 

Quan chủ tạa đọc hai tường trình bằng tiếng Pháp về diễn văn 
ông Ninh dã phải biểu ở buổi mít tỉnh ngày 2l tháng 3 vừa qua, điền 
uän mà ng chủ tọa xác nhận chắc chắn là chống Phán, và âng ta hải 
bị cáo có phải là toàn bộ hai báo cáo đó có đúng không. 

Ông Nguyễn An Ninh nói rũ là diễn văn của ông bằng tiếng Việt 
uà âng không có trách nhiệm gì về sự dịch ra Hiếng Pháp. 

Ông cũng xác nhận là âng đã tìm cách để khắc sâu vào làng đồng 
bảo ông một nhận thức rã nàng về quyển lợi và nghĩa vụ của hạ. 
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Nhưng, tiễn tục đòi hỏi, âng quan tòa hỏi ông Ninh là, bản dịch 
diễn văn của ông Ninh có chính xác hay không. 

Với câu hỏi này, ông Ninh trả lời ”tôi không thể nhà những ơi tôi 
ứng khẩu nói cách (đây một tháng! Tôi cần giải thích cho chính tâi”. 

Quan tòa khiển trách ông Ninh lần nữa với một câu trích tử một 
trang các tắc phẩm viễt bằng chữ quốc ngữ [đoạn trích]: 

“Chữừng nào rà một dân tộc bị én buộc phải tuân theo và dân 
tộc đá phục từng, thì cũng tất thôi; nếu khi dân tậc äy có thể trút bỏ 
dược ch gông xiêng, và dân tộc đó làm được điều ấy, thì dân tộc đó 
củn tất han nữa: bởi vì họ lãy lại được tự do dùng chính quyễn tự do 
trước kia đã cho hạ được hạnh phúc, bởi vì họ cá chính nghĩa lấy lại 
được, và bửi vì quyển tự do ấy họ không thể để bị tưặc đĩ” 

Nhưng ông Ninh không cho đây là Hừ tưởng của ông, Hủ tưởng 
này được biết lẫy từ trang một tác phẩm, hay ở trưởng học, quyển 
Khế ước xã hội (Contrat Social) của Jean-]acques Rausseqau, tử đó 
làm nên hiển pháp Công hòa Pháp. 

- nh trích Rousseau để chẳng hay chấp nhận doạn đỏ? 

- Không chỗng mà cũng không chấp nhận. Tôi chỉ muẫn người 
An Nam cập nhật những ÿ tưởng được dùng chỉ đạo trong các xã hội 
thời may. 

- Cuối cùng, làm như vậy, anh vẫn có một mục đích, một dự tính. 

- Đó là ý định duy nhất của tôi. 

Cha phép chúng tôi cú nhận định à lúc này, sự nghiêm khắc của 
quan tòa dường như là thải quả. 

Và ông quan lùa sẽ trả lới sao nếu chúng ta đạt câu hỏi này với ông! 

“Ông chấn nhận hay không chấn nhận tư Hiïng này của Jean- 
kucqgues Rausseatt và tại sao? Ông thấy nó có lý hay không có lý?" 

Cũng vậy, ông quan tùa không chứng tả sự công tâm hoàn toàn 
khi ông chất vẫn ông Nguyễn An Ninh: 
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“Giách đây 80 năm, người Cam Bất đã phải - nội một cách tiưdng 
đãi - đỗi diện với người An Nam giững như hoàn cảnh ngày nay 
người An Nam với người Pháp. 

Anh sẽ làm gì, nếu anh xét xử cách đây 80 năm những người 
Cam Bắt nổi dậy chỗng chính quyền An Nam?” 

- Tôi sẽ tha tội cho họ, ông Nguyễn An Ninh trả lời không da dự. 

Chúng tôi thấy rằng câu hỏi này của ông chủ tạa là không đúng 
lúc, được đặt ra với trục đích thấy rõ là làm chủ bị cáo hồ thẹn, 
bởi vì: 

1. Nếu Nguyễn An Ninh đẳã là quan tòa xử người Cam Bốt cách 
đây 80 năm, ông ta sẽ không có trật trước tùa án lúc này, vì ông chắc 
bà ở trang một thế giải khác rỗi. 

2. Ông Ninh không thể biết được lưững tâm công lý của ông đã 
buộc ông phải làm ra sao, nếu cách dây 8Ú năm ông đã phải xử 
những người Cam Bắt dựa vào luật pháp An Nam. 

Bộ ông quên, ông Jodin, là điều gì xảy ra khi người ta bỏ Đông 
I2wdng vào trang lạ? 

Trường hợp thứ hai Lâm Hiệp Châu 

Ông Lâm Hiệp Châu lẫn nữa được gọi lên trước tòa. 

Quan tòa nói với ông Châu là ông bị truy tế vì đã hành động có 
khả năng gây tổn hại đến an nình công chúng và kích động sự nổi 
dậy. Là người điểu hành tờ bảo ]eune Annam, ông có trách nhiệm 
Ể những bài đăng trong từ báo này, rất là bạa động và có khả năng 
gây ra sự hận thù giữa các chủng tộc. 

Ông quan tòa đọc những đoạn điển hình nhất của các bài đăng, 
ả hỏi bị cáo là có ý định gi khi đăng những bài này? 

- Những bài này được lấy từ tà bảo Argus Indochinols tà Paria. 

- nh có chỉa sẻ những ý kiến của các tắc giá bài báo cách mạng 
đủ được đăng lại trong báo của anh? 
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- Không, thưa ông quan tòa, tôi làm như vậy là để khiển trách 
bạo lực của họ và đây đẳng bào của tôi khỏi những ý tưởng này. Tôi 
không có thì giữ để bình luận về các bài bảo mày, 

Các câu trả lời trẻ cơn, thải độ lúng túng, những tuyên bỗ vụng về 
của Lâm Hiệp Châu có chút nhạa báng với các thẩm phản và công 
Chitmg. 

Người ta không thể không cảm thấy thương hại chủ cậu bé đáng 
thương này, thật thà đến nỗi anh ta từ chối sự trợ giúp của một thông 
dịch viên, mặc dù anh ta diễn tả bằng tiếng Pháp quá đáng thưởng. 

Chúng tôi không muỗn mướn người đồng nghiệp trẻ này, mà 
quẩn sọt vẫn còn rang dấu vết của sự tiếp cận với các băng phế ở 
trường tiểu học. 

Chúng tôi chỉ trách cứ chính quyền đã đăng kết, bởi các xếp đại 
vỗ lý mà chính quyền tạo ra, quanh vụ này, một hào quang mà cả 
tính nhỏ bé của anh ta không đẳng. 

Công tỗ án 

Sau khi tòa tạm nghỉ 15 phút, ông Lalrique tuyên bã ún. 

Ông nói ngắn gụn và trung dưng. 

Sau khi trình bày các dữ kiện, ông chỉ ra những trường hợp làm 
nhẹ án, hai bị cáo đễu trẻ, họ có học nhưng học sai lâm. 

Một trong hai, Lâm Hiện Châu, học tiểu học. Anh ta di lạc vào 
ung nguy hiểm, nh ta còn vị thành niên, anh ta thuộc vào giải trẻ 
mà sự mủ quảng có thể giải thích được, nếu không nói là hoàn toàn 
có thể tha thứ được, anh ta làm chủ yếu là da sự vỗ rHiHh. 

Người kia, Nguyễn Văn Ninh, Hí Nguyễn An Ninh, cú trình độ 
học vấn cao. Anh ta có bằng luật và cú học bổng của chỉnh phủ. Anh 
dñ ở Phản, nơi anh ta nuôi dưỡng các ý tưởng rộng lượng và cấp tiễn, 
- mà không hiểu sâu chúng, cũng không hiểu hết các nhược điểm mà 
các ÿ tưởng này củ thể đem lại khi chúng được mang vào áp dụng 
trang thực lễ. 
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Kế đó ông Lafrique đưa ra hai cáo buộc về ông Nguyễn An Ninh. 

Ông trích dẫn ý kiến của âng Delean de la Bâhie về một trang các 
câu được cơi là bạo động này, có lẽ không nhận ra là ý kiến này có 
lợi cho tác giả của các câu nói ấy. 

“Hejean de la BằHe, chính ông ta”, ng La[rique nói, "đã nói khi 
khai háo là ông không thể chấp nhận các câu ấy cả vỀ nội dung và 
hình thức, bởi vì những cáo buộc rất lỗ bịch buôn cười mà các câu 
này chữa dựng” 

Ông Dejean de la Bâte nói lễ bịch buôn cười, ông ta không nói 
lật để. 

Vậy thì, tại sao lại nắn vào nó tật sự hệ trạng quá đáng? 

Ông Lafrique đòi hỏi, trung lúc chấm dút, án dụng điểu 91 của 
luật hình sự, đã sửa đổi áp dụng chủ người bản xử, mà ông có đạc 
trong một bình luận. 

Sự Hiên tri của ông Phan Văn Trường về chủ để này dã trả thành 
hiện thực. 

Lời biện hộ 

Công việc biện hộ rất dễ dàng đi với người giải hùng biện như 
ông Gallet. 

Ông trạng sử tín tú lỗi lạc đã nói với chúng tôi: " Tài không tuyệt 
vọng trong việc sẽ cửu được hợ.. 

Không một phút nào mà ông di ngoài khỏi sự đảm bảo này. 

Lúc thì thũng thiết và dễ chịu, luận luôn hùng biện bậc thấy, thể 
hiện con người ông ta, ông bác bỏ từng cải mật tất cá những cáo 
buộc chính. 

Ông chứng tả là Nguyễn An Ninh và Lâm Hiệp Châu chưa bao 
gi” kêu gợi bạa động, bởi vì họ biết quả rũ sự yếu kém về của cải vả 
sức lực của người An Nam trước lực lượng vũ trang của người Pháp 
Ở xử này. 
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Sự nổi đậy của họ, ông núi, là sự nổi dây tỉnh thân, lực lưng mà 
họ kêu gọi cũng là lực lượng tính thần, không ảnh hưởng ơi đến chủ 
quyển của người Phản, trang đó người ta chấp nhận chỉ trích lạm 
dụng quyền lực, những ngông tiởng, những sai lẫm của chính phủ, 
miễn rằng những chỉ trích này, ngay cả quá khích xúc phạm, không 
đẳ£ dọa an nình người Pháp thiết lập tại thuộc địa, an nình tà người 
ta không thể bước qua mà không phạm luật giỗng nhủ lan can phân 
định những ơi được phép và những gì bị cấm. 

Trong cái nhìn rộng lân hơn - dù mruấn hay không, ông Gallet nói 
thêm, sự nổi dậy tinh thân này [tình thần bạo động] không thiểu 
một sự caa thượng nào đó, và nó cũng phù hợp với tính khí của 
người Phán, bởi vì sự nổi dậy tỉnh thân này nhục vụ quyền lợi xử sử, 
người ta chỉ ẫu tranh chỗng nó, trong trường hợp khi mà người ta 
tin là nó dđẳi ngược lại quyến lợi của “nước bảo hộ”. 

Trạng sử xuất sắc của tòa chứng minh kế tiến là điểu 91 không 
thể án dụng cha những bị cáo bởi vì ông Nguyễn An Ninh không 
phải là Abdel-Kader, cũng không phải Abdel- Krim, cũng không là 
MénÊlick, và Lâm Hiện Châu khác rất xa, không giỗng chút nào 
lãnh tụ một băng đảng. 

Luật sự biện hộ cuỗi cùng nhẫn mạnh vai trò giữ hàa bình của 
công lý, và kêu gọi có một bản án làm bình yên về tỉnh thần, cho cả 
phía người Phản và người An Nam để sự thông hiểu giữa hai chủng 
tộc được khơi dậy và bến chặt là có lợi cha tất cả. 

Vụ án được xem xét. 

Kết quả vụ ấn tòa sẽ tuyên bỗ trang vòng một tuẩn. 

RA, 

Sau khi tòa tuyên án giam Nguyễn An Ninh 18 tháng, thì đúng 
như chính quyển lo sợ, phong trào đỏi thả Nguyễn An Ninh được 
phát ra ngay sau đó, được nhiều thành phần trong xã hội ủng hộ, 
trong đó nhóm Jeune Annam là chủ đạo và các thành phẩn công 


I.  EÊrhn Annami, 24/4/1936, tr 1,4. 


.¿iÌs 


nhân, thợ thuyển như các công nhân hãng Ba Son đã tham gia 
đình công. 


Nguyễn An Ninh chỉ bị giam 10 tháng thì chính quyển Pháp 
đã thả ông ra bởi sức ép của dư luận quẵn chúng. Ngày 8/8/1927, 
Nguyễn An Ninh qua Pháp cho đến đẫu năm 1928 thì trở về nước 
cùng với ũng Nguyễn Thế Truyền. 

Lúc này Nguyễn An Ninh rời Sài Gòn về vùng quê sinh sống, 
mặc dẫu không còn viết báo nhưng ông vẫn thuyết giảng cho 
dân chúng hiểu và giác ngộ con đường yêu nước giải phóng ách 
thống trị của thực dân Pháp ở mỗi nơi ông đến. Những người 
cảm tình ủng hộ ở nhiều nơi trong Lục tỉnh trở thành hạt nhân 
mả người Pháp gọi là “Hội kim Nguyên An Ninh” Trong một vụ 
"xung đột” với tên lính cai quản Trần Văn Nền ở Bến Lức, Tần 
An ngày 28/9/1928 trên đường về Sài Gòn sau khi đi nhiễu nơi 
ở Lục tỉnh, Phan Văn Hùm bị bắt trong khi Nguyễn An Ninh tự 
giải vậy. 





- bi ¿: Tớ G: | 
Phan Văn Hùm (1902 - 1946 
(Wquérn: Phương Lan Bùi Thể Mỹ, 
Thân thế và sự nghiệp nhà cách mạng Nguyễn An Ninh, sút). 
Đây là một cái cở để chính quyển Pháp bắt Nguyễn An Ninh. 
Ông bị trát đòi ra tòa. Ông Ninh đã ra trình diện và bị bắt giam 
ở Khám Lớn trước khi ra tỏa. Tòa án thực dân sau đó đã xử ông 
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Ninh ba năm tù (1928 - 1930) về tội tổ chức “hội kín" Ông Phan 
Văn Hùm chỉ bị tù L1 tuần và sau khi mãn hạn đã viết hối ký Ngổi 
tù Khám Lún đăng nhiễu kỳ trên bảo Thẩn chung". Những người 
cảm tình trong “Hội kín Nguyễn An Ninh” sau này qua sự giới thiệu 
của ông Ninh đã ủng hộ Tần Việt Cách mạng đảng, một đẳng cách 
mạng yêu nước?! Phan Văn Hùm sinh trưởng ở Tân Uyên, Thủ 
Dầu Một, tốt nghiệp trường Cao đẳng Công chánh ở Hà Nội năm 
1925, là một thanh niên xem Nguyễn An Ninh là thần tượng, luỗn 
sắt cảnh cùng Nguyễn An Ninh về hành động vả tư tưởng. 

Trên tờ UẾcho Annamife (2/1/1929), ông Võ Khắc Thiệu đã 
tưởng thuật lại sự việc ông dẫn bà Trương Thị Sáu (vợ Nguyễn An 
Ninh), Nguyễn Thị Nhựt (vợ ông Phạm Ngọc Chiêu), Bùi Thị Liên 
(vợ ông Trần Ngọc Ngà) đến dinh thống đốc để đưa thỉnh nguyện 
thơ của ba bà lên thống đốc cứu xét trường hợp của ba ông đang hị 
giam ở Khám Lớn, bị kết tội tổ chức và có trong “hội kín” Nguyễn 
An Ninh sau khi ông Ninh bị trát đòi ra tòa về vụ “hành hung” một 
viên cảnh sát ở Bến Lức và cản trở nơi công cộng. 

Không gặp được toàn quyển Pasquier vì ông có chuyện đi vắng 
mả chỉ gặp được ông Lacombhe, giám đốc vụ chính trị ở Đông 
Dương (DirecHum des A[faires Poliiques de PIndochine). Cng Trần 
Ngọc Ngà, trước là hương thần ở làng Tổng Dương, Bà Quẹo, bị 
cáo buộc và bắt giam trong Khám Lớn. Theo bà Liên thì ông Ngà 
võ tội, bị tổ cáo sai và ông đã bị đánh đập trong tù. Bà Liên thỉnh 
nguyện toàn quyển vì công lý xin xét lại trường hợp của ông Ngà. 

Cng Chiêu, người làng Tản Thới Thượng, tổng Bình Thạnh Hạ, 
tỉnh Gia Định, theo bà Nhựt cho biết thì ông Chiều thình linh hị 
bắt vào tháng 10/1928 và bị giam có lúc ở Khám Lớn, có lúc ở trụ 
sử mặt thám (súret¿). Cho đến nay không có lý do chính thức ông 
bị bắt vì sao. Ông Chiêu bị hành hạ dã man, bị trói, bị đánh đập 
I. David Aiarr, Vieinurmese Traifinn am Triai, [920 - 1945, Linivcrnily ñÍ  aliloarnia Press, 

1981, tr. 309. 


3. Trấn Văn Ciảu, "Lược sử Thành phố Hỗ Chí Minh” trang [an chỉ tấn hán Thành nhẩ Hỗ 
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đốt các ngón chân bằng thuốc lá để phải khai bảo ông Chiêu là 
hội viên hội kín và ông Nguyễn An Ninh là người chủ trì hội kín 
nảy. Vi ông không thể khai sai sự thật nên ông vẫn bị giam cẩm. 
Bà Nhựt xin toàn quyền hãy can thiệp để công lý được thực hiện. 

Khi vào dinh thống đốc, họ đã được ông Lacombe, phụ tá 
thống đốc tiếp và qua sự đối thoại không đi đến đầu, họ đã để lại 
ba bức thư bằng tiếng Pháp gởi toàn quyền thỉnh nguyện cứu xét 
lại trưởng hợp của các ông Ninh, Chiêu và Ngà. Sau đây là nội 
dung thư của bà Trương Thị Sáu, vợ của ông Nguyễn An Ninh, gởi 
thống đốc: 

“Sdi (Gòn, ngày 29 tháng I2 năm 1928 

Kính gỗi ông taàn quyễn Đông D'ưdng, Sài Gòn 

Thuứa ông toàn quyễn 

Tãi ký tên dưôi đây là Trương Thị Sảu, vợ của Nguyễn An Ninh, 
hàn hạnh được kinh trình chủ ông rũ về việc sau đây: 


Từ khuảng ba tháng nay, chẳng lôi bị nhất ử Khám Lân Sái Gòn. 
Lúc đầu bị cho là có tội đảnh và gây thương tích một nhân viên cảnh 
sắt, trong lúc cú sự giằng cũ xô xát ở làng Bến Lức (tình Chợ Lân), do 
viên cảnh sát này muỗn gây sự. Người ta cũng cáo buộc là chẳng tôi 
đằñ diễn thuyết trước công chúng à Bến Lức, vàn cùng ngày lúc chẳng 
tôi bị bắt. Sau đá những nhân chứng và các báo người Việt, sau khi 
dñ điều tra, cha thấy hai cáo buộc này hoàn toàn là sự dõi trá. Một 
tháng sau chẳng tôi bị khép vào tội lửa đảo (?). Hiện giờ, người ta 
của buộc chẳng tôi là người cẩm diâu một hội kín, hội này được cho 
bà đã trực tiếp hay giản tiển gây ra các tội ác hay tội phạm trong thời 
gian vừa qua (ẳn mạng đường Barbier, biển thủ công quỹ bởi một 
nhân viên bưu điện, PT.T...). 

Sự kiện ằ Bên Lúc hiện nay mỗi ngày là có một tình huỗng mi. 
Người ta có cảm tưởng như rằng vụ Nguyễn An Ninh chỉ là mật sự 
sẵp đặt lừa dãi, một nỗ lực để loại bỏ một người được cơi là đối thủ 
phiến toái. Sử mật thám không củn đạt được mục đích này, trong ba 
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tháng nay khi mà Nguyên An Ninh đã bị giam ủ Khám Lồn, qua các 
cuộc điễu tra dụ hỏi khai thác từ những người bị tình nghỉ, để tìm 
cha ra được tội của chống tôi. Sử mật thám cũng đã bắt đi hàng trăm 
ngưửi lương thiện, đã tra tân họ khủng khiến (về để tài mày tôi có thể 
thân cho ngài biết những chứng từ của chính các nạn nhân) để bắt họ 
khai ra là họ nằm trong một hội kín cách rạng rà Nguyễn An Ninh 
hà thủ lãnh. 

Trong hai việc chỉ chụn một: hoặc là chẳng tôi được chứng mình 
hà có tội rõ ràng, lúc đó chính phủ có bằng có trung tay, thì kết tội ông 
Ninh chiếu theo luật; hoặc là ông Ninh vô tội, thì nhải thả ra. Nhưng 
đñ buộc phải dùng đến sự dõi trả, bỏ tù, tra tấn để ngược đãi hành 
hạ tật người lương thiện là một nhưng cách làm nhân nộ tất cả các 
chính phú có tự trọng. 

Vị thể tôi yêu cầu ngài hãy can thiệp vào để công lý được thực 
hiện (nếu công lý không chỉ là một từ hão trang xử bắt hạnh này của 
tôi): Kết án Nguyễn An Ninh nêu tội của ông dược chứng mình rũ 
hoặc nếu ngưực lại thì phải trả tự da ngay lập tức. 

Xin ngài tuàn quyền Đông Duưdng nhận đây sự thể hiện lòng tân 
kính của tôi với ngải. 

Trương Thị Sảu 
wợ Nguyễn An Ninh 
làng Mỹ Hàa 
tỉnh Gia Định”®), 

Bức thư của bà Trương Thị Sảu gởi toàn quyển Đông Dương 
thật là một áng văn bất hủ, lịch sự nhưng cương quyết trong lẽ phải 
và công lý, chỉ ra những sự dỗi trá, dã man trong tra tấn hỏi cung 
khép tội của chế độ thực dân Pháp ở Nam kỳ. Và kết quả của các 
thỉnh nguyện đếu không đi đến đâu. 

Lúc này tình hình ở nhiễu nơi của Nam kỳ, công nhần và nông 
dân biểu tình chống thuế thân; ngày 1/5/1930 các công nhân nhà 
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máy điện Chợ Quán bãi công kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động bất 
kể lệnh cấm. Tình hình chính trị cuối thập niên 1920 đẩy biến 
động và sôi sục, khởi đầu cho thận niên 1930 chứng kiến khủng 
hoảng kinh tế ảnh hưởng trẩm trọng vào đời sống xã hội và kinh 
tế của mọi tầng lớp dân chúng và sự phát triển của các đẳng phải 
có khuynh hướng chủ nghĩa cộng sản với sự tham gia của các giới 
trí thức, công nhân, nông dân, thợ thuyền. 


II.2.NHỮNG NGƯỜI PHÁP TIẾN BỘ 


Ông Paul Monin là một luật sư tiến bộ người Pháp, ông có mở 
văn phòng luật ở Sài Gòn. Khi từ Pháp về nước lập nghiện ông 
Phan Văn Trưởng đã từng làm trong văn phòng của ông Monin. 
Ông Monin cùng với ông Andrẻ Malreaux sáng lập ra từ bảo 
LIndochine tranh đầu cho quyển lợi người bản xứ mà thống đốc 
Nam kỳ Cognacq đã nhiều lấn làm khó khăn và de dọa đóng cửa. 
Ngoài ra, trong số những người Pháp tiến bộ còn có một “ruổi 
trầu” làm khó khăn cho chính quyền Pháp, đó là ông CGanofsky. 

Cng Edgard Ganofsksy là một nhà giáo từ đảo Réunion qua Nam 
kỳ lập nghiệp. Ông có tư tưởng cấp tiến, chống giai cấp thống trị, 
đứng về phía tầng lớp nghèo khổ, công nhân, thợ thuyển. Ong dùng 
ngỏi bút của mình viết trên báo Vớơix Libre ( Tiếng nói tự da) do ông 
làm chủ nhiệm chỉ trích chính quyển. Sau này ông cộng tác với các 
nhà báo và nhà chính trị người Việt như Nguyễn An Ninh, Tạ Thu 
Thâu, Phan Văn Hùm, Nguyễn Văn Tạo... trong nhóm La Lutte. 

Ông Ganofsky là một người gan dạ, không sợ hiểm nguy. Trong 
một bài đăng trên Voix Libre, Czanofsky đã làm cho trung úy Sarrat, 
sĩ quan tùy tùng của thống đốc Nam kỷ, cảm thấy bị xúc phạm. 
Trung ủy Sarrat quyết định giải quyết vẫn để với ông Ganofsky. 
Một cuộc đấu kiểm giữa hai người được tổ chức vào sáng thứ nắm 
ngày 21/12/1922 tại mộ giám mục Bá Đa Lộc ( Tomheau de Ï'Evêque 
tLAdran, Lắng Cha Cả). Có thể xem đây là cuộc đấu kiếm rửa hận 
đấu tiên ở Sài Ciòn. 


=DŨa 


hffps://tieulun.hopto.org 


Bắt đẩu vào lấn giao kiếm thứ 5 giữa hai đối thủ, bất ngờ trung 
ủy Sarrat bị đầm một vết thương xuyên vào bên dưới của tay trải 
ông (Sarrat là người dùng tay trải). Như vậy trung úy Sarrat bị thua. 
Theo thỏa thuận, khi máu đổ lẫn đầu tiên thì cuộc đẫu ngừng lại. 
Những nhân chứng tại đó tuyên bố cuộc đấu kiếm chăm dứt. Hai 
địch thủ giảng hòa mỗi hận ngay tại hiện trường. Mặc dấu người 
bé nhỏ, không có lợi thể, nhưng ông Ganofsky đã thẳng. 

*... Ngưửi ta nói rằng chiến thẳng của ông Ganofsky là nhủ vàn 
vị thể giao kiểm mà một trong các bạn của ông đã cỗ vẫn ông, dùng 
thể kiếm phía trên, với cảnh tay dang thẳng kiếm trước mặt đãi thủ. 

Đây là chiến thuật cải tiến từ chiến thuật xa của một vị tưởng 
thời cổ đại khi đánh với quân đội La Mã, ông tưởng này đã ra lệnh 
cho quâm rnình đánh ngay vào mặt quân thủ”, 

Ngày 27/10/1924, ông Ganofsky và ông Nguyễn Phú Khai bị 
chính quyến kêu ra tòa vì đã đăng lại bải báo của luật sư Mionin 
viết trên báo Les Continents ở Paris trên tờ Voix Libre và La Tribune 
Iiigene do hai ông làm chủ nhiệm. Chỉnh quyển dựa vào điểu 1ũ 
của luật báo chí năm 1881, không cho phép công bố các tải liệu 
liên quan đến một việc tố tụng trước khi công bố ở tòa án. Trong 
bài của luật sử Monin đã công bố những cảo trạng của công tổ 
viên cộng hòa và lệnh bãi chức quan tòa trong vụ án Crẻmieux"!, 

Đây là một vụ án có hại cho quyển tự do báo chỉ ở Nam kỳ nên 
chủ bút tờ LÉcho Annamite, ồng Eugène Dejean de la Bâtie và ông 
Camille Devilar, kỷ giả nhiều kinh nghiệm của tờ Temps d Asie 
đã kêu gọi Nghiệp đoàn báo chí Nam kỷ (Svndicat de la Presse 
Ganchinchinoise}] lên tiếng phản đối sự việc nảy khi họ cho rằng tại 
sao chính báo Les Comtinenis không bị gì trong khi hai tờ [cho 
Annamite và Voix Libre chỉ đăng lại mà bị kết án". 


I.  Elcrhn Annamie, 23/12/1922 Ir ]. 
3. Lrhn Annamir, 22/10/1924, tr. 4. 
3. LErhn Annamir, 28/10/1924, tr. 1. 
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Một sự kiện khác cho thấy đặc tính con người của 
ông Ganofsky, đó là cuộc xung đột giữa ông với Henri de 
Lachevrotiere, một người có tư tưởng thực dân bảo thủ. Theo 
từ LEcho Annamite (16/9/1925), chiều chủ nhật ngày 13/9/1925, 
ở tòa thị sảnh, khi cuộc bầu cử đại biểu cho Phòng Canh nông 
(Chambre dAgiculture) chấm dứt, ông Ganofsky đi dạo quanh 
để lẫy tin tức, mang theo một trong các tờ báo Voix Libre (Tiếng 
nói H da). Khi đi ngang một nhóm người trong đó có ông Henri 
de Lachevrotiere, chủ nhiệm từ Limpartial (Trung lận bảo), 
không hiểu hai bên có nói và khích gì, mà thình linh ông de 
Lachevrotiere đánh vào thái dương và đá túi bụi vào người ông 
Cianofslksy khi đó nằm ngã dưới sàn. Khi Ganofsky đứng dậy, ông 
nhảy đến đánh trả lại de Lachevrotiere. Cảnh sát và những người 
chung quanh đứng ra can hai người. Thanh tra cảnh sắt mời ông 
Canofsky ra khỏi phòng và nhờ một viên cảnh sát lẫy các tờ báo 
bị rơi đưa trả lại ông Ganofsky. 

Qua sự tư thủ, khác biệt về chính kiến và lỗi sống nảy giữa 
ông Cianofsksy và de Lachevrotièere mả đã có lẫn de Lachevrotiere 
mang ông GanoíÍsky ra tòa vì tội mạ lị cá nhân khi ông 
Ganofsky đăng lại một bải trên tờ LẾcho Anramiie chỉ trích ông 
de Lachevrotiere. Tòa phạt öng Ganofsky 50 franc và đến 1 đồng 
danh dự, kết quả được đăng trên các báo”!, Ra tòa kháng cáo, ông 
Cianofskky cho rằng việc nảy là vô lý bắt nguồn từ sự tư thù mả ông 
đã vạch ra, tờ [cho Annarnife không bị khởi tổ vì tội mạ lị mà 
lại chính ông, khi õng chỉ có đăng lại. Luật sư (Quintrie Lamothe 
bảo chữa cho de Lachevrotiere đã nhiều lẩn cắt ngang lời ông 
Canofsky nên đã bị quan tòa, ông Léonardi yêu cấu phải im lặng 
để nghe được lời tường trình của ông Ganofsky?”. 

Ông Ganofsky là một người vô sản thật sự. Không có nhả, ông 
sống trong nhà trọ chung với những người cu li nghèo, viết báo 
và tự bỏ tiền ra in báo, cũng giống như Nguyễn An Ninh làm tờ 


I.  LÝrhn Annamite, 21/11/1925, Ir. 4. 
3. Llchn Annamir, 8/3/1826, tr. 4. 
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Chuông rẻ (La Clache Fêlác). Nhưng ít nhất ông Nguyễn An Ninh 
có gia đình hậu thuần và nhà cửa khá vững. 

Trong cuộc bẩu cử đại biểu Nam kỳ ở quốc hội Pháp vào năm 
1924, chủ bút tờ LẾcha Annamite, Dejean de la Bảtie, đã bình 
phẩm về các ứng cử viên Outrey, Monin, Eoray, Nguyễn Bửu Giảu, 
Nguyễn Đức Long và Edgar Ganofsky. Dejean de la Bằtie cho rằng 
ông Ganofsky là người thực tầm vả có lòng nhưng lchó thắng được 
vì không có khả nắng đảm nhiệm chức vụ quan trọng như đại 
biểu Nam kỳ, trong đỏ tải ăn nói và hùng biện mà người đồng 
nghiệp không có được. Dejean de la Bãtie đã khuyên cử trí bỏ 
phiếu cho luật sư tiến bộ Monin và ông Eoray?. Kết quả thì ông 
Outrey thắng cử. 

Cng Ganofsky ra ứng cử làm đại biểu người Pháp trong Hội 
đồng thành phố năm 1925 nhưng không thành công. Cũng như 
các ứng cử viên người Việt, thường có hai số tranh cử, "số liên 
minh phe tả và quyển lợi bản xứ” (liste cartel des gauches et tÍintérèt 
local) và “số tư bản” (liste des gens d[faires]t). Ngoài ra là các Ứng 
cử viên độc lặp trong đó có ông Ganofsky và Eontaine-Laporte, cả 
hai thuộc nhóm người hy sinh quyển lợi cá nhân phục vụ cho cũng 
đồng, rất hiếm có trong xã hội. Năm 1928, ông GanofÍsky ra ứng 
cử và đối chọi lại với ông Ernest Outrey trong cuộc bầu cử đại biểu 
Nam kỳ vào quốc hội Pháp!” nhưng không thành công. 


II.3. HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ BÁO CHÍ 
CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM 


Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trong những 
năm đầu thập niên 1930 làm đời sống kinh tế của mọi tầng lớp 
trong xã hội khó khăn và sa sút. Không lạ gì mà nắm 19356, ở Pháp 
Mặt trận bình dân (Front Populaire) tập hợp các đẳng phái dân 
chủ xã hội, với chủ trương bảo vệ quyền lợi của giới lao động thợ 
I.  ILÊrhn Anmamitr, 3/5/1924, tr l. 


3. LÝrha Annamiir, 28/4/1925, tr. l. 
3. Les nnnles CôlnHin, 17/4/1828, tr. |. 
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thuyển đã đắc cử vẻ vang trong tổng tuyển cử quốc hội vào tháng 
5/1936. Đây là lấn đấu tiên đẳng Xã hội lên nắm quyển lập chính 
phủ ở Pháp. 

Ở Đông Dương, khủng hoảng kinh tế cũng ảnh hưởng đến số 
phận của nhiều sinh viên, thanh niên tốt nghiệp ở các trường cao 
đẳng Đông Dương (Hà Nội). Tờ Phụ nữ tân văn (15/12/1932) 
trong bài xã luận “Nỗi thất vụng của thanh niên” cho biết sinh 
viên đã tốt nghiệp các trường Cao đẳng Thương mại, Cao đẳng 
Thú y, Cao đẳng Canh nông đểu phải chịu thất nghiệp vì ngắn 
sách nhà nước thiếu hụt nên chưa bố dụng được. Nhà nước phải 
đóng cửa các trưởng này, không nhận thêm sinh viên để bớt tốn 
phí ngần sách. 

Còn sinh viên ở các trường Cao đẳng Y khoa, Sư phạm... thì chỉ 
biết tin buồn là đến khi mình tốt nghiệp tiển lương chỉ còn phần 
nửa mức lương dự bảo trước đây. Thêm nữa, hằng mấy trắm ngàn 
học sinh ở các trường trung học màả bấy lầu nay trông mong được 
vào học các trường cao đẳng thì sau này có bao nhiêu trường cao 
đẳng để thu nhận họ và dù cho có học xong thì được lợi lộc gi? Đó 
là chưa nói đến sinh viên du học tốt nghiệp trở về nước: 

“Nỗi thất vụng của thanh niên 

... đi cải nạn kinh tế mà nhà nưức phải thâu rút bắt cái phạm 
vi của quan trưởng: bởi nhà nước thiệt hành cái chánh sách rút hẹp 
bắt phạm ví quan trường mà bạn thanh niên học thức xử ta thình 
lình phải ngấn nạd thất vụng, bị sa vào trang một cái tình cảnh hàng 
di đỗ ễ, thiệt rất đảng thương!... 

Có người sẽ bản rằng có nhữ chánh phủ đóng chặt bắt cánh cửa 
quan trường như thể, thì thanh niên ta mỗi bắt mê đầm then cái 
nghề làm quan và chịu rủ nhau bước qua những nghề khác. Nhưng 
biểu họ làm chỉ bây giù? 

- Ông trạng sử Lê Văn Kim đã nói thiệt tình rằng: “bụn học sanh 
không có thể đem cái bằng cấp không của mình ra mà dựng nổi mật 
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nhà mây in hay một xưng công nghệ dạng”. Mã thiết sử cho kiểm 
được tử bốn dẳi nữa, thì giữa buổi buôn thua bản Ê nấy, mới biết 
đứng ra mà kinh doanh cải gì chứ? Chúng ta hà chẳng thấy cái nạn 
kinh tế khủng hoảng nó làm cho các nhà thưởng mãi công nghệ Irong 
xứ đều như chim vương tên, như chân mắc bẫy đó u? 

Buổi trước, các ông đã nha của ta, hễ di thi riết tà không đã đạt 
km quan ng, thì họ vứt bút nghiên để về nhà cày ruộng, cũng là 
một cách nuôi thân được. tiến như bây giờ đây, thì những kẻ chuyên 
Ể nghỆ làm ruộng thuỷ nay mà còn phải xanh mặt, ruộng làm lúa 
bán không đủ dáng thuế cha nhà nước... Phương chỉ, bạn thanh niên 
học sanh là những người thuở nay không hể biết đến cải cày cải cuc, 
thì ta mỗi biểu họ về mà kiểm cách sanh nhai ủ chỗn ruộng nước 
đẳng lây làm sao được?... 

PN.T.Y."U, 


Những cải tổ và các đạo luật ban hành của chính phủ Mặt 
trận bình dân đã có ảnh hưởng sẵu rộng đến đời sống xã hội và 
chính trị ở Nam kỳ. Nhiễu người Việt vì thể đã tham gia trực tiếp 
hoặc gián tiếp vào những diễn biến chính trị ở Pháp vả tìm hiểu 
để biết nhiều hơn về các đẳng phải chính trị, chương trình, chính 
sách của các đảng này. Chính trị Nam kỳ đã trở thành quốc tế 
hỏa trong tư tưởng người Việt. Chủ nghĩa xã hội và cộng sản 
không còn xa lạ vì đã được truyền bá trên một số báo chí do các 
thanh niên đi học ở Pháp trở về và phổ biến ra xã hội từ đầu thập 
niên 1930. 

Năm 1930, một số sinh viên Việt Nam ở Pháp vì biểu tình 
phản đối chính quyển Pháp ở Đông Dương xử án các nhà cách 
mạng tham gia khởi nghĩa Yên Bái, đã bị bất và đuổi về nước, 
trong đó có Tạ Thu Thâu, Nguyễn Văn Tạo, Trẫn Văn Giàu, Phan 
Văn Chánh. Bảo Phụ nữ tân văn (3/7/1930) đã có đăng tin về sự 
kiện nảy như sau: 


I. Phụ nữ tân vấn, 15/12/1932, tr. I-2. 


“2a 


“Gấn đây trong nước có những việc gì 


... Gỗ Ï9 vị học sanh Việt Nam ở Phản, bị trục về nưốc, đã đi tàu 
Athos II tởi Sài Gủn chiều hâm 24 luin. Ai cũng nhủ rằng nội trong 
tháng Mai, học sanh ta bên Pháp hành động về chánh trị dữ lắm: 
một là cuộc biểu tình ở trước dinh quan tổng thông nước Phản, là 
điện Elysée, phản kháng về sự Hội đẳng Để hình làm án các nhà cách 
mạng ở YÊnbay [Yên Bái|: hai là dự đám biểu tình của đẳng cụng 
[cộng| sảm ở một chỗ trong thành Paris, kêu là Mur des Fẻdérés. 
Nhơn đó mà cú nhiều anh em hục sanh bị bắt giam mấy ngày, rỗi 
lính dẫn xung Marseille đuối xuống tàu Athos IÌ về nước. Những 
người bị đuổi như sau mấy: Huỳnh Văn Phương, Tạ Thu Thâu, Trấn 
Văn Chiều, Trần Văn Ty, Đảa Tân Phát, Trần Văn Đảm, Là Tiết 
Thử, Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Tạa, Susini; I0 vị nấy bị bất về 
đảm biểu tình trưđc điện Elysẻe. Cá ba vị nãy lại bị bắt ở nhà, sau 
cuộc biểu tỉnh, là: Ngõ Quang Huy, Phạm [Phan] Văn Chánh và Lễ 
Bá Cang. Còn 7 tị sau nấy thì bị bắt về đâm biểu Hình à Mur des 
Eédérés của đảng cọng sản: Hỗ Văn Ngà, Vũ Liên, Trịnh Văn Phú, 
Nguyễn Văn Tân, Trần Duy Đảm, Vũ Đình Kiên, và Nguyễn Trọng 
Đắc. Cả thảy là 20 người, nhưng khi lính dẫn xuống Marseile, thì 
có một người là Nguyễn Trọng Đắc lại được trà về Paris học, còn 
19 người phải xuống tàu về nuốc. Khi tâi bên Sài Gòn có các quan 
lồn như ông chánh các việc cai trị Lacombe, ông chánh mật thám 
Ngdnaud, ông chường lý La[rique và lính cảnh sát ra đún đông lắm. 
Hạ dẫn anh em về nhà bình chụp hình dủ thủ, rối thì học sanh Nam 
kỳ dược thả ra liễn, củn hục sanh Bắc kỳ thì giữ ở Xóm Chiếu hai 
bữa, rỗi mới dẫn xung tàu Claude Chappe về Bắc. Trang những 
anh em bị trục về đây, chúng tôi biết có các vị như Tạ Thu Thâu, Hỗ 
Văn Ngà, Lê Bá Cang, Vũ Liên, Trịnh Văn Phú v.v... đu là người 
học giỏi lắm. Anh em đương học, mà bị la dữ giữa đường nhỉ vậy 
thật là uống. Nhưng mà nhủ chuyện Tải (ng mất ngựa, biết đâu 
không phải là chuyện hay...”0). 


I. Phụ nữ tản văn, 3/7/1930, tr. 23. 
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Bảo Pháp cũng có đăng tin về vụ biểu tình của người Việt Nam 
ở trước điện Flysée. Từ Journal des Débqts Politiques et LiHếraires 
ra ngày 24/5/1930 đã có đăng Lin tức như sau: 

“... Chiểu hôm qua, khoảng 15 giủ, một cuộc biểu tình dã xảy 
ra trưậc điện Elysée, có khoảng 50 thanh niền An Nam, sau khi đã 
giidng biểu ngữ và la nhiều Hiễng phản đỗi. 

Tự buổi sảng, trong các quản cả phê và nhà hàng ở khu Latin 
(Quatier Latlin), lệnh truyền tai đã có, những người biểu tình, rà ẳa 
số là sinh viên, tụ tập các nhóm nhỏ, họ đi bộ hoặc bằng xe taxi, đến 
chung quanh quảng trường Beauvau và đại lộ Gabriel. 

Không thu húi sự chú ý, những người biểu tình tụ tập đông đảo 
chung quanh cổng vàn của điện Elysée, đường Faubaurg-Saimi- 
Honoré, nơi mà đám biểu tình xông thẳng vào những người canh 
gác và vệ bình cộng hòa. 

Xảy ra một cuộc xung đột ngắn và những người biểu tình bị tắn 
Ta nhanh chẳng. Một biểu ngĩ trang những dòng chữ “Hãy thả 39 
dần chúng tôi khỏi tử hình!” (Libérez nús 39 condamnes à múrH) bị 
tịch thu, cũng như các từ truyền đan phản đi những bản án sau khi 
những biển luạn xảy ra ở Yên Bảy. 

Mười một người biểu tình bị bải. 


Đá là: Nguyen Van Tạo [Nguyễn Văn Tạo], sinh viên, đẳng viên 
trung tdng đảng Cộng sản; Tao Chan Phát [Đào Tần Phát|, Tan 
Van Chieu [Trần Văn Chiêu], Huynh Van Phuong [Huỳnh Văn 
Phương], Tan Van Don [Trần Văn Đởm], tự Hai, Ta Thu Thau [ Tạ 
Thu Thầu], Tran Van Ty [Trần Văn Ty], Le Van Thu [Lê Văn Thử], 
tất cả là sinh viên; Alhert Susimi, Dang Da Lang [?| và Tran Van 
Giau [Trần Văn Giàu]. 

Ngoài ra, một luật sử tủa ân, (ẳi thea những ngưùi biểu tình, cũng 
bị bắt và được thả không lâu sau đó”). 


I.  Jnurnal dex [Mbals Puliliues eí Liffêrairgs, 24/5/1930, tr. 3. 
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Chỉ tiết hơn về sự kiện biểu tình ở điện Êlysée do phóng viên 
của báo Phụ 0# tân văn gửi về từ Pháp được đăng trong cùng số 
báo (Phụ mữ tân văn, 3/7/1930) đã dẫn ở trên. Đây là bài tường 
trình hiếm hoi trên báo chí ở Đông Dương về sự kiện này và các 
hoạt động của học sinh Việt Nam ở Pháp năm 1930, 

“Bai bên Paris gửi về 

Vì sao nhiều thợ thuyến và học sanh Annatm bị bắt à Paris 


19 anh em học sanh bị đuổi ở bên Pháp về, đã đi tàu Athos II về 
nưắc tuần lễ trước. Tình hình anh em về, bẩn báo đã kỹ thuật riêng à 
chỗ khác, dây là một bức thủ của nhúng sự viên của bốn bảo ử Paris 
gửi về thuật rõ những việc mà anh em học sanh ta đã hành động 
trang thẳng trước ở Paris; do những sự hành động ấy mà bị trục xuất 
cnh ngoại. Bức thơ nấy chỉ là thuật việc mà thôi, chả không bình 
phẩm ơi hết. Bốn báo đăng lên là để chủ đậc giả biết những việc của 
đẳng bào ta bên Pháp, vì tự bấy tải nay, chưa thấy bảo nào nói rũ. 

Đã có người vì việc hục sanh Annarn bị bắt mà điện sang hỏi tín 
bên nấy, vậy nhà phông sự báo “Phụ nữ” là bảo được nhiều gia đình 
bên ta xem cẩn phải thuật lại chủ tả rũ. 

Cuộc biểu tình trước điện Giảm quấc. Ngày 22 Mai, hỗi ba giả 
chiếu, độ một trăm người thanh niên Annam biểu tỉnh ở trước 
điện Elysée, lúc ấy chính là lúc quan Giảm quấc đương nghị về cải 
án xử từ 39 nhà cách rạng Bắc kỳ. Trước hết họ quấn tụ ủ đảng 
du Cirque, rổi kéo nhau sang Elysée, khi tải trước cửa điện thì họ 
giảng tâm vải lân có để rnấy chữ: 

Thã 39 người Tenbay bị xử tử! 

Đã đãn đề-quốc chñ-nghĩat) 

Trong hai mươi phút đẳng hỗ, họ kêu nhau lui tới ở trước điện và 
hỗ mấy lời khẩu hiệu bằng tiếng Phán, đễu là có ý phản kháng hội 
đẳng để hình ở Đông Didng, và nài thủ các nhà cách rạng. 


I. Thä 39 người Yên Hải bị xử tử! 
[Hã đản để quốc chủ nghĩa! 


“4a 


hffps://tieulun.hopto.org 


Cảnh sắt han đâu củ mãy người tới xua đuổi, nhưng họ không 
chịu di... Người nạ bị bắt, người kia lại gũ tháo ra, chủ họ quả chưa 
Có (ảnh nhau với lính. Cnh sắt quyết dựt [gìựt] tâm vải, họ cỗ giữ 
cho còn; sau cùng tâm vải bị giựt, người cảnh sát liệng trúng lên 
một cái xe taxi vừa chạy qua, một anh Annam nhảy theo xe dành 
[giành | lại. Thể nghĩa là dành giựt khả dữ dội. Bao nhiêu xe qua đỏ 
đếu phải ngừng lại cả, vì các nhà biểu tình họ tuôn ra phát truyền 
dữn chủ bộ hành, mà cho cả người ngỗi xe. Truyền đơn của hai đảng 
cong [cộng] sản Annam; một là đẳng Tralsky, là đẳng cực tả; hai là 
duẳng sô viết, đếu là tỏ cái tình hình T3ẳng [ưdng. 

Cuộc biểu tình đến thể là đủ, họ định lui về; sang lúc äy lại là hắc 
xủy ra sự xông [xung] đột dữ dội. 

Ciảnh sát gọi dược ÍE nhiều viên mật thám, và kêu được đông 
người ở xóm Êlyséc là xóm nhà giàu tôi giúp sức, rỗi hạ thẳng tay 
bắt bạn biểu tình. Bạn nấy không để cho bắt, nên ra sanh việc đánh 
nhau. Nói thật ra thì mật thám, và người tư ảnh nặng tay nhút, chả 
củnh sút chỉ có kéo nu dũng [giằầng] co để bắt mà thôi, mà trừ ra một 
người Annam có ảnh trả một viên cảnh sát, còn bạo nhiêu có đảnh 
chăng, cũng chỉ đánh bọn mặc để civiÌ mà thôi. Anh Đảo Thành Phát 
bị nặng nhút, mâu chảy đây mặt; một vải anh nữa bị trật tay, lát đầu, 
nhưững không nặng lắm. Củnh sát bắt đăng mười một người, có hạc 
sanh, có thợ thuyển, có người Nam kỳ, có người Bắc kỳ, thuộc về hai 
đẳng cọng sản đã nói trên, và nhút là hai hội múi tổ chức, một là Ủy 
hội phần đấu; hai l¿ Bạn Đông [ương xuất dương ở Pháp. 

Mười một anh bị giải tòa. Quan bối thấm Cayre cáo họ tôi quân 
tụ nghịch quan quyển (Rebcllion en bande). Thượng thủ bộ thuậc 
địa là ông PiêHi, Cảnh sát trưởng là ông Chianhe, Chánh sử mật 
thám là âng Paul Roaquiere và nhiễu viên quan khác đã hội nghị về 
việc nãy rỗi nên quan bối thẩm mỗi cáo nặng như thế. 

Hai người biểu tình bị buộc nặng nhút là: 1" Anh Đào Thành 
Phát về tội xử cách bạo động đãi với một viên cảnh sắt. Anh nấy 
chưa đúng tuổi thành đình. 2° Anh Nguyễn Văn Tạo, hội viên Ủy hội 
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Trung idng của đẳng Cụng sản Pháp, bị buộc thêm tội âm mu làm 
rỗi cuộc trị an của quốc gia. Anh nảy vừa qua 2] tuổi. 

Quan chường lý lại dem việc Đông I3ưdng học sanh tổng hội (lả 
hội Annam ta nhút ở Phảh], ra phòng thử nhút tòa hộ để xin giải tắn. 

Trước cuộc biểu tình. Tự xa cha hệ có lúc nào người Annatn 
ở Pháp bị hắt dâng như lúc nấy; muốn hiểu rũ duyên cô phải biết 
những việc đã xảy ra trước cuộc biểu tình ở trước điện Elysée. 

Mấy thẳng nay, các đẳng viên cạng sản Annam thường có phát 
truyền dưn nói về việc Lông Dương; nhằm nhiều cuộc biểu tình để 
phản kháng những cải án xử tử đã nói trên; và sau hết có tổ chức ra 
một cái Ủy hội phấn đấu. Ủy hội trước ngày biểu tình ¿ điện Elyséc 
có mi đảng viên của phải Tratsky. Phải nấy có đến, và có húa sẽ 
hiệp nhau lại đi phát biểu. 

Annam về đẳng Tratsky vận động hãng hái lắm. Bạn nãy học 
thức rộng, du hiểu tiếng Pháp và tiếng Nam, rất sành về việc tổ 
chức. Thể lực của họ khá lân, cho nên hai từ báo cọạng sản cực tả 
ở đây là báo Véritẻ và LuHe des Classes, để cho họ có một địa vị 
lửn trong sự ngôn luận. Mẫy tháng nay, hai từ báo äy đãng nhiễu 
bài của mấy đảng viên Annam, nồi về tình hình Đông Dung, kết 
luận rằng cuộc cách mạng bên ấy thiếu một bộ ý tưởng (systène 
ti¿alogique). Trước ngày biểu tình, họ có dán quảng cáo, dân rỗi 
là thấy bị lật mặt, và người đi dán bị dẫn về bót giam vài già. Hạ 
cũng củ phát truyền đơn để gụi lao động thể giải. Và lại củ một tà 
tuyên ngôn đỗi với chánh phú, và đổi với hân dân thể giỏi, khi nhát 
giấy cũng củ xảy ra vài việc như là việc đảnh nhau với một người ở 
hiệu cm Pékin, rất kịch liệt. Ngoài hai đẳng, còn có Đồng Dương 
học sanh tổng hội rất là hoạt động. Hội viên vài trăm người, chắc 
không phải đều là cạng sản hết: có người về đảng quặc dân; có ngHửi 
khuynh hưởng về xã hội; sang bao nhiêu truyền dưn đã phát ra mãy 
tháng nay đếu cú một cái đặc sắc là khuynh hướng về bẵn dân. 


Hội đã tổ chức cuộc phát biểu ở Cité niversitaire tháng trước, 
đẳñä cú hdn tuười người bị bắt; hội lại có đầu thủ cho quan Giám quậc 
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để tủ ý bất phục mẫy cải án của Hội đẳng Đề hình đã kết, hội liên 
lạc với các chỉ ở các tỉnh để nhân đâu. Bởi thể tỉnh nào cũng có gủi 
điện văn cho quan Giảm quấc, đễu nải xin bỏ mấy cải án rất nặng 
HỄ kia di. Chỉ hội Toulouse hoạt động nhất, bởi thế ngày I7 Mai mỗi 
rối, nhiễu thợ thuyên và hục sanh bị bắt, trang đỏ có một cô Annatm. 

Sau cuộc biểu tình ở điện Elysée. Xem nhiều tử báo ử đây đủ biết 
các anh em đã ra phản kháng, sẽ bị trị hẳn hòi. Ở các quán caf, các 
hiệu cửm, đã thấy bạn dân Annam lao nhao khác thường, Không 
CÓ lúc nảo tà bảo chương ở đây bàn về sự giáa đục người Annam 
nhiễu như lúc nẩy; đại khái họ cho rằng tại Annam học mà sanh rỗi. 
Thiệt, họ quên rằng học sanh ở Pháp về, phần nhiễu chỉ tìm sung 
sưng mà thôi; và trong bạn đã làm cách mạng thật mà chịu khổ 
hình thì chẳng có một anh nào đỗ bằng caa đẳng â bên Pháp cả. Họ 
núi lâm đây thôi. 

Cuộc biểu tình ở Mur des Fédêrẻ:. Ngày 25 Mai là ngày bọn 
cọng sản Phản, biểu tình ủ nghĩa địa Père Lachaise, tại chỗ Miur des 
Fêdérês, là nơi 59 năm trước đây (1871) bạn thạ thuyên Paris vì việc 
Paris công xã mà bị bắn mấy vạn. Lịch sử Paris công xã là lịch sử 
bản dân làm cách mạng! Lần ấy là lần thử nhút mà thợ được luàn 
thẳng trung một hãi, và tổ chức ra chế độ thự thuyễn. 

Hôm ấy, tuy rằng chánh phủ đã cấm không chủ ai em truyền 
đơn, cử hiệu uào nghĩa địa, mà có nhiều thự thuyển và học sanh 
Annarrn đem vào được. Hạ trưởng một tâm vải to đề: thẳng Cụng 
sản Đẳng Dudng vạn tuết Họ phát rất nhiễu truyền đdn nói về việc 
Đông Dương; họ hát bài quốc tế. thẳng viên Cụng sẵn Pháp hoạn hỗ 
cổ vũ họ dữ lắm. 

Nhưng ba giờ sau, khi ra của thì bị các viên cảnh sát xô xát để 
bắt. Cả thảy là 34 người bị bắt, đã giải tòa. Theo bài lai của của 
Cinh sát trưởng gỗi chủ các báo thì có lẽ nhiễu người sẽ bị tù tội, và 
bị trục xuất cảnh ngoại nữa. 


Thạch Lan”?!, 


I. Phụ nữ lân văn, 3/7/1930, tr. II-12. 
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Đẳng Cộng sản bắt đầu hoạt động tuyên truyển trong quấn 
chúng mạnh mẽ từ những năm 1930 sau cuộc khởi nghĩa ở Yên 
Bái (9 - 10/2/1930) thất bại và gây xúc động trong lòng người Việt. 
Nhân dịp ngày Quốc tế Lao động (1/5/1930), nhiễu cuộc bãi cũng 
và biểu tình đã diễn ra ở Sài Gòn và Lục tỉnh (Cao Lãnh, Chợ Mới, 
© Môn, Vĩnh Long, Bà Hom, Bến Lức, Hóc Môỗn...), phần lớn là 
do đẳng Cộng sản lãnh đạo. 

Ngày 22/9/1931, lính tuần cảnh đã bắt được Hà Huy Giáp ở 
hẻm số 14 Kipling (nay là đường Nguyễn Siêu) trong Chợ Lớn. 
Ông Hà Huy Giáp là đẳng viên Cộng sản phụ trách xứ Hậu Giang, 
Nam kỳ. Tờ Phụ mữ tân văn (15/10/1931) cho biết ông Giáp trước 
đỏ bị bắt khai là tên Nguyễn Văn Tê, sau đó bỏ trốn nay bị bắt lại. 
Nhà cách mạng Hả Huy Giáp ra tòa án thực dẫn, bị kết án chung 
thân và bị đây ra Côn Đảo năm 19335. Đến năm 1936 ông được về 
đất liền nhưng bị đưa quản thúc tại trại Trà Khê (Phú Yên). Năm 
1845 ông trốn thoát vào Sài Gòn vả tiếp tục hoạt động trong Nam 
cho đến khi tập kết ra Bắc năm 1954. 


Qua các cuộc biểu tình, nhiều người đã bị bắt trong đó có 
các lãnh tụ đảng Cộng sản như Dương Hạc Đính, Ngô Gia Tự, 
Ứng Văn Khiêm, Ngô Đức Trì, Phan Kim Sơn, Bùi Công Trừng, 
Nguyễn Thị Nhỏ, Nguyễn Vẫn Nếp, Thái Văn Chước. Ngày 
2/5/1933, nhà cắm quyền Pháp đã đem 122 người bị bắt trang 
các vụ biểu tình, biển động kể trên ra tòa đại hình! trong đó có 
8 người bị kết án tử hình (Huỳnh Văn Binh [Binh?]|, Nguyễn Văn 
Tôn, Huỳnh Văn Gòn, Nguyễn Văn U, Đặng Văn Cu, Lễ Quang 
Sung, Phan Văn Khương, Cao Văn Lượng...) và nhiễu người bị 
tù đảy (Ngô Gia Tự, Lễ Văn Chất, Hà Huy Giáp, Nguyễn Thị 
Lựu, Nguyễn Thị Nhỏ...)#!. Đây là vụ án chính trị lớn nhất từ 
sau cuộc nổi dậy của Phan Xích Long hai thập kỷ trước (vào 
năm 19135) mà thực dân Pháp mang ra xử. 


I. Sải thảnh, 3/5/1933, tr. I. 
3. Hà thành ngọ bán, 14/5/1833, tr. 4. 
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nơi nhiều thanh niên Việt Mam lên tàu qua Pháp hạc 
và trử về với học thúc, học thuyết mới 
(Nquốn: httn=-//www-flickr.corn/photos/1343764B0nN07/360701 548461. 


Ở Chợ Lớn, đối với nhà cầm quyền Pháp thì họ coi những 
người Hoa như là người nước ngoài. Chính phủ Trung Quốc ở 
Nam Kinh có nhiễu liên hệ với người Hoa ở Chợ Lớn trong thập 
niên 1950. Quốc dẫn đẳng Trung Hoa có chỉ bộ ở Chợ Lớn. Tháng 
10/1951, ông Trấn Chí Minh (Chen Chih Minh), đặc phái viên 
của Quốc dân đảng có đến Chợ Lớn và ngày 22/10/1931 đã có 
mời các ký giả, nhà làm báo Tây và Việt Nam đến dự tiệc mừng sự 
ra đời của tờ Dân báo có mục đích thông tin cho kiểu dẫn người 
Hoa về tỉnh hình và chính sách của chỉnh phủ Nam Kinh?! Luật 
sư Monin, một người Pháp tiễn bộ, là đại diện về pháp lý cho cộng 
đồng người Hoa ở Chợ Lớn, đã có đi qua Quảng Châu nhiều lấn 
và có liên hệ đến Quốc dân đẳng. 


I. Phụ nữ tấn văn, 5/11/1931, tr. 33. 
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II.4. VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ CHÍNH TRỊỞ ĐƯỜNG BARBIER 


Ngày 8/12/1928 xảy ra vụ án mạng ở nhà số 5 đường Barbier 
(nay là Thạch Thị Thanh), trong đó Lễ Văn Phát (tự là Lang}, một 
hội viên của Thanh niên Cách mạng Đồng chỉ hội!” bị giết. Thị 
thể bị đốt cháy ở mặt để không thể nhận dạng. Các báo Trung lập, 
Công luận, Phụ nữ tân văn ở Sài Gòn và Hả thành nga báo ở Hà 
Nội đã theo dõi và đưa tin về cuộc điều tra trong nhiều năm thắng 
từ 1928 đến 1930. Vụ án mạng đường Barbier gầy sự chủ ý trong 
công luận và nhà cẩm quyển đã điểu tra gắt gao hỏng phanh ra 
các tổ chức chỉnh trị có liên quan đến vụ án mạng và phá vỡ các 
tổ chức khác không liên quan đến vụ án nhưng hoạt động bí mật. 
Đây là một bài học đất giá mả sau này các đảng phải đã rút kinh 
nghiệm trong hoạt động cách mạng và chính trị để không tạo sự 
mâu thuẫn trong nội bộ và do đó dễ bị thực dân Pháp xâm nhập 
phá vỡ. 


Ngày 23/7/1929, hội trưởng Hội Tương tế trưởng thợ máy 
Sài Gòn, ông Tôn Đức Thẳng sau khi đi làm về đã bị bắt và Trấn 
Văn Trường, trước kia đi thâu tiến cho báo Thần chung, cũng hị 
mật thám bắt?! Tờ Hà thành nạo báo (8/8/1929) dẫn theo báo 
LiIrmpartial (29/7/1929) cho biết vụ khám nhà ở Đa Kao vừa qua 
của mật thảm có liên quan đến cái chết bí mật của người bị giết 
trên đường Barbier. Như vậy mật thám đã bắt đâu có bằng cở là 
những người gây án mạng có liên quan với tổ chức Cộng sản để 
tìm cách bắt bớ. 

Bị bắt ở Đa Kao gốm 17 người: Trẩn Văn Quế, Nguyễn Văn 
Công, Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Văn Giao, Đặng Văn Sâm, 
Vũ Ngọc Kịu, Trần Văn Thường, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn 
Cần, Bùi Văn Thêm, Lưu Văn Phụng, Nguyễn Văn Cưởng, Nguyễn 
Trung Nguyệt (nữ), Mai Văn Bình, Nguyễn Văn Đại, Đảo Thụy 


I. Hiện nay phố biển với tên goi Hội Việt Nam (Cách mạng Thanh niễn. 


3. Hả thành ngọ hán, 5/8/1929, tr. L. 
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Truy, Phạm Lang. Ngày 13/8/1929 mật thám đã dẫn 12 người bị 
tình nghi, trong đó có Đào Xuân Mai đã tuyệt thực trong khám, 
đến số 5 đường Barbier để thực nghiệm hiện trường?!. 


Những người bị bắt đa số là trong Thanh niên Cách mạng Đồng 
chí hội. Sau đó là các vụ bắt ở Bên Tre, Nam Vang, Kompongcham, 
Phú Lâm, Vũng Tàu và nhiều nơi ở Lục tỉnh?! Việt Nam Thanh 
niên Cách mạng Đồng chí hội do Nguyễn Ái Quốc sáng lập vào 
tháng 6/1925 ở Quảng Châu, đường lối theo chủ nghĩa Marx — 
Lenin, tập hợp giai cấp nông dẫn, công nhãn, bình lính (nông công 
binh) để đánh đổ thực dẫn Pháp, chế độ phong kiến và tư bản. Hội 
phát triển mạnh và có kỳ bộ, chỉ bộ ở cả Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam 
lcỳ. Ở Nam lcỳ, ông Lê Văn Phát là kỳ bộ trưởng. 

Cho đến tháng 5/1930, cuộc điểu tra đã gần hai năm và tập 
hổ sơ đã dãy hai trăm trang đánh máy. Vụ áắn đã được đem ra tòa 
thượng thẩm và tháng sau (6/1930) tòa đại hình sẽ nhóm nhưng 
hội đồng bất thường có thể nhóm sớm hơn vì vụ này được coi 
là rất hệ trọngf?. Ngày 15/7/1930, tòa đại hình Sài Gòn nhóm xử 
vụ án. Chủ tọa là ông CGarriques với hai bối thấm là ông Rozario 
và Đỗ Hữu Trí. Chưởng lý, ông Bourayne, ngồi ghế biện lý. 
Bên bị cáo có các trạng sư biện hộ: ông Bernard, Coucellerie, 
Œiaccobi, Desgrand, Tavernier và Pinaud. Tòa gọi tên 46 hị cáo 
mà phần nhiều là người miễn Bắc. Có ba người bị cáo buộc cổ 
Ý giết người, bốn người tùng đẳng, còn những người kia là can 
tội vào hội kín làm rỗi cuộc trị an trong nước”? Đại ý bản cáo 
trạng như sau: 


Ngày 9/12/1928 tại một cần nhà ở đường Barbier, có phát hiện 
một Ltử thi bị cháy, cổ và ngực bị nhiễu vết trọng thương, không 
thể nhận rõ mặt. Sau khi điểu tra bắt được nhiều người mới rõ nạn 


Phụ mữ tân văn, 12/8/1929, tr. 2l. 
Iid thủnh nựu hán, 31/5ƒ 1930, tr. 2. 
Hà thủnh ngụ hán, 13/5/1930, tr. l. 
Hä thủnh ngu bản, 16/7/1930, tr. 3. 
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nhân là Lễ Văn Phát, lãnh tụ một chi hội kín và những người giết 
Phát là hội viên của hội kín cách mạng. 

Khi bản cáo trạng được đọc xong, trạng sư của các bị cáo xin 
phân biệt việc giết người (hình sự) và việc hội kín (chính trị) ra 
làm hai nhưng biện lý xin để hai việc làm một. Tòa đại hình đã bác 
lời cäi của các trạng sư và cho rằng vụ án mạng ở đường Barbier 
và các hội kín có liên hệ với nhau. Cả buổi chiều ngày 16/7/1930, 
chỉ bảy bị cáo can tội hay dự vào vụ giết người bị tra hỏi. Sáng 
ngày 17/7/1930, tòa hỏi các bị cáo có chân trong các hội kín (Việt 
Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội)” mà tổng bộ nằm ở 
Quảng Đông với nhiều chỉ bộ ở Đông Dương, cách tổ chức theo 
lối cộng sản. Tuyên truyền bằng truyền đơn và báo chí thì tự làm 
ra không xin phép. Một số bị cáo nhận là có qua Quảng Đông “ học 
chủ nghĩa cộng sản”), 

Nội vụ được biết là Lê Văn Phát “có tảnh hạnh không tất lại vị 
ái tình én bức cũ Nhút là nhạm vàa đẳng kỷ”C!, Trần Trương (Sảu 
Trương) chánh phạm ám sát Phát với sự giúp đỡ của Nguyễn Văn 
Thinh và Nguyễn Trung Nguyệt dùng mỹ nhân kế. Tờ Hà thành 
ngọ báo (L5/7/19350) có cho biết thêm chỉ tiết: 


“Saigon, 14 Juillet. - Trước khi giết Lê Văn Phát, tòa án Cách 
mệnh nhóm tại nhà số 72 đường Paul Blanchy,... giữa hội đẳng nghị 
án, Thắng không muốn khép Phát vào chỗ tử tội, Thẳng mmuẫn xử 
phạt mà không nữ xử giết, vì giết Phát thì e mang tiếng luật đảng 
quá nghiêm ...0), 

Qua sự kiện này, mật thám Pháp đã bắt rất nhiễu nhà cách 
mạng Việt Nam thuộc nhiều đảng phái khác nhau như Việt Nam 
Quốc dân đẳng, Việt Nam Cách mạng đảng, đẳng Cộng sản Việt 
Nam. Có 9 người của Việt Nam Quốc dẫn đảng bị bắt: Đỗ Xuân 








I. Từtháng 2/1930, dảng Cộng sản Việt Nam đã ra đài trên cơ sử hợp nhất ba tổ chức công sản 
giấm: Lãng [ương công sản đảng, &n Mam cộng sản đãng, Lông Ldng cũng sản liên đuản. 

23. - Hủ thủnh nựu hẳn, 17/7/1031, tr. 2. 

3. Phụ nữ tên vn, 24/7/1930, ir. 25. 

J. _ Hà thánh ngu bản, 15/7/1930, tr. l. 
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Viên, Trẫn Huy Liệu, Cao Hữu Tạo, Nguyễn Hòa Hiệp, Nguyễn 
Phong Thao, Phạm Hoài Xuân, Võ Công Tổn và hai người nữa. Ra 
tòa họ được trạng sư Loye và trạng sư Cancelleri bênh vực”, Ở 
tòa, Nguyễn Phong Thao là người lao động và phản ứng kịch liệt 
hơn hết. 

Trạng sư Cancelleri cũng cãi cho các ông Nguyễn Đình Kiên, 
Đào Xuân Mai (Việt Nam Cách mạng đảng) và các ông Võ Công 
Tổn, Nguyễn Kim Cương, Phạm Văn Đằng (đẳng Cộng sản Việt 
Nam). Các luật sư khác cãi cho các đảng Cộng sản. 

Bảo Hà thành nợo báo (22 và 23/7/1930) đã đưa thông tin về 
vụ xử trong phiên tòa với nhiều chỉ tiết cặn kế cũng như tiễn trình 
mà mật thám và lính tìm được tông tích người bị giết, tìm ra được 
những người liên quan đến vụ án mạng này. 

”Vụ án mạng vỀ chánh trị ằ đường Barbier 

Đem ra trước tùa Đại hình Sài Gủn 


Nói rũ vụ âm sắt Lê Văn Phát tục gọi là Lang. - Đỗ Tĩnh Thọ là 
tay chủ động vụ Barbier, Ngô Thêm [ Thiêm], Nguyễn Văn Thỉnh, Sáu 
Trương là người đã theo mệnh lệnh của đẳng mà cẩm dao giết Phái. 

Trưäc khi xử 

Đúng tắm giờ hôm 15 Juillet trang tòa lính đã đứng đây trung 
đẩy ngoài. Tội nhận bên Khám đường vừa dẫn qua, người ta đứng 
xẩm xì chỉ chỏ. 

Trang phòng chật ních cả công chúng Tây, Nam. Tiếng chuông 
rung, quan tòa hước ra, quang cảnh trang phòng có vẻ trang nghiềm 
lạ lùng... 


I._ Hà thảnh ngọ bản, 28/7/1930, tr. l. 


=3: 





Cc người liễn can vẫn vụ ân man đường Enrbier 
hị dẫn ra tùa ản Đi hình Sải Gần hôm 15 Iuillef. 
1] Cô Nguyễn Trưng Nguyệt bí rủn về tôi đồng mưu giết Lê Vin Phát 
#) Viên Bộ trưởng chỉ hộ Sải Gòn, 


Quan Lục sự đọc bản cáo trạng 


Lúc kêu tên 44 người bị cáo rỗi thì M. Blandin đọc bản cáo trạng, 
dủi tới 75 trương chữ dánh máy, ngút Ì giữ đẳng hỗ mới hết. Chắc 


độc giả cũng đã hiểu ít nhiều về vụ Barbier, nay chúng tôi xin lược 


thuật lại theo như lời trong cáo trạng. 
Ấn mạng ủ đường Barbier 


Ngày 9 Décembre 1928, củ và lĩnh quận thử 3 Sải Còn nghe có 
đám án mạng ủ đường Barbier nhà số 5, liển tắc thẳng đến đó, thấy 
một cái thây người chết, án vấy đây mẫu, tay bị cột ra sau lưng, 
ngang cuỗng họng củ một vết sâu, mặt đốt chảy trông không nhận 
biết được là ai củ. 

Khi lây ũng kết vụ mày, lính và cò có lấy chén đa uỗng nước trả 
wd một vài cái đỗ vật nữa, để đem về khám nghiệm, ông Ï2acleur 
Bourgin khám rỗi nói rằng: cái thây này là một người Annam độ 


I. Tức Tön Đức Thắng. 
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chưng ngoài 30 tuổi bị hai vết đâm ở ngực, và một vết ở cổ, còn mặt 
thì bị lây hông Lâm dâu đốt chảy. 

Người ta chỉ có đoán được bấy nhiều đỏ mà thôi chỉ chưa biết 
được người bị giết là ai, vì căn cước không có. 

Linh mật thám dò hỏi gian nhà bên cạnh thì người chủ nhà là 
Cao Văn Lựi nói rằng có tên Nguyễn Văn Thiên và một người Bắc 
kỳ thuê nhà ấy ở. 

Sau ngày xảy ra vụ án mạng lính đi dò xét có gặp Đảo Xuân Mai 
đang đất giấy má, lính liễu bắt đem về bán [hót] tra hải. 

Trước thì Đảo Xuân Mai không khai, sau bị tra hỏi riết phải 
nhận là có lĩnh lưng của đẳng mỗi tháng là 150p. lưỡng ấy do Hỗ 
Sĩ Kính lãnh tụ đẳng Công sản ủ Nam kỳ và Ngục lãnh tụ đẳng Cách 
mệnh ở Hà Nội nhát chu. 

Ngày 11 tháng Décembre ông Cẩm Hennequin có hắt 15 người 
ở dường Baulevard Kitchener??. Trang số người bắt đó cú một người 
khai người chết ấy tên là Lê Văn Phát tức là Lang. Người này có làm 
thấy thuốc. Cũng nhữ về đó nên lính mới dò xét luôn ra đẳng Việt 
Nam Cách mệnh Thanh niên Đẳng chỉ hội. Hội này Lê Văn Phát 
làm đâu có chìa ra nhiều chỉ bộ, trong đó cô một người đản bà Lức 
là thị Nhút vậy. 

Bấy lâu nay thị Nhút vẫn còn cao bay xa chạy, lính mật thám 
chuữa biết tông tích ra sao. 

Nguyên nhân vụ ám sắt 

Người ta nỗi nguyên nhân vụ ám sát này là vì tình mà cũng lại vì 
trải luật trang đảng, vì người nào trong đẳng bất kỳ trai hay gái đểu 
cũi nhau như anh em ruột chủ không được lấy nhau làm vụ chẳng. 
Luật dảng như vậy mà Lễ Văn Phái lại lấy thị Nhút,.. Vì có sự tư 
hiểm đó nên rủi xảy ra vụ này. 


I. Nay là dường Hguyển Thái Học. 
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Sự trừng phạt 

Cô Nguyễn Trung Nguyệt lĩnh việc giữ Lê Văn Phát ở lại nhà 
ngày 8 Décembrce. 

Vào hỗi 8 giờ êm, Nguyễn Văn Thỉnh và Ngô Thiêm lại chỗ ủ Lê 
Văn Phái giá ý đến thăm. 

Ngô Thiêm mua về 3 chén caÍễ, trong chén có bỏ thuốc độc để cho 
Lê Văn Phải uống: Lê Văn Phát vô tỉnh cử uãng ngay, một lát thì 
thấy mệt tôi muẫn ngủ. 

Khi Lê Văn Phát say ngủ rỗi thì Nguyễn Văn Thỉnh háo ch. Sáu 
Trương hay. 

Sảu Trưởng đem thuấc độc theo, đến nhà Lễ Văn Phải nhảy ngôi 
lên trên bụng, định đổ thêm thuốc độc vào miệng giết Phải, nhưng 
sức Lê Văn Phát còn ranh, vùng vậy làm cho Trương, Thỉnh, Thêm 
[Thiêm | khẳng chân lại nổi, nên Sảu Trương mỗi rút dao ra đâm. 


Trước khi giết Lê Văn Phái, Sâu Trung có kể tội cho Lê Văn Phải 
nghe tại làm sao mà bị xử Hử. 

Kể tội xong thì Trưng đã đâm thủng ngực Lê Văn Phái, râu ra 
nhiễu quả làm chủ Trưởng phải lui ra. Phát còn chạy được nên tả 
của nhà bếp chạy ra vưữn, nhưng chạy được tmấy buộc dã ngũ xuỗng 
đảm có. Trương, Thỉnh, Thêm [Thiêm] chạy theo kéo vào sân. Lúc 
bây giủ Trương hãng rmảu nên đâm thêm Lê Văn Phải mãy nhát dao 
nữa. Khi Phát chết rỗi thì Trưởng lấy bông tâm dâu đốt mặt Phát đi 
cho không ai nhìn nhận được mặt. 

Khi giết dược Phái rỗi, Ngô Thiêm di lén sang Quảng Tông trình 
bày với Tổng bộ rằng Phát là người làm trái mệnh lệnh của đẳng nên 
dñ bị xử Hử ngày 8 Dácembre. 

Công sản đẳng 

Sau khi Lê Văn Phát bị xử tử thì Kỳ bộ Sài Gòn phải tan; các 
dung viên mới gây dựng đẳng Việt Nam cách mạnh [mạng] thanh 
niên đồng chỉ hội lại, rỗi đối ra làm đẳng Cộng sản. 
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Việc biện hộ ở tàa 

Lúc đọc bản cáo trạng vừa rỗi, M. Cancelleri là người cai hộ cho 
tội nhân có đứng lên nói lời lẽ rất hùng hẳn, muẫn xử riêng vụ án 
mạng và đẳng cách ruệnh ra. 

Ông nói rằng: “ Dây này, mãy ông bạn đẳng nghiệp tôi là Bernard, 
Love, Tauwernier, Miasse đếu cùng một ý kiên với tôi cả, thật không ai 
muỗn thấy chung với vụ đổ máu, nghĩa là những người cách mệnh 
đếu bị xử liên can với vụ ẳn mạng. 

Tuy nói thế nhưng M. Banrayne là chưng lý không đẳng ý với 
ông Cancelleri. 

Ông Boaurayne có nỏi rằng: “Tôi không thuận chia vụ này ra làm 
hai nhữ là phần nhiễu mãẫy ông biện hệ muốn làm cho trậm [chậm] 
wụ xử này lại. 

Sau M. Bourayne có cất nghĩa ch. M. Cancelleri rằng vụ này 
không thể chia ra làm hai được vì vụ ẳn mạng này xảy ra một lượt 
với đẳng Công sản khi bị vũ là ra. 

Kế đến ông Bernard đúng lên núi rằng mãy ông bạn đồng nghiện 
ông núi như vậy không phải là có ý làm tr việc xử này đâu... 

Ông Desgrand nói rằng: "Những người bị cáa đều có tử tiằng 
quốc gia chỉ không phải là cộng sản, không nên xử họ vào hạng 
sau đó". 

Tên tuổi người bị cáo 

Vụ án mạng Barbier cả thảy trong đó có Ï người dàn bà là cô 
Nguyễn Trung Nguyệt. 

Tòa muỗn xử vụ âm sắt Lê Văn Phát tắc Lang trước nhất, cho 
nên để riêng bảy người dưới này ngôi chung một ghế. 

1. Trần Trương tức Sâu Trương. 

2. Nguyên Thịnh tức Huế Hắc Trấn Văn Công. 

3. Tôn Đức Thẳng. 
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4. Ngô Thiêm. 

5. Nguyễn Trung Nguyệt biệt hiệu là Ban Lương [Bảo Lương]. 

6. Lũng VĂN SẴm. 

+. Bùi Văn Thêm. 

1° Trấn Trưởng người can, mặt xưởng, căn mỗi lanh lợi, miệng 
núi hay cười, hỗi nhỏ có học Hrưừng Gia Định, ở gân hãng Krnlƒ và 
có ở giúp việc ở hãng Krufl, dường Chamnagne (Sài Gòn)? hà cam cô 
cậu với cô Nguyễn Trung Nguyệt biệt hiệu là Bao Lương. 

(Trương bị buộc vào tôi cỗ sát Lang và lội nhập đẳng để khuynh 
phúc chánh phủ). 

2" Nguyễn Văn Thinh tức Huế tức Trấn Văn Công, người thấn, 
mặt hơi ta, nước da húi tải, ăn nội sách hoạch, 24 tuổi, thâm nha 
học, làm nghề thợ may (bị khép vào tội cổ sát Lang và vào hội kín 
bài Phản). 

3 Tân Đúc Thẳng tục gợi là Hai Thẳng, người hơi già (43 tuổi) 
tha len, má hún, mất sâu, quê quản ở Long Xuyên, cú sang làm thợ 
máy ở Toulon bên Pháp, sau về làm cai ở hãng Kroflƒ (bị ghên vào 
tội đẳng mưu âm sắt Phát tức Lang và tội nhập đẳng hội kín có ý 
khuynh phúc chảnh nhủ]. 

4" Ngô Thiêm, ngưửi nhỏ, mặt to mà hơi rõ, bộ lanh lợi, 22 tuổi, 
quê quản ở Nghệ An (Trung kỳ) làm thư ký hãng buôn ở Sài Gên (bị 
buộc vào tội cũ sát Phải và tôi vàa Việt Na Thanh niên Cách tmiệnh 
Đng chỉ hội là hội bài Pháp). 

5" Nguyễn Trung Nguyệt, 21 tuổi, có sang Tàu, người nhỏ bé, 
nưc da trắng, khổ mặt đẹp, cặp tắt hay ngó xuống, dáng dẫn yếu 
điệu mà nghiêm chỉnh, giọng nói nhỏ mà thanh, trông trọn người 
nhữ có một cải về đau thương, phát lộ ra ngoài, cô quê quản ô làng 
Phưốc Long (Rạch Giá) ở Sài Gòn tại đường Champpagne, chị họ Sâu 


I. May là dường Lý Chỉnh Thắng. 
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Trương (bị khén vào tội đồng muiu trang vụ đm sắt Phát và tội nhập 
dung để khuynh phúc chảnh phủ dưng thời). 

6" Đặng Văn Sâm, người hơi cao, chắc chắn, mặt không gây 
không bén, 24 tuổi, giúp việc ủ hãng KrolÏ quen với Tên Đúc Thắng 
mỗi nhập vào chỉ bộ (cellule) ở đó (bị buộc vào tội đẳng mu giết 
Phát và tội vào hội kín). 

" Bùi Văn Thêm nhà người, mặt lanh lợi, ăn nói khôn ngaan, 
35 tuổi, làm à hãng KrulƑ. có chân trong VN.TN.C.M.D.C.H" (bị 
khép vào tội đẳng mu trong vụ ấn mạng đường Barbier)., 

Lê Văn Phải chính là người hị ám sát 

Cũng vì Phát ÿ quyên hiển đán dẳng viên lại phạm luật dáng là 
có tình # với một nữ đẳng viên và đem tổ cáo công việc của đảng 
phải bị đẳng kết án mà khép vào luật tử hình”Ẳ!, 

Hà thành nợa bảo ra ngày 23/7/1930 đăng tiếp: 

“(tiếp theo)... 

Lời khai tững người 

Bài Văn Thêm 

Thêm khai rằng sẻ dĩ đẳng miứu giết Lê Văn Phát là vì Phát không 
trung thành với dảng và cải tư cách của Phát thật không xứng đẳng. 

Quan tòa hỏi người triệu tập hội nghị bí mật thì Thêm khai là 
Đỗ Định Thụ. 

Quan tòa. - Phát là người của Tổng bộ thì phải để ch. Tổng bộ xử 
chấ? Sao dám tự tiện mà kết ân tử hình? 

Thêm. - Chỉ bộ ở Bên Tre lấy làm bất bình về cải nhân cách của 
Phát. Hạ nói nếu không giết Phát di, thì họ sẽ phá đẳng. Vì lẽ sợ đảng 
tan nên người ta giết Phát. 


I. Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chỉ hậi. 
3. Hà thành ngụ háo, 22/7/1930, tr. 1-2. Ở dây tác giả dẫn lại nguyên văn của bảo chí và dư 
luận dương thời như một tư liệu tham khản. 
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Thêm cũng đẳng ý xử tử Phát. Quan tòa hỏi còn ai cùng ý nữa. 
Thêm trả lời chỉ nhà một tình mình thâi. 

Quan tòa lại hỏi Thêm xem Thọ cử di giết Phát thì Thêm khai 
không biết. 

Lúc này trạng sử Giaccobi ra bình vực cha Tồn Đức Thẳng nói nằng: 
hồi nhóm đó, theo lời bị cáo khai thì Thẳng không thuận giết Phát. 

Tặng Vũn Sâm 

Sâm nhận rằng mình thuận ý giết Phát là người phản đẳng. Hỏi 
thẳng cử ai giết thì Sâm khai là Đã Đình Thọ. Hỏi Thọ cử ai? thì Sâm 
trả lài không biết. 

Tön Đúc Thẳng 

.. thẳng năm nay 44 tuấể!, trước có theo hục tại trưởng Long 
Xuyên, và sau có học 2 năm tại trường Cơ khí ở Sài Gòn. Thẳng làm 
linh thự đi Tây vào hỗi năm 1916 và có tùng sự tại nhà làm khi giải 
ở Toulon cho đến năm 1919. 

Khi về Sài Gủn, Thẳng cũng vào làm tại hãng Kro[f. Từ năm 
1927, Thẳng vàa đẳng Cách mệnh Việt Nam, và được cử làm dại 
biểu Tổng bộ Quảng Đông tại chỉ bộ Nam kỳ. Thăng khai rằng phải 
bỏ phiếu kết Phát vào tử tội là vì then đại da số, chứ ý Thẳng thì chỉ 
muẫn kết n nhẹ hn. 

Quan chẳnh án. - Có phải đỗi với kẻ bị ám sát, anh có một mỗi 
ghen tuông vì cô thị Nhất không? Anh có ý ơi đến cô kia không? Có 
phải cái mỗi ghen ấy xui anh phải giết Lê Văn Phát không? 

Thẳng. - Tôi không ghen với Phái và cũng không cú tình ý ơi vải 
củ Nhất. 

QC. - Vậy nếu anh không ghen vì ái tình thì chắc anh ghen vì 
tinh vị của Phái. 


Thẳng. - Không. 


I. Bài đăng ở số báo trước ghi 43 tuổi. 
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Q.C. - Tôi rất lấy làm lạ cho anh. Anh là người dã qua Toulon tề, 
chắc anh biết giá trị anh, cho anh là han các bạn, anh vì lẽ gì anh lại 
không có ý cướp quyễn của Phát là một người đã nổi danh là không 
tất ä Bễn Tre? 

Thẳng. - Không, tôi không có ý ấy. 

QỌC. - Ấy thế rà sau vụ (m sắt này, khi anh đã bị trục xuất ra 
nguài đẳng, anh lại vội lận nưay một đảng khác. tiểu ấy đủ tô anh 
là người muẫn cẩm quyển. 

Thẳng lại khai rằng bữa giết Phái, Thẳng không biết. Sáu Trưng 
có đem xe ô tủ đến rủ Thắng, nhưng không nói với Thẳng là di đâu, 
chỉ nói rằng: “Anh có giấy cẩm xe ô tâ, tôi không cú, anh cẩm giúp 
tôi dẳi có việc cân”. 


n6 si 
. 








1] Thủ phạm vụ án mạng Barbier. 2) Tên Đức Thẳng - Trưởng chỉ bộ Sài Gòn... 
3] Ngỗ Thiêm, một người đồng nhạm. 4) Hương trưởng Hoài, 


¬ñH lrdững 

Sản Trưởng là người thuộc dưới quyên Tỉnh bộ, được giấy Đỗ 
Đình Thọ mời kể tôi Lê Văn Phát là phản đẳng. 

Sản Trương khai giống những lời khai của Thẳng. 


I. Nguyên văn chú thích ảnh trang hải bán. 
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Quan tòa. - Anh là người không có tiển án, xiia nay không làm 
chuyện ơi hung ác, sao bây giữ lại phạm vào việc nấy. 

Sảu Trương. - Tôi phải tuân theo mệnh lệnh của đảng, nếu Húi 
di, thi tôi là tật người phản đảng, phải chịu tội tử hình. 

Nguyễn Vũn Thinh tức Huê 

Thinh khai rằng Thọ đưa giấy xử tử Phát. Vì tuân theo qui luật 
nghiêm khắc của đẳng mà giết Phái, chứ không oản thủ riêng gì Phái. 

Thỉnh lại khai rằng đi giết Phát với Sáu Trương và Ngô Thiêm, còn 
cỗ Nguyệt thì không có liên can gì trong vụ đầu độc để múu hại Phát. 

Ngô Thiêm 

Ngô Thiêm nói tiếng Nghệ mạnh mẽ và rõ ràng, Thiêm khai là vì 
kỷ luật đoàn thể và danh dự cách mệnh rà giết Phát. 


Nguyễn Trung Nguyệt 

Tòa gọi ông hương trưởng Huài ra để đỗi chứng với cô Nguyệt. 
Cô khai rằng cô hục chữ nho vứi vụ ông và nghe ông Hoài biết nghễ 
võ nên cô định học cha biết mà thủ thân. 

Tòa xử 

Quan tòa đọc lại vụ Barbier nhắc tới viên Tỉnh bộ trưởng Sài 
Còn la Lê Văn Phát tức Lang bị đảng viên giết chết. 

Quan tòa cho rằng vụ án rạng này thuần có cải tính cách chánh 
trị uà (da những người có chân trong V.N.T.N.C.M.Đ.C.H. gây ra. 
Tũng bộ à Quảng Đông ra hiệu lệnh chủ Tổng bộ, Kỳ bộ phải tuân 
then. Phát (người bị giết), Ngũ Thiêm, Nguyễn Thinh, Tôn Đức Thẳng 
là đảng viên của Tỉnh bộ Sài Gòn. Những người vào đẳng chỉ biết 
nhan bằng bí danh mà thôi. 

Quan tòa nói đến cách tổ chức của đẳng, không sai một máy. Hỏi 
mẫy người bị cáo thì những người ấy đếu nhận là phải cả. 

Hải xung vụ Barbier quan tàa mỗi bắt đầu hỏi về vụ Tân Việt, vụ 
Việt Nam Quốc dân đẳng, tức là vụ hội kín. 
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Vụ hội kín 


Bữa ấy tòa nhóm có hơi trễ một chút. Sau khi đạc tử trình của 
thấy thuốc về vụ giết Lê Văn Phái rỗi, ông Garrigues mỗi thuật rõ 
công cuộc lập hội kín Việt Nam Thanh niên. Ông nói rằng dù mục 
đích các hội kín cú khác nhau, song hễ là hội kín thì tòa cử phén mà 
trừng trị như nhau cả. Lâu tiền, Sảu Trưởng ra đứng trước mặt tùa 
một lấn rrữa. 

Quan chẳnh án hỏi rất phân trình về cách hành động của đẳng 
uà cách tổ chức với việc tuyên truyền. Mục đích các hội kín không 
phải là chỉ di gây một cuộc cách ruệnh mà thôi, lại còn có mục đích 
bài Pháp nữa. Hỏi xong Sảu Trương thì tàa gọi Thỉnh lên. Thỉnh là 
ngHửi có sang Tàâu huãn luyện trong một trưởng cách mệnh. Hỏi 
Tön Đúc Thẳng thì Thăng khai rằng: Du Ngô Thiêm rủ vàn đẳng khi 
Thẳng mỗi ủ Phán về Nam kỳ. Hỏi Ngô Thiêm thì Thiêm không nhận 
mình là trưởng đẳng. 

Q.C. - Có phải anh đã nói là gây ra vụ án mạng Barbier cất để 
bảo toàn danh dự chủ đúng cách mệnh và giữ trật tự trung đảng 
không? 


Thiêm. - Phải. 

Q.C. - Ù; anh là người à Quảng Đông phái về quấy rỗi xứ Nam 
kỷ tả lay chuyển nhân dân Nam kỳ. 

Ngô Thiêm đán nhiều câu rất kịch liệt. 

Hỏi Nguyên Văn Cương. 

Cương khai chính mình vâng lệnh đẳng ở Quảng Đẳng để làm 
äng-kết về vụ ân mạng đường Barbier. Cương chỉnh là người đã có 
viết một vải bài â báo “Nông công bình”, rỗi đưa cho Phải in. Trước 
mặt tòa, Cưững cũng nhận như vậy cả. Mỗi lời núi có vẻ quả quyết, 
không chỗi những việc mình làm. 
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Hỏi Phạm Văn Đỗng. 

Đồng, xin tòa cha phép dùng tiếng Pháp để trẻ lài. Đẳng lại nhận 
có chân trong hội V.N.T.N.t? à Hà Nội. 

Tòa lần lượt hải đến Trần Văn Bửu, Nguyễn Văn Giáo, Nguyễn 
Văn Cưởng, Nguyễn Văn Đại, Đã Xuân Viên và Vũ Công Tân. 

Đỗ Xuân Viên, người nhỏ, mặt tròn, nước da trắng, miệng nhủ. 
Vẻ mặt ra người quả quyết. Nói hơi chậm. Viên chịu nhận mình là 
đẳng viên VN.C.M.® 

Quan chúnh tòa hỏi đến việc tiệm thạ giặt ằ dường Lelebvre?1. 
Viên nhận là chỗ hội họp của đúng lúc Nguyễn Phương Thảo còn làm 
quản Lý. Song sau này Viên mua lại thì không tụ hội như trước nữa. 

Viên nồi: bữa anh em hội hiện cử ông hội đẳng Tön lên làm đầu 
tỉnh bộ thì không có mặt ông Tổn ở đỏ. 

Vũ Công Tôn là hội viên hội đẳng địa hạt, người cao lẳn, mại 
vuông, trán rộng, cầm ngay; mắt lanh, nét mặt vui vẻ. Tẩn nhận có 
vào hội, những về sau biết mục đích rõ ràng, thì không lưu ý đến 
hội nữa. 

Đoan tùa đục cải lai lịch của nhà ông Tổn, vẫn là người đã từng 
có giúp dẳữ cha chánh phủ được nhiễu việc. 

Chỗ này ông thẩm án Thần Văn Khá cú đứng dậy nhắc để quan 
chánh tòa biết rằng ông Tên vấn là hội viên Khuyến học hội, thế thi 
ông chỉ cú tư tưởng quốc gia là cùng, chủ quyết ông không khuynh 
hướng về chủ nghĩa cộng sản”0Ì, 

Tờ Hà thành nợo báo (28/7/1930) sau đó đã có tường trình 
phẩn các trạng sư biện hộ trong phiên tòa như sau: 





Việt Nam Thanh niên, tức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Hỗng chí hội. 
Việt Nam (?ách mang. 

May là dường hguyển Công Trử. 

Hà thành ngụ bản, 13/7 1830, tr. I-3. 
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”... Thạng sử Cancelleri 

Trạng sử Cancelleri cãi ch. Nguyễn Đình Kiên, Đào Xuân Mai 
củng mấy người khác nữa. 

Trong mấy ông thấy cãi chỉ có trạng sử Cancelleri cãi là hàng hỗn 
hữn hết. 

Ông kế mấy chuyện biến động cách mười năm nay ở nước Pháp, 
rỗi ông nói nước Nam này cái ý tưởng khuynh phúc của "bạn 
hàng” âng múi hỗ lắm vì chỉ thuậc về lý tưởng mà thôi; ông yêu cấu 
tùa nên khaan thứ những ngiàïi bị cáo như là Nguyễn Đình Kiên, vì 
ông Kiên không làm việc gì cả, còn Vũ Công Tổn thì cũng chỉ có tội ở 
trang lý Hằng mà thôi. 

VỀ nhân Đủa Xuân Mai, Nguyễn Kim Củng, Phạm Văn Đằng 
ông cũng xin tủa lượng xét, 

Trạng sử Pinaud 

Trạng sử Pinaud cãi ch. Hiển và Trinh. Ông cũng đem lịch 
sử Annam ra mà cũi với quan chưng lý và sau hết ông nói rằng: 
“Chánh sách khoan hỗng đại độ của nuậc Pháp nên tha thử hạng 
người trẻ tuổi kia. Chúng ta không nên làm lội phải nên tủ lượng hải 
hà rmối được” 

Trạng sử Bernard 

Trạng sự Bernard cãi cha Nguyễn Ngục Ba, Phạm Văn Đẳng. 

Ông núi rằng sách về quá khích là da người nhưng Tây ta làm 
ra, họ chỉ coi mà thôi, không mên làm lội họ. VỀ tứ tưởng đứng 
ngĩn cấm. 

Theo lời ông nguyên Thủ tưởng Poincarẻ: ” Không chủ ai động đến 
quyỄn lực mình nhưng mình phải làm chủ rũ công lý uà nhân đạo”. 

Ông nói quan tòa đã giam họ gũn hai năm, thể là đủ chứng 
quyền lực mình rỗi, bây giữ phải nên tha họ chủ rõ công lý và nhân 
đạo. (ng Bernard nói câu đó ý cũng la câu biện bạch tài tình. 
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Trạng sư TvernHier 

Trạng sử Tavernier biện hộ cho Đăng Văn Sâm là ngHửi can về 
wụ ảm sút Barbier, Nguyễn Ngục Quế, Nguyễn Văn Phát. 

Ông núi rằng Đặng Văn Sâm, trung vụ án mạng Barbier không 
phải là tay chủ động, mà có lẽ là tay thụ động thì đúng hơn. Sâm sử 
dĩ dự vào hội đẳng để hình mà kết án xử tử Phái cũng chẳng qua 
bà vì theo luật đẳng mà thôi. Sâm không có tuyên thệ như các đảng 
viên khác. 

Rỗi trạng sư mỗi kể tôi tình hình trong đẳng trước khi chua lên 
än Phái. Phát vì tội bức thị Nhút, mà thị Nhút lại là một nữ đồng 
chí. Thị Nhứt cáo tội Phát với Đỗ Tĩnh Thọ. Thụ mới nhóm hội 
đẳng. Trang tắm người thì năm người muốn giết Phát còn ba người 
thì không chịu. Trong số ba người ấy lại củ Đặng Văn Sâm. Sâm về 
phải thiểu số (minorité) vậy phải nén lòng mà nhập vào phải dẫa số 
(majoritẻ) là 5 người kia. Cơi đó đủ biết Sâm không muốn giết Phải. 
Nếu Sâm không thuận thi sẽ bị dảng nghi. 

Trạng sử Tavernier cho rằng Sâm củn nhủ, tòa cũng nên xét 
về chỗ đó mà châm chước cho: ” Mật nước như nước Pháp chúng 
ta rà lại sợ người HẺ tuổi ấy sao? Tha chủ người ấy để tả lượng 
khoan hỗng'”. 

Củn nói Sâm vào hội kín, thì thiệt tình Sâm chưa làm ơi gụi là có 
# khuynh phúc chánh phủ cả. 

Còn Nguyễn Văn Phát, thì khi sử Mật thám xét bắt có lấy được 
một bản đỗ trang túi án Phái, những Phát không nhận là của mình. 

Trần Văn Châu thì chỉ vì giữ ảnh ông Phan Bội Châu và một vải 
cuñn sách cấm mà bị bắt. Vậy quan tùa niên xét kỹ. 

Trạng sử Perrand 


Trạng sử Perrand cãi ch. Bùi Văn Thêm và Nguyên Thính, Ngô 
Thiêm. Ba ngHửi mày bị can về vụ án mạng Barbier. Thêm bị cáo là 
đẳng mrữu còn Thỉnh và Thiêm thì bị cáo là thủ phạm. 
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Ông cho rằng phận sự của ông thật là khá lắm, vì “bạn hàng” của 
ông không ai chỗi cãi một chút nào. Những lời buộc tội của quan tòa 
rất đúng. Ông chỉ biết nói rằng: Thêm, Thỉnh, và Thiêm là tuân theo 
mệnh lệnh của đẳng mà thi hành đó thôi (agent dexécution). 

Cải ý giết Phái, không phải là da ở bản tâm của ba người ấy. Ngô 
Thiêm, mỗ côi cha mẹ hỗi 8 tuổi, không có ai kiểm thúc, mà ủ xã hội 
này lrẻ mỗ côi thì ai nuôi nãng? Vậy quan tòa nên nghĩ mà kết án 
nhẹ chu bị cán nhân. 

Trạng sư I2esgrand 


Trạng sử Desgranidl cũng cãi cha Nguyễn Thính và một người có 
chân trang V.N.Q.D.ĐÐ.?! là Phạm Hoài Xuân. 

Trạng sư nói rằng Xuân chỉ bị buộc tội là có chân trong hội 
kín thôi. 

Còn Nguyễn Thỉnh thì bị cáa chính là thủ phạm trung vụ án 
mạng Barbier. Nhưng tòa phải biết nằng Thính vì lời tuyên thệ và 
vì tỉnh thân của đẳng (âme collective) chứ không phải tại Thinh thù 
mà giết Phái. Nếu Thỉnh không tuân mệnh lệnh của đảng thì Thình 
cũng sẽ bị hành hình. 

Trạng sư Giaccobi 


Trạng sử Giaccnbi cãi cho Trần Trương dt Sảu Trương, Tôn Thúc 
Thẳng, Nguyễn Trung Nguyệt, Nguyễn Văn Quê, Trấn Văn Hanft, 
Vũ Công Tön, Nguyễn Văn Đại, Lê Nguyệt Chiễu. 

Trạng sư chia vụ này ra làm hai: 


Mật là về tội lận đẳng để khuynh phúc chánh phủ đương thửi, hai 


kì VỀ việc lH HẠNG. 


I. Việt Nam Quấc dân đăng. 

1. _ Trấn Văn Huäi Lức hương trưởng Hnäi, người yêu nước, từng tham ga nhắm Thanh niên 
n Nam trang hội kín Hguyễn An Minh, nhà của ãng ở Chự Gian, Mi Tho (nay thuốc tỉnh 
Tiển Giang] là nơi tụ hạp của các thành viễn Việt Ham Thanh niễn Cách mạng Đẳng chỉ 
hiữi và sau này đảng Công sän Việt Đam. 


“Ma 


Quan chưng lý buậc lội 

Sau lửi biện hộ của các trạng su, quan chưởng lý dứng dậy buậc 
lội, xin tòa phải kết án mẫy người bị cáo chủ thật nặng. 

Đến chiếu thì tòa tuyền án như tin chúng tôi đã dũng trang số 
trước. Vậy vụ án mạng Barbier và vụ hội kín tới đây là liễu kết”U). 

Từ LÉcha Annamite (19/7/1930) cho biết tại phiên tòa hình sự 
ở Sài Gòn 3 người bị tử hình (Trẩn Trương, Nguyễn Văn Thinh 
và Ngô Thiêm], 4 người bị án khổ sai (Tôn Đức Thắng, Đặng Văn 
Sảm, Bùi Văn Thêm, Nguyễn Trung Nguyệt): 

“Ở tòa án hình sự Sài Gòn 

Vụ án trạng đường Barbier và vụ ân âm mrữu chỗng lại an nình 
quốc gia 

Bản án đã được tuyên, vào Ï giả trưa hôm qua, chúng tôi ghỉ lại 
nhữ sau: 

Tử hình: Trưởng, Thiêm và Thỉnh. Khổ sai: Thẳng, 20 năm; Sâm 
uà Thêm, 10 năm; Nguyên Trung Nguyệt Hự Bảo Lương, ä năm. 

Bị tủ giam, đẳng viên của Việt Nam Quấc dân đẳng gốm có 
những người sau dây: Tôn mười tắm tháng; Viên, 2 năm; Thao, 5 
năm; Hiện, 5 năm; Hỗng, 3 năm; Liệu, 5 năm; Xuân, 2 năm; Lưng, 
3 mm; và Tạa, 5 riẩm. 

Những người của Việt Nam Cách tạng đảng, bị lên án: 

Mãi, mười năm tù giam; 

Trinh, 18 tháng tủ; 

Kiên, năm năm tủ tren. 

Và trong nhắm Việt Nam Thanh niền Cách mạng Đẳng chỉ hội: 

Trần Ngọc Quế, 5 năm giam; 

Nguyễn Văn Phát ¡d; 

Trân Văn Châu, 3 năm tù giam; 


I. Hà thánh ngụ bản, 18/7/1910, tr. I-2. 
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Nguyễn Kim Cương, 7 năm tù giam; 
Phạm Văn Đẳng, 1ñ năm giam cẩm; 
Nguyễn Văn Gino, 5 năm tù giam; 
Phạm Lang, 18 tháng tù; 

Nguyễn Ngục Bat", 10 năm giam cẩm; 
Vũ Ngục Kiêu, 2 năm, ấn tren; 

Bùi Văn Xính, 5 năm giam cẩm; 
Nguyễn Văn Nơi, ¡d; 

Hủa Văn Hai, tỉ; 

Nguyễn Văn Trinh, ¡d; 

Nguyễn Văn Công, ib 

Phạm Văn Dẳng, ỉd; 

Nguyễn Văn Ngụt?”, 7 năm giam cẩm; 
Trần Văn Bửu”, 3 năm ăn treo; 
Nguyễn Văn Nguyên!?, id; 

Nguyễn Văn Thụ, 5 năm ản tren; 
Nguyễn Khua Hiên, 5 năm giam cẩm. 


Tha bổng: Trấn Văn Hoài, Lê Văn Thương”), Nguyễn Văn Đại, 
Nguyễn Văn Cường, Bùi Văn Chơn. 


Sau khi bản ân đã được đọc lên hết, những bị can đã la lân trong 
tòa ” tả đảo chủ nghĩa để quốc! Cách tạng muôn năm, 


Chúng tôi Hiếp tục, dưới đây là bảo cáo của chúng tôi về các nhiên 
tòa, đứa ra ý kiên chung của chúng tôi chủ độc giả. 


Nguyễn Ngọc Ba, quê ở Vĩnh, làm gián học, có đi Quảng Đông hai lẫn. 

Nguyễn Văn Mưọc thay thể Lễ Văn Phái trồng nam Kỷ hộ Nam kỹ. 

Trần Văn Hữu là người sáng lận ra “Nam ký Hực sinh Liên hiệp hội” 

Nguyễn Văn Nguyên làm ở sử xe lửa. 

IêÊ Văn Thương, gián hạc trưởng tư ở Mỹ Thao trang Việt Nam Học sinh hội chỉ phải của 
Viết Nam Thanh niên Cách mạng [ng chỉ lội. 


m mm mm pm 
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Bản cán trạng 

Trạng sư Lafrique, thay thế cho tổng chưởng lý, đang ủ ghế ngũi, 
đọc kết thúc của bản cáo trạng. 

Tổng chưng Lý sau đá đúng dậy và trình bảy những kết luận của 
mình: "Các bị cáo mà tàa sẽ phải xét xử, thưa các ông, dã làm cho an 
ninh quấc gia dẳi đến một sự nguy hiểm nghiềm trọng, khi thì tổ chức 
ở những chỗ này, rỗi cỗ gắng tổ chức ở những chỗ khác, khuấy động 
phản loạn: họ có tội vì làm cách rạng ở đất nước này. Trùng tâm trí 
của tôi, không có gi nghỉ ngữ nữa. Tất cả họ đễu là hội viên, và tôi 
tin là tôi đã trình cho thấy, của một đẳng mà sự trung thành của họ 
đủ được đảm hảo dựa trên lài tuyên thệ và sỗng chết cho đẳng. Thing 
này cô quan điểm trục xuất người Phản, phe cộng sản thì dùng các 
phương tiện bạo lực, phe phải dân tộc quấc dân thì dùng phương tiện 
Ít bạo động hưn, nhưng tất cả họ, thưa quý ông, đã hợp thành một 
khối, ruột mặt trận duy nhất để tổng nổi dây mà họ tổ chức giữa các 
công nhân, nông dân và linh, một nổi dậy biên động mà họ dùng để 
chững lại giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản ở đất nưốc này. 

Đừng chủ cho cuộc tấn công diễn ra và các tội lỗi sẽ được thực 
hiện. Từ bây giả, hãy ngăn chặn những người này để họ không làm 
an nỉnh công cộng bị uy hiển, để cho phép chúng ta tiếp tục công việc 
hòa bình ä Đông I)ưdng. 

Nước Phản, thua quý vị, không phải là một quốc gia có thể bị 
đuổi ra khỏi đây. Nó sẽ ở đó bất cử giá nào và thích đáng để những 
người này biết điều đó. 

Hãy tưởng tượng, thuứa các ngài phản xét, những người sẵp sửa 
có những suy nghĩ đưa đến quyết định hệ trạng, các ngài hãy nghĩ 
xem, lôi xin ni, cải gì sẽ trử thành đất nước này nếu nỗ tự bỏ rdi 
chính nó, đó sẽ là một cuộc nội chiến, hôn loạn vô chính nhủ, cuộc 
dẫu tranh giữa các bên, sự điêu tàn, và hãy để cải ảm ảnh kinh 
khủng này đứng truộc mặt các ngài khi các ngài hước vào phòng suy 
tứ cân nhắc trước khi các ngài đưa ra phán quyết”0*, 

I. Lch Annamiie, 19/7/1930, tr. 1. Chủ thích về một số nhãn vật trang bài nêu trên theo Hả 

thành nạn bản, 4/7/1930, tr. 1-3. 
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Trong lúc vụ Barbier ra tòa và sắp kết thúc, một sự kiện quan 
trọng trong lịch sử chính trị Việt Nam diễn ra ở Hương Cảng (Hồng 
Kông) trong dịp Tết Canh Ngọ là sự thành lập của đẳng Cộng sản 
Việt Nam vào ngày 3/2/1930, thống nhất tất cả các nhóm cộng sản 
đang hoạt động ở Đông Dương dưới sự chủ tọa của Nguyễn Ái 
Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Đại biểu của Đông Dương 
Cộng sản đảng (Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh), An Nam 
Cộng sản đảng (Nguyễn Thiệu, Châu Văn Liêm) và Quốc tế Cộng 
sản (Nguyễn Ái Quốc, Hỗ Tùng Mậu, Lẻ Hồng Sơn) đã đồng ý 
trong buổi họp từ ngày 6/1/1930 đến 8/2/1930 đoàn kết và hiệp 
nhất trong tỉnh hình cấp bách hiện tại để thành lập một đẳng duy 
nhất, lẫy tên là đẳng Cộng sản Việt Nam để đầu tranh chồng thực 
dân Pháp. 

Sau khi đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, phong trào 
cộng sản hoạt động mạnh ở Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định. Đêm 
ngày 18/7/1930, nhà chuyên trách đi tuần ở Bà Quẹo thuộc tỉnh 
Chợ Lớn đã tìm thấy một lá cờ đỏ vẽ búa liểm có những chữ viết 
bằng vôi trắng kêu gọi nhần dẫn hợp sức đến chiếm nhà máy gạo 
để cùng nhau chia gạo dùng. Một lá cử đỏ búa liểm cũng được 
dựng trên đường đi Đức Hỏa. Tại Hóc Môn, Bà Điểm, Gò Vấp có 
những biểu ngữ bằng vải kêu gọi nhân dẫn biểu tình kỷ niệm cuộc 
biểu tình để máu ở Hóc Môn lúc trước và tên của ba người chết 
trong cuộc biểu tình ấy". 

Ở tổng Bình Thạnh Hạ (Gia Định) nhà chuyên trách đã ngăn 
được một dự định biểu tình ở Bà Điểm thu được nhiều vải đỏ căng 
ở tổng và nhiều truyển đơn kêu gọi tẩy chay ngày lễ quốc khánh 
Pháp 14/7. 


Ngày 18 và 19/7/1930, hầu hết các nơi ở Sài Gòn, Chợ Lớn như 
Khánh Hội, Cấu Kho, Đa Kao... đều có rải truyền đơn cách mạng. 


I. _ Hà thánh ngọ bản, 12/7/1930, tr. l, 
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II.5. LÝ TỰ TRỌNG - THANH NIÊN ANH HÙNG 


Vào ngày Quốc tế Lao động (1/5/1931), một sự kiện quan 
trọng trong phong trảo cộng sản ở Sài Gòn là anh Lý Tự Trọng, 
một thanh niên mới 17 tuổi bị kết án tử hình vì đã bắn chết tên 
cò mật thám Legrand vào ngày 8/2/1951 khi Legrand định nhảy 
ra bắt ông Phan Bỏi đang diễn thuyết ở trước cửa sân đá banh 
của Ủy ban Liên hỏi Thể thao Annam ((mwrrnissian Interclub 
Ainnamite, CLA} trên đường Lareyniere (Trương Định ngày nay). 
Nhiệm vụ của Lý Tự Trọng lúc đó là bảo vệ ông Phan Böi. Sự 
kiện này gây chấn động trong giới cẩm quyển Pháp. Bảo LÉcho 
Ainnamiie (10/2/1931) đã cho biết chỉ tiết sự việc xảy ra trước sân 
banh như sau: 

“Viên thanh tra cảnh sắt chết trang lúc thì hành nhiệm vụ 

Chủ nhật rỗi, trung một cuộc mít tỉnh của cộng sản, lúc nhằy vào 
bắt người đứng ra diễn thuyết, viên thanh tra Legrand đã bị bản vào 
ngực trọng thưởng, chà vàa bệnh viện Grall, tại đây ông tắt thủ vào 
lúc 18 giờ 30. 

Chủ nhật ngày 8 tháng 2, được bảo trước là sẽ có một buổi mít tỉnh 
nguài trời dự định xảy ra khi khán giả rời khỏi sân CIA (Ủy ban Liên 
hội Thể than Annamj]) sau trận tá hạnh, một cuộc trinh sát đặc biệt 
được thiết lập bắt đầu từ lúc 5 già. 

Đến khoảng 6 giữ thì củ một nhằm nhà tụ tập ở gác đường 
Lareynière” và Leprand de la Liraye°?°, và một cái hập được đặt 
duđi đất để làm chỗ đứng nói chuyện. Khi cảnh sát đến, một diễn giả 
đủững nói chuyện với đâm đông trong lúc dang vẫy một băng rên đỏ. 

Viên thanh tra Legramdi Francois lúc tiến đến để bắt thì nhận 
lãnh một viên dạn bản từ hông lên ngực. 

Một viên dạn thứ hai bản vào thanh tra Borel khi ông nhảy vào 
bắt thủ phạm bản Legrand nhưng không trúng. 


I. May là dường Trương Định. 
3. May là đường Diện Biên Phả. 


=.ÀÚ s 


htfps://tieulun.hopto.org 


Một cuộc vật lận xảy ra sau đó, diễn giả, thủ phạm bắn Legrand, 
ud 5 người khác hộ tống bảo vệ diễn giả bị bắt. 

Theo đuổi cuộc điễu tra, sử mật thám bắt thêm 12 người nữna, 
trang đó có vải người đặc biệt dược để ý, dã tham dự vào vụ tổ chúc 
hành động tội phạm này, 

Viên thanh tra Legrand được chủ đến bệnh viên Grall, j đó ông 
ta đã tắt thử lúc 18 già 30. 

Thông đặc Nam kỳ ngay lập tức đến bệnh viện Grall để chào thị 
lưài của viên thanh tra chết khi thì hành nhiệm vụ. 

Viên thanh tra này đã gia nhập vào Lực lượng cảnh sắt từ 4 nữ 
qua, được biết tiếng qua bản tính can đảm nhất và sự tận tụy tuyệt 
đãi vào công việc. 

Đảm tang của ông sẽ được tổ chức vào sảng mai, giờ nào thì chủa 
được xác định””U, 

Trong thời gian dải từ lúc bị bắt cho đến phút chót, Lý Tự Trọng 
(Huy) đã một mực không khai bảo và tự chịu trách nhiệm về việc 
làm của mình. Báo LÉcho Annamiie (20/3/1931) cho biết mặc dù 
bị tra hỏi, chiêu dụ và đe dọa, với nhiều kể hoạch tỉnh vi và kiên 
nhân bởi viên điểu tra, ông Gorsse, những Huy đã quyết không 
khai bảo. 

“Hãy suy nghĩ cẩn thận, họ nói với Huy bằng một giang gân nhi 
cấu khẩn, nh (đang chơi đùa với cái đâu của mình lúc này, Nếu 
anh khai hảo thì công lÿ sẽ giúp anh, công lý có thể khoan hỗng cho 
anh. Trải lại, nếu anh tiếp tục giữ im lặng, công Lý sẽ không thưởng 
luại anh. 

- Tôi thà chết chứ không phản bội bạn bè và bí mật của đẳng 
chúng tôi, người cộng sản kiên cường trả lài. 

Chúng tôi được biết là anh ta đã tuyệt thực và định cất lưai để 
không còn cả ý muỗn phải nói và tiết lộ bí mật. 


I.  EÉchn Annamiie, ID/2/1931, tr 1. 
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Huy là người “trung sạch”, chuyện mà anh ta nhận 10 đẳng để 
phạm lội là một huyễn thoại. Thái độ của anh đủ chứng tả điểu này”U. 

Báo UÉchn Annamite (23/4/1931) cho biết ở tòa án, anh Trọng 
tuyên bố là mình đã làm xong bốn phận, chấp nhận sự trừng phạt 
và không hối hận gì. Sự can đảm phi thường của một thanh niên 
trẻ 17 tuổi thật đáng phục. Anh bác bỏ hết các nỗ lực cứu anh khỏi 
án tử hình. Tòa đã tuyên án tử hình Lý Tự Trọng (tên tự là Huy) 
vì anh đã bắn chết cò Legrand của sở mật thám Nam kỳ (Súret¿ 
Cochinchinuise). 

“Ở tòa ún hình sự 

Huy, người âm sắt thanh tra Legrand sẽ bị chếm dâu 

Ta nhữ lại thảm kịch dau thương đã làm mất mạng viên thanh 
tra Leprand của sử lính kin Nam kỳ?! Người gây án là một thanh 
Hiên tên Huy, chỉ mới muời bảy tuổi. 

Tìn dẫn rằng anh ta đã phạm tội để có một khuẩn Hiến vài chục 
đẳng mà một người cộng sản đlã đưa cho anh ta, đẳng thời là khẩu 
súng lục dùng để giết nạn nhân ngay ở tâm gần phía trước mặt. 
Cuộc điểu tra trước nhất, sau đó là bản tưởng trình và cuỗi cùng là 
điểu trần trước công chúng chứng tả cho thấy lời dẫn trên hoàn toàn 
sai trải. 

Không còn nghỉ ngữ gì nữa, Huy đã giết Legrand qua một niềm 
tin và sự cung nhiệt. 

Với một sự can đảm phì thường, nhất Là với tuổi thanh niền còn 
khả trẻ, Huy đã ngĩng caa đầu long trọng tuyên bỗ chịu trách nhiệm 
hoàn toàn về hành động của mình. 

- Tôi dã bản Legrand, Huy nói với quan tòa, hãy trừng phạt tôi đi! 


Anh ta đã thủ nhận tất cả những gì liên quan đền cá nhân anh. 
Vị thể mà người ta biết được là anh đã được học tập trong một 


I.  LÊrhn Annamife, 20/3/1931, tr. 2. 


3. Sũrrlế Cachinchinoise, thời dá người Nam kỷ gợi là sở lĩnh kin hay sở mật thăm, ngnài 
Trung vả Hắc pơi là sử liêm phỏng hay mật thám. 
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trường cộng sản ủ Xiêm. Mặc dẫu còn vị thành niên, những vì có 
kinh nghiệm và kỹ thuật thành thạo về những thử việc liên quan 
đến cách mạng, các (dẳng chỉ của anh ta đã giao chủ anh chỉ huy ruột 
nhóm bí mật à Nam kỳ, nhằm này có nhiệm vụ giao liên giữa các 
phần tử phiến loạn tử Xiêm và Tông Dung thuậc Pháp. 

Dưỡng như là Huy đã dược dẳng của anh ta hoàn toàn tín Hằng, 
bài vì Huy không bao giả tiết lạ bí mật nào, trong khi, chúng tôi lập 
lại, anh không hề có khó khăn gì để cho biết tất cả các chỉ Hết, kể cả 
những trường hợp nghiêm trạng nhất, chỉ liên quan đến anh. 

Luật sự biện hộ cho Huy, ông Masse-Fleury, đã làm mọi cách để 
cứu thân chủ của ông ta khỏi bị tội chém đầu. Ông cỗ gẳng tìm mụi 
thử, thử mọi thứ để đạt được mục tiêu này. Ông viện dẫn tuổi củn 
trẻ của bị cán, củn chữa đến tuổi thành miên. 

Dùng lợi thể khi bị cáa không có bất cử giấy tả dân sự cá nhân 
nào, có lúc khai là sinh ở Xiêm, có lúc ở Đông Duidng, cha mẹ khi là 
người Thái, khi là người An Nam. Ông ÁMasse đã di xa đến độ ông 
nêu ra một sự kiện xét xử ủ tòa, ông đòi hỏi tủa án, gâm những bỗi 
thẩm” người An Nam, phải Huyện bố là không có thẩm quyển xét xử 
wụ này và phải xét xử lại trước quyển tài phản pháp lý gẫm những 
bãi thẩm người Thái 

Rã ràng đây là yêu cầu không tưởng. Công lỗ viên, đại điện bởi 
ông trạng sư Lalrique, làm sự kiện không tưởng này nổi bật hơn, 
càng dễ dàng han vì ông cha rằng bị cáo nói và hiểu tiếng Việt huàn 
toàn, vì thể không có ích lợi gì mà phải có sự hiện diện của một bỗi 
thẩm đoàn người Thái. 

Hơn nữa, ông La[rique bác bỏ đặc tính nguồn gốc Thái của Huy 
và cha biết là Huy sinh ra ở tỉnh Nghệ An (bắc Trung kỳ), nơi cú rất 
nhiễu người theo cách mạng, mặc (dầu điều suy đuản này của ông 
La[rique không dựa trên sự kiện hiển nhiên và ngay cả không có 
điều ơi làm chắc chẩn. 


I. Tiếng Pháp là arsesseur. 
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Dù thể nào đi nữa, sau khi tạm ngưng phiên tủa một thải gian 
ngắn, trung kúc tạm dừng này tòa đã cân nhắc, sau đỏ tòa bác bỏ kết 
luận của bên bào chữa và bà qua cuộc tranh luận về bối thẩm đoàn 
người Thái hay người ViệH Ông trạng sử tận tâm không coi vấn để 
nhà này là một sự thất bại. Ông trừ lại tiến tục biện hộ, ông cho rằng 
thân chủ của ông là nạn nhân của sự lai giỗng, thừa kế di truyễn 
trang môi trừng xã hội của anh ta, vì thể nên phản nàn hơn là tổ 
của anh. Nhưng bị cáo đã tự phá bỏ hết những chiến thuật được tạo 
ra rất tài tình và công phu của luật sư nhằm bảo vệ anh ta... 

Khi người ta hỏi anh “Anh hành động có suy xét gì không? Vào 
lúc phạm tội, anh có biết những ơi anh làm không? Có thực anh 
muỗn giết viên thanh tra Legrand không? hay là anh chỉ có ý định 
bản bị thưởng thanh tra Legrand mà thôi? Và sau cùng, có phải anh 
sự bị trả thù mà anh phải thi hành theo lệnh của đảng anh, để chính 
anh không bị họ xử tử?”. Huy đều bác bỏ, với một thái độ khinh thị 
ra mặt, từng câu hỏi mỗi khi chúng được đặt ra chủ anh, những câu 
hỏi để cửu anh. 

“Tãi đã làm xang bẩn phận của tôi”, anh tuyên hỗ, với một giọng 
chắc nịch tuyệt đãi. “Tôi không có hỗi hận gi hết" 

Vì thế anh đón nhận với một sự thờ ở lãnh đạm, không xúc động, 
một bản án mà mọi người đêu tiên liệu trước, anh điểm tỉnh chủ 
bản án. 

Tòa bác bỏ tất cả mọi giả thiết liên quan đến các trường hợn có 
thể làm nhẹ lội, sau đó đã kết án người phạm nhân anh dũng và 
ngoan cường bị chém điẫu tại một quảng trường công cộng ở Sài Gòn. 

Chúng tôi không biết là phạm nhân có chỗng án lên tàa phá án 
hay không. Anh có viết thỉnh nguyện xin khoan hỗng không? Chúng 
tôi không biết gi thêm nữa. Nhưng, dựa trên thải độ của anh, không 
thay đổi một chút nào, có nhiều lý da để đánh cá rằng anh sẽ không 
làm như vậy”0 


I. Lich Ännamik. 13/4/1931, tr l. 
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IIL6. NHÓM LA LUTTE - TRANH ĐẤU 


Tháng 9/1932, ở một garage trên đường Frẻre Louis (nay là 
Nguyễn Trãi), trong buổi họp mặt của nhóm đệ tứ cộng sản và 
những người cảm tình, I8 người đã bị chánh quyển bắt vì cho rằng 
âm mưu của cộng sản phá hoại. Trong số những người bị bắt ngoài 
các yếu nhân đệ tử như Phan Thế Kính (kỹ sư công chánh), Tạ Thu 
Thâu, Phan Văn Chánh còn có nhà nhiếp ảnh Khánh Ký và ông 
Tăng Sanh. Khánh Ký và Tăng Sanh đã được trả tự do với cảnh cáo 
500 đồng và ông Tăng Sanh 50 đồng!!, 

Chính quyển lùng bắt những người theo cộng sản đệ tam và đệ 
tử, như đã để cặp ở trên, về các vụ biểu tình của công nhân và nông 
dân nhiều tỉnh thành Nam kỳ đầu thắng 5/1930, nhiều đẳng viên 
cộng sản đã bị bát. Ngày 2/5/1933, nhà cẩm quyền Pháp đã đem 
122 đảng viên trong đó có các lãnh tụ đẳng Cộng sản như Dương 


Hạc Đính, Ngõ Gia Tự, Ủng Văn Khiêm,... ra tòa. Vụ xử này đã gây 


náo động và căng thẳng giữa quần chúng và chính quyển. 

Để tạo ra tiếng nói trước cuộc bẩu cử Hội đồng thành phố, 
những người theo phải tả đối nghịch với phe Lập hiến, trong đó có 
Tạ Thu Thầu, Nguyễn An Ninh, Trần Văn Thạch, Phan Văn Hùm, 


Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo đã hợp tác ra một tờ báo, lấy 


tên là La Luite. 


Quan trọng nhất trong nhóm La Lutte là Tạ Thu Thầu, một trí 
thức trẻ sinh trưởng ở Long Xuyên, trước kia hoạt động trong tổ 
chức “Jeune Annam” và viết cho tờ bảo Nhà quê. Thâu lúc thiểu 
thời ở Long Xuyên, tư chất thông mình và học giỏi mặc dẫu gia 
đình nghèo. Trong kỳ thi Brevet Elémentaire năm 1923, hơn 300 
người dự thi, có 76 người đậu trong đó có Tạ Thu Thâu, Huỳnh 
Văn Phương, Phan Văn Chánh, Nguyễn Văn Tạo, Vương Hồng 
Sển, Trần Văn Giàu ?*!, 


I. - Lindachine: Revue Érnnamique d ExirÊme-(rieni, 5/9/1832, tr. 175. 
3. LÉchu Annamile, 23/6I1923, tr. 2. 
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Lên Sài Gòn, học ở trưởng Chasseloup-Laubat, Thâu quen biết 
nhiều trí thức trong đó có Nguyễn Văn Bá, thấy của anh ở trưởng, 
là chủ bút tờ Thần chung và Công luận báo. Nhóm ” Jeune Anndrrnr” 
tổ chức tương tự như “Young India” của phong trào Gandhi ở Ấn 
Độ. “leune Annam” có các thanh niên như Trịnh Hưng Ngẫu, 
Nguyễn Văn Số, Bùi Công Trừng, Hà Huy Giáp, Tạ Thu Thầu, tổ 
chức vì lòng ái quốc muốn tranh đâu cho Nguyễn An Ninh được 
ra tù bằng các cuộc bãi khóa, khơi gợi lòng yêu nước và địa vị 
người Việt qua phong trào tẩy chay thương mại người Hoa, Ấn. 

Tạ Thu Thầu đã viết trên tờ LArgus Indochinois ngày 29/1/1927 
được báo [Êre Nouvelle (Nhựt tân báo) ngày 11/2/1927 đăng lại 
về người bạn trẻ Nguyễn Khánh Toản - chủ bút tờ Nhà quê đã bị 
Pháp bắt nhốt tù chung với Nguyễn An Ninh. Tạ Thu Thầu sau khi 
kể về tiểu sử của Nguyễn Khánh Toàn như: sinh trưởng ở Vinh, 
học ở Đại học Đông Dương, trưởng Cao đẳng Sư phạm (Erole 
Supẻrieure de Pédagogie) trước khi đến Nam kỳ, bài báo đã khen 
ngợi lòng yêu nước của Nguyễn Khánh Toản. 

Nói về con người Tạ Thu Thầu, bả Phương Lan Bùi Thế Mỹ, 
nhà báo của từ Phụ nữ tân văn, đồng hương với Tạ Thu Thầu và là 
vợ ông Bùi Thể Mỹ (sau này bị Pháp trục xuất về Quảng Nam do 
tham dự Đông Dương đại hội năm 19356), bạn của Tạ Thu Thầu đã 
viết như sau: 


“Không bao giả biết hút một điều thuốc, uỗng một lự rượu, hay 
tách cả phê. Chỉ có say theo chủ nghĩa dân tặc, xã hội, luôn một 
lòng binh vực kẻ bị hiển đáp, bất chấp tù đảy, bất chấp cao lưững 
Mỹ tị. 

Mặc, chỉ mặc tuàn đã vải, quần toile trắng, sử mí vải trắng, đâi 
khi đội một cải kết (casquetfe) cũ tHÈm. Ở nhà mặc đã bà ba cũng 
vải trắng thường. Ăn thì ăn tuàn mủn ăn bình dân, thuẫn túy thôn 
quê, rẺ tiển. Lến nhà anh, thấy treo tại bàn ăn, gẫn bến một thực 
đưn (menu) 14 buổi ăn Hong 7 ngày trung tuần, trở đi trẻ lại khi hết 
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tuần. Toàn là những món tâm thường như: cả nưửng, xu xảo, cả 
kho tiều, kho tậ, mắm chưng, chiên, canh bầu bí, canh chua v.v... chủ 
chẳng thấy món cao lưởng, mỹ vị nào như chả dò [giò], tâm nướng, 
của thấu, vịt hấm, v.v... như các nhà chánh trị, cách mạng khác thích 
thú hưởng đủ mụi thứ”0, 


Số La Luife đầu tiên ra ngày 24/4/1933 kêu gọi quân chúng và 
cử tri ủng hộ số Lao động (lisfe ouvriẻre). [anh sách trong số Lao 
động gốm các nhà cộng sản theo đệ tứ và đệ tam, ra ứng cử Hội 
đồng thành phố vào tháng 5/1933. Hai ông Nguyễn Văn Tạo (đệ 
tam) và Trần Văn Thạch (đệ tử) đã đắc cử. Đây là lẫn đấu tiên, các 
ng cử viễn cộng sản đã đắc cử vào Hội đồng thành phố. 

Từ La Luife chỉ ra được 4 số rối đình bản vì tài chánh và chỉ 
phí cao. Nhưng tờ La Luife đã tạo ra được tiếng vang trong chính 
trường ở Sài Ciòön và Nam kỳ. Năm sau (1934), nhờ sự thuyết phục 
và cổ gắng của Nguyễn An Ninh, hai nhóm đệ tam và đệ tử chịu 
hợp tác vả ra lại tử La Luife. Tiến báo phí ban đấu do Nguyễn 
An Ninh vận động được phái đoàn đẳng Cộng sản Pháp qua Sải 
Gòn đồng ý giúp đỡ tài chính”). Trần Văn Thạch, người Sài Gòn, 
sinh ngày 15/10/1905, cũng như Tạ Thu Thâu, ông học trường 
Chasseloup-Laubat, sau đó qua Pháp du học vào năm 1926, tốt 
nghiệp cử nhân vần chương, Đại học Sorbonne ở Paris. Thạch phụ 
trách mục Peiifs Claus (Những mũi định nhọn) châm biếm trên tờ 
La Lulte. Mục này được nhiều độc giả yêu chuộng vì những mỉa 
mai châm biểm tình vi, ý nhị. 


I. Phương Lan Bủi Thể Mỹ, Nhà rách mạng Tạ Thu Thâu 1906 - 945, Nhà sách Khai Trí, Sải 
Ciủn, 974, tr. 57. 
#. _ Hỗ Hữu Tưởng, 4ï nữm hn hán, hà Nam và Nxh Hội Nhà văn, Hà Hội, 3017, tr. 17-98. 
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Trần Văn Thạch (1904 - 1045) 
(NWquồn: Nam kỹ Lục tỉnh). 


Cuộc bẩu cử vào Hội đồng thành phố Sài Gòn ngày 12/5/1935 
cho thấy các ứng cử viên cộng sản đệ tử và đệ tam thuộc nhóm La 
Lutte đã chiếm được 4 ghế (Tạ Thu Thầu, Nguyễn Văn Tạo, Trẩn 
Văn Thạch và Dương Bạch Mai) trong 6 ghế dành cho người Việt. 

Kết quả chỉnh thức được Tràng An báo (17/5/1935) cho biết 
như sau: 

“Thực thụ 

MM. Trần Văn Thạch — 777 phiếu 


Nguyễn Văn Tạa 769 phiếu 
Nguyễn Minh Chiểu — 751 phiếu 
Tạ Thu Thâu Z13 phiếu 
Nguyễn Văn Vang 696 phiếu 
Dương Bạch Mai 668 nhiễu 
Dự khuyết 

Nguyễn Đình Trị 650 phiếu 
Trần Văn Bửu 646 phiếu 
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Các ông Chiểu, Vang, Trị và Bửu đễu thuậc sổ Nguyễn Đình Trị, 
củn 4 ông hội viên thực thụ Tạo, Thâu, Mai và Thạch thuậc số lao 
động của bảo “La Lutte”. 

VỀ phía người Pháp các ông này trúng cũ: 

Thực thụ: MM. Biaille de Langibaudiere, Lorenzi, Pinaud, Bay 
Landry, Darripade, Seurin, Brle, Andonit, Didier, Bec, Soyez vả 
ÁMarque. Dự khuyết MM. Bœuƒ Vidal Gay và Banvicini... "0U, 

Sự kiện này phản ảnh khuynh hướng đi lên của nhe tảtrong cuộc 
bầu cử ở Pháp và các thuộc địa như tờ Trảng An báo (21/5/1935) 
đã cho biết như sau: 

“Sau các cuộc bẩu cử hội viên thành phố 

Ngày 5 Mai và 12 Mai vừa rỗi, khẩn trang nước Pháp và các 
nhượng địa Pháp người ta bầu hội viên thành nh. 

Một điều dáng để ý trang việc bấu cử hội viên thành phổ bên 
Pháp là sự thẳng lợi của đẳng cụng [cộng] sản. Theo bản thống kê 
của bộ Nội vụ các đảng về hữu dực và trung tdng hoặc kêm thể lực 
hoặc cứ nhưng nhiên nhỉ trước, duy cả đẳng cụng sản thẳng lựi một 
cách rũ ràng. Sẽ hội viên có chân trang đẳng gân đôi khóa truốc. 
Trong sẽ 858 thị xã dân sẽ trên 5.000 của nước Phản, có 90 thị xã 
nghị viên cọạng sản chiếm đại dẳa số. 

Đồng thời người ta nghiệm rằng các đảng cực hữu chủ trưởng 
quân chủ xem ra cũng cô phần hoạt động hữn trước một ït. Hoặc giả 
nhân khi tình hình quốc tế nghiệm trọng, làng người xôn xao nên ra 
Chiểu thiên về các chủ nghĩa cực doan chăng. 

Ngay như ủ Sài Gòn, trong sâu ghế hội viên thực thụ người mình 
cũng có đến bữn nghị viên cạng sản: Trần Văn Thạch, Nguyễn Văn 
Tạo, Tạ Thu Thâu, Dương Bạch Mai. Có kẻ núi rằng ở Sài Gòn cạng 
sản dược thẳng lợi vì hụ đẳng tâm và có kỷ luật, còn bên địch chỉ 
người nào la phận người ấy nên thua. 


I. Trảng An bản, I7/5/1935, tr. l. 
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Nhưng nghe đâu sẽ chỉ có một mình ông Trấn Văn Thạch được 
dự vào Hội đồng thành phố Sài Gòn, các ông kia không hận [hợp] lệ 
wì người Nam mà rmruỗn ra từng cử hội viên thành phố, phải có quyển 
bầu cứ, phải đúng 27 tuổi và phải nộp mỗi năm 25 đẳng bạc thuế 
ngại ngạch tả các ông kia không đủ ba điều kiện ấy"”U, 

Như vậy cuộc bầu cử vào Hội đồng thành phố, mặc dầu 4 
ứng cử viên cộng sản của nhóm La Lutte được đắc cử, nhưng 
theo bài báo cho biết thi chỉ có ông Thạch là được vào vì các ông 
Thâầu, Tạo và Mai coi như bị loại vì không đủ điều kiện về tuổi 
tác và đóng thuế. Thật ra thì không đúng vậy vì cả 4 ông đều hợp 
lệ khi ra ứng cử. Vì thế họ được đắc cử chỉnh thức vào Hội đồng 
thành phế. 


Sự kiện số Lao động thắng cử cho thấy sự đi xuống của 
các đảng phải ôn hòa như đảng Lập hiến và sự thắng tiến của 
các đẳng có khuynh hướng tả phái. Tờ Hà thành nợgo bảo ngày 
17/5/1935 đã có bải xã luận về sự thay đổi bộ mặt chính trị ở 
Sài Còn trong các cuộc bẩu cử so với những nơi khác như Hà 
Nội và Hải Phòng. Qua đó các ông khoa bảng, tiễn sĩ, có bằng 
cấp hay nhà giàu đểu thưởng đắc cử trong khi ở Sài Gòn, cử tri 
không bẩu những người như vậy mà họ bẩu những người tranh 
đấu cho nguyện vọng của họ: 

“Hà Nội, Hải Phòng và Sài Gòn 

Mười lãm ngày vừa qua - nếu không kể những việc như Lavigne 
bị tổng giam, vì phạm tội biển thủ, Lý Giáp Nga bị bắt, vì trong khi 
phiêu bạt củn quá ham thú cô đào và nhiều việc không quan hệ nữa, 
thì người ta có thể nói là trong 15 ngày ấy, ba thành phố Hà Nội, Hải 
Phòng và Sài Gòn đã chuyên chủ về việc bậu cử. 

Quảng cáo, truyền dẳdn, diễn thuyết và nhất là tiển, mẫy cải 
lợi khí vữa mỗi, vữa cũ đó rải rắc ở ba thành phố chính của Đông 
Dương, đã được một cơ hội giáp các nhà ứng cử một cách đắc lực. 


I. Trảng An bản, 21/5/1935, tr. l. 
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Ứng cử, nghĩa là tự ý ra xin ẳm nhiệm công việc của hàng vạn 
người, cử trỉ [chỉ] ấy, người ham chủ nghĩa dân quyền, hẳn cha nó 
là tốt đẹp lâm. 

Nhưng, sự thực, không gì xấu xa bằng một cuộc vận động bầu 
cử. Bao nhiều những tính cách hẻn kém của loài người nhờ đó mà 
phát triển ra. 

Bạn đứng chung số xúa tên lẫn nhau, người thân thích nhản trắc 
nhan, để thủa lòng hiếu thẳng, nghĩa là tranh dược cái ghế khập 
khiểng là ghế hội viên Annam tại Hội dũng thành phố. 

LễoH [D2audet bình nhẩm rất đúng, trong khi nói "chế độ bấu cử 
kì tội ắc lẳn nhất của xã hội hiện thài". 

Tuy vậy, cũng nhủ chế độ ấy mà người ta có thể biết đại khái cái 
xu hướng của dân ủ mỗi núi. 

Tại Hải Phòng, không có gì thay đổi. Về việc bầu cử hôm 5 và 12 
Mai vừa rỗi, người ta cũng vẫn dùng những cách vận dng nhĩ 1930 
uà mấy khóa trước kia. Người được ngỗi ghế hội viên, trừ một sỗ cực 
Ít, lại cũng vẫn là những người cũ... nhưng khác tên, khác mặt. 

Hải Phòng là một thành phố thương mại: bầu cử cũng thưởng mại! 

Hà Nội có hai khác. Trừ 2 hội viên cũ và một vải người mỗi, má 
cử tri hấu là vì có quen biết, nhiễu ông hội viên trúng cử khóa vừa 
rỗi, hình nhữ (ẳã ngũi trong hang tỗi, nhân có cuộc bẩu cử, người ta 
mỗi mũi lên. 

Cử trí không nghe Lên các ông ấy bao già, không hiểu các ông là 
người thể nào, nhưng cũng bẫu. Bầu, vì sau mấẫy chữ tên, có chữ kỹ 
sit, FIỄNH sĩ. 

Y một hạng cử trì: tìm người múi. 

Một hạng khác: bấu, vì hạ có văn bằng. 

Hà Nội không phụ cái tên là một thành phố văn học: ngưữi có 
bằng cao tất trúng củ! 


“ii liia 


Sải Gùn, xa [so] với Hà Nội là hai cái thải cục. 

Người trúng cử không phải là tmrấy nhà tú bản đã mủ rộng két sắt 
để mua lây hư (anh, cũng không nhải những người đã nhà mảnh 
giấy vô vị để tự giải thiệu với cử trì. Trang 6 ghế thực thụ tại Sai Gòn, 
có tấi 4 ghế về số “La LuHte” Hặc bà số Lao động. 

Danh sách ân hòa bị thất bại, danh sách của mấy ông Liễn sĩ và 
bác sĩ cũng bị thất bại, trước một danh sách bình dân. 

Ngay hây già, không ai dám nói đích là trang 3 thành nhã Hả 
Nội, Hải Phòng và Sài Gòn, thành phố nào đối với cuộc bầu cử đã 
thận trọng hơn. Song ai cũng nhận thấy là về tử tưởng, đã có sự cách 
biệt rất lắn, giữa phía Nam và phía Bắc. 

Phan Trần Chúc”U, 


Ông Phan Khôi có viết một bài trên Trảng An báo (21/5/1935) 
về sự trúng cử vào Hội đồng thành phố Sài Gòn của các ông theo 
khuynh hướng cộng sản như Trần Văn Thạch, Nguyễn Văn Tạo, Tạ 
Thu Thâu, Dương Bạch Mai. Tác giả cho bạn đọc ở Trung kỳ biết lý 
do tại sao họ lại được ra tranh cử và hoạt động công khai như vậy. 
Bải bảo cũng cho ta biết nhiều thông tin về “số Lao động” trong 
cuộc tranh cử vừa qua: 

“Sau cuậc bậu cử nghị viên thành phố Sái Gòn 

Đảng viên cạng [cộng] sản sao cũng được dự cử và đắc cử? 

Bài này của chúng tôi chỉ có một tảnh chất thuyết tình, cắt 
nghĩa một điều có lẽ là khó hiểu cho mọi người cùng hiểu, chữ bản ‡ 
người viết bài không để mà phê bình gì và nhất là không để mà công 
kích ơi hết cả. 

Mật điều nên nói trước là trong khi chúng tôi kêu tên những 
người này người kia mà bảo là đẳng viên cạng sản, chúng tôi không 
có ý khẳng cáo họ đâu. Vì theo thực sự, hiện nay ủ Sài Gòn, làm một 
đduẳng viên cạng sản theo kiểu các người ấy, đỗi với pháp luật, không 


I. - Hả thành ngợ bản, 17/5/1835, r. l. 
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có phạm lội gi hết: mà đã không phạm tội thì chúng tôi không cáo 
họ làm gi? 


Làm một đẳng viên cụng sản, sao lại không phạm tội đãi với 
pháp luật? Hẳn bạn đạc phải lấy làm lạ tai. Nhưng, công việc rành 
rành ra đó chẳng những không phạm tội mà những người ấy vừa rỗi 
lại được ra tĩng cử nghị viên thành nhấ và trúng cử nữa kia, sự này 
tưởng lại củn lạ tai hủn nữa! 

Viết bài này, chúng tôi cất muẫn cắt nghĩa sự lạ tai ấy. 

Như Tràng An đã đăng tín trang sẽ trước, cuộc tuyển cử nghị 
viên thành ph Sài Gòn ngày 12 Mai mỗi rỗi củ sâu người trúng củ, 
mà trong số đó có hỗn người đứng chung một số gọi là “số Lao động”, 
tặc là các ông: Trấn Văn Thạch, Nguyên Văn Tạo, Tạ Thu Thâu và 
I2ddng Bạch Mai. 

“Số Laa động” (liste ouvriere), ấy là bốn người ấy tự xưng nhỉ 
uậy, chữ theu một vài từ bảo Tây ở Sài Gòn, người ta kêu sổ ấy là “số 
CGạng sản” (liste commmuniste)} hẳm hùi. 

Như thế, dù chúng tôi gọi họ là đẳng viên cọng sản, bốn người 
ấy chắc cũng chẳng lấy làm điểu. Mà thật, ba người kia thì không 
biết, chữ ông Tạ Thu Thâu, chúng tôi có biết ông ấy, ông vẫn Hự xưng 
mình là đảng viên cạng sản (communiste) trước mặt quan tủa hoặc 
trước mặt công chúng mà không giấu giểm dì hết. 

Theo thường, chủ nghĩa cụng sản là nghịch với chính phú đương 
thời, những người then chủ nghĩa ấy hay bị tình nghỉ bắt bú, thì sao 
những người này lại công nhiên dược làm nghị viên thành phổ, chánh 
phủ vẫn để họ được tự da. Hdn nữa, vào khoảng trước sau ngày ler 
Mai, đâu đú vẫn phòng bị cụng sản nghiêm ngặt lắm, mà sao ủ Sài Gòn 
thẳng viên cạng sản lại được thang thả một cách phỉ thường như vậy. 

Muẫn rũ thâu chỗ đó, chúng ta nên biết qua các quyển tự da 
trang hiển pháp của nước Pháp và nên phân biệt sự lý từng và sự 
thực hành của tật chủ nghĩa có khác nhau. 


“ii la 


Trong hiển nháp nước Pháp có nhìn nhận mãy điều nhân đân 
được tự da, mà một là tự do về tử tưởng, hai là tự ddo vỀ ngôn luận. 
Cho nên trang nhân dân có ai khuynh hướng về chủ nghĩa nào 
bất kỳ, mà hệ còn ở trong phạm vì từ tưởng ngôn luận là dù có 
trải với chỗ khuynh hướng của chánh phủ, cháành phủ cũng không 
tủic cẫm. 

Thực sự bảy ra ủ giữa nướậc Pháp hầu một thế kỷ nay đa như 
thế. Sau khi dân quốc thành lập mà giữa nghị viện côn có đẳng Bảo 
hoàng, nú vì phản vậi cải quốc thể hiện tại là dường nào, những 
chỉ vì sự hành động của đảng ấy chẳng có chỉ vượt ra ngoài vòng tủ 
tưởng ngôn luận, cho nên phải để nó tẫn tại giữa quốc hội. 

Đảng Cụng sản được công khai giữa nghị viện nước Phản ngày 
nay thì cũng bởi lẽ ấy. Cũng đồng là cái hành vị của đẳng Cụng sản 
ở nước Phản, nhưng những cuộc biểu tình, bạo động, luôn luôn bị 
chánh phủ can thiệp; củn chỉ điên thuyết hay viết hảo mà thảo luận 
và tuyên truyền cái học thuyết của Mã Khắc Tưể” hay của Lý Ninh?!, 
thì chẳng ai có quyển phép được ngăn trả ai. Thế cho biết đẳng Cọng 
sản tấn tại giữa niớc Pháp chẳng khác nào đảng Bảo hoàng, nó trái 
với quốc thể hiện tại tặc dù, sang chánh phủ mà biết tôn trọng hiển 
pháp thì nó phải tũn tại. 

Như thể, đãi với đẳng một chủ nghĩa, nước Phản kính trạng phần 
lý tưởng mà cấm chế phần thực hành. Sự phân biệt ấy chẳng có gì 
khác hơn là nhân lý tưởng có thể dưa một xã hội lên đường tiến hóa, 
những lại sợ nhân thực hành nếu mà xốc nổi, cũng có thể hãm nước 
nhà vào cảnh hiểm rrghèo. 

Hiểu đến đó, ta thấy hiển pháp nước Pháp có ý rất khoan hỗng 
nhưng không quên sự tiết chế. 


I Karl Marx. 
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Sải Gủn mà chà đến cả đất Nam kỷ cũng vậy, đã là thuậc địa 
của nuưậc Phải, chịu trị dưới pháp luật của nước Phản, lẽ nào không 
hung thọ được sự khoan hỗng của hiển pháp ây lẫy một vải? Những 
Cọụng sản đẳng viên ngày nay được công nhiên đắc cử hội đẳng thành 
ph, thật lá một sự lạ cho người xử mình, sang nếu là người Pháp thì 
hạ chẳng lấy gì làm lạ cả. 


Bạn ông Tạ Thu Thâu, Thần Văn Thạch chỉ là những người tuyên 
truyền chủ nghĩa cụng sản bằng tư tưởng ngôn luận họ có từ báo “La 
Lutte” làm cơ quan, nhưng họ chưa từng dự vào một cuộc Âm miêu 
nào, chưa Hừng xúi ai làm một việc bạa động nào, chánh phủ Nam 
kỳ kể hạ cũng như một đẳng viên trong đẳng Cọng sản bên nưốc 
Pháp, thành thử hạ vẫn hoàn tuàn hướng được quyển lợi công dân 
của họ mà không có gi ngăn trả hết. 


Sau hết, rruấn ch. bạn đọc khỏi hiểu lâm, chúng tôi xin nhắc 
thêm rằng câu chuyện trên đó chỉ nói riêng về à Sài Gòn hay Nam 
kỳ mà thôi. Ở Trung kỳ ta, lại không như thế được. Chủ nghĩa cụng 
sản hình như bị cấm à Trung kỳ chẳng những phần thực hành mà 
luận cả phản lý tưởng. 

Phan Khôi”?! 

Tràng An báo, xuất bản từ năm 1935 ở Huế, tòa soạn số 43 
đường Paul Bert, do ông Bủi Huy Tín làm chủ nhiệm và Phan 
Khôi làm chủ bút. Đây là một tờ báo có uy tín và đóng vai trỏ quan 
trọng trong lịch sử báo chí Việt Nam. 

Tuy những người theo chủ nghĩa cộng sản được tự do hoạt 
động ở Nam kỷ nhưng ở các xứ Đông Dương khác thì bị cấm. 
Theo Trảng An báo (17/5/1935) thì: 

“Sử liêm phóng Sài Gòn vừa mỗi khám phá dược một củ quan 
cộng sản do một sẽ tì chính trị vượt ngục Côn Lân tổ chức, bản ý 
định khôi phục lại Đông I)wdng Cộng sản dẳng., 


I. Trảng An bản, 31/5/1935, tr. l. 


Hi 


Hai mudi sắu người bị bắt; trong số ấy có Trấn-văn-Gian [Trần 
Văn Giảu|, Nguyễn Văn Duệ, Trần Văn Vĩ, Nguyễn Văn Nguyên và 
Nguyễn Văn Trang. 

Mật người tên là Trần Văn Toàn nguyên chân lính khổ đỏ, trước 
đñ có can vào vụ Yên Bái và đã bị án khổ sai, lẫn này bắt được nhất 
định không chịu khai gì hết lừa khi vắng người canh, xé quấn thất 
cổ chết”0!, 

Trấn Văn Toàn trước có tham dự vào cuộc khởi nghĩa ở Yên 
Bái, sau đó vào đảng Cộng sản Đông Dương. Ông bị bắt trên tàu 
biến Chenonceaux của tuyến đường hàng hải Sài Gòn - Marseille. 
Hà thành nạo báo (17/5/1935) đã cho biết chỉ tiết về người cộng 
sản Trần Văn Toàn như sau: 

“Trước khi thắt cỗ tự tử ở bón [bót] Catinat 

Trần Vũn Toàn 

Mật yếu nhân của ban Âm sắt trang Đông Iưdng Cộng sản đẳng 
đẳñä bị bắt trên tàu biển Chenonceaux chạy đường Sài Gòn - Marseille. 

Sải Gòn. - Trong số bảo hôm qua, Ngọ bảo đã đăng tín sử mật 
thám Sài Gòn vừa khám phá một đẳng Cộng sản, trung đó có Trần 
Văn Toàn, đã thất cổ tự tử trong khám Sài Gòn. 

Nay lại có tin thêm, Toàn bị bắt trên tàu Chenonceaux ở Pháp 
sang đây khi tấu äy căn [cập] bến Nhà Rỗng. 

Nguyên hãi 1929 - 1931, Trần Văn Toàn, trước làm lính khổ đỏ 
có than dự vào cuộc cách mệnh ở Tenhay [Yên Bái], sau việc vũ là, 
liễn trấn di với cúi án xử vũng mặt khổ sai trung thân. 

Là một yếu nhân trang bạn Ấm sát của đẳng C.S.Đ.ID1.?' Thàn, 
sau khi thoát tay các nhà cẩm quyền, liền cải trang làm bối cho tầu 
Chenonceaux để trẫn ra hải ngoại. 


I. Trảng An bản, 17/5/1855, lr. l. 
¿. _ Đẳng Công sản lông Lhiững, 


“la 
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Sau đẩy, Toàn được đẳng cử làm trung dan [gian] cha đẳng Cộng 
sản Pháp và Nam kỷ. 

Lẫn lữa cho đến ler Mai (ngày kỷ niệm của C.S.) vừa qua. 

Mun để phòng ngày kỷ niệm kia, sử mật thám Nam kỳ hèn cho 
khám xét hết thảy các tâu xe tải Sải Gòn trước ngày ấy. 

Lúc lính mật thám xung khám tâu Chenonceaux thì bắt được 
Trần Văn Toàn ủ phòng dưới. Trong phòng này có chữa nhiễu sách 
tủ và truyền đưn cộng sản ủ Phản gửi về. 


Toàn bị giam tra hỏi, liệu thể chạy không khỏi án, vì đã hị tòa 
thượng thẩm Hà Nội kết án khổ sai, nên hai ngày sau đó, Tuàn đã 
xé quân bên thành thừng thắt cổ tự tử ở búp đường CahHnat để tránh 
sự điểu tra của các nhà chuyên trách”0), 


Năm 1935, nhà báo Nguyễn Văn Nguyễn thuộc nhóm Cộng 
sản có cho ra quyển sách Cân Lân hàn đảo địa ngục. Tương tự như 
quyển Ngãi tù Khám Lửn của Phan Văn Hùm, sách này cho thấy 
điểu kiện sống của tù nhân chính trị ở Đông Dương trên hòn đảo 
ngục tù này. Quyển sách gảy chân động dư luận và cho thấy chế 
độ lao tù tàn bạo của thực dân Pháp đối với những nhà tranh đấu 
chính trị Việt Nam. Đây cũng là tiền để mà sau này Chỉnh phủ 
bình dân Pháp đã thi hành đại xá chính trị phạm ở Đông Dương 
năm 19368). 

Tạ Thu Thầu vừa mới trủng cử vào Hội đồng thành phổ Sải 
Còn ngày 12/5/1935 thì không lầu sau ông bị bắt và ra tòa vì bị 
buộc vào tội tổ chức hoạt động hội kín Trotskyste. Mục đích chính 
của nhà cẩm quyển là làm sao quyển công dân của ông Thâu bị 
tước đi lúc ra tòa và vì thế öng Thâu sẽ không còn đủ tư cách làm 
nghị viên của Hội đồng thành phố. 





I.  Hữi thủnh nựu hẳn, 17/5/1035, lr. 2. 

2. Tấm Vu, Hguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Y, “Văn học chữ quốc ngữ ở Si Giòn - Gia Định 
cuối thể kỷ XIX, dầu thể kỷ XX? trung Địa chỉ văn húa Thủnh nhấ Hỗ Chí Minh, tập II: Văn 
hạc, Mxh Thành nh Hỗ Chí Minh, 1988, tr. 2346. 
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Cũng như Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu được rất nhiễu thanh 
niên ở Sài Gòn mếễn mộ, tại phiên tòa xử ông, đồng đảo thanh 
niên, học sinh, giáo viên kéo đến xem có ngót 500 người. Tờ Sải 
Gòn (21/6/1935) có đăng chỉ tiết phiên tòa tiểu hình như sau: 

“Vụ Troskyste [Trotskyste| đã ra trước tòa tiểu hình 

Vì sao có vụ Troskyste nấy? - Biên bản của 3 nhà giáo tự ở Sài Gòn 
- Lyon và Seine. - Tòa đình vụ Troskyste lại tuần sau 

Vụ Tạ Thu Thâu còn đình lại tuẫn sau mới tuyên ấn 

Sim mới hậm qua, tòa tiểu hình nhôm xử vụ Troskyste, bị cáo là 
ông Hội dũng thành phố Tạ Thu Thâu. 


Quan sảnh tòa, lúc bẩy giờ, náo nhiệt lạ thường. Thiên hạ đi xem 
thật đông, ch. đến đỗi năm, sảu viên cô mật thám và củnh sát phải 
đến giữ trật tự. Đi xem vụ mây đông nhút là các anh em học sanh 
trưởng tử và các giáo viÊn. 


Nếu ta cú thể đêm được thì số người di xem phiên xử äy thì không 
dưới 500 người. 


*++# 


Chinh tủn: MĨ. Chevalier 

Biện lý: M. Vidil 

Bị cản: Tạ Thu Thâu 

Các người chứng: M. Perroche 


Nguyễn Văn Minh 

Nguyễn Vũn Bé 

Nguyễn Văn Vĩnh 

M[. Giaccnbi 

M. Sicaf 
+ự+$ 
=2. 
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Tòa bắt đầu kêu Tạ Thu Thâu vào nói rằng: 


- Hâm nay chúng tôi nhằm xử anh vỀ vụ anh có đỉnh liu trong 
đẳng Traskyste, tức là hội kín ở garage OrÌy năm 1932. Vậy anh nên 
khai thật chủ chúng tôi nghc. 


- Người ta cán gian cho tôi cá chưn trong đẳng Troskyste nhưng 
vỏ hàng có, vì mấy bức thử sử mật thám tìm được ở nhà Trấn Văn 
Xuân, không phải của tôi viết ra. 





lạ Thu Thâu. 


- Chính hai nhà chuyên môn giảo Hự Robin và Lacard, đều nhận 
tuỗng chữ của anh, sao anh củn chỗi nỗi gỉ? 


- Tải không phải sự mà chỗi chính nhà chuyên môn giảo tự ở 
quận Seine (Phản) cũng nói là tuỗng chữ của người khác. 

Đá là một bằng cũ biết đâu hai nhà chuyên môn Rabin và Lucard 
cô lẫm lận mà nhận rằng tuông chữ của lôi. 

Töi thú thật rằng tôi vô tội. 

- Người ta khai rằng: Anh là một đẳng viên trạng yếu trong hội 
kín ấy. 


..i2 | a 


- Những người khai cho tôi là gian, chính trước quan hối thẩm 
tôi vẫn khai là vô tội, mà nhiều người trang đẳng ấy cũng không 
nhìn biết dược tôi. 


- nh biết Phan Văn Chánh không? 
- Bẩm, biết vì anh em chúng tôi có từng học bên Pháp. 


- Trung đảng Truskyste bị bắt, có tên Nguyễn Văn Thượng khai 
anh là dâu đẳng. 

- Đó là lời khai bậy của Thượng ở sử mật thám, sau giải qua bối 
thẩm, nỗ khai khác hết. 

- nh biết Bé không? 

- Bẩm, không! 

- Trang lúc anh ở Pháp, quá giang tàu Athos TT về Sái Gòn, anh 
wà Phạm Văn Chánh lập hội lại để làm gi? 

- nh em chúng tôi lập hội để gián đã nhau. 

Tòa cử hỏi... Thâu cử trả lài... 

Đến quan biện Lý Vidil, cũng đứng lên hỏi Thâu nữa. 


*ự'# 


Tòa hiển đài M. Perroche vào hỏi rằng: Anh hiểu rũ hết vụ nẩy ra 
sao, kể lại cho tôi nghe. 

Viên cò Perroche đọc lại y như lời khai trước mặt bối thẩm và 
nhận chắc rằng Tạ Thu Thâu là một đẳng viên trọng yếu của hội kín. 

Thâu cãi lại kịch liệt. 

Tòa liển đôi người chứng thử nhì là Nguyễn Văn Minh vào, thì 
anh nấy khai rằng: Töi không hiểu gì hết. 

Người chứng thứ ba là Nguyễn Văn Bé, làm thợ máy vào khai 
rằng: Lúc trước tôi bị đánh quá nên khai chủ Thâu là đầu đẳng, 
nhưng thật sự tôi không biết Thâu là ai cả? 
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- JAnh khai rũ ràng trước mặt bối thẩm, sao nay lại chỗi? 

Vì Nguyễn Văn Thưởng [Thượng?]| xúi tôi khai nh vậy, và tôi sự 
bị đòn mữa, nên khai như vậy. 

Tòa đói viên củ Perroche vào hỏi rằng: 

- Chủ có ảnh Bé hay không? 

- Rẩm, không hẳn. 

Người chứng thứ tử là Nguyễn Văn Vinh, làm sắn-phút” vào khai 
cũng y như lãi khai của Bé. 

Đến phiên Me Giaccobi và Me Sicol, là hai người chứng chót, 
khai quyết rằng không phải Thâu, tà chính một người lạ mặt viết 
mẫy bức thử ấy. 

LI buộc tội 

Quan biện lý Vidil đứng lên buộc tội Thâu rất gắt. Ngài nhắc lại 
những chuyện của Thâu làm rắc rối lúc ở bên Phán năm 1930, cho 
đến lúc về Sài Gòn. 

Những chuyện xảy ra ủ Bà Ham, Đức Hòa, Hắc Môn, v.v... Quan 
biện lý đêu đã trút vào chà Thâu, và buộc Thâu là chánh cạng sản. 

Sau rỗt ngài buộc Thâu là nhà chánh trị lợi hại nên trừ, và ngài 
xim tòa phải kêu án Thâu và hủy quyền công dân”. 

Thật sự thì những vụ biểu tình ở Bà Hom, Đức Hòa, Hóc Môn 
và các nơi khác ở tỉnh Chợ Lớn và Gia Định là do đẳng Công sản 
tổ chức chứ Tạ Thu Thầu và nhóm Trotskyste không thể tổ chức 
được vì thực lực và hậu thuẫn ở ngoài Sài Còn không có nhiều, họ 
không có cơ sở ở các nơi đó. Tờ Sải Gòn viết tiếp: 

“Lới cãi hộ 


Thấy kiện Giáo đứng ra bình vực cho Thâu, viện nhiều lẽ hay lắm. 


I.  Chaulfeur: Tải xể. 
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Ông lãy cái chuyện giản tự để gũ rất nhiều cha Thâu và nói rằng: 
Nếu như tòa chắc rằng tung chữ trong mấy búc tha ấy của Thâu 
thì là sái hẳn. 

- VỊ hạ nhà chuyên môn giáo tự đễu nói khác nhau hết, không thể 
tin bên nào được. Vậy xin tàa lấy đùn cân công lý mà tha bỗng Thâu. 

Đến nhiên Me Vivies, ông này cai hùng hỗn lắm, song ông ta nói 
xúc phạm đến quan biện lý, nên ngài giận cãi lại rất kịch liệt. 

Quan biện lý cãi cũng phải, vì Me Vivies hỏi quan chánh tòa và 
quan biện lý có thể làm được như Thâu chăng? 

Me Viwvies nói rình lẫy cái ví dụ mà cãi, sang có nhiều sự lôi thôi 
phiến lắm. 

Giút [Dút] lời, âng ta cũng xin tòa tha bổng Tạ Thu Thâu. Tỗng 
hồ lúc đó điểm 12 giờ thiếu 20 phút. 

Thâu, đứng ra xin tòa lấy dùm cân công Lý trà xét xử. 

Tòa đình lại Huẩn sau mỗi tuyên ñn. 

Nhắc lại hỗi sử mật thám Sài Gòn hát được một đẳng bí mật. 

Ngày ä Aout 1932, ông cò Perrache đem mãy người lính mật thám 
tửi vây một căn phố ở ngũ hẻm đường Frere Louis” bắt được tật 
diẩm thanh niên dầu học rất đông, trang số đó củ Phan Văn Chánh, 
Lê Văn Thủ, Hỗ Hữu Tưởng, Huỳnh Văn Phương, Phan Hiểu Kinh 
wá nhiều giấy từ cổ động cho chủ nghĩa cạng sản như quyển A.B.C. 
cọng sản, Đảng Troskyste tổ chức bằng cách nào?, Lao động bảo, 
Vỏ sản bảo, nhiễu quyển sách và truyền dữn khác đều có gạch một 
bên câu nấy: ” Tủ phải đổi lận (Appositian de Gauche". 

Căn nhà bị xét bắt mẩy là ruột cải ga-ra để xe hơi của M. Kinh, 
củ bằng cấp kỹ sư, làm chủ. 

Trang số người bị bắt ấy, có cả ông Khánh Kỹ, chủ tiệm chụp 
hình, hiện nay còn ủ Pháp nữa. 


I. May là dường Nguyễn Trãi 
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Những người nãy đễu bị cáo là đẳng viên của đẳng Troskwstc. 

Đảng Truskyste là đẳng gì? 

Cùng thử một chủ nghĩa của Mã Khắc Tư như Staline, Trasky cũng 
là một nhà lãnh tụ có thể lực ở Nga. Nhưng sau hai người bất bình 
với nhau Trosky tách mình ra lận Đệ tử Quấc tế (đè imlernatianale) 
đ sửa đổi lại chủ huàn toàn cách tổ chức của Đệ tam Quốc tế (3è 
imlernatianale). Đẳng ấy không được truyền bá ở Neẹa, mà Staline 
cũng hết sức phản kháng Trusky, nên nhà lãnh tụ nấy phải bị trục 
xuất ra ngoại quấc, và bị các nước gii gìn rất chặt chịa không để cho 
Trosky có thì giữ và cơ hội truyền bá chủ nghĩa của trình ra được 
dân cả. Rày đây mai đú, phiêu lưu khẩn cả Âu châu, Trasky rang 
ngày 18 Juin 1935 mây đã từ giã Pháp mà qua Norvege'). Nhưng ở 
Nurvẻge, nhà lãnh tụ cũng chỉ ở dược 6 thẳng và bị cẩm không được 
hoạt động chánh trị. 

Thể là chủ nghĩa của Trosky lâu nay không thiệt hành ở đâu được 
củ, chỉ nằm trong tử Hiằng mà thôi. 

Nhưng hỗi đó ô ta đây mà có vụ nẵy được là vì một dầu học sanh ở 
Pháp là Phạn Văn Chánh nhữn lúc trong xử có những cuộc biểu tình 
ở các nơi dịch sách của Mã Khắc Tư (Karl Marx) và in bằng xu-xaa 
phát không cha nhữn dân. 

Phan Văn Chánh lại theo lý thuyết của Trosky rà phân tích tình 
hình kinh tế, chánh trị trong xử ra. 

Thể là từ dỗ ằ nhà Phạn Văn Chánh có một số người như đã kể 
tên trên kia tới lui ấy lại có một tên điểm chỉ nên không bao lâu số 
mật thám do ông cò Perroche dem lính tới lưjm trọn ổ. 

Ông cò mật thám theo lời khai của mấy người bị bắt mẫy tới xét 
nhà người thợ máy Trần Văn Xuân ô dường hẻm Trưởng Minh KỶ, 
rổi bắt luân nửa chục người nữa là Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn 
Thượng, Phạm Văn Lưu, Phạm Văn Đông, và Tại. Trung số nãy có 
cả TẠ THỦ THẦU. Cọạng chung số người bị bắt là 31 người. 


I._ NướcNa Uy 
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Vì sao có phiên tòa Hiểu hình nấy? 

Nằm bút mất dâu 4 tháng trùi Tạ Thu Thâu xin cho mình đối 
điện với mấy người ấy truỗn trốn đòn nên kèm Thâu vào, chỉ Tạ 
Thu Thâu không có chưn trang đẳng ấy. 

Nhữ vậy, Thâu được xét là vô tội, rỗi được tha ra. 

Thể nhưng chưa xong, vì lúc xét nhà tên Trần Văn Xuân, sử mật 
thám có bắt được mấy bức thủ giống tuông chữ của Tạ Thu Thâu, 
nên tàa còn cẩn phải xét lại. Nhưng M. Thâu không nhận tung chữ 
äy là của mình, nên tòa dưa cho viên gia tự Robin ủ nhà hình Sai 
Còn xem xét, viên này lại để quả quyết là chữ của Thâu. 

Muấn rũ hơn, tùa lại giao chủ nhà giảo tự chuyên môn bên Pháp 
ở thành Lyun là ông Loacard xem xét một lẫn nữa. Ông Lucard cũng 
nhìn nhận là tuỗng chữ của Thâu như ông Robin. 


Phiên tòa tiểu hình ngày ler luin 1934 tòa đem ra xử lại. Nhà 
trạng sử [Dưdng Văn Giáo và BÌaguiere đem chỉững cổ ra, quả quyết 
tuỗng chữ ấy là không phải của Thâu nên tòa lại gửi mẫy bức thử ấy 
cho tòa án quận Seine xét giủm. 

Vì then biên bản của hai ông Robin và Lacard quả quyết là chữ 
của Thâu, nên ai cũng định rằng rồi đây Thâu sẽ bị kêu án. 

Chẳng ngờ, vừa rỗi tòa án Seine gỗi qua cho hay rằng tung chữ 
ấy xét kỹ không phải của Thâu nên phiên tàa ở Sài Gòn xử ngày 20 
huin 1935 nấy lại dem Thâu ra xử lại”. 

Thật sự bản viết tay đó không phải là chữ viết của Tạ Thu Thầu 
mả là của Ngõ Quang Huy (một trong 19 sinh viên bị trục xuất 
khỏi Pháp năm 1930). Ông Ngô Quang Huy có viết bài nói về sự 
kiện này. Ông đã khai với sự chứng kiến của luật sư Dương Văn 
Giáo (bạn học cùng lớp với thủ tướng Ấn Độ Nehru) và hai luật 
sư người Pháp, đồng thời cũng viết chữ của mình lên tử giấy để 
chứng minh. Sau đó ba luật sư vào khám lãy chữ viết của Tạ Thu 


l.  X%ải Gòn, 11/6/1935, tr. l. 
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Thâu. Hai tài liệu này được đẳng nạp vào hỗ sơ để tòa án gởi cùng 
với tải liệu bắt được qua Pháp nhờ giáo sư Loyant giảo tự lại vì ông 
trạng sư Giáo không tin vào sự giảm định của sở hình (Identit¿) ở 
Sài Gòn và ông biết là Tạ Thu Thâu vỏ tội”. Kết cuộc không ngử 
ông Loyant lại cho tải liệu bắt được là chính của Tạ Thu Thâu viết. 
Tạ Thu Thâu bị tù treo 4 năm. Thật là oan ức. 

Từ Hà thành ngụ báo ngày 25/6/1935 cũng có đăng lại từ Công 
luận bảo ở Sài Ciòn chỉ tiết về phiên tòa ngày 20/6/1935 này. Đáng 
để ý là các cầu chất vấn và trả lời của Tạ Thu Thâu giống như trên 
nhưng có thêm một số chỉ tiết khác. Ở tòa ta thấy các nhân chứng 
đã phản cung và khai là vì bị đánh nên mới phải khai là ông Thâu 
có liên hệ với các đảng Cộng sản đệ tam và đệ tứ chứ thật ra họ 
không biết ông Thâu. Qua những lý lẽ và đỏi hỏi của công tổ viên, 
ta thấy mục đích của chính quyến là làm sao tước quyển công dẫn 
của Tạ Thu Thâu và như thể ông sẽ không còn là nghị viên của Hội 
đồng thành phố Sài Gòn. Tòa đã soi xét hạch hỏi tất cả các chỉ tiết 
của Tạ Thu Thâu hoạt động ở bên Pháp trước khi bị trục xuất về 
nước. Ông Thâu đã phản bác các điểu khép tội của công tổ viên 
và tòa. 

“Tại tàa trừng trị Sải Gòn phiên ngày 20 Juin 

Hơn 500 người đi cơi xử vụ Tạ Thu Thâu 

Lời khai của ông Thâu - Quan chung lý buộc tội ông Thâu - Lài 
khai của rmuãy người chứng - Quan chưng lý kể lại cải đời chánh trị 
của âng Thâu ở Pháp và về đây, rỗi xin tàa rút quyển công đân của 
ông Thâu không cha làm hội viên thành phố - trạng sử Dung Văn 
Giáo và trạng sử Vivies bệnh vực và cho ông Thâu tận tình 

Tủa đình vụ này đến phiên hạp 27 luin sẽ tuyên ấn 

Sải Gòn. - Hôm 20 Juin, công chúng kéo đến tòa Sai Gòn xem 
xử vụ ông Tạ Thu Thâu liên can vào đảng Trotzkyste [Trotskyste] 
đông làm. Số người tiắc có 500, những vào xem được chỉ độ hơn 


I. Phương Lan Bủi Thể Mỹ, Nhd cách mạng Tụ Thu Thâu TM - T945, sdd, tr. 174-175. 


“c2 ý = 


300 người thôi, còn vì e lính canh gác hỏi giấy thuế thân nên không 
dủm vàn. 

Tám giả đúng, tòa bắt đầu họp. Ông Chevalier ngồi ghế chánh 
tòa chủ tọa phiên họp, còn ghế chường lý là ông Vidil 

Vao vụ ông Tạ Thu Thâu, tàa gọi mấy người chứng là viên Cẩm 
Perroche, trạng sư Giacobbi [Giaccobi], trưởng tòa Sicol, Nguyễn 
Văn Định, Nguyễn Văn Bé đêu đủ mặt, duy thiểu cú Nguyễn Văn 
Ninh đi trễ thôi. 

Tủa hạch hỏi âng Thâu 


Quan tòa: Tòa hôm nay họp xử vụ anh bị cáo có liên can trong 
wụ hội kim Trolzkyste và Đông Dung Cộng sản đẳng taan phá rỗi 
cuộc trị an của chánh phú. Các nhà giáo tự đã xem xét xong giấy từ 
của (tinh, vậy anh có lời gì chữa mình hay không? 

Ông Thâu: Töi không dính líu ơi với đẳng Tralzkyste và đẳng 
Đông Dung Cộng sản hết. Vụ này có 16 người bị xử trong hai muidi 
mấy người bị bắt mà chỉ có 2 người cáo tôi là lãnh tụ của hai đẳng ấy, 
củn hết thảy điêu mói tôi không có quan hệ gì với họ. VẢ lại hai người 
ấy, sau khi khai ở sử mật thám xong, trước mặt quan bối thẩm lúc 
khai lại, họ lại bản rằng vì bị đánh đập quá nên họ mi khai như vậy. 

VỀ việc giấy từ mà nhà chuyên trách bắt được ở nhà Minh và 
bảo rằng, chính là của tôi viết, các nhà giáo tự đã thí nghiệm và 
núi rất rũ ràng những hản bắt được ở nhà Minh, nét chữ giãng hệt 
với những bản của một người lạ mặt đã viết trước mắt trạng sư 
Giacobbi, trạng sư Couget và trưởng tòa Sicot. 

Củn những bản tôi viết trước mặt Cẩm Perroche, trước mặt quan 
bối thẩm Lavau, và trưởng tòa Sicot và mấy bức thư riêng lấy ở nhà 
tôi, nét chữ khác với chữ trang những bản bắt được ở nhà Minh. Số 
là trạng sử của tôi dò hỏi biết được kẻ viết những bức thư bắt được 
tại nhà Minh mới mới người ấy đến một phòng kín nọ có mặt trạng 
sử (iacobbi, trạng sự Couget và trưởng tòa Sicot thị chững cha anh 
ta việt một bức thư. 
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Lúc khải làm việc này vào hãi 17 giờ 40, người ấy viết xong 
vào hỗi 18 giả, người ta hiển đưa tôi vào viết lại bức thư ấy, thì tế 
ra chữ hai bên khác nhau rũ ràng. Chữ của người nọ viết giỗng 
với chữ trong thư bắt được tại nhà Minh, cùn chữ của tôi thì khác 
hẳn. Tôi đã không phải người viết bức thư bắt được ở nhà Minh 
thi tôi đâu có quan hệ với vụ Trulskyzte và Đông [Dưdng Cộng 
sản đảng! 

Quan tòa: Anh có giao thiệp với những đẳng viên của hai đẳng 
ấy không? 

Ông Thâu: Phần đông họ là anh em bạn học với tôi lúc còn ở bên 
này và hội qua Pháp. 

Quan tòa: Anh có theo chủ nghĩa của hạ không? 

Ong Thâu: Chủ nghĩa của hụ khác, của tôi khác. 

Quan tòa: Anh nói anh không có liên can gì trong hai đẳng ấy, 
sao đhẳng viên hai đảng ấy lại khai chủ anh? 

Ông Thâu: Như tôi đã núi vửi ngài, à số mật thám họ khai như 
uậy mà đến khi đối diện với tôi, họ lại khai khác. Và họ đã nỏi vì bị 
đẳnh nên họ mối khai nhự vậy. 

Quan tòa: Tại sao ù đây người ta biết anh nhiễu? 

Ông Thâu: Lúc tôi ủ Pháp bị đuổi về đây, người ta có chụp hình 
tôi đăng lên báo và tôi cú dự vào các cuộc diễn thuyết Hội đẳng 
thành phổ. Họ biết tôi không phải là việc lạ. 

Quan tủa: Lúc ở Phản anh có viết bài chú một tà báo phe 
Trotzkyste không? 

Ông Thâu: Tôi à Pháp 3 năm, có tập viết bài cha nhiễu từ bán, 
nay không nhủ được. 

Quan tòa: Nhà chuyên trách xét hòm xiếng anh lúc anh về đây, 
có bắt dược nhiễu cuñn sách của Trotzkyste và Angels [sic], như vậy 
đủ chỉ rõ anh theo chủ nghĩa của mấy người ấy. 


“c2 1a 


Ông Thâu: Ở Pháp tôi theo học khoa xã hội học (socialagie). 
Mấy ông thấy tôi bảo tôi hãy đọc mây quyển sách ấy nên lôi mới 
mua mà đọc chủ biết, còn theo hay không, cải đó là tự ý riêng của 
mỗi ngưùi. 

Quan tòa: Ở Pháp anh thường đọc báo “Humanite” của đẳng 
Cộng sản lắm phải không? 

Ông Thâu: Chẳng những tôi có đọc bảo Humanité mả tôi còn 
tục các hảa khác như “Le Petit Parisien"” “Le Journal” v.v... 

Quan tòa: Anh đọc các bảo ấy nhưng anh ghét sự thật phải không? 

Ông Thâu: Tôi ta sự thật và tôi kính trọng nó lắm. 

Quan tòa: Anh có hiết Phan Văn Chẳnh chứ? 

Ông Thâu: Anh Phan Văn Chánh là bạn của tôi lúc còn học ở 
trường Chasselauh và lúc qua Pháp, chúng tôi cũng ủ chung với 
nhau. Nhưng về đây chúng tôi chia rẽ nhau vì chuyện riêng. 

Quan tòa: Anh có biết Nguyễn Thường không? Thường đã khai 
cho anh là lãnh tụ đẳng Đông I)dng Cộng sản. 

Ông Thâu: Tôi không biết người ấy, lúc người ta cha tôi đối diện 
uới Thường thì Thường cũng nhận là không biết tôi. 

Quan tòa: Củn Nguyễn Văn Bé là người đã khai chủ anh là lãnh 
tụ đảng Đông I3 dng Cộng sản và có tên hiệu là Đại Nam. Anh biết 
Bé chủ! 

Ông Thâu: Tôi không hệ biết Bé là ai. 

Rồi quan tòa lại dem chuyện một buổi chiểu nọ, ông Thâu dủ 
[rủ] muẫy anh em trong đẳng Trotzkyste xuẵng Chữ Cũ ăn uỗng rỗi 
đem nhiều tấn đề ra bản cãi, hai bên bất đẳng ý kiến, cự nhau rất 
kịch liệt rỗi từ đây mới có sự chia rẽ mà lận đảng “Tả đối lập” tức 
“Đăng [Du dng Cộng sản". 

Quan tòa lại kể những cuộc diễn thuyết của ông Thâu à Pháp nữa. 
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Kẽ, ngài lại hỏi ông Thâu có biết đẳng của Staline đã dánh đổ 
đẳng Trolzkyste không? 

Ông Thâu trả lửi rằng chỉ đục sách biết qua thôi chớ không biết 
rũ lãm. 

Quan tòa: Anh là người Nam kỳ hay Bắc kỳ? 

Ông Thâu: Tôi là người Nam kỳ: 

Quan tàa: Anh có học ử Bắc không? 

Ông Thâu: Không. 

Quan chường lý hạch hỏi ông Thâu 

Quan tòa hỏi ông Thâu đến đây thì quan chường lý Vidil chụp 
ngay ông Thâu mà hỏi gắt những câu sau rrày: 

Chuông lý: Hỗi nãy anh có nói hai Hếng xu hướng (tendance) vả 
tổ chức (nrgamisalian], vậy hai Hếng ấy anh biết nghĩa nó thế nào? 

Ông Thâu: Xu hướng là tán thành, chịu một việc gì đỏ, sung 
không hề có chân trang các tổ chức về những việc đó. Còn tổ chức thì 
có cơở quan xếp đặt hẳn hoi, hành động hẳn hai. 

“Nếu tôi xu hướng chủ nghĩa quá khích rà tôi không có chân 
trong các tổ chức quả khích thì tôi có tội gì đâu, vì tôi vẫn có quyển 
tự do tử tưởng”. 

Chung lý: Nếu anh không có chân trong các tổ chúc Cộng sản 
thì sao anh được đắc cử Hội viên thành phấ Ít ra anh cũng có đem 
chủ nghĩa Cộng sản mà bảy tả cho nhiễu người rõ nên họ mỗi biết 
anh rà bỏ phiếu cho. 

Ông Thâu: Tôi làm giáo sử trường từ có quen với cha mẹ học 
sinh, họ biết tôi nên bỏ phiếu chứ có ơi lạ. Vả lại lúc ra tranh cử Hội 
viên thành phố, tôi có rúi truyền ddn, ím các lới tuyên bố thiết thực, 
dần trang thành phố nhận chương trình của tôi là hợp nên mới bỏ 
phiếu cho tôi. Ngoài ra tôi có viết bảo “La Lutte” bệnh vực họ thì tất 
nhiên hạ hiểu tôi nhiễu và tín nhiệm ủ tôi. 


hhÍ. 


Chưởng lý: Hỗi năm 1929 ở Phản, anh có làm lãnh tụ đảng 
“Annam Độc lập” không? 

Ông Thâu: Không. 

Chung lý: Ngày ler Eévrier và 17 Mars 1929, anh có hội họp học 
sinh Annam trong một quản cả phê đ rước đến Panthéon mà điền 
thuyết; rỗi qua 21 Mars, tàa án Seine tuyên ăn giải tán hội ”“Annam 
Độc lập” ấy. Lúc bấy già, bị lỗi ra tòa, anh lại dám diễn thuyết giữa 
tòa nữa, có hay không? 

Ông Thâu: Tải chỉ muốn cắt nghĩa cho tòa biết... 

Chung lý: Rỗi sau đó, anh đi Franclort. Có hay không? 

Ông Thâu: Cú. 

Chưởng lý: Ngày 22 Mars 1930, anh có cẩm ẩu một toán học 
sinh Annam biểu tình trước điện Êlysée không? 

Ông Thâu: Tôi có dự vào cuộc biểu tình ấy chủ không có cẩm đầu 
qỉ hết. 

Chưởng lý: Trước khi ấy, anh cả viết nhiều bài đăng ào háo “La 
VéritÉ” nói về cuộc (ấy loạn ở Yên-báy [Yên Bái]. Anh lại viết truyền 
dưn và giấy giản [|đân| vào vách tường cổ động cuộc biểu tình của 
anh cẩm đầu. Có hay không? 

Ông Thâu: Tôi xin nói lại một lần nữa rằng tôi có dự vào cuộc 
biểu tình ấy chủ chưa hệ dược sự hân hạnh cẩm đâu di hết. 

Chung lý: Anh việt báo “La Lutte” tuyên truyền chủ nghĩa Cộng 
sản đánh đã chánh phủ Pháp phải không? 

Ông Thâu: Tôi chỉ bênh bạn dân bị úp chế và bọn lao động. - C.L. 
(Mai tiễn). 
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ng ĩqa Thu Thâu. 


Viên Cẩm Perroche với ông Thâu 

Ông Vidil hạch hỏi ông Thâu xong, tùa chủ nhép ông Thâu ngỗi 
nghỉ kế gọi đến ông Cẩm mật thám Perroche vào, bảo thuật lại vụ 
khám phá đẳng Trotzkyste. 

Ông Cẩm Perroche thuật y như những lời của ông đã khai trong 
phiên xử ông Thâu ngày ler luin 1934. Viên Cẩm Perroche khai 
xơng, ông Thâu lại được tùa cho phép chỉ trấy chỗ râu thuẫn của 
những từ trình của ông Perroche lúc bảo ông không liền can vào 
đẳng Trolzkyste, lúc bảo ông không củ quan hệ với đẳng Đông 
Dương Cộng sản và lúc lại bảo ông có dính líu với cả hai đẳng. 
Chẳng những vậy thôi, trong các biên bản của tòa cũng có sự mâu 
thuẫn với các từ trình của viên Cẩm Perroche nữa. 

Các ngHửi chững 

Tòa gọi hỏi Nguyễn Văn Minh trước. 

Minh lây câu ” tôi không biết gi hết” mà trả lời với những câu hỏi 
của tòa. 


Đảng Tả đãi lập (OpposiHon de (Gauche) Minh không biết, 


:. ân 


Tạ Thu Thâu, Minh cũng không biết. Mà cho đến thư từ bắt được 
tại nhà Minh, Minh cũng không biết nữa. 

Minh bảo rằng nhà ấy không phải của Minh. 

Kế Minh, đến Nguyễn Văn Bé. 

- Tôi cũng không biết gì hết. Sử di tôi khai ra chủ Thâu là tại tôi 
bị đòn. Thường bảo với tôi nếu chịu khai như thể sẽ tránh khỏi đòn 
nên tôi bảy đặt ra mà khai. 

Tòa kêu viên Cẩm Perroche vào hỏi có đánh Bé không thì ông ta 
trả lời rằng không. Còn Bé thì cứ nhận là có. 

Nguyễn Văn Dinh núi rằng không khi nào anh ta khai cho ai hết. 
Sở mật thám viết từ trình rồi bắt anh ta ký tên vào. Anh ta không ký 
tên thì bị đánh nên phải kỷ. 

Viên Cẩm Perroche bị tòa đòi hỏi có nói không đánh ai hết. 

Trạng sử Giacobbi [Giaccobi] và trưởng tòa Sicot bị gọi hỏi cũng 
khai giếng nhau rằng đã chứng nhận việc người lạ mặt viết bức thư 
kia uà ông Thâu viết lại bức thủ ây, hai lỗi chữ khác nhau và là hai 
người khác nhau. Chữ người kia nhỏ hơn chữ ông Thâu nhiều. Vd 
lại, sau khi người kia ra thì ông Thâu liễn vào lập tức, không thể nào 
ông Thâu có thời giả giả dạng được để trủ vào viết nữa. 

Bây giả đến phiên quan chưởng lý Vidil đứng lên buậc tội ông 
Thâu. Ông cho âng Thâu là một đẳng viên Cộng sản lại hại, càng lợi 
hại hữn rrữa là hiện nay ông Thâu là dân biểu, là hội viên thành phố. 

Ông Vidil kể cái đời của ông Thâu lại thật kỹ. Lúc nào học ở 
trường Chasseloup-Laubat uà trường Sử phạm rất siêng năng, giỏi 
giang, đỗ cao. 

Qua Pháp ông Thâu làm những việc ơì, la việc chánh trị, viết 
báo nào t.v... quan chường lý không hể bỏ sút một mấy, ông còn 
kể thêm truyện ông Thâu vào bộ Thuộc địa xin giấy thông hành di 
nguại quốc trà không chịu bà nón. (ng hảo ông Thâu ghét Tây lắm. 
Biểu tình ủ Pháp bị đuổi về đây, ông Thâu ngôi không làm ra bộ hoại 
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động nữa, nhưng ông ta hoạt động ngắm và xúi người ta khuynh 
phúc chảnh phủ. 

Sau một lúc lên án đảng Công sản, ông Vidil mỗi Hrủ lại vụ ông 
Thâu tà kết luận và xin tòa phải phạt ông Thâu cha gắt: hãy rút 
quyển công dân của ông Thâu để ông mắt quyên ấy mà không làm 
hội viên thành phỗ được và phải phạt tà ông Thâu cho nặng nữa bởi 
vì ông Thâu ghét Tây mà ngời như ông Thâu, học giỏi, khôn ngoan, 
lại càng nguy cha chảnh phủ nên càng phải phạt nặng mỗi đảng. 

Ông Vidil dem lời buộc tội âng Thâu mà đọc chủ tòa nghe và cỗ ý 
xin phạt từ 1 ti 5 năm tủ, 100 đến 500 quan tiễn nhạt và mất quyền 
công dân trong 10 năm. 


Các trạng sư biện hộ 


Trạng sư [ưng Văn Giáo đứng ra biện hộ cho ông Thâu trưốc. 
Ông chỉ rũ những sự mâu thuẫn trong mấy từ trình của sử mật thám. 

Sử dĩ cả những lời khai gian của bọn cáo ông Thâu là tại họ bị 
dảnh dập. Sự thật trong vụ mày, ông Thâu không dính dân gi với hai 
đẳng kia hết. Ông Giáo cắt nghĩa rành rẽ lắm. Nhất là về các lỗi 
chữ trang tmuấy bức thư bắt được tại nhà Minh và lỗi chữ của Thâu, 
trạng sư Ciacobbi, trạng sử Couget với trưởng tòa Sicot, thì âng chỉ 
ra phân tinh lắm. Kết luận, ông Giáo xin tòa hãy tha bỗng ông 
Thâu vì không có bằng cứ gì buộc được ông là có liên can vào hai 
đẳng kia hết. 

Nỗi lời ông Giáo, ông Vivies đứng lên bệnh vực ông Thâu. 

Ông Vivis nói rằng ông lấy làm lạ mà thấy quan chưởng lý toan 
buậc tội ông Thâu thật gắt. Nhất là quan chưng lý lại ruấn lột 
quyển công dân của ông Thâu. Cũng tại ông Thâu là hội viên thành 
phốt Lật làm chỉ? Lật để âng ấy phải mất chức I3ân biểu. Việc ấy thật 
rũ như ban ngày! Chẳng những ông lấy làm lạ mà hết thảy hơn 300 
người đến xem buổi họp này cũng đếu lấy làm lạ như ông vậy. 

Hâm nay, ông tôi tòa không có xắp [sắp] đặt hỗ sử bệnh vực cho 
ông Thâu trước, ông chỉ đến tay không, bởi vì ông thấy bao nhiêu 


ha 


chứng cử của ông bạn đẳng nghiện ông là ông Giáo trưởng cho ông 
xem, ông cũng đủ thấy sự vô tội của ông Thâu rỗi và âng chắc tòa cũng 
sẽ thấy như ông và ông chắc thế nào tòa cũng cho ông Thâu trắng án. 

Nếu người ta muỗn nhân vụ này, hay muỗn dùng dịp này má 
làm chủ ông Thâu mất quyễn công dân di thì thật là rột việc vô lý 
hết sức, quan tòa là người công bình cũng thấy rõ chả chẳng không. 

Ông Viviès cực lực phản dối việc người ta toan làm hại cái đời 
chánh trị của ông Thâu và chỉ rõ những cách của sử mật thám xắn 
[sắp] đạt để lãi kẻ có tội là ông Thâu vào vụ mày, 

Kết luận, ông Vivies xim tòa hãy tha bống ông Thâu và tha bỗng 
là đúng lắm. 

Quan chường lý Vidil có trả lài ch. ông Vivies, và một lấn nữa 
ông lại buậc tội âng Thâu thật gắt và yêu cầu thể nào tàa cũng phải 
phạt nặng ông Thâu”??. 

Ông Thâu sau đó đã trả lời một cách hùng hồn, bác bỏ các 
điểu đặt ra của công tổ viên. Ông cho biết ông làm giáo sư dạy ở 
các trường tư để kiếm sống, chứ không phải ngối không chỉ huy 
những người làm cách mạng. 

“Sau rốt, ông Thâu được phép trả lời quan chung lý về việc quan 
chưng lý cáo ông không bỏ mũ ở bộ Thuậc địa và về đây ngôi không, 
Chỉ để chỉ huy các tay cách mệnh. 

Ông Tạ Thu Thâu nủi: 

- Việc tôi không bà mũ ở bộ Thuộc địa là truyện [chuyện] bịa 
đặt. Tôi cực lực phản đãi mà nói thẳng rằng không có. 

Củn bảo tử năm 1930 tôi bị đuổi về đây, ngôi không để chỉ huy 
các tay cách mệnh thì vô lý lắm. Tôi ngỗi không thì đã chết đói rỗi. 
Tãi phải đi dạy học ở các trưởng Hí mỗi sỗng được. Thời giữ đâu tôi 
Chỉ huy các tay cách mệnh? Nếu lôi có làm việc ấy thì sử mật thám 
đñ biết rỗi, tôi đâu củn dược tự do đến ngày hôm nay. 


I. - Hã thành ngụ hán, 15/6/1935, tr. Ì, 6, 5; Hà thành nạp hản, 36/6/1835, tr. 1, 6. 
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Người ta sử dĩ biết tôi nhiều và bỏ nhiễu cử tôi làm hội viên thành 
phế là vì tôi là giáo sử và tôi có tham dự vàoa các cuộc diễn thuyết 
tuyển cử như hỗi năm 1933 mà tôi đã bàn về cuộc phổ thông đâu 
phiếu, được nhiều người tán thành. Sự tôi đắc cử cũng là lẽ thường. 
Sau rất, tôi nhắc cho tàa biết rằng trong 16 bị cáo nhân trung 2 vụ 
Trotzkyste uà Đồng I2dng Cộng sản đẳng, chỉ củ 2 người của tôi là 
lãnh tụ, nhưng họ cũng khai sự thật lại hết rỗi và nhận số dĩ họ cáo 
tôi là vì hạ chịu không nổi với sự đánh đập. 

Bây giả tôi chỉ trâng cậy vào sự công bình và ngay thẳng của tòa 
mà thôi. 

Ông Thâu nói xong, quan chẳnh tủa Chevalier liễn tuyên bố đình 
wụ này lại nhiên họp sau, nhằm ngày 26 Jun sẽ tuyên án. 

Công Luận”?! 

Bảo LHumamitê (Nhân đạo) của đẳng Cộng sản Pháp ra ngày 
5/8/1935 cũng lên tiếng và đăng bài về vụ xử Tạ Thu Thầu ở Sải 
Gòn, nghị viên Hội đồng thành phổ, với án 2 nắm tù treo. Tờ báo 
lên án chủ nghĩa thực dân Pháp và cho biết ở mỗi buổi họp Hội 
đồng thành phố, hàng trắm công nhãn An Nam ở Sài Gòn theo dõi 
các cuộc tranh luận vả tán thành các đại biểu của họ bảo vệ quyển 
lợi của công nhãn, thợ thuyển. Trong buổi xử án, hơn 600 người 
An Nam tham dự chật kín phòng xử án và chung quanh tỏa án 
biểu thị sự ủng hộ ông nghị viên Thâu!?. 

Không những ông Thâu mà các ông hội đống theo khuynh 
hưởng cộng sản khác là các ông Trấn Văn Thạch, Nguyễn Văn 
Tạo và Dương Bạch Mai cũng bị bắt ra tòa. Sau khi các ông được 
thả, Hội đồng tranh chấp hành chánh (Conseil du Contentieux 
Administratif) đã bãi nhiệm các ông Tạ Thu Thầu, Nguyễn Văn 
Tạo, Dương Bạch Mai và Trần Văn Thạch. 


I.  Hd thánh ngu hán, 26/6/1935, lr. 6. 
1. LHumninitẻ, 5/8/1935, tr 3. 
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Bảo Sải Gòn (28/2/1936) cho biết các ông Tạo, Thạch, Thâầu và 
Mai đã viết bản thỉnh cẩu đến Hội đồng thành phổ trong phiên 
nhóm công khai của hội đồng ngày 27/2/1936 liêu gọi Hội đồng 
thành phố phản đối nhà cẩm quyền đã bắt các ông nghị viên hội 
đồng. Các ông đã khiếu nại lên Hội đồng quốc gia (Conseil đ'Étaf) 
nhưng Hội đồng quốc gia vẫn giữ quyết định bãi nhiệm, chỉ có 
ông Trấn Văn Thạch là không bị bãi nhiệm nghị viên Hội đồng 
thành phốt”. Nhưng cuộc bầu cử cho nhiệm kỷ mới của Hội đồng 
thành phố cũng sắp diễn ra vào năm 1937. 

Cũng trong thời gian ông Thâu ra tòa, một phiên tòa khác vào 
ngày 24/6/1935 xử vụ “Deschamps”, một đẳng viên đảng Cộng 
sản Pháp, làm thuyển trưởng trên tàu chạy tuyển đường biển giữa 
Pháp và Viên Đông, có nhiệm vụ liên lạc giữa đảng Cộng sản Pháp 
và đảng Cộng sản Đông Dương, bị bắt cùng với 27 người dính líu 
với sự kiện thuyền trưởng Jean IDeschamp từ Hồng Kông về Sải 
Còn giao thơ cho một đẳng viên Cộng sản hoạt động bí mật. 

Trong số những người bị bất có Trẩn Văn Giàu trong Xứ ủy 
Nam kỳ, Nguyễn Văn Trân, Nguyễn Văn Kính phụ trách Thanh 
niên Cộng sản Sải Gòn - Chợ Lớn, Phan Văn Nùng phụ trách tờ 
bảo Cơ đó, Trần Thị Trình y tá làm nhà bảo sanh ở Gò Vấp - nơi 
nhiều người bị bắt trong vụ Descharmps“. Trần Văn Giàu bị kết án 
5 năm tủ và 1ñ nắm quản thúc, Nguyễn Văn Kính và Dực 4 nắm tủ 
và 10 năm biệt xứ. Như vậy lúc này có hai nhóm cộng sản: nhóm 
Nguyễn Văn Tạo, Dương Bạch Mai hoạt động công khai trong khi 
nhóm do Trần Văn Giàu lãnh đạo hoạt động bí mật. 

Báo Säi Gòn (26/6/1935) đã cho biết chi tiết về ngày cuỗi phiên 
tòa để tuyên ăn trong vụ [2eschamps như sau: 


“Trước tàa tiểu hình 
Vụ IDeschamips 
Với 2 lãnh tụ đẳng Cọng [Cộng] sản là (Giàu và Lực 


I. Le Nnưwrlfirir dđTmikwvhine, 6/5/1917, lr. 3, 
3. - Adi GỎN, 25/6/1935,r.l,R 
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# người đàn bà và 18 người đàn ông bị cáo là đẳng chí 

Lời khai của Iescharmps. - Lời buộc tội của biện lý, và lời biện hệ 
của các thấy kiện Vivies, Thảo, Kim, Giaccobi 

Đúng 8 giữ sâm mới ngày 25/6/35, tùa tiểu hình xử tiến vụ 
IDeschamins và các tay đẳng đẳng. 

Phiên xử hôm qua cũng như phiên xử ngày thử hai, quan cảnh 
tùa cú vẻ náo nhiệt lắm. Thì cũng các viên củ, các anh lính, canh gút 
[gác] nghiêm nhặt trong ngoài, chả chẳng có gì lạ. 

Giảu vẫn tươi cười, mà Thực cũng không khác, chủ đến Thị Tại, 
là một người dân bà, người ta vẫn chê chị ta có tảnh nhát gan chỗi 
tài cũng chuyện tình làm, rà cũng cười đùa với các bạn đẳng chỉ. 





ng Lavau (chúnh ứn]. 


M. Deschamns 

Tòa hỏi [escharmps: 

- Chú mấy tuổi? 

- BãmH 26 tuổi. 

- Nghễ nghiện? 

- Quan hai tàu (Artagnan! 


nh. 


- Chú giao thiện với Giảu tại đâu? 

- Tại Hongkong. 

- Tự ai chú biết Giàu? 

- VỊ có lời anh em giới thiệu với tôi tại Marseille. Tôi không bao 
giờ vô (đảng Cọng sản. Tôi chỉ vì nghe lời anh em, em thơ tử và sách 
wÖ cho các đẳng chỉ của họ mà thôi. Tôi có lãnh hai bức thử, một bức 
trau cha anh em ở Sài Gòn, và một hức cha Pauline  Marseill. 


- Người ấy dưa thử cho anh tại chỗ nào? 
- Tại của phòng của tôi. 


- Chủ trao thử ch. Dực tại chỗ nào? 





- Bấm triển hôm đó, tôi lên bử để mua 2 cải ghế bằng mây, lúc 
trả về tới nhà hàng Rotonde gặp HDực, tôi liễn dưa ngay hức thủ ấy 
ch Lực. 


- Chủ có biết trong thủ nội những gì chăng? 

- Tầi không hiểu gì hết. Tôi chỉ tưởng là một bức tha thường mà thôi. 
- Củ lẽ chú biết ở Đẳng Lhidng có lập chỉ bộ Cụng sản chứ? 

- Bấm! Tiểu [ Điễu]| mẩy tàa buậc tôi, chớ tôi không hiểu gì hết. 
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- Trong lúc Dực núi chuyện với chú về vụ Giàu, có lẽ chú biết 
Giàu là người thế nào rỗi phải không? 

- Tôi chỉ tưởng cả hai là anh em, chủ không hiểu ơi đến chuyện làm 
của cả hai hết. 

- Dực kiếm chú ba lần phải không? 

- Phải, 3 lần ủ dưới tàu. 

- Chủ nổi ngày đó chú có được một bức thở của ai gửi cho chú? 

- Của ngiửi anh tôi ở Cap St. Jacques"?, Tôi hết sức phiển quan 
bãi thẩm, không hiểu cô gì cử buậc tôi là cụng sản, và buộc bức thủ 
của anh tôi gủi là có quan hệ đến đảng Cụng sản. 

- Người ta điều tra rõ thì chú ở Pháp có đỉnh lu nhiễu hội rất quan 
hệ phải không? 

- Bẩm có, tôi hội hai lân ở Liverpool và nhiễu lẫn tại Eaubourg. 

- Hội gì? 

- Hội Tưởng tế của anh em thấy thự. 

- Chú bị Giàu mua để làm giây [dây] thép! riêng cho đảng Cụng 
sản phải không? 

- Bẩm! không... không hẳng [hần] tôi chỉ vì tình anh em là Simaon 
giới thiệu Giàu với tôi mà thôi. 

Quan biện lý chen vào hỏi rằng: Chú ở Marseille có vào hội lan động 
phải không? 

- Phải! 

- Theo lời điểu tra, thì ông thân chủ cũng thợ máy phải không? 


- Bấm phải Cha tôi làm thự máy chú số xe lùa Nhà nước và iẳã 
qua đổi rỗi. 


l. Vũng Tàu. 
3. Dây thép, đánh điện tin truyền thông, dây ý nói làm gian liên. 
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Những người chứng 

Bây giủ đến phiên muãy ngHửi chứng. 

Người chứng thứ nhút là viên cò Perroche, chuyên môn trừ đẳng 
Cọng sản, ào khai y như từ biên bản của ông ta gỗi cho quan bỗi 
thẩm và quan biện lý. 


Ông ta chỉ nói thêm vài đoạn, lúc bắt được Giàu và Dực, và lúc 
xét phòng I3eschamins mà thôi. 

- Vì sao anh biết Giàu là đầu đẳng lợi hại. 

- Vị tôi nhữ người điểm chỉ đã lâu rỗi, nên tôi thường để ý đến 
luân luận. 

- Củn các đồng lãa làm sao anh biết được? 

- Tự Giàu và các đẳng lña của y khai lần nhau. 


Tòa hỏi lại Trần Khánh Phong, có đưa Hiển cho Dực không, thì 
Phang khai rằng chỉ đưa có hai bức thơ rà thâi. 


- Tạa hỏi riết, anh ta khai thật có đưa 142p.00 cha Dục. 

- Hiển äy của ai đua? 

- Của một người chủ ghe, tôi quên mất tên rỗi. 

- Anh chấi! Tiên ấy của Giàu gửi cho Dục. 

Tòa hỏi lại Giảu, thì Giau chịu thật có gỗi Hiển chủ Dực. 
*t+* 


Người chứng thứ nhì là M. Bazin, cò sử mật thám Sa Đéc, khai rằng: 

- Vừa được tin ở Sài Gòn cho hay rằng đẳng trung tidng Cong sản 
Đông Dương đã bị khám phá, thì lập tức tôi cho người dò xét ra bắt 
được Nùng và các đẳng chí lợi hại khác ở Cao Lãnh. 

- Sao chú dám chắc được Nùng và các đồng lũn có chư trang 
dung Cụng sản? 
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Vì tôi cá nhiễu tin tức quan hệ và có người dò xét lâu rỗi, nhưng 
chữa có dịn bắt chúng nó. 


LửI buộc tội 
Tải đây là đúng 9 giờ rưỡi, tòa đình lại 15 phút ra xử tiếp. 
Bây giờ đến phiền buậc tội của quan biện lý Serruau. 


Ngài nói rằng: Nhữ lòng sốt sẵng của sử mật thám, mà đúng 
Cụng sản sắp lập lại bị khám phá. Đó là một đếu huy... 





[Nfc. 


Theo lời Giàu và Dực khai, thì tất cả hai là đầu đẳng. 

Hãi năm 1932, dảng Cọng sản bị khám phá, trang đó đã có Giàu 
rỗi. Anh ta bị kêu án 5 năm tù treo, đã không ăn năn chữa lỗi, lại 
củn trong làm dữ nữa. Truậc mặt tòa mà Giàu vận chịu mình là 
cách mạng chuyên min và tạaan phá rỗi cuộc trị an nữa. Thể đó, có 
nên trừng trị Giàu cha thẳng tay không?... 
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Dư luận 

Vụ nãy đổ bể ra là Hự Hảo ở trường máy Sài Gành), Trong khi bị 
bắt Hảa khai Giàu, IDực và nội bạn. 

“ủy bàn À 

Như vậy, theo bài báo này thì dư luận cho rằng nội vụ [2eschamps 
và nhiều yếu nhân cộng sản bị bắt do một người học trò ở trường 
máy Sài Gòn, là Tạ Văn Hảo khai ra. Hảo đã bị xử trước vào ngày 
24/6/1935. Tờ Sải Gàn (25/6/1935) đã có đăng tin về vụ xử Hảo. 

“Phiên xử hâm qua, có thể nói là nhiên xử đặc biệt được. Cò, lính 
canh gác, giữ gìm trật tự trang ngoài, có vẻ nghiêm nhật lắm. 

Ông Lavau: Chánh tòa 

Ông Serruau: Biện lý 

Vụ Tạ Văn Hiủúan 

Bắt đầu tòa xử vụ Tạ Văn Hảo, Hảo 21 tuổi, học trò trường tmráy 
Sải Gòn, bị cáo về lội tuyên Huyền chủ nghĩa cạng [cũng] sản, và 
toan phả rỗi cuộc trị an. 

- Tòa hải Hản những vụ anh ta đã làm, anh ta nói rằng: Tôi 
không có phá rỗi cuộc trị an, chỉ có binh vực quyển lợi cho các anh 
em học sanh cùng học một trường mà thâi. 

- JAi xúi anh làm? 

- Tải nhữ đọc sách. 

- Sách nào? Ở đâu anh có? 

- Tải mual 

- Gỗ ai xúi biểu anh mới làm nhữ vậy, phải không? 

- Tôi nhữ dọc sách và giao tiến với Lạc và Kinh. 


I. Trường máy dây là trưởng (;ơ khi Á châu (Écnle des Miếcaniciens Asiatiques] hay gợi là 


trưởng Bá nghệ, trên dưỡng Huỳnh Thúc Kháng, mức Hàm Blplú, nay là trững Can dẳng 
Kỹ thuật (an Thắng. 
3. Sãi trủn, 26/6/1935, Ír. I,R. 
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- JAnh có biết Giàu không? 

- BẩmH Có. 

- Giàu có xúi biểu anh làm cụng sản chăng? 

- Cú! Nghĩa là Giàu biểu tôi nêm la bình vực quyến lợi cho giai 
cấp thanh miền ở trong trường. 

- Anh có đưa sách và cha Lúa đạc và xúi Lúa cùng theo chủ nghĩa 
với anh không? 

- Củi 

- Tủa liển đòi M. Rosel, chủ trường máy vào hủi, thì ông ta khai rằng: 

- Töi bắt được Hảo tuan làm bậy, là nhà Lúa, và tôi có bắt được 
nhiễu sách và và giấy tử quan hệ lắm. 

- h0ng bấy lâu nay học ở trong trường, Hảo là một đứa học trò 
tính hạnh tất lắm, những bị người ta xúi biểu. 

Người chứng thứ hai là Huỳnh Văn Lúa, 18 tuổi, học trò trường 
máy. 

- Tòa hỏi: Hảo có đưa sách cho anh coi không? 

- Bẩm. Có, ngoài ra tôi không hiểu gì về giấy từ quan hệ của 
Hảo hết. 


- Tảa hỏi lại Hảo, những truyễn dẳdn im xu xoa, của ai đưa, thì 
Hản khai rằng: của Giàu đưa. 

Liên đó M. Serruau, đứng lên buộc tội Hảúa rất gắt, và xim tàn 
phạt Hảo cho nặng. 

Đứng ra bình vực cho Hản, thấy kiện Thủa nói rằng: 

“Hảa là một đứa học trò tốt, vì nghe ldi Giàu mà làm chuyện 
không suy nghĩ, Hảa xúi các bạn nên theo ruột chủ nghĩa, nhưng đỏ 
là để bình vực nhau, chỉ không cỗ ý bạo động. Không lý tàa buộc tội 
Hảa với mãy quyển sách truyền bá tư tưởng. Thế đó, tòa cũng có thể 
tha bổng Hảo” 
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Biện lý đứng lên núi: Hảo (ẳã khai thật chuyện nó làm hết rỗi mà... 


- Hảo. Tòa nói không nghĩ, vì tôi bị dánh dau, nên nhải khai bây 
như vậy, 


Tòa xét hỗ sở rỗi, tuyên án Hảo 1 năm tủ treo”, 


Đầu năm 19356, Hội đồng thành phố mới bắt đầu phiên họp. 
Bải phóng sự trên tờ Sải Gòn (28/2/1936) về buổi họp hội đồng lẫn 
nảy, phiên họp đấu tiên của hội đồng mới vừa đắc cử cho ta biết 
thêm thông tin về cách tổ chức, hoạt động của hội đồng và vai trỏ 
của các nghị viên trong các vấn để của thành phố. Nghị viên thành 
phố bẩn các thành viên vào những ủy ban như: ủy ban quản trị địa 
phương Sài Gòn - Chợ Lớn, ủy ban xét Khám Lớn, ủy ban tổ chức 
các buổi lẽ... Tại buổi họp này hai thành phố Sải Gòn và Chợ Lớn 
được để nghị nhập thành một để đơn giản hóa và giảm bớt chỉ phí 
hãnh chánh. 

“Phiên nhằm hôm qua của Hội đẳng thành phổ 

Bai diễn văn của ông đặc LÝ?) Bay Landry. Bầu cử các ủy ban. 
Trụ cấp cho học sanh Đông Ihưdng ở Pháp. Quan Thống đặc trả lời 
Cái án xe điển”). 

Trước phiên nhóm công khai tối hôm qua, ủy ban lý tài và ủy 
ban công việc tạo tác của Hội đẳng thành phố hôm kia có nhằm lại 
định đổi tên đoạn đường Rousseau tử đường đEspagne đến đại lộ 
Ngrudam lại là đường Đốc tử Angier. 


Trong buổi nhóm ấy, bốn ông hội đẳng Tạo, Thạch, Thâu, Mai 
cũng có trình một bản thỉnh câu Hội đẳng thành phố phản đãi sự 
bấn ông ấy bị bắt. Phần đông các ông hội đẳng khác nhản đãi bản 
thỉnh câu nẩy, núi rằng không lẽ mỗi lầm có một người bị bắt vì lẽ 
riêng thì ban Hội dũng thành phố phải mỗi can thiệp. Huỗng chỉ, 4 
ông hội đồng cụng sản bị bắt là vì lẽ viết báa chú không phải bị bắt 
trong khi làm phận sự hội đồng. 


l. Xái (sủn, 25/6/1935, Ir. l. 


3. Thị trưởng. 
3. _ Xe lửa điện, xr tram {Iramway]. 
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Tuy thể, câu chuyện nấy cũng sẽ ra trước hội đẳng trang phiên 
nhằm ngày 3 Mlars túi đây. 

Trong chương trình bản cãi của phiên nhóm 3 Mlars tới đây, 
Chúng tôi cũng thấy có một bản thỉnh cầu hạ tiễn chỗ ngoài chg và 
một bản nữa của ông quan tử Andouit xin đừng cho xe điển chạy 
trang châu thành nữa. 

Nhưng đó là việc sẽ tôi. 

Tỗi hâm qua, Hội đồng thành phố nhằm công khai, ông đốc lý 
Bay Landry chủ tạa. Có mặt cả thảy 17 ông: Boy Landry, Biaile 
d£ Langibaudiere, Pinaud, CL. Andouil, Lorenzi, Soyez, Seurin, 
Marqu, Bec, Bêle, Iarrigade, Chiếu, Vàng, Tạo, Thạch, Thâu, Mai. 

Vẫn cử giữ lệ thường, ông Darrigade tới trễ gân nữa giả. 

Phiên nhóm nấy cũng không cú gi quan trạng lãm. 

Khai mạc phiên nhóm, ông đặc lý Boy Landry dọc một bài điền 
vấn. Đầu hết, ông đặc lý cảm dn bạn hội đẳng đã tiểp rước ông một 
cách lang trọng khi ông ¿ở Pháp múi trủ qua. Kế thì ông khuyên các 
ông hội đẳng hãy thật làng cọng [cộng] tác cùng ông để thực hành 
những đễu hữu ích cho thành phố. 

Ông Bay Landry lại núi trong khi ở bên Phán, ông cũng đã lận 
tầm vận động cho bạn Hội đẳng thành phổ được độc lập ([ranchises 
Municibales} nhưng cử theo ông thấy, thì ä Pháp người ta không mãy 
quan tâm đến chúng ta (1), còn các ông tổng trưởng thì chỉ muẫn duy 
trì cái tình thể đã an bài mà thôi. Theo ý ông đốc lý, hiện nay không 
làm sao đòi cha có sự độc lập ấy được, nếu cử kêu nài thì dã chẳng 
ích gi mà chỉ làm rất lòng những người bạn hữu ích, cẩn thiết cho 
ta mà thôi. Bởi vậy, ông bàn chỉ thỉnh câu: 

1) Sáp nhập Sài Gòn - Chụ Lửn lại làm một. 

2) Hiện nay một địa phương Sài Gòn - Chữ Lân mà có đến 3 số 
công nho, 3 chảnh phú. Đá là một điều hại. Xin bãi sự ấy và chỉ để 
một ban Hội đẳng thành phố mà thôi. 


“=.4a 


Sau rỗt, ông Bay Landry lại tủ ý mìng các ông hội đẳng đẳng lòng 
uới nhau trà làm việc một cách êm ấi mới rong có kết quả tốt được, 
chủ nếu rỗi rỗi cử nhản đỗi rỗi khuấy rỗi thị dã không ích gì mà 
chỉ làm cho nhà cẩm quyền bất bình mà thôi. 

Một bài diễn văn mà ông đấc lý đọc hai đoạn. Đọc nữa chừng, 
mệt quả, ông ngỗi xuống nghỉ một hỗi rỗi mới tiếp đoạn sau được. 

Đến lúc cử đại biểu wàa các tủy ham. 

Phần nhiễu các ủy bạn năm ngoài đếu được để y. Chỉ thay dõi 
trong một đổi ủy bạn sau nấy: 

- Quan hệ nhút là ủy ban dự vào bạn quản trị địa phương Sài 
Gòn - Chự Lắn. 

Trang ủy bạn ấy năm ngoái: VỀ bên hội đồng Phản thì ông 
Darrigade đặc cử thiệt thụ, ông Andauit dự khuyết. Về phía hội đồng 
Annarm thì ông Chiếu thiệt thọ, ông Vàng dự khuyết. 

Nay cử lại: đại biểu Pháp cử rất mau, ông Marqgue đặc cử thiệt 
thọ, âng Bele dự khuyết, vì chỉ có hai âng nãy dự tranh. 

Trái lại đếm phiên cử đại biểu Annam, tấn tung xiia vẫn diễn 
Lại, hội đẳng lao động với ông Chiếu tranh nhau kịch liệt. 

Trước khi bỏ thăm, ông Thâu xin nói và liễn công kích ông Chiếu, 
bảo rằng năm rỗi ông Chiếu lãnh làm đến 3 việc một lần mà không 
xong việc nào hết: trong ủy bạn địa nhưng ông Chiếu dã bỏ thăm 
tứng thuận trẻ tiễn cho hãng Layne. 

Ông Tạo tranh với ông Chiếu. 

Ông Chiễu đắc cử với 10 lá thăm. 

Ông Vàng vẫn giữ cải “địa vị” dự khuyết trong ủy bạn nấy. 

Ủy ban xét Khám Lân, ông Soyez và ông Vàng được cử vào. 

Ủy ban tổ chức các buổi lễ: hai ông Soyez và Mai. 

Xét đến số tiễn bỗ thí cha dân nghèo, ông Thạch hỏi ông đắc lý coi 
có thể xin thêm tiền của địa phương hay không, số tiến dự định mãy 
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lầu nay em phát không đủ vàn đâu cả. Ong Thạch cũng xin cho có 
một ông hội dũng Annam thự xét sổ nấy. Đuạc phần đông tỉng thuận. 
Hai ông Thạch và Sayez được củ. 

Đến khaản ra bỏ 400p. trụ cấp ch. người Đông Dương ở Pháp, 
ông Thạch lại hỏi ông đc lý rằng trong việc trợ cấp ấy à bên Pháp 
phân nhát có công bình không, hay lại phân biệt đẳng nhái và từ 
tưởng chánh trị tà chỉ phát chủ ngiời nấy, không nhát cho người 
kia. ng đốc lý trả ldi rằng ban cứu tế người Đông Duidng ủ Pháp 
vẫn công bình trong việc cửu giúp người nghèo khó. 

Những khoản tiễn trợ cấp khác và khoản xin hoãn kỳ hạn ải lính 
đếu được hội đồng chấp thuận. Không có gì quan trọng. 

Chỉ củn dáng để ý bức thủ của quan thông đặc trả lời cha những 
bản thỉnh câu của các ông hội đẳng đã trình trang năm 1935. Trong 
thử ấy, quan thông đắc trả li chỉ có thể từng thuận một đôi việc ngài 
cho là hạp lẽ như rủ thêm hoặc siữa sang trường học, lập nhà nghỉ 
đêm cho người nghèo v.v... 

VỀ việc bảo hiểm rạp hát Tây quan thông đặc trả lời chỉ có thể 
bảo hiểm hủa tại thôi, chỉ nếu bảo hiểm luận cả sanh mạng khản 
giả thì nặng tiến quả. 

Phẩn đông các ông nghị lại cha rằng cẩn phải bảo hiểm sanh 
mạng người đi xem hơn là bảo hiểm hỏa tại, nên họ định thỉnh cầu 
lại đễu |điểu] ấy. 

Sau rỗt, chỉ còn đúng để ý bức thở của ông Soyez phản đãi con 
đhiững xe điển [điện] Paul Blanchy nói rằng cũn đường sắt ấy chuản 
mắt cả đường cải, làm cho xe cô gì qua lại cũng rất khó khăm. 

Ông Andouit cũng lấy làm lạ sao lại cho hãng xe điển đặt đường 
rẩấy cùng cả xử nãy trong lúc đ hoàn cầu nHắc nào cũng (ẳã bài bỏ cái 
tệ xe điển ấy. 

Hội dũng giải tán đúng 10 giữ rưữi”0), 


Il. - XSái Grủn, 2R/2/1936, Er. I,8. 
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Như vậy sự sáp nhập hành chánh hai thành phố Sài Gòn và Chự 
Lớn làm một đã được đưa ra trong buổi họp Hội đồng thành phổ 
Sài Gòn vào năm 1936. Trước đó vào năm 1931, chính phủ Pháp 
đã có quyết định nhập hai thành phố dưới quyển cai quản chúng 
của ông quận trưởng (Prđƒfe) như ở bên Pháp và ngày 22/5/1931 
đã bố ông Eutrope làm quận trưởng đấu tiên của thành phố Sải 
Gòn - Chợ Lớn. Giúp việc cho quận trưởng là một ban Hội đồng 
hàảnh chánh (Camzeil d(AdministraHion) gốm 1Ũ người (5 người 
Pháp và 5 người Việt). Trong 1Ũ người thì 7 người do Hội đồng 
thành phố Sài Gòn, ban Ủy viên thành phố Chợ Lớn và Phòng 
Thương mại Sài Gòn cử vào; 3 người còn lại là do chính phủ lựa 
chọn đưa vào. Tuy vậy Sài Gòn vẫn có ông xã trưởng, vẫn có Hội 
đồng thành phố của dân bẩu như trước đó, điểu đó làm ông xã và 
Hội đồng thành phố ít quyển hạn hơn và Chợ Lớn vẫn có ban Ly 
viên thành phố như cũ”. 

Ta cũng có thể thấy kết quả làm việc của các ban trong Hội 
đồng thành phố, nhất là trong ban coi về tiển bố thí cho dẫn nghèo 
mà ông Thạch có chân, khi vài tháng sau, trong buổi họp của Hội 
đồng thành phố ngày 23/5/1936 mà tờ Sải Gòn (29/5/1936) có 
đăng như sau: 

“Ban Hội đồng thành nh xét công nho 

Dư 12 ngàn đẳng - Ong Saint Pal không có duyên với thành phố 
- Nên để chỗ của một viên thủ ký xã Tây cha người thất nghiện có 
chỗ làm 


Phiên nhằm bữa nay rất mau, chỉ củ nữa giờ đẳng hỗ, và không 
có cuộc bản cũi nào kịch liệt cả. Ban hội đẳng chỉ tưng thuận gân hết 
thảy các khoản trang chương trình rỗi giải tắn chữ không có gi lạ. 

Các ông hội đồng bữa nay cũng gân đủ mặt, chỉ thiếu củ một 
mình ông IDarrigade như thường lệ. 


Đúng chín giờ, ông đốc lý Bay Landry khai mạc phiên nhóm. 


I. Phụ nữ lân vín, 4/6/1931, lr. 23. 
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1) Trước hết, ban hội đẳng xét lại và chân thuận những khoản ẳã 
đem ra bàn cũi ngoài nhiên nhằm công khai. 

2) Biên một số tiễn 5 dũng vào số dự tuản chương thử 7, khoản 
thử 5 về những “số chỉ tiêu bất ngừ” để thưởng người biện đã bắt 
được anh Lê Văn Xung trỗn lính. 

Ông Dương Bạch Mai phản đối việc bỏ tiển làm giải thưởng cha 
kẻ bắt người trẫn lính ấy, nhưng vô hiệu quả, vì đa số ban hội đồng 
tứng thuận... 

4)ÁM. Saint Pol Paul (con) có gửi chủ bạn hội đẳng một lá dddn xin 
lấy tên M. Saint Pol (cha) dại cho một con dường, vì ông Saint Pol 
(cha) trước kia là người đã cú công với thành phổ. 

Phần dâng các ông hội động bát [bác] đơn vì nếu làm theo lời 
cấu xin ấy thì sau nấy di có giúp việc cho thành phố một ít lâu cũng 
sẽ xi lây lên mình đặt cho các con đằng ở Sài Gòn cả, và như thể 
thì đường đâu cho đủ để làm vừa lòng cả mọi ngưũÏ?... 

6) Bản dự thảo của tử gian kèo với bà “xử”?! chánh ở nhà thưởng 
Phú Mỹ về việc la đã ăn chủ hành khất trong năm 1936. 

Phần đâng đưa tay lên tán thành một cách dễ dàng. 

Z) Xem xét số chỉ tiêu và tình hình phòng tử thiện vỆ năm 1935. 

Viên thủ ký đọc xung khoản nấy, các ông hội đẳng cũng tính đưa 
tay lên “làm lệ” như mấy khoản trước, thì ML. Thần Văn Thạch nói 
với âng đốc lý rằng sau khi xem xét sổ sách ấy trung ủy ban, ông thấy 
rằng vỀ năm 1935 còn dư lại đến 12 ngàn định dùng về việc từ thiện 
mà không dùng. 

Trung sẽ tiên 12.(NM) đẳng ấy chỉ thấy Hruất ra có một số để mua 
giấy tàu giải hãi nguyên quản một người Tây nghèo mà thôi, mà 
mua giấy tàu có nhiễu lắm chỉ độ một ngàn, một ngàn rưỡi là cùng, 
củn dư lại đến 10, T1 ngàn đồng, thể sao không bỏ ra giúp dân nghèo 
đổi trang thành ph? Rồi ông Thạch tắc về sau, đã để dành bạo 


I.  Bảsữ [man ì. 
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nhiều tiễn về việc tử thiện thì cử dùng hết bẫy nhiều đứng để dư như 
VW HỮN. 

Ông Seurin nói: - 12.000 đẳng đó dư là một việc bất thường, từ 
trước đến nay ít có vậy lắm. Mà có dư cũng không sao, vì lại đem số 
du ấy dùng về năm tửi chả cô mất mắc [mắt] đi đâu mà sự... 

Ngoại ra cuộc chất tấn cạn con ấy thì các ông hội đẳng cũng vẫn 
tứng thuận khoản ấy. 

Sau khi xét khoản thử 8, số công nhà nhụ về việc tử thiện năm 
1936, và xét đến khoản thứ 9 số chỉ Hiêu của ông đặc lý, ông Thạch 
lại bày tủ giữa bạn hội đồng rằng thành phố có dùng một người thủ 
ký, ông R... lương mỗi tháng trên trăm rưỡi đẳng. 

Sự làm việc của ông R... thì không có gì đảng phiến trách cả, 
nhưng ông R... ngoại ra số lưdng thử ký xã Tây thì ông lại còn lãnh 
một số lưỡng hưu trí khả lân của số Thương chánh (vì trước kia ông 
giúp việc sở Thương chảnh). Không những thể mà thôi, ông R... lại 
củn giúi! việc và lãnh lương của một hãng bảa hiểm hay cẩm đỗ gì đó 
nữa, và bà R... vợ ông lại còn có tiệm buôn bản... Như thể thì ông 
mẫy một tình lãnh đến ba bũn lớp tiễn lương, lại còn có tiến riêng 
nữa, trang khi không biết hao người chạy tôn giày để kiếm một việc 
làm Ít lưdng sẵng đã mà vẫn không được. Như thể không phải là bất 
công sao? Lẽ phải buộc nên để dành cái chỗ thử ký xã Tây của ông 
R... cho một người trang những người Tây thất nghiệp khác. 

Ông Thạch nói rất hữu lý nên ẩn hết thủy các ông hội đồng, cho 
đến các ông hội đẳng Tây nhút là hai ông Marque và Larenzi, đễu tả 
ý tán thành một cách rũ rệt. Ong đốc lý Bay Landry hứửa sẽ đem vấn 
để ấy ra xét lại và định đoạt trang một phiên nhằm khác. 

Những khoản chỉ tiêu khác của số công nha phụ năm T936 cũng 
đếu được ng thuận. 

Ông đốc lý tuyên bổ giải tán và cha hay luân rằng bạn hội đồng 
sẽ nhằm lại tối 4 Juin”0, 


l. - Xải Gỏn, 19/5/1936, tr. l. 
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Chương III 


ĐÔNG DƯƠNG ĐẠI HỘI 
VÀ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN HẠT 
(1936 - 1939) 


G—._n 


III.1. CHÍNH PHỦ MẶT TRẬN BÌNH DẪN Ở PHÁP 
(1936 - 1938) 


Đầu thập niên 1930, cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm đời 
sống công nhân thợ thuyển khắp thể giới gặp nhiều khó khăn, với 
hàng triệu người thất nghiệp. Ảnh hưởng kéo dài ở Pháp và Đông 
Dương kéo theo nến kinh tế trì trệ. Giai cấp công nhẫn ở Pháp 
đình công và đấu tranh đỏi quyển lợi an sinh. 

Bảo chí ở Sài Gòn đăng tin thưởng xuyên về tình hình ở Pháp, 
Sài Gòn và Nam kỳ đều chủ ý theo dõi vì đời sống kinh tế, chính trị, 
xã hội gắn liển với những gì xảy ra ở Pháp. Báo Sải Gòn (2/6/1936) 
đã đăng tin như sau: 

“Thg đình công ở Phản đã được như ý 

90.000 thự làm reo ủ Paris sẵn trẻ lại làm việc vì những lời yêu 
cẩu của họ đã được tứng thuận... 

Pháp: Thợ đình công đắc thẳng 


"ân 


901.(NM thự làm ren ủ Paris 


Paris, 30 Mai. - Theo tin bảo Le Temps thì trong số 10.000 thự 
hãng Citroen có 7.500 làm reo. Cả thấy có 45 hãng bị thợ làm reo và 
số thợ làm reo tính có hữn 90.000 người. 

Trong các hãng đễu có cuộc điều đình giữa chủ nhữn và thợ 
thuyển, và sẵp củ cuộc tổng hội nghị để cha các vị chủ nhữn và các 
dại biểu của thợ làm reo thương thuyết giải hòa. 

Những lời yêu cầu của thợ thuyễn đều dược tứng nhận 

Paris ler luin. - Chiêu bia qua, các đại biểu của công nhơn và chủ 
hãng đã nhằm hội nghị, có ông quận trưởng La Seine đến chứng kiến. 
Hai bên bản cãi nhau một cách im lặng, không xảy ra sự gì ỗn áo. 

Hấấu hết các khoảng yêu cầu của thợ làm reo đêu được chủ tỉng 
thuận và kỷ tên chịu thí hành. Vì vậy nên thự dào đất đã trẻ lại làm 
việc rỗi, cùn thợ nể uà thợ xi-miăng thì thử ba sẽ trẻ lại làm việc như cũ. 


Cuộc đình công đã gân đút 


Paris, ler Juin. - Cuộc đình công sắn dứt hẳng [hẳn]. Hiện may 
chỉ còn 8.000 thợ làm trong các hãng ít hệ trọng còn hàm reo mà thôi. 


Chiểu bữa qua đã mủ cuộc hội nghị da ông tổng trưởng bộ Lao 
động làm chủ tịch để cho các liên đoàn thợ thuyễn và các liên đoàn 
chủ nhữn trực tiến thương thuyết nhau. 

Sau cuộc hội nghị nấy, thợ thuyển hãng Citroen bằng làng trả 
lại làm việc và kể từ bữa thứ ba nấy họ được thêm lương 10%, được 
nghỉ củ tiễn lương, được bỏ các giờ làm việc phụ, được công nhận 
cho công đoàn cú quyền thay mặt mình, và được hứa chắc rằng mấy 
người thự làm reo sẽ không bị trừng phạt. 

Có lẽ việc bà Curie làm tổng trưởng sẽ thành sự thật 


Paris, ler luin. - Cuộc hội nghị quốc gia thứ 33 của đẳng Xã hội 
đủ khai rmuạc sÑm trai bữa qua. Sau khi xét dạo kiến nghị giún đa 
cho bạn thự làm reo, rỗi thì hội nghị quyết định gửi thử tô dẫu cảm 
tỉnh với đẳng Lao động Anh, rỗi lại xét đến đạo kiến nghị nhận cho 
một người đàn bà làm bộ vệ sinh. 
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Các báo đều núi rằng người đàn hà ấy là bà Joliot Curiet?"6), 

Năm 1936, Mặt trận bình dẫn tập hợp các đảng phải theo 
khuynh hướng xã hội và cộng sản ở Pháp thẳng cử trong cuộc bẩu 
cử ngày 3/5/1936. Báo Sải Gòn (28/5/1936) cho biết tin về chính 
phủ mới ở Pháp như sau: 

*,.. Ngày 5 Juin chánh phủ bình dân Pháp sẽ thành lận 

.... Việc nội các Sarraut tử chức sẽ thành sự thật và ông BÌum sẽ 
(đc chánh thức lãnh việc tổ chức nội các rỗi. 

Ngay trung chiêu bữa 4 Juin nội các mới đã sắp đặt xơng và ngủy 
5 Jin chảnh nhủ mỗi chánh thức tuyên bố thành lập. 

Tuy vậy hình như ông Lêon Blumn chưa muẫn phát hành tả tuyên 
bã của nội các trước ngày 9 ]uin. 

Đoàn cọạng [cộng] sản đã chẳnh thức thành lập 

Chiếu bia qua, ông Thorez là tổng thủ kỷ đảng Cụng sản lại hứa 
chắc một lấn nữa rằng đẳng Cụng sản quả quyết giúp chủ chánh phủ 
bình dân và phản dỗi việc hạ giá động phật lăng ([ranc). 


Bữa nay đaàn cụng sản đã chánh thức thành lập tại Nghị viện, 
da ông Cachin làm chủ tịch. Ngoài ra các uẫn đề hệ trạng đoàn cọng 
sản lại đệ trình ra Nghị viện những dạo đễ luật nói về: 


1) Mỏ các công cuộc tạo tác ta lớn; 
3) Bối thường những sự bất công du các đạo sắc luật Laval gây ra; 


3) Lập một ngân qui 1.000 triệu để dùng vào việc thể dục và cũu 
tế x hội; 


4) Lận ngân quĩ quốc gia cứu tế thất nghiện; 


5) Đại xả quốc sự phạm, và thí hành dạo luật cấm các chánh 
tằwằn củ hại cha niấc hả; 


I. lrẻne Jalid Curic, củn của bà ÄAfaric Curic. Cùng với chẳng là Erẻdéric Jolial Curie, hà 
Irêne Jnlint Curie đã được tran giải Nnhecl Hóa hạc năm 1935. 
3.  Xúi (xủn, 3/6/1934, tr. l. 


mà 


6) Lập một ủy bạn điều tra tài sản của đôi nhà chánh trị, nhất là 
những ông Tardieu, Laval và Bouissom... "0, 

Như bài báo cho biết, thay thế nội các Albert Sarraut vào đầu 
tháng 6/1936 là nội các mới của Mặt trận bình dân do thủ tướng 
Lẻon Blum (thuộc đẳng Xã hội) đứng đấu. Ngay sau đó, chính phủ 
mới đã đưa ra và thi hành các chính sách dân sinh cho các thành 
phần giai cấp lao động. 

Trong đạo luật lao động (gọi là Alafignon Accords) có những 
điểu khoản chính là giới hạn 40 giờ làm việc mỗi tuần, 2 tuần nghỉ 
hàng năm có lương, ngày chủ nhật được nghỉ, quyển được đỉnh 
công và không được trừng phạt người đình công. Đây là đạo luật 
tiến bộ nhất thời bãy giờ ở các nước trên thể giới. Ở nơi khác như 
nước Anh, công nhân làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần. Luật được áp 
dụng ở Pháp và các thuộc địa. Qua nghị định ngày 11/10/1956, 
luật này được áp dụng ở Đông [Dương kể từ ngày 1/1/1938. 

Tuy vậy không phải tất cả các đạo luật và chính sách của chính 
phủ Mặt trận bình dẫn ban hành ở Pháp đếu được áp dụng ở Đông 
Dương. Trong thời gian này ở Âu châu, hiểm họa phát xÍt có nguy 
cơ đe dọa hòa binh thế giới, nhất là sau khi phát xít Đức lên cẩm 
quyển năm 1934. Trục phát xít Đức - Ý - Nhật ra sức ủng hộ các 
phong trào phát xít ở các nước khác vả trang bị quốc phòng với 
chính sách ngoại giao đe dọa vũ lực. 


III.2. ĐÔNG DƯƠNG ĐẠI HỘI 


Chính phủ Mặt trận binh dân Pháp cho biết sẽ tiến hành cải 
cách ở các thuộc địa. Người dân Sài Gòn và khắp Đông Dương 
mong chờ những tin tức từ Pháp về diễn tiễn các chính sách mới 
của Chính phủ Mặt trận bình dân. Vì trong chương trình của 
Mặt trận bình dẫn Pháp có nói đến việc "Tổng đại xá và lận một 
ủy ban điểu tra tình hình các thuậc địa nhất là Bắc Phi thuậc Phán 
wà Đông Duưdng” 


I.  Sải Gủn, 28/5/1836, tr. B, 
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Để cho Chính phủ Mặt trận bình dẫn biết được nguyện vọng 
của dân chúng ở Đông Dương, Nguyễn An Ninh đã có sáng kiến 
thành lập Đông Dương đại hội. Ông viết trên từ La Luffe ngày 
29/7/1936 về việc “Tiên tải một Đại hội Đông Dưdng” Nhóm La 
Lutte có nhiệm vụ giúp tổ chức và triệu tập Đại hội Đông Dương 
với sự tham gia của nhiều thành phần trong xã hội để đưa ra những 
yêu sách và nguyện vọng của dẫn chủng Đông Dương lên Chính 
phủ Mặt trận bình dân. 

Để được nhiều tầng lớp dân chúng trong xã hội ủng hộ với ý 
nghĩa đầy là nguyện vọng của toàn dân Đông Dương, Nguyễn An 
Ninh kêu gọi các nhóm và đẳng phải khác nhau hợp tác trong đỏ 
có nhóm Lập hiến “Hãy bắt tay vào Đại hội Đông [ưdng” trên từ La 
Lutfe ngày 5/8/1936. Ngày 13/8/1936, một phiên họp trù bị được 
ông Nguyễn Phan Long của nhóm Lập hiến triệu tập để lập ra Ủy 
ban triệu tận và soạn thảo “Bản dẫn nguyện, phiên họp gốm nhiều 
hội viên Hội đồng quản hạt, Hội đồng thành phố, Phòng Thương 
mại, Phòng Canh nông và nhiễu nhân vặt trong giới thương mại 
và kỹ nghệ. 

Ngày 13/8/1936, nhóm La Lutte đã thành lập một ủy ban gốm 
có các ông: Nguyễn An Ninh, Nguyễn Văn Nguyễn, Trần Văn 
Thạch, Phan Văn Hùm và Hồ Hữu Tường. Ủy ban đã cùng với các 
xu hướng chính trị khác như đảng Lập hiển hợp tác thành lập một 
Ủy ban lâm thời để tổ chức Đông Dương đại hội. 

Ủy ban lâm thời này gồm nhiều đoàn thể có khuynh hướng 
chính trị khác nhau, trong đó có các ông: Lê Quang Liêm, Trẩn 
Văn Khả, Nguyễn Văn Sâm, Trương Công Thuận, Nguyễn Phan 
Long (thuộc nhóm Lập hiển); Trần Văn Thạch, Nguyễn Văn Tạo, 
Nguyễn An Ninh, Hồ Hữu Tường, Bùi Thế Mỹ (thuộc nhóm La 
Lutte); các ông đại diện cho nông dẫn là: Nguyễn Văn Trấn, Võ 
Công Tổn, Trẩn Văn Hiển; các ông đại diện cho thợ thuyển là: Tạ 
Thu Thầu, Trần Hưng Ngẫu, Đào Hưng Long; các bà đại diện cho 
phụ nữ là: Nguyễn Thị Lựu, Nguyễn Thị Năm. 
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Tin tức về Đông Dương đại hội được lan truyền trong công 
chúng, một sự lạc quan về viên cảnh thay đổi chính trị được mọi 
người cảm nhận. Ở nhiều nơi trong công sở, nhà máy, doanh 
nghiệp, phố phường,... các ủy ban hành động cho Đông Dương 
đại hội được người dẫn thành lập ban đấu ở Sài Gòn - Chợ Lớn rồi 
sau đó lan truyền xuống các tỉnh. Nhận thấy tỉnh hình có chiểu 
hướng nguy hại cho việc trị an, thống đốc Nam kỳ đã gây áp lực 
lên các thành viên Lập hiển và ôn hỏa trong Lẫm ủy kêu gọi họ làm 
bản dẫn nguyện sớm mà không có sự tham dự của nhiễu thành 
phẩn rộng rãi trong quần chúng kể cả công nỗng lao động. Nhóm 
nảy tách ra khỏi Lãm ủy họp riêng ở Nhà hát thành phố và đưa 
ra bản dẫn nguyện gởi cho phải đoàn điểu tra của Chính phủ Mặt 
trận bình dần sẽ đến Đông Dương. 


Sự phân hóa vì nhóm Lập hiển đứng ra triệu tập một Đại hội 
Đông Dương khác làm đại hội chia rẽ và phân tán. Lúc này, chính 
quyển Pháp ở Sài Gòn bắt đấu gây khó khăn. Sáng chủ nhật ngày 
28/9/1956, được trát tòa cho phép, chính quyển khám xét báo 
quản La Luffe, nhà của Tạ Thu Thầu, Nguyễn An Ninh và bắt giữ 
hai ông“. Họ án giải tòa soạn và bắt các nhân vật chủ chốt của La 
Luite và Đông Dương đại hội. 

Ba ông Ninh, Thâầu và Tạo đều bị bắt vào cuối tháng 9 và đấu 
tháng 10/1936 (Ninh và Thầu bị bắt vào 28/9/1936, Tạo bị bắt vào 
3/10/1936), tất cả bị giam ở Khám Lớn. Còn các ông Đảo Trinh 
Nhất cùng với Diệp Văn Kỳ và Bùi Thế Mỹ bị thống đốc Pagẻs trục 
xuất ra khỏi Nam kỳ về an trí tại Bình Thuận (thuộc Trung kỷ) 
vào tháng 9/1936 khi các ông đang tham gia vận động cho phong 
trào Đông Dương đại hội. Ông Kỳ sau đó ra tòa chống án và được 
ở lại. Do các nhân vật chủ chốt của Đông Dương đại hội, trang đỏ 
có Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thầu và Nguyễn Văn Tạo bị nhà cẩm 
quyển Pháp bắt giam, nên Lâm ủy và các ủy ban hành động của 
Đông Dương đại hội bị giải tán. 


I. Le Nnrtelfrir đTnikwhine, 1/10/1936, lr. 3. 
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Tờ Le Papbulaire, tuần báo của đẳng Xã hội Pháp (SEFIO), ngày 
3/11/1936 cho biết chính quyển thực dẫn Pháp ở Đông Dương đã 
tìm nhiều cách không chịu tòng phục Chính phủ bình dân Pháp. 
Tờ báo cho biết từ cuỗi tháng 9/1936, khi Nguyễn Văn Tạo, Tạ 
Thu Thâu và Nguyễn An Ninh bị bắt, tổng trưởng Bộ Thuộc địa 
Moutet đã đánh điện tín ra lệnh trả tự do cho các ông Tạo, Thầu và 
Ninh, nhưng chính quyển Pháp ở Sài Gòn lẫy cớ "phân tách quyển 
lực” (sébaratfian des pouvoirs) vẫn cẩm tù ba ông. Ba ông đã tuyệt 
thực phản đối. Trong lúc đó bạn phát xít ở thuộc địa đã lên án thủ 
tướng Blum vả tổng trưởng Bộ Nội vụ Salengro, hai nhần vật trọng 
yếu của đẳng Xã hội Pháp, trong các rạp hát ở Sài Gòn mà không 
hể bị chính quyển ngắn cắm. Và một trong số bọn phát xít là đại tá 
Séc đã lưu hành mật thỉnh nguyện dưới danh nghĩa hội bắn súng 
(Sociétẻ de Tir) thành lập như nhóm cảnh bình phụ trợ liên hệ với 
sử mật thám. Một số người Pháp ở Sài Gòn, trong đó có các đẳng 
viên đảng Xã hội đã gởi tuyên bố đến chính quyển kêu gọi chống 
lại các đe dọa quá khích và chia rẽ ở thuộc địa. 


Ba ông Ninh, Tạo và Thầu tuyệt thực phản đổi trong tủ. Sau 
hai ngày tuyệt thực, ba ông Ninh, Thâu, Tạo được chở vào nhà 
thương Chợ Quản. Luật sư xin tại ngoại hầu tra nhưng thống đốc 
Nam kỳ Pages không chịu. Tòa án cho chính quyển hay họ không 
chịu trách nhiệm về vụ tuyệt thực này”. Trong khi đó, dưới sức 
ép của dân chúng và công nhân đình công đòi thả các ông, ngày 
5/11/1936 nhà cẩm quyền đã buộc phải thả. Cuộc tuyệt thực 12 
ngày của Thầu, Ninh và Tạo đã làm chẵn động dư luận Sải Còn và 
chính quyến Pháp. 12 ngày tuyệt thực là lầu hơn cuộc tuyệt thực 
của Gandhi (8 ngày). Dẫn chúng đổ xö đến báo quản La Luffe để 
hỏi thắm từng giỡ về tình trạng sức khỏe của ba nhà cách mạng. 
Ngày nào ở bảo quản cũng có giảng một tắm bảng ghi sự chuyển 
biến tỉnh trạng sức khỏe của ba õng từ bác sĩ nhà thương Chợ 
Quản. Các phu xe thổ mộ, công nhẫn lò nhuộm, trại cưa ở Hóc 


I. Phương Lan Bủi Thể Mỹ. Thảm thể vả sự nghiện nhủ cách mạng Nguyễn An Nĩnh, sdủ, 
tr. 230. 
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Môn, Bả Điểm, Trung Chánh, Chợ Cầu đình công. Đến ngày tuyệt 
thực thứ 10, thi cả ba nhịn khát luôn. Đến ngày 5/11 thì đường 
tiểu tiện đã bặt, ba bác sĩ coi lo Ninh, Thầu, Tạo tuyên bố không 
còn bảo lãnh gì được cả. 

Cả ba ông Ninh, Thâu, Tạo nằm như ba xác chết. Người ta tìm 
cách bơm, chích thuốc bố nhưng không tác dụng gì. Vì chích quá 
nhiều trên cánh tay bên phải của ông Thâu mà sau này ông bị liệt 
cảnh tay này. 5 giờ chiều hôm đó nhà cẩm quyền buộc phải ký giẫy 
thả ba nhả cách mạng. Trước khi xe hồng thập tự chở ba người 
về bảo quản La LuHte, bác sĩ giảm đốc nhà thương Chợ Quản đã 
mời bắc sĩ Nguyễn Văn Thinh và Lavau (giảm đốc sử y tế Nam kỳ) 
làm chứng cho sự phóng thích trong tình trạng không có bệnh gì 
ngoải tuyệt thực. 6 giờ chiểu xe cứu thương chữ ba “băng ca” ba 
nhà cách mạng gắn chết đến báo quản L+ Luífe. Tại đây dân chúng 
đông nghẹt mừng chảy nước mắt. Qua ba tuần lễ tận tầm sẵn sóc, 
Ninh - Thâu - Tạo đã bình phục trở lại”. 

Sau Đông Dương đại hội thì ba ông Ninh, Thầu, Tạo bị bắt, lúc 
đỏ thì öng Dương Bạch Mai đã qua Pháp tìm cách vận động chính 
phủ Pháp cho phép Đông Dương đại hội được tái tổ chức. Nhưng 
về sau có sự phần hóa bên trong nhỏm La Lulte giữa đệ tam quốc 
tế do Nguyễn Văn Tạo và Dương Bạch Mai chủ chốt và nhóm đệ 
tử quốc tế do Tạ Thu Thầu và Trần Văn Thạch chủ chốt đã dẫn đến 
Đông Dương đại hội không thành công. 


IIL.3. TÌNH HÌNH SAU ĐÔNG DƯƠNG ĐẠI HỘI 

Ngày 11/1/1937, Chính phủ Mặt trận bình dân đã bố nhiệm 
Jules Brévié làm toàn quyền Đông Dương. Mặc dấu chính quyển 
Nam kỷ đã cỗ gắng ngắn chặn công nhân, học sinh, người lao 
động, nông dần từ các tỉnh thành quanh Sài Gòn biểu tình đôi 
quyển lao động, giảm thuế, trợ cắp người thất nghiệp nhân dịp 
toàn quyển mới đến Đông Dương, nhưng khi Bréviẻ đến cảng Sải 


I. Phương Lan Búi Thể Mỹ. Nhà cách mạng Tụ Thu Thâu [90M - [945, sđủ, tr. L9ũ- 133. 
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(ròn ngày 17/1/1937, hàng ngàn người đã ra biểu tình. Bãi công 
xảy ra khắp nơi, các công nhân nhà máy xay lúa gạo ở Chợ Lớn 
đòi chủ nhà máy tăng lương và cải thiện đời sống công nhẫn. Toàn 
quyển Brévié hứa sẽ tiến hành cải cách các chính sách về xã hội, 
chỉnh trị. 

Ở Sài Gòn, hoạt động chính trị sôi nổi nhất là cuộc bẩu cử 
Hội đồng thành phố (Conseil Munmicipal) vào thắng 4/1937. Tình 
hình chính trị ở Pháp và không khí bầu cử cho thấy người dân có 
khuynh hướng bẩu cho các đảng phải phe tả. Đảng Lập hiển và 
các chính trị gia trung dung không còn là những người họ đặt tin 
tưởng như trước kia. Những dẫn cử mạnh dạn và mạo hiểm hơn 
muốn làm một sự đổi thay lớn mong cỏ thể thay đổi thời cuộc. 
Nhóm La Lutte có ba ông Tạo, Thâu, Mai ra tranh cử với niểm tin 
lạc quan là sẽ thắng cử. Công luận bảo số ngày 14/4/1957 đã diễn 
tả không khí chính trị vào lúc này như sau: 

*Thể là chịu thua! 

Bữa nay chỉ còn vẫn ven có 5 ngày - hay lá 120 giò - nữa, là đến 
ngày dân thành phố Sài Gòn được bỏ thăm tuyển chọn 3 ông đại 
biểu, để thể cho 3 ông Tạo, Thâu, Mai, nhưng lạ sao, không một ai 
rục rịch khác hơn các ông ở xóm “La Lutte” 

Người ta bủ chiến trường buẩn tạnh, lạnh ngắc [ngắt]. 

Ở Nam kỳ, không có cuộc tuyển cử nào khó khăn, cực khổ, mắc 
tiễn, miệt nhọc, cha bằng cuộc tranh cử thân sĩ. Đã vậy, cử trí thì có 
ba bẵn ngàn, mà chỉ tuyến chọn có Ï ông đại biểu thôi, mỗi thiệt là 
gắt chứ. 

Nhưng xưa nay đã có lẫn nào gặp cuộc tranh cử thân sĩ, mà chỉ 
có một hai người ra tranh đâu. Lâu giỏi, dâu dd, dẫu giàu, dấu 
nghèo, Ít ra cũng có ba bẵn người ra tranh là ít. 

Cuộc tuyển cử thành phỗ ngày 18 Avril nẫy, cử trí được cử tôi 
3 vị dại biểu chỉ không phải một thể mà trừ bọn “Tranh đẫu” ra 


chẳng còn có ra nào chường mặt. 


=0 s 


Mật việc lạ lùng, chỉ mới có lân thứ nhút trong lịch sử nghị trưởng 
xử nấy. 

Tại sao người ta lại nín êm hết đi? Thành phố Sài Gòn nãy đã hết 
người tải ba lội |lỗi| lạc, có nhiệt tâm nhiệt huyết với việc dân việc 
nưữc rỗi sau? 

Đảng Lập hiến đâu rỗi? Dáng Dân chủ đâu rỗi? Đẳng Thanh 
niên trí thức đâu rỗi? 

Quan lại hỗi hưu, thương gia kỹ nghệ, các cựu du học sanh, các 
ông làm nghề tự do: Lương y, thấy kiện, các nhà chánh trị tải tử và 
nhà nghề, cổ sao im lìm, hay dẳi đâu mất hết? 

Đã Hự xưng là chiến sĩ, tại sao lại ghê sự chiến chỉnh và lánh mặt 
ử chỗ mũi tên hủn dạn? 

Các ngài không có tiễn bạc để làm lương thực tự? 

Không lẽ các ngài là ngiữi ằ nhà lâu 3 từng, ngổi xe tuảy, mà các 
ngài lại nghèo hữn các ông Lao động? 

Các ngài không có tài ăn nói để tự cỗ động cho mình tí? 

Không lẽ. Các ngài đểu là người có bằng cấp lồn, địa vị cao, lại 
sản cú báo chí tìng hộ cho luân, không lẽ các ngài chịu thua tật 
nhằm người với một từ báo nhỏ. 

Các ngài đã mỗi một, đã chân ngắn về việc chánh trị, các ngài 
không củn thương nướộc thương dân, không củn có quyển lợi gì ả 
trang thành phố đẳng bình vực? 

Cũng không lẽ. Các ngài hãy còn lên quan xuống dân, hội hiệp 
diễn thuyết rân trời, các ngài hãy củn phổ dục lẫu ngang, tiệm to, 
hãng lận ở giữa thành phỗ kia mài 

Các ngài sợ thất bại đó chăng? Cũng không lẽ. Có lý nào các ngài 
đñ làm mất cảm tình, tín cậy của cử trí, và dâu cho có như vậy đi 
nữa, thì thất bại cũng là mẹ thành công, các ngài cũng đã dự biết 
rỗi chứ? 
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Không ra mặt tranh cử, tức là chịu thua, tức là trẫn trảnh nhận 
sự lam dân thành phố rỗi đó. 

Một điều quan hệ nhút cho xử nấy Là sự không di ra đổi âu cùng 
3 ông “La Lutte” 

Không ra tranh cử tức là chịu thua sự làm việc công ích của người 
ta, mình bất tài bất lực hđn người ta, nhút là mình có ý “công nhận 
ngẫm ngắm chủ nghĩa Cọng sản là đúng?” 

Trung Ngôn”, 

Vào giữ chót chỉ có ông Michel Mỹ đứng ra tranh với các ng 
cử viên của nhóm La Lutfe trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố 
Sài Gòn ở vòng đấu. Trong cuộc bầu cử, sau khi öng Michel Mỹ 
đứng ra vào giờ chót thì kết quả là chỉ có dưới một phần tư cử tri 
đi bẩu nên kết quả chưa được chấp nhận: 

Số cử tri đăng ký: 2.402 

Số cử tri đi bầu: 528 

Số phiếu của 4 ứng cử viên: 

- Tạ Thu Thầu 366 phiếu 

- Nguyễn Văn Tạo 357 ” 

- Dương Bạch Mai 347 ” 

- Michel Mỹ 98 ” 

Phiếu trắng hay không hợp lệ 601. 

Được phiếu ủng hộ đủ để vào vòng thứ hai, ông Michel Mỹ sau 
đỏ đã rút lui nhường chỗ cho ba ông Trấn Văn Khá, Huỳnh Văn 
Dơn và Huỳnh Xuân Cảnh đứng ra tranh với nhóm La Lutte. Về 
lặp trường và chính sách ra tranh cử của các nhóm không thuộc 
khuynh hướng xã hội và cộng sản đệ tam, đệ tử thì họ có những 
lặp trường và chương trình gi? 


1. (zñng luận hẳn, 14/4/1917, ir. l. 
3. Le Nnưtelfbir dÌTnidnchine, 24/4/1917, tr. 3. 
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Các nhóm của đảng Lập hiển hay thuộc "số phú hảo” nhận 
thấy cử tri có khuynh hướng sẽ ủng hộ ứng cử viên tranh đấu cho 
quyển lợi của họ sao cho có hiệu quả như giảm thuế thần, tăng 
lương... nên vào giữ chót đã cho biết là họ cũng có mục đích như 
nhóm La Lutte, chỉ khác ở phương pháp để đạt mục đích là khác 
vả kêu gọi cử tri đi bẩu ủng hộ lập trường ön hòa của họ. 

Chương trình của nhóm “số phú hào” trong cuộc bầu cử 
Hải đồng thành phố ngày 25/4/1937 có đăng trên báo S¿i Gòn 
(24/4/1937) cho thấy họ thật ra chủ trọng nhiều đến quyển lợi 
của quan lại, công chức, thành phần trung lưu hơn so với các 
thành phần lao động. Bài báo cũng cho thấy họ không tham gia 
vào Đông Dương đại hội (1936) và sau khi Đông Dương đại hội 
chấm dút, các nhà báo và những người tham gia Đại hội có gốc 
gác ở Trung kỷ và Bắc ký đều bị nhà cẩm quyền Pháp ở Nam kỳ 
trục xuất. 

“Cuộc tuyển cử Hội đẳng thành phổ ngày 25 Avril 

Cùng các anh em cử trí thành phố Sài Gòn! 

Anh em đẳng bảo! 

Luôn luân nhóm “La Luite” vẫn đặt mình vào công việc tổ chức 
uà hoạt động về phải quân chúng thợ thuyên để chống với các giai 
cấp khác trang xã hội â xử nấy. 

Cái chẳnh sách bạo động và gây nội loạn đỏ, anh em đã kết án 
nó, mà không đến bỏ thăm chà đủ hôm kỳ Chúa nhụt rối. 

Chỉnh Nguyễn An Ninh cũng không nhìn nhận nó là đứng đân 
được với câu nấy: 

“Rất bậy mà viện lẽ giữ hẳn ranh rấp giữa sự hoạt động của các 
giai cấp mà chỉ đứng riêng về một phải vũ sản” 

Sự hỗi tự của anh em và sự bất mãn của Nguyễn An Ninh đã chỉ 
rũ phận sự của chúng tôi. 


Chính vì muãn làm tròn nghĩa vụ, mà kỳ nãy chúng tôi ra dự củ. 


Ni 
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Chúng tôi không cá một sự tham tmuỗn gi khác hơn là nêu 
không phải chỉ để bình vực quyền lợi của anh em, không dùng lời 
chướữi [chữi| bái và sự bạo động. Bởi vì không hệ có một chánh 
phủ nào chịu khuất phục mà thi hành những sự cải cách trước sự 
dụa hẩm. 

Kết quả các cuộc vận động làm sôi nổi mấy lúc sau mãy chỉ thêm 
những sự hại nấy: 

Số cử trí trang trưởng tuyển cử thành nh Sái Gòn đã bắt xung 
30 nhẫn trăm. 

Hội đồng tổng trưằng mới cấm sự lập các Ủy ban hành động và 
Đông Dương đại hội nghị. 

Quan tổng trưởng hộ Thuậc địa Marius Moulet vẫn phải trì 
huưn [hoàn] mãi về cuộc kinh lược qua Đông I)dng. 

Ngày đến của Ủy ban điểu tra thì không biết nhút định baa giờ cả. 

Các nhà hản và các anh em dự vào Dũng Dương đại hội nghị gắc 
gác ủ Trung và Bắc bị trục xuất... 


Trần Văn Khả Huỳnh Văn I3dn 
Hội đồng quản hạt Kỹ nghệ gia 
Huỳnh Xuân Củnh 
Trạng sư01, 


Ở đây ta thấy các ông Trần Văn Khá, Huỳnh Văn Dơn và Huỳnh 
Xuân Cảnh đã dùng ý kiến của ông Nguyễn An Ninh về sự công 
ích chung cho mọi giai cấp thay vì chỉ có giai cấp lao động để ủng 
hộ lập trường không chia rẽ và bất bạo động, không làm rỗi loạn 
của họ. Điều này chứng tỏ ông Nguyễn An Ninh có uy thể và được 
tiếng trong lòng dân. Nhưng ông Ninh chưa lần nào đứng ra tranh 
cử ở Hội đồng thành phố hay Hội đồng quản hạt. Có thể nói ông 
Nguyễn An Ninh là người yêu nước, muốn thức tỉnh và tập hợp 


l. - X%ải Grủn, 24/4/1937, tr. l. 
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người dân Việt để có độc lập, dẫn chủ và bình đẳng, ông không 
phải là một chính trị gia chuyên nghiệp. 

Tiếp theo chương trình của nhóm Lập hiển đã dẫn trên, các 
ông Khá, Dơn và Cảnh đưa ra ý kiến và lập trường ứng cử của họ: 

“Như thể sự trô lại Nghị viện thành phố của các nhà tĩng cử cực 
nan kia sẽ chỉ là sự tiếp tục của cải chính sách bạo động và nội loạn, 
sẽ là những sự nghịch luôn với nhà đưững đạo trong xử. Chính đó là 
một tai họa to lẳn cho nguyện vọng của anh em kia vậy. 

Ấy ra các nhà ứng cử “Mát-xít” [Mác-xít] đá không những hiện 
nay họ đang công khai tranh đấu chẳng với các chánh phủ địa 
phương mà họ cũng chỗng với chảnh phủ bên chẳnh quốc của Blum, 
Mlautet phải nhượng bộ dẳi. 

Anh em quan lại? 

Thấy thợ, tiểu tử sản? 

Và anh em thanh niên trí thức? Chúng ta hãy thiết thực chút đi. 

Đẳng lương của anh em thấp kêm thuế má đè nhẹn trên gánh 
nặng gia đình của anh em, lại không ruột ngũ nào rnử rộng cho sự 
hoạt động của anh em. [âu đã thể mà giả sanh hoạt càng ngày cảng 
lên cao thêm phải la ngại. Tình thể ấy, với những lý thuyết cách 
mạng kia mũi làm ơì đặng kia chủ. Thì chúng ta chẳng nên nghe một 
sự gạt gẫm giả dối nịnh dân. Chúng ta phải có một chương trình 
hành động chữn chánh và có thể thì hành đăng. 

Chúng tôi ghỉ ngay trên đâu bản chương trình là đôi lại quyền 
hạn của Hội đẳng thành ph. 

Rỗi kế: 

I" Cất thêm nhà thương thí và trường học trong thành phố với 
một chương trình tưởng trợ và giáo dục chức nghiệp và chuyên mHÔn. 

2" Bỏ ngay thuế lững bổng. 

3" Hủy bỏ cái chế độ về lương bằng Octohre 1931 dáng ghét, mà 
then nguyên tắc; công việc và tài đúc bằng, lũng bằng phải bằng. 
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Tăng chung một lẫn những món trợ cấp về khu vực và trợ cẩn về 
gảnh gia đình ít lâm là phải bằng phân nửa số trợ cẩn của quan lại 
Âu châu. 

4" Nhút luật phải ban hành luật xã hội với tuân lễ Ăng-lết và 
tuần lễ 40 giữ cả những giờ và ngày lễ. 

5" Nhút luật hủy bỏ ngay thuế xe máy, vì xe máy kể như một món 
lợi khí về công việc lam và hủy bỏ thuế thân cho học sanh, các nhà tu 
hành, các công nhân vô sản. 

6" Đem vào chánh ngạch hết thảy những chức viên ăn tiễn ngày"? 
để vào ngạch “Secondaire” và chỉ cho về hưu sau 30 năm giúp việc 
mà thôi. 

" Lập những sự bảo hiểm xã hội cả quỹ hỗi hưu và trợ cấp khi bị 
đuổi hệ tmmỗi năm giúp việc đếu dũng một tháng lương cho các viên 
chúc giúp việc thưởng mãi. 

Tranh đẫu với giá sanh hoại tắc tỏ bằng cách lập những kho 
thành phố đăng bản vật sản và thực phẩm cần yếu, và xem xét lại 
giá vận tải, thuế tiễn chỗ ở các chợ, giả tiễn nước và điện và xem xét 
lại các thử thuế sanh ý cho các thương gia bực trung. 

Sửa đổi lại chu đúng đẳn những luật của cảnh sát qui định sự lưu 
thông xe hộn quẹt” và xe bù và sụt thuế. 

HẠN CHẾ SỰ CHI PHÍ CỦA CÔNG QUỸ BẰNG CÁCH THÂU 
DỰNG TOÀN QUAN LẠI BỔN XỨ 

Rỗi lại lận sự công bình về thuế mả ủ thành phố, mỗi người chỉ 
đáng tuy theo sức và của cải mình. 

Cử trí 

Anh em đẳng bảo! 

Chương trình của chúng tôi là thế đó. 


I. Tuấn làm việc nguài ngày chủ nhật được nghỉ, củn thêm chiếu thử bảy được nghỉ. 
3. _ Ân lương công nhật. 
3. Xe hộp quẹt (baite dnlfurmeties)]: xe thổ mỗ hay xe một ngựa kén giỗng như lập quẹt. 
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Nghị viện thành nhữ đãi với chúng tôi là một diễn đàn quí bảu 
lắm nhưng nếu khi nào diễn đàn ấy mà chật hẹp cho các việc, nên 
phải cần chúng tôi đến can thiệp với các nghị viên dân cử khác, 
hoặc qua hạ nghị viện Phản, hoặc với dư luận bên chánh quốc. 
Nhưng chúng tôi cân anh em phải trợ lực vào công việc làm của 
chúng tôi. 

Hãy bỏ thăm cho sổ của chúng tôi, mà anh em đã công nhận 
chưng trình hành động như trên đủ. 

Bỏ thăm cho toàn hết số của chúng tôi và hãy nói với các bạn của 
anh em đễu nên làm như thể, Chính đó anh em dã bình vực quyển 
lợi mình và quyển của xử sử chúng ta và luôn đỏ cũng là một công 
nghiện xã hội và quốc gia vậy. 

Thần Văn Khả Huỳnh Văn IDdn 
Hội đồng quản hạt Kỹ nghệ gia 
Huỳnh Xuân Cảnh 
Trạng sựư”0!, 

Trước ngày bầu cử, báo Sái Gòn đã có phòng vẫn các ông trong 
nhóm La Lutte, öng Khá của nhóm Lập hiển và ông Cảnh về chính 
sách, chương trình và quan điểm cá nhân trong cuộc bẩu cử Hội 
đồng thành phố. Qua đó cho ta thấy phần nào tình hình xã hội, 
chính trị ở Sài (Gòn vào năm 1937. Trong cuộc bầu cử này, các ông 
thuộc đảng Lập hiến, như ông Trần Văn Khá, đứng ra tranh cử 
nhưng đã không nhân danh đẳng này mà đứng trên danh nghĩa 
độc lập. Điểu này cho thẫy tiếng tắm của đảng Lập hiến sau bao 
nhiều năm nổi trội đối với cử tri người Việt nay bị lu mở và không 
củn như xưa vì họ đã không đạt được như ý nguyện thay mặt cho 
người dẫn. Nhưng ông lại đứng chung với ông Huỳnh Văn Dơn, 
đại diện cho lớp quan lại thì thật ra chẳng khác mấẫy với những 
người trung lưu tư sản của nhóm Lập hiển. 


l.  X%ải Gỏn, 14/4/1937, Ir. 7. 
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Ứng Trần Văn Khá 
(NÑquốïr 5Squverdirs ef Nnfabilités đÍirwlochine, 
Editions du Gouwernerment Góndral de ['Indochine, IDED, 1843, tr. 38). 


Cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Khả được đăng ở bảo Sải Gòn 
(23/4/1937) như sau: 

“Những cuộc phẳng vấn của "Sài Gòn” 

Tại sao tôi ra tranh cử Hội đẳng thành phố 

Y kiến của ông Trấn Văn Khá 

Đeu đuối theo cuộc phủng vấn của chúng tôi, chúng tôi đền viễng 
ông Trần Văn Khả, một người trong những người đã đăng tên ra 
tranh cử Hội đẳng thành nhấ. 

Ông Trấn Văn Khá! Ở xứ nẩy những ai thường quan tâm đến 
công việc trung trường chánh trị và ham mộ thể thao đều biết đến 
tên ông, chúng tôi tưởng khỏi cần phải giỏi thiệu nữa. 

Tại tàa soạn tà báo “Vivre”, ông Trần Văn Khả vui vẻ trả lời cho 
cuộc phẳng vẫn của chúng tôi. 

- Hay tin ông ra tranh cử Hội đỗng thành nhã, chúng tôi có hơi 
lẫy làm lạ: ông đã làm Hội đẳng quản hại, đã có chơn trong Đại 
hội đẳng kinh tế lý tài rỗi còn muốn làm Hội dũng thành phố làm 
chỉ nữa? 
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- Hề việc ơi có thể làm ích cho dân thì tôi cũng tmruỗn cả. Cái lẽ ẳã 
làm Hội đẳng quản hạt và có chơn trang Đại hội đẳng chẳng những 
không ngăn cản sự ra tranh cử Hội đẳng thành phố của tôi chút nào, 
mà chính nó lại đía đẩy tôi ra tranh cử kỳ nấy một cách mạnh dạn 
hơn: vì cái chúc Hội dũng quản hạt và đại biểu Đại hội dũng củ thể 
giúp cha cuộc vận động của ông Hội đồng thành phố dễ và mau có 
kết quả nữa. Nếu tôi đắc cử Hội đẳng thành phố, ví dụ tôi thỉnh cầu 
một đều [điểu] ơi cho dân trong bạn Hội dũng thành nhố mà không 
hiệu quả, tôi sẽ đem việc ấy ra giữa Hiội đồng quản hạt mà thỉnh cầu 
lấn thử hai; ở Hội đẳng quản hạt cũng không được như nguyện thì 
tôi lại sẽ chất vẫn chánh phủ trước Đại hội dũng lần thử ba. Rộng 
quyển hành động, lôi có thể giúp ích chủ dân nhiễu hởn những ông 
Hội đồng thành phố khác. 

“Thêm nữa, cái chức Hội đẳng quản hạt của tôi, lại tô cha anh 
em thấy rằng tôi ra tranh Hội đẳng thành phố không phải vì danh, 
vì lợi, mà chỉ vì làng muỗn làm việc cho dân được nhiễu chững nào 
hay chững ấy mà thôi. Nếu anh em cử trí thành phố tín cậy lôi, tôi 
sẽ rắn |rắng] sức làm sao cho. xửng đẳng với sự tin cậy ấy vậy. Và 
không những dân thành phố mà thôi, tôi sẽ làm việc cho cả taàn thể 
dân Nam kỳ nữa! 

- Chúng tôi lẫy làm lạ một đễu Là ra tranh cử sao ng không hiệp 
với những người bạn tranh đâu chánh trị của ông trước kia, mà lấn 
mẫy lại đứng chung vũi số M. Huỳnh Văn Ddn? 

- Gái đá cũng không có gì lạ! Tiểu thương gia, tiểu tứ sảm là một 
hạng người mà mãy năm khủng hoảng đã làm cho khô máu, hết hơi, 
một hạng dân cũng phải chịu lắm mỗi thiệt thòi, dang cẩn phải cất 
tiếng kêu với địa phương, chẳnh phú, trong ban Hội đẳng thành phố 
cũng như trong các ban hội đồng khúc. 

“Ma M. Huỳnh Văn IDDdn là người có quyền lợi tidng đương với 
hạng người äy. M. [ìdn có thể vì anh em dỗng cảnh ngộ, Hắc cũng vì 
quyển lợi riêng mình mà hết làng làm phận sự. 
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M. Huỳnh Văn Ddn trước làm Huyện, làm việc lâu năm trong 
quan trưởng, là người đã biết về những nỗi thiệt thời của quan lại. 
Nay AM. Dơn từ bỏ danh vụng, chức phận ra làm dân biểu, chắc sẽ 
hết làng la bình vực lợi quyển quan lại. Củn ai làm trạng sử sốt sẵng 
cho quan lại bằng một người quan lại? Vì những lẽ ấy mà tôi đứng 
Chumtg số với M. ID2dn” 

- Việc ấy cũng không quan hệ ơi lâm! Những dễu chúng tôi muốn 
biết hơn là phương pháp làm việc của ông thể nào? 

- Thây mãẫy người bên nhóm “La LuHe” cử hay la lãi ấn ào mà 
rỗt cuộc không giúp ích chủ dân thành phố được my may nào, tôi 
Ta tranh cử với một thái độ khác, để dùng những phương pháp khác 
mà làm việc cho có hiệu quả hơn. 

“Những người bên nhằm “La Lutfe”, muấn được haan nghỉnh, 
muỗn chủ dân mê tín họ, họ cử một mực công kích các vị thủ 
hiến, công kích mãi, không từ một người nào cả, nên sanh ra ắc 
cảm, và tự nhiên bị chánh phú dàn áp. Ma đã bị dàn án thì việc 
gi cũng phải thất bại, vì quyển hành dang ở trong tay người ta 
kia mài 

Chẳng những họ không giúp ích được việc gì, họ lại còn làm cho 
thần bị hại nữa! 

Ông không thấy đó sao? VỀ việc tuyển cử, trước kia những người 
ôn hòa tranh cử với nhau thì cải quyển dâu phiểu của anh em còn 
được rộng và không di động đến. Rỗi vì củ nhằm “La Lufte” ra nhảy 
múa lung tung, nhiỄu nh em bị hủy tên trong số cử trì, cải quyền bỏ 
thăm của anh em bị thâu hẹp lại. Không phải là nhằm La Luite hại 
anh em một cách gián tiên đó sao? 

Một ví dụ nữa: những cuộc đỉnh công! Trước kia anh em đình 
công được người ta giải quyết cho một cách thủa muảng [măn|., Đến 
nay người ta cứ viện lý nhằm “La Luite” xúi dục mà không quan tâm 
đến những đêu đòi hỏi của anh em như trước. Có phải là hại không?” 
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- Nói như ông vậy thì không có cuộc đình công nào không da 
nhắm “La Luite” xúi dục cả tự? 

- Cũng củ vài cuộc đình công da sự tuất tức của anh em, nhưng 
một phần lẳn là ddo sự xúi dục. Họ xúi dục, họ gây nên phụng trào 
lận xộn để kiểm tiếng tầm riêng cho họ, có bao giờ họ nghĩ đến sự 
dau khổ của anh em đình công đâu? 

“Họ không kể rằng mỗi lần đình công là mỗi lần anh em lao động 
uỗ cùng đau khổ. 

Đình công! Trang hai ba tuần lễ nghỉ việc, không được lãnh 
lưởng, không tiễn mua gạo; dầu là cuộc đình công có kết quả may 
mẫn chu anh em, tiầu anh em được tăng lưng đi nữa, thì cái số tăng 
cũng không bù được cải số lưững mất trang thời kỳ đình công, làm 
đến ba bẵn tháng sau anh em cũng chưa lây lại được. 

Ở những xứ lao động có tổ chức, thợ thuyển đình công lúc nghỉ 
việc được trợ cấp nên không đến nỗi sao, chí như ở xử mấy, trung 
thời kỳ đình công không lãnh lương, không ai trụ cấp, anh em phải 
thiểu thủn mọi bễ, vụ con đổi dỗ đạc, áa quấn cẩm bản sạch. Trung 
lúc đình công, người thợ và gia đình người thợ đau khổ đã đành, 
đếm khi đi làm lại thì nỗi đau khổ, sự thiếu thấn cũng vẫn còn dây 
thủa mãi. 

Mã đá là nói chuyện sau cuộc đình công thợ được vào làm lại. 
Sự thật thì anh em lao động xử nảy vì chưa có liên đoàn, không có 
lực lượng nàa tán trợ, nên hệ đình công thì trang mười lấn hết chín 
lấn bị chủ đuổi ra khỏi sử. Vì anh em không có liên đoàn nên ở xử 
mẫy đình công nghĩa là thất nghiệp. Thất nghiệp! Một tiếng phê sự, 
núi đến là tôi tưởng tượng những người mặt xanh, mắt là đã, bụng 
trằng trdn, áa quân lang thang môn giép [dép] đeo đuối cải việc làm 
cứ chạy trấn hoài, trong lúc vợ con ở nhà nằm chủ chếH 

Những kẻ xúi dục kia nào có quan tâm đến những dếu dau dân 
ấy đâu? Ai khổ, mặc ai. Ai chết cũng mặc! 
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Không thể để chủ bạn người ấy hại dân như thể nữĩa! Tôi ra tranh 
cử để chân họ lại trên can đường khốc hại; tôi sẽ hành động một cách 
ôn hòa, hợp pháp và cú hiệu quả, để ch. dân bắt khổ! 


Chương trình của tôi? Cũng như chương trình của nhằm La 
Luite, có đủ mọi điều có thể làm cho dân thành phố được sung sưng 
về cả ba phương diện ĂN, MẶC, Ở! Nhưng khác một đều là nhóm 
La LuHe chỉ được tài núi mà thôi, còn lôi, tôi sẽ em đến anh em 
VIỆC LẦM và SỰ THẬT. Nhóm La Luite làm không được mà lôi 
thực hành được, vì hành động một cách ân hàa và hạp pháp, tôi sẽ 
không gặp sự đàn áp của chánh phú! 0, 

Ở đây ta cũng thấy, qua những thông tin ông Khá cho biết về 
số lượng cử tri đã bị chính quyển Pháp thanh lọc bằng cách hủy 
bỏ quyền cử trí qua thắt chặt “tính hợp lệ”: có đóng thuế thân hay 
không, để cho số “Tranh đấu” không có được nhiều phiếu. Ông 
Khá cũng không hiểu được rằng muốn lặp liên đoàn lao động bảo 
vệ quyển lợi công nhần đình công là phải có tranh đẫu chứ không 
bao giờ chủ và chánh quyển ban cho những quyển lợi đó. Lịch sử 
xưa nay ở nhiều nước cho thẫy như vậy. 

Trong số ngày 24/4/1937, từ Sai Gòn đã phòng vẫn ông Huỳnh 
Xuân Cảnh, một người có cảm tỉnh và vừa mới gia nhập vào đẳng 
Lập hiến: 

“Nhơn cuộc tuyển cử nghị viên Hội đồng thành phố Sài Gòn 

Cuộc phỏng vẫn ông Huỳnh Xuân Củủnh 

Như lài chúng tôi đã tuyên bố trước, sau khi phỏng vấn ba ông 
Thâu, Mai, Tạo bên nhúm La LuHe, tự nhiên chúng tôi phải đến 
phòng vẫn ông Khả, bây giữ đến ông Huỳnh Xuân Củnh và ông 
Huỳnh Văn Dơn, nhưng rủi ông Dữn mắc đi vận động cuộc tuyển cử 
không cả ủ nhà, chúng tôi chỉ gặp âng Cảnh mà thôi. 


I. - Sái Grủn, 23/4/1937.tr.l,8 
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Bước vào phòng việc ông Cảnh, sau một cái bắt tay, tôi liễn hải: 
Thưa ông, tại sau kỳ dâu ông không ra tranh củ, lại đợi tôi kỳ nhì 
tổi ra mặt? 


- Trong cuộc tuyển cử Hội đồng thành phổ nấy - ông Cảnh 
nổi - chúng tôi tưởng mãẫy đẳng làm quốc sự sẽ phải đẳng viên ra 
tranh cử. Tế ra cử kỳ đầu chỉ có nhằm “La LuHe” mà thôi, còn 
mẫy đẳng khác đễu im lìm. Qua kỳ nhì, cũng chỉ có nhằm “La 
LuHte” mà thôi, chỉ không có đẳng nào khác ra tranh. Vì vậy nên 
ba anh em chúng tôi phải ra mặt mà xin làm đại biểu chủ đỗng 
bào thành ph. 

H.- Các ông ra tranh cử dây nhữn danh chủ đảng nào? 

T.L.- Chúng tôi đặc lận không thuậc đảng nào hay là nhái nào 
hết. Chúng tôi là người Annam, chúng tôi ở phải Annam, chúng tôi 
tán thành chảnh sách Annam, chúng tôi bình vực quyền lợi Annam 
mà thôi. 

H.- Nếu đắc cử rối, đối với nhà nước các ông sẽ giữ thái độ nàn? 

T.L.- Chúng tôi chỉ có một thái độ: hễ làm đại biểu cha công 
chủng trang thành phố thì la yêu câu những đếu |điều| lợi ích cho 
người của chúng tôi thay mặt, chúng tôi không cẩn phải theo hay 
là phải nghịch nhà nước làm chỉ. Nếu nhà nước sẵn lòng lo lắng 
cho dân trong thành nh như: giảm thuế cha nhà thương mãi, công 
nghệ, bà thuế lưng bồng, tăng lương cho vữa với giá sanh hoạt mắc 
mỏ, lập sở y tế và cất thêm trưởng học ở rmuấy xâm bình dân để giúp 
cho hạng lao động, đặt nước, đặt đèn cùng theo mấy đường vũ xóm 
Lao động, cất phố sạch sẽ để cho hạng lao động ở định giá muữn rẻ, 
cất chỗ để giữ cũn cho kẻ nghèo đíi làm ăn, cất nhà để bạn đêm chủ 
dần nghèo khổ cú chỗ nghỉ ngũi, ban hành luật lao động cho thợ 
thuyển hưởng nhà, nêu nhà nước làm những việc ấy thì bảo chúng 
tôi nghịch sao được. Còn như nhà nước bạn hành lễ luật có thể hại 
đến quyển lợi hoặc hại về dường sanh hoạt của dân thì làm sao mà 
chủng tôi theo được. 
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H.- Cái mục đích của ba ông như vậy thì dâng [giống] với mục 
đích của nhắm “La LuHe"”. Mã sao các ông lại ra tranh cử với 
nhắm ấy? 

T.L.- Thi, mục đích của chúng tôi cũng như mục đích của nhằm 
“La Luite” nhưng cách làm cho đạt mục đích ấy thì khác hẳn nhau. 
Chúng tôi sẽ lấy cải thải độ ân hàa mà kêu nài những đều lợi ích cho 
dần vì chúng tôi đã thấy dùng bạo động mà kêu nải thì lời xin tuy 
wui tai công chúng song không kết quả. 

- Củ lẽ âng dư biết ông Khả là đẳng viên của đảng Lập hiển, mà 
sao ng núi ra tranh cử đây số ông không nhữn danh dáng nào hết? 


T.L.- Phải. Từ ngày ông Khả ra la việc chung thì tôi vào đẳng 
Lập hiển. Hiện bây giữ ông cũng củn trang đẳng ấy. Nhĩng có lẽ ông 
cũng dư biết giữa Hội đẳng quản hạt nhiều khi không tránh khỏi 
sự chia rẽ, như kỳ nhúm hồi thẳng Ngvembre 1936, mãy ông Irong 
đẳng tứng thuận đánh thuế lương bổng, còn phần ông Khả ống cực 
lực cũng kích sự đảnh thuế bất công ấy, mà ống còn kêu nải công 
kích hoài cha đến chừng nào nhà nước bỏ sắc thuế ấy mủi thôi. 

... Điển đây, thấy ông Cảnh như tuông cần củ việc gấp phải di 
đầu, nên tôi tử giã ra về, thiết tiằng mãy lời tôi biên trên đây cũng 
đủ chỉ rã thái độ, chánh sách và mục đích của ngời ra anh đầu 
với sổ La Luite rấi!"0). 

Đến đây ta thấy cử trị Sài Gòn và Nam kỷ đứng trước hai sự 
lựa chọn: thỏa hiệp với chánh quyển Pháp qua các ứng viên giống 
như trước kia của đẳng Lập hiển hay là tranh đấu gay gắt để thay 
đổi mặc dầu hy vọng có mảy may đại diện bởi nhóm La Lutte. Hai 
ngày sau, tờ Sái Gỏn (26/4/1937) đã có tường thuật diễn biến cuộc 
bấu cử Hội đồng thành phố và sự toàn thắng của nhóm La Lutte. 
Cả ba ông Trấn Văn Khá, Huỳnh Văn Dơn và Huỳnh Xuân Cảnh 
đứng sau các ông Tạ Thu Thâu, Nguyễn Văn Tạo và Dương Bạch 
Mai và vì thế thất cử. 


l. - X%ải Grủn, 24/4/1937, tr. 8. 
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“Số Lao động toàn thẳng 

Dân chúng đưa 2 ông Tạo, Mai về tàa bảo La Lutte, vừa ẳi vừa 
hoan hệ những khẩu hiệu lao động 

Nếu đẳng Dân chủ mỗi thành lập và những đảng khác thiếu tổ 
chức... số Lao động sẽ có nhiễu hy vụng 

(Lời của "Sài Gòn" ngày thử ba 20 Avril) 

Quả như lời tiên đoán của chúng tôi trong số ngày thử ba 20 
Avril, sổ Laa động tuàn thẳng, số Lan động thẳng, nhờ họ có đoàn 
thể, nhủ biết đẳng lòng nên có lực lượng, trái lại, những phải khác 
thất bại, vì thiểu tổ chức, không hoạt động bằng những lẽ ấy cho 
chúng tôi thấy trước kết quả của cuộc đâu phiếu ngày hôm qua. 





mg ïq Thu Thâu. 


Cuộc tranh cử lấn thử hai nản nhiệt han lẫn thử nhút vì có hai 
SỐ ra: số Tạo - Thâu - Mai da nhúm La Luife ủng hộ và số Khá - 
Cảnh - Ddn. 

Hai nhà dự cử đặc lập là âng Michel Mỹ và ông Vũ Thành Cử đếu 
rút dn từng cử. Ông Mỹ tuyên bố nhường thăm cho số Khá - Cảnh 
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- Dơn, còn ông Cử thì cũng dân giấy tuyên bổ “thối cáo” và hỗ hào 
cử tri ủng hộ cho số Tạo - Thâu - Mai được thẳng. 


Như vậy chỉ còn hai số cạnh tranh với nhau: số của ba ông Thần 
Văn Khả, Huỳnh Xuân Củnh và Huỳnh Văn D2du tự xưng là "số Tập 
trung” (liste de cancentratian) tà số của ba ông Tạ Thu Thâu, I)dng 
Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo xưng là số Lao động. 


ý na S.8 n 1 





Ứng Nguyễn Văn Tạo. 


Mã quên! Chút nữa thì lại có một số thử ba nữa, một số không 
cạnh tranh với ai, không xu hưng về tư bốn hay lao động vì những 
người đững trang số mấy sẽ hết sức trung lận, không xim một lá thăm 
của cử tri nào, chỉ cần có cải quyền đặc biệt của các ngHửi dự cử là 
quyển ra vậ phòng bảo [bầu] cứ. Những người trang số thử ba ấy là 
anh em phỏng viên mãy tờ nhựt báo quốc ngữ. Anh em muốn phản 
đỗi cái nguyên tắc: không cha đại biểu báo giới vào phòng hảo cử, vì 
lấn thứ nhút cũng như lần thử nhì, phòng bảo cử vẫn là nơi cẩm địa 
chỉ để riêng chủ người có “cạc” cử trí hoặc người dự cử dâu không 
phải cử trí cũng được. 

Sổ ấy, Hếc thay, đưa đơn trễ quá, nên không được ra từng cử. 
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Cuậc hảa cử hần thử nhì củ vẻ nảa nhiệt hữn lần 18 Avril vừa rỗi. 
Các đâu đường Esinagne, Mac Mahon, Filippimi, cử trí tụ năm, tụ ba, 
nói chuyện chứ không có vẻ lãnh dạm như trước nữa. Số viên chức 
công sử đi bỏ thăm lần nãy đông hơn lần trước nhiều lắm. Bên anh 
em lao động cũng vậy. 

Những “cổ động viên” của hai phe làm việc cũng kịch liệt, rắn 
[ráng] sức như nhau. Người ta củn thấy cái cảnh vui mắt hưn lần 
trước là lẫn nấy, có cử trì đi xe hơi tải Xã Tây, hoặc giải lao trong các 
nhà hàng. Anh em sửn-phú xe “lâ-ca-xông” và các nhà hàng cũng 
thâu được chút li. 

Từ 8 giữ sảng, số người đi bà thăm đa đông. Theo bản thông kệ 
sau nấy thì mỗi giờ số người tới bỏ thăm nhủ sau đây: 


Hải 8giủú 82 thăm 


` g" 322” 
7 I0” 582” 
Ñ II” 782” 
` I2" 8213" 
` 13” 862” 
š 14” 874" 
` l5” 928” 
' lá” L031” 
. l6h15 1.086 ” 
` l6ñh30 1.100 ” 
` lõh45 1.153” 


Có một điều lạ là hỗi 5 giữ thiếu 15 phút, chỉ có 1.153 thăm. Sẽ 
ấy đã ghỉ cả lên trên tấm bản den treo tại phòng bào cử. Vậy mà hỗi 
5 giờ đúng, lúc khóa số, thì ù cái "“campleur” (máy đếm thăm) chỉ sẽ 
thăm đã lên tới 1.637, tức là trang khoản 15 nhút số thăm tăng lên 
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tải 484 lá; đến lúc đếm số thăm trang thùng thì có điều Lạ hởn nữa là 
số thăm tổng cộng lại chỉ có 1.515 lá, kém số thăm chỉ trên camiptei. 
Như vậy tả ra rằng cái máy đếm thăm này cũng hư hồng, nên túi có 
số thäm bắt đẳng như vậy? 


Sang côn một sự lạ lùng trên kia nữa, là trong 15 phút mà có tôi 
ngút 500 thăm, một điều không ai có thể tin được. 

Cử trì có mặt trang phòng hào cử đếu nghỉ là có chuyện gian 
lận. Ông Lorenzi, chủ tịch bạn trị sự duyệt thăm cũng nhận ra rằng 
không thể nào có 484 người bỏ thăm trang 15 phút được. Ông củn 
chịu ghỉ cả cái “ca” ấy và ý nghĩ của ông vào biên bản. 





Cử trí đưng rải rắc trước dĩnh Xi Tây. 


Tĩnh ra mỗi giữ, đổ đẳng có chừng 300 người bỏ thăm, vậy trong 
15 phút, nhiểu lãm là có 80 thăm, chủ đâu lại tửi ngút 500 thăm được. 

Đá là ý kiến phần nhiều cử trí chứng kiến cuộc duyệt thăm. 
Phòng bảo cử phải một lúc náo nhiệt, chưa từng thấy có ở cuộc bảo 
cử nào. Trang lúc ấy, nhúng viên một vài bảo (không có cạc cử trí) 
nắng ruật muỗn vào, song vẫn bị người ta cần trẻ, nhút định không 
để cha vào. 
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Ông Tạ Thu Thâu yêu cầu nhải đem số thăm sa sánh với số gúc 
[gốc] cạc cử tri (coins de cartes d6lecteurs) mà bạn trị sự đã xế của 
mỗi người tới bàu [bầu]: ống lại xin so sánh hai số ấy với cả số cử trí 
tửi bảo có ghỉ vào số, để xem sự dư thăm tại đâu. Song, trong lúc lộn 
xộn, viên thử ký của bạn duyệt tham không chịu. 

Ông Thâu liễn ra đi kêu trưng tùa tải thị chứng. 

Trưởng tòa Sicot tới thị chứng làm biên bản rỗi khui thăm như 
thưởng. 

Mãi hưn 7 giữ mỗi xong cuộc khui thăm, kết quả như sau nấy: 


Tạ Thu Thâu 765 thăm 
Nguyễn Văn Tạo KEM 
Dương Bạch Mai 13" 
Trần Văn Khả 663 ” 


Huỳnh Xuân Củnh 630” 


Huỳnh Văn Ddu 623” 
Vũ Thành Củ 8” 
Thăm trắng Z1" 


Ba ông trung số Laa động vừa bước chữn ra khỏi Xã Tây, dân 
chúng hoan hô, la lân: “Số Lao động toàn thẳng! Lao động vạn tuết" 

Rất dân chúng kéo nhau theo hai ông Tạo, Mai về tòa bảo 
La Lutte, còn ông Thâu phải đi đến phòng giấy trưởng tòa Sicot để 
bẩy tử biên bản. 

Dân chúng kéo di qua đường Charner, quẹo ra đường Boannard 
[Bonard] về đường Filippini. Số người mỗi phút mỗi đông thêm, 
thậm chỉ các trẻ em quấn cụt, mình trần, dang nằm ở đấu đường 
cũng đứng lên theo đám đẳng và hỗ “Lao động taàn thẳng” và nhiễu 
khẩu hiệu khác... 
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Đến gúc đường EFilinpini - Eshagne, ông Mai muỗn quẹu qua 
dung Espbagne, nhưng các viên chức sử cảnh sát yêu câu hai ông đi 
thẳng đường Filipbimi mà về tòa báo La Lutte à đường La Grandière. 

VỀ tới nơi, âng Tạo đứng lên trên đâu một chiếc xe hơi, cảm dn 
“anh em lao động, anh em tiểu tư sản và viên chức công sử đã liên 
hiện uới nhau để cùng tranh đấu”. (ng nhắc lại hai cuộc diễn thuyết 
ở rạp Thành Xung vừa rỗi và hữa còn tổ chức nhiễu cuộc khác nữa 
để trưng cầu dân ý. Ông kết luận rằng: 

“Chỉ có tranh đâu mới cứu được lấy mình” và xin anh em giải 
tản chu có trật tự. 

Dân chúng ra về còn quay lại hỗ thêm một câu: “Lao động toàn 
thắng””0! 


| 
k‹| 
". | 
+ | 
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Trụ sở bản La Luffe [Tranh đãu] ử đường La Grandiera 
trong ngày bầu cử Hội đồng thành nhố năm 1837 
(Nquän: h†tps://www.matieravwolutinn.fr/snininhn7articla4318). 


I. - Sái Grủn, 26/4/1937.tr.l1,8 
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Tử Sải Gản (26/4/1937) đã đăng lời cắm ơn của nhóm La Lutte 
sau khi các ông Tạ Thu Thầu, Nguyễn Văn Tạo và [Dương Bạch Mai 
đắc cử vào Hội đồng thành phố năm 1937. 

“Cảm tạ cử trí 

Nhằm La LuHe, và Tạ Thu Thâu, Nguyên Văn Tạo, Dung Bạch 
Mai xin cảm ơn tất cả cử trí và những anh em thợ thấy đã hết lòng 
vì quyền lợi của giai cấp lao động và các giai cấp bị áp bức khác ở 
xử nẩy đã hết sức ủng hộ cho số Lao động toàn thẳng ngày hôm nay. 

Sổ lao động toàn thẳng là cái quyết định một lần nữa của quân 
chúng đùi cải cách bằng sự tranh đấu đời sẵng của dân chúng Đông 
[ưdng. 

Một lân nữa chúng tôi xin nói CÁM CN”0!, 

Bảo Le Nouvelliste d Indochine (1/511937) cũng cho biết cuộc 
bẩu cử Hội đồng thành phố vòng nhì có 1.515 cử trì đi bẩu trong 
tổng số 2.400 cử trì đăng ký (so với chỉ 528 cử trí bỏ phiếu lúc 
trước), kết quả cho thấy ba ứng cử viên số Phú hào hoàn toàn thua 
số Lao động. Ba ông Tạ Thu Thâầu, Nguyễn Vẫn Tạo và Dương 
Bạch Mai đắc cử. Tạ Thu Thầu 765 phiếu, Nguyễn Văn Tạo 735, 
Dương Bạch Mai 715, Trần Văn Khá 663, Huỳnh Xuân Cảnh 639, 
Huỳnh Văn Đông 623). 

Tác giả Như Hoa trong cùng số báo Sải Gòn đã có bình luận 
rằng phỏng viên các bảo vì không phải là cử tri và người ứng cử 
nên không được vào trong phòng bẩu cử, như vậy là không phải. 
Họ cần được phép vô để có thông tin viết bài tưởng thuật. Người 
viết để nghị kỳ sau phóng viên cũng ra ứng cử gọi là số "rd-họt- 
tc””! để có cơ hội vào phòng bầu cử. 

“Tranh xã hội 

Sổ "rữ-họt-te” 


l.Ô Xải Gần, 36/4/1937, r. L. 
3. Le Nuưwrlliste dÏTmdiochine, 1/5/1937, lr. 3. 
3. Rcporlrr: ký giả, nhúng viên. 
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- W0! Pháng viên các hảo cũng ra tranh cử Hội đẳng thành phố à? 

- Phải. 

- Mièn di, ra sao nổi với hai số kia mà ra. 

- Các bạn của Như Haa mỗi tính thế thôi. Số “rủ-bọt-te” không 
phải ra tranh với số Lao động của nhóm La Luite, hay số Tập trung 
của nhằm Khả - Ddn - Củnh. Số "rủ-bot-te” mà ra là chỉ để có ngưữi 
do phòng hảo cử dạng về viết bài tường thuật đăng báo mà thôi. 

Đá cũng là một lỗi tô nỗi uất ức trong lòng mình, vì ở đâu lại có 
chuyện lạ đời như ở xử nấy: pháng viên các báu không được phén 
bước vào phòng bảo cử dặng làm tròn phận sự nhà nghề. 

Anh không phải là cử tri! Mới anh đứng ngoài, dẫu anh có là nhà 
viết bảo, cũng thây kệ. 

.... thấy anh em viết báo nghĩ ra cải mu kế trên kia Như Hoa lại 
nhớ đến câu chuyện của anh em “rd-bọt-te” bên Pháp thuê trước. 

Hãi đó ở Paris có xảy ra một vụ ân mạng, quan bỗi thẩm cho lịnh 
gác nghiêm nhật, cẩm cả các nhà bảo không cho bước chưn vào nơi 
xủy ra. Cúc anh “rủ-bọt-te” không biết sau, đứng trở mắt nhìn mấy 
chú lính gác. Trong lúc ấy bỗng nhiên có một người bệ vệ tải, xuống 
xe, dũng dạc hỏi: 

- Các người là phóng viên các báo phải không? 

- Dạ, bẩm quan bối thẩm, phải. 

- Thì các người hãy theo ta vào đây. 

Rỗi đó, các phóng viên kéo nhau theo quan bối thẩm ấy vào trong 
nhà, cái chỗ xảy ra ún mạng. 

Bữa sau các bảo đăng bài rất dài và có đủ hình ảnh về vụ án 
mạng, làm ch. quan hối thẩm ở tòa ân chưng hửng. Thì ra quan bồi 
thẩm bữa trước đã cho nhép các "rd-bọt-te” vào trong nhà kia chỉ 
là ruột anh phúng viên của một tử nhụt báo mà mãy anh lính gác 
không biết mặt nên bị lãm. 

Đá, cải nghề di "lượgm tin” rất là bạc bẽo, có khi phải dùng đủ 
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miễu quỷ quyệt mỗi lấy được tin cho đặc giả đọc. Số "rù-họt-te” ra 
từng cử - chả không phải tranh cử - cũng là một một việc bất đắc dị, 
chú đâu có hy vọng gì cải ghế hội đẳng. Bây giủ thì đã trễ rỗi, nhưng 
có lẽ từ đây sắp tới bất cứ cuộc bảo cử nào cũng có sổ “rủ-họt-te” ra 
hết; ra, ra chủ đến khi nào mà hết thảy phông viên đều được quyỂn 
ào phòng bào cử để viết bài từng thuật mới thôi. 

Thật đáng tiếc lắm, phải chỉ số "rủ-họt-te” mà ra kịn kỳ chúa 
nhựt bữa qua, thì cử trí ùn ùn bỏ thăm cho số ấy để cùng tả lòng 
phản kháng cái việc không chủ phóng viên vào nhòng bào cử cũng 
không biết chưng! Vì việc nãy không những làm trả ngại cho các 
nhà báo mà cùn thiệt hại đến quyền lợi của các bạn đạc báo 
(phần nhiễu là cử tri) không được đọc bài tưởng thuật rõ ràng là 
khác rrữal 

Như Haa”?!. 

Nhờ chính sách mới cởi mở của Chính phủ Mặt trận bình dẫn, 
tử Sải Gòn (29/4/1937) đã có đăng tin cho chúng ta biết là các báo 
ở Sài Gòn sẽ được phát thẻ dành cho phóng viên như ở bên Pháp 
để có thể làm việc thâu thập tin tức mà không bị cản trở. 

“Phóng viên các báo sẽ làm việc được dễ dàng hơn 

Mãy lâu nay anh em phóng viên các bảo than phiền rằng phải 
gặp nhiều đều [điều] khá khăn trong khi làm phận sự, vì nhiễu khi 
bị cò bút cản trẻ. 

Nay chảnh phủ đã định phát chủ mỗi phông viên một tâm cạt 
[cạc] chánh thức (coupe file) như ở bên Phản, để tiện việc lấy tin. 

Với tâm cạt chảnh thức, có lẽ anh em phóng viên sẽ không còn bị 
cò bát làm khó dễ, tức là sẽ làm việc được dễ dàng hơn trước. Mỗi 
tử bán hằng ngày xuất bản 1.000 số sấp lên, được lãnh 2 tấm cạt ấy, 
những tử bảoa số xuất bản tới 1.000, được lãnh 1 tấm” 


|. - Äáï Gần, 26/4/1937, tr. Ì. 
4. Adi iÓn, 19/4/1937, tr, l. 
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Chính phủ Mặt trận bình dẫn đã ban hành những cải cách xã 
hội như tự do báo chí, lập chính đẳng và bảo về quyển của lao động 
ở Pháp. Các chính sách này đa số cũng được nới rộng đến Đông 
Dương. Tuy nhiên một số cải cách chưa được thi hành. Báo Sái 
Còn (29/4/1937) đã đăng một bài của J.Ð. để nghị lao động Đông 
Dương cẩn phải có một sở thông tin ở Paris để gầy ảnh hưởng đến 
các quyết định của bộ trưởng Bộ Thuộc địa, ông Moutet. 

“Muốn giữ gìn và đòi hỏi quyền lợi của chúng la: 

Phải có một sử thông tin ở Paris 

Việc cai trị xử Đông Dudng ngày nay từ việc nhà đến việc lân 
đều da mạng lịnh ở đường Chudinot bên Phản, do Bộ Thuậc địa. Bất 
cử ruột chánh sách, một dạo luật nào quan hệ, trước khi thi hành 
ở Đông Dương, cũng phải có sự tứng thuận của quan Thuậc địa bộ 
Lũng trưởng. 

Tình thể ấy lợi hay hại? Các tờ hảo Pháp ở đây đều cho là có hại. 
Nhưng dẫu lợi hay hại, đó là một việc đã an bài, một sự thật rà 
quyền lợi của chúng ta buộc chúng ta phải chủ ÿ: 

Sanh mạng, hạnh phúc của xử Đông Dương đã ở trong tay Bộ 
Thuộc địa nắm, thì muốn đòi hải một đều [điểu] gì, ta phải vận 
động trực tiếp tận bên Pháp mới mong có hiệu quả được. 

Tình thể ấy cho ta thấy rằng: cẩn phải làm saa cha bên Pháp hiểu 
rũ tình cảnh xử nấy. Nêu quan tổng trưởng Thuậc địa không hiểu rõ 
hoặc hiểu lãm thời cuộc Đông Dương, thì thật là rất nguy hiểm cho 
chủng ta vậy. 

Chỉnh vị Bộ Thuậc địa và xử Đông [Dưdng cách trừ xa xuôi [xôi], 
mà cách đây không bao lâu mỗi có cải tin dẫn ủ các giải chánh trị 
tà thuộc địa bên Phán rằng Đẳng Dung đang trải qua một củn xo 
trận. Rỗi vì cải tin đẫn quải gử ấy, quan tổng trưởng Mlautet phải 
dung tay, dụ dự, không nổi rộng thêm cho dân Đông Lhưdng nữa! 

Chính vì quan tổng trưởng Mautet chúa hiểu rõ tình hình xử 
mẩy, nên phải nhà giàu và chủ nhữn ủ đây mới làm chủ ngài tin được 


=1 1a 


rằng trình độ bình dân Đùng Dương đang còn thấn kém quá, chưa 
đúng dược hưởng những sự tự da, những lợi quyền như laa động 
Pháp. Rỗi vì đó, những luật xã hội ở bên Phái thì rộng rãi, tất tươi, 
mà qua đến Đông Didng thì lại khô khan, teo hẹp lại. 


Chính ông MeHer chủ bảo “Agir” dảng viên Xã hội S.ET.O. trong 
buổi diễn thuyết trả lài cha những diễn giả công kích chánh phú 
Blum - Moutet, cũng phải chín miệng than rằng: 

- Chánh phủ bình dân chúa làm cho lao động Đông D'udng được 
thủa nguyện là tại vì chữa hiểu tình thế Đông Dương ra thể nào. Và 
Lại, nhữn đường xá xa xui, tin tức không rành rẽ, bọn tài chủ nói 
xấu lao động Đông Dương với ông Mautet, làm cho ông dụ dự chưa 
dảm thực hành việc gì hết. Bạn tài chủ đạt đếu nói xâu bình dân 
Đông Dương dữ lắm; chúng tôi cũng muốn dùng háo chương sách 
v mà cải chảnh, đánh đỗ những tín đân huyền ấy, nhưng ngặt trật 
nỗi là chúng Lôi không tiển mà đánh điển [điện] văn qua Phản cho 
ông Mloutet, không tiễn im sách, ra bảáo..... Thấy chưa? 

Trung lúc anh em mình thật thả, yên tâm chữ đợi tin may, thì 
bạn người thù nghịch bình dân, bạn người có cái khí giải lợi hại, 
mạnh mẽ hửn hết là “Hiển”, đã vải tiễn ra mà gây nên một luỗng dư 
luận không tốt ch. anh em bình dân chúng ta vậy. 

Bọn người ấy đã làm cho chánh phủ Pháp tín rằng luật lan động 
uà xã hội không thể thi hành trọn ở Đẳng [D)dng! 

.. Rằng  Đủng Dung lang có đổ mâu! 

.. Rằng laa động Đông Dương đang còn khử dại, không biết dùng 
sự tự du... 

Nguy hiểm lắm! Cái ám thiểu số người sống và làm giàu nhà sự 
đề Ép bình dân, không bao giữ họ muỗn chủ anh em chúng ta cất đầu 
lên nổi, nên không có sự đề hèẻn dỗi trả mào họ không dùng để duy trì 
cải tình thể dau khổ cho anh em, mà cô lợi chủ họ. 

Muẫn ngăn cản công cuộc khốc hại ấy, chúng ta nhải hành động 
trải ngược lại mới được! 
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Bạn người kia tuyên truyền những đều xâu xa ủ bên Phản! Chúng 
ta cũng phải có ruột cử quan truyền bá, một số thông tín ằ Paris, để 
nh dỗ những dư luận bất chẳnh kia đi 

Một sở thông tin của bình dân Đông Dung ở Paris! Chắc không 
một anh em nào không cho đó là đễu cần thiết. 


Nhưng tiễn dâu mà lập? Phải tổ chức làm sao? 
Không khó! 


Nếu MUỐN chúng ta sẽ có thể bàn tính với nhau mà thực hành 
tđằưdc! 


Chỉ cẩn: biết MUỖN ĐỒNG LÒNG và CƯƠNG QUYẾT! 
lí bú! 


Sau khi các ông Tạ Thu Thầu, Nguyễn Văn Tạo và [Dương Bạch 
Mai đắc cử vào Hội đồng thành phố, vài ngày sau đã có phiên tòa 
vi cảnh xử phạt vạ hai ông Trần Văn Thạch, Nguyễn Văn Số và cô 
Nguyễn Thị Lựu về việc tổ chức một buổi diễn thuyết trước ngày 
bấu cử, qua đó đã nói không đúng để tài đã được xin phép trước. 


Theo luật pháp trong thời kỳ này, muốn tổ chức một buổi nói 
chuyện trước công chúng chỉ cẩn ban tổ chức xin phép trước là 
muốn nói về để tài gì thì, sau đó sẽ được phép nếu để tài được coi 
như không gây rỗi trị an hay bạo động. Tờ Sai Gòn (29/4/1937) có 
đưa tin buổi nói chuyện đó do ông Trần Văn Thạch, Nguyễn Văn 
Số và Nguyễn Thị Lựu tổ chức về để tài “Giá sanh hoạt trắc tủ” do 
các ông Nguyễn Văn Tạo, Tạ Thu Thâu và Dương Bạch Mai đứng 
ra diễn thuyết. Vì khi diễn thuyết ba ông đi lạc để, không nói đúng 
về để tài, sau buổi nói chuyện truyền đơn được rải nên bị ra tòa vi 
cảnh và bị phạt vạ năm quan. 


“Sau đêm nhóm ở rạp hải Thành Xương 
Ông Trấn Văn Thạch 


l. - X%ải Grủn, 29/4/1937, tr. l. 


Nguyễn Văn Số và cô Lê Thị Lựut" bị phạt mỗi người năm quan vạ 

Tòa vỉ cảnh nhằm hậm qua đãng xử bạn chủ tịch buổi nhằm 
đêm 16 Avril tại rạp hát Thành Xung. 

Nguyên người đứng đơn xin phép cuộc điền thuyết ấy, nói về 
“Giá sanh hoạt mắc mổ”, mà người lên diễn đàn lại núi lạc để, nên 
ông cò Chapuis làm biên bản rỗi đưa bạn chủ tịch (ông Thạch, ông 
Số và cô Lựu) ra tòa. 

Ông Bannet, ngôi xử, ông Massei, đứng buậc lội. 

Ông Thần Văn Thạch trả lời ba khuẩn buậc tội rất rũ ràng: 

1) Tôi phải giới thiệu mục đích cuộc diễn thuyết ấy, không phải 
để cha ba âng Tạo, Thâu, Mai ra tranh cử Hội đẳng thành phố mà lại 
là “bàn về giá sanh hoạt tắc mủ”. Giới thiệu như vậy tưởng không 
phải phạm luậi. 

3) Nguyễn Văn Nguyễn mũi cử tri bỏ thăm Tạo, Thâu, Mai, cũng 
chỉ wì cái nguyên tắc, chững với “Giá sanh hoạt tắc mở". 

3) Cuộc diễn thuyết xung rồi, tôi tuyên bố giải tán. Sau khi đó 
người ta mi rủi truyền đơn, thì tôi không thể lãnh trách nhiệm 
được... 

Ông Nguyễn Vũn Số và cũ Nguyễn Thị Lựu đễu trả lời như ông 
Thạch. 

Ông cò Chapuis làm chứng, quả quyết buổi nhắm ấy cú nói lạc 
để; đêu [điểu] nấy ông Thạch, ông Sã, cô Lựu không hề chỗi cãi. 

Trạng sư Luye bình vực chủ ông Trần Văn Thạch, nhưng cũng 
như bình vực luận 3 người, xim tủa tha bổng bị cáo nhơn, vì trong 
một buổi diễn thuyết 2 giữ dũng hỗ, cú nói sai để một vài câu không 
phải là quả đẳng. 

Tòa tuyên án phạt mỗi người năm quan vụ”), 


I.  Đủngra là Nguyễn Thị Lựu. 
4. - Xải (sủn, 29/4/1937, tr. R. 


Ko 
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Trừ ông Tạo, Nguyễn, Mai và cô Lưu, những người để cập bên 
trên là thuộc đệ tử quốc tế. 

Trong lúc cuộc bầu cử diễn ra cũng là lúc công nhân ở xưởng 
Ba Son đình công hơn một thắng yêu cấu chủ xưởng phải mướn 
lại các công nhân đã bị sa thải, và đòi tăng lương. Họ được người 
dân có cảm tỉnh từ các làng quê mang cho ăn, giúp đỡ. Tháng 
6/1936, phong trào công nhân đòi làm việc 8 giờ một ngày (40 giờ 
một tuần lễ lao động) xảy ra ở nhiều nơi với các cuộc bãi công. 

Nhưng bên trong các đảng phải tiễn bộ thị chỉ vài tháng sau 
bấu cử Hội đồng thành phố, nhóm La Lutte đã có sự phần liệt giữa 
đệ tam và đệ tử cộng sản. Năm 1937 là năm sự mẫu thuẫn giữa đệ 
tam và đệ tử quốc tế lên cao điểm ở Nga và lan ra tất cả các nước. 
Điểu này cũng làm khó khăn và giảm hiệu quả các cuộc đấu tranh 
của công nhân, nông dẫn. 

Ông Hà Huy Tập (bút hiệu Châu Dân) thuộc đệ tam quốc tế 
đã viết trên báo Kích bóng (bộ mới, số 2, 26/8/1937) tổ cáo những 
người đệ tứ quốc tế gây ra sự chia rẻ trong nhóm La Lutte. 

“Ông Thần Văn Thạch nói láa 

Ông Thân Văn Thạch núi láo tày trời. Chính bạn ông Thâu, Thạch, 
Thử, Sẽ, Tưởng, Hùm và Phan Văn Chánh (đẳng viên của đệ tử quốc 
tễ) đã dùng đủ nhưng pháp chia rẽ giai cấp thợ thuyễn, Ìy giản Mặt 
trận nhân dân thông nhất ằ trang nhóm La LuHte, mà nay ông Thạch 
lại dám lên tiếng viết bài trong báo Le Elambeau đdAnnam, mgảy 
18/8, nói sự Íy giản äy là tội ắc của các anh đẳng viên đệ tam quốc tế. 

Œả đẻ gả cục tác. Bạn ông Thạch dã chía rẽ Mặt trận thông nhất 
rỗi bây giữ lại dám giấu bịt các lỗi của phải mình và để tội cho 
kẻ khác. Các ông khéo lửa gạt quân chúng quá chừng, mà không 
sợ người ta vạch rmật chỉ tên. Thêm mữa hiện nay, bạn tàrñtxkít 
[Trotskyste| lại cản giả dãi hiệu triệu mặt trận “thông nhất”. Tôi 
phải chỉ vạch những chỗ nói láo của ông Thạch và bảo La Lutte về 
sự phân liệt trang nhóm ấy. 
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Điều kiện liên hiện hành động 

Ai ai cũng thừa biết rằng các anh Tạo, Nguyễn, v.v... liên hiệp 
hành động với nhóm ông Thạch trong từ La Lutte là vì hai bên thửa 
nhận một chương trình hành động tỗi thiểu gũm những điều kiện 
tranh đấu chẳng thể lực phản động và bệnh vực quyển lợi thiết thực 
hàng ngày chủ quấn chúng lao động Đông Duưdng. Vũ lại, hai phải 
đẳng trinh củn cam đoan với nhau: 

1. Không bao giữ nói xấu Liên bang Xã viết. 

2. Không được chỗng các (đảng Cộng sản. 

3. Không được dũng một bài nào có tính chất trái với chương 
trình liền hiện hành động hay công kích đường chính trị của một xu 
huiững đẳng mình. 

Ai chia rẽ? 

Trong khoảng ba năm liên hiệp hành động, phải anh Tạo không 
bao giả viết bài chửi Tũrãtxky [Trotsky] và đệ tử quốc tế, không hể 
khi nào công kích phải ông Thạch trên mặt bảo La Lutte. Chúng tôi 
thách ông Thạch hãy cất trang háo La Lutte ra được những bài của 
các đẳng chí chúng tôi chẳng xu hướng chỉnh trị của phải ông cũi đỏ 
đủ làng chân thật của các đảng viên đệ tam quốc tỄ muãn duy trì 
sự hòa hảo trang nhằm La LuHte muỗn để quyền lợi dân chúng trên 
quyển lợi đẳng phải. 

Còn bạn tàrñIxkít thì hà miệng là nội: Cần làm “cách mạng triệt 
để”, cần “thông nhất” giai cân vô sản, nhưng kỳ thật thì họ đỗng 
thanh với tụi phát xít mà chửi mắng đẳng Cộng sản là tật đảng 
cách rạng triệt để, họ ly giản giai cấp thự thuyễn bị cô độc, không 
đẫủ sức tranh đấu. 

Các đặc giả báo La Lutte đều nhứ rằng sau lúc Mặt trận bình dân 
lên cẩm chính quyền, bạn tărỗtxkít tự động hủy phá các điều kiện 
của chưng trình hành động tỗi thiểu trang nhằm La Luite mà công 
khai viết bài trang háo La Lutte chửi đệ tam quốc tế và đẳng Cộng 
sản Tủu là “phản cách mạng”, vụ cáo rằng Liên Xô phá cuậc cách 
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mạng Tây Ban Nha, rằng những lãnh tụ của đẳng Cộng sản Pháp là 
phản động, rằng Mặt trận bình dân là một tổ chúc giúp sức cho bọn 
phát xít... Với những bài ấy đãng trang hai trục: ”Tìn tức quốc tế” 
wd “Quanh thế giới hằng báo chỉ”, bạn từrấtxkít muốn chia rẽ nhóm 
La Lutte nên mi dùng các thủ đoạn vũ liềm sỉ là chửi mắng và vụ 
khống các bạn dũng tinh của tình trong một cơ quan liên hiện 
hành động. 

Ông Thạch củn nói láa rằng các đẳng chí theo xu hướng đệ tam 
quốc lễ xuất bản ra báo 'Avant-Garde là cất để chia rẽ nhằm La 
Luite. Đỏ là một điều vụ cán thô bí, trẻ cũn. Thân Văn Thạch còn 
nhà rằng bụn tàrỗtxkít ra từ báo Le Militant chín tháng trước báo 
LAvant-Garde không? Nếu họ chân thật muỗn liên hiệp hành động 
với dáng Cộng sản thì sao họ lại chửi đẳng mình của họ? Họ có thể 
chỗi cãi được rằng báo Le Militant cũng dùng một giọng như báo 
phát xít mà chửi Liên Xô không? 

Ông Thạch có biết rằng trong nhằm Le Travail chỉ có ruột người 
thrỗtxkit, rằng từ lúc Mặt trận bình dân lên cẩm quyền, một số người 
cộng sản xuất bản hởn 10 tà báo quc ngữ công khai thể mà trước 
ngày 9/6/1937, các bảo ấy không hệ chửi đệ tứ quấc tế là cất để cho 
Mặt trận thống nhất ử trang nhằm La Lutte được kiên vững và vĩnh 
viễn không? 

Những chững cả ây đủ tả ra ai rung thành, di là phá hoại sự 
đẳng minh trang nhằm La Luite. 

Dương Bạch Mai sang Pháp 


Anh Mai được nhằm La Luile và Lâm ủy Trung tổng Đẳng [dũng 
đại hội cử sang Pháp để vận động chính phủ và các đẳng phải Mặt 
trận bình dân can thiệp vào sự cấm các ủy bạn hành động ở Đông 
Dương. Nhưng công tác của anh Mai hoàn taàn bị bạn từrñtxkit 
Sài Gòn tà ủ Pari phá hoại. Ở Sài Gòn, thì bạn tùrốtxkít chửi Chính 
phủ Mặt trận bình dân, đẳng Cộng sản Pháp và các đẳng phải rong 
Mặt trận là tay chân của bọn phái xít, là phản cách mạng, là phản 
bội quyền lợi quần chúng thuậc địa. Những lời vụ cáo thô bỉ ấy của 
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các ông Thạch, Thâu, Thứ, Tưởng, Chánh, Sã, Hùm làm cho chính 
phủ và các đẳng tả phải à Pháp phải trả lời cha anh [Tưởng Bạch 
Alai rằng “anh là một người trợ bút của La LuHe, mà từ bảo ấy chủ 
chủng tôi là tay chân phát xít thì sao lại nhữ chúng tôi giúp các anh”. 

Bọn tùrấtxkít có hiểu sự mâu thuẫn ấy không? Các ông muốn 
cho Mặt trận bình dân ủng hộ dân chúng Tông Dương rà các ông 
lại đi chửi người ta, như thế thật là không có từ cách. Anh Mai được 
ding Cộng sản Pháp giúp dã nên tổ chức được một cuộc mít tỉnh 
công cộng ở Puri, có các dảng phải trong Mặt trận bình dân tham 
gia. Ong Muitế” cũng nhận lời tải diễn thuyết. Nhưng lúc gần túi 
giủ khai mạc mít tỉnh thì bụn tàrỗtxkÍt rấi truyền dưn kêu gọi dân 
chủng phản đối cuộc hội họp, vì lẽ đó mà ông Miutê lại khẳng tải diễn 
thuyết. Xem việc đó lại đủ rõ ràng trong các trường hợp đó, các đồng 
chí của quỷ ông Thạch, Tường à Pari đã làm một hành động khiêu 
khích, rất lợi cho bạn phát xít, rất hại ch. dân chúng Đẳng I2udng. 
Thế mà báo Le MIlitant số 7 và bài tuyên bổ ngày 18/8/1937 của ông 
Thạch lại nói láo rằng vì anh Mai mà Đông Duidng đại hội không 
thực hiện được. 

Ông Thạch đặt chuyện 

Ông Thạch đặt chuyện rằng đẳng Cộng sản Phán bắt buậc La 
Lutte phải theo Mặt trận bình dân. Đẳng Cộng sản Đông Dương đổi 
với đẳng Cộng sản Pháp là hoàn taàn đặc lập. Đối vôi đẳng Công 
sản Đẳng Dương, đẳng Cộng sản Phán không có quyển hắt buộc làm 
điểu gì huãng chỉ là đặt chuyện rằng đẳng Cộng sản Pháp lại ra lệnh 
cho La Luite là một từ bảo thuộc nhiễu đẳng phải. 

Ông Thạch lại nói láa rằng, sau tháng 5/1936, đẳng Cộng sản 
Pháp và đẳng Cộng sản Đông Dung không đẳng ÿ kiến vậi nhau. 
Ông Thạch quên rằng chính sách Mặt trận bình dân là một chính 
sách chung cho cả 76 đẳng Cộng sản ủ thể giới, chữ không phải chỉ 
riêng cha đẳng Cộng sản Pháp. 


I.  Maulct, bà trưởng Hộ Thuộc địa trong Chỉnh phủ Aiật trận bình dân của thủ tướng Luẻnn 
Rlum. 
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Bọn từrãñtxkït lại nói láo rằng, những người cộng sản ủ Đông [idng 
không tán thành để nghị của anh Mai về vẫn đễ ủng hộ Mặt trận hình 
dân bên Pháp. Chúng tôi luôn luận tìng hộ Mặt trận bình dân (ông 
Thạch nên xem lại bức thủ công khai ngày 31/12/1936 của các độc giả 
cộng sản giữi cho La Lutte; bài bút chiến của Hang Qui Vit cai với ông 
Thâu quyển Vì sao cần ủng hộ Mặt trận bình dẫn của anh Thanh 
Hương, trái hẳn với những lời vụ cáo thê bỉ của âng Thạch cho rằng 
lúc trước những người cộng sản (đệ tam quốc tễ] liên hiệp với tàrõtxkñt 
chung quanh hai vẫn để: 1) phản đỗi Chính nhủ Mặt trận nhân dân; 
2) duối dng Cẩn tiến ra khỏi Mặt trận bình dâm. Các anh em đẳng 
chỉ chúng tôi luôn luôn kịch liệt chững hai cải chủ trương khiêu khích 
ñyw của bạn từrlñIxKit. Vì nếu hai điều ấy mà thực hiện thì Mặt trận 
bình dân tan rũ, phát xít sẽ lên cẩm chính quyến. 


Chúng tôi cũng không đẳng tình với các ông đẳng viên tảrôtxkit 
Ể các ấn để Đông Tung. Chúng tôi chủ trương lận Mặt trận thỗng 
nhất tuàn thể nhân dân chung quanh một bản chương trình hành 
động tỗi thiểu để đòi các điểu cải cách khẩn cấp, củn các (đằng viên 
đệ tử quốc tế thì chỉ muỗn hạn chế sự hoạt động của quân chúng thự 
thuyển trong phạm vị hàng ngũ của mình thôi. 

Mượn cổ mà phá Mặt trận thông nhất ở La LuHte 


Ngày 9/6 có cuộc họp ở nhằm La Lultc. Các ông đảng viên 
tdrỗtxkit để nghị đễu là chương trình hành động tỗi thiểu gâm bẫn 
điểu: 1) ân xá; 2) Hự do dân chủ; 3) tự da nghiệp đoàn; 4) thanh lạc 
cơ quan chính phủ thuộc địa. Trong cuộc hội nghị ấy, có anh Tạo, 
anh Nguyễn và chị Lựu tham gia. Các đẳng chí của chúng tôi đẳng 
tình vôi bấn điều yêu câu trên. Tuy nhiên, các đẳng chí của ông 
Thâu lại hạn định ba tháng phải đòi cha được mãy điều ấy. Chính 
phủ bình dân đã lên cẩm quyền rỗi mà các điều cải cách còn bị bọn 
phản động phá hoại sự thực hiện, huỗng ơi ủ Đông Duững vừa nói, 
có thể hạn định ba tháng để đòi cha được các điễu cải cách trên thì 
là một điều mrứu mô vô Lý để cho phải anh Tạo không thể hợp tác với 
bạn ông Thâu nữa. Hai bên có thể kế tiển hợp tác với nhau nhưng từ 
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nay về sau, những bài gì mà Hải với tân chỉ của một xu hướng nào 
trang nhắm La Luite thì không được đăng. Anh Tạa lại để nghị rằng, 
nhằm La Lutte phải ra một từ Huyền ngôn nói cho quận chúng hay 
những điều sai lâm cũ của nhằm La Luite. 

Điều kiện của phái ông Thâu là cốt để xong ba tháng thì chắc 
chân sẽ không được các điều cải cách nói trên, lúc đó những người 
cộng sản sẽ sa vào bẫy tărỗtxkít mà chững Mặt trận bình dân dũng 
giúp cha bạn phát xít lên cẩm chính quyền. Để nghị của phải anh 
Tạo là cỗt để cha các xu hướng chính trị hòa hảo với nhau trả 
làm việc, đặng bệnh vực quyền lợi cho quân chúng, các đẳng viên 
tủrñtxkit bác điều để nghị của anh Tạo. Thể là nhóm La Luite 
phân liệt. 

Ba anh Tạo, Nguyễn, Mai và chị Lựu ra nhóm La LuHe mà cha 
tuyên bấ sự nhân liệt, là cất để cho bụn tôrtxkÍt suy nghĩ lại đến 
những cải kết quả xấu của sự phân liệt mà trẻ lại để nghị cho nhúm 
anh Tạo những phương phản liên hiện hành động khác. Nhưng bọn 
ông Thâu liễn đình chỉ xuất bản bảo Le Militant và biến chuyển báo 
La Lutte thánh một cơ quan 100% theo chủ nghĩa Tôrỗtxky, nghĩa là 
chững chủ nghĩa cộng sản, chẳng tử Hiằng Mặt trận bình dân. 

Vũ lại phải anh Tạo còn chữ xử “vụ án” Tạo - Thâu - Ninh rỗi hãy 
tuyên bố chuyện phân liệt để cho bạn tărỗtIxkÍt hết mượn cả nói láo 
rằng đảng viên đệ tam quốc tế ra nhóm La LuHte là vì muốn tránh 
khủng bã. Các đẳng chí của Tạo đã duán trước thể rỗi, thế mà ngày 
22/8, báo La Lutte lại vụ cáo là anh em cộng sản Lại truỗn giúp quan 
tòa khủng bỗ đẳng viên từrltxkít. Bọn tũrôtxkiít nói láa như thể, thì 
Chỉ tran làm mất ảnh hướng rất eo hẹp của họ mà thôi. Sau vụ xử 
án Tạo - Thâu - Ninh thì Tạo, Nguyễn và Lựu đều ở tù. Anh Mai thì 
dau, nên cha kịp tuyên bã sự phân liệt. 

Thái độ đối với bọn tòrốtxkit 

Chủ nghĩa Tửrõtxky là một chủ nghĩa phản cách mạng. Đệ tử 
quốc tế là đội tiên phong của tụi tử sản phản động Tẳng I)dng. Bạn 
tửrôtxkit ở Đông IDdng, ngoài miệng thì nói là bệnh vực quyến lợi 
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tần chúng mà kỳ thực thì sự hoạt động khiêu khích của họ rất thích 
hợp chủ quyền lợi của bạn phát xít. Họ bây giữ giả dãi hỗ hào lập 
Mặt trận thống nhất vô sản, ta có thể hợp tác với họ đình chỉ chỗng 
Mặt trận bình dân, chữi các dẳng Cộng sản và Liên bang Xô viết vả 
nếu họ chân thật đi với các đảng phải cấp Hiến mà bệnh vực quyển 
lợi quản chúng. 


Còn nếu họ cử kế tiến thì hành những thủ đoạn khiêu khích chia 
TẾ giai cấp thự thuyền, nói xấu Mặt trận bình dần như bấy lầu nay 
thì ta phải đỗi với hạ như là tụi nhát xÍt nhằn cách trạng. Dân chúng 
Đông Dương nên nhận định rằng trang huàn cảnh hiện thời, ai ủng 
hộ Mặt trận bình dân là bạn của dân chúng; ai nhản đỗi tặt trận 
ấy là tay sai của phát xíÍt. 

Ta chỗng bọn lãnh tụ tàrỗtxkÍt khiêu khích, nhưng ta vui làng 
liên hiệp hành động với các anh em đảng viên hạ cấp và quân chúng 
Lao động bị bọn lãnh tụ phản động kia đã lửa gạt, kén vào can đường 
sai lạc. Ta tnong rằng những bộ phận quấn chúng bị bạn lãnh tụ 
tửrñtxkït lửa gạt, rau mau thoát Ìy ảnh hưưừng của tụi khiêu khích, 
tụi tay sai nhát xít ấy. 


Châu IDân”U?, 


Sau đó, trong quyển sách do nhóm Le Peuple xuất bản năm 
1938, ng Nguyễn Văn Trần cũng đã chỉ trích rằng Tạ Thu Thầu 
độc đoán ở háo La LuHte và ông Thạch chỉ là thành phần trí thức 
tiểu tử sản: “Trẩn Văn Thạch chẳng qua là một tên Lập hiển không 
gặp thải, đi lạc vàn phong tràa của vô sản”G' Trước đó, Hỗ Hữu 
Tường, một người độc lập có khuynh hướng Trotskyste, cũng lập 
ra một tờ báo khác gọi là Le Militanf vào tháng 3/1937. 


I. Châu Dãn, "Ông Trẩn Văn Thạch nói láo, Kịch hảng, hộ mới, số 2, 36/8/1937, 
hLtp:7? dangcongsan.vn/Eu- Ïieu- van- kien7+u- lieu- ve- dang/sach- chính - Lrí7 
lánnks-410620159363146/index-41062015835584625.htmL 

1. Nguyễn Văn Trấn, Ai chín rễ nhám La [.uitle? Khí hẳn La Tuffe củn Íd cũ quan hiện nhất. Sự 
luật trung nhắm Tan - Ninh - Thảu, Nhóm Lê Peunle xuất bản, 1938, hítn:/fdanprpnpsam. 
vn/ tu- lieu-van-kien/tu-Ìieu- ve- danpg?sach- chỉnh- tri/bunks-410630158363 1467 
index- I 1ũ62ñ15934ñ24636.himL 
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Thường thì khi tranh cử, các bên đểu tranh giành cử tri và ít có 
mỗi liên hệ bởi sự khác biệt về ý thức hệ. Nhưng cũng có trường 
hợp như ông Nguyễn Mlinh Chiếu thuộc số “Phú hảo” đã đãi ăn 
các ông trong số “Lao động” vì ông đã thua cuộc cả độ với ông Trấn 
Văn Thạch khi ông Chiếu cho là số “Phú hảo” của ông sẽ thẳng 
trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phổ. Bảo Sải Gòn (5/5/1937) đã 
cho biết như sau: 

“Tranh xã hội 

Từ ông Triệu Khuôn [Khuông] Dẫn tới ông Chiểu, ông Sâm 

Thuủ trước, Triệu Khuân Dân (ngày còn hàn ví] đánh cũ với 
Trần Đoàn, chịu lời rằng nếu thua ván cò sau nấy sẽ cho đứt Trấn 
Đoản trải núi Họa San. Hỗi đó chưa có trưởng tòa, chưa có trạng 
sử gì nên không phải làm giấy từ chủ đúng luật pháp như ngày nay. 

Nhưng một lời hứa là một cải đình đẳng vào cột, một lời hữa là một 
vật bảo đảm chủ danh dự, nên về sau Triệu Khuân Dẫn lên làm vua 
phải chịu mắt trải núi chủ Trần Đuản vì ống đã thua vận cũ hỗi trước. 

Mới đây lại ông hội đồng Nguyễn Minh Chiếu củ nói với âng hội 
đẳng Trần Vũn Thạch rằng số “Phú hào” thể nào cũng thẳng trong 
kỳ tuyển cử Hội đẳng thành phố vừa rỗi. 

Hai ông chỉ cá miệng với nhau thôi. 

Sau ông Chiểu bị thua. 

Ông mây cũng củ thể cãi bay đi được; càng cai dễ dàng hữu là cái 
“ca” trỗi 300 lá thăm trang mãy phút dũng hỗ buổi chiếu bữa 25 AvrilL 

Vậy mà ông Chiếu nhữt định giữ lời hứa, chịu bỏ ngắt 100 bạc 
mũi L5 ngửi bạn bên nhe ông Trần Văn Thạch dÌi ăn một bữa ở nhà 
hàng Au Pagodom. 

Còn đến cải “ca” của báo Đuốc nhà Nam như sau đây, thì Như 
Hoa chẳng biết hai ông Nguyễn Văn Sâm, Trần Quang An, chủ nhút 
wà chủ nhì báo ấy có giữ được từ cách như Triệu Khuôn Dẫn và 
Nguyễn Minh Chiếu không? 
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Nguyên bạn đồng nghiện Lư Khê vừa rỗi trúng giải nhút cuộc thí 
thủ của tuẩn báo Drồme bên Pháp, chẳng hiểu san báa Đ.N.N. lại 
đïng lên bảo rằng: có một bạn đục tặng ông Lư Khê 20 p., song buộc 
phải cha cơi giấy chững nhận được giải nhút cuộc thì thử ấy. 

Người ta nói rằng ông chủ nhút, chủ nhì, và đâu cả ông chủ 
ba của bảo ấy nữa, muỗn đốt đuốc để bởi lâng tìm vết, “chơi xú” 
bạn Lư Khê, để cho người ngoài nghi rằng nhà thỉ sĩ ấy “dóc, xạo”. 
Nhưng dẫu mún 20 p. kia của báo ÐĐ.N.N. hay của vị độc giả Hưng 
tượng trung khối óc của các ông chủ báo ấy, anh Lư Khê cũng vẫn 
có quyên đi... 

Hiện anh Lư Khê đã chủ các hạn đẳng nghiệp coi hức thử chứng 
nhận giải thung của anh rỗi. Như Hiaa chỉ còn chữ xem báo Đ.N.N. 
có theo gút được Triệu Khuôn Dẫn, Nguyễn Minh Chiếu không. 

Nhưng hãy vững làng anh LưW Khê! Không lẽ nào ông hội trưởng 
Hội Báo giải mà lại không gi danh dụ, không trọng lời hứa, vì ống 
đâu phải tật anh cụp rằng cư lỉ, quen cướp tiển công cu Ì, mà amnh sợ. 

Tuy nhiền, Như Hiaa không thể không nói nhàng hữ một câu 
rằng: nãy anh Lư Khê, nếu rủi như anh không lãnh được số 20 p. ấy 
(| ”“rưdu thịt” với anh em, thì anh cử đÍi kiêm Như Húa đi! Như Haa 
sẽ đlÄi anh rột bữa tiệc trà Huế, Như Hiaa sẽ mời đủ mặt hết anh em 
đẳng nghiện và cả ông Sâm, ông An nữa để hai âng có đọc "đil-cua” 
mừng anh chả! 

Như Haa”t!, 


Nhân dịp ngày Quốc tế Lao động (1/5/1937), đẳng Xã hội Pháp, 
lúc này trong Chính phủ Mặt trận bình dẫn, chỉ nhánh ở Sài Gòn 
đã cùng với nhóm La Lutte tổ chức buổi nói chuyện ở rạp Thành 
Xương để kỷ niệm ngảy lễ Quốc tế Lao động. Sự kiện này cho thấy 
nhóm La Lutte đã hợp tác và ủng hộ Mặt trận bình dân ở Pháp. 
Bảo Sái Gản ra ngày 4/5/1937 đã có viết như sau trong mục ” Tranh 
xã hội” của tác giả Như Hoa: 


I. - Xáï tên, 5/5/1937, tr. l. 
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“Tranh xã hội 

Tùy thời hay tín nhiệm? 

Cuộc ” mết tỉnh” tãi hôm kia ở rạp Thành Xưởng đã để giảnh cho 
Như Hoa một việc bất ngữ: Mấy ông hội dũng lao động đễu không cổ 
động công chúng đừng tín nhiệm chiến tuyến bình dân nữa: Hải với 
hai lẫn diễn thuyết trước, các ống còn, hoặc nhiễu hay ít, biết công 
cho chiến tuyến bình dân mà ông già BÌum dang lạm kham chẳng 
dữ ở bên Pháp. 

Chúng ta nên vỗ tay ở chỗ đó. Nhằm La Luite làm việc cũng đã 
biết theo thời chút ít rấi! 

Cổ động quân chúng đừng tín nhiệm ở ông giả Bhữm, Ö ông giả 
Mloutet nữa, thì cá khác nào dem lợi khí cho tụi phát xít ở đây để 
họ hại mình. Hạ sẽ thông tin về Phản, họ sẽ la ô tưn sùm bên chẳnh 
quốc rằng chúng ta giết hết hy vụng của quân chúng, và từ sự thất 
vụng lôi dường cách tạng chỉ còn một bước rất ngắn. Họ sẽ tả cho 
ông Moutet nghe cúi hạa đổ tuâu nú sắp tới cho xứ Đông Dương vì 
quân chúng hết tín nhiệm ở chiễn tuyển bình dân. 

Có lẽ đã thấy rũ cải chiến lược thâm độc ấy của bụn phát xít đứng 
bên kia mặt trận, mẫy ông đại biểu lao động giựt mình, nội nhỏ: 
“Hãy coi chữngT”. 

Ở đời lắm khi mình cũng phải tùy hoàn cảnh mà làm việc. Ai 
đủä phản đấi việc tăng bình hàng nhải cọạng [cộng] sản, vậy mà nay 
các “bạn” Thoarez, CGachin cũng tứng thuận việc rủ cuộc công thải để 
giúp vào việc quốc phòng. 

Anh quen sẵng ử Nẹn, anh về cái nưốc “an-na-mÍf” nấy, anh 
cũng hành động như ở Nga, thì chẳng khác nào anh đài ăn phú mát, 
uống sâm banh ử nơi hang cùng, rừng thẩm. 

Anh Tạ Thu Thâu với cải thân cao như ông hệ phán trong chùa 
mà muốn vào một túp lêu tranh, lại không chịu cúi đâu một chút, 
thì cả lẽ ảnh bị đụng đâu vào của, tê lăn cù ra ngoài củn gỉ; nếu nh 


=cÌ TẾ = 


hffps://tieulun.hopto.org 


hãng hái rắn [ráng] sức thẳng người đi đại vô trang túp lễu ấy, thì 
túp lễu cũng bị đã sập vì cái thân trai bảy thước của anh. 

Việc dời cũng vậy. Tuy tranh đâu rà cũng phải lựa theo hoàn 
cảnh. 1ã thấy rũ hoàn cảnh xử nãẫy, mấy ông dân biểu lao động là 
người dưỡng đã biết nghĩa tùy thủi. 

Vậy quấn chúng há lại chẳng nên tín nhiệm ở chiến tuyến bình 
dần sao? Tranh đấu, tả nguyện vụng đó là quyên của chúng ta. 

Nhưng chúng ta phải giữ sao cho có trật tự, sao chủ bạn phát xít 
khỏi la lân với ông già Moutet rằng: “Ông đóng của lại kèn trận cuỗng 
phng của quấn chúng nó lãi kéo cả ông ra khỏi Bộ Thuộc địa bây giốf. 

Như Haa”t!. 

Tờ Sải Gỏn (5/5/1937) đã có bài tường thuật về dư luận của báo 
chí người Pháp ở Sài Gòn đổi với buổi diễn thuyết nảy. Bài báo 
dưới đây cho thấy những suy nghĩ của nhiễu người Pháp trong 
thành phần bảo giới về những người cộng sản và xã hội người Việt. 

“Trang ngày ler Mai vừa qua ở Sài Gòn 

Dư luận bảo giải Phản đối vúi cuộc diễn thuyết ở rạp Thành 
Xung 

Cuộc diễn thuyết về “lịch sử và ý nghĩa ngày ler Mai” do chỉ 
ngảnh [nhánh] dảảng Xã hội và nhằm La Luite tổ chức, chúng tôi đã 
viết bài kỹ thuật, bạn đạc hẳn rũ rồi. Chúng tôi thấy báa Pháp văn 
ở đây cũng có viễt hài Hằng thuật nên xin lược dịch những li bình 
phẩm của họ ra dưới đây để cho bạn đọc được biết dư luận của báo 
Pháp đối với cuộc điên thuyết nãy ra thế nào, tưởng cũng không phải 
tốn giấy vô ích. 

Báo La Dépêche viết: 

“Sở di ngày ler Mai có danh mà đã được trủ nên cải ngày lễ quốc 
gia của lao động, ai cũng phải nhìn nhận đó là một sự thẳng trận 
của chủ nghĩa Mã Khắc Tư. 


I. - Xải Girỏn, 4/5/1937, tr. l. 
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Để ăn mrừng sự đắc thẳng ấy, mấy ông đứng đầu nhám La Lutte 
hỗi tối thứ bảy, có tổ chức rmột cuộc diễn thuyết tranh biện rất lớn 
kao tại rạp Thành Xương. 

Trừ ra một vài người Pháp thì cũng lính cảnh sát ây giãn [giãng] 
ra, cũng quấn chúng ấy, và cũng những diễn giả ấy, như thường khi, 
nhưng các thính giả không có vẻ hân hoan phân khỏi, vì họ dã nhàm 
tai vậi mấy câu giản [giàng] diễn quá thường kia rối. 

Đến nỗi có nhiễu người ra về trước khi giút [dút]| cuộc... 

Chẳng cẩn chỉ lính cảnh sắt phải can thiệp đến, những người 
Annam Hự hạ cũng mệt mỗi bây họ: sự phản động trỏ nên vô ích”. 

... Của bảo Populaire 

Mở đầu, báo Populaire d'Indochine viết rằng: 

“Nhà sự ân huệ của chánh phú chiến tuyển Bình dân”, ngày ler 
Mai, ngày lễ của lao động, dã thành ra ngày lễ quốc khánh rỗi. 

Lao động ở Sài Gòn, thử bảy rỗi, đã tổ chức ngày lễ của họ một 
cách chảnh thức, công khai và xứng đẳng. 

Bái Quốc tế ca đã làm vang động cả rạp hát Thành Xương trước 
những can tắt sửng sốt của bạn lính cảnh sát mà không ngủ lỗ tai 
họ đã được nghe khi nghĩ lại những năm trước rà mỗi ngày ler Mai 
đếu coi như một ngày cách mạng. 

Phải thành thật mà ca tụng dám lao động trang xử do chỉ ngành 
thẳng Xã hội (S.EI.O.)?) ở Sài Gòn và nhắm La Lutte chỉ huy đã giữ 
được sự trật tự hẳn hỏi trong khi biểu tình là một điểu vinh diệu cho hạ. 

Không một lúc nào mà lính cảnh sát phải can thiệp đến cả. 

Người ta không thấy một việc rắc rỗi nào đáng Hc xảy ra mặc 
thâu đủ là lẫn đầu tiên cả ngàn lao động tụ hợp công khai, đông đúc 
như thể ở Sài Gòn”. 


I.  Frnnl pnpulairc. 
3.  Sœclion Francaise de Ï'Internalinnale (3urriẻrc (SFIDI, đảng Xã hội Phản trang đệ nhị 
quốc Lễ. 
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... của bảo CIpinion 

Báo Cninion viết: 

“Ngày ler Mai, hôm thứ bảy, ¿ Sải Gòn, là dịn để cho bọn cọng 
[cộng] sản tổ chức một cuộc hội hiệp câng khai, cuộc hội hiện bắt 
dẫu tử sự công kích những việc làm của chảnh phủ đến sự hát bài 
Quốc tế ca trải qua hằng những bài diễn thuyết nhiệt liệt và rõ rằng 
khuynh phúc chánh nhủ. 

Từ bữa đặc cử Hội đồng thành phố, mấy cậu cụng sản ta đã hoạt 
động một cách dịữ tợn. Lấy danh nghĩa là một cuộc biểu tình thự 
thuyền, mà thật ra là một cuộc hội hiện cụạng sản”. 

... của báo Impartial 

Khác với mãy bảo khác, báo Impartial không viết lời phê bình 
chung cuộc diễn thuyết ấy mà chỉ sau mấy câu của mỗi điện giả, báo 
äy mới viết thọc vài hàng. Đoạn ông Tạo ca lụng sự sung sướng của 
lao động ở Nga Số [Xô] viết và ao trắc chủ lao động ta cũng sẽ được 
như thế, báo Impartial sau khi thuật vẫn tắc [tắt] lại, thì phê bình: 

“Nếu ông Tụo đã đọc những cằm tưởng các cuốn sách Ở xứ Số 
viết trở về (Des Retours du Pays Soviets) của André Gide, Khieber 
Legeay v.v... và nếu ông ta hiểu biết những nỗi hãi quá của một vài 
anh cọng sản tình nguyện ủ Tây Ban Nha thì chắc ông ta sẽ tránh mà 
không cầu chúc những sự dại dột ấy! 

Hữn nữa nếu ông Tạo muốn sao chủ có được hạnh phúc như vô 
sản Nga thị tôi chắc rằng, ở dường La Grandiere, người ta không từ 
chối gì mà chẳng hiển cho ông một cuộc hành trình Moscou, miểng 
[miễn] là ông ta chịu Ö luôn bên ấy. 

Staline sẽ lấy làm vinh diệu mà tiến ruậc ông ngay. 

Nhưng thật ra, ông Tạo là tín đỗ của Tratsky“”. Thế thì à Miascou, 
súng sẵu sẽ đưa ngay vào ó1 
I. Thật ra thi Nguyễn Văn Tạo heo đệ tam cộng sản nhắm SIaline chứ không nhải đệ tử 


nhảm Trotsky, hán nhấm da ông Tạo lúc này hoạt động chung nhóm L.a Lalfe củng Tạ 
Thu Thầu. 
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Ông Tạo! Ông hãy cử ở Sài Gòn, ông ở Sài Gòn mà sẽ được chắc 
chân hơn là ở Mloscou và sử mật thám sẽ coi chứng giùm cho ông. 
Xử thanh tịnh mát. 

Thuật vẫn tắc [tắt] lại bài diễn văn của trạng sư Jean Luye rỗi, 
báo Impartial kiêu ngạo rằng: 

“Cân phải để ý rằng trạng sử lean Loywe vì tánh nhẫn nại còn ấu 
trĩ quá nên đẳã làm trước chuyện rà thượng hạ nghị viện chúa đem 
ra bỏ thăm. 

Ngày nghỉ đã chủ quan lại ở Đông Dương hướng đó là dịo ở sự tử 
tế của ông thủ tưởng chữ chia phải là do theo một đạo luật nào rà 
thi hành đâu. 

Trạng sư Loywe thật là một người có tiên kiến về tưởng lai. Quả 
thật chúng ta dang ở vào thải kỳ của các nhà tiên trí. 

Người ta củn để ý riêng rằng trong cuộc biểu tình của laa động 
nây có một bà trang 2 người đàn bà Pháp đến dự dã tô vẻ mê 
thích lắm. 

May là các bà đâm ở Sài Gàn không hay trang bao tay bằng da: 
nếu không thì đã có một đôi phải vũ dụng rỗi. 

Ví lại bao tay không phải là một thứ của chiến tuyến bình dân. 

VỀ ông Tạ Thu Thâu thì báo Impartial xỏ rằng: 

“Ông Tạ Thu Thâu không chịu suy xét lại lấy tình rằng coi có 
phải vì đã tổ chức các cuộc biếu tình chánh trị mà những gia đình 
ử Đông Dương phải làm đổ mỗ hôi sôi nước tắt đặng nuôi nấm 
[nấng] và cha con cái sang tận Pháp quốc ng mà học hành không. 

Biết bạo kẻ làm chủ mẹ xứng đẳng đã phải mang lẫy ng nẫn lặng 
la cấp dưỡng cho sự lãng phi của con cải đi du học, kẺ ngạo trạng 
[mạn] tưởng lai của gia đình”. 

Đến phiên ông Dubois nổi về chủ nghĩa liên đoàn thì báo 
Impartial lại viết: 
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“Người ta để ý rằng cái Hí tiằng của ông giáo sử IDibois rất có 
điểu độ. Khen tặng phận sự của người lao động tức là một làm |làm 
một] công trình cao khiết. 


Có lẽ âng Dubdis sẽ được nhiều kết quả hơn ông Léon Blum?" về 
việc buậc thự thuyền địi làm ngày thứ bảy và Chúa nhựt trong những 
đhuiờng sá ủ Hội Triển Lam? 


Mã dường như, nếu lrong giỏi lao động không có phân chia 
chủng tộc thì trải lại cái khải niệm về bẩn phận sẽ đổi dời theo sự 
vĩnh viễng [viễn]: bên Nga, người ta làm việc vì sợ cái đá đít, cái bá 
súng; bên Đức, bên Ÿ, người ta làm việc là vì muốn cho sự khôi phục 
bình bị dược mau chẳng, người ta làm việc bên Đồng [3dng là để có 
chén cdm ăn, và người ta sẽ không biết dùng ngày của người ta làm 
gì: người ta không phải thường ngày có cuộc biểu tình, và biểu tình 
không nuỗi sẵng ai được. 

Bên Pháp, người ta nếu không làm việc ngày Chúa nhụt, ngày 
thứ bảy, đôi khi cả ngày thử hai nữa thì Hội Triển Lãm sẽ chậm Irễ 
lại và sẽ lẫn cả tức bạc trang những công Irình kiến trúc vĩ đại nấy. 

Ông Dubois sẽ được hưu trí trong thửi kỳ mà liên đoàn Đông 
IDưng được - việc äy sẽ công bình - thay thể người Pháp ở ngạch 
trang xử bằi những người Annam và Cao Miễn đã thành tải. 

Ngày ấy, độ vào khoảng năm 1947, hội Agfab sẽ bị liên đoàn các 
quan lại hẩn xử thay thê, và trang một cải nhà nhỏ bé ở bên Pháp do 
lao động Pháp có tổ chức, có liền duàn, mây dựng lên, ông I3ubois, người 
sẽ thang dung bước vào thời kỳ 60 tuổi, sẽ được uống mẫy cũc rượu chúc 
mừng cho các hạn (lẳng nghiện Tông Lhidng của ông có liên đoàn. 

Đến đoạn ông Mai”? ca tụng lao động thân thánh bên Nga, báo 
Impartial viết mấy câu: 


I.  Lẻon HÌum, thủ tưởng Chỉnh nhủ Mặt trận bình dân ở Phán những năm 1936 - 1957, theo 
chỉnh sách xã hội bảo vệ quyền lựi và điều kiện sũng của gimi cẩn thự tuyển nhưng không 
dẫu tranh giai cấp theo mräc-xiI. 

3. Dây nói về Hội chợ Thể giới tổ chức ở Paris bắt dấu từ ngày 25/5 đến ngày 25/11/1937. 

3. Dương Bạch Mai 
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“Ông cò Campana, lúc ấy ủ trang phòng diễn thuyết muốn nhảy 
lên diễn đàn dũng ngăn cho ông Mai tấp lại. 

Người ta bên giữ ông Carnpana lại đặng trảnh một cuộc xung đật 
đúng tiếc”, 

Ở các địa phương khác như Đức Hòa, Hóc Môn, Gò Vấp, Cần 
Đước... cũng đã có nhiễu cuộc biểu tỉnh chống thuế thân trong 
các tháng 3, 4 và 5 năm 1937 mà trong đó vụ biểu tình ở Cảng 
Long (Trả Vinh) nhân ngày Quốc tế Lao động có sự hiện diện của 
các ông Nguyễn An Ninh, Nguyễn Văn Nguyễn và Trần Văn Sảu 
để cổ động cho báo DAwant-Garde là củ để nhà cẩm quyền truy bắt 
ông Nguyễn Án Ninh và những người thuộc nhóm cộng sản. Sau 
khi Nguyễn An Ninh từ Càn Long, Trả Vinh về Sài Gòn được vải 
ngày thì xảy ra vụ biểu tình mà nhà cẩm quyền Trả Vinh cho là do 
Nguyễn An Ninh xúi giục, do các nông dẫn bị tra tẫn khai ra nên 
tìm bảt Ninh. Mật thám đi khám xét khắp nơi, báo quán La Luife 
bị xét đến tận nóc nhà”, Lúc đó thì Ninh đang ở Gò Đen trong 
nhà của hội đồng Võ Văn Tổn (Võ Công Tổn), người trước đây tài 
trợ cho tờ Chuông rẻ. Tại đây lính vây bất ông Ninh và giải thẳng 
về Trà Vinh xử. 

Chỉ vài ngày sau, nhà chuyên trách thình linh khám xét tòa 
soạn báo La LuHe, một cái gai đối với chính quyển Pháp ở Sài Gòn, 
tử Sai Gòn (10/5/1937) cho biết như sau: 

“Chung quanh wụ khám xét tòa báo La Lutte và nhà hai ông hội 
đẳng Lao động 

Ông Tạ Thu Thâu và Lê Văn Thử được trời đến phòng quan bỗi 
thẩm Est¿ve 

Trong số bảo ra ngày thử bảy, 8 Mai, chúng tôi có đãng tín về vụ 
khám xét tàa báo La Lutte, nhà 2 ông hội đẳng Lao động Tạo, Thâu 
và tiệm Liên Hiệp. 


I.  Sải Gỏn, 5/5/1937,tr. I-2 
3... Phương Lan Bủi Thế Mỹ, Thân thể vủ sự nghiệp nhủ cách mạng Nguyễn An Ninh, sđủ, tr. 234. 


a đÙA s 


hffps://tieulun.hopto.org 


Cuộc khám xét thỉnh lình nấy, chưa một ai rã nguyên nhân vì 
sao cả. Có đểu [điều] người ta để ý đến là lúc xét nhà báo La Lutte 
wà nhà tư ông Thâu, nhà chuyên trách có tìm gặp được 2 cái bao thơ. 

Chẳng hiểu trang 2 củi bao thủ mẩy có đựng giấy tà gì quan hệ 
chang mà quan biện lý dạy lấy keo đỏ niềm lại, đúng can dẫu lên 
trên, rỗi dem ti. 

Đúng 3 giả chiều hâm qua, 2 ủng Tạ Thu Thâu và Lê Văn Thủ, 
quản lý nhà im La Lutte được mỗi đến phòng quan bối thẩm Estève để 
chứng việc xé 2 củi bao thở núi trên xerm cú những gì quan hệ chăng”U), 

Ở đây ta thấy nhà cẩm quyển Pháp đã tìm đủ mọi cách để ngăn 
chặn hoạt động chỉnh trị của các nhà tranh đấu trong nhóm La 
Lutte, sau khi nhóm này đã thẳng cử. Vài ngày sau khi lục xét tòa 
soạn báo La Lutte, bảo Sải Gòn số ngày 20/5/1937 cho biết hai ông 
Tạ Thu Thâu và Nguyễn Văn Tạo bị bắt ở Trả Ôn trong lúc đi thầu 
tiền báo La Luife và bị đưa về sở mật thám Sài Gòn tạm giam trước 
khi ra tòa. Ngày 19/5 sau khi ra tòa, hai ông bị đưa ngay vào Khám 
Lớn. Ông Nguyễn An Ninh cũng bị cảnh sát lùng bắt. 

“Hỗi chiều lhữa qua 

2 ủng Thâu và Tạo bị đưa uào Khám Lửn 

Ông Nguyễn An Ninh vắng mặt 

Như tin chúng tôi dã dũng trong số bảo bữa qua, trắt quan bối 
thẩm Esteve đòi 3 ông, Tạ Thu Thâu, Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn An 
Ninh chiều bữa I9 Mai đến hầu ngài. 

Nhơn việc di thâu tiển bảo La Lulte, ông Thâu bị nhà chuyên 
trách bắt tại TraoH"®`, và đưa về Sai Gòn giam tại sử mật thám. 

Chiểu bữa qua nấy, 2 âng Nguyễn Văn Tạo và Tạ Thu Thâu đễu 
ra trước phòng bỗi thẩm I-stèwe. 

Chẳng rõ cuộc “äng kết” thể nàa mà cả 2 ông đễu bị đưa luôn 
vào Khám Lân. 


I.  Sải Gỏn, 10/5/1937, tr. E. 
3. Trả Õn, Vĩnh Lang. 
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Hãi 3 giả chiều, hà Nguyên An Ninh có cẩm I bức thử xuống 
trình vải nhà chuyên trách rằng chẳng bà dau nên đẳi hầu không 
được. Quan bối thẩm Estewe liễn gửi D2octeur IDufour lên làng Mỹ 
Hòa để xem coi ông Ninh có bịnh thiệt chăng, nhưng không gặp 
ông Ninh. 

Qua lỗi 4 giủ, tiệm Eabrinal bị xét. Mãi đến 7 giờ 19 phút, quan 
bãi thẩm EstÈve, ông củ Gêlot và trên 15 người lính kín, lính cảnh 
sắt, cẩm đèn pilet! đi lục soát tòa saạn bảo La Lutte, tiệm Liên Hiện 
vi những căn phố trấng ở kế cận đó để Hm ủng Nguyễn An Ninh. 

Cứ theo lời của trạng sử Loye nói lại với chúng tôi thì 3 ông bị 
truy tỗ về tội viết bảo công kích nhiễu nhà chức trách ở đây. 

Chữ có tin gì thêm chúng tôi sẽ cho bạn đọc rũ”, 

Buổi tỗi ngày 8/7/1937, trước ngày xử án, truyền đơn được rải 
ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Phú Nhuận, Bà Điểm, Gò Vấp... 
kêu gọi nông dẫn và công nhân tranh đâu để các ông Thầu, Ninh 
và Tạo được tha bổng. Trên truyển đơn có ghi “¿ng Cụng sản 
Đông Dương” dưới các lời cổ động tranh đấu”?. Ngay sau đó, ngày 
9/7/1937 một sự kiện đáng để ý là công nhân hỏa xa đường xe 
lửa xuyên Đông Dương (Trams-Indochine) đã đình công đòi tăng 
lương. Chính quyển đã phải nhượng bộ sau khi cuộc đình công đã 
làm tế liệt đường xe lửa Sài Giòn - Hà Nội trong một tháng. 

Ngày 9/7/1937, tòa tuyên án xử ông Ninh 5 năm tù và 10 năm 
biệt xứ, trong khi ông Thâu và ông Tạo mỗi người bị 2 nắm tù. 
Đông đảo công chúng đã đến nghe dự phiên tỏa. 

“Thử sảu 9 Iuillet 

Tủa đẳã tuyên án vụ Ninh Thâu Tạo 

Ninh: 5 năm tù và 10 năm biệt xử. Thâu và Tạo mỗi người 2 
năm tù 
I.  Hẻn pin. 


3. Sải Giỏn, 20/5/1937, tr. L. 
3. Cảng luận hán, 10/7/1937, tr. l. 
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Sửm mai hậm qua, tòa trứng trị Sài Gòn nhóm lại do ông Wcil 
Chủ tọa, ông I)issẻs ngỗi ghế biện lý, được công chúng điên xem đông 
lằm, vì nhiên nhóm nấy tòa sẽ tuyên án vụ ba ông Thâu Tạo Ninh bị 
của viết bài quả khích đăng ở bảo “La Lutte”. 

Linh mật thám và lính tuần thành tựu lại tòa và chưng quanh 
tòa để giữ gìn trật tự cũng thiệt nghiềm nhậặc [nhặt]. 

Đúng 8 giủ, tòa họp lại, quan chánh tòa tuyên hỗ rằng tòa trừng 
trị vẫn có quyền xử vụ nãy (campôlent) nên rỗi tòa kêu âm: 

Nguyễn An Ninh 5 năm tù và 10 năm biệt xử. 

Tạ Thu Thâu và Nguyễn Văn Tạo mỗi người 2 năm tù và phải 
chịu các sử phí về vụ nấy. 

Ông Nguyễn An Ninh hiện nay củn đang ẩn mặt, nhưng cú lẽ rỗi 
đây ông sẽ ra để ký tên kháng án khiếm diện ([aire opposiHion) của 
tòa trừng trị đã kêu án ông đây. 

Còn hai ông Tạ Thu Thâu và Nguyên Văn Tạa thì có tuyên bố với 
phóng viên các báo rằng hai ông sẽ chẳng cúi ăn nãy lên tòa phúc ắn 
xét xử”. 





Tạan 





Hinh 


Nquyễn Văn Tạo, Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh. Ảnh tư liệu. 


I. Công luận hán, 10/7/1937, 1. 
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Tờ báo Phán Le Nouvelliste dTndochine (11/7/1937) cũng đưa 
tin về phiên tòa xử vụ La Lutte. Ngày 2/7/1937, phiên tòa dưới sự 
chủ tọa của ông Weil xử các nhà bảo La Luie. Chỉ có Tạ Thu Thâu, 
Nguyễn Văn Tạo hiện diện sau khi được tại ngoại hấu tra, Nguyễn 
An Ninh thì vẫn vắng mặt. Công tổ viên cho biết là Tạ Thu Thầu 
trước đó vào năm 1933 đã bị hai năm tủ treo vì tội lập hội kín và 
5.000 quan phạt về các tội âm mưu lật đổ vào ngày 19/5/1936. Còn 
Nguyễn Văn Tạo thì chưa có tiễn án. Luật sư Trịnh Đình Thảo bào 
chữa cho Tạ Thu Thâu. Luật sư Loye bào chữa cho Nguyễn Vẫn 
Tạo. Các nhân chứng có ñng Berland, chủ tỉnh Gia Định đoan chắc 
trước tòa là những vụ lộn xôn trong tỉnh Gia Định là do tờ La Luife 
kích động, các chủ bút và nhà báo tờ La Lutfe có ảnh hưởng lớn 
trong lúc các vụ đình công vả biểu tình xáo trộn xảy ra ở tỉnh ông. 
Còn ông Goutẻs, chủ tỉnh Chợ Lớn, cũng phát biểu tương tự. Ngày 
9/7/1937, tòa tuyên án khiếm diện Nguyễn An Ninh 5 năm tù và Iũ 
năm biệt xứ, Tạ Thu Thâu và Nguyễn Văn Tạo 2 năm tù”. 

Một ngày trước tuyên án, ông Trắn Văn Thạch và một loạt các 
nhà báo kể cả ông Ganofsky cũng bị bắt, tờ Công luận báo hai ngày 
10/7/1937 và 17/7/1937 đã đăng tin như sau: 

“Cũng tỗi thử nữ 

MI. Trần Văn Thạch và nhiễu người khác bị bắt giam 

Trung sẽ bản qua rỗi chúng tôi có cha các bạn đọc biết vào hỗi 8 


gi” đêm thử năm ä Juillet linh mật thám có đến xét nhà ông hội dũng 
Tạ Thu Thâu và báo quản “La Lutte” ở đường La Grandliere. 


Cũng trung đêm ấy nhà chuyên trách có đến xét nhiễu chỗ, trước 
hết hản quán tà “Avant Garde” ở đường Hiamelin®' và tại “Cd quan 
sáng xuất Công đoàn” ủ đường Alsace Lurraine°' Anh Trân Văn 
Hiển quản lý tà “Avant Garde” bị bắt vúi anh Lê Văn Liiñng và mấy 
người khác nữa. 


I. Le Nnuwelfrfe dÌTmdochine, 11/7/1937, tr. 3. 
3. May là đường Lẻ Thị Hẳng Gấm. 
3. Nay là dường Phả Đức Chính. 
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Linh mật thám da ông cò SabaHer chỉ huy lại đến nhà ông hội 
đống Trấn Văn Thạch ủ đường Champagneh! và hắt ông Thạch tại 
đây. Rồi đến nhà ông giáo sử Phan Văn Chánh ủ dường Jean Duclns°® 
ở Tần Định cũng lục xét trang khi ông mãy không có ở nhà. Sau rốt 
còn đến nhà ông Nguyễn Văn Nguyễn ủ đường Dauaumonf?) mà 
khám xét nữa. 


Trưa hôm qua, ông Trần Hữu Độ, ông Nguyễn Văn Nguyễn và 
em ông Nguyễn là M. Khấu đễu bị bắt đưa về giam ử sử mật thám. 

Chiểu hôm qua, ông Trấn Văn Thạch và tuãy người hị hắt kia 
cũng vẫn còn bị giam ”09, 

*Trưa hâm qua 

Nhà ông Thâu và bảo quản La Lutte bị niềm phong 

Ông Gano|sky cũng đã bị bắt 

Hãi 11 giữ 30 trưa hàm qua, quan bối thẩm có di với tmấy viên 
mật thám đến khám xét nhà riêng của ông Tạ Thu Thâu và báo 
quản “La Lutte” ở đường La Grandière. 


Khi khám xét xong xuôi, nhà chuyên trách liển ra lịnh niềm 
phong (scell¿) 2 căn nhà nói trên. 


Sau khi ấy, các nhà chuyên trách liễn đi thẳng đến số 74, dường 
Albert Ier (Dakao}P) để bắt ông Ganofsky, quản lý báo “La Lutte" 


Cũng trong ngày hôm qua, hai ông Nguyễn Văn Tạo, Tạ Thu 
Thâu đã đến tòa để ký tên chẳng án của tàa trừng trị đã xử 2 ông 
hâm trước”). 


Sau khi hai ông Thâu và Tạo chống án tòa trừng trị, vụ án đã 
được đưa ra tỏa thượng thẩm ở Sải Gòn. Tuần báo Sáng Hương 


May là đường Lý Chính Thắng. 
May là đường Đặng TẤT. 
Nay là đường Cô Giang. 
(2ñng luận hán, 10/7/1937, tr. l. 
May là đường Đinh Tiên Hoằng. 
(ñng luận bản, 17/7/1937, tr. l. 


hồ mm m mm tr: 
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(26/8/1857) cho biết tập hỗ sơ tưởng trình về hai ông Thầu và Tạo 
dày hơn 1.000 trang giẫy đánh máy, hơn tập hỗ sơ ngày trước của 
ông Phan Bội Châu. Kết quả tòa thượng thẩm không những vẫn 
giữ y án 2 năm tủ do tỏa tiểu hình ban ra mả còn tầng thêm án 5 
năm biệt xứ. Tờ Sông Hương đã tường thuật vụ xử ở tòa thượng 
thấm như sau: 

“Một cải án phiến loạn! 

Vừa rỗi tùa thượng thẩm Sài Gòn đã xét xử vụ 2 ông Thâu, Tạo 
bị tàa trừng trị nhạt mỗi người 2 năm tù. Và lâu nay 2 ông vẫn bị 
giam ủ Khám Lm. 

lận hỗ sơ của 2 ông Thâu, Tạo có trên 1.000 trang giấy đảnh 
máy, còn giày [dày] hơn tập hỗ sơ của cụ Phan Bội Châu ngày truốc. 
Tòa lấy đúc lại làm một tờ phúc bấm giày có ngút 100 trang. 

2 ng Thâu, Tạo bị buậc tội: Viết bảo La Lutte có tính chất ru 
luan. Xuất bản sách "Thực hành Đông Dương đại hội” có tính chất 
khuynh phúc chính phủ và tuyên truyễn bí mật gây ra các cuộc biểu 
tỉnh, v.v... Mỗi một việc làm của hai ông đêu được ông Garne phúc 
bẩm viên kết luận bằng một cái án khuynh phúc đủ đảoa chính phủ 
rñt nặng nể. 

Hai ông Thâu, Tạo phản đãi kịch liệt. Tuy vậy quan chưởng lý 
den hết năng lực tỉnh thân, đem đủ bằng chứng, dẫn cả tiểu sử của 
cuộc đới làm cách mạng của 2 ông: Nói đến cả đệ tam và đệ tử quốc 
tế rỗi khăng khải yêu cầu quan tòa gia bội cải ân xử ở tủa tiểu hình, 
họa chăng 2 ông ấy có sự Hì mà bỏ nghề làm cách mạng. 

Mặc dâu các luật sự hết sức bào chữa. Quan chánh án vẫn gân 
với ý kiến của quan chưởng lý hơn. 

Ngài y án phạt tù 2 năm, và sốt sẵng tăng thêm 5 năm tù biệt xử. 

Trong khi ấy có tin ông Erancis Jaurdain hội trưởng Hiội Cửu tẾ 
đủ ở Pháp yêu cầu quan tổng trưởng thuậc địa phải xử phạt ông như 
2 ng Thâu, Tạo vậy v.v... ông luurdain cũng có viết bài cho bảo La 
Lutte và ng chịu trách nhiệm của những bài ông viết. 
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Sang chưa nghe thấy tùa án hay quan tổng trưởng Thuộc địa trả 
lửi thế nào cả. Ta chữ xem ”01 


Tờ Le Nguvwelliste d Tndachine (15/8/1937) cũng cho biết sau khi 
Tạ Thu Thầu và Nguyễn Văn Tạo chẳng án, tòa thượng thẩm (Cour 
dAppnel) đã xử lại với chánh án là ông Hervẻ du Penhoat, công tổ 
viên là öng Walrand. Hai öng Thầu và Tạo được 4 luật sư bào chữa 
là: Trình Đình Thảo, Couget, Loye và Ciaccobi. Tòa vẫn giữ y án tủ 
2 nắm và thêm vào 5 năm biệt xứ. Dự phiên tòa có ông Honel, đại 
biểu cộng sản đại diện quận Clichy ở quốc hội Pháp". 

Trong thời gian Chính phủ Mặt trận bình dẫn cẩm quyển ở 
Pháp, các đảng phái khuynh hướng xã hội hay cộng sản có liên 
hệ chặt chẽ với các đảng cùng khuynh hướng ở Đông Dương qua 
liên hiệp quốc tế xã hội hay cộng sản (đệ nhị, đệ tam và đệ tứ quốc 
tế) để phối hợp hoạt động theo chính sách chung. Đảng Cộng 
sản Pháp và tử báo Hưumamitẻ của đẳng nảy đã giúp đỡ và có ảnh 
hưởng qua các bài đăng trên từ [¿Awanf-Garde và Le Peuhle sau này. 
Tháng 8/1937, nghị viên Cộng sản ở quốc hội Pháp, ông Honel đã 
viếng thăm Sài Gòn trong hai tuần vả tiếp xúc với giới thợ thuyển 
lao động để giúp đỡ vả giải quyết các vẫn đề cấp bách ở đây. Ông 
Honel làm việc với các yếu nhân đẳng Cộng sản chủ trương tử 
LAvani-Garde nhưng không hợp tác với nhóm La Luffe thuộc đệ 
tứ. Tuần bảo Sông Hương (26/8/1937) cho ta biết thêm về vụ đình 
cũng của công nhẫn hỏa xa và kêu gọi thống đốc Nam kỳ Pagẻs 
sớm giải quyết. 

“Ông nghị cạng [cộng] sản Hanel trong hai tuần lễ ở Sài Gòn 

Ghế bến Sải Gòn, trước khi đáp tâu Jean-Laborde đi Quảng Tông 
ông nghị cộng sản Hianel lại bán quán Avant-Garde tìm ông Nguyễn 
Văn Tạn nhưng không gặp, thủ báo TT?) đến hỏi ông về nhiễu việc; ông 
chỉ trả lời qua rằng: “Sau khi đi Hãng Kông làm xong công việc mà 


l. Sông 'hiửng 26/R/1937, lr 3. 
3. Le Naưwrllitr đTmilachine, 15/8/1937, lr. 2. 
3. Dây chắc là tử La Trihume Tndigẻne (Tiên dân bản xú]. 
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đẳng Cộng sản Pháp đã ủy thắc cho, tôi sẽ trả về ở lâu Sài Gòn. Chúng 
ta còùn nhiều thì giữ để núi chuyện, để bàn bạc và để điều tra mọi việc. 
Bày giờ tôi chỉ có thể nói cho ông biết đẳng tôi có đến rmấy trăm nghìn 
người, có 60 đại biểu ở Hạ nghị viện và 2 đại biểu à Thượng nghị viện. 
Tử báo Humanitẻ mỗi ngày ra tôi 6 trăm nghìn sổ". 

Ông Honel chỉ đ Hồng Kông cú 48 giờ, rỗi đán tàu André Lebon 
VỀ ở lại Sai Còn, đến nay đã quả 2 tuẩn. 

VỆ Sai Gòn, ông Hionel đến thăm quan toàn quyến để bày tả 
những nguyện vạng chung của dân chúng và yêu cẩu ngài xử trí gân 
tổi sinh mệnh thự hẳa xa hiện đương bãi công và của ủy hạn sảng 
xuất công đoàn. Cng cú đưa cho ngni xem mấy bài báo mà các báo 
Avant-Garde, La Lutte, bị truy tỗ xin ngài lưu ÿ tôi. Tiếp chuyện 
quan tuàn quyễn rỗi, ông cùng các đại biểu thợ đến tiến quan thanh 
tra lao động để bản với ngài cho thg thuyễn được hướng những điều 
yêu cầu thiết thực, ông lại đến thăm quan thông đặc Pagẻs xim giải 
quyết vẫn để thự hảa xa đình công và xin phép mở một cuộc tmeeling 
[mít tình | gốm hết thảy các giới lao động, theo chỉnh sách của mại 
trận bình dân. 

Thăm viễng các quan chức rỗi, ông nghị cộng sản lần lượt tiến 
chuyện các đại biểu thợ may ở Sài Gòn, Chự Lân, Thủ Dâu Một; thg 
km đường Thủ Lâu Một, Gà Vấp; thợ An Nhơn, Ba Sun và dân cấy 
[cày] ở Chg Lân, Mỹ Tho, Cẩm Đức, Vĩnh Trị Đông. 

Đi với hạng người nào, ông cũng tiếp đãi niễm nữ. Duy đối với 
ông Trần Văn Thạch nghị viên thành nhã Sài Còn, thì ông không 
tiễn, mặc dấu ông Thạch đã nhiều lần nhờ ông I)wdng Bạch Mai giải 
thiệu, ông Hoanel bảo nếu ông Thạch muấn ông tiếp thì hãy trả lại đệ 
tam quốc tễ trước đã. 

Tuy ông nghị Hanel không tiến âng Thạch, nhưng đã biết bao lẫn, 
để bao thì giờ tiến chuyện với đại biểu các giải; lại còn can thiện vào 
các vụ ấn LAvant-Garde, Le Militant, La Lutte rmả trong đó có cả 2 
ông Tạ Thu Thâu và Nguyễn Văn Sĩ, hạn đồng chí của ông Thạch - 
đã đệ Trosky. 
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Chẳng biết những sự can thiệp của ông sẽ kết quả thể nào và túi 
lúc trử về Pháp, ông sẽ làm được gi cho chúng ta, chữ từ khi ông để 
chân xung đt Đông Dương thì thấy một lời nói, một việc hàm của 
ông đểu tỏ ra có cảm tình nỗng nàn đối với dân chúng xứ nấy”®!, 

Ở Paris, Daniel Guẻrin, bạn của Tạ Thu Thâu đã có buổi nói 
chuyện tỗi ngày 13/1/1938 để kêu gọi thả Tạ Thu Thầu do Hội Cứu 
giúp Quốc tế đoàn kết và tự do (Secowrs International Solidari¿ et 
Liberié, SISL) tổ chức? !. 

Nói về Nguyễn An Ninh, từ khi có vụ biểu tình ở Càng Long 
(Trà Vinh), ông đã phải ấn trốn nhưng sau đó bị bắt và bị đưa ra 
tòa. Ở tòa án Trà Vinh, Nguyễn An Ninh tuyên bố là ông không 
dính dáng gì với vụ biểu tình ở Càng Long, ông đã bỏ chính trị và 
hiện lo kiểm sống, đi nhiều nơi ở Lục tỉnh để bán dấu củ là. Tình 
cờ khi ông xuống Càng Long thì xảy ra vụ biểu tình. Tòa Trả Vinh 
không tin vả xử ông 2 năm tù. Tờ Công luận háo (25/11/1937) đã 
tường thuật như sau: 

“VỀ vụ biểu tình ủ Càng Lang 

Nguyễn An Ninh và Nguyễn Vũn Nguyễn bị án 2 năm tù 

Thần Vin Sâu bị Ï năm từ! Cả 3 đã ký tên chững ân tại tòa Trà Vĩnh 

Chắc các bạn còn nhớ vào hỗi tháng Mars, Avril và Mai năm nay 
ở vùng Đức Hòa, Cần THiác, Húc Môn, Gò Vấp v.v... và rải rất [rắc | 
vải tỉnh trong Nam kỳ có xảy ra nhiễu vụ dân biểu để cầu bỏ thuế 
thân, bỏ thuế thuốc hút, ân xả chánh trị phạm, cho tự da lập công 
đuàn và tự da ngôn luận v.v... 

Ở quận Càng Long trong tỉnh Trà Vinh cũng có xảy ra một vụ 
biểu tình như thể. Ngay khi vụ hiểu tỉnh nãy xảy ra thì lại Củng 
Long lại cú mặt ông Nguyễn An Ninh, M.M. Nguyễn Văn Nguyễn 
wà Trấn Văn Sảu đến viễng. Ba người nãy là người của nhóm “La 
Lutte” ủ Sài Gòn và đã có nhúng tay vào các vụ biểu tình khác. 


l. Sông 'hiởng 26/R/1937, tr 3. 
1. La Révnlulinm Prnlllarienme: Revue Mensuelle Svmidlicalidte Cnmmunisie, Iũ/1/ 1938, tr. lũ. 
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Bọn dân biểu tình ä Càng Lung bị bắt đếu khai quả quyết chủ ba 
người nấy xúi biểu họ. Nhà chuyên trách mở cuộc điều tra bên lầu, 
khép cả 3 vào tội xúi biểu dân chúng làm rỗi cuộc trị an mà đưa 
hạ ra xử ở phiên tòa tiểu hình Trà Vinh hậm thử ba 23 Novembre 
vừa rỗi. 


Phiên nhằm 


Quan tòa Nguyễn Xuân Quan chủ tọa phiên nhằm nấy. Trên 
bằng bị cáa thấy ông Nguyễn An Ninh ngôi kế Nguyễn Văn Nguyễn 
rỗi tải Trần Văn Sảu; có hai người lỉnh mã tà giữ rất cẩn thận. Hai 
ông Ninh và Nguyễn người ta đã chả từ Khám Lắn Sài Gòn xuỗng 
Trà Vinh từ bữa thứ hai 22 Nuvembre. Ba người vẫn tả dấu điểm 
tĩnh vì họ có vời được hai vị trạng sư Laye và Trịnh Định Thảo ả 
Sài Gòn xuống bào chữa cho hụ. Công chúng đi xem xử đông lắm, 
nhà chuyên trách là giữ trật tự phía trang và phía ngoài tòa rất 
hẳn hải. 





.4l4s 


htfps://tieulun.hopto.org 


Hỏi các người chững 


Chững hết thảy là 15 người, trong đỏ có ông quận Cảng Long và 
M. Lanla xến mật thám ở Vĩnh Lang. 


Đúng 8 giả phiên nhằm khai mạc. 


Quan tòa kêu hỏi mãy người chứng trong vụ nãy thì phần nhiều 
họ khai không hề thấy mặt ông Ninh, Nguyễn và Sáu tổ chức các 
cuộc diễn thuyết xúi dân biểu Hình. Ấy vậy mà lúc nhà chuyên trách 
điều tra thì hụ lại khai rằng ba người nẩy củ xúi dân biểu tình! Chỉ 
có ông quận Cân Long tà viên xếp [sếp] mật thám Lanlo thì lại khai 
đúng nhĩ hãi hạ đã khai tại phòng bồi thẩm. 

Hai người đểu quả quyết rằng Nguyễn An Ninh, Nguyễn Văn 
Nguyễn và Trấn Văn Sáu có tổ chức một cuộc hội họp dân chúng ở 
Gia Huynh và cả ba có đứng lên xúi tần hãy đoàn kết lại để biểu 
tỉnh yêu cẩu việc mẩy việc nọ với nhà chuyên trách cất để làm rỗi ren 
cuộc trị an của chỉnh phủ Pháp ở xử nấy. 


Hữi bị cán nhân 

Buổi nhóm sớm mai chỉ để hỏi các người chững mãi đến phiên 
nhằm chiểu tòa mới bắt dâu hỏi ba bị cán nhữn. 

Nguyễn Văn Nguyễn và Trấn Văn Sáu chối hết mụi việc và lài 
khai của họ không có gì quan hệ. Chỉ có lời khai của ông Ninh là 
đẳng chủ ‡ thôi. 

Ông Ninh tuyên bỗ giữa tòa rằng ông đã thôi hoạt động về chánh 
trị đã lâu và (ẳã xoay trọn đửi ông qua nghề buôn bản; ông bán củ 
là! Ông bản rằng ông đến Củng Long và ngay sau bữa ông đến lại 
có xảy ra một wụ biểu tình là một việc ngẫu nhiên. Ông đến Càng 
Lung là có ý để bản dầu củ là nhưng vừa đến thì trời tỗi, ông ghế 
ngủ ở một nhà người quen kể đến sảng di liên. Việc người ta nói 
ông tổ chức cuộc hội hiệp ở Gia Huynh và có đứng điền thuyết đều 
là vu cáo cả. 
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Trạng sư bình vực 

Trạng sư Trịnh Đình Thảo bình vực chủ ông Ninh, trạng sư Love 
lãnh phần bàu [bào] chữa chu Nguyễn và Sảu. Ông chỉ rũ những chỗ 
mâu thuẫn trung lời khai của các người chứng rỗi xin tòa tha bổng 
cho thân chủ ông. 

Kế đỏ trạng sử Loye bình vực chủ Nguyễn và Sảu, ông cú đem 
một tử châu tr của một vị quan lân nọ ở Sài Gòn gửi xin tùa Trà 
Vĩnh hãy xử vụ nãy cha thật gắt mà đục, rỗi cũng như trạng sử Thản, 
trạng sư Luye xin tòa hãy tha bổng Nguyễn Văn Nguyễn và Trấn 
VIẪH Su. 

Tuyên án 

Sau khi nghe hai vị trạng sư biện hộ xong, tòa vào trong nghị ân 
mũi đến 6 giả rưỡi chiêu mỗi Huyện ấn: 

Nguyễn An Ninh: 2 năm tù 

Nguyễn Văn Nguyễn: 2 năm Lù 

Trần Văn Sáu: ] năm tủ 

Sau khi nghe tuyên án, ba người đếu kỷ tên chỗng ân về tòa phúc 
ám ủ Sài Gòn”), 

Nhưng không lầu sau khi ông Tạ Thu Thầu làm nghị viên Hội 
đồng thành phố, thì bất ngờ bản án tha bổng ông vào năm 1956 
bị tòa phá án Paris kêu xử lại vì ông chưởng lý Vidil trước đó đã 
chống án. Tờ Sải Gòn (4/5/1938) đã đưa thông tin và ghi lại vụ xử 
tử La Luite và ông Tạ Thu Thâu như sau: 

“Trước tòa phúc án Sai Còn 

Vụ La LuHe thử nhút 

M.M. Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Dương Bạch Mai và 
(and[sky bị truy tũ - Nội vụ củn đình lại - Vụ xe lửa dụng xe lửa ở 
Tam Quan (Bình Định) 


I. Tử thăng cáo, khuyến dụ. 
3. Công luận hán, 25/11/1937, tr. 6. 
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Vụ La Luite lại ra tàa một lần nữa! 

Mã lần nãy khác hưu những lần trước, là vì cái án La LuHe đây 
trước kia tùa phúc án đã xử rỗi ngày 16 Mai 19261) - tha bững Tạ 
Thu Thâu và các bạn đồng chí, ông Sicé tuyên ân rằng, nếu viết báo 
mà bạo động, mưu loạn thì phải dùng đạo luật 1881 thuậc về báo 
giải rà xử, chủ không phải dùng huấn lịnh Octobre 1927 mà xử 
tức. 

Vì sao phải xử lại 

Tòa phúc án tha bổng, nhưng quan chường lý Vidil không bằng 
lòng, bởi vì ngài chủ trương ruột cách lận luận khác. 

“Huẩn lịnh Octobre 1927 dự bị trừng trị tất cả sự ru loạn, - 
viết bảa cũng nhủ biểu tình, - những người ở bảa La Lutte viết bài 
công kích nhà cẩm quyển gây sự lận xộn trong nước, tàa phải dùng 
huãn lịnh (Actobre 1927 mà trừng trị, chả không thể dùng đạo luật 
1881 dược. Bởi vì theo ngài thì huãn lịimh mây đặt ra một cải tội riêng 
khác hẳn những tội ử trong dạo luật 1881...” 

Chủ trương của quan chưng lý như vậy, còn chủ trưởng của ông 
Sicê thì khác, thành thử ông Sicê không theo ông Vidil mà tha bổng 
vụ La Luie. 

Ông Vidil không chịu thua, chỗng án về tòa phá án ở Paris. 

Hơn một năm, tòa phá án Paris trả nội vụ lại, và phê rằng: “Tòa 
phúc án Sai Gòn xử như vậy la không đúng, bài vì huấn lịnh (ctobre 
1927 quả thật dự bị trừng trị bất luận là người nào, - người viết bảo 
cũng vậy, - mà hành động mưu loạn trong nuắc. Tòa phúc án phải 
xử vụ nãy lại, và da những quan tòa khác ngỗi xử... 

Tủa phá án ở Paris đã nhê như vậy, nên bữa nay, tàa đem nội vụ 
Tra xử lại. 

Bởi những lý do như thể ấy, sảng bữa qua, tủa phúc án nhằm xử 
wụ La LuHe. 


I.  Đủngra năm 1936, bảo in lầm. 
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La Lulte nhạm tội gì? 

Những số báo La Lutte từ số 5T tôi 63, có đãng nhiều bài mà nhà 
đudng cuộc cho là có nhạm diễn danh dự oai quyền của chẳnh phủ, 
tặc là phạm tội mu loạn, làm rỗi cuộc trị an. 

Những bài bảo ấy nói về chế độ lao tù khổ khắc ä Paula Condare; 
núi về sử Huấn thành phạt gắt gaa xe thổ mộ; công kích cái án của 
tòa tễ tụng. 

Đá là ha nguyên nhân gây nên sự truy tễ. 

Tại di mà quan bồi thẩm truy tổ Tạ Thu Thâu và các bạn đẳng chỉ 

Báo La Lutte xuất bản hằng tuần nhưng chẳng bao giờ có người 
viết hảo nào ký tên. Nhà chức trách nào biết ai mà truy tổ, không lẽ 
truy tổ người gérnanÍ“”, âng GannfRky. 

Phận sự thứ nhút của quan bồi thẩm, - lúc bãy giữ là quan lồn 
Trần Văn TỶ - là xét bảo quản La Lutte. 

Mật sự tình cò ằ đâu đưa lại, quan bối thẩm xét nhà nhà gặp một 
manh giấy trắng chữ đủ. 

Trang tấm giấy cú biên tên họ nhiễu người và nhận sự của mỗi 
ông. Cg Thâu, ông Thạch, âng Chánh, ông Hùm... mỗi ông có mật 
phận sự đặc biệt... 

Tâm giấy quải gử ấy của ai? Chính của ông Dương Bạch Mai! 

Ông Mai ra giữa tòa cắt nghĩa rằng: “ Töi đã viết mảnh giấy đó, 
bài vì tôi đang trủ tỉnh cải cách tử La Lutte lại. Tôi sở dĩ có sự trủ tính 
ấy là vì tôi nhữ báo La Lutte mà tôi được đắc cử Hội đẳng thành phổ” 

Ông Mai mới có trù tính mà thôi, chắc chưa có thiệt hành, mà 
báo hại Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Phan Văn Chánh, Phan Văn 
Hùm, ông Ganolsky phải bị giam, bị đưa ra tòa. 

Ông Mai xét rằng mình được đặc cử hội đồng là nhữ nhằm La 
Luite, thể mà ông “trả dH” kiểu đó, thật nguy hiểm biết chững nào! 


I. Quản lý lùa soạn. 
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Những lời âng Mai nói đây củn ràng ràng trong cuỗn số của quan 
lục sự, không ai dắm đứng ra cãi chỗ đá được. 

Bị cáo ra hấu tòa: Thâu và Mai bị giam 

Ông Weil chánh án, 

Hai ông Lehrault và Filinnini thẩm án, 

Tám gi" rưỡi sẵn âm!” dẫn ông Thâu và Mai từ Khám Lắn qua 
tòa phúc án. Lính giữ trật tự nghiêm trụng. 

Hai bị cáo khác được tại ngoại hầu tra: Trần Văn Thạch và 
(andlsky. 

Quan chánh án đòi tất cả bị cáo lên chủ hay rằng, bữa còn nhiễu 
wụ phải xử, mà vụ La Luite phải mắt nhiều giủ, nên (lình nội vụ điến 
thử sảu 13 Mai. 

Lính dẫn bị cáo trả về khám. 

Không có việc gì lộn xộn. 

Một người chững cự với linh bị bắt mà thôi..." 

Tòa phúc án sau đó xử tiếp vào ngày 13/5/1938. Bảo Thửi vụ 
ở Hà Nội và báo Trảng An ở Huế số ngày 20/5/1938 đã có tin cho 
biết kết quả phiên tòa là tất cả các bị cáo chỉ bị phạt tiến, tuy nhiên 
có sự kiện bạo động xảy ra trong phiên tòa này: 

” Bổ mắu vì một hài hẳn 

Vụ bảo La Lutte đã ra trước tàa phúc án Sài Gòn trang phiên 
mới đây. 

Không nhủ vụ này là vụ truy tổ thử mãy của nhằm La LuHe 
chỉ biết người bị truy t vẫn là những ông Tạ Thu Thâu, Trần Văn 
Thạch, Dương Bạch Mai và Ganofsky. 

Theo bản cáo trạng, thì những ông ấy từ năm 1935 nhạm 
chung một lội: viết bài trong báa La Lutte trách mốc gắt gao 


I.  Gcndarmr: cảnh sáải. 
3. Ai GiỎN, 4/5/1938,r.l,8R 
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những người cẩm quyễn và gây ra cuộc đình công của những 
người dảnh xe thổ mộ. 

Việc nảy trước đã xử rỗi, vì quan tòa Ty chỗng án, cho nên lần 
này lại phải xử lại. 

Mại người đều có trạng sư biện hộ. Riêng ông Tạ Thu Thâu tự 
mình hảo chữa cho mình. 

Cỗ nhiên những ông ấy đều bị kết ăn, song toàn là ân phạt tiễn. 

Điều đủ, không cú chỉ lạ. Cải lạ là trận đỗ râu ủ trước tòa ân. 

Ông Nguyễn Thể Phương biên tập viên của báo Điện tin [Điển 
tín], trước kia có đăng ở bảo tình một bài, đại ý nói rằng: “Bài báo 
bị truy tổ ấy của bảo La Lutte không có ký tên tác giả, các nhà đương 
cục không biết là bài của ai. Tình cờ hắt được mảnh giấy chữ đỏ của 
ông Mai viết, trong đó có tên mẫy ông Thâu, Thạch và Phan Văn 
Chánh... vì vậy, những ông ấy mỗi bị truy tổ”. 

Ông Thâu khi ủ trong khám nghe được tin đó, đã nhờ trạng sử 
Trịnh Tình Thảo nói với âng Phương cải chính đi cha, vì nó không 
đúng sự thực. Ong Phương vẫn không cải chính. 

Lúc ra trước tòa, ông Mai đến hỏi ông Phương không cải chính 
là có ý gì? Rỗi một quả “thoi” của ông Mai tặng luôn vào mặt ông 
Phương, máu chảy làe loẹt. 

Đó là cái kỷ niệm trong đời làm bảo...” 

Tràng An báo (20/5/1938) thì đưa tin hơi khác nhưng nhiều chỉ 
tiết hơn: 

“Tại tàa phúc ân Sài Giản 

Sảng hâm 13 Mai vừa rỗi tòa phúc án ở đây đã nhằm xử lại hai 
wụ ấn viết bảo La Lutte wd Nguyễn An Ninh. 


l.Ô Thứ vụ, 20/5/1938, tr. Ì. 
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Vụ La LutHte nguyên tàa đã xử từ hai năm về trước và đã kêu 
ẩn Tạ Thu Thâu cùng Dưdng Bạch Mai mỗi người 500 quan Hiển 
wạ án treo, Trấn Văn Thạch và Ganofsky mỗi người 200 quan tiển 
ta án lreu. 

Vụ Nguyễn An Ninh nguyên tủa đã xử từ hai tháng về trước và 
đhä kêu án Nguyễn An Ninh hai năm tù cùng năm năm biệt xử. 

Hàm may, tòa đã tuyên án lại: 

La Lutte: Tạ Thu Thâu và Duidng Bạch Mai mỗi người 500 quan 
tiển vạ án treo. Trấn Vũn Thạch và GanofSky mỗi người 200 quan 
tiễn vạ ân lreu. 

Nguyễn An Ninh: Nguyễn Am Ninh hai năm tủ và năm năm 
biệt xử... 

Công việc làm của tòa án cùng là các nhà chính trị viết báo, tử 
hai năm trước trủ lại bây già, ta thấy đếu là vô ích: Không đổi một 
máy may; không thay một tí tẹu. 

Có lẽ tủa phúc án Sài Gòn đã biết "câu chuyện” sẽ xảy ra một 
cách buấn tẻ thể, nên cũng đã chìu công chúng - nhất là các nhà 
phóng viên các báo hàng ngày - nên đã diễn ra một tấn kịch khác, 
vui vẻ hơn, lạ mắt hữu. 

VAo lúc rmười giữ rưỡi, quan chường lý buộc tội xong, liển vào 
trang để nghị ân. Nguài sân khẩu tòa, chỉ còn lại lân công chúng nôn 
ruột, các nhà viết bảo không bị án, cùng là các nhà viết bảo bị án. 
Thấy buỗn buẩn, ông hội đồng Lao động Ihidng Bạch Mai, nhà viết 
báo bị án ấy liên đếm hỏi chửi ông Nam Đình Nguyễn Thế Phương, 
nhà việt bảo không bị án, một câu lở lững: 

- \qd anh không đăng bài đính chánh của Tạ Thu Thâu? 

Ông pháng viên bảo Điển tín chứa kịp “Ư phã, Ù mắc” thì ông 
hội đẳng Lao động đã thai hai quả vàn màng tan, bên mí mắt trái. 
Máu chảy xung dòng dàng để làm chú bản gạch. 

Sơn đâm đã bắt ông hội đẳng Lao động lại. 
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Nhà viết bảo chuyên lãy tín tòa án cha Điễn tín đã đi kiện lên 
tòa du việc này. Nguyên nhân của tẫn kịch nghe đâu là vì ông Nam 
Định cá viết một bài nói về lúc nhà chức trách đến khám xét tà hán 
La Lutte quan bối thẩm có bắt được một mảnh giấy mực đỗ của ông 


Mai viết, trong ấy có tên Thâu, Tạo, Thạch, Chánh, Hùm, vì thể mà 


mấy người này bị truy tế...“ 

Vụ ông Dương Bạch Mai đánh ông Nam Đình Nguyễn Thế 
Phương ở tòa phúc án Sài Gòn đã được Hội Nhà báo An Nam 
ở Nam kỳ (Armicale des laurnalistes Annamites de Cochinchine, 
AJAC) lên tiếng do cả hai ông Mai và Phương đểu là nhà báo. Hội 
chỉ trích ông Mai vì đã có hành động thiếu kiểm chế đối với người 
đồng nghiệp của mình”?. 





Dương Bạch Mai 
{(Nquôïr: http:⁄/daidoanket.vrưtinh-hua-vietdong-chi-duond-bach-mai-nha-rach- 
manar-kier-dinh-tintuc391 8051. 


I. Trảng An hán, 20/5/1938, lr. 3. 


1. Trảng 1n hún, 34/5/1938, lr. 3. 
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Một sự kiện đặc biệt trong ngày Quốc tế Lao động (1/5/1938), 
hai nhóm La Lutte và Le Peuple (thuộc nhóm cộng sản đệ tam) 
đã phân liệt nên thợ thuyền, công nhân tự tổ chức mà không phụ 
thuộc nhỏm nảo. Từ Sửi Gòn (28/4/1938) cho biết như sau: 

“Nhơn ngủy lễ lan động ler Mai nẩn đến 

Mật cử chỉ đáng chủ ý của thợ thuyền 

Ngày ler Mai gẵn đến. 

Ở Hà Nội cũng như ủ Sài Gòn, các đẳng về phía tả đếu lo tổ chức 
cuộc mết-tin để kỷ niệm ngày lễ laa động. 

ler Mai là ngày lễ của lao động thể giải. Ngày lễ kỷ niệm những 
cuộc tranh đâu của thự thuyển thê giải. Nhà chánh nhủ Blum, Tler 
Mai môi trủ nên một ngày lễ lao động chánh thức à Phán, và năm 
ngoái thợ thuyển ở Sài Gòn mỗi được công khai tổ chức một cuộc 
biểu tình long trọng. 

ler Mai năm may sẽ như thể nào? Năm nay chảnh nhủ Bình dân 
Pháp dã nhào để, chánh phú I)aladier lên cẩm quyển trước tình 
hình nghiêm trọng của thể giải. Tuy vậy, ô Đông Dương ngoài Hà 
Nội đẳng Xã hội 5.ETI.O. đã tỉnh tổ chức một cuộc mễt-tin rất lớn. 
Còn ủ Sài Gòn? Các tả đảng cũng dang thương thuyết với nhau để tổ 
chức buổi lễ kỷ niệm ấy. 

Nhơn cuộc lễ ngày ler Mai, ở Sài Gủn có một việc rất đáng để ý, 
về những cuộc thưởng thuyết của các tả đẳng để tổ chức cuộc lễ ấy. 

Ban đâu thì nghe chỉ ngảnh [nhánh| đảng Xã hội S.ETIO. ở 
Sải Gòn đứng ra tổ chức. Sau lại nghe hai nhằm “La Luite” và “Le 
Peuhle” tạm dẹp những cuộc xung đột với nhau bấy lâu nay lại một 
bên, hiệp tác với nhau mà tổ chức cuậc mết-tin. Nhưng các báo vữa 
đãng tín về sự hiệp tác ấy, thì liền nhận được một bài đính chánh gửi 
lại, lời lẽ như sau đây: 


I. Mi tinh. 


.23a 


“Báo N. ra ngày 21 Avril nói rằng ủy bạn cuộc mết-tin kỷ niệm 
ler Mai là do đẳng Xã hội, nhằm Le Peuhle và nhằm La Luite cử dại 
biểu ra tổ chức. Báo ấy lại thêm rằng đó là một hình thức liên hiện 
hành động của ba nhằm chánh trị. Đẳng thời một vài từ bảo Pháp 
Nam khác cũng đăng tin như vậy. Kỳ thật hai tuần nay các đuàn đại 
biểu của các nhà tmảy tôi bày tủ ý kiến với nhằm Le Peuhle, rmruỗn 
tự động tổ chức cuộc kỷ niệm, rỗi nhờ nhằm äy thương lượng với 
dung Xã hội giúp họ ra xin nhép với chánh phủ, hay là khuyên liền 
đuàn quan lại (Agfali)" cùng vái thạ thuyển hiệp tác mà tổ chức lễ 
kỷ niệm. 

“Liên đoàn quan lại thì tử chối không chịu hiệp tác; còn đẳng Xã 
hội lúc đâu thì chủ trương liên hiện đẳng ấy với hai nhằm Lé Peupnle 
uà La LuHte mà làm việc, nhưng một mặt thì quân chúng không tản 
thành ý kiến ấy, một mặt nữa thì hai nhằm Lẻ Peuhle và La Luite 
không thể hiện tác với nhau vì đường chánh trị của hai bên tưởng 
phản nhau. 

Vì mmấy lẽ đó, ủy ban lao động tổ chức cuộc mết-tin ngày ler Mai 
thành lập, do đại biểu của các nhằm thự thuyền không đẳng phải. 
Đủ là một hình thức liên hiệp hành động ở bên dưới (umitẻ daction 
par en bas) của gia cấn thợ thuyền. Đứng vỀ nguyên tắc tổ chức và 
nội dung cụng |cộng]| tác thì ủy bạn ấy không dính dẫn ơi với các 
nhằm chánh trị, nhút là hai nhằm Le Peuple và La Luite không có 
gi gọi là tạm thửi hiệp tác với nhau được”£L 

Tờ Sải Gỏn sau đó cho rằng những người lao động đứng tách 
ra, vả tự tổ chức mà không dính dáng gì đến hai tổ chức chính trị 
như vậy là một điểu tốt. 

“ái Theo ý chúng tôi, đễu đáng để ý là anh em thự thuyền tự 
mình đứng ra tổ chúc mết-tin kỷ niệm ngày ler Mai, KHÔNG CẨN 
DĨNH DẤP GÌ VỚI HAI NHÔM LE PEUPLE VÀ LA LUTTE. 


I.  AGEALI, viết tải từ Assorialinn (iénérale des Ennclionnnires cí Apents de ÏIndochine, Lức 
Hiệp hội các công chức và đại lý Đông Dương. 
3. Sãi trủn, 28/1/1938, Ír. l-2. 
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Nếu anh em thợ thuyền biết tự mình la liệu cho ruình, không cần 
phải hùa theo một nhóm chánh trị nào, thì thật là may miân cho anh 
Em vậy... "DU, 

Năm 1938 - 1939 đánh dấu sự tấn tới và thái độ hung hãn của 
phát xít Đức, Ý ở Âu châu có nguy cơ gây chiến, làm các nước 
chuẩn bị quốc phòng lo chiến tranh. Nội lực nước Pháp suy yếu 
do có nhiều biến động chính trị sau khi Chính phủ Mặt trận bình 
dân chỉ tốn tại hai năm. 

Ở Sài Gòn, ông Nguyễn An Ninh đã ra tòa trừng trị tiểu hình. 
Bảo Trảng An (11/3/1939) cho biết ông Ninh bị buộc vào hai tội 
liên can đến vụ “biểu tình ở CGáng Lang” và viết báo trên tờ La Luite 
chống chính phủ. Vụ biểu tình ở Cảng Long (Trà Vinh) đã xảy ra 
đẫu tháng 5/1937, nhần dịp tưởng niệm ngày Quốc tế Lao động do 
đẳng Cộng sản tổ chức với sự tham dự của đông đảo quẵn chủng 
đòi giảm thuế thần. 

“Ở phương Nam này mấy hôm nay, thật thế, không có gì lạ lẫm 
nguài ra đôi việc thường thường mà tôi sẵn thông tim chủ các bạn 
hay dưới đây. 


Hôm kia, tòa trừng trị lại đem vụ Nguyễn An Ninh ra xử. Nhà 
viết báo theo chủ nghĩa duy thức (intelectualisme) ấy bị buộc vào 
hai tội “biểu Hình ð Cảng Lang” và “viết bảo ở La Lutte”. 

Nhưng Nguyễn An Ninh không phải là quan tòa để buộc án 
người bị truy tổ, nên trả lài: 

- Tôi không dự vào sự biên tập báo La Lutte sau khi Đẳng Thidng 
dại hội giải tán. Tôi viết bài trang ấy mà ký lên dàn hoàn [đàng 
hoàng] bà để trả lời chủ Tạ Thu Thâu. Ma tôi cũng không ăn thua gi 
với những Ủy ban hành động. 


Quan tàa nghe thế, chậm rãi hỏi lại: 
- Nếu thể, hẳn là anh vô tôi? 
Nguyễn An Ninh uể nải hơn, trả lời: 


I.  Sảái Grủn, 28/4/1938, tr. 2. 
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- Vâng! 

Nhưng quan biện lý lại chua chút hởn nữa: 

- nh và tội? Được! Thể sau anh lại trần? 

- Töi trấn bởi vì tôi biết rằng: mặc dầu là vô tội, tôi cũng cử vẫn 
bị hắt giam như thường! 

Sau rHột hổi sự nói sư phải vãi nói vãi hay, (rạng sử Thảo mỗi 
đua cha quan tòa một bản tự bình vực của ông Ninh dỉã viễt ra từ 
trung khám để quan tòa mình xét cho nhà chính trị hạ Nguyễn. 

Kết quả là chiủa có kết quả. Vì tùa đã tuyên hỗ đình nội vụ lại để 
nghị án, chữ đến thử sâu Huẫn sau. 

Vậy dõi với việc nấy, các bạn đạc Tràng An ngoài Huế hãy "chả 
đến thử sảu tuẩn sau”, nhé?”U, 

Töa sau đó đã tuyên án Nguyễn An Ninh 2 năm tù và 5 nắm 
biệt xử, trước sự hiện diện của luật sư Trịnh Đình Thảo và Nguyễn 
An Ninh như sau: 

“Xét nẵng: Nguyễn An Ninh có lội, bởi vì có đủ bằng cứ để buộc 
tội người ấy có viết bài trang báo La Lutte. 

Có tội, bửi vì Nguyễn An Ninh có dự mật phần trang các vụ biểu 
tỉnh để làm rỗi cuộc trị an, làm ch. dân tình thù ghét lên chính nhủ. 
Nghĩa là Nguyễn An Ninh bị cáo về tội: trêu loạn! 

Chiếu theo điều khoản 91 của Hình luật (có cải theu huấn lịnh 
1927) tủa tiểu hình nhạt Nguyễn An Ninh hai năm tù. 

Xét vì Nguyễn An Ninh có tiễn án, nên tủa lại phạt thêm án biệt 
xử 5 năm nữa... "6, 

Trong khi đó các ông Thầu, Mai và Tạo đang bị giam ở Khám 
Lửn về tội viết báo La Lufie ”“xúi dần quấy rỗi trị an; ông Thạch ở 
bên ngoài bị vào thế tiến thoái lưỡng nan khi ông đồng ý với lời 
I.  Trảng.An bản, 11/5/1839, tr. 3. 

1. Trảng An bản, IR/3/1539, lr. 3. 


.42» 


htfps://tieulun.hopto.org 


của báo Điển tín kêu gọi các ông Hội đồng thành phố Sài Gòn, 
gốm các ông thuộc số Lao động và các ông Nguyễn Minh Chiếu, 
Nguyễn Văn Vàng, Trần Văn Bửu, Nguyễn Đình Trị nên từ chức. 
Các ông Chiếu, Vàng, Bửu, Trị đều tuyên bố không từ chức. Báo 
Sải Gòn (6/2/1939) đã đăng bình luận của một độc giả và cho rằng 
các ông thuộc nhóm đệ tứ hay hấp tấp làm việc không suy tính và 
vì thể bị rơi vào thể kẹt trong chính trị. 

“Bảai học của một cuộc để nghị tử chức 

Tiến thấi [thoải] lưng nạn 

Đá là can đường ông hội đồng Trần Văn Thạch bị mắc kẹt vàn 

L.T.S. - Đối với việc Hừ chức Hiội đỗng thành phố Sài Còn, da ông 
Trần Văn Thạch để nghị, báo Sài Ciòn muẫn giữ thái độ thông tín, nên 
đhä dăng ý kiến của mấy ông hội đổng Nguyễn Minh Chiếu, Nguyễn 
Văn Vàng, Trần Văn Bửu, Nguyễn Tình Trị, và mỗi cử trí ä Sài Gòn. 

Nay bốn báo dăng thêm bài nấy nữa của một độc giả đứng về 
phương diện khách quan rà xét vấn để ấy. 

Ông hội đẳng Trần Văn Thạch thật là dễ tánh quá. Báo “Điển 
tín” wửa lên tiếng khuyên mấy ông Hội đẳng thành phố Sai Gòn nên 
từ chức, thì ông Thạch đứng ra nghe theo liễn. Tưởng một người tôi 
trung thành với vua cũng không vâng lời mau lẹ như vậy. 

... Đã Huyện bỗ một lời cương quyết có quan hệ đến danh dự của 
minh, thì thể nào ông Thạch cũng không dám làm trò củn nít mà đổi 
# kiến không từ chức nữa. Song có điểu rà ngày nay ông Thạch phải 
suy nghĩ lắm là ông từ chúc thì sẽ không có cuộc bấu cử lại như hãi 
dẫu ông mộng tưởng. 

Đã có một trong hai ông hội đồng dự khuyết thể cho ông nếu ông 
không củn làm hội đẳng nữa. 

Không thể hiệp tác vôi phe Chiếu, Vàng, ông Trần Văn Thạch 
phải quay về với các đẳng chí của ông, những người đã đắc cử với 
ông dưi lá cử lao động, tôi muẫn nói các ông Thâu, Tạo, Mai. 


“27» 


Ba ông nấy bị giam trang khám có lẽ không hiểu rũ việc bên 
ngoài; cách đây có một bữa, ông Thạch mới chủ một tà nhựt báo ä 
đây hay tin rằng ông Thâu sẽ theo ông. Nghĩa là trước kia âng Thạch 
đủ quên hỏi ý kiến các đồng chí mà chủ đến lúc ông không hiện tác 
được vôi “phe tử bổn” nữa, lúc mình đặc mã, độc thương, mới nhà 
đến các hạn đã tranh đâu vôi mình. 

Ông Thâu nhận lời. 

Nhưng chỉ 2 ông Thâu, Thạch từ chức thì cũng còn đủ 2 ông hội 
đẳng dự khuyết thay thể vào. 

Bây giờ ông Thạch còn một hy vọng cuỗi cùng là ở 2 ông Tạo và Mai. 

Ai cũng biết, Tạo, Mai thuộc phải đệ tam quốc lễ, còn Thâu, 
Thạch đệ tứ. Sự xung đột về Lý thuyết nó chỉa rẽ hai phải bấy lầu may 
đñ tràn lan đến cả phạm vì hành động. Một việc trong trăm ngàn 
việc khác: hỗi nọ nhóm La Lutte để xướng ra sự lận một hội đỗng 
cho rẫy thà viết háo bị bắt, thì nhằm Le Peuple cự tuyệt, không đá 
động đến để nghị của nhóm kia. 

Như vậy còn mong ơi Tạo, Mai hưởng ứng với Thâu, Thạch. 

Mật dịp cha chảnh phú thấy sự chỉa rẽ hoàn toàn giữa chiến 
tuyến lao công. Một dịp cho quần chúng thất vụng một cách dau đẳn 
vì họ quả hy vụng ở sự đẳng tâm hiệp lực của các ông trước những 
quyển lợi chung. 

Nếu hai ông Tạo, Mai không từ chức - mà việc nãy có thể chắc 
được - thì hai ẳng Thâu, Thạch sẽ cũng phải thủy chung với lời tuyên 
bã trước. Hai ông sẽ từ chức và sẽ mù đường chà hai ông hội đẳng dự 
khuyết ào hội đẳng. 

Đú, một bài học rất mắc chủ những di làm việc hấn tấn, không 
suy Hghĩ truc sau. 

Nhơn Loại”). 


l.- Xải Gỏn,6/2/1939,lr. l,8R 
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Ông Diệp Văn Kỳ, một nhà báo kỳ cựu ở Nam ky, là người đã 
nhiệt tỉnh viết báo kêu gọi än xả cho các nhà báo đang bị tủ là ông 
Thâu, Ninh, Tạo, Mai và Nguyễn. Ông Kỳ cho rằng: 

*.,. Điều mà chúng ta cần phải cùng nhau toan tính, âu Ío là liệu 
thế nàn Thâu, Tạu, Ninh, Mai, Nguyễn trau được ân xả. 

Liệu san?" 

Ông đã viết bài yêu cẩu chỉnh phủ ân xá và kêu gọi mọi người 
Việt hãy viết thư cho chính phủ Pháp ở Paris và toàn quyển Bréviẻ. 

“... Minh làm vậy, tức là tô cha chánh phủ biết dân chúng Việt 
Nam không bao giữ đành quên di là kẻ đã vì ích lợi chung, vì chủ 
nghĩa cao thượng mà chịu tù tội, chịu hy sanh. Và muôn triệu ngưữi 
mua mỗi ngời ruột con củ”) gỗi thủ lại tức cũng là tuàn cả dân tộc 
Việt Nam đã gủn nhau đẳng tiễn “qui” yêu cẩu ân xá năm ĐỒNG 
BÀO vô tội”). 


Cng cho rằng những thanh niên trí thức như vậy mà bị tủ 
tội vi tự do ngõn luận là một sự việc lạ xảy ra, không đúng với 
tỉnh thần của một nước cộng hòa như Pháp. Và quá sức tưởng 
tượng của ông khi biết ông Tạ Thu Thâu đã trở thành tàn tật vì 
sự khắc nghiệt trong tù. Ông đã dịch bức thư của tổng trưởng 
thuộc địa Mandel gởi cho một yếu nhẫn ở Paris kêu gọi chính 
phủ xét về trưởng hợp các nhà bảo bị tù ở Sài Gòn. Bức thư của 
ông Mandel trả lời là ông ta đã để cập vẫn để này đến toàn quyển 
Đông Ihiơng: 

“... Ma vậy là phải và đúng với thái độ của một vị tổng trưởng 
của chánh phú cạng [cộng] hàa dân quốc, trước kia, cách chứng một 
thế kỷ mấy may, các người đào tạo ra nỗ cũng đẳã vì tự do ngôn luận 
vá những tự da làm cho nhữn loại khỏi phải mất phẩm cách giả trị 
mà hy sanh. 


I. Can tem bưu diện. 
3. Tưựdn,7/1/1939,tr.l. 
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Ở dưới bóng cò tam sắc mà hãy còn một rú thanh niên trí thức 
đường bị tù tội với những án bảo chí, đó là việc lạ rỗi. Chí như còn 
phải vì những án lạ lùng ấy mà chịu ch. đến nỗi thành hạng phế 
nhơn, tàn tật như ông bạn Tạ Thu Thâu, thì thật là quá sức tứ nghị 
của thử trung nhữn giỗng như chúng tôi đây. 

Thể sao ông tuàn quyền Brẻvié còn chưa để cập vấn đề ấy? 


Lạ thậH Lạ hơn nữa là tôi đã nghe đích xác chánh ông Pagẻs, 
trước khi tử gia Nam kỳ, cũng đã hì vụng chủ năm ông bạn kia được 

Thậm chí bà Pages, lúc còn ở đây, cũng thưởng hay núi với các 
người hấu hạ chung quanh rằng: “ Tôi hết sức trông múng chánh phú 
ân xá tuấy ông ấy” 

Bảo Thời vụ (7/3/1939) cho biết là đơn chống án của các ông 
Tạ Thu Thầu, Dương Bạch Mai, Trần Văn Thạch và Ganofsky phản 
kháng bản án của tòa phúc án Sài Gòn xử về tội dùng báo La Luite 
xủi dân quẫy rỗi trị an đã bị tòa phá án bên Pháp bác đơn. Tuy vậy 
bản án nhẹ đã được hoàn tất trong phiến tòa. Báo Thời vụ cho biết 
thêm: “Hai ông Dương Bạch Mai và Nguyễn Vũn Số bạn đẳng chí 
uả đẳng giam của hai ông Thâu, Tạa đã được thả ra khỏi Khám Lắn 
Sải Gòn, nhưng đếu phải rồi Sài Gòn sau 24 Hếng đồng hồ cho đúng 
với tội biệt xử. Thể là trong khám Sài Gòn, chân làng báo chỉ còn hai 
ông Ninh, Nguyễn mà thôi”©€L 


I. Cử Pháp. 
2. Tự dn, 7/1/1939, tr. 1. 
3. Thời vụ, 7/3/1839,Mm-7. 
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Tạ Thu Thâu Mquyễn An Mquyän Văn T: 
(Tự do, 1471716301 (Nguồn: Thư viện Quốc qia Việt Nam). 


Nguyễn An Ninh cũng được thả sau khi đã thụ án 2 năm (tính 
từ năm 1957 lúc ông bị bắt) và sau đó ông phải rời Sài Còn biệt xứ 
5 nằm. Ông cùng gia đình xuống Mỹ Tho sinh sống. 

Có lễ chính quyển thuộc địa chịu sức ép của dư luận ở Nam 
kỷ và Pháp đã phải thả các ông trong nhóm La Lutte (Thâu, Tạo, 
Mai, Số) vì viết báo mà bị quy cho là phá rối trị an thì không 
thể được coi là đúng nghĩa “tự do báo chỉ” trong dư luận Pháp 
và Việt. Những bải viết công khai gầy xúc động trong dư luận 
của ông Diện Văn Kỳ kêu gọi lương tâm mọi người trước bản án 
trải với tỉnh thân tự do bảo chí của cộng hòa Pháp đã phản ảnh 
điểu này. 


III.4. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN HẠT (1939) 


Đầu năm 1939, sự kiện lớn nhất là cuộc bẩu cử Hội đồng quản 
hạt ở Nam kỷ. Trong thời gian phi danh ứng cử, chính quyển địa 
phương ở Sài Gòn đã có thông báo cho hai ông Tạ Thu Thầu và 
Trần Văn Thạch là hai öng chưa hội đủ điều kiện ra làm ứng cử 
viên. Sau đó hai ông đã hoàn thành các thủ tục. Lúc này nhóm 
Lập hiển hấu như hoàn toản mất vị thế, không còn hy vọng được 
bấu vào Hội đồng quản hạt mà trước đầy họ thường chiếm đa số. 
Nhân dịp có nhiễu dư luận trong đó có báo chí đôi phố thông đầu 
phiếu cho tất cả mọi người (thay vì chỉ có cử tri hội đủ điểu kiện 


I.  EÉchn Annamiie, 31/3/1939, tr 1. 


đóng thuế thân), nhóm Lập hiển ủng hộ để nghị này và đồng thời 
kêu gọi trong giai đoạn đầu trước khi có cải cách thì hãy áp dụng 
trong cuộc bầu cử Hội đồng quản hạt sắp tới, gộp 5 hạt thành 1 hạt 
và các cử tri của 5 hạt bẩu chung các đại biểu vào Hội đồng quản 
hạt. Trên tờ tuần báo Tự do (21/1/1939), ông Nguyễn Vẫn Sâm đã 
chỉ ra đây chỉ là chiêu bài để đảng Lập hiến núp bóng muốn trốn 
tránh trách nhiệm không làm được việc của mình trước đây và chỉ 
muốn tiếp tục giữ ghế: 

“Trước cuộc tuyển cử Hội đồng quản hạt 

Điều cải cách không nên làm 

Ban hành quyển phổ thông đầu nhiễu là điểu cải cách để toàn thể 
dần chúng được có đại biểu ở hội đẳng. 


Với số cử trí cũ mà muốn cho toàn xử Nam kỳ hiệp lại để bỏ 
thăm chung là giúp ch. đẳng Lập hiển. 

Dư luận rất chủ ý đến ngày tổng tuyển cử Hội đồng quản hạt. 
Cúc báo lại bàn đến việc cải cách cẩn yếu, trang được một ban Hội 
đẳng quản hạt không như ban Hội đẳng sẵp về “nghỉ”. Vô tình mà 
hấu hết các bạn dũng nghiệp của chúng tôi đễu tán trợ các ông hội 
đẳng của hằng Lận hiển. 

Các bảo hỗ hào để bỏ cải lệ chỉa Nam kỳ ra làm năm quận bầấu 
củ, ñ mỗi quận, 6.000 cử tri tuyển lựa lấy ba vị đại biểu, hai vị thiệt 
thạ, một vị “hử". 

Lý lẽ viện rũ: 

1" Với sẽ cử trí chung lại là 30.000 người không còn ai bỏ đủ kiển 
ra mua thäm để trúng cử. 

2" Chánh phú dẫu muỗn cũng không sửa đổi được cuộc tuyển cử 
của dân vì tính ra tới 2l quan chủ tỉnh, gần 100 quan chủ quận thì 
quan thông đặc Nam kỳ - dẫu có cải úc độc tài - cũng không thể kẽm 
chế dược hết. 
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Mật đều |điểu] đảng chủ ý là ông lãnh tụ của đẳng Lập hiển, 
luôn luân tuyên bố rằng trình độ của dân à Nam kỳ chưa đảng 
hung quyển phổ thông dâu phiếu, cũng viết bài trên bảo La Tribune 
Indochinoise tán thành việc cải cách nấy dữ lắm. Thật là các bạn 
đẳng nghiệp của chúng tôi đã "gũi trúng cải chỗ ngửa” của các ông 
hội đẳng mà dân sẵn [sẵn] đứa về lo việc ch. “thê nhỉ”, 

Chúng tôi muỗn các bạn đẳng nghiệp cử yêu câu mãi chủ dân 
Chiimng được phổ thông dẩâu phiếu để dân chúng được có dẩại biểu hình 
tực quyễn lợi chung cha mọi người, và nghị viên quản hạt Nam kỳ 
không còn là một của riêng của một nhóm người nữa. Vẫn biết nhóm 
người ấy la sợ cái lực lượng của quận chúng sẽ không dung cho cải 
cch làm chính trị làn cuỗi [củi] để kiếm lợi riêng - nếu không cho họ 
thì cũng cho trình độ học thức của chảu con - không nhìn nhận cho 
dần chúng ủ Nam kỳ dủ hưng cái quyền phổ thông đâu phiếu. Nếu 
lãy sự hạc thức thì phần đẳng dân chúng còn thiểu sốt, nhưng chúng 
ta sẵng dưới quyền cai trị của một dân quốc ngút tắm ruưdi năm, 
mỗi người - dẫu là dốt cũng thể - đều nộp thuế vô công quỹ thì ích ra 
mỗi người đều được cải quyển xem xét vào việc tiêu phí của chánh 
phủ và quyết đaán việc tăng hay giảm các sắc thuế của họ phải đóng. 
Sợ họ chưa biết dùng cải quyên quý hóa của họ sao? 

Nếu nuậc Phản đã chủ cho toàn thể dân chúng của họ biết dùng 
củi quyển phổ thông đầu phiếu thì tới ngày nay chắc cũng chúa có 
nước Pháp dân chủ! Quải lạ làm sao các nhà làm chánh trị “tại to 
mắt lần” ở đây họ lo sự cho dân dt quá lẽ! Đã chua cha quyền đầu 
phiếu thì biết đâu dân chúng chưa biết dùng? Thiếu học thức - điểu 
mẫy không phải lỗi nơi dân, nhưng lúc nào biết hạ được cải quyỄn 
lụa chọn dại biểu họ cũng có thể, lông nghe, dụ hỏi để biết ai là chơn 
thật, ai là nịnh hút chánh phú, phỉnh phử chúng dân. Ngút 80 năm 
cũi trị của nước Phái, một quan thủ hiến Nam kỳ đã nhìn nhận cho 
“thẳng dân” không cú đại biểu ở Hội đẳng quản hạt. Nếu còn chủ 
cho dân chúng có đủ học thức mỗi thi hành cải quyền phổ thông đầu 


l.Ô Vự can. 
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phiếu thì chúng tôi sự còn phải chờ đợi lâu hữn nữa. Cử xem tmãy 
con số dưới đây: 

Trẻ nhủ dân bữn xử: 1.929.496 

Học sanh ở trường: 190.512 

Vậy từ nay cho đến 6Ú năm nữa cái thời gian phỏng định của 
đhúm trẻ nhà không học được lúc nẩy còn sống để làm thằng dân dất 
thì sẽ còn nghe các nhà làm chánh trị nghịch với dân còn nói được 
mãi ” Chín chục nhẫn trầm dần chúng xử nãy củn đốt nên chưa ban 
quyền đầu phiếu cho họ. 


Chủ cái việc cải cách tạm Irước ngày tuyển cử mà của các bạn 
đẳng nghiệp của chúng tôi dang đòi và báa La Tribune Indochinoise 
của đảng Lập hiển hướng ứng theo, chúng tôi xin đừng. Các bạn vì 
công ích mà lũ dẳi dụng cảnh của đồng lại. 


Gấp cả cử trì ä Nam kỳ để bàn [bầu] cử là một đễu mong mỗi 
của đẳng Lập hiến từ lâu. Sau cuộc thành công lân lao của đẳng Lập 
hiển năm 1926, một lần trọn số I0 đẳng viên Lập hiển dược thản vô 
Hội đồng quản hại, nên họ đã nghĩ ra cách để giữ mãi cái địa vị đã 
đem tới ch. hạ những là danh dự và quyền lại. 

Trong khóa hội dũng hạ đã vận động để bỏ cái lệ chía Nam kỳ ra 
km năm quận. Quan thẳng đặc Krautheimer một mực từ chối, vì 
ngài không ứng để một đẳng phải chánh trị có thế lực chiêm cả Hội 
đẳng quản hạt. Cải kết quả cuộc tổng tuyển cử năm 1931, đảng Lập 
hiển bị cử tri lấy bút di bận "ghế: 

Lúc tiến đãi ông tổng trưởng Bộ Thuộc địa Paul Reynaud, đẳng 
Lập hiển cũng không quên yêu cấu bỏ việc chia Nam kỳ ra làm năm 
quận tuyển cử. 

Ở cuộc tổng tuyển cử năm 1935 đẳng viên của đẳng Lập hiến lại 
bị thất bại nhiều và trước ngày tuyển cử đã có ngưữi định không múp 
bảng cử Lập hiện tranh cử. 
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Tôi năm 1939 nấy, nghe đâu nhiều ông “tai mắt” của đẳng đã 
duän trước cái kết quả ra sao nên không định ra tranh cử. 

Mỗi quận cử riêng dại biểu, thì các ông nghị mãn hạng đã không 
km tròn phận sự sẽ không còn lẽ gì để trả lời với cử trí. 

Cái ÌÈ gộp cử trí Nam kỳ làm một quận để tránh việc mua bán 
thăm là một cải lẽ che đậy điều muốn ngắm của họ. Sự thật việc 
bỏ tiễn mua thăm, chữa ra vài người từng cử lắm bạc dư tiễn, nhần 
đông đêu không có cái tệ ấy nữa. Một đều [điều] họ tin chắc, là các 
nhà tranh cử, thuậc hạng học thức mới tấn lên không đi được khắp 
nơi, để vận động, nhút là ra tranh cử hiện nhì lại còn không đủ thi 
gi” thêm nữa. Chính họ cũng không phải vận động, khỏi phải trả lài 
những công việc của họ làm trong mãy khóa đã qua. Họ ỷ vào sự 
quen biết nhữ họ chuản Hội đẳng quản hạt từ năm 1926 tải nay để 
giữ cúi địa vị của hạ sắp mất. 

Họ lại tin cậy vào chỗ bối rỗi của cử trí phải chạn lrong số mãẫy 
chục người tranh cử, mười lầm đại biểu - 10 vị thiệt thọ và 5 vị dự 
khuyết, cũng nhủ một người công dân Pháp phải bối rỗi nếu họ phải 
chọn một lẫn trang số mấy ngàn người dự cử, cử 620 đại biểu dưa 
ra hạ nghị viện. 

Đảng Lập hiến đã hết hy vụng ở sự tín nhiệm của cử trị, thì giả 
chỉ trong [trông] cậy nơi sự bỗi rỗi lâm lạc của cử trí dạng giữ lấy 
tằiq vị ciua họ. 

Các bạn đẳng nghiệp đã muốn cho mọi người điêu thự về cuộc cử 
chọn đại biểu, các ông hội đồng có đủ thể lực để bình vực quyễn lợi 
chung, thì không ơi hươn là đòi quyền phổ thông đâu phiếu mà thôi. 
Yêu cẩu cha Nam kỳ chung lại làm một quận tuyển cử với chế độ 
tuyển cử hiện thửi là trúng vào cải chỗ muốn của các ông hội đẳng 
Lập hiển tmrãn khúa để họ giữ lại cải địa vị của họ. Chúng tôi tin chắc 
rằng điểu đó không phải là chỗ rmruỗn của phần đông”? 
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Ở đây ông Sâm đã chỉ ra rất đúng, trước đây, đảng Lập hiến 
cho rằng trình độ dẫn Nam kỳ còn thấp nên chưa thể cho phổ 
thông đầu phiếu được nay thì lại theo. Ông Sâm cũng vạch ra, dân 
dâu không có trình độ tri thức nhưng có quyển quyết đoán vì họ 
ít nhiều đều có đóng thuế cho công quỹ. Ông chỉ ra sự xuống dốc 
của đảng Lập hiễn từ trên cao độ nắm 1926 đến nay (1939) không 
còn được tin cậy vì cái chính trị mà ông cho là “lồn củi”. 


Ngày 30/4/1939, cuộc bầu cử Hội đồng quản hạt ở khắp 5 
hạt (hay quận, ørrondlissememt) của Nam kỳ đã diễn ra rất sôi 
nổi, mặc dấu số Tranh đẫu của nhém đệ tứ bị chính quyển gây 
nhiều khó khăn như cho người xẻ những bích chương biểu ngữ 
và cho rằng các ông Thâu, Thạch chưa đủ điểu kiện ứng cử. Chỉ 
đợi đến gẵn bẩu cử vải ngày mới chấp nhận cho các ông đủ điểu 
kiện ứng cửt, 

Lúc này nhóm La Lutte đệ tử gốm các ông Tạ Thu Thâu, Phan 
Văn Hùm, Trần Văn Thạch ra tranh cử với chính sách hòa bình 
chống lại chính phủ tăng thuế cho ngân sách phòng thủ Đông 
Dương, ra trải phiểu và mộ quân trước sự hăm dọa bảnh trưởng 
ở Đông Á của phát xít Nhật mả chính phủ Pháp của thủ tướng 
Daladier đã ban hành vào năm 1938. Ngược lại, các ông Nguyễn 
Văn Tạo, Dương Bạch Mai và nhóm Le Peuple cộng sản đệ tam đã 
cùng với các đảng xã hội, các thành phần cấp tiền của các đẳng 
phải khác hay cá nhãn lập ra Mặt trận Dẫn chủ ủng hộ sự gia tăng 
quốc phòng trước hiểm họa phát xit gây chiến tranh ở Á châu và 
Âu châu. Đây là sự khác biệt chính giữa hai nhóm La Lutte và Le 
Peuple trong cuộc tranh cử söi nối này. Công luận báo (2/5/1939) 
đã tường trình về bẩu cử ở các nơi như sau: 

“Những điều nghe thấy trong cuộc bỏ thăm ủ quận nhì 

Cuộc hủ thăm ô Cần Đước 


Ở quận nây có vẻ êm hơn kỳ nhứt nhiễu song lính mã tà và nhà 
chuyên trách cũng còn dầu dặt các ông hương chức làng nhiều lắm. 


I. Phương Lan Bủi Thể Mỹ, Thân thế tả sự nghiện nhủ rách mạng Nguyễn An Ninh, sdủ, tr. 159. 
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Bạn tay sai của Vương Quang Nhường làm việc với tiền [tiền?] bạc 
với cử trí mà làng lính đếu ngủ ld vì chắc họ biểu đồng tình lắm. 

Cuộc hà thám Tân An 

Cuộc bả thăm ở Tần An được êm thắm cũng nhờ ông bạn Trần 
Bá Hỗ một vị điền chủ mà ai ai cũng kính mến vì lòng ngay thật 
của ông, lo kèm bọn gian hùng xảo Há. Tuy vậy chủ bạn của Vưdng 
Quan Nhưng cũng nhà thế lực của nhà chức trách mà được một số 
thăm hương chức rất nhiễu. 

Bên nhằm “Tranh đâu” cô ông Phan Văn Hiùìm thay mặt tại đây 
trạn buổi sửm mai. Các ông Thâu Tạo Mai đều có ghé ngang đây 
mẫy bận. 

Cuộc hà thám ì Mặc Húa 

Vì Mộc Háa ở xa quá nên chúng tôi không thể đến nơi hay dụ hỏi 
tin tức gì được. Sang chúng tôi có tiến được bức giây [dây] thên của 
ông C.T.T: đánh về nói rằng ủ quận nấy triúc ngày bà thăm và xuất 
[suốt] ngày hôm qua nhà chuyên trách khủng bổ dân chúng bằng 
những cuộc bắt bắ và xét thuế thân lung tung. 

Cuộc bỏ thăm ủ Mỹ Tho 

Bọn bộ hạ của Vudng Quang Nhường dùng tiền bạc hoạt động ở 
đây rất gắt. Hạ dám mua mỗi lá thăm đến áp." 

Tại phòng bỏ thăm người ta không dám làm ngang như trước 
nữa. Cử trì đi bỏ thăm tải rất [rắc | chỉ ít nhân nhao nhỉ kỳ trưốc. 

Các ông Thâu, Hùm, Tạo, Mai đều có mặt tại đây trong buổi sâm 
mai. Ong Thâu được công chúng và cử trí hoan nghỉnh lắm. 

Hùm sẽ bị đưa ra tòa. 

Ở Mỹ Tha Phan Văn Hùm vì dán a[fiche của số Tranh đấu trên 
xe thổ rộ người ta đã cho hay rằng anh ấy 8 tây nãy bị dưa ra tùa 
tiểu hình. 


Ông cò Bazin lại còn nói riêng với Hùm: 


I.  4piastrcs, 4 đồng. 


- Phen nãy, xong vụ HuyỂn cử, anh còn chịu những năm mdi vụ 
khác phải ra tủa nữa kia! 

Cuộc bỏ thăm ủ An Hóa và Cái Bè 

Ở quận nẩy vẫn được êm. Lần trước cử trí ở An Hóa bỏ cho sổ 
Tranh (ẫâu nhiễu thăm hữn hết, lẫn nãy nhà chức trách ở đó có lẽ bị 
lịnh trên rấy nên lại gắt lại. 

Ở Cái Bè bạn tay sai của Vương Quan Nhường chống với các anh 
ủng hộ số Tranh đầu kịch liệt. 

Cuộc bỏ thăm à Cai Lậy 

Chỗ bỏ thăm nấy mới lập chỉ lần trước không có. Vì mới lập 
nên ông quận Tâm mới tha hỗ làm mmảa làm gió. Ông không cho 
ông Nguyễn Văn Số là người thay mặt chủ số Tranh đấu vào phòng 
bỏ thăm. Ông lại chạy theo các ông làng mà biểu bỏ chủ người của 
chánh phủ, hai ông Hùm, Tạo có phản đỗi ông mỗi bắt đi chút íPˆ0' 


Công luận bảo (2/5/1939) cho biết kết quả bẩu cử Hội đồng 
quản hạt (khóa 1939 - 1943) ở Sài Gòn, trong đó có ông Tạ Thu 
Thâu và Phan Văn Hùm của nhóm Tranh đấu được đắc cử vẻ vang 
ở quận nhỉ (vùng Sài Gòn) như sau: 


“Kết quả chánh thức về cuộc tuyển cử Hội đồng quản hạt 
Quận nhì 

Tạ Thu Thâu được 1.355 thăm đắc cử thiệt thụ 

Phan Văn Hùm được 1.186 thăm đắc cử thiệt thụ 

Trần Văn Thạch được 1.121 thăm dự khuyết 

Vương Quang Nhưng 1.082 thăm 

Nguyễn Đăng Liêng 983 ” 

Huỳnh Văn Chín 928 ” 

Nguyễn Văn Tạa 752” 


I. Công huận hán, 3/5/1939, tr. 3. 
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Dưdng Bạch Mai 691 ” 

Nguyễn Pham Lung 675 ” 

Nguyễn Thành Khiết 202 ” 

Nguyễn Hữu Mỹ dit Michel 62” 

Quận ba 

Huỳnh Thiên Kim được 1.810 thăm đặc củ 

Bùi Văn Nhân id 89 thăm đặc cử dự khuyết 

Quận tủ 

Huỳnh Thiện Lộc 2.234 thăm đắc cử thiệt thọ 

Nguyễn Văn Khanh 1.709 thăm đắc cử dự khuyết 

Nguyễn Phu Hựu 467 thăm 

Dương Văn Hai 67 thăm 

Trần Duy Chỉ 36 thăm 

Quận năm 

Trần Quang An 1.509 thăm đắc cử thiệt thụ 

Đuaàn Hữu Khaa 1.205 thăm dự khuyết 

Nguyễn Văn Tệ 469 thăm 

Phan Văn Giang 260 id 

Hà Minh Đua 61 id 

Nguyễn Văn Dân 43 ¡d 

Thể là Hội đồng quản hạt Nam kỳ kháa 1939 - 1943 về phía 
người Annam có các ông: 

Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Chỉ, Trần Quang An, 


Huỳnh Thiện Lậc, Huỳnh Ngục Nhuận, Nguyễn Văn Nhung, Thượng 
Công Thuận, Trần Văn Khá và Vũ Hà Trị. 


Dự khuyết có các ông: Trần Văn Thạch, Trần Văn Sang, Huỳnh 
Thiên Kim, Nguyễn Văn Khanh và Đoàn Hữu Khoa. 
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VỀ phía người nhản có các ông: 

Lalung-Bonnaire, IHienri de la Chevrotière, Eranchini Bec 
Bonniel, Palangue, lansen, Ortoli, Ballaus, Balencie. 

Dự khuyết có các ông: Barthe Arnaud, B. des Horts, Baudieu, Leray. 

VỀ phía người Annam Hội đẳng quản hạt khóa nãy thấy có vẻ 
mạnh mẽ hữn khôa trước nhiễu. 

Tuy còn vải phân tử “thân Lập hiển” nhưng không đáng đếm 
xỉa vì họ sẽ bị những phần tử khác như Tạ Thu Thâu, Trần Văn Chỉ 
“nhai” họ một cách rất dễ dàng. 

Bây già hãy chờ xem các ông hội đồng mỗi làm việc!"U), 

Huỳnh Thiện Lộc, tốt nghiệp kỹ sư Canh nông ở Pháp, xuất 
thân từ gia đình điển chủ giàu có ở Rạch Giá, ông có tỉnh thần yêu 
nước, sau nảy ông tham gia Cách mạng Tháng Tắm, có trong ban 
lãnh đạo Thanh niển Tiển phong. 





ng Huỳnh Thiện Lộc 
(Mquốïr Squverdirs ef Notabifites rwlochine, 
Edlitinns du Gpuwernermient Gẻnáral re [Inriochine, IDED, 1843, tr. 4). 


I. Cảng huận hán, 2/5/1939, tr. 8. 
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Trần Quang An, cựu tổng lý bảo Đuặc nhà Nam và là châu ruột 
của Gilbert Trần Chánh Chiếu. 

Vương Quang Nhường, người Gò Công, tốt nghiệp luật khoa ở 
Pháp, về nước làm trạng sư một thởi gian trước khi ra ứng cử Hội 
đồng quản hạt. ng Nhường là con rể của vua Thành Thái. 





Ạ Ẳ 
ng Vương Bann Nhưởng 
(NÑquốïr 5quverdirs ef Nnfatilités đÍirwlochine, 
Editinns du Gouweinerment Génral de FIndochine, IDED, 1943, tr. 63). 

Cũng trong cùng số báo này (Công luận báo, 2/5/1939) có bài 
bàn về cuộc bầu cử Hội đồng quản hạt ở quận nhì. Bài báo bảy tỏ 
sự ngạc nhiên khi những cử tri, đa số là quan lại, hương chức hữu 
sản, khá giả hay công chức tiểu tư sản mới có điểu kiện để làm cử 
tri mã lại bẩu cho nhóm ” Tranh đấu” đệ tử quốc tế với chủ trương 
cách mạng vỗ sản. Nếu có cùng quan điểm với bài này thì Công 
luận báo nghiêng về phe tả thuộc đệ tứ và đệ tam cộng sản. Toàn 
bài của tác giả N.M.T. như sau: 

“Giảm tưởng chúng lôi 

Đãi với cuộc tuyển cử ằ quận nhì vừa rỗi 

của N.M.T. 
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Sau khi số Lập hiến bị bại Lê Quang Liêm tức Đốc phủ Bẩy 
đản phi thuản đi về cỗi chết. 

Cuộc tuyển cử nghị viên quản hạt kỳ nhì ở quận nhì đúa đến cho 
ta một kết quả không ngủ. 

Nó làm chủ bao nhiêu công linh tiêu tử của những ai có cải kỷ 
tong thành công trở nên phí lãng vô ích; làm cho bao nhiều ruộng 
uàng thảy tiêu tan nhữ sương bạc (ẩâu nạn trong buổi sảng. 

Truộc khải haàng đột nhiên của số ” Tranh đâu” ba tưởng Lập 
hiến: Nhường, Liêng, Chín đành xếp giày chạy dải. Cuộc thất 
bại của họ chứng tô rằng tuàn thể quốc dân không còn tín nhiệm 
hạng nguiời ấy nữa. Chủ nên mặc đầu cao tay vận động mặc đầu 
được “tàn cao cội cỉ” chả che họ cũng vẫn không níu được cái ghế 
dự khuyết. 

Trước khải hoàng đột nhiên của số ” Tranh đâu”, nhằm trật kít có 
quyển cả tiếng hoan hô thì cử việc tự do rà ca hắt múa tien sao cũng 
đợc. Lễ thường “ đặng làm vua, thua làm giặc” chẳng phải lạ gì. 

Có điều lạ là với một chương trình chánh trị triệt để, với chủ 
trưởng cách mạng vô sản mà số ấy kén dược đám cử trí tử quan 
lại, hưởng chức đến bọn tiểu tủ sản về mình, gẫm cũng đáng 
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khen. Người ta không hiểu tại sao lại có sự mâu thuận như thể. 
Vì muỗn cho dược hưởng quyền bầu cử thì ta phải là người hữu 
sản, hương chức, công chức, chỉ không phải là bọn “cùng đỉnh” 
trong xã hội mà nhằm đệ tử ở đây chủ trương lôi cuỗn họ vào 
đường tranh đấu. 

Người ta lại không hiểu sao số M.T-D.C.t? với cái chương trình 
thích hựp, với một dường lỗi " dễ đi đến” mà lại phải thất bại với tỷ 
số đảng thưởng như thế. 

Hãi anh em! Hữi những ai đã gồi hao nhiêu hy vọng chữa chan 
vào kỳ tuyển cử nấy, tôi xin có lời thành thật sau dây để cùng anh 
em chia nỗi đân dau ân hậm. Và tôi cũng xin anh em chỗ vì một sự 
thất bại không đáng mà đến phải thối chỉ ngã lòng trong sự tranh 
dẫu chủ tiễn đỗ xã hội. Và chúng ta cũng không phải cần cử cả vào 
sự thẳng thăm, dành [giành] ghế ở nghị trường mà đủ. Điều ấy chỉ 
là ruột ngoại dung của cuộc tổ chức xã hội thôi, chỉ không phảải đấy 
là lợi khí duy nhứt của quần chúng để tranh đấu. 

Vi lại hạng người có quyền cẩm đến lá thăm chỉ là một thiểu số 
rất hiếm hơi đỗi với thẳng kê dân tậc Nam kỷ. Trong 1.500 người chỉ 
có một cử tri thôi, thì mẫy người của thiểu sẽ ấy đưa ra đáng cho ta 
kể đấy là dại biểu đảng tín nhiệm của toàn thể dân chúng không? 
Phương chỉ cử trí ở xử nẫy chỉ là hạng người có chức phận trong 
quan trường, hạng hữu sản, hạng thung hiệu, chữ không phải quãng 
đại quận chúng! 

Tôi tim chắc rằng lực lượng chúng ta, hâm nay vẫn ở núi tổ chức 
trung các lâp quấn chúng, và hạng người đáng được bình vực, chả 
che vẫn ở trong giai cân cẩn lao; nông dân, thợ thuyển, trí thức lao 
động và tất cả hạng ngưữi dang sẵng thiệt thôi, điệu đứng dưới chế 
độ tử bản ở xử nảy. 

Vì lẽ đó mà chúng tôi thấy rằng sự thẳng lợi ở nghị trường của số 
Tranh đấu chưa phải là sự thẳng lợi của tổ chức xã hội. 


I.  Mặi trận Dân chủ. 


“443. 


Điểu [Điều] cần thiết cho được đẳi đến yêu sách cách các tự da dân 
chủ di đến sự cải cách xã hội cho thích nghỉ với sanh hoạt của dân 
chiing Là phải la củng cổ thêm hàng ngu của đạo bình lao động, nông 
dần để tiến tục luận mãi cho đến lúc thành công. 

Cuộc thất bại vữa qua đã chủ ta nhiễu bài học thực nghiệm tuy 
chua cay, nhưng vẫn hữu ích. Nhà đó ta được biết những chỗ bố 
khuyết, nhữ đó ta hãng hải thêm lên để mưu cuộc thành công mai 
hậu, để bù lại cải thất bại ở ngày nay... 

N.M.T.”U 

Báo cũng đưa tin về vụ ký giả Tế Xuyên của báo Sai Gòn bị 
một số người vảy đánh vì ông có lập trưởng ủng hộ số Lập hiễn 
(Nhường - Liêng - Chín). 

“Một ông phông viên báo Sài Ciòn rất mặt 

Tế Xuyên bị quân chúng sỉ mạ rất nhục nhã 

Hàm đêm 30 Avril, giữa lúc cử trí đi làm phận sự ở Xã Tây, 
anh Tế Xuyên phông viên báo "Sài Gòn” ldn tơn đi tôi hải thăm 
tin tức, thình lình bị một đám người rất đông ùa tới hỏi: “E Tế 
Xuyên! ông là phúng viên báo “Sài Gòn” hả? phải ông là người 
đñ biết [viết| bài chữi cạng [cộng] sản để ủng hộ cho số Nhưng 
- Liêng - Chín không? 

Tồi nghiệp cho âng Tế Xuyên thì thôi! Ông đáp phải, tôi là Tế Xuyên! 

Tế Xuyên vừa dút lời, iến bị dâm người ấy áp tôi la: “Hãy đánh 
nói Đả đáo bảo Sài Gòn”! Tế Xuyên thấy thể hoãn [hoảng] hất thút 
lên xe mây đạp chạy bất kể đếm! 

Sau khi TẾ Xuyên chạy rỗi, những anh em ấy nói: “Nếu TẾ Xuyên 
ở lại chúng ta phải cho một bài học cha đáng đời hạng ngHửi nay 
thân cạng mai phản độn [động]! 


I. Công luận bản,3/5/1939,tr. 1,8 
3. Củng luận bản, 2/5/1939, tr. . 
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Tác giả Bạch Linh trên Công luận bảo (2/5/1939) bày tô rõ ràng 
hơn thái độ chống lại tờ Sai Gỏn và nhóm Lập hiển qua bài viết tấn 
công nặng nể đồng nghiệp của mình là tờ Sải Gòn. Chủ nhiệm từ 
Công luận báo lúc này là Giang Văn Chánh. 

“Thiên hạ sự 

Cải lưỡi Esone"! của báo “Sài Gòn” 

Những chữ “bùa luân lý” như trai không thử hai chúa, gái không 
lãy hai chỗng thuộc về những thể hệ đã qua, ở vào thời đại nấy 
không còn linh nghiệm gì nữa cả. 

Ngày nay người ta có thể tự da thay vợ đổi chẳng, tự da thay thấy 
đổi chủ. 

Như bạn đẳng nghiện “Sài Gòn” của chúng tôi trước kia, vì thời 
thế bắt buộc hay vì thấy lợi trong việc câu thân mấy nhà chiến sĩ, 
nên ra mặt thân cạng [cộng] một cách nhiệt liệt, rỗi hiện giủ, vì lợi, 
cũng chỉ vì lựi, nhảy ra bình vực hai âng Chiêu - Liêm? và cực lực cổ 
động chủ số Nhưng - Liêng - Chín trong kỳ tuyển cử nghị viên quản 
hạt nấy rỗi nghiễm nhiên trở lại phản bội vôi chủ trưởng trước kia 
của mình một cách cang dãm [can đảm|. 

Lãnh cải vai trò bôi mặt trả lòng, “Sài Gòn” đưa ra nhiễu khẩu 
hiệu để vu cán ân nhân của mình như: Bỏ thẩm cho cạng sản la 
giúp khí giải cha chúng phá hoại sự yên ổn của chúng ta, giún gây 
cho chúng đánh mấy ông làng, giúp ng laa cho chúng chửi quan 
Ìqi v.v... 

Nhưng bị thiên hạ câm tức cái thái độ hoạt đâu ấy, tĩng lên chửi 
quả, bạn đng nghiệp của chúng tôi chịu không nổi, liền quay lại 


[.  Esnpe hay Acsnp là một người củ tải kể truyện thần thuại, sống ở Hy Lạn vàn thể kỷ thử V 
trước Công nguyên. Các truyện cổ tích, thần thuại của ñng được lưu truyền qua nhiều thế 
hệ cha đến ngày nay, trong đỏ có ®Cnn ngắng đẻ trứng vàng”. “Rùa và thõ (chay dua)”. “Con 
chấn vả chùm nhà” "Người nẵng dân vả can rắn”... Khi ông dến thành nh Declphi, cũng 
vi cải lưỡi cá Lài kế Iruyễn của ñng rnả ñng buộc miếng chế thành nh này và do đá bị nhà 
cẩm quyển tim cách hắt tội và ông bị tử hình. 

#. _ Bùi Quang Chiêu và Lễ (Quang Liêm. 
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nịnh dân và lãy “quân chúng” để che mặt mình! Họ nói: “ Dễ thường 
bọn Như Hoa nãy không phải là lao động". 

Họ tự cho rằng họ vẫn “đẳng hội đồng thuyễn” với anh em trong 
giai cấp cẩn lao luôn và vẫn đẳng cảnh ngộ với anh thợ, nhà nông 
à thấy thử kỹ. 

Nhưng cải chỗ lao động thợ thuyễn với cái chỗ laa động háa của 
bạn tmiữu sĩ gian tranh vẫn không giỗng nhau bao giờ! 

Một đàng mừng cuïc xuống với một đàng mừng ng vỗ, một đằng 
cẩm liễm hươi búa với một dàng giút vụ cướp tiến của kẻ khác, một 
kẻ cẩm viễt vì chén cơm, với một dàng “giựf bát cảm của nhà cẩm 
viết”, mà bảo là “cùng thuyên cùng hội, cùng một giai cấp với nhau” 
kìm sau được? 

Biết thương lao động mà ra tay đánh kẻ viết truữn chủ mình, biết 
yêu kẻ nghèo mà cổ động bỏ thăm chủ hạng người mu đỗ từ lợi, 
mọt nước sâu dân, biết nội khổ của dân cày mà bình vực "ông giả 
Thạnh Qui” thì thật chúng tôi không thể hiểu dược hạng người ấy 
có trái tìm mãy lỗ, cú bản mặt bao nhiều lán da! 

Chiễu hôm kia trước đảm đông người qui tu trước đình biện Ïÿ, 
người la đã biểu lộ sự bất bình bằng mấy tắt tai vào mặt Tuế [Tế] 
Xuyên và mấy câu: ” đả đáo báo Sài Gòn”, 

Cũng là một cách phân xử trong những cách phân xử khác vậy. 

Bạch Linh”t), 

Báo tiếng Pháp Le Nouwelliste đÈTndochime (7/5/1939) cũng cho 
biết chỉ tiết về cuộc bấẩu cử Hội đồng quản hạt năm 1939, ba đại 
biểu đệ tứ đã được bầu ở quận 2 là Tạ Thu Thâu (1.355 phiếu), Phan 
Văn Hùm (1.186 phiếu) và Trấn Văn Thạch (1.121 phiếu). Ở quận 4, 
Huỳnh Thiện Lộc đắc cử và quận 5, Trần Quang An đắc cử. Về phía 
người Pháp bầu các đại biểu Pháp cũng gay cẩn không kém, ở phòng 
bẩu cử tòa thị sảnh thành phố, ông Taboulet, giám đốc Sử Giáo 


I. Công huận hán, 3/5/1939, tr. L. 


a đa 
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dục Nam kỳ, huần chương Bắc đấu hội tính, đã chạm trán và đánh 
nhau với ông Lachevretiere, do trước đó trong bảo I3¿b¿chc của ông 
Lachevretiere đã có bài chỉ trích và châm biếm ông Taboulet“!. 

Cng Trắn Văn Lai có viết một bài điểm qua về tình hình chính 
trị và cuộc bẩu cử Hội đồng quản hạt vừa qua trên báo Ngày nay 
(20/5/1939). Bài này cho ta biết nhiều chỉ tiết và sự tĩnh của cử tri 
đối với các đảng phái thời bẫy giờ. 

Sự thẳng cử của số Lao động ở Hội đồng thành phố và Hội đồng 
quản hạt có ý nghĩa quan trọng, nó cho thấy dẫn tình ở Sài Còn và 
Nam kỳ nói riêng, ở Việt Nam nói chung không còn thiết tha về sự 
hứa hẹn không nhanh chóng hay không thực hiện được về việc cải 
tổ công quyến, cải thiện đời sống của họ từ chính quyển Pháp và 
đẳng phải theo chủ trương Pháp - Việt để huế hay đảng phải ủng hộ 
gia tăng thuế sửa soạn nguy cơ chiến tranh trước sự bảnh trưởng 
của phát xit Nhật. Họ bấu những ứng viên cực tả quan tầm đến 
những lo âu trực tiếp trong cuộc sống và hy vọng của họ, mặc dấu 
đa số họ là giai cấp tư sản khá giả, để gởi tín hiệu rằng họ không 
còn kiên nhẫn và muốn có cải cách triệt để đáp ứng nguyện vọng 
của dân chúng. 

“Ngày nay ở khắp nơi 

Tình hình chỉnh trị miễn Nam 


Nam kỳ có một chế độ chính trị rộng rãi hơn ở Bắc kỳ. Đại diện 
cho dân là Hội đẳng quản hại, cô nhiều quyển hạn hởn nghị viên dân 
biểu ở Bắc với Trung, và trang đỏ số nghị viên Tây, Nam ngang nhau. 
Đầu tháng năm vừa rỗi, đã có cuậc bầu cử nghị viên quản hạt, hai 
giới lao động và từ bản chẳng nhau. Sự tranh đầu rất kịch liệt. 

Muốn để các bạn dọc được hiểu rũ. Ngày nay đã nhà ông Trấn 
Vim Lai trình bày dưới đây tình hình đại quan về chỉnh trị à Nam kỳ: 


l. Lẽ Nntưwrellirie dTmrinchine, 7/5/1919, Ír. 3, 


Từ đẳng Lập hiển... 

Từ hỗi cả nghị viên quản hạt đến nay, chưa bao giữ thấy có bông 
một người của giai cấp cẩn lao ra tranh cử. Cải nghị viện tỗi cao ấy 
đủ dành riêng cha bạn nhà giàu và nhất hà chủ bọn người trang đảng 
Lập hiễn, một chánh dẳng có thế lực nhất à Nam kỳ và bây giủ đã 
tổi ngày để nát. 

Tuy vậy, mãy ghế nghị viên khác còn thay đổi luôn, chứ ba ông 
Bùi Quang Chiêu, lãnh tụ cái đẳng ấy, cùng với hai kẻ bộ hạ rất đắc 
lực là Nguyễn Phan Long và Lê Quang Liêm tức Bẩy không bao giờ 
uäng rất trong hội đẳng từ năm 1926 tới nay, thế tà lẫn mày cả ba 
người đó dã bị thất bại rất dau. 

Tại sữa vậy? 

Hai mui tuấy năm trước, nhà cẩm quyền rất bạc đãi dân bản xử. 
Người Annam - nhất là hạng du học sinh có đỗ đạt mà chẳng được 
địa vị xửng đảng - rất phẫn uất nhưng chẳng biết phải đỗi phá cách 
nào. Giữa lúc đỗ ông Bùi Quang Chiều sang Phản, vận động xin lập 
ra một chính đẳng tức là đảng Lập hiển - Parti Canstitutionnaliste 
- khai sinh ngay bên ấy vì xử ta chưa ch. phép tự do lập chính đảng 
như bây giả. 

VỆ nước, ông xuất bản từ "La Tribune Républicaine” làm cơ 
quan phản đỗi kịch liệt cái chính sách cai trị hẹp hỏi của chính phủ. 

Dân Nam kỳ rất haan nghênh, nên năm 1926, ông ra tranh nghị 
viên quản hạt cùng với ba người bộ hạ của ông, được cử trì tín nhiệm 
hoàn toàn. 

Khóa ấy, tuy âng không làm gì ích lợi cho đời sẵng dang vất vả, khổ 
nhục của dân, nhưng họ cũng cỗ ủng hộ một lẫn nữa. Khóa này, ông 
càng nịnh hút chính phú và chỉ bệnh vực quyển lợi của Hí bản thôi. 
Đến khóa sau cùng, năm 1935, dân chúng dẳã rũ bộ mặt của các ông, 
nhưng số địt họ còn tái cử được là nhà có bọn nhà giàu cho tiễn mrua 
thäm và vận động ngẫm buộc các viên chức phải bầu số Lập hiển. 
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Thể rỗi hai đảng viên trạng yêu đẳng thời đêu có chân trung viện 
quản hạt là Ngô Văn Huấn và Lê Quang Liêm xin chính phú cho 
khẩn những khu đất ở Nọc Nạn [Nang] và Thạnh Qui do đám 
nẵng dân đã khai nhá thành ruộng nương, gây ra nhiễu cuộc xô xát 
iu huyết mà kết cuộc bên lù dân quê chết hai người (nhĩ vụ Nọc 
Nạn chẳng hạn). 


... đến nhúm Tranh đấu 


Giữa lúc ấy thì nhằm Tranh đấu do mấy du học sinh của ta ở 
Pháp về chủ trương với khẩu hiệu “đòi tự da, cảm áo, hòa bình, 
chững tư bản phát xít”. 

(Ngoài hai nhằm Tranh đấu và đảng Lập hiển ra, còn cả một 
chính đảng nữa gọi là đẳng Dân chủ do đám thanh niên... giả cấp 
tiến như bác sĩ Đôn, bác sĩ Thỉnh chủ trưởng. Những đảng ấy không 
có xuất bản báo làm cũ quan, cũng không đưa ủng viên vào nghị 
trường, nghĩa là không hể hoạt động nên ở Sài Gòn hiện nay không 
mẫy di biết tửi). 

Quận chúng bị đẳng Lập hiển phỉnh lửa bây giờ đã chản nắn, 
vữa nghe có nhóm Tranh ầẫu ra đổi với tà tuần bảo La Lutte, một tử 
báo "dám nội” hơn hết, nên hạ dua nhau theo ủng hộ. Nhà thể mà 
Thâu, Thạch, Tạo, Mai được đưa vào Hội đồng thành phấ. 

Nhằm Thanh âu rỗi cũng tự chia rẽ làm hai: thêm nhậm Lân 
Chúng. Tuy vậy, trong thời kỳ nước Pháp do thủ tướng xã hội Lénn 
Blumt cẩm quyển, bên này, hai nhóm Tranh đấu và Dân chúng lại 
hợp tác gây nên phạng trào Đông Dưdng đại hội mục đích để thâu 
nhật những nguyện vụng rủi rúc của các sắc dân trung nước, gúp 
lại thảo thành một bản yêu sách chung để đưa lên Ủy ban điều tra 
thuậc địa mà người ta Hiằng sẵp qua xử này. 

Lúc bãy giữ có bạn Chiêu, Liêm, Khá, Thuận v.v... nghĩa là bọn 
đại biểu nhà giàu ở viện quản hạt cùng hợp tắc với nhóm Tranh 
dẫu. Nhưng chua thành thì bạn ấy thình lình rút tên ra để cho lãnh 
tụ hai nhằm cực tả là Dân chúng và Tranh đâu bị nhất khám. Thể 
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Là tử đó, nhằm Tranh đâu (đệ tử quốc tễ) nghịch hẳn với nhúm Dân 
chúng (đệ tam quốc tê). 

Thấy rõ các chiến sĩ hai nhằm cực tả ấy đã từng hy sinh vào tủ 
ra khám, nên dân chúng Nam kỳ hiện nay hết sức tín nhiệm, nhất 
là nhằm Tân chúng của phải đệ tam được dân cấy [cày| Lục tỉnh 
hoan nghênh vì nhóm ấy có phải người ẳi cổ động. Củn thanh niên 
trí thức ằ Nam kỹ, nhất là Sảái Gòn - Chự Lân - Gia Định thì chỉ tín 
nhiệm nhằm đệ tử thôi. 

Cuộc hấu cử lần thử nhất 


Ngày 16/4/1939, Nam kỳ bầu 10 ông nghị chính thức và 5 âng dự 
khuyết. Có tất cả 31 người ra tranh cử và số người được quyền đâu 
phiếu là 26. 118, hấu hết là viên chức nhà nước và tử bản. 

Ở các quận khác thì mấy ông nghị mãn khóa có tài nịnh hót ra 
tranh. Đãi đầu với các ông là nhiễu thanh niên tân học nhưng chua 
di nghe lên biết tiếng, lại không được ai ủng hộ và không có nhiều 
tiễn để mua thăm. Cho nên hễ các ông nghị mãn khóa nào ra thì đặc 
cử ngay, chỉ trữ chỗ nào rẫy ông ấy không ra, bạn thanh niên mi 
chen chân vàoa được. 

Tuy vậy, ở quận từ, ông Lê Quang Liêm tức Bẩy cũng còn mang 
tăm thân hai tạ đúng của ông ra, những lấn này thất bại, khiến ông 
không dâm ra lại kỳ thứ nhì. 

Đảng chú ý nhất là các nhà từng cử ở quận nhì. Trang quận này có 
tất cả 11 nhà ứng cử ra tranh. Trong số ấy, găng nhau hơn hết là hai số 
trạng sử Vưdng Quang Nhường và Nguyễn Đăng Liêng cực hữu, và số 
Tranh đâu Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch uà Phan Văn Hiùm, cục tả. 

Kỳ mày, hai ông Bùi Quang Chiêu và Nguyễn Phan Long không 
thảm ra, thể cũng may chủ hai ông dây. Nhưng đã có trạng sử Nhuững. 
Bửi thế nên số ấy được chính phủ ủng hộ rất gắt, đẳng thời nhà nước 
lại làm khó dễ cho sổ cực tả, chẳng hạn như không chấp dữn ông 
Thạch vì ông mày củn bị ấn 500 quan phạt vạ và ông Thâu vì ông xơi 
cdm nhà tù hoài. 
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Hai ông cùng các tổ chức thự thuyền khác đánh điện tín ra ông 
toàn quyển ủ Hà Nội và qua ông tổng trưởng Bộ Thuộc địa phản đãi 
sự Vũ lý đó, vì ông de Lachevroliere có ân 200 quan phạt vạ và hai 
năm tủ mà vẫn được quyển tranh cử như thường. 

(Ngoài ra ông Trần Quang An, cựu tống Lý “DĐuốc nhà Nam" ra 
tranh ở quận năm cũng bị chính phủ không châp đơn). 

Tuy vậy đến giờ trút, nghĩa là 5 giù chiêu gần tải lúc tuyên bố kết 
quả, số Vương Quang Nhưng chỉ hưn số Tranh dâu có 202 thăm. 

Cuộc bẩu lại kỳ nhì: giai cấp cẩn lan hoàn tuàn thẳng lợi 

Cuộc tuyển cử kỳ nhất, cử trí không đi bầu đến hởn phân nữa. 
Người ta bản rằng hạ chán ngắn vì số Tranh đấu không đặng nhìn 
nhận cô quyên ng cử, còn đỗi với số Vương Quang Nhường thì họ 
đhñ sợ cải “tài hùng biện” của bạn Bùi Quang Chiêu rỗi. 

Chủ nên tặc dầu kỳ nhì ông Nguyễn Phan Long (mà đã lâu 
người ta hết tín nhiệm] ra tranh và đẳng thời nhằm Tân chúng cũng 
đủuia THidng Bạch Mai và Nguyễn Văn Tạo, hai nhà lãnh tụ nhóm đệ 
tam quốc tế, cỗt để chia bút số thăm của số Tranh đấu, đăng cho số 
Vương Quang Nhường nghĩa là cho bọn của các nhà từ bản sai ra 
đhäc cử. 

Nhưng nghe nhằm Tranh đâu dặng chính thức ra tranh cử nên 
cử tri ở quận nhì đễu bỏ chủ số Thanh đầu hết. 

Kết quả: Tạ Thu Thâu và Phan Văn Hùm nghị viên chính thức, 
Trấn Văn Thạch nghị viên dự khuyết. 

Điều nên chủ ÿ Là trong quận nhì có 6.772 cử trì, trong sẽ đó 
cúc viên chức và tư bản chiếm gân hết. Thể rà họ không hấu cho 
Nhường, Chín, Liêng hay Nguyễn Phan Long là hai số thế lực nhất, 
lại dẫn thăm chủ sổ Tranh đầu là số cực tả. 


Bầu cho sổ Tranh đầu, cử trí quận nhì chỉ cỗt tmuãn đưa vào 
nghị viện những người cách mệnh xưa nay có tiếng là những chiến 
sĩ dũng cảm, để đòi cha dân ta quyền tự do đân chủ. 
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Hầu cho số Tranh đầu, tức là cử trì muẫn đuổi ra ngoài nghị 
trường các ng nghị câm mà ông thẳng đặc Pagẻs đã bảo... "các ông 
chỉ thay mặt cho bạn nhà giàu thâi”. 

Bầu cho số Tranh đâu, cử tri chỉ muốn chủ cải chỉnh sách cai 
trị hẹp hỏi ở đây mở rộng thêm, để chủ dân xử này đụng sung 
sướng thêm một chút, và thực làng hợp tác với chính phủ, để bảo 
VỆ (lất nuắc. 

Thể thôi, chữ người cử trí không hÈ nghĩ đến và phân biệt chủ 
nghĩa cộng sản đệ tử quốc tế hay đệ tam quốc tế gì cả. 

Trấn Văn Lai (Sài Gòn)”, 





Ủng Lẻ Quang Liêm tự Bẩy 
(Mquốïr Squverdirs ef Notabilites wlochine, 
Editinns du Găpuweinerment Génral de FIndochine, IDED, 1943, tr. 48). 


Cũng vậy, sự thắng lợi của số Lao động đã làm các nơi khác 
(Bắc kỳ và Trung kỳ) băn khoản, tự đặt cầu hỏi về tương lai của 
Việt Nam sẽ ở đầu và đi về hưởng nảo. Tờ Trảng An hảo ở Huế số 
ngày 23/5/1839 đã có bài xã luận như sau: 


l.  Mgủy nay, 20/5/1939, tr 15. 
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“Với cuộc tuyển cử Hội đẳng quản hạt â Nam kỳ 

Chủ có thấy xã hội đặc thẳng mà vội hảo quốc dân ta đã lãng bỏ 
quốc gia chủ nghĩa 

Dù là chính thể khác nhau, Nam kỳ với Trung Bắc kỳ vẫn chung 
một bà cũi nước Nam, vẫn chung một giàng giỗng tổ Việt. Bất cứ la 
buổn hay sung sưng, khi nào cũng có một dây liên lạc Hiững quan. 
Vậy thì đối với chính trị Nam kỳ, ta không thể nào làm ld được. 

Tung nhữ chỉnh trị Nam kỳ, không chỉ quan trạng hơn là cuộc 
tuyển cử Hội đồng quản hạt. Kỳ tuyển cử mày, xem chững náo nhiệt 
hữn các kỳ tuyển cử trước. Rút cuộc, đẳng xã hội đắc thẳng, Thâu 
- Hàm - Tạo, chiến sĩ của nhằm Tranh đầu trúng cử một cách rất 
vẻ vang. Thấy vậy, có nhiễu người cho rằng dân chúng Nam kỳ đã 
khuynh hướng về mặt xã hội cả rồi... 

Hội đồng quản hạt nhiệm kỳ 1939 - 1943 có nhiều nhân vật 
mới họp một phiên họp bất thường ngày 8/6/1939. Bảo Tràng An 
(13/6/1939) đã đưa tin như sau: 

“Thư Sải thành 

Hội đẳng quản hạt Nam kỳ làm việc 

Sài Gòn 8 luin 

Vao khoăn [khoảng| 9 giữ rưỡi hôm thứ ba các ông hội đẳng lại 
nhằm một phiên họp bất thường ở phòng thưởng mãi. Đi dự phiên 
nhóm này củ quí ông: Henry de Lachevrotière, LuÌung Bannaire, 
Franchini, Bec, Bonniel, Palanque, Barthe, Ortoli, Ballaus, Balencie, 
ArboraHi, Huỳnh Ngọc Nhuận, Trần Văn Khá, Trần Văn Chỉ, Nguyễn 
Văn Nhung, Trưởng Văn Bên, Huỳnh Ngọc Bình, Phan Văn Hùm, 
Tạ Thu Thâu, Trấn Quan [Quang] An và Võ Hà Trị. 

Đúng 4 giữ ông thăng đặc đến. Đi theo ngài có ông thanh tra 
chánh trị Esquillon, ông Du[our và ông Schneyder. 





I. Trảng An bán,23/5/1939,r. I. 
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Ông Võ Hà Trị 
(Nquốtïr Sauwerains et Nginbilités rỉ Trwiochine, 
Editions du Gouwerneinernit Gánral ca [Indochine, IDED, 1043, tr. 51. 


Ông Barthe, nhiễu tuổi nhút tiễn ông thấng đốc và đục diễn văn 
theo lệ thưởng. 

Ông thống đốc trả lửi rỗi tuyên bố khai mạc phiên nhóm. 

Ông thống đấc từ giã hội đẳng thì hội đồng lại nhóm da ông Barthe 
wd ông Huỳnh Văn Lộc chủ tạa tạm thời để bầu ban thường trực. 


Nghị trưởng: Thượng Công Thuận: 19 thăm (đắc củi). 

Tạ Thu Thâu: 2 thăm. 

Mật thăm trắng. 

Phú nghị trưằng: De Lachevrotiere: 19 thăm (đặc củ) 

Thơ ký: Huỳnh Thiện Lộc (thiệt thọ), Bonniel (dự khuyết). 

Ông Thượng Công Thuận lên ngũi ghế nghị trưởng yêu câu hội 


đẳng yên lặng một phút để tủ lòng tiếc mễn ông nguyên hội đẳng 
Biaille de Langibaudière. 

Ông An núi đến bản kiến nghị của ủng về sự bất công trung việc đặt 
các tión thuế tăng bình bị và yêu cầu toàn thể hội đồng quyết định. 
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Ông de Lachevrotière cha rằng vấn để ấy ra khỏi quyên hạn của 
Hội đẳng quản hạt. Và cho hội dẳng hay rằng về việc quốc phòng 
ông Mlandelt! chỉ ra lịnh cho ông Brévi¿?! dự định 65 triệu phạt 
lãng! thải. 

Thể mà có nhiều ông hội dũng hửa với ông toàn quyển sẽ bỏ 
thăm chuẩn y đến 130 triệu phạt lăng. 

Kết cuộc: bản kiên nghị của ông An bị taàn thể hội đồng bác. 

Ông Trấn Văn Khá đạc một bức điển tin của cúc ông hội đồng 
Annam đã thảo sẵng [sẵn] gởi cho ông tổng thống, ông tổng trưởng 
Bộ Thuộc địa, yêu cầu toàn xá chánh trị phạm Tông ID) dng để cho 
tần chúng bắt bất bình. 

Toàn thể hội đỗng chuẩn bức điển tín ấy. 

Hội đồng quản hạt nhận được rất nhiều bức điển tín của các giới 
lao động yêu cầu đại xá chánh trị phạm, thì hành triệt để luật lao 
động, được quyền lập hội chống phát xít... "0U. 

Cuỗi thập niên 1930, những người có khuynh hướng chính trị 
ôn hỏa như Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, Lễ Quang Liêm 
đa số thuộc nhóm Lập hiển không còn có thể lực trên chính trưởng 
nữa và nhường chỗ cho nhóm ” Tranh đấu” gồm đa số thuộc cộng 
sản đệ tứ. Khi ông Chiêu xin vào đảng Xã hội cấp tiễn thuộc phe 
tả nhưng không phải cộng sản, thì đa số hội viên của đảng này đã 
không đồng ý và bác đơn xin vào đẳng của ông Chiêu. Công luận 
bán (24/6/1939) cho biết chỉ tiết như sau: 

“Hảng Xã hội cẩn tiến 

Không khửng nhận cụ Bùi vào đẳng 


I. Ông Mandil là bộ trưởng Bộ Thuậc địa. 

3. Jules Hrẻviẻ, dược Chính nhù Mặt trận bình đân ở Pháp bổ nhiệm làm toàn quyển lông 
Dương (1836 - 1939). 

3. Hay phật lăng, Iranc, tiển Íranc. 

4. Trìng An bán, I3/6/1939, tr. 3, 3. 
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Đẳng Xã hội cấp tiễn (chỉ nhánh Nam kỳ) trang phiên nhằm đại 
hội thường miền tỗi hôm kia, dưới quyền chủ tọa của ông Seurin, 
hội trưởng, Đã Hữu Thình, phó hội trưởng, và một nhằm đông đảng 
viên cú bác đdn xin nhận đẳng của âng Bùi Quang Chiêu, bằng mật 
cuộc trưng cầu ý kiến công khai giữa đại hội, chủ không nhải bằng 
cuc hỗ thăm bí mật. 

Hấu tất cả đẳng viên cú mặt đều dd [gid] tay ra dấu không bằng 
lòng cụ Bủi vào đẳng và có nhiều người đứng lên giải tả về đời chánh 
trị của cụ và tại sao họ không “chịu” cụ. 

Cụ Bùi mà không xứng đáng làm một đẳng viên X.H.C. T-t" là 
đều [điều] mà chúng ta có thể nghĩ ra được dễ dàng”P” 





ng Bủi Quang Chiêu 
(Nquốïr Squverdirs ef Notabilites rwlochine, 
Editinns du Găouwernerment Gánral de ['Indochine, IDED, 1843, tr. 1 1). 


Sự kiện öng Thâu được đắc cử vẻ vang và vì sao mả rất nhiều 
cử tri, đa số là có học, khá giả và thuộc giai cấp tiểu tư sẵn lại bẩu 
cho ông Thầu, một người theo đệ tứ quốc tế đại diện cho giới thợ 
thuyển, nghèo khó không có cơ hội được làm cử tri, đã được tờ 


I. Xãhội cắp tiến. 


1. Công huận hán, 24/6/1939, tr. I. 
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Cảng luận báo số ngày 24/6/1939 giải thích trong một bài xã luận 
như sau: 

“ Một vẫn để tâm lý 

Thử dẳi tìm một lãnh tụ tiểu Hử sẵn trí thức 

Bất cử một phong trào nào cũng cân phải có lãnh tụ. Lãnh tụ 
là cây cà, lãnh tụ là hướng dạo. Quần chúng rung động khi nghe 
lãnh tụ kêu gọi, quân chúng hãn [häng] hải xông nha khi nghe lãnh 
tụ xúi biểu, giục thúc. Giữa lãnh tụ và quân chúng có một sợi giây 
[dãy] vô hình thuộc về tình cảm trôi buộc khẳm khit với nhau, quần 
chủng sùng bái lãnh tụ, chết sẵng với lãnh tụ. Quân chúng cảng giác 
ngộ vì chủ nghĩa bao nhiêu, thủ sự thử phụng lãnh tụ càng tặng vẻ 
huyễn bí bây nhiêu. 

Với quân chúng nhát xít Ÿ, Miussolani là ông Ducc. 

Với quận chúng phát xít Đức, Hitler là ông Euehrer. 

Duce hay FPuEhrer gì cũng có ý nghĩa là lãnh tụ, là người cẩm 
dẫu. Quận chúng phát xít thủ họ cũng như là một vị thuẫn, cũng như 
dân Ấn Độ đã tôn Gandhi là ông thánh Mahatma. 


Những dân lộc bị án bức, thường gửi số phận mình chủ những 
"ông tưởng trôi” tự đâu dua đến một tên thự sơn quên mười mấy 
năm vỀ trước, bữa đói, bữa nú, nay nghiềm nhiên làm chúa tể cả 
triệu người Nhụt Nhĩ Mãn. 

Dân chúng Đông Duưdng, vì đời sống khổ sử nên vẫn thường để 
hy vụng mình nơi những người làm chánh trị mà thời gian qua, để 
tủ rằng họ không đủ tài bộ dâm đương cái trách nhiệm nặng nễ của 
quốc dân đã phỏ thắt. 

Cụ Phan Bội Châu, sau mấy mudđi năm bên ba nơi hải ngoại, 
nay phải ảnh mai một ở sông Hương, thỉnh thoảng bản được vài 
bài bảo mà sẵng. 

Ông Nguyễn An Ninh, trong một lúc đã làm sôi nổi nhan tâm, 
ngày nay tuy nhân đông dân chúng củn cảm miễn, không hoạt động 


TH 


gì dược hơn là cách íL năm bị bắt nhất khám tù, mà thời giờ nấy 
cũng phải la hán cao ddn hoàn toàn để nuôi cũn. 

Đồ là những người có tâm chí cách trạng dầu sao họ cũng không 
đãi chí hưởng. 

Còn nói chỉ những đời “lãnh tụ” đã làm tiến, những chí sĩ để 
rình mù tỗ cáo quấn chúng. Mỗi một phong trào qua, một cuộc phản 
khán [kháng| nào đỏ điểu có xảy ra Ít nhiều lãnh tụ. 

Mật cụ Bùi nhảy vọt lên ghế hội dũng thượng nghị viện thuậc 
địa chẳng phải là da nhang trào của Nguyễn An Ninh và dâm tang 
cụ Phan Châu Trinh đã sao? Mã ngày nay ông Bùi Quang Chiêu là 
người thể nào đổi với quân chúng? 

Một ông Lễ Quang Liêm dit Bảy, nhữ lên mặt dạo đức bình vực 
quan lại thuê trước, mà đắc cử Hội đồng quản hạt khóa vừa qua. 
Biết bao nhiều người thất vọng, cảm hữn nản ghêt! 

Ôi lãnh tụ là lãnh tụ. 

Giờ đây mỗi này sanh ra thử lãnh tụ lao động, chí sĩ và sản. 
Không biết cải số phận của thử lãnh tụ mây sẽ thể nào, chả hiện giờ 
nú đương đặc thải. 

Giai cấp cần lao, họ không cẩn lãnh tụ ô đâu đến. Đi sỗng vất 
vi hằng ngày buộc lùng phải luân luôn ranh đấu với chủ, tự họ sẵn 
đặt mặt trận của họ, tự ddo la chăm la đến vận mạng của họ, tự do 
đãi dẫu với những sự ấp bức và bác lật. 

Bởi vậy mà hụ không ở lại nơi những người núi rằng hoạt bác và 
hùng hẳn. 

Lao động có tổ chức của lao động. 

Nông dân có tổ chức của nông dân. 

Quận chúng cách trạng có tổ chức cách rạng. 

Lãnh tụ của họ, do trong giai cấp của họ mà xuất thân. 

Không tên tuổi, nhưng rất yêu mễn, vì đẩy chỉ quả quyết và dám 
hy sanh tất cả gia đình thân thể. 
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Nay đây, mai đó, khi bị lính rượt, húc làng vậy, khi trấn trong 
rững, buội [bụi]; những chiến sĩ ấy mỗi thật lãnh tụ của quân chúng 
cẩn lao. 

Ngày nào người ta biết tên của họ, là ngày họ bị bắt, bị kết án, bị 
tù, bị đây. Rồi chẳng may nếu không chịu được những khổ cực ä Côn 
Đán, họ có chết di, thì chỉ có người đẳng cảnh ngộ hay biết mà thôi. 

Đá là những lãnh tụ cách mạng thành thật. 

Đủ là những lãnh tụ của quấn chúng lao khể. 

Ngoài ra giai cấp tiểu từ sản trí thúc cũng cần dùng lãnh tụ của 
hụ nữa. 

Tiểu tư sản không dâm cương quyết như thợ thuyễn. 

Tuy họ cũng bực tức, cũng bất bình những sự trải ngược của chế 
độ, sung họ không dám đứng lên lãnh dạa phạng trào phản đãi. 

Thợ thuyễn bị áp bức, dám đình công phản đỗi. Rủi bị sa thải họ 
cũng cam bụng không phải là ä nhà họ dư đả, vợ cạn không túng bấn 
dầu, nhưng họ cử tranh dẫu. 

Thấy thụ bị chủ rẩy mẳng, quam lại bị sụt lưững, chưữa chắc có cái 
thái độ cương quyết như những người lan động. 

Bởi cô ấy tiểu tư sản, trí thức sẵng [sẵn] sàng hoan nghinh những 
ngưửi nào rà họ cho là “dám ăn dâm nói” để làm thể cho họ cải 
công việc phản đãi mà họ không dám làm, 

(Quan niệm một người mà tiểu Hừ sản trí thức tân sùng làm lãnh 
tụ là học giỏi, dám chi cảng, to Hếng rộng hạng phản đối không rụt 
TÈ, dâm hy sanh. Ngoài ra ý kiến chẳnh trị của lãnh tụ ấy có nguy 
hại thể nào, họ không thêm biết đến. 

Cuộc bả thăm ngày 30 Avril vừa rối là một bằng cổ. Tiểu tủ sản 
trí thức đã tìm được Tạ Thu Thâu người lãnh tụ lý tưởng của họ. 

Tạ Thu Thâu học giỏi nội Hếng Pháp rành, cứng đầu, bị bại xuội 
[xui] trong lúc bị giam cẩm và dễ thung. 


“41s 


Bãy nhiêu là đủ cho hạ, và những người viết "báo mướn” đưa 
lên tật hực. 

Tạ Thu Thâu lãnh tụ của tiểu tứ sản trí thức, một phần tử của 
thần chúng, tiẩu rằng Tạ Thu Thâu và nhúm chánh trị “Tranh đấu” 
không ngủt kêu "Cách trạng vô sản”. 

Từ lãnh tụ lao động, đến cả lãnh tụ tư sản, để coi sự hành động 
của (nh chiến sĩ đệ tử quốc tế sẽ thế nào? 

Anh sẽ làm sao để giải quyết vẫn đề quốc gia trong sự chủ trưởng 
cách rang vô sản? 

Anh sẽ làm sao dung hòa sự tin cậy của cử trí với những câu kêu 
go cách mạng trang Hội đồng quản hạt! 

Anh sẽ làm thế nàn đừng nghĩ rằng không cỏ nạn ngoại xâm, 
trang khi chiếc tàu Phini+*' đã rủi rũ chìm làm thiệt trạng 71 sĩ 
quan và thủy thủ cách vịnh Cam Ranh không dây 20 cây số! 

Phụng Minh”Ẳ), 


Vừa đắc cử vào Hội đồng quản hạt chỉ được vải tháng thì ông 
Tạ Thu Thâu lại bị tòa hỏi về các bích chương trong cuộc bẩu cử 


I. Thật ra là Phẻnix, lầu ngẩm của hải quân Pháp bị chìm ngày 15/6/1939 gẩn vịnh Cam 
Ranh. Nlúễu người nghĩ ngữ là có sự phá hoại nàn đỏ của phe trục vì trước đá chỉ Lrangr 
vúng chưa đẩy một tháng, hai tàu ngắm vừa mới dáng khác của phe đống minh Pháp đều 
lị chìm, mỗi của Äfÿ, chiếc Squalus, ngày 33/57/1939 và mỗi của Anh, chiếc Thrlis, ngắy 
1/6/1939. Các vụ chìm đếu rất hí ẩn, gây thiết mại cho nhiều sĩ quan vả thủy thủ. Hán Sải 
Gòn (27/711939) cú đăng sự kiện Hỏi đẳng quản hạt Mam kỳ đã bay ra Cam Ranh làm lễ 
truy điệu các nạn nhân người Việt như sau: 





"Bữa trước chúng tôi đã đăng tin chủ bạn đạc hay rằng mãy ông Hội dỗng quản hạt đi máy 
bay ra Cam Ranh để làm lễ truy điệu cha những nạn nhân Ännam trang tàu Phénix. 
Hãy là tình chiếc thủy nhí cư đưa các ông đi Cam Ranh. 
Trang hình nấy người đứng, đầu trần là vị thấy chùa cũng di với các ông hội đẳng, người 
ngỗi gấn hên là ông Trần Văn Khi” 

1. Công luận hán, 14/6/1939, Ir. I-2 
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Hội đồng quản hạt vừa rỗi. Ong Phan Văn Hùm, giám đốc tử 
La LuHte cũng bị bắt giam vì trong giấy tuyên bố ra tranh cử Hội 
đồng quản hạt có hai cầu phản đối ngắn quỹ chiến tranh và phản 
đối dự bị chiến tranh. Và ông quản lý từ báo La Luifte, Nguyễn 
Văn Qua, cũng bị hỏi trong lúc đang bị giam cắm, về các bài báo 
đã đăng trên tử La Luife, nội dụng chống sự gia tăng quốc phòng 
của Pháp để sửa soạn chiến tranh. Ngày 20/6/1939, mật thám đến 
viếng tòa soạn La Luife mục đích đòi các ông La Lutfe đến tra hỏi 
ai đã chủ trương chỗng gia tăng ngân sách quốc phòng ghi trong 
lịch trấn (chương trình). Tờ Ngày nay (24/6/1939) đã tường thuật 
như sau: 

“Nhằm La LuHe bị khám xét lần thử hai 

Ba giờ chiều thứ ba rỗi, nhằm La Lutte (Tranh đâu) lại bị viên cò 
mật thâm đến viếng nữa. Những lẫn này không khám xét lỗi thôi, 
Chỉ gũ tâm ” lịch trần” ẳã đa sảu âng Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, 
Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Trấn Văn 5T và Nguyên Văn Số 
ra tranh cử nghị viên quản hạt mỗi rối. 

Những người thường ở giữ bảo quản chỉ bị hỏi ba câu mà họ trả 
lời “không biết” là: 

- JÄi Viết lịch trắn? 

- Ji đem in? 

- Nhà in nào in? 

Thể rỗi ông củ gũ tâm lịch trẫn dân trên tiững mang về, sau khi 
để giấy lại đòi sảu chiến sĩ ấy đến trả li mãy câu hi... 

Ra trước pháp luật 

9 giờ sảng hôm sau, các ông Phan Văn Hùm, Trấn Văn Thạch, 
Phan Văn Chánh và Trần Văn Sĩ lại tự hành chính đại biện. Ở đây, 
viên củ mật thám Vidal hỏi ông Hàm: 


- Ai đặt chương trình của nhóm La LuHe? 
I. Ngàynay.R/7/1939, tr 18. 
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- Tôi. 

- Mục đích của ông khi đặt chương trình mày? 

- Đặng ra Iranh cử nghị viên quản hại. 

Rỗi viên củ mật thám hỏi: 

- Tại sao trong chương trình có những câu: Phản đổi ngân quỹ 
chiến tranh; Dự bị quân sự, và đòi: rút ngân quỹ chiến tranh đãng 
tủa kinh, làm cầu... 

- Đó là những điểu thỉnh cầu của xã hội. 

Viên cả mật thám lại hải: 

- Tại sao lại phản đỗi “ngân quỹ chiến tranh”? 

- Chúng tôi theu đuối chương trình rũ rệt. Hòa bình xã hội. Phản 
đãi “ngân quỹ chiến tranh..., bởi vì nếu còn ngân quỹ chiến tranh” 
thì chính phủ phải tăng thuế và tăng thuế tức là có hại cha hạng cẩn 
bao, là những người mà tôi thay mặt và bệnh vực. 

Tôi phiên các ông khác vào. Những câu trẻ lài của ông Hùm chỉ 
khác là hỏi ai đặt chương trình - tức là lịch trần - thì các ông bảo 
không biết thôi. 

Trần Văn Lai (Sài Gòn)”, 

Công luận báo (23/6/1939) cũng cho biết ông Thâu bị bối thấm 
kêu đến tra hỏi vào ngày 22/6/1939. 

“Tạ Thu Thâu ra trước phòng bỗi thẩm 

Chiều hôm qua Tạ Thu Thâu dã bị ông Chevalier, bối thẩm phòng 
nhữt đòi đến để hỏi về vụ những từ lịch trấn tuyển cử Hội đồng quản 
hạt của nhằm ” Tranh đẩu”. 

Ông bồi thẩm chỉ đòi một mình Tạ Thu Thâu thâi. 

Cũng như ử sử Hành chánh đại biện Tụ Thu Thâu khai rằng 
mình tản thành những lời lẽ trong tô lịch trần tuyển cử nhưng mình 


I.  Ngủy nay, 24/6/1939, tr 21. 
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không biết tắc giả là ai vì lúc thần ra những từ lịch trấn ấy mình bị 
biệt xứ à Mỹ Tha. 
Sau khi khai xong Tạ Thu Thâu được tự do ra về. 


*+ự'# 


Cũng chiếu hâm qua ông bồi thẩm Chevalier lại đòi Nguyên Văn 
Qua quản lý báo "Tranh đầu” đương bị giam tại Khám Lên để hỏi 
VỀ những bài chẳng quốc phòng dã dũng trong báo "Tranh đẫu” và 
những lịch trần tuyển cử của nhóm ấy”). 

Tờ Tranh đấu bị cấm xuất bản từ đó. Khi Chiến tranh thế giới 
thứ hai xảy ra vào tháng 9/1939, hiệp định không xâm phạm lãnh 
thổ giữa Đức Quốc xã và Liên Xô được ký kết giữa ngoại trưởng 
Ribbentrop và Molotov làm Pháp và đồng minh lo lắng. Ở Pháp 
đang có chiến tranh với Đức, đảng Cộng sản Pháp vì thể bị cấm 
hoạt động vả giải tán, các tỉnh thành nơi đẳng Cộng sản Pháp đang 
cẩm quyển bị chính phủ Pháp ở Paris giải thể. 


I. Công huận bản, 23/6/1939, tr. l. 
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Chương IV 
SÀI GÒN VÀ NAM KỶ 
TỪ THẾ CHIẾN THỨ HAI 
ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
(1939 - 1945) 


—_.B__— 


Ở Đông Dương, cũng như ở Pháp, một lần nữa do lo sợ 
nguy cơ nội bộ khi cộng sản quốc tế (Cominiern) Ủng 
hộ Liên Xõ trong hiệp ước với Đức, chỉ đạo chống Pháp và đồng 
minh, nên chính quyền đã ra lệnh thiết quân luật và bắt rất nhiễu 
nhân vật chính trị có liên quan đến cộng sản đệ tam và đệ tử; trong 
đỏ ngoài các đệ tam, đệ tử như các ông Tạ Thu Thâầu, Trẩn Văn 
Thạch, Hỗ Hữu Tưởng, Trấn Văn Sĩ, Bùi Ngọc Tỷ, Huỳnh Tạo còn 
có ông Nguyễn Văn Sâm, chủ tịch Hội Nhà báo An Nam ở Nam kỳ 
(Amicale des laurnalistes AnHarmites de Coachinchine, ATLAC). 

Hội đồng tranh chấp hành chính Đông Dương (Conseil du 
CGantentieux AdministraHƒ de Í Tndochine] nhóm họp ở Hà Nội vào 
tháng 10/1939 để giải quyết các vụ tranh chấp. Trong đó có vụ ông 
Vương Quang Nhường yêu cấu giải quyết vụ hai ông Tạ Thu Thầu 
và Phan Văn Hùm ứng cử không hợp lệ. Hội đồng tuyên bố võ 
hiệu chức vụ đại biểu Hội đồng quản hạt quận 2 của hai õng Thầu 
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và Hùm. Ông Trần Quang An cũng hị tuyên bố bãi nhiệm đại biểu 
quận 5 do ông Trương Kinh Vi khiếu nại”. 

Sau khi hai ông Tạ Thu Thầu và Phan Văn Hùm bị bắt, Hội 
đồng quản hạt đã để cho ông Huỳnh Thiên Kim và Trần Văn Sang 
thay thế ông Thâu và Hùm đại diện cho cử tri quận 1. Trong cuộc 
họp đấu tiên của Hội đồng quản hạt sau khi Thể chiến thử hai vừa 
mới khởi sự, ông Kim đã tuyên bố như sau: 

"Mặc dù dược hầu đại điện chủ cử trí ủ Trà Vĩnh và Bến Tre, 
những tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ quyển lợi cử trì ở địa hạt quận ], 
mà không quên lãng bảo vệ quyển lợi cử trí ằ địa hạt Trà Vinh và 
Bến Tre mà tôi dược bầu làm đại điện. Sẽ không ai ở địa hạt này hay 
địa hạt khác sẽ than phiên về sự hợp tác khiêm tũn mà tôi sẽ mang 
lại ở nơi dại điện dân quan trọng nhất Nam kỳ”) 

Khi nghị định bãi đẳng Cộng sản được ban ra, các ông Nguyễn 
An Ninh, Nguyễn Vẫn Tạo và Nguyễn Văn Sơ cũng đã bị bắt ở Mỹ 
Tho và giải về Sài Gòn giam ở Khám Lớn. Tờ Tràng An (10/10/1939) 
đã đưa tin như sau: 


“Cúc ông Nguyễn Am Ninh, Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Văn Sở 
bị giam 

Trước kia về một vụ kiện báo “La Lutte” mấy ông Nguyễn An 
Ninh, Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Văn Sơ của từ bán ấy đã bị bắt 
à bị án giam. 

Khi hết hạn, vì án xử không cho ở Sài Gàn nữa, nên ba ngưữi đã 
về ở Mỹ Tha. 

Vừa rỗi sau khi có nghị định bãi đảng Cọng [Cộng| sản, ba 
người ấy đã bị bắt, giải về Sài Gòm. Quan thẩm ân Chevalier đã hải 
uaà giam ba người tại Khám Lân Sài Gòn””), 


I. Le Nnưrtrlmie đTrrtichinr, 29/10/1939, Ír. 6. 
3. LÉrha Annami, 18/10/1939, tr. 1. 
3. Thằng An bản, 10/10/1939, tr. 2. 
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Như vậy tất cả các đẳng phái từ đệ tam, đệ tử cho đến những 
người ngoài các nhóm trên nhưng có khuynh hưởng mà nhà cẩm 
quyển cho là khuynh tả đều đã bị bắt và giam sau khi Thế chiến 
thứ hai xảy ra. 

Tất cả những người bị bắt trong thời kỷ thiết quần luật này được 
mang ra tòa xử về tội làm rối loạn trị an. Tờ Sải Gòn (14/10/1939) 
cho biết phiên tòa xử các yếu nhần dính dáng tới tòa soạn và quản 
lý tờ La LuHe vì đã có những bài viết mà nhà cẩm quyển cho là 
có Lánh cách làm rối loạn trị an trong xứ. Báo La Luife mỗi số in 
1.000 hoặc 2.000 bản. Tòa đã tuyên án Nguyễn Văn Quả (quản lý) 
2 năm tủ, Phan Văn Hùm 5 näắm tù, Nguyễn Văn Tiên 2 năm tủ, 
Trương Văn Hai 2 năm tủ, Phan Văn Chánh 3 năm tù, Trẩn Văn Sĩ 
2 năm tù. Ngoài án tủ, tất cả đếu bị 10 nắm biệt xứ và mất quyển 
công dần. 

Lúc nảy Tạ Thu Thâu đã đi khỏi Đồng Dương với mục đích 
dưỡng bệnh và cũng nhận thấy tình hình chiến tranh sẽ là dịp 
có thể liên hệ với lực lượng quốc tế bên ngoài. Tuy nhiên khi đến 
Singapore thì ông bị chính quyển Anh bắt. Ngày 18/10/1939, tàu 
Sontay của Công ty dịch vụ hàng hải (Messageries Maritimes) cập 
cảng Sài Còn với rất nhiều công chức trở lại Đông Dương sau khi 
đang nghỉ phép nhưng được lệnh phải trở lại nhiệm sở ngay lập 
tức vì chiến tranh. Trên tàu cũng có Tạ Thu Thâu bị bắt ở Singapore 
và bị trục xuất nên khi tàu ghẻ Singapore đã dẫn độ Tạ Thu Thầu 
về Sài Gòn, 

Kế tiếp là các ông Tạ Thu Thầu, Trẩn Văn Thạch, Hỗ Hữu 
Tưởng và những người khác ra tòa. Tờ 5ä Gòn (10/4/1940) có tìn 
bài về buổi xử ở tòa án tiểu hình, diễn tiễn đẩy đủ về lập luận giữa 
biện lý và các luật sư bảo chữa trong buổi xử án như sau: 


“Tin tòa án 


Các yếu nhữn cạng [cộng] sản ra tàa 
I. Le Naưwellife đTmilnchine, 22/10/1939, Lư. 6. 
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Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Hỗ Hữu Tưởng... 
Ông Nguyễn Văn Sâm, hội trưởng Hội AJAC cũng bị cáo về tội 


kìm rỗi cuộc Hrị an 

Đã một nhằm cọạng sản ra tàa hỗi nọ. Bây giữ lại đến hai nhóm 
nữa ra tàa tiểu hình bữa thử ba da quan chánh ấn Pierre chủ tọa, 
quan biện lý Bonin buộc lội. 

Mã lần nấy, những yếu nhữn, những lãnh tụ đệ tam, đệ tứ, mỗi 
bị dem ra xử. Trên ghế bị của nhữn người ta thấy đủ mặt: Thần 
Văn Thạch quân áo tây đàng hoàng, Tạ Thu Thâu quấn áo bà ba, 
chu thang guốc, tắt có về kém tỉnh thân han trước, hình vóc không 
dược tập như trước nữa, Hỗ Hữu Tường với hộ mặt tmd tàng vì 
Lý thuyết: người ta còn thấy ở hai đầu ghế thử nhút, hai âng cựu hội 
đống Vũ Công Tổn và Nguyễn Văn Sâm, rũ ra hai nhà trưởng giả 
phủ hào mà cũng bị khép vào lội... cạng sản. 

Phiên nhằm buổi sảng 

Vì số bị cáo nhữn rất nhiễu nên tòa án phải chỉa ra từng tốp. 
Song lội trạng của họ thì không ngoài hai lội lập hội trái phép và 
âm rnứu làm rỗi cuộc trị an. Người thì bị cán về cả hai, người thì 
bị một tội. Theo xu hướng chánh trị của họ, tòa phân những bị cáo 
nhữn ra từng nhằm: Tranh đấu (đệ tử quốc tế), Dân chúng, Thanh 
niên dân chủ, Ủy ban thợ thuyền Sài Gòn Chợ Lớn (đệ tam quốc tế) 
tà nhằm Tìa sảng (nhằm cọạng sản không theo đệ tam, không theo 
đệ tử). 

Sảng thứ ba tốp thứ nhút gỗm củ 22 người sau nãy đã đem ra xử: 


Nguyễn Thị Lựu, Nguyễn Thị Hai dit Soc, La Viết Lợi, Lu Quang 
Vinh, Bủi Ngọc Tỷ, Bùi Văn Bạt, Hoàng Văn Tranh, Huỳnh Tạn, 
Đăng Văn Kỹ, Huỳnh Văn Nho, Nguyễn Văn Hùng và MLM. Vũ 
Công Tân, Trưởng Lập Tạo và Nguyên Văn Sâm. Củn 6 người khiếm 
diện là: Nguyễn Công Nghiệp, Trần Văn Mại, Trần Huỳnh, Nguyễn 
Văn Beo, Đã Văn Điểm, Nguyên Vũn Phái. 
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Quan chánh án kêu bị cáa nhữn thứ nhút là M. Võ Công Tỗn 
lên hải. Ngài nói trước hết bị cán nhữn nghe rằng tùa cấm họ không 
đợc “diễn thuyết” ai có đều [điều] gì để gữ tội thì mới được nói. 

Ông Võ Công Tân bị cáo là gián tiến cho các củ quan đệ tam quốc 
tế. Cg không nhận những lời tòa buộc ông. 


Các bị câu nhữn khác cũng có một cách gũ tội chung là họ khai 
rằng họ không có lập hội kín và không hoạt động ơi để làm rỗi cuộc 
trị an. Trong số những người nấy, có một số bị bắt vì đã lập ra hội 
ái hữu thợ giặt. 

M.M. Nguyễn Văn Sâm, Tạ Thu Thâu 

Người ta chủ ý nhút đến hai bị của nhữn trung huổi này la M.M. 
Nguyễn Văn Sâm và Tạ Thu Thâu. 

M. Sâm khai đại khái rằng ông là hội trưởng hội Liên hữu báo 
giải nên ông thị hành những điêu mà bạn trị sự đã quyết nghị. 

Quan biện lý xin tòa chủ ÿ‡ rằng những bản kiến nghị của hội 
.AJAC phần nhiều là da M. Trấn Văn Thạch thảo ra, và ông Sâm có 
cảm tình mật thiết với phải đệ tử quốc tế. Ông Sâm liền cãi lại rằng 
hãi ra tranh cử Hội đẳng quản hạt chính ông (ỉi đương đẫu số La 
Luite và bị báo chí của phải đệ tử công kích kịch liệt. 

Đến lượt M. Tạ Thu Thâu khai. 

M. Thâu hơi nặng tai nên lắm câu hỏi của quan chánh án, ông 
nghe không rõ, đại khái M. Thâu khai rằng ông được tha vào hỗi 
tháng Mars 1939, 3 thẳng trước khi mãn hạn tù. 

M. Thâu được phép ở Sái Gòn - Chữ Lân có 6 giờ đẳng hỗ đãng 
viếng cử trí. Sau nãẫy ông hữa với quan thững đặc rằng ông không dự 
ào cuộc hoạt động chánh trị nữa và đã giữ lãi hứa nên được sử mật 
thẩm làm phúc bẩm tốt rỗi quan thống đắc mới cho ông ở Sài Còn 
duiãng bịnh 1 ngày. Sau thửi gian ấy, cũng do các tử nhúc bẩm tốt 
của sở mật thám mà quan thẳng đặc chủ phép M. Thâu di Singapore 
uà cấp giấy thông hành đặng qua Pháp điều trị. 
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M. Thâu kể đến lúc ở Singapore sẵn xuống tàu qua Pháp thì xảy 
ra cuộc chiến tranh, nhà đương cuộc Anh liên bắt giam ông và đưa 
vể Sai Gòn lấy cử rằng M. Thâu chua đóng khoản tiển 5 đẳng đã la 
bà số thuế của người đến neu, trú. 

Lời buộc tội. Lời bào chữa. 

Những lài khai của các bị câu nhữn khác, không có gi quan trọng, 
phẩm nhiễu điêu tung tự nhĩ nhau. Vậy mà tòa hỏi cung họ cũng 
phải đến Ï Ï giờ mi xong. 

Quan biện lý Bonin đứng lên buộc tội. Ngài xin tòa trị tội thật 
nặng những đẳng viên cụng sản vì họ là kẻ thù bên trong, La phòng 
thủ để đãi phả với kẻ thù bên ngoài chuúa đủ, củn phải lo bài trừ kẻ 
thù bên trang nữa. Quan biện lý nhắc đến vụ án cụng sản bên Phán 
và xin trừng trị thẳng những đẳng viên cụng sản ủ bên nãy để làm 
gương chủ kẻ khác. Ngài đọc lên những đoạn trích dịch trong các 
bài bảo, các truyền đu cụng sản, phản đổi quc phòng, có những 
tử tưởng bài Pháp. Quan biện lý kết luận xin tòa vì sự tự vệ (aulo- 
t[Ense) chung mà làm án họ thật nặng. 


Có 5 trạng sư bảo chữa cho các bị cáo nhữn trung vụ mấy. ng 
nào cũng tận tâm bình vực thân chủ của mình và dùng hết tài hùng 
biện để cãi chung chủ các bị cáa nhan. Chúng tôi chỉ tắm lược ra đây. 


Trạng sử I)esgrand bình vực cho hai cô Nguyễn Thị Lựu và 
Nguyễn Thị Hai dit Soc, cãi trước hết. Ông xin tòa đừng đứng về 
phương điện chánh trị mà xử vụ nấy mà chỉ nên đứng về phương 
diện luật pháp mà thôi. Lúc mới xẩy ra chiến tranh thì còn có thể nói 
rằng tủa cần bắt giam các phần tử bạo động vì la họ nguy hiểm. Song 
quan tuàn quyển đã ban hành sắc lịnh hỗi tháng Octobre đặt ra các 
trại giam (camp de cancentratian) thì pháp luật chẳng cẩn can thiệp 
vao vì chánh phủ dín theo sắc lịnh ấy đã cú đủ quyền bắt giam những 
kẻ nàa có hại chủ xã hội. 


Nói riêng về hai thân chủ của ông, trạng sư Desgrand nỏi rằng 
không có bằng củ ơi buậc tội họ hết. 
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Trạng sự Zevacco cãi cha Trấn Văn Sĩ cú nhắc lại rằng ẳã có lấn 
trước tòa nhúc ún, thân chủ ông tuyên bố rằng: “Những từ tưởng 
nào bài Pháp tức là nghịch với tư tưởng tôi”. 


Trạng sư xin tòa tha chủ ST vì dầu anh ta là đẳng viên cọng sản 
nhưng không có ác cảm với người Pháp. 

Trạng sự Trịnh Đình Thảo cãi ch. MẪM. Tạ Thu Thâu, Nguyễn 
Văn Sâm, Đặng Văn Ký. Trước hết ông xin tòa hãy tân trụng cải 
nguyên tắc phân chia củng quyển nó là sự vẻ vang của công lý nước 
Pháp. Đãi với các kẻ nguy hiểm, chánh phú đã có trại giam (camp 
d£ concentration] uậy luật pháp khỏi phải can dự vào việc làm của 
chánh phủ. Rỗi trạng sư Tháo gũ tội ch. mỗi người trong 3 thân chủ 
của ông. 

Trạng sư Vưdng Quang Nhướng cãi cha. MIM. Vũ Công Tổn, 
Huỳnh Tạa, Bùi Ngọc Tý. Ông cãi rằng vì quyển lợi của nước Pháp 
ở xử nãy vẫn được tôn trọng, vì sự bình tĩnh vẫn giữ dược dâu là 
khi chưa bắt giam những đẳng viên cụng sản nấy, nên xin đừng cho 
họ là quan trụng lắm. Vả lại hồi bảu [bẫu] cử Hội đồng quản hại, 
chánh phủ Phản đã rộng lượng chủ các đẳng viên cụng sản ng cử 
với những tư Hằng chánh trị của họ thì bây giờ không lẽ tàa án lại 
làm tội họ vì những tử tưởng ấy. 

Trạng sử Nhường cãi riêng cha từng thân chủ ông và quyết rằng 
không có bằng cử ơi buậc tội họ hết. 

Đến trạng sư Vivies cãi sau chối. 

Ông bình vực cho hai người là M. Nguyễn Văn Sâm và củ Nguyễn 
Thị Lựu là hai bị cáo nhữn đã có trạng sự bào chữa cho rỗi. 

Với tải trào phúng của mình, trạng sử Vivies cai chủ ông Sâm làm 
cho cả tàa phải nên cười không được. 

“Thân chủ tôi làm hội trưởng một hội, người ta gỗi thủ đến, 
không lẽ lại không lãnh. Rỗi lãnh thử rủi phải thử của một lay cụng 
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sản nào rỗi sẽ mật thám khám được, tức là bị khép vào tôi làm rỗi 
lnan trị an! 

Vậy nay tai nếu có tên cạng sản nào viết tha cha quan chẳnh ân, 
mà ngài vô ý lãnh thơ, búc ra xem rỗi cũng là tội uạ sao?” 

Đại ý ông Vivies cñi vậy. Cùn về lội củ chưn trong một “hội Hải 
phép” trạng sử nói rằng hội ATIAC cú chánh nhủ cho nhép đàng huàng 
uậy sao ông hội trưởng của nó lại bị khén vào tội ấy. 

Tòa phe ông Viviẻs cãi xong đã quả 12 giữ trưa, tuyên bổ luẩn 
tổi sẽ tuyên in VỀ vụ mấy, 

Củn một vụ nữa chiểu thử ba lại xử tiếp. Trong nhóm mấy có 
Trấn Văn Thạch, Hỗ Hữu Tường và chừng 30 bị cán nhữn khác”U?. 


Sáng ngày 20/4/1940, tòa tiểu hình dưới sự chủ tọa của ông 
chánh án Pierre đã tuyên ản 57 người, trong đó ông Tạ Thu Thâu 
5 năm tù và 1ũ năm biệt xứ, Trần Văn Thạch 34 nắm tủ và 10 nắm 
biệt xứ, Hỗ Hữu Tường 4 nắm tủ và 1Ũ nắm biệt xứ, Nguyễn Văn 
Sảm 3 năm tủ và 5 năm biệt xứ, Phan Văn Chánh 3 năm từ và 5 
năm biệt xứ, Võ Công Tổn 4 năm từ và LŨ năm biệt xử, Nguyễn Thị 
Tư và Nguyễn Thị Sóc, mỗi người 3 năm tù. Tất cả mất quyển công 
dân trong 1Ũ nắm. Hai mươi người trong số ra tòa thuộc công 
đoàn thợ giặt (Association des Blanchisseurs) được tha bỗng”? 

Hội đồng tranh chấp hành chính đã ra thông bảo ngày 18/9/1940 
bãi nhiệm đại biểu ở Hội đồng quản hạt và Hội đồng thành phố 
đối với các ông Tạ Thu Thầu, Trấn Văn Thạch, Dương Bạch Mai, 
Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Văn Sâm bắt đẩu từ ngày 1/6/1940. 
Quyết định này được thông báo cho biết là dựa vào sắc luật ngày 
26/9/1939 và luật ban hành ngày 20/1/19401 

Kết quả phiên tòa là Tạ Thu Thâu và Nguyễn An Ninh bị kêu 
án 5 năm tù và 10 năm quản thúc. Các ông Tạ Thu Thâu, Phan 


I. - Xải (ốm, l0ƒ4/194B, tr. l. 
3. Le Nnưvwelfirir dđInikwvhine, 21/4/1941, lr. 6. 
3. Le Nnưtelfrie dđTmidoachine, 27/10/1040, lr. 3. 
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Văn Hùm, Trẩn Văn Thạch, Hỗ Hữu Tưởng của nhóm đệ tử quốc 
tế và Nguyễn An Ninh bị đưa ra Côn Đảo (10/1940). Ở Côn Đản, 
bị nhiều cực hình và đói khổ của chế độ lao tù, Nguyễn An Ninh 
trút hơi thở cuối cùng ngày 14/8/1943. Tạ Thu Thầu trong nhiễu 
lấn tù tội, đã bị tật nguyễn, bản thần hất toại, tay mặt không sử 
dụng được. 

Trong lúc bị giam cẩm ở Côn Đảo, Nguyễn An Ninh, Tạ Thu 
Thâu, Lê Hồng Phong và Huỳnh Thanh Thảo bị nhốt chung trong 
một nhà giam gần phòng y tế. Tỉnh tỉnh của Tạ Thu Thâầu thì hay 
sôi nổi, ở đầy có lần Tạ Thu Thâu và Huỳnh Thanh Thảo (Cao Đài) 
đã có tranh luận về duy vật với duy tâm. 

“.. Thế là cuộc tranh luận hai chủ thuyết duy tầm và duy vật sôi 
nỗi. Sôi nổi tửi cả một buổi trưa, không ai nhịn di, càng cãi cảng la 
ta, ràm lên cả khám, làm các anh nằm gân núi đó, không nghỉ ngơi 
gì được. Trung số có Nguyễn An Ninh. Mạnh ai nấy cực lực bình vực 
chủ thuyết của mình, không di được đến kết thúc nào, mà cảng lúc 
càng căng thẳng thêm lên. Quá thế, nhiều anh em khuyên, can trong 
số có Lê Hỗng Phong cười chua chát bảo: 


- Hai anh em tranh luận mà tôi bực quá. Từ sáng sâm tải giả 
có được cái ích lợi đâu? Hay là chung cuộc cũng chỉ có hai ca gạo 
lức không hơn không kém. Hiện giả, chúng ta một thử nạn nhân 
trong cảnh tù đày, và ngày nào cũng loại gạo sâu, khô mục. Ấy 
thể mà đem lý thuyết ra tranh luận, tôi thấy nó trải mùa quả di. 
Chúng ta kẻ vì yêu dân tậc, mễn giỗng nòi trong cảnh nỗ lệ, mới 
làm cách tạng, chịu cảnh tù đây, hy sinh thân thể, đời người để 
đòi cải tự do, đặc lập chủ dân tộc, thì la cái đó di, la chủ cái ngày 
ra khỏi tù đày, làm cải gì trước? Kế hoạch nào hay? Hợp thời, hợp 
lý? Hợp với nhân tâm thì sẽ được tốn tại, củn cải gì ngược lại thì 
sẽ bị sa thải ngay, có gì lạ mà tranh luận cả buổi, cả đảm không 


ai nghỉ ngũi gì dược? 
I.. Hỗ Hữu Tường, "Học thiệt (tùy bút), Văn, số 46, I5/11/1965. 
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Những lài khuyên can, được bút sỗi nỗi một chút, rỗi trở lại sỗi 
nổi thêm. 

Từ những giây phút đầu cho tới nhút chút, Nguyễn An Ninh nằm 
gân đó, nhưng giữ thái độ trầm lặng, không bình ai, bỏ ai, mặc dủ 
uẫn lắng tai nghe, nhưng trang khúc rất thấy lệ vẻ vợi buôn. Đến 
phút tranh luận kịch liệt hơn, thì Ninh từ từ đứng dậy, đi hãy một 
cục phấn sam hô, ngỗi hệt xung đất, vẽ lên trên nến xi mũng một 
bức tranh “BẠN DUẬT TƯƠNG TRÌ” và dưới từ từ khắc từ chữ một 
mẫy câu thủ như thể này: 

"Nước triểu xuỗng bể bảy sa mạc 
Ngao nga lòng, hỏng mắt chủ trăng 
Cam cò lặn lội kiểm ăn 

Thấy mỗi chực sẵn ngũ rằng dịp may 
Tuốt mủ nhọn ấn ngay chìm thịt 
Ngao giựt mình, khép khít vỏ hào 
Bảo rằng: mỉ đã hại tao 

Thị đây chắc nữa niậc trào sẽ hay 
Cò đáp lại: rằng mấy cũng chết 

Rút ruột ruấy chủ hết mi thôi 
Dẳng cũ chưa kịp hết lời 

Ông chài bang tổi nơi sẵn sàng 

Hai tay chân hai chàng vào giả 

Việc đã rỗi còn có nghĩa chỉ 

Than ôi! Bạn duật tương trì 

Ngư ông đắc lợi, chết thì cả hai... 

Khi thây Ninh vừa vẽ, vữa đề thử theo thể thủ ngụ ngôn của La 
Fontaine: Ngao cò cần lộn, ngư ông thủ lợi, thì nhà cách tạng Tạ 
Thu Thâu và duy tầm Cao Đài Huỳnh Thanh Thảo nín lãng ngay từ 
lúc đủ, và chăm chỉ theo dũi từ câu chữ viết của Ninh. 
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Thật là một cách khuyên can có nhiễu ý nghĩa, tế nhị khoa học. 
Nhà đó trà Thâu - Thủa bắt tay nhau, đồng cười xóa... "Út 

Ngoài những người bị bắt và xử ở tòa án, Pháp cũng bắt không 
xét xử và đây đi xa những người họ cho là nguy hiểm, có hại cho 
an ninh. Nhiều đẳng viên cộng sản, và nhiều người khuynh hướng 
Trotskyste hay tôn giáo như Cao Đải trong đó có Trần Văn Giảu, 
Trịnh Hưng Ngẫu bị bắt vào an trí ở trại tập trung cảng (carmpe) 
Tả Lãi giữa vùng rừng núi gần Trị An nơi có nhiều người dẫn tộc 
Mạ sinh sống”? 


IV.1. NAM KỲ KHỞI NGHĨA 


Tối ngày 22 rạng sáng 23/11/1940, một cuộc khởi nghĩa chống 
Pháp do đẳng Cộng sản tổ chức nổ ra khắn Nam kỳ. Báo [cho 
Annarmite cho biết các vùng có sự nổi dậy là ở ngoại õ phía bắc 
và tây Sài Gòn - Chợ Lớn, vùng chung quanh Đồng Tháp Mười 
(Plaine des loncs), vùng tam giác Vũng Liêm, Tam Bình ở Vĩnh 
Long và Cảng Long ở Trà Vinh”?, 


Cuộc khởi nghĩa đã được dự định từ nhiễu nắm trước, dựa 
theo luận cương chính trị của đảng Cộng sản từ năm 1930 là nhân 
dịp khi có chiến tranh để quốc trên thể giới xảy ra sẽ lãnh đạo 
nhân dân làm cách mạng giải phóng!” Trong hội nghị Trung ương 
ở Sài Gòn tháng 11/1939 sửa soạn cho cuộc khởi nghĩa thì nhiều 
đẳng viên bị bắt. Tuy vậy cuộc khởi nghĩa cũng được chuẩn bị vào 
tháng 3/1940 và đến tháng 7/1940 thì Xứ ủy Nam kỳ đã tổ chức 
buổi họp ở Mỹ Tho để nhận định thời điểm nào khởi nghĩa và 
Nam kỳ khởi nghĩa trước hay đợi khởi nghĩa cùng lúc trong nước. 
Sau hội nghị ở Mỹ Tho, Phan Đăng Lưu ra Bắc để báo cáo và xin sự 


I. Phương Lan Bủi Thể Mỹ. Thắm thể wd sự nghiệt nhà cắh rang Nguyễn An Ninh, sdủ, 
tr. II6-l18. 

3. Trần Văn Giiảu, Hỗi ký Trần Văn Giàu, [Diễn dân, hLLps:/7www.dicndan nrptai-lieu/himả-ky- 
t-v-iau. 

3. “Incedenis en Inchachinc: Êrhn Annarmife, 25/11/1940, tr. 2. 

4. Trấn Văn Ciảu, "Lược sử Thành phố Hỗ Chỉ Minh” trang [la chỉ tữn hán Thành nhẩ Hỗ 
Chí Minh, tập 1: Lịch sử”, sđả, Ir. 323. 
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chấp thuận của trung tơng đảng. Trung ương cho rằng điểu kiện 
chưa khả quan và hoãn cuộc khởi nghĩa. Khi Phan Đăng Lưu về 
Sài Gòn, chẳng may bị bắt nên lệnh khởi nghĩa đã phát ra không 
hoãn được. 

Cuộc khởi nghĩa xảy ra khắp các tỉnh thành Nam kỳ, mạnh 
nhất là ở các tỉnh chung quanh Sài Gòn, được gọi là vành đai đỏ, 
tỉnh Gia Định, Chợ Lớn và Mỹ Tho. Ở Sài Gòn đã ráo riết chuẩn 
bị khởi nghĩa từ tháng 7/1940. Các cơ sở của đẳng Cộng sản trong 
công đoàn ở hãng rượu Bình Tây, bến tàu, các công nhẫn và lao 
động trong thành phố, trường Mỹ nghệ thực hành phối hợp với lực 
lượng ở ngoại thành qua Ủy ban khởi nghĩa Sài Gòn - Chợ Lớn - 
Gia Định. Ngày 22/12, trước ngày khởi nghĩa thì bí thư Thành 
ủy kiêm trưởng ban khởi nghĩa ở Sài Gòn bị bắt do Pháp biết tin 
trước. Vì trưởng ban khởi nghĩa bị bắt nên chưa kịp truyền đạt 
lệnh khởi nghĩa đến cho các đơn vị. Các lực lượng từ ngoại thành 
như Bình Chánh, Bình Điển, Phong Đước đợi ở cầu Xóm Chỉ 
và cầu Nhị Thiên Đường vào đêm 22 để chờ lệnh và phối hợp 
lực lượng trong nội thành khởi nghĩa vào lúc Ú giờ sáng ngày 23 
nhưng chờ mà không có lệnh nên đã tự giải tắn. Sài Gòn như vậy 
không có khởi nghĩa. 

Ở Mỹ Tho và Tân An chờ khi không thấy có chuyển xe lửa từ 
Sài Gòn đến vào lúc sớm thì biết Sài Gòn đã khởi nghĩa, theo đỏ 
sẽ nhất tể nổi dậy. Thấy xe lửa vẫn chạy nên biết là Sài Gòn không 
khởi nghĩa được, nhưng do đã tập hợp thì không hoãn được. Thật 
ra ngày khởi nghĩa Pháp đã biết trước, điện tín từ Sải Gòn của sở 
mật thám và chính phủ gởi cho các chủ tỉnh là sắp có cuộc khởi 
nghĩa do đẳng Cộng sản huy động tổ chức và có lính bản xứ tham 
gia. Điện tín kêu gọi chủ tỉnh ra lệnh canh kho súng, không để lính 
ra trại và huy động cảnh sát, mã tà đi tuần tra chặt chẽ. 

Ở khu vực Cai Lậy thuộc tỉnh Mỹ Tho, nhà việc của làng Mỹ 
Hạnh Đông và Mỹ Hạnh Trung bị dân chúng chiếm. Các làng 
Long Trung, Long Tiên, Ngũ Hiệp, Long Hưng, Tam Bình tập hợp 
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dưới sự chỉ huy của Lưu Hạc Hiển (tự Hà Tôn Hiển). Nghĩa quân 
phá cẩu, ngắn đường chặn quần chỉnh quyển, bằng qua củ lao Ngũ 
Hiệp chiếm nhà đốc phủ Mẫu. Cuộc khởi nghĩa ở vùng Cai Lậy 
(Mỹ Tho) kéo dài nhất so với các nơi khác. 

Hơn hai tuần sau cuộc khởi nghĩa ở Mỹ Tho, tình hình đã lắng 
đọng và tờ Sái Gòn (10/1/1941) cho biết vùng biến động của cuộc 
khởi nghĩa ở Mỹ Tho là Thạnh Phú, Long Hưng, Vĩnh Kim, Chợ 
Bưng. Ký giả J.Ð. của tờ Sai Gòn trong bài viết “Tình hình à Nam 
kỷ. Tôi đi viễng những miễn biến động ủ Mỹ Tho” cho biết như sau: 

“Sự giao thông tự do đã lập lại ở Sai Gòn - Chụ Lửn và các vùng 
lần cận, nhưng ở các tỉnh dỉã yên chưa? Muôn được nhận thấy tận 
mắt mình, hâm kia tôi đi xuống Mỹ Tha là tỉnh có nhiễu miễn biến 
động hưn hết. 

Xuống đến Mỹ Tho lúc 9 giữ rưữi sáng. Tôi vào tòa bã viễng thăm 
quan chủ tỉnh IDufour và để hỏi tình hình cho biết, 

Mặc dâu có nhiễu công việc buộc ràng, quan chủ tỉnh Du[our 
vẫn vui về tiễn chúng tôi. 

Nghe hỏi đến tình hình những cuộc biến động ủ Mỹ Tho, quan 
chủ tỉnh Lhu[four cười, và nói: 

- Các ông ở Sải Gòn tưởng đâu dưới nãy trộm cướp và loạn lạc 
liên miên, ban ngày không ai dám bước ra đường hết chắc! Được! 
Các ông làm báo đã xuống đến đây thì để tôi dưa đi xem. 

Ông Dufour là một vị chủ tỉnh trẻ trung và rất hoạt động. Vừa 
núi xong thì âng thực hành liên. Ông không đợi kêu đến sún-phư, tự 
mình xung qara lẫy xe ra cẩm lái, dưa chúng tôi ải. 

Trước khi xe chạy, ông nói: 

- Tôi sẽ đưa đi xem chỗ hôm trước có cuộc biến động lữ dội hơn 
hết. 

[... 


I. Đoạn bị dục bỏ trên bản. 
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Xe chạy, quan chủ tỉnh I)u[our lần lượt đưa chúng tôi đi xem 
những miễn Thạnh Phú, Long Hưng, Vĩnh Kim, Chợ Bưng và nhiễu 
nơi khác nữa. 

[...] 

Dưới ảnh nẵng bạn mai, cây cô nhìn nhú, quang cảnh những nơi 
ấy cú vẻ tui cười. Khác hẳn đêm nào..., trời tối... cây cỗi cả vẻ bí 
mật... tiếng gió thẩm thì... 

Chính cái chỗ hôm trước có phong trào dữ dội hơn hết, thì nay, 
lúc tôi đi ngang, thấy dân chúng đã trừ về làm ăn lại như thường. 
Không có lính trắng ơi canh giữ hết... 

Điều [Điểu] dáng chú ý hơn hết, là ở cái làng hôm trước dân nổi 
luạn đông hơn hết, thì nay dân chúng dang hội hiệp nhau làm một 
con đường dài Hiên 3 cây số. Dân làm việc ở sử nãy cả thảy 1.100 
người trang số ấy một số đông là dân nổi laạn hôm truốc. 

Quan chủ tỉnh IDu[our nói với chúng tôi: 

- Chúng tôi [...] thẳng tay trừng trị những kẻ cẩm đầu dữ tạn 
[...| những kẻ nghe theo chỉ vì bị hãm dọa, thì chúng tôi châm chế 
cho họ như vậy đó. Kìa xem! Họ hiển lành, dễ biểu, làm việc siêng 
năng, đâu có phải là quân hung tựn? 

- Họ làm việc củ được lãnh lưdng không? 

- Cút Mãi hỗi sảng đã dem ra phát cho họ hết 3.000 đẳng. 

(Còn nữa) 
ĐH. 

Ông Du[our đổi xuống làm chủ tỉnh Mỹ Tho 5 giờ rưỡi chiều 
ngày 30 Nuvembre giữa lúc phong trào biến động dang sôi nổi. 

Cách 12 ngày sau, thì tình hình lấn hỗi yên tịnh. Những kẻ cẩm 
đâu lẫn hối bị bắt. Đến nay, những người bỏ dẳi lánh nạn đã lần lượt 
trừ về, chẳng còn Ïo sự gì nữa. 


rỡ”! 


I. - Sải Gỏn, 10/1/1941, tr. l; 11/1/1541, tr. l. 
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Bải báo có nhiều đoạn bị (hay tự) kiểm duyệt cho thấy nhà cẩm 
quyển rất nhạy cảm đối với cuộc khởi nghĩa của quấn chúng vào 
ngày 22 - 23/11/1940. 

Ở Đức Hòa, chờ đến sáng không có lệnh nên nghĩa quản rút 
lui thì đụng với linh tuẫn của cai quản Trần Văn Nên, người đã bắt 
Nguyễn An Ninh và Phan Văn Hùm ở Bến Lức năm 1928. Trong 
cuộc đụng độ, quản Nền bị giết. Nghĩa quân sau đó rút về Tháp 
Mười chôn súng và tự giải tán”. Ở Bến Lức, nghĩa quân đánh 
chiếm được đến Bên Lức, giết chết quản Kiên và làm chủ được 
nhiễu xã chung quanh. Khi thấy xe lửa Sải Gòn - Mỹ Tho vẫn chạy 
sáng ngày 23 thị biết là khởi nghĩa ở Sài Gòn không thành nên 
cùng nhau giẫu súng và tự giải tán. 

Ở Phước Lại, Cẩn Giuộc, nghĩa quân chiếm đồn lập chính 
quyển cách mạng. Nhưng ngày hôm sau thì quân Pháp chiếm lại 
đốn, nhiều đẳng viễn cộng sản bị bắt trong đó có Nguyễn Thị Bảy. 
Chị Bảy bị tòa tuyên án tử hình và chính quyển thực dân Pháp 
mang ra sản đá banh Cẩn Giuộc bắn, chị chết hiên ngang và nói 
với đồng bào là chị tin tưởng sau này cách mạng sẽ thắng. Ở Hóc 
Môn, Gia Định, nghĩa quần đánh nhau với lĩnh ở quận và bao vậy 
chủ quận. Chủ tỉnh Gia Định và chủ tỉnh Tây Ninh phải điểu động 
quân linh đến giải vẫy. 

Ở Hóc Môn, dân quản đêm 22 rạng ngày 23 tấn công vào đổn 
Hóc Môn, bao vậy chiếm đồn, chỉ huy đốn và nhóm lính cổ thủ 
trên lầu và gọi tiếp viện. Nhà cẩm quyển Pháp phải gởi quân lính 
từ Thủ Dâu Một và Gia Định lên cứu. 

Từ LÉcha Annamite (25/11/1940) cho biết nhiều đốn và các bót 
cảnh sát chung quanh Sài Còn và Chợ Lớn bị đánh trong đêm 22 
rạng ngày 23/11/1940. Tin tức lẫy từ báo chí ở Hà Nội do thông tấn 
xã ARIP ( Agence Radiot¿l¿grapnhique de Ì Tndachine et du Paciltgue]) 


I. Trấn Văn Giiảu, “Lược sử Thành nhỗ Hỗ Chỉ Minh" trang Địa chỉ văn hán Thành phổ Hỗ 
Chỉ Minh, tập 1: Lịch sử”. sảd, tr. 325. 
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cung cấn. Thông tấn xã ARTE, trụ sở ở số 20 rue Boétie, Paris, là 
công ty nặc danh của Pháp lập ra vào năm 1923 cung cấp dịch vụ 
thông tin về chính trị, thương mại, tài chánh và kinh tế giữa Âu 
châu và Viễn Đông. Như vậy có thể là chính quyền ở Nam kỳ đã 
không cho phép báo chí địa phương loan tin rộng rãi về cuộc khởi 
nghĩa. Bắt buộc bảo chỉ phải lấy tin từ nguốn thông tấn chính thức. 

“Hà Nội, 24 tháng 11 

Ở Nam kỳ thi hành theo lệnh dường như là da đẳng Cộng sản 
thúc giục, các nhóm người bản xử tụ tập những thành phần gây rỗi 
nhất trang dần chúng đã tắn công trong đêm 22 rạng ngày 23 tháng 
11, vài cũ số hành chánh, nhiều bút cảnh sát xa xôi biệt lận, và đủ 
loại nhà hội họp, đình làng của làng xã. 

Phong trào này chủ yếu xảy ra ở ngoại ô hắc và tây của thành 
phổ Sài Gòn và Chữ Lần, ở ven Tẳng Thán Mười (Phaine des loncs), 
wd Irong vùng tam giác giới hạn bửi Vũng Liêm, Tam Bình và Củng 
Lang. Hai nơi đâu là thuậc tỉnh Vĩnh Long trong khi nơi cuỗi thuậc 
tỉnh Trà Vĩnh. 


Hai thành nh Sài Gòn và Chữ Lân thì hoàn taàn yên Lĩnh, cũng 
như các tỉnh tiễn Đăng Nam kỳ, phần lẳn các tỉnh ở trung tâm và 
tất cả vùng Hậu giang (Transbassac). 

Các nhà cẩm quyển và chủ tỉnh ä Nam kỳ đã hành động phối 
hợp với các lực lượng quân sự làm chủ tình hình nhanh chúng, 
dẹp các cuậc nổi dậy ở địa nhưng và đuổi bắt có hệ thống những 
người lãnh dạo. Do đó đêm 23 rạng ngày 24, tất cả đễu yên tĩnh 
trở lại. 

Đảng để ÿ là sự đỗi phú nhanh chúng và tranh mẽ của sử mật 
thám (sũrcté) và chính quyển địa nhưng để dàn án cuộc khỏi nghĩa. 

Mật chục cảnh bình và lính làng dã bị chết trong lúc đối phỏ với 
cuộc nỗi dậy. 

Bên phía nghĩa quân cũng bị tổn thất nặng. 
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Cũng phải nói thêm là một người Pháp lái xe hơi đã bị chặn 
thẳnh và bị đâm bài nhiều người nổi luan (theo A RIPĐ)”G. 

Tờ tuần báo Nước Nam (1940 - 1945) ở Hà Nội (do ông Lương 
Ngọc Hiển, cháu nội cụ Lương Văn Can tham gia trong phong 
trào Đông Kinh nghĩa thục, làm chủ nhiệm) số ngày 30/11/1940 
cũng đăng tin của ARIP như đã đăng trên báo [Écha Annamile. 
Theo tin trên tuần báo Nước Nam (7/12/1940) thì cuộc khởi nghĩa 
Nam kỳ đến đấu tháng 12 mới bị chính quyển tái lập lại trật tự. 
Từ ngày 25 đến 28, có vải cuộc tụ tập ở tỉnh nhưng bị giải tắn. Có 
hai hương quản bị bắt đi và vài nơi khác bị đánh phá, những quan 
chức ở các tỉnh đã bắt nhiều người. Từ ngày 29/11 đến ngày 3/12, 
các cuộc tuần tiêu từ tỉnh xuống tận các thôn xã nơi các nghĩa 
quân ẩn trú. 

”... Trong những công việc tuẩn tiêu ấy, do các viên chức hành 
chính thi hành, mà cú quân lính giún sức, có bôn kẻ phiên loạn bị 
giết, và nhiễu kẻ khác bị hắt. Nhiễu vị thân hàa và tuần trắng bị 
quân nghịch bắt giữ trước đây, đã dược chúng tha về” 


Ở Long Xuyên, chính quyển tỉnh đã truy nã gắt gao những 
quân khởi nghĩa đã đi từng đoàn đốt cháy hoặc định tâm đốt chảy 
nhả của mẫy người thân hảo, một sở hội đồng và một trạm bưu 
điện?! Trích dẫn theo tin của thông tấn xã ARIP, báo Nước Nan 
(21/12/1940) cho biết vào đêm 13 rạng ngày 14/12, ở đảo Poulo 
Ohi (Hòn Khoai) tỉnh Cả Mau, những người làm dưới quyển của 
ông CHivier coi giữ ngọn hải đăng đã nổi dậy giết ông. Nhà chức 
trách ở Sài Gòn điều động hải quản đến giúp bắt những người 
khởi nghĩa ở đảo này!?. 


I.  ARIP lá thông tẩn xã mà nhiều tử bản thửi đó trích dẫn dảng tín. ARIP cung cấp dịch vụ 
bán chí da cơ quan kinh tế Hồng [ương (Aprnce Écnnarnique đe Indachine} cùng chỉnh 
phủ loàn quyển Hãng [ương lập ra. Lầy là dịch vụ thương mại để cung cấn thông lin về 
Lông [ương và Thái Hình Dương [Theo Philinne Peycam, The Rirth nƒ Vietnamese Puliical 
kmirnnlism, Saipan 1916 - †931, Calumihia Linivernily Press, 2112, tr. 254, chủ thích 35). 

1. LErhn Annamife, 75/11/1940, tr. 3. 

3. Nước Nhm, 77/12/1940,Ir. 2 

4. Nước Nhm, 21/12/1940, tr. 2. 


“4Ì s 


Ở các tỉnh quanh Sài Gòn - Chợ Lớn, thực dân Pháp đàn 
áp dã man và xử tử nhiều lãnh tụ nghĩa quân bởi tòa án quản 
sự được thiết lập trong tình trạng thiết quần luật trên toàn cõi 
Đông Dương lúc Thế chiến đang diễn ra và sau khi Nhật nhảy 
vào (1940). Trong suốt tháng 3/1941 tòa án quân sự đã lập ra hàng 
chục phiên tòa xử người dẫn và nghĩa quân bị bắt trong các cuộc 
khởi nghĩa. 

Các lãnh tụ đảng Cộng sản bị bất và bị giam nhiều thắng 
trước lúc khởi nghĩa, cũng đã bị mang ra xử lại, Pháp khép tội là 
có trách nhiệm tỉnh thân gẫy ra cuộc khởi nghĩa và tuyên ăn tử 
hình như tổng bí thư Nguyễn Văn Cử, bí thư Thành ủy Sài Gòn - 
Chợ Lớn Nguyễn Thị Minh Khai, ủy viên Trung ương đảng Phan 
Đăng Lưu, Võ Văn Tần, tổng bí thư Hà Huy Tập. Tại phiên tòa 
ngày 24/3/1941, bảo LẺỄchn Annamite (26/13/1941) đã đưa tin 
ngắn như sau: 

“Trang một vụ xử khác, bữn bị can: Vũ Văn Tân, Hà Huy Tập, 
Nguyễn Văn Cử và một thiếu nữ trẻ Nguyễn Thị Minh Khai, 33 tuổi, 
tất cả trả về tử Miascou và được các thủ lãnh của họ ở nước ngoài 
giaa nhiệm vụ gây rỗi luạn ủ Nam kỳ, đã bị Huyện án tử hình. 

Ở vụ xử liên quan đến khởi nghĩa ở Cai Lậy (tỉnh Mỹ Tho), báo 
LÊcha Annamite cùng ngày cũng đằng tin: 

“Ha mui hai dảng viên cộng sản, liên quan với các vụ biển động 
ở khu Cai Lậy (tỉnh Mỹ Tha) vào tháng II vừa qua, đã được xử 
trước tòa quân sự Sài GÓÒH. 

Mười tắm người trang số đá được tha bổng; hai người tử hình, 
một khổ sai chung thân, và mười một người khác bị tù từ năm đến 
bảy năm”út 

Tràng An báo (29/3/1941) cho biết vụ xử án ở Cai Lậy hai người 
bị xử tử là Lưu Hạc Hiến tức Hà Tôn Hiến và Nguyễn Văn Đến 
tức Đặng, khổ sai chung thần Định Công Trọng trong khi những 


I. Lrhn Annami, 26/3/1941, tr. 2. 
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người khác bị tủ từ 5 năm đến I5 năm khổ sai biệt xứ. Trảng An 
báo cho biết thêm Võ Văn Tẩn, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cử và 
Nguyễn Thị Minh Khai bị bát vì chính quyến cho là có liên quan 
đến cuộc khởi nghĩa ở Chợ Lớn. 

Hơn một tuần sau xử án về khởi nghĩa ở Cai Lậy, chị Nguyễn 
Thị Minh Khai cũng bị kết án ở phiên tòa xử 14 người hoạt động 
cộng sản, chị bị án tử hình lẫn nữa cũng như án 45 năm tủ trong 
vụ khác. Chưa bao giờ có người bị kết án tử hình hai lấn. Trong vụ 
xử này, hai người bị án chung thần khổ sai và những người khác 
bị án từ 5 đến 20 năm chổ sai. Tờ IÉcho Annamite (4/4/1941) ưa 
tin với tiêu để ”“Dewx fois condarmnee ú la neine capitale” (Hai lẫn 
bị kết án tử hình)?!. 

Tràng An háo (9/4/1941) đưa tin: 

“Quân Pháp Sài Gủn kết cô Năm Bắc kỳ hai án xử tử 

Sài Gửn. Tủa án quân sự bữa trước đã kêu án xử cô Nguyễn Thị 
Minh Khai tức cô “Năm Bắc kỳ” trong một vụ bạo động. 

Nay cô Minh Khai lại ra tòa án quân sự lẫn nữa về vụ cộng sản 
ở Châu Đặc. 

Lần nấy cô Nguyễn Thi Minh Khai và Nguyễn Hữu Tiến bị tàa 
tuyên án xử tử. Các bị cáa nhân khác bị ăn như dưới đây. 


Khổ sai chung thân: 


Nguyễn Văn Thu, Đặng Văn An, Nguyễn Văn Hoàng, Chiêm Thị 
Nựa, Lễ Vẫn Xưởng. 


Hai chục năm khổ sai, 20 năm biệt xử: 
Nguyễn Văn Bằng, Lê Thị Kiểm, Nguyễn Văn Sôi...” 


Tờ IÉcho Annamite (26/5/1941 và 28/5/1941} cho biết ở Chợ 
Lớn và Cẩn Giuộc: “Ngày 34/5 vừa rỗi, Nguyễn Văn Thanh và 
Phan Đăng Lưu, bị tòa ân thiết quân luật ở Sài Gòn xử ngày 3 và 


I.  EẾchu Annamilr.4/4/1941, tr. 4. 
3. Thằng An bún, 9/4/1941, tr. l. 
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19/3/1941 tử hình và tịch thu tài sản về tội "tham dự tự nguyện 
áo công việc làm hại tính thân của đất nước với mục đích quấy 
rỗi nhòng thủ quốc gia” trong tỉnh Chụ Lên, đã bị xử bản ở Stand 
Virgile dưới sự hiện diện của chỉnh quyỄn dân sự và quân sự. 

Và vụ xử tử hình lúc 6 giờ rưỡi sáng ngày 16/5/1941 ở Cẩn 
Cuộc (thuộc tỉnh Chợ Lớn) dưới sự hiện diện của cả trăm người 
dân, những lãnh đạo khởi nghĩa Nguyễn Thị Bãấy, Trương Văn 
Luông, Phan Văn Châu, Lễ Văn Có, Nguyễn Văn Đang sau khi bị 
töa án quân sự (cơwr rnarHiale}] kết án ngày 19/3/1941 về tội đã giết 
hai viên chức sắc trong cuộc khởi nghĩa vừa thất bại". 

Tràng An báo (25/3/1941) cho biết: 

“Quân sự pháp đình nhóm liên tiến mãy ngày đã xử những vụ 
phiến laạn ở Phước Lai (Chụ Lân) và ở Hòa Tú (Sóc Trăng). 

6 người trang vụ Phước Lai bị xử tử: 

Nguyễn Văn Bấẩy, Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Văn Luông tức 
Mười Thiện, Phan Văn Châu tức Ba Huỳnh, Lê Văn Có Hức Trêu, 
Nguyễn Văn Đang Hức Đảng. 

Mật người bị xử chung thân khổ sai. 

Vụ Hòa Tú (Súc Trăng) hai người bị xử tử: 

Hà Văn Nợo [Hà Chánh Ngọ] và Đoàn Văn Vàng”, 

Ở Đức Hòa (tỉnh Chợ Lớn), sau khi tòa án quân sự của thực 
dân Pháp trong phiên xử ngày 10/3/1941 tuyên án tử hình Đỗ Văn 
Mộc, Đỗ Văn Ba, Lễ Văn Diễn tự ®%e, Trương Văn Hua, Lễ Văn 
Lao vì tội giết hai người linh ở Đức Hòa trong vụ “biến loạn, lúc 6 
giữ rưỡi ngày 28/5/1941 án được thi hành ở Đức Hòa với sự hiện 
diện của đám đông hàng trăm người”. Tờ LÉcha Annamife ngày 
12/3/1941 có đăng tin về phiên tòa xử các nghĩa quân trên: 


I Lrhn Jl|nHitmifc, 28/5/1941, Ir. 4. 
3. Thủng An hán,25/3/1941,r I. 
3. LÉrhn Annamiit, 30/5/1941, tr. 2. 
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“Tòa án quân sự: Tám người bị án tử hình 

Tòa án quân sự Sài Gòn họp xử, duổi sự chủ tạa của trung tả 
Bataillard với đại úy Vidil trên ghế (dại diện) cho bảo an chính phủ. 

Trên ghế bị cáo gẫm 13 người, những người tham gia các nỗi dậy 
ở khu Tức Hàa vào cuối thẳng 1T 1/1940. 

Tòa tuyên ấn: 


Tử hình: Lê Văn Lao, Trương Văn Hữu, Lê Văn Điển, Vũ Văn Ba, 
Đã Văn Mộc, Nguyễn Văn Kỹ, Lê Văn Tuôi, Nguyễn Văn Sảu. 


Vũ Văn Boi [?]tt, chung thân khổ sai; 
Mai Văn Chà, 20 mm khổ sai và biệt xử: 
Ba Tả Thị Nguyên 15 năm khổ sai và 5 năm biết xử. 


Tòa không dẳi đến kết luận về Trần Văn Phụng [?], chết trong lúc 
lạm giam” 

Ngày 16/4/1941, tòa án quần sự xử tiếp vụ ở Đức Hòa trong đó 
có mưởi ba người bị tử hình về việc quản Nên bị nghĩa quân giết ở 
Đức Hỏa (tỉnh Chự Lớn)". 

Ở Hóc Môn, sau khi tòa án quân sự xử ngày 24/2/1941, tuyên 
án tử hình Đặng Công Bỉnh, Phan Văn Sang, Phan Văn Ngong 
và Nguyễn Văn Nghi do tham gia vào trận đánh đổn Thanh Hoa 
(tỉnh Gia Định) và tấn công vào cơ quan hành chánh ở Hóc Môn 
(Gia Định). Án được thi hành ngày 29/5/1941 ở Hóc Môn lúc 6 
giữ rưỡi sáng trước sự hiện diện của hàng trắm người. 

Ngày 30 và 31/5/1941, đến phiên Nguyễn Văn Chang, Nguyễn 
Văn Quế tự Hòe, Ngõ Văn Bé, Lê Văn Quệt, Cao Văn Khung, 
Nguyễn Văn Truyền, Phạm Văn Khách bị xử bắn ở Hóc Môn sau 


I. Da bảo chỉ dương thời, cả bán chữ Phán và bán chữ Việt, trang nhiễu trưởng hựp ghi lên 
người không rũ rằng. Chúng lôi đã cỗ gắng đổi chiếu nhiều nguắn để phục hỗi tên dũng 
của các nhãn vật nhưng củng củ nhiều trưởng hựp chưa thế tra cứu được nên để dầu [| 
chử tìm hiểu thêm. 

1. Trảng An bún, 17/4/1541, tr. l. 
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khi bị tỏa án quản sự ngày 1/2, 11 và 14/3/1941 tuyên án với lý do 
ám hại ñng Arnaud, một chủ đốn điển cao su, và tấn công vào Lrụ 
sử hành chánh Hóc Mỗn?!?. Từ Tràng An báo (21/3/1941) đưa tin 
rõ hơn về vụ xử ngày 14/3/1941 ở Sài Gòn: 

“Quân sự phảp đình Sài Gòn xử những vụ phiến động Hóc Môn 
- Bẵn người bị xử tử - Bốn người bị chung thân khổ sai 

Quân sự pháp đình nhóm xử liên tiển muẫy ngày nay những vụ 
phiến động ủ các núi. 

Nội ngày thử sảu đới quyền chủ tịch của trung tả Balaillard, 
quân sự pháp đình xử những bị cáo ở vùng Húc Môn, trong đêm 22 
rạng ngày 23 thẳng Navembre năm ngoài. 

Bắn người bị xử tử: 

Cao Văn Khung, Nguyễn Văn Truyền, Phạm Văn Khách và 
Phạm Văn Liêm. 

Bẵn người bị án chung thân khổ sai: Huỳnh Văn Xương, Lê Văn 
Voi, Trưởng Văn Quữn, Nguyễn Văn Hai. 

Ba người bị ấn 20 năm khổ sai và 15 năm biệt xử: Đỉnh Văn 
Chu, Nguyễn Văn Thai [?| và Nguyễn Văn Tiêm... 

Những người bị án đều bị tịch biên gia sản”) 

Ởï Cần Thơ, lúc 6 giờ rưỡi sáng ngày 5/6/1941, Pháp đã xử bắn 
Ngõ Hữu Hạnh, Lý Hồng Thanh sau khi bị tòa án quân sự ngày 
22/3/1541 kết án là những người lãnh đạo phong trào khởi nghĩa ở 
Cẩn Thơt”, Tòa án quân sự cũng đã xử những người tham gia khởi 
nghĩa ở Cẩu Kèt? trong đó có 4 án chung thân khổ sai và 11 án từ 
5 đến 20 năm khổ sai®!. 


IEchn Annamife, 4F6J 941, tr. 3. 
Tràng An bản, 31/5/ L941, tr. l. 
I[Échn Annamile, 8/6j L94I1, tr. 2. 
May thuộc tĩnh Trả Vinh. 

[chn Annamile, 14/3/1941, tr. 3. 
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Ở Mỹ Tho, Lưu Hạc Hiến tự Hà Tôn Hiến, Nguyễn Văn Đến 
tự Sáu Đặng bị tòa án quản sự thực dân Pháp tuyên án tử hình 
ngày 24/3/1841 vì tham gia khởi nghĩa ở nhiễu vùng trong huyện 
Cai Lậy. Án được thi hành ở Long Trung (Mỹ Tho) lúc 6 giờ rưởi 
sáng ngày 5/6/1941 trước đám đông 1.900 người”. Tòa án quân 
sự trước đó hơn Í tuần cũng xử 43 nghĩa quần từ khu Cai Lậy mà 
người đứng đấu là Lê Thị Chay bị kết ăn 20 năm khổ sai. Hai mươi 
người nữa cũng bị đày ra Côn Đảo từ 5 đến 20 năm. Hai mươi 
người được tha bổng. 

Cùng ngày ở Sóc Trăng, hai anh Hà Chánh Ngọ và Đoàn 
Văn Vàng cũng bị thực dân Pháp xử tử vì tham gia khởi nghĩa ở 
vùng Hòa Tủ (Sóc Trắng) sau khi bị tòa ắn quần sự tuyên án ngày 
19/3/1941. 


Töa án quản sự cũng xử 41 nghĩa quản trong khởi nghĩa ở Chợ 
Mới, tỉnh Long Xuyên”! Trần Văn Nắng, người lãnh đạo bị kết án 
20 năm khổ sai và 20 nắm biệt xứ. 39 người khác bị xử từ 5 nắm 
đến 10 năm khổ sai. Một người được tha bống”!. 

Hai tháng sau, vào lúc 6 giờ rưởỡi sáng ngày 1/7/1941, ở Châu 
Đốc, Pháp cũng thi hành án tử hình Huỳnh Văn Hãy, Lê Văn 
[Minh] Nguơn và Nguyễn Lương Dược sau khi bị tòa án quần sự 
xử ngày 5/3/1941 về tội dự định đánh cơ quan hành chánh ở Tần 
Châu (tỉnh Châu Đắc) trong đêm 30 rạng ngày 1/12/1940. 

Và ở Cả Mau, ngày 8/7/1941, thực dân Pháp cũng xử tử hình 
Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Văn Đức, Đỗ Văn Sến, Đỗ Văn Biên, 
Võ Văn Định, Nguyễn Văn Cự, Nguyễn Văn Cẩn, Nguyễn [Ngỗ]| 
Kinh Luän, Nguyễn Văn Pham, Lê Văn Huyền tự Khuyên [Lê Tổn 
Khuyên], sau khi tòa án quân sự ngày 27/2/1941 kết án tội giết tên 
gác Olivier ở ngọn hải đăng trên đảo Poulo Obi (tức Hòn Khoai, 
tỉnh Cà Mau)E'. 








[Echn Annamife, 8/6/ 941, tr. 3. 
May thuộc tính An Ciiang. 
['Érhn Annamite, 21/3/1941, tr. 3. 
[cha Annamife, S/7/ I84I1, tr. 4. 
[Echn Annamife, I6/7/T941, tr. 4. 
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Tờ LẾcho Annamife ngày 31/3/1941 cũng cho biết tòa án quân 
sự Sài Gòn cũng xử ba nhóm cộng sản. Nhóm đầu gốm 28 người 
bị bắt trong cuộc khởi nghĩa ở Rạch Giá tháng 11/1940. Sáu người 
được tha bổng, sắu người bị án chung thần khổ sai và l6 người từ 
5 năm đến 20 năm khổ sai. Nhóm thứ hai gốm 27 người bị bắt ở 
Cù Lao Giêng, tỉnh Long Xuyên. Hai mươi người được tha bổng 
còn Z7 người thì bị án từ 5 đến 20 năm khổ sai. Nhóm thứ ba gốm 4 
người, thuộc vùng Tịnh Biên và Thọ Sơn, tỉnh Châu Đốc, vì thiếu 
chứng cớ nên được tha bổng!”. 

Với sự đàn áp của Pháp và qua tư liệu báo chí về các vụ xử án 
của tòa ản quân sự cho ta thấy cuộc khởi nghĩa Nam kỳ đã diễn ra 
ở khắp các tỉnh thành từ Chợ Lớn, Gia Định, Mỹ Tho, Vĩnh Long, 
Trà Vinh, Cẩn Thơ, Sóc Trăng, Cả Mau. Mặc dấu Nam kỳ Khởi 
nghĩa thất bại nhưng đây là bài học mà nhẫn dẫn và đẳng Công 
sản đã học hỏi và chỉnh đỗn để áp dụng vải năm sau trong cuộc 
Cách mạng Tháng Tắm 1945 thành công. 


IV.2. NHẬT VÀO SÀI GÒN VÀ NAM KỲ - NHẬT ĐẢO 
CHÍNH PHÁP - CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 
(1941 - 1845) 


Diễn biến quan trọng trong năm 1940 ở Âu châu là vào thắng 6 
Pháp thua trận và bị Đức chiếm đóng. Chính phủ Pháp do thông 
chế Pétain cẩm đấu điểu đình với Đức và rút về Vichy. Nhiều người 
Pháp không đồng thuận vả lập chính phủ lưu vong đứng về phía 
Đồng minh. 

Phe trục gồm Đức, Ý và Nhật giữ thể thượng phong. Ngày 
19/6/1940, Nhật yêu cẩu toàn quyền Đông Dương Catroux đóng 
tất cả các đường tiếp viện của Đồng minh từ cảng Hải Phòng lên 
Côn Minh qua đường xe lửa Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh. 
Với sự đe dọa của quản đội Nhật ở biên giới, toàn quyền Catroux 
buộc phải chấp thuận. Sau đỏ trong thắng 8 và tháng 9 Nhật đòi 


I. Tỉnh Lang Xuyên, tỉnh Châu Đặc: May thuộc tĩnh An Giang. 
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để cho quân Nhật được trú đóng một lực lượng ở Bắc kỳ và cho 
phép chuyển quân qua Đông Dương. Tối hậu thơ của Nhật ngày 
22/9/1940 buộc toàn quyển mới Decoux chấp thuận để nghị của 
Nhật. Đến cuối tháng 9, Nhật đã đóng quân ở các nút chặn đường 
xe lửa Hải Phòng, Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai và chiếm đóng phi 
trường Gia Lâm. 


Quân Nhật vào phía nam Đông Dương khi chiểu hướng chiến 
tranh thuận lợi và Anh - Mỹ không còn là thế lực đáng ngại với 
Nhật vào lúc này. Nhật có tham vọng đánh chiếm vùng Đông 
Nam Á, và qua thỏa thuận với Pháp về phòng thủ chung, quân 
Nhật từ Trung Quốc vào Đông Dương sửa soạn đánh Anh và 
chặn đường tiếp viện của Đồng mình từ Miến Điện đến chính 
phủ Trung Quốc ở Vần Nam. Chỉ vài tháng sau khi quân Nhật vào 
Sài Gòn và chiếm đóng Nam kỳ thì Nhật đánh Mỹ ở Trân Châu 
Cảng ngày 7/12/1941. Mỹ và Anh tuyên chiến với Nhật. Ngày 
8/12/1941 Nhật bắt dấu đổ bộ tấn công Mã Lai. Ngày 10/12/1941, 
từ phi trường Tân Sơn Nhứt không quân Nhật đã đánh chìm hai 
chiến hạm mạnh nhất của hải quân Anh được điều động từ Âu 
châu sang (HMS Prince of Wales và HMS Repulse). Chiến tranh 
lan rộng khắp Đông Nam Á. Không lâu sau, bắt đẩu từ năm 1942, 
các trọng điểm quân sự, giao thông, công nghiệp ở Sài Gòn và 
nhiều nơi ở Đông Dương trở thành mục tiêu của các đợt ném 
bom của máy bay Đồng minh. 

Quân Nhật đến Sài Gòn ngày 30/7/1941, tàu chở quân Nhật được 
xem là thiện chiến và trang bị tốt nhất cập cảng Sài Gòn. Và ngày 
hôm sau, 31/7/1941, quân Nhật từ cảng đi qua đường Jean Eudel 
(nay là Nguyễn Tất Thành) qua cầu Khánh Hội, đường đAdran (nay 
là Hồ Tùng Mậu) rồi đến ba trại trú quân được giữ bí mật rải rác 
trong Sài Gòn?” (khu Bệnh viện Từ Dũ vừa mới xây là một trong 
các nơi quân Nhật trú đóng). 


l.Ô The Deseret News, Utah, 31/7/1941. 
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Quân Nhật từ cảng Sài Gòn đến các cứ điểm đóng quân ngày 31/7/1941 
(Nquồr: https://wwwflickr.corm/photos/13476480@øN07/7984636898/ 
và https://www.flickr.corn/photos/13476480@N07/7984635990/). 
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Các cảng và phi trưởng được quản Nhật trưng dụng. Trong ba 
tiếng đồng hỗ với khí giới và xe tải diễu hành, lẫn đấu tiền dẫn 
chúng Sài Còn chứng kiến quân đội Nhật đến chiếm đóng. Thanh 
thể Pháp ở Đông Dương không còn gì. Người Sải Gòn và cũng 
như tắt cả người Việt nay là người dẫn một nước bị hai gọng xiểng. 

Mùa thu năm 1942, bài hát ” Tiếng gọi sinh viên” của Lưu Hữu 
Phước vang lên khi các sinh viên Nam kỳ học ở Đại học Đông 
Dương trong Tông hội 5inh viên Đông Dương về lại Sài Gòn 
tổ chức các cuộc nói chuyện ở SA MIPIC, ở Nhà hát thành phổ 
đánh thức trong tầm hồn và tư tưởng thanh niên lòng yêu nước, 
lịch sử oai hùng của dẫn tộc từ xưa. Bài hát ” Tiếng gọi sinh viên” 
vang lên ở Nhà hát thành phố làm nhiều người xúc động. Các vử 
kịch “Đêm Lam Sửu, “Ng Mê Linh, “Hội nghị Diên Hỗng” vào 
hé năm 1943 của Huỳnh Văn Tiểng được khán giả hoan nghênh, 
cuối vở kịch “Đêm Lam Sơn”, không khí sôi động hơn khi khán 
giả đứng lên cùng chung hát bài ” Tiếng gợi thanh niên” (đối tên 
từ “ Tiếng gọi sinh viên”)U, 

Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chánh Pháp. Thiết quản luật được ban 
hành ngày 10/3/1945 trên toàn Đông Dương. Cuộc đảo chánh lật 
Pháp nhanh chóng chỉ trong một ngày cho người dân Việt Nam 
thấy rằng người Pháp không còn là địch thủ đáng sợ, nước Pháp 
hoản toản mất uy tín trên chiến trưởng và chính trường; Việt 
Nam sẽ giành được độc lập trong ngày tháng không xa khi Nhật 
thua trận. 

Mặc dù trong các năm qua Nhật ra sức khuyến dụ người dẫn 
tin tưởng và tham gia vào chủ nghĩa Đại Đông Á, do Nhật đứng 
đầu hỗ trợ giải phóng người dân Á châu khỏi chủ nghĩa thực dân 
Anh, Pháp, Hòa Lan, Mỹ nhưng ai cũng biết rằng quân phiệt Nhật 
là kẻ cai trị mới còn nguy hại hơn. Trên chính trường, Nhật “trao 
trả độc lập” lại cho Việt Nam, giao quyển cho vua Bảo Đại, lận ra 


I. Trấn Văn Giiảu, “Lược sử Thành nhỗ Hỗ Chí Minh" trang Địa chỉ văn hán Thành phổ Hỗ 
Chỉ Minh, tập 1: Lịch sử”. sảd, Ir. 338. 
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chính phủ. Ngày 12/3/1945, hoàng để Bảo Đại ra tuyên bố hủy bỏ 
tất cả các hiện ước bất bình đẳng đã ký với Pháp năm 1862 và 1884. 

Chính phủ Trần Trọng Kim ra đời ngày 17/4/1945 với khẩu 
hiệu “Dẫn vi quý” trong tình cảnh Chiến tranh thể giới ở vào giai 
đoạn cuối. Giai đoạn sắp chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương 
chứng kiển chiến sự ở mức cao độ khi máy bay Đồng minh oanh 
tạc khốc liệt ở khắp nơi. Đông Dương hấu như bị phong tỏa. Trong 
dịp này ngày 10/3/1945, Hồ Văn Ngà lập ra đẳng Việt Nam quốc 
gia trong đó có các ông Phan Khắc Sửu, Võ Canh, Trần Quốc Bửu, 
Trần Văn An, Nguyễn Văn Sâm. Nhật cũng giao cho Huỳnh Văn 
Phương, trạng sư, bạn đồng chí của Tạ Thu Thầu trong phong trào 
thanh niên làm giám đốc công an ở Sải Gòn - Chợ Lớn. Sau khi 
Nhật đảo chánh Pháp, Tạ Thu Thâu không còn bị quản thúc gắt 
gao ở Long Xuyên nữa, đã lên Sài Gòn và đi ra Hà Nội để thiết lập 
và liên lạc với các nhóm đệ tử và công đoàn ở Bắc bộ. 

Sự Đồng minh có thể đổ bộ như đã để bộ ở Phi Luật Tần 
(Philippines), Nhật cho phép và nhờ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, 
người cỏ uy tín trong xã hội ở Sài Gòn mà Nhật tin tưởng để tập 
hợp thanh niên thành một tổ chức để “bảo vệ độc lập” vừa có. Bác 
sĩ Phạm Ngọc Thạch được toàn quyền tổ chức phát triển hội này 
với tên là “Thanh miên Tiền phong”. Nông cốt của Thanh niên Tiến 
phong trước là Tổng hội Thanh niên thể thao Nam kỷ tham gia 
trong phong trào thể thao của đại tá Ducoroy, Tổng ủy viên Thanh 
niên thể thao Đông Dương, người đã tổ chức nhiều cuộc đua xe 
đạp xuyên Đông Dương. Ngày 12/6/1945, Thanh niên Tiển phong 
ra mắt và diễu hành tại các đường phố ở Sài Ciòn. 

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch làm tổng thư ký Thanh niên Tiển 
phong, những người lãnh đạo khác là Huỳnh Tãn Phát, Nguyễn 
Văn Thủ, Huỳnh Văn Tiếng, Thái Văn Lung. Bác sĩ Phạm Ngọc 
Thạch trước đó đã gia nhập đẳng Công sản mà Nhật (và cả Pháp) 
không biết, vì thế với sự trợ giúp của đẳng, Thanh niên Tiển phong 
chính thức ra mắt công chúng mà không gặp sự cản trở của ai và 
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trở nên lớn mạnh nhanh chóng khắp nơi ở Nam bộ, với nhiễu 
thanh niên gia nhập lên đến 1.200.000 thành viên kể cả ở Sải 
Gòn?! Lực lượng này trở thành tổ chức ngoại vi của Việt Minh và 
sau này trước Cách mạng Tháng Tắm 1945 đã công khai tuyên bổ 
là thành viên của Mặt trận Việt Minh. 

Thanh niên Tiển phong thu hút đủ mọi tẵng lớp thanh niên, 
trí thức, giáo phái. Ở các khu phố đều có trụ sở Thanh niên Tiển 
phong. Các sở, ngành trong công quyến của chỉnh phủ Trần Trọng 
Kim cũng đểu có Thanh niên Tiên phong, ngay cả ở dinh khảm 
sai (nay là Bảo tảng Thành phố Hỗ Chí Minh trên đường Lý Tự 
Trọng) nơi ở và làm việc của khảm sai Nam kỳ cũng có người của 
Thanh niên Tiền phong. Các tổ chức giáo phái như Cao Đài, Hòa 
Hảo cũng không có được sự tham gia của quản chúng như Thanh 
niên Tiển phong. Cách mạng Tháng Tắm thành công ở Sài Cròn và 
Nam bộ cũng phẩn lớn nhờ vào lực lượng Thanh niên Tiền phong. 


Cuỗi năm 1944, Tạ Thu Thâu và các đổng chỉ thuộc nhỏm 
Tranh đấu được Nhật trả tự do. Về Sài Gòn, họ trở lại hoạt động và 
tổ chức một hội nghị (8/1944). Tranh đấu (La Luite) và Liên đoàn 
Cộng sản quốc tế (International Cormtrnunist League, ICL}] tải tổ 
chức lại ở miễn Bắc, thành lập Trăng câu đệ Hữ đẳng. 


Tuần báo Nước Nam (19/8/1945) đưa tin toàn thể nội các Trần 
Trọng Kim từ chức ngày 7/8/1945. Bản tấu gởi lên hoàng để Bảo Đại 
có thủ tưởng và các bộ trưởng ký tên từ chức gốm có Trẩn Trọng 
Kim, Trấn Văn Chương, Trấn Đình Nam, Vũ Văn Hiển, Trịnh Đình 
Thảo, Phan Anh, Hồ Tá Khanh, Nguyễn Hữu Thí. Trong bản đơn 
xin từ chức, còn thiếu kỹ sư Lưu Văn Lang vẫn còn ở Sài Gòn [thực 
ra kỹ sư Lưu Văn Lang chưa từng nhậm chức], giáo sử Hoàng Xuân 
Hãn đang ở Hà Nội và bác sĩ Vũ Ngọc Anh đã quá cố. Toàn thể nội 
các từ chức vì trong khi thủ tưởng ở ngoài Bắc, tại kinh đỗ Huế ba 
bộ trưởng Nội vụ, Kinh tế và Tiếp vận xin từ chức bởi lẽ gặp quá 


I. Trấn Văn Giiảu, “Lược sử Thành nhỗ Hỗ Chí Minh" trang Địa chỉ văn hán Thành phổ Hỗ 
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nhiều khó khăn không thể thi hành được chức vụ trong lúc chiến 
tranh diễn ra ác liệt ở những ngày cuỗi của thế chiến khi Nhật sắp 
thua. Máy bay Đồng minh liên tục oanh tạc các cơ sở hạ tầng, hải 
cảng, phi trường, đường hỏa xa ở Đông Dương. 

Như vậy nội các của nước Việt Nam được Nhật “trao trả độc 
lập” chỉ sống được đúng 1 16 ngày kể từ ngày 17/4/1945. Nhận được 
bản tấu xin từ chức, hoàng để Bảo Đại chuẩn y và ngày 9/8/1945 đã 
giáng dụ yêu cầu nguyên tổng trưởng nội các Trần Trọng Kim và 
các bộ trưởng tạm thời tại nhiệm với tính cách là lãm thời chính 
phủ, đồng thời chuẩn bị tổ chức ra nội các mới. 

Đại diện của nhà vua ở Bắc kỳ, khâm sai Phan Kế Toại, ở phủ 
khãm sai (trước là dinh thống sứ Bắc kỷ nay là nhà khách chính 
phủ) đã ra thông cáo như sau: 

“Lâm thời chính phủ 

Trước tình thế nghiêm trọng, nội các do thủ tung Trần Trọng 
Kim điểu khiển, được lệnh hoàng thượng tổ chức thành lâm thời 
chính phủ. Tại Bắc bộ chức vụ nguyên như cũ. Chính phủ tha thiết 
hà hào dân chúng và các chính đẳng bình tỉnh suy xét không nên 
bằng bột, khỏi phương ngại đến trật Hự trong nuốc. 

Thông cáo của phú khâm saf”. 

Ông Lương Ngọc Hiển bình luận trên tờ Nước Nam cho rằng 
mặc dấu lúc đấu khi nội các được thành lập, ông và nhiều người 
cũng như các báo đều đã tín nhiệm ủng hộ vì những người trong 
nội các đếu là những nhà trí thức có bằng cấp cao và được kính 
trọng, nhưng nay ông cho rằng: 

“.. Nhưng hôm nay đã đến lúc cẩn phải nói rũ sự thật. Chúng 
tôi tự xét đã làm dây đủ bốn phận một nhà bảo chính trị khi nói 
thật rằng trang ngút 4 tháng này, cụ Trấn Trọng Kim và các ông hộ 
trưởng tuy rằng vị nào nhận nấy đều dốc một lòng tiêu việc ích quốc 
lợi dân, nhưng cũng chửa thực hành được một việc nào xuất sắc có 
ảnh hướng to tát lồn lao cả. 
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Nói vậy, không nhải là có ÿ chê bai gì, chúng tôi chỉ nhắc lại mật 
sự thật, sự thật mà khẩp các người lo đếm vận mệnh nước nhà đếu 
nghĩ như nhau. 

Tòa nội các vừa tử chức gâm toàn những nhà trí thức đã dật 
[giãt] được bằng cấp rất cau. 

Chúng tôi mang rằng Irang tòa nội các thứ hai của nước Việt 
Nam đặc lận, cụ Trấn Trọng Kim sẽ mời một vài bậc chân chính ái 
quốc tham thự, chẳng hạn như cụ Nghè Huỳnh Thúc Kháng mà khắp 
quốc dân đễu miễn phục. Ngoài một vài bậc ái quốc chúng tôi dức ao 
rằng nội các mi sẽ có những nhà chính trị cú tài kinh bang tế thế. 

Những người có mình bằng rất cao chỉ là có tài học giải mà thôi, 
chứ vị tất đã là nhì chính trị khôn khéo. 

(ẩm vận mệnh nước Việt Nam trang bước đường rẽ vô cùng khó 
khăn và hiểm trả nhữ lắc này, nhải là những bậc ái quặc chân chính 
wà những nhà chính trị đại tài”) 


Trong khi tần nội các chưa kịp ra đời thì ngày 14/8/1945, Nhật 
đấu hàng Đồng minh võ điểu kiện sau khi hai quả bom nguyên 
tử tàn phá Nagasaki và Hiroshima, kết thúc Chiến tranh thế giới 
thử hai. Từ lúc này ở Đông Dương, Nhật không còn vị thế gì trên 
chính trường mặc dẫu quân Nhật vẫn còn và Pháp không có thực 
lực do quản đội đã bị quản thúc, tước quyển gẩn nửa năm qua. 
Trước ngày Nhật đấu hàng, hội nghị toàn quốc ở Tân Trào ngày 
13/8/1945 da Việt Minh tổ chức dưới sự lãnh đạo của Hỗ Chí 
Minh nhận định thời cơ tổng khởi nghĩa đã đến, ủy ban khởi 
nghĩa được thành lập. 

Từ ngày l4 đến ngày 18/8, quấn chúng tự phát và do Việt 
Minh lãnh đạo đã tiến hành các cuộc khởi nghĩa ở khắp nơi từ 
Bắc chí Nam. Ngày 19/8, khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội; 
ngày 23/8 ở Huế và ngày 25/8 khởi nghĩa ở Sài Gòn - Gia Định 
thành công. 


l. Nước Nam, 18/RFI945, lr. Ì. 
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Trong cuộc họp lãm thời chính phủ (nội các Trần Trọng Kim) 
ngày 17/8/1945 ở Huế, nhiều vị bộ trưởng trong nội các nhận 
thấy tình hình Việt Minh được quần chúng ủng hộ nhiều nên đểu 
muốn từ chức nhường quyển lại cho Việt Minh. Ở Sài Gòn, ngày 
17/8/1945, ông Trần Văn Ân, chủ tịch Hội đồng Nam kỹ, đã tiếp 
thu chính quyễn từ trong tay quản Nhật. Với tư cách chủ tịch Hội 
đồng Nam kỳ, ông Trần Văn Ân bổ nhiệm ông Hỗ Văn Ngà, làm 
quyển khâm sai Nam bộ trong khi khẩm sai Nguyễn Văn Sâm từ 
Huế chưa về. 

Trước ngày khởi nghĩa diễn ra ở Hà Nội (19/8/1945), bộ trưởng 
Bộ Thanh niên, ông Phan Anh, có đánh điện tín gởi ra Bắc nhắn 
với toàn thể thanh niên ở đây hãy cẩn trọng chỉ theo lệnh của 
chính phủ: 

“Khoản ÏI. - Tình thế nghiêm trọng, cần thận trọng củnh cảu: 
Hành động có kỷ luật, chỉ Huân huấn lệnh chính nhủ và mệnh lệnh 
thủ lĩnh. 

Khoản 2. - Quyết đaạn tuyệt chế đệ Pháp thuộc và sẵn sàng đãi 
phó nếu họ xâm phạm độc lập Việt Nam. Cnh cáo phần tử phản 
quốc còn hì vụng nhục hỗi Pháp thuộc. 

Khoản 3. - Đừng sâm [xầm| phạm sinh mệnh và tải sẵn những 
Pháp kiểu vô tội để hợp với nhân đạo và luật quốc tế. 

Khoản 4. - Chó nhẹ dạ mặc bẫy kẻ manh tâm khiêu khích hoặc 
bịa đặt mưu gây sự hang mang và rối loạn. 

Bộ trưởng Thanh niên 
Phan Anh”! 

Sáng ngày 19/8/1945, ở Hà Nội, quần chúng cách mạng tập hợp 
mít tỉnh lớn ở quảng trưởng Nhà hát Lớn, sau đó Việt Minh đã 
lãnh đạo đánh chiếm dinh khẩm sai, sở bảo an mở mản cho Cách 
mạng Tháng Tắm thành công ở Hà Nội. Chính quyển nằm trong 
tay Việt Minh, chính phủ Trẫn Trọng Kim coi như không còn hiện 


l. Nước Năm, 18/B/1945, tr Ì. 
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điện ở Bắc bộ. Đại sử Nhật ở Đăng Dương được chính quyển cách 
mạng mời đến gặp các nhà lãnh đạo cách mạng, được coi như là 
chức trách chính thức. Tư lệnh quần đội Nhật có để nghị với chính 
phủ Trần Trọng Kim rằng họ có thể giúp tái lập trật tự và chống lại 
Việt Minh nhưng ông Kim từ chỗi và nộp đơn xin từ chức. 





Khởi nghĩa chiếm tinh khâm sai Bắc bộ 
(Nquồn: h†tns://danitri.crorm.vrn/xa-hoi/uc-dong-voi-nhung-hinh-anh- 
mua-thu-lich-su-namr-1945-2015081909852>6587.htm). 
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Ngày 23/8/1945 chính quyền Việt Minh đánh điện vào Huế yêu 
cầu vua Bảo Đại thoái vị. Ngày 30/8/1945, Bảo Đại tuyên bố thoái 
vị và trao ấn kiếm cho ông Trấn Huy Liệu đại diện Việt Minh. 


Chính phủ mới Việt Nam (chính phủ lầm thời nước Việt Nam 
Dân chủ Công hòa) gốm: 


Hồ Chí Minh: chủ tịch kiêm Bộ Ngoại giao. 

Vũ Nguyễn Giáp: Bộ Nội vụ. 

Trần Huy Liệu: Bộ Tuyên truyền. 

Chu Văn Tân: Bộ Quốc phòng. 

Dương Đức Hiển: Bộ Thanh niên. 

Nguyễn Mạnh Hà: Bộ Kinh tế. 

Vũ Đình Hòe: Bộ Giáo dục. 

Vũ Trọng Khánh: Bộ Tư pháp. 

Phạm Ngọc Thạch: Bộ Y tế. 

Đào Trọng Kim: Bộ Công chính. 

Lê Văn Hiến: Bộ Lao động. 

Phạm Văn Đồng: Bộ Tài chính. 

Nguyễn Văn Tố: Bộ Cứu tế. 

Còn hai ông không làm bộ nào là: Củ Huy Cận và Nguyễn Văn 
Xuân??, 

Ở Sài Gòn, quân Nhật vẫn còn chiếm giữ và điểu hành các cơ 
sử quân sự, cảnh binh giữ an ninh Sài Gòn và các nơi. Nhật giao 
các vị trí dân sự trong chính quyền của những người Pháp bị giam 
cho người Việt thuộc Mặt trận Quốc gia thông nhất (gốm các tổ 
chức tôn giáo Hòa Hảo, Phật giáo Tịnh độ, Cao Đài, Liên đoàn 
Công chức, Việt Nam quốc gia độc lập đảng, Thanh niên Tiến 
phong, nhóm Tranh đẫu phái đệ tứ quốc tế). Hổ Vĩnh Ký làm phỏ 


l. Nước Nam, 1/9/1945, tr. Ì. 
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giảm đốc công an Nam bộ. Trong Mặt trận Quốc gia thông nhất 
có các ông Hồ Văn Ngà, Phạm Ngọc Thạch, Dương Văn Giáo, Kha 
Vạn Cân, Trần Văn Thạch, Phan Văn Hùm, Huỳnh Văn Phương, 
Hỗ Vĩnh Kỷ, Nguyễn Thị Sương... 


Xứ ủy Nam kỳ đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Chợ Đệm 
ngày 17/8/1945 để chuẩn bị và định ngày khởi nghĩa ở Sài Gòn 
và Nam bộ. Suốt hai ngày 17 và 18/8, các đại biểu chưa có ý kiến 
thống nhất về thời điểm khởi nghĩa, sau cùng đồng ý là đẳng Công 
sản và Việt Minh ra công khai trước, chờ xem nếu Hà Nội khởi 
nghĩa thì sẽ quyết định ngày giờ khởi nghĩa ở Sài Gòn. Từ ngày 
18 đến ngày 20/8, đẳng Cộng sản và Mặt trận Việt Minh ra công 
khai ở Sải Gòn với cử đỏ sao vàng và cở đỏ búa liếm treo ở một số 
nơi. Thanh niên Tiên phong tuyên bố chính thức là thành viên của 
Việt Minh. Sự tuyên bố gia nhập Việt Minh vả rút ra khỏi Mặt trận 
Quốc gia thống nhất của Thanh niên Tiển phong do bác sĩ Phạm 
Ngọc Thạch lãnh đạo đã làm suy yếu Mặt trận Quốc gia thống 
nhất và tăng sức mạnh cho Việt Minh dưởi sự chỉ đạo của đảng 
Cộng sản. Nguyễn Văn Tạo và Trần Văn Giàu diễn thuyết trong hai 
buổi mít tỉnh ở rạp Nguyễn Văn Hảo. 


Đến ngày 20/8/1945 khi khởi nghĩa ở Hà Nội đã thành công 
thì sáng ngày 21/8/1945 cuộc họp thứ hai của Xử ủy Nam kỳ ở 
Chợ Đệm ra quyết định khởi nghĩa. Trở ngại cuối cùng là quân 
Nhật sẽ phản ứng ra sao khi khởi nghĩa xảy ra? Quyết định của 
các đại biểu là thí điểm khởi nghĩa trước ở Tần An để xem phản 
ng của Nhật ra sao. Đêm 22/8 khởi nghĩa ở Tần An xảy ra đánh 
chiếm các cơ quan công quyển tại tỉnh và quận. Hai cẩu Tân An 
và Bến Lức bị chiếm giữ. Cờ đỏ búa liểm treo nhiều nơi. Quân 
Nhật không phản ứng. Hội nghị Chợ Đệm ngày 23/8 đi đến quyết 
định khởi nghĩa ở Sài Gòn vào đêm 24/8 và Ủy ban hành chánh 
Nam hộ được để cửt. 


I. Trấn Văn Giiảu, “Lược sử Thành nhỗ Hỗ Chỉ Minh" trang Địa chỉ văn hán Thành phổ Hỗ 
Chỉ Minh, tập 1: Lịch sử, sđủ, tr. 350-351. 
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Trong khi đó ở Sài Gòn, các cuộc biểu tình, mít tỉnh do đủ mọi 
thành phần, đẳng phái, tôn giáo đã liên tiếp diễn ra ở nhiều nơi 
như ngày 21/8/1945 Mặt trận Quốc gia thống nhất tổ chức biểu 
tình lớn gốm các dẫn quân Cao Đài, Hòa Hảo, các nhóm đệ tử 
quốc tế, Quốc gia độc lập đảng phô trương lực lượng, tụ tập trước 
khán đải ở đại lộ Norodom (nay là đường Lễ Duẩn). Đây là cuộc 
biểu tỉnh lớn đầu tiên ở Sài Gòn sau khi Nhật đầu hàng. 





Biểu tinh ngày 21/8/1945 do Mặt trận Quốc gia thống nhất tổ chúc. 
Trong hình là nhóm Irotskyste với cờ hiệu 
(Nnuốn: https:/7indoneinoires hy pofheses.nrg/tag/ 
Parti-coamimuniste-indiochinois). 
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Lúc này Pháp cũng gởi toán quản tiến phương do thiếu tá 
Jean Cẻdille đại diện chính phủ De Gaulle dẫn đầu nhảy dù 
xuống Tây Ninh, nhưng một số bị Thanh niên Tiển phong bắt 
được giao cho nhà chức trách địa phương dưới quyến Nhật. 
Nhật đưa về Sài Gòn ngày 22/8 và cho ở trong một cải nhà cạnh 
phủ toàn quyển. Tại đây Cédille đã chứng kiến ngày Cách mạng 
Tháng Tắm ở Sải Gòn. 

Đêm 24/8/1945, các đoàn xung kích, Thanh niên Tiển phong, 
công đoàn được lệnh của Ủy ban khởi nghĩa chiếm cùng lúc các cơ 
sử công quyền, treo cờ đỏ. Dinh khâm sai, bưu điện, nhà đèn, kho 
bạc, dinh đốc lý, đãi phát thanh, bót cảnh sát, sở cấp nước, các cầu 
chủ yếu trong Sải Gòn - Chợ Lớn, các nhà ga, bến xe, các cửa ngõ 
ra vào thành phố (Phú Lâm, ngã tư Bảy Hiển, Bà Chiểu, chợ Bình 
Tây, Xóm Củi) đểu bị chiếm đóng trừ những nơi như phủ toàn 
quyển, phi trường Tân Sơn Nhứt, cảng Sài Gòn và Đông Dương 
ngân hàng là những nơi quân Nhật còn đang trú đóng. Sau đó các 
đội tuần tra vũ trang Việt Minh đi dạo quanh đường phố bảo đảm 
trật tự, cờ quẻ ly của chính phủ Trấn Trọng Kim được kéo xuống 
và thay bằng cỡ đỏ sao vàng. 

Sáng ngày 25/8/1945, từ nội thành, ngoại thành (Gó Vấp, Gia 
Định, Khánh Hội, Xóm Củi, Phú Lâm), ven Sài Gòn (Bình Xuyên, 
Hóc Môn, Bà Điểm, Đức Hòa, Chợ Đệm) dân quân tràn vào thành 
phố tụ tập dày đặc từ phủ toàn quyển đến sở thú, từ nhà thờ Đức 
Bả đến công trường Hỗ Con Rùa chung quanh lễ đài trên đại lộ 
Norodom sau lưng nhà thờ Đức Bà để nghe chủ tịch Ủy ban khởi 
nghĩa Trần Văn Giàu thông báo cách mạng thành công. 


.:HÏ s 





Cách mạng Thảng Tám giành chính quyến thành công 
ở Sai Giồn ngày 25/8/1845 
(Mquắrn: httpn-//en.cand.coni.vn/Eoliticsr 
Phoftös-rerall-Auqust-Revolutian-fœunratilon-of-Viatnamr-50B678/). 


Các đại lộ Bonard (Lễ Lợi), Charner (Nguyễn Huệ), de la 
Somme (Hàm Nghi) đấy nghẹt người. Hàng triệu người được sống 
trong không khí tự do và chứng kiến giữ phút cuối cùng của chế 
độ thuộc địa. Đoàn người sau đỏ tiễn về chung quanh dinh đốc lý 
(nay là trụ sở Ủy ban nhân dân thành phổ). Tại đây bác sĩ Phạm 
Ngọc Thạch công bố danh sách Ủy ban hành chánh lâm thời Nam 
bộ (gọi tắt là Lâm ủy) gốm 9 người trong đó có Trần Văn Giàu 
(chủ tịch và phụ trách quân sự), Phạm Ngọc Thạch (ngoại giao), 
Nguyễn Văn Tạo (nội vụ), Dương Bạch Mai (an ninh quốc gia)... 
Sau đỏ ông Nguyễn Văn Nguyễn đọc lời hiệu triệu kêu gọi đồng 
bảo ủng hộ chính quyển cách mạng. 

Ngày 26/8/1945, Ủy ban hành chánh Nam bộ mở cuộc hợp 
bảo. Tại đây Trấn Vẫn Giảu thông báo việc sắp tới phái bộ Đồng 
minh sẽ đến giải giới quản Nhật và để nghị đồng bảo hợp tác với 
chính phủ để đón tiếp phải bộ, mỗi cơ sở sẽ treo cờ tử cường Anh, 
Mỹ, Nga, Trung Hoa và cờ đỏ sao vàng ở giữa. 
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thưởng Catinat (bồng Khởi) (10/18451 
(Ảnh: John Florea. Nguồn: h†tps://www-flickr.corn/photos/ 13476480 
Mũ7/16808014281/in/set-7215764900601 7973). 


Ủy viên cộng hòa của chính phủ De Gaulle, Jean Cẻdille tiếp 
xúc với Phạm Ngọc Thạch và Trần Văn Giàu trong Ủy ban hành 
chánh Nam hộ và cho biết chính phủ Pháp sẽ cho tự trị trong xứ 
Đông Dương thuộc Pháp. Nhưng để nghị này không được chấp 
thuận. “ Năm giữ chiều ngày 30 tháng tám - nghĩa là sau nm ngày 
nắm chánh quyển - chủ tịch Lâm ủy hành chánh Nam bộ là ông 
Trần Văn Giàu có triệu tập một cuộc hội họp báo chí tại dinh hành 
chánh. Sau khi nói về tổ chức dân quân cách mạng, ng Giàu có 
cho biết: 


Có đại biểu của De (aulle nhảy dù xuống Sài Gủn, yêu câu nói 
chuyện với Ủy bam hành chẳnh lâm thủi. 


VỀ việc này, ông Giàu tuyên bỗ: 


- "Chúng tôi sản sàng tiến chuyện nếu dại biểu của De Gaulle 
chịu đặt sự bàn bạc lên lập trường Việt Nam hoàn toàn độc lập. 


Nhưng, nếu dại biểu của I1e (aulle đặt sự bản bạc lên lập trường 
khác thì chúng tôi xin nhường cho... súng dạn trả làï”. 
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Và, vị đại biểu rẫy cũng không di lạ hơn là đại tả Che. 

Rồi, không hiểu nghĩ sao, ông chủ tịch kiêm ủy trưởng quân sự 
Trần Văn Giàu tuyên hỗ một câu này để chấm dút cuộc hội họp: 

- "Nếu một phần đất nào của Việt Nam bị mất thì chúng ta phải 
dùng mâu của chúng ta mà đặt lại vẫn để Việt Nam trên tấm thẩm 
xanh quốc tế”). 

Trước nguy cơ quân Pháp sẽ trở lại vả tái vũ trang những quản 
binh bảo an của họ đã bị Nhật giam giữ khi Đồng minh vào Đông 
Dương giải giới quân Nhật, lòng người Việt Nam lúc này đều hết 
lòng quyết không để bị đỗ hộ lấn nữa sau khi vừa hưởng những 
thắng lợi vừa qua. Tờ Nước Nam đã phản ảnh lòng dẫn trong lúc 
nảy qua một bài đăng trên trang nhất số ra ngày 1/9/1945, một 
ngày trước khi Hồ Chí Minh đại diện Chính phủ lâm thời tuyên 
bố đặc lập với quốc dẫn và thể giới ngày 2/9/1945, 

“Hãy hùng dũng đứng thẳng cả lên 

Từ hàm quân Pháp ằ khẩn Đông Dương bị thua một cách nhanh 
chúng và nhục nhân (9 Miars 1945), lúc nào bạn thực dân Pháp cũng 
lãm le cưôp lại nước Việt Nam, vì nước ta là một cái mỗi rất ngon 
cho họ. Quân Pháp lúc nào cũng sửa soạn để gây cuộc (đổ múu, rong 
lại dìm người Nam xung vòng nỗ lệ mãn đời 

Hãi đẳng bảo! Già nguy cấp đã điểm! Trước cải họa rất nước 
lẳn nữa, tất cả ngHửi Việt Nam phải đẳng tâm hiện lực cùng chiến 
dâu đến người cuỗi cùng cho nên độc lập. 

Chúng ta phải gội rửa hết úc đẳng phải, nhổ bỏ hết mọi mãm 
chia rẽ. 

Chúng ta phải hạp nhau lại thành một khối dẫn [gắn] chắc 
những người yêu nước lẫy súng đạn đánh đuối kẻ thù không đội trời 
chiuno! 

Hợp quản là sức mạnh, là được sống vinh. 


I. Trần Tấn Quốc, Xuipun 5eIMemlre 45, Báo Việt Thanh xuất bản, Säi Côn, 1947, Ir. 3-4. 
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Chia rẽ là yếu hèn, là phải chết nhục. 

Hãi đẳng bảo! Nưắc Nam còn hay mắt chuyển mày là ở tự tay 
Chitng ta cả. 

Hãy bỏ hết tính ÿ lại tdn hẻn. 

Chỉ nên trằng vào lực lượng của riêng chúng ta. 

Nếu khẩn mọi người đều biết bảo nhau hết làng yêu thử tổ quốc, 
chịu dò [nhỏ| đến dọt [tiot] máu cuỗi cùng để bảo vệ giang sơn, thì 
nước Việt Nam chắc được hoàn toàn độc lập. 

Hãi đồng bảo! Tổ quốc lâm nguy! 

Hãy hùng dũng đứng thẳng cả lên! 

Hãy tất cả cùng bản nhau tuyên thệ trước bàn thủ tổ quốc: 

“THẢ RẰNG CHẾT HẾT CẢ, chứ không bao già chịu lại đưa 
đâu vàn tàng nỗ lệ âm thẩm nhục nhã” 

Lưởng Ngọc Hiển”? 

Chiến tuyến đấu tiên là ở Sài Gòn và Nam bộ khi Pháp theo 
chân quản Anh sắp sửa vào giải giới quản đội Nhật. Báo Nước 
Nam (1/9/1945) đã đăng bức thư của ông Nguyễn Ái Quốc gởi 
đồng bào kêu gọi tất cả ở thời điểm này là lúc tổ quốc đang cẩn 
người dẫn Việt Nam đoàn kết gia nhập Việt Minh để bảo vệ nến 
độc lặp: 

“Bức thư của ông Nguyễn Ái Quốc 

Hãi đồng bảo yêu quý 

Bẵn năm trước đây, tôi có thư kêu gọi đẳng bảo ta đoàn kết. Vì 
có đoàn kết mới cả lực lượng, có lực lượng mới dành [giành| được 
độc lập, tự do. 

Hiện nay quân Nhật đã lui. Phong trào cứu quốc lan tràn khắn 
nHữc. Việt Nam đặc lập đẳng mình (Việt Minh) có hàng chục triệu 


I. Nước Nam, 1/9/1945, tr. 1. 
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hội viên, ấm đủ các từng lắp sĩ, nâng, công, thương, bình, gâm đủ 
các dân tậc Việt, Thổ, Nùng, Mường, Mán. Trong Việt Minh đỗng 
bào ta bắt tay chặt chẽ, không phân biệt gái, trai, giả, trẻ, lưởng, 
giáo, giàu, nghèẻa. 

Vừa đây Việt Minh lại triệu tập Việt Nam quốc dân đại biểu dại 
hội, cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam quyết đấu tranh k} 
cho dược độc lập. 

Đá là một tiến bộ rất to trong lịch sử tranh đầu giải nhẳng của 
dần tộc ta tự ngút một thế kỷ may. 

Đỏ là một điểu khiến cha đẳng bào ta nhấn khỏi và riêng tôi hết 
SIC VHỈ THỮNG. 

Nhưng chúng ta chưa thể cho thể là đủ. Cuộc tranh dâu của chúng 
ta tưởng còn gay øo, giai giẳng [dai dằng]. Chúng ta vẫn phải ra sức 
chiễn dẫu. Chỉ có đoàn kết phần đầu, nưức ta mỗi được độc lập. 

Việt Minh là cơ sử chủ sự đoàn kết nhẫn đâu của dân tộc ta trong 
lúc này. Hãy gia nhập Việt Minh ủng hệ Việt Minh. 

Hãy duàn kết chung quanh nó, làm cho chính sách và hiệu lệnh 
của nó được thi hành khẩn nước. 

Như vậy thì nưộc ta nhất định được độc lận, tự da. 

Hãi động bào yêu qui. 

Toàn nước, đồng bảo hãy dựng dậy dem sức ta tự giải phóng ta. 

Tiến lèn! Tiên lên! ở dưới lá cũ Việt Minh. Đồng bào hãy sát cảnh 
tiễn lên. 

Nguyễn Ái Quấc”?!, 

Ngày 2/9/1945, Việt Nam tuyên bố độc lập thành lập nước Việt 

Nam Dẫn chủ Cộng hỏa. 


l. Nước Nam, l/9/194¬5,tr.2 
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“Ngày Độc lập ở Hà Nội 

Hâm chủ nhật 2/9 vừa qua, tất cả dân chúng Hà Nội dã hội họp 
tại vườn hoa “Ba Đình” để dự lễ “Ngày Đặc lập”. 

Đúng 2 giả chiều, Chủ tịch Hỗ Chí Minh cùng các ông bộ trưởng 
tửi nữi. 

3 giờ rưữi cử hành lễ chào cử rất tân nghiêm. 

3 giủ, Hỗ Chủ tịch ngà lời chào quốc dân và tuyên bỗ nên độc lập 
hmkn tuàn của Hước Việt Nam. 

Đoan, các ẳng bộ rừng đứng chung quanh cụ Chủ tịch để tuyên 
thệ trước quốc dân. 

Sau đá ông Vũ Nguyên Gián, bộ trưởng Nội vụ nói vỀ tỉnh hình 
trang nước và tỉnh hình ngoại giao. 

Đến lượt ông Trấn Huy Liệu, bộ trưởng Tuyên truyền kể lại cuộc 
hành trình vàn Huế, và lễ thoái vị của vua Bảo Đại. Vua đã gian ấn 
wà kiểm cho đại biểu chính phủ. 

Đúng 3 giờ rưỡi, ông Nguyễn Lương Bằng, đại biểu tổng bộ Việt 
Minh, hỗ hào đẳng bảo nên douàn kết chặt chẽ để xây dựng nên độc 
lập của tổ quốc. 

Đoạn, tất cả quốc dân làm lễ tuyên thệ trước mặt Hồ Chủ tịch. 

Lễ tuyên thệ xong, Hồ Chủ tịch lại đứng lên khuyên đồng bảo 
“bất kỳ ai, già, Hẻ, gái, giai [trai] đủ các tầng làn trong xã hội, đếu 
phải nhất tâm duàn kết”. 

Đến 4 giờ rưỡi, cuộc lễ “Ngày Độc lập” bế mạc, để lại trong tâm 
khẩm mọi người một tử tưởng ái quốc sôi nổi”0` 

Lời thể “Ngày Độc lập” như sau: 

 - Chúng tôi taàn thể dân Việt Nam xin thể: kiên quyết một lòng 
ủng hộ Chính phủ lâm thửi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ủng hộ 
Chủ tịch Hỗ Chỉ Minh. Xin thể! 


l. Nước Nam, 8/9/1945, tr. 1. 
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- Chúng tôi xin thể: cùng chính phủ giữ quyên độc lập hoàn toàn 
cho Tổ quốc, chỗng mọi mu mô xâm lược, dù có phải chết cũng cam 
lòng. Xin thể! 


- Nếu Pháp đến xâm lược lẫn nữa thì chúng tôi xin thể: không di 
lính cha Pháp, không làm việc chủ Pháp, không bản lương thực cho 
Pháp, không đưa dường chủ Pháp. Xin thể"? 


Ở Sài Gòn, ngày 2/9/1945 là ngày quan trọng trong lịch sử 
thành phố, quân chúng từ nhiễu nơi đến tập trung chung quanh lễ 
đải dựng phía sau nhà thờ Đức Bà. Lời Tuyên ngân độc lập của Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh đại diện Chính phủ lẫm thời Việt Nam [Dãn chủ 
Cộng hòa không đến được quần chúng do trục trặc kỹ thuật. Chủ 
tịch Lâm ủy Trẩn Văn Giàu phải đứng ra ứng biến cho bài diễn văn 
trong ngày độc lập 2/9/1945 ở Sài Gòn. 





Trần Văn Giàu nhát biểu trong ngày độc lâp 2 tháng 9 năm 1845 tại Sài Gòn. 
Khẩu hiệu dưới khản đài: "Độc lập hay là chết” 
(Nquốrn: ht†ps://vtv.vn/chuyen-donaq-24h/qan-gn-nqudi-chung-kien-le-dorc-lap-taï- 
sai-gor-naim-1845-201 70802195852885.h†m|. 


I. Cửu quấy, 5/9/1945, tr. l; Nước Nam, L5/9/1945, Ir. 3. 
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Quang cảnh trước khăn đài mừng ngày độc lập 2 thăng 8 năm 1945 tại Sài Gòn 
(Wquôr: Bảo tàng Thành nhố Hồ Chỉ Minh). 


Sau buổi lễ Tuyên ngôn độc lập, có tiếng súng nổ từ phía tòa nhà 
Jean Comie (nay là tòa nhà Diamond Plaza) sau lưng nhà thờ Đức 
Bả nơi buổi lễ được tổ chức. Cuộc xô xát với kiểu dẫn Pháp xảy ra 
sau đó, nhiễu người Pháp bị bắt và linh mục Tricoire trong tu viện 
cạnh nhà thở bị giết. Một số người Việt cũng bị thương vong. 


Phải bộ Anh ra lệnh cho quản Nhật bảo vệ trật tự trong lúc 
quân Anh chưa đến. 


Tướng Humata, 

chỉ huy quân đội Mhật ở Sai Gòn 
(10/1845) 

(Ảnh: lahn Florea. Nguồn: https:// 
wewww.flirkr.cnrutphoftos/ 1 3476480 
Mũ7716815651 740y. 
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Ngày 5/9/1945, chiếu theo tuyên cáo của hoàng để Bảo Đại 
đã thoái vị ngày 30/8/1945, chủ tịch Chính phủ lâm thời nước 
Việt Nam Dẫn chủ Cộng hòa đã ký sắc lệnh (số 5) thay thể cờ 
quẻ ly bằng cở đỏ sao vàng và ủy nhiệm bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ 
Nguyên Giáp chấp hành sắc lệnh này. Ngày 8/9/1945, Chỉnh phủ 
lắm thời nước Việt Nam Dẫn chủ Cộng hòa ra sắc lệnh triệu tập 
quốc dân chiếu theo nghị quyết của Quốc dân đại biểu họp ngày 
16 - 18/8/1945 tại khu giải phóng đã ấn định là nước Việt Nam sẽ 
theo chính thể Dân chủ Cộng hỏa và Chính phủ nhẫn dân toàn 
quốc sẽ do một Quốc dân đại hội bấẩu theo lỗi phổ thông đầu phiếu 
cử lên!!. 

Báo Cứu quốc cho biết Việt Minh đã cùng Đống minh đánh 
Nhật và vì thế có đủ tư cách hơn chính quyền Pháp ở Đông Dương 
khi đã dâng Đông Dương cho Nhật vả tiếp tay cho Nhật làm cử 
điểm đánh Đồng minh: 

*.. Dân tậc Phản vữa được Đẳng mình giải phẳng ra khỏi ách 
Hỗ lệ của phát xít Đức, không lý do ơi lại mang ách dây đặt lên đầu 
dần tộc khác. Hdn mrữa bạn thực dân Pháp năm 1940 đã hẻn hạ dem 
Việt Nam dâng chủ Nhật, xé cho Xiêm, cái tội làm tôi tả cho phát xít 
Nhật không thể chỗi cãi được. 


Trang khi dân tộc Việt Nam bằng đủ mụi nhưng pháp hy sinh 
phần đâu chẳng phát xít Nhật, ủng hộ quân Đẳng mình, thì bạn thực 
dần Pháp một mặt hết sức bự đđ luỗn lạt Nhật, cung cấp nguyên liệu 
lưởng thực cho Nhật chũng lại Dũng mình, một mặt hết sức đàn ấp 
phong trào chũng Nhật của dân chúng Việt Nam. Hỗi tháng 3 năm 
nay bị Nhật Hiäức khí giải, quân đội Pháp bỏ chạy như vịt không còn 
một tình thần chiến dẫu nàn. 


Trái lại, quc dân Việt Nam đuôi sự lãnh đạo sắng suất của Mặt 
trận Việt Minh dã nhân cũ hội vũ trang chỗng Nhật, thiết lập chính 
quyển nhân dân ở nhiễu nơi, gây phong trào bất hợp tác với Nhật 


l. Cửu quốc, 10/0/1945, tr. 1. 
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sôi nổi và rộng rãi khẩn nước, chuẩn bị lực lượng đây đủ để cùng vải 
quân Tổng mình tiêu diệt hoàn toàn thể lực phát xít Nhật. Ngày nay 
quân đội Nhật đầu hàng Đồng mình. Cuộc tổng khởi nghĩa ngày 19 
tháng 8 đã đem lĩnh thể Việt Nam tử tay Nhật Bản trẻ lại quắc dân 
Việt Na. 


Tắm lại, bạn thực dân Pháp đã hợp tác với phát xit Nhật chẳng 
lại Đẳng tinh, nhân dân Việt Nam đứng vào hàng ngũ Tiỗng mình 
chẳng lại phát xit Nhật. Bọn thực dân Pháp dâng Việt Nam cha 
Nhật, người Việt Nam lấy lại Việt Nam ở tay Nhật. 


Sự thực ẳä rũ ràng như thể bạn thực dân Phán không biết nhục 
củn lãm le lay lục tĐũng mình để trẻ lại chiếm cử Việt Nam. Không! 
Bạn thực dân Pháp hèn nhát không thể trẻ lại đây được nữa. 


Các nước Đẳng mình đã công nhận những nguyễn tắc dân tậc 
bình đẳng ử Tê-hê-răng, à Cựu-kim-sdnE! không thể không công 
nhận quyển độc lập của dân Việt Nam đã tả rũ bằng bao cuộc nhấn 
đu chỗng Phán chỗng Nhật tử xưa đến nay. 


Quấc dân Việt Nam mất bạo xưởng mâu múi dành [giành] lại 
quyền độc lập, quyết không thể nào trủ lại đời nỗ lệ một lẫn nữa. 
Toản thể nhân dân Việt Nam dã thể cùng Chính nhủ lâm thửi chũng 
mọi mưu mỗ xâm lược. Bạn Pháp đến đây, chúng tôi nhất định 
đánh, dù có phải rẻ [nhỏ] đến giọt mâu cuỗi cùng. Chúng tôi tín 
rằng tuàn thể thế giới đẳng tình và ủng hộ chúng tôi trang cuộc chiến 
đhẫu nảy: 

Đã đáo bọn thực dân Phảm 

Việt Nam độc lập truỗồn năm! 

C070). 


I.  Tchéran, nữi hội nghị của ba nước Hng mình Mỹ, Anh và Nga bản về chiến thuật dũnh 
ph: trục vàn năm 1943. 

1. San Franciscn, nơi hội nuhị từ tháng 4 dến tháng 6/1945 quyết dịnh thành lận Liên Hợp 
Quốc. 

3. Cửu quốc, 9/9/1945, tr 1-2. 
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Ngày 10/9/1945, đại điện Anh trao cho Ủy ban nhần dân Nam 
bộ một lá thơ, kêu gọi Ủy ban giao dinh thống đốc lại cho phái bộ 
Anh làm việc. Ủy ban nhân dân Nam bộ bị bé buậc dời về dinh 
đốc lý (nay là trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố). 

Nhận thấy tình hình Nam bộ có nhiễu bất trắc sau khi Ủy han 
hảnh chánh Nam bộ được thành lập và hoạt động, đồng thời để 
đoàn kết đối phó với quân Pháp theo chân quản Đống minh vào 
giải giới Nhật, Chính phủ lầm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
đã cử hai đại biểu của tổng bộ Việt Minh là Hoàng Quốc Việt và 
Cao Hoành Lãnh vào Sải Gòn để thống nhất củng cổ mặt trận 
dân tộc giải phóng. Tối ngày 7/9/1945 tại trụ sở Tổng Công đoàn, 
sau khi họp với các đại biểu của các đoàn thể Cứu quốc có chẵn 
trong Việt Minh và cả hai nhóm Tiển phong và Giải phóng xưa bị 
khủng bố đã đứt liên lạc. Buổi họp đã bầu một Ủy ban Việt Minh 
Nam bộ và cử một Ủy ban thường vụ để lãnh đạo vận động người 
dân Nam bộ tham gia Cứu quốc và cải tổ mở rộng Ủy han hành 
chánh Nam bộ cho đúng với chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trong đó có các nhà yêu nước để thành lập một ủy ban có tính 
cách quốc gia liên hiệp. Trong bản thông cáo bảo chí buổi họp 
cho biết: 

“Mặt trận Việt Minh Nam bộ đã thũng nhất 

Sai Gòn, 10/9 (D.D.T.T.X) 


... Chủng tôi kêu gọi tuàn thể quốc dân Nam bộ đoàn kết chặt 
chẽ xung quanh Việt Minh, xung quanh Ủy ban nhân dân Nam bộ 
đăng giữ vững nên độc lận của nước nhà. Trong một thời gian ngắn 
chủng tôi sẽ trực tiễn với tất cả những đoàn thể đương ủng hệ Việt 
Minh và sẵn sàng muốn vào hàng nựi chúng tôi để mảnh vác nhiệm 
wụ chung của quốc gia. Toàn dân đoàn kết. Quyết dánh tan cuộc 
xâm lăng của Pháp. Việt Nam hoàn toàn độc lập!0!. 


l. Cửu quốc, 12/0/1945,tr.2 
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Chính phủ trung ương ở Hà Nội đã ra chỉ thị thay thế Ủy ban 
hành chánh Nam bộ bằng Ủy ban nhân dân Nam bộ. Điểm khác là 
trong Ủy ban nhân đân Nam bộ có nhiều thành phần không cộng 
sản. Báo Cửu quốc ngày 11/9/1945 đưa tin như sau: 


“Sài Gòn 10/9 - Ủy ban nhân dân Nam bộ đã thành lập theo thể 
lệ của Chủ tịch Chánh phủ Trung tơng Hỗ Chí Minh để thay vào Ủy 
ban hành chánh Nam bộ. Ủy ban gũm có những vị: 

Phạm Văn Bạch, trạng sử (không đẳng phải), chủ tịch. 

Trần Văn Giản, giáo sử (Đông Dudng cộng sản). 

Phạm Ngục Thạch, bác sĩ (Thanh niên Tiển phong). 

Huỳnh Văn Tiếng, cựu sinh viên (Tân dân chủ đoàn). 

Ngô Tân Nhơn, kỹ sử (Quốc gia đặc lận). 

Nguyễn Văn Thụ, viết báo (Đông Dương cộng sản). 

Hoàng Điân Văn (Lao động Tổng Công đoàn). 

Huỳnh Phú Số tức Hàa Hảo (Việt Nam độc lập vận động hội). 

Nguyễn Văn Nghiêm, kỹ sư (không đảng phái). 

Tự Bảo Hòa, điển chủ (không dảng phải). 

Dự khuyết: Phan Văn Hùm, Trấn Văn Nho, Nguyễn Văn Thủ”U' 

Như vậy do sự can thiệp của Tổng bộ Việt Minh gởi đại biểu 
Hoàng Quốc Việt và Cao Hoành Lãnh vào Sài Gòn thì trong Ủy 
ban nhân dân Nam bộ lập ra thay thể Ủy ban hành chánh Nam 
bộ có nhiều thành phần phản ảnh sự tham gia của họ vào các 
cuộc biểu tình, tranh đẫu chống Pháp giành độc lập trong Cách 
mạng Tháng Tắm thành công ở Sài Gòn và Nam kỳ, trong đó có 
các nhần vặt tôn giáo và đảng phái đệ tứ cộng sản, Việt Nam quốc 
gia độc lập đảng và không đảng phái. Phạm Văn Bạch làm chủ 
tịch Ủy ban. 


I. Cửu quốc, 11/8/1945, tr. Ì. 
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Quần Anh vào Sài Gòn giải giới quân đội Nhật. Ngày 12/9/1945, 
một đơn vị của tưởng I2ouglas Gracey đến Tần Sơn Nhút giải giới 
quân Nhật ở đây và chiếm đóng phi trường. Ở cảng Sài Gòn cũng 
vậy, lễ giải giởi được thi hành, các sĩ quan Nhật trao kiếm và giao 
cảng cho hải quân Anh. 

Theo báo Cửu quốc và tuần báo Nước Nam thì sau đó quân 
Anh đã dùng vũ lực chiếm dinh thống đắc (nay là Bảo tàng Thành 
phố) lúc đó đang được dùng làm trụ sở Ủy ban nhân dân Nam 
bộ. Ngày 14/9 biểu tình lớn đã diễn ra ở Hà Nội để phản đối hành 
động này. Chính phủ Việt Nam [Dẫn chủ Cộng hòa đã đánh điện 
tín cho phải bộ Anh ở Nam bộ cực lực phản đối hành động chiếm 
trụ sở Ủy ban nhân dân là vi phạm chủ quyển của nước Việt Nam 
độc lập”. Theo hồi ký Trần Văn Giàu, ngày 10/9/1945, trung tá 
Roe (người Ấn} trao cho Ủy ban hảãnh chánh Nam hỏ (Trấn Văn 
Giàu dùng từ Ủy ban hành chánh Nam bộ nhưng thực ra lúc này 
là Ủy ban nhần dẫn Nam bộ) mặt lá thơ đôi trưng dụng trụ sở của 
ủy ban để làm phương tiện cho quân đội Đồng minh làm việc. Ủy 
ban nhãn dẫn Nam bộ dưới quyển của chủ tịch Phạm Văn Bạch 
đã thuận theo lời yêu cấu của phải bộ Anh mặc dầu đã để nghị 
cho phải bộ Anh dinh thự khác nhưng không thành nên chấp 
nhận dời trụ sở về dinh đốc lý (trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố 
ngày nay). Trong thông báo gởi đồng bào của Ủy ban nhân dân 
Nam hộ có đoạn viết: 

”... Đứng trước cảnh ngộ khó khăn, và sẽ củn gặp nhiễu khó 
khăn hơn nữa, chúng tôi kêu gọi quắc dân nên tỉnh trí, chỉ núng 
nảy tà hành động vô phương phản. Đẳng bảo hãy xiết [siết] chặt 
hàng ngũ trong Việt Minh, xung quanh chánh phú, dựng làm ơi 
trái với mệnh lệnh của chánh phủ mình, hãy tin chắc rằng bao giờ 
chúng tôi cũng không quên quyển lợi tối cao của Tổ quấc là đặc lập, 
tự da. 


I. Cu guấc, 13/9/1945, tr. 3; Nước Nam, I5/9/1945, lr. 3. 
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Mật lần nữa, đẳng bảo hãy lặp lại lời thể của mình hâm 2 thẳng 9: 
“Chúng tôi toàn thể dân Việt Nam xin cương quyết một làng ủng hộ 
Chánh phủ lâm thời của nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam và Chủ 
tịch Hỗ Chỉ Minh. Nêu người Pháp đền xâm lược lần mữa thì chúng 
tôi quyết: không đi linh cha Pháp, không làm việc cho Pháp, không 
đua đưởng cho Pháp”. 

Một lần nữa, chúng tôi, Ủy ban nhân dân lập lại lời thể: "Cương 
quyết lãnh dạo quốc dân, giữ gìn đất nước, thực hiện chương trình 
Việt Minh, hy sinh vưdt tất cả các nguy hiểm, cương quyết chỗng mọi 
miễu mô xâm lược, dù chết cũng cam làng”. 

Nay quân đội Đẳng minh đến, ty bạn Đỗng mình đến. 

Chúng ta hãy tủ ra ch. Đồng mình thấy rằng chúng ta là một 
dần tộc có kỷ luật, ham hòa bình, yêu tự do, chuộng cẩn lao, nhưng 
luân luôn có thể chết để bênh vực đặc lập và tự do ch. Tổ quốc. 

Chào trừng phải bộ Đẳng mình! 

Ta cử tiễn trên đường giải nhóng!"0!, 

Bọn Pháp ở Sài Gòn thấy sự nhượng bộ của Ủy ban đối với 
phải bộ Đồng minh nên ngày [3/9/1945 đã đến dinh toàn quyển 
treo cử tam tài nhưng bị nhãn dân cực lực phản đối, phái bộ Anh 
phải hạ lệnh lẫy cờ tam tài xuống. 

Báo Cứu quốc (15/9/1945) đã đăng lời tuyên thệ của Ủy ban 
nhân dân Nam hộ ngày 4/9/1945, lời lẽ cũng tương tự như thông 
báo trên. 

“Một lẫn nữa chúng tôi, Ủy ban nhân dân Nam bộ nhắc lại lời 
thể: Cương quyết chỗng mọi miêu mô xâm lược dẫu chết cũng cam 
lòng; cương quyết lãnh đạo quậc dân giữ gìn đất nướốc; thực hiện 
chưng trình Việt Minh hy sinh để vượt tất cả các nguy hiểm. 


I. Trấn Văn Giiảu, Hỗi ký Trấn Văn Giàu, Liễn dân, hitps://www.dicrndan.rrpitai-lieu/him-ky- 
t-v-pgiau. 
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Đẳng hào! Nay quân đội Đũng mình đã đến, phải bộ Lũng mình 
đỉä đến, chúng ta hãy tỏ ra chủ Đồng minh thấy rằng chúng ta là tật 
dần tộc có kỷ luật, chuộng hòa bình, yêu tự da, ham cần lao; nhưng 
luận luôn thể chết để bảo vệ rên độc lập và sự tự do của tổ quấc”Ù!, 

Ngày 21/9/1845, tướng Anh là Douglas Gracey tuyên bố 
thiết quân luật ở Sải Gòn và cẩm người Việt mang võ khí ngoải 
đường. Đêm ngày 22/9/1945, quản Pháp được Anh thả ra và tái 
võ trang cùng theo quân Anh vào Sải Gòn đã tấn công chiếm trụ 
Sử Ủy ban nhân dân Nam bỏ, bưu điện, đài phát thanh, các bót 
cảnh sát ở trung tâm Sài Gòn. Ngày 25/9/1945 quân Pháp đánh 
chiếm làm chủ tòa thị sảnh, các cơ sở quần sự, cảnh sắt vả trả 
thù người Việt. 

Như vậy Pháp đã công khai xằm lược Việt Nam khi đất nước 
vừa được độc lập. Cuộc xâm lãng lấn thứ hai sau gắn một thể kỷ từ 
cuộc xảm lăng đấu tiên năm 1858, đánh Sải Gòn (1859) của Pháp 
nay lại xảy ra. Chiến tranh Việt - Pháp mở mản. 

Bảo Cứu quốc (24/9/1945) đã tường thuật diễn biến ngày 
23/9/1945 như sau: 

“Bọn thực dân Pháp đã đánh úp Sài Gòn 

3 giữ sáng chủ nhật 23/9/1945 trang khi thành nhữ Sài Gòn vắng 
ngắt vì lệnh thiết quân luật của quân đội Anh, một đội quân Phản, 
trước là tù bình nay múi được quân đội Anh thả ra, ăn mặc cải 
trang, chia nhau đi lén lút hành động trong các phổ. Trong lúc đó, 
quân đội Anh cố tình làm lơ. Nhưng dân quân ta đã sẵn sàng chuẩn 
bị nên nhận ngay được mu mã đánh úp của chúng và lập tức đỗi 
phỏ. Tiếng súng, tiếng lu dạn nổ, dân chúng Sài Gần vùng dậy. 

Đến sáng, giặc Pháp lại tiến thêm được viện bình. 

Chúng chiếm đóng được một số công số, sẻ [xẻ] vai biểu nợi và 
giả ngay thủ đoạn khủng bũ, bắt bú dân chúng và lùng tìm những 
chiến sĩ cửu quấc. Trong số người bị chúng bắt có bác sĩ Bách. Những 


l. Cửu quốc, 15/0/1945, tr. 1. 
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người bị bắt bị chúng đưa về tùa thị sảnh, chói [trôi] và giam giữ 
một cách tàn nhẫn. 

Ở miễn ngoại ô, dân chúng đã chiếm các kho khí giới của giặc. 
Dân quân của ta cễ tìm cách cắt đứt không cho bụn giặc Pháp liên lạc 
được với quân đội Anh - Ấn đóng trong thành phố và ở trường bay. 

Cuộc tranh đấu vẫn tiến Lục. 

Trên đây là Hn Hắc đầu tiên nhận được về các việc xảy ra ở Sai 
Còn, lượm lặt da một nguấn tin ngoại quốc không chính thức. 

Trước khi nhận được tin trên, ẳã có tin Bộ Tư lệnh quân đội Anh 
ở Nam bộ ra lệnh cấm xuất bản hết thủy các bảo chỉ trang đó. Tuàn 
thể các nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ Bắc bộ Việt Nam, đã lập túc hụp 
tại Hà Nội, ngày 23/9/1945 quyết nghị gửi một bức điện tín phản 
kháng kịch liệt cái hành động nhản dân chủ ấy” 

Sáng ngày 23/9/1945, Ủy ban kháng chiến Nam bộ do Việt 
Minh lãnh đạo, tuyên bỗ kêu gọi toàn dẫn đứng lên kháng chiến 
chống Pháp. Lời hiệu triệu của Ủy ban kháng chiến Nam bộ ngắn 
gọn nhưng súc tích, có những đoạn trích từ lời thể của quốc dân 
trong ngày tuyên bố độc lập 2/9/1945. 

“Đăng bảo Nam bộ. 

Nhân dân thành phổ Sài Gòn. 

nh em công nhân, thanh niên, tự vệ, dân quân, bình sĩ! 

Đêm qua thực dân Phản đánh chiếm trụ sử chính quyển ta ở 
trung tâm Sài Gòn. Như vậy là Pháp bắt đầu xâm chiếm nước ta 
một lấn nữa. 

Ngày 2/9, đẳng bào đã thể quyết hy sinh đến giọt trằu cuỗi cùng 
để bảo vệ độc lập của Tổ quốc. 

Độc lận hay là chết 


l. Cửu quốc, 24/8/1945, tr. Ì. 


“1l. 


Tiêm nay 

Ủy ban kháng chiến kêu gọi 

Tất cả đẳng bào, gia, trẻ, trai, gái hãy cẩm vũ khí xông lên đánh 
đuổi quân xâm lược. 

Ai không có phận sự do Ủy ban kháng chiến giao phó, thì hãy lập 
tặc ra khỏi thành ph. Những người còn ủ lại thị: 

- Không làm việc, không di lính chủ Phái: 

- Không dưa đường, không báo tin, không bản lương thực cho 
Pháp. 

Hãy tìm thực dân Pháp mà diệt. 


Hãy đất sạch, phá sạch các cơ sử, xe cô, tàu bẻ, kho tàng, nhà mây 
của Pháp. 

Sải (Gòn bị Pháp chiếm phải trả thành một Sài Gàn không điện, 
không nước, không chợ búa, không cửa tiệm. 

Hãi đẳng bảo! 

Từ già phút này, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tiêu diệt 
giặc Pháp, tiêu diệt tay sai của chúng. 


Hãi anh em bình sĩ, dân quân, tự vệ! Hãy nằm chặt vũ khí trong 
tay xông lên đánh đuối thực dân Phản, cứu nưốc. 


Cuộc kháng chiến bắt dầu! 


sảng ngày 23 tháng 9 năm 1945 
Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam bộ”?), 


I. Trấn Văn Giàu, “Lược sử Thành phố Hỗ Chỉ Minh” trang Ea thí uän húa Thành phổ Hỗ 
Chí Minh, tập 1: Lịch sữ” sđd, tr. 356. 
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Tin vi tha BuÌL : 


„x PHÁN tồi PHÁI BỘ ANH DÙNG _ 
VŨ LỰC CHẾH DỨNA Bộ PHÍ 





Nhãn dân Hà Nội mít tỉnh tại Quảng trường Nhà hát Lớn 
nhản đối phải bộ Änh dùng vũ lực chiếm đóng Nam hộ, ngày 24/0/1845 
(Ảnh tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Nguồn: http-//baotanglichsu.vruwi/ 
ñrticles/3097/E1816/ngay-namr-hơ-khann-chien-23-8-]84¬>.html]. 

Ngày 24/9/1945, lực lượng nhân dân do Việt Minh lãnh đạo 
phản công đánh Khánh Hội, chợ Sài Gòn, khu Tần Định. Từ ngày 
24 đến 26/9, ở khu Tân Định giữa đường Paul Bert (nay là Trấn 
Quang Khải) và kinh Nhiêu Lộc (nối với rạch Thị Nghẻ), những 
người Pháp đa số là tiểu công chức, gia đình trung lưu, người lai, 
Pháp kiểu từ các đảo Antilles và Réunion sống trong khu gọi là 
Cité Héraud đã bị dân quản tấn công!”. 

Theo bảo Cửu quốc (29/9/1945): 


“Biên Hảa, 27/9 (V.N.T.T-) - Đêm 24/9, quân du kích ta ð Tần 
Định và lân cận Sải Gòn tôi dảnh Sài Gòm. 200 quân Pháp bị giết 
tại trận hoặc bị bắt. Nhiễu cuộc đổ bộ của Pháp lên Tần Định da củn 
sâng đàn Avalauche [ Avalanche]°? bị thất bại. Trận tuyễn rất quyết 
liệt vì người Anh và người Pháp sang đảnh phá. Quân ta kháng 
I.  Jaquclinr [enicr, ”Les Aimssacrrs dư Sepicmnhre [945 ä Saigon” hÌLn://www.aniai-assn.rpƒ 

METfdocument/lr lemps de la gucrrrjlc temps dc la puếrrc 19401955/2 puếrrc - 


indochine/lrs massarres dc srplrimmhrc I945 ä sairnn/indexlhiim. 
1. Nay là rạch Thị Ngh¿. 
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chiên vô cùng mãnh liệt. Quận địch dẫn về Sài Gòn, đội máy bay đi 
trước, quân đội ẳi sau dùng toàn lực đánh phá Tân Định. Quân ta 
rút lui về Hỗ Chín sau khi đã đối sạch nhà của và lưững thực. Dân 
chúng Nam bộ tiến tục kháng chiến với tình thần cao ”t, 

Quân kháng chiến đánh với quân tiếp viện Pháp từ Sài Còn 
đến vùng Tân Định và Cầu Bông đêm ngày 26/9 như sau: 


“Tổng công kích quân địch 


Từ một tỉnh miễn Đông Nam hộ 28/9 (V.N.T.T.) - Cộng hòa vệ 
bình cũ có lửi hã cán như sau: 


Đêm 26/9 rạng ngày 27/9 dại đội Công hòa vệ bình Tân Định 
hiệp lực với vệ bình Cộng hàa Tiên Giang đã tổng công kích quân 
dịch tử 21 giờ đễn Ú giữ sảng 27/9, dánh lui quân địch ra khỏi Câu 
Bảng và chiếm cầu ấy. Vì không muãn đụng chạm với quân đội Nhật 
Bản dã dâu hàng Đẳng minh nên dẩai đội quân ta đã rút lui. Quân 
ta đã thẳng lợi và quân địch đã tấn thất rất nhiều!" 

Tin tức ngày đầu kháng chiến chỗng Pháp ở Nam bộ được báo 
Cứu quấc (26/9/1945) đưa tin như sau: 


“Cuộc giao chiến với Pháp ä Nam bộ 


Biên Hàa 25/9 (V.N.T.T.) - 4 giả sáng 23/9, quân Pháp và kiểu 
dân Pháp ủ Sái Gòn nhữ quân đội Anh phát khí giải cho từ mãy 
hôm trước dùng võ lực chiếm đúng trẫy công số Sái Gòn, khủng bố 
dân chúng miễn Nam bằng cách bắt bú và khám xét. Chúng dùng 
súng hẳn sẻ [xã] vào những đám người Việt Nam đứng nói chuyện 
ngoài dường và vào trụ sử các đẳng phái để đất phá. Khẩp nơi 
trang thành phố Sài Gòn đếu có những cuộc kháng chiến. Trung 
ngày chủ nhật quân Pháp toan vượt ra khỏi Sài Gòn bằng cấu 
Ông [Bông], cẩu Kiệu và cấu Mác- Ma-hông đếu bị quân ta đánh 
Hui. Suỗt ngày thử hai, quân ta và quân Pháp giao chiến với nhau 
nhiễu trận, quân Anh và quân Nhật không can thiệp. Dân chúng 


l. Cửu quốc,29/0/1945, tr. 3. 
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khắp Nam bộ đang sẵn sảng hy sinh để diệt quân thù với tỉnh thấm 
chiến đấu rất cao”U!. 

Sau khi Ủy ban nhân dân Nam bộ rút ra ngoại thành, đồng 
chí Phạm Văn Bạch thành lập Ủy ban hành chánh kháng chiến. 
Dương Văn Giáo thành lập “Chánh phủ lâm thời Việt Nam Dân 
quốc” với một số đoàn thể không cộng sản để tổ chức kháng chiễn 
chống Pháp. 

Ngày 27/9, Ủy ban nhân dân Nam bộ ra tuyên cáo với quốc 
dân. Bản tuyên cáo này cho thấy mặc dấu Uy ban đã giúp quân 
đội Đồng minh giải giới quần Nhật nhưng đã thất vọng với hành 
động của Anh không công nhận Chính phủ lầm thời của nước 
Việt Nam độc lặp: 

“Ủy ban nhân dân Nam bộ 

Tuyên cáo quốc dân 


Từ một tỉnh miễn Đông Nam bộ 27/9 (VN.T-T) - Hôm may Ủy 
ban nhân dân Nam bộ có lời tuyên cáo Hhữ sau: 


Đồng bào Nam bộ, 


Vì coi quân đội Anh là đại biểu của Đũng mình tôi đất nước 
Chúng ta giải giáp quân đội Nhật để dem lại hàa bình cho dân chúng 
Đông Dương, nên chúng tôi, Ủy ban nhân dân Nam bộ, luôn luôn 
giúp đã cha quân đội Anh làm nhiệm vụ được dễ đãi. Mặc dâu có 
nhiễu điểu bất ruãn, dã nhiều lẫn chúng tôi kêu gọi quốc dân nên 
nên lòng căm giận để chữ cuộc vận động ngoại giao vôi Đẳng mình 
trên trưởng quốc tế. Nhưng da sự nhân nhượng và dung túng của 
quân đội Anh, bạn thực dân Phản đã làm nhiều điểu quả đẳng. 
Đêm hàm 22/9 chúng nó cùng người Anh di chiêm sở bưu điện và 
sử cảnh sắt của ta, Sảng hâm 23/9 quân Pháp công nhiên cùng quân 
Anh đến chiếm trụ sử của Ủy bạn nhân dân Nam bộ và Quốc gia tự 
vỆ cục. Chúng ẳã gây nhiều cuộc để mâu ð dường phố Sải Gòn. Rõ 
ràng là quân đội Anh đã cùng bạn Pháp công nhiên làm sai trách 
nhiệm của Đồng mình đã ủy thắc cho họ. 


l. Cửu quốc, 26/8/1945, tr. Ì. 
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Không lẽ chịu nhục hoài, và vì danh dự của dân tặc, chúng ta 
phải củi trạng quyền lợi quốc gia, nên chúng tôi phải đánh điện ra 
Chính phủ trung tdng cho phép kháng chiến. Chúng tôi đã: 

1) Lận ủy ban kháng chiến để la việc quân sự; 

2) Hạ lệnh tổng đình công và bất hợn tác vậi người Pháp, 

3) Truyền đi Lục tỉnh thi hành kế hoạch phá hoại đường giao 
thông, tiến tế, để bao vậy dịch; 

4) Kêu gọi đồng hào tổ cáo bạn Việt gian nguy hiểm. 

Đẳng bản thân mễn, 

Mỗi lẫn quản Anh lạm quyển, chúng tôi đã điện ngay cho thủ 
tưởng Anh và các nước ng mình. Chúng ta chịu nhục đến nay là 
củng rỗi. Đẳng mình sẽ hiểu rũ những nguyên nhân sự hành động 
của ta với quân địch. Các đoàn thanh niên, các đoàn bảo an mau 
mau cương quyết phân đấu. Các giới đẳng bảo hãy thì hành triệt để 
kế haạch phá hoại và để chỗng quân địch. 

Tuảàn dân hãy đoàn kết để bảo vệ quốc gia”0', 

Cuộc chiến ở Sải Gòn - Chợ Lớn nơi các cẩu và cửa ngõ ra 
ngoại thành xảy ra ác liệt trong nhiều ngày cho đến đấu tháng 
10/1945. Ủy viên Cộng hòa Pháp Jean Cédille để nghị hưu chiến 
để cải thiện tình trạng sống võ cùng khó khăn của dân chúng trong 
thành phố. Tình hình ở Sải Gòn đổi với cuộc sống của người dân 
Việt và Pháp hết sức khó khăn, điện nước không có. Người Pháp 
phải đi ra ngoài tìm chỗ ăn uống. Nhưng đổ ăn và trống hết sức 
khan hiểm. Khổ nhất là khát nước, may nhờ thỉnh thoảng có các 
trận mưa. Theo tin trên báo Cứu quốc dẫn theo Reuters thì đã có 
hai lẫn máy bay đến thả lương thực xuống cho người Pháp. Bị bao 
vậy không ra được ngoại thành, quân Pháp phải nhữ quần Anh 
đứng trung gian xin điểu đình với Ủy ban kháng chiến xin đình 
chiến!?!. Ngày 28/9 đại tá Cédille yêu cầu ngưng bắn. 


l. Cửu quốc, 29/0/1945, tr 1,3. 
3. Cửu quốc, 3/10/1945, tr. L. 
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Ngày 27/9/1945, đại tá người Mỹ Peter [Dewey trong phải bộ 
Đồng minh bị quân kháng chiến tưởng là người Pháp nên bị 
bắn chết. Một người Mỹ khác là John Florea, phóng viên chiến 
trưởng của báo LIEFE đã chụp nhiều ảnh trong thời gian đấu 
của kháng chiến chống Pháp ở Sài Gòn từ cuỗi tháng 9 cho đến 
tháng 10/1945. John Elorea cũng là người đã chụp nhiễu bức 
ảnh nổi tiếng ở chiến trường Âu châu và tại thành phố Berlin 
khi phát xít Đức bại trận. Ở mặt trận Thái Bình Dương, ông 
chụp ảnh ở các trận hải chiến trên biến và các đảo, ở Sài Gòn 
và Nhật. 

Trong buổi họp báo ngày 30/9/1945, tướng Anh Douglas 
(racey tuyên bố người Pháp đang điểu đình với Việt Nam. Bộ 
trưởng Bộ Thông tin Tuyên truyền Trần Huy Liệu đã đánh điện tín 
gởi cho Ủy ban nhân đân Nam bộ ở Biên Hòa chỉ thị là trước khi 
thương lượng với quần Pháp phải đỏi cho được Pháp thừa nhận 
Việt Nam độc lập và công nhận Chính phủ lẫm thời nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa!?. 





Cuộc thương thuyết về hưu chiến bắt đấu hợp ngày 30/9, gốm 
chủ tịch Ủy ban kháng chiến Phạm Văn Bạch và bác sĩ Phạm Ngọc 
Thạch. Đại tá Preneuf đại diện bên Pháp. 

Chiểu ngày 1/10, sau khi hội đàm, hai bên đã đi đến thỏa thuận 
đình chiến bắt dẫu từ ngày 2 đến ngày 10/10/1945. 

Mục đích của Pháp là chữ có được quần tiếp viện của tưởng 
Pháp Leclerc tới Sài Gòn với quần đội và các xe bọc sắt. Trong 
lúc hưu chiến, 4 “sư đoàn” dân quần kháng chiến cũng tổ chức lại 
hàng ngũ và chiếm giữ các yếu điểm giao thông. Ngày 5/10/1945, 
tướng Leclerc đến phi trường Tần Sơn Nhút, Sài Gòn. Vải ngày 





(Trên) Trong lúc hưu chiến, dân Pháp tụ tập mua lương thực sau đó tàu hải quân Pháp mang viện quân đến cập cảng Sải Ciòn. 

DỊ HN RIMEHDDNEOIHRDENEELUHOINH DU Hơn Chiến tranh sẽ tiếp tục lan rộng. Người Việt Nam tiếp tục cẩm vũ 
(Dưới) Chung quanh S5ãäi Gòn, các đám cháy ở khu Tần Định và Phú Nhuận, khí chiến đấu bả ¬ Én đẻ : là * ¡nh 
thường Hai Bà Trưng dẫn đến nhà thờ Tân Bịnh gần đám chảy bên phải hình L CHICH dAầU ĐẠO VỆ HCH QỌC 1A C4 HHHH. 


[Sãi Gòn, 10/1945 - Ảnh: John Florea} 
(NÑquốn: https://wwwflirkr.com/nhotosx/134764B01MB7716615681350/ 
và hftpsz//www.flickr.corn/photoz/ 1 34376480£@ñM07/161987785333/). I. Cu quấy, 3/10/1945, tr. l. 
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Quần Nhật không can thiện vào chiến sự ở 5ài Gòn 
qiữa dăn quảän kháng chiến và thuc dân Pháp tải vũ trang (Sài Gòn, 10/1945) 
(Ảnh: John Florea. Nguốïr: h†tps://www-flickr.corn/photos/ 13476480 
Mũ7/7984971685). 


IV.3. TỔNG KẾT 


Năm 1939, khi Nga ký kết hiệp ước với Đức, rỗi sau đó Chiến 
tranh thế giới thứ hai bùng nổ, chính phủ Pháp ngắn cấm mọi 
hoạt động cộng sản ở Đông Dương và ngay ở Pháp đẳng Cộng sản 
cũng bị buộc giải tán. Ở Nam kỳ, tất cả những người cộng sản hay 
không được coi là có hại cho Pháp đểu bị bắt, đi đây xa các nơi 
như Tả Lải, Bà Rá, hoặc trục xuất. Hội Báo chí Nam kỳ bị buộc giải 
thể, ngay cả Nguyễn Văn Sâm, chủ tịch hội cũng bị bắt, Đảo Trinh 
Nhất bị trục xuất, Đặng Văn Ký, Trần Văn Giàu, Trịnh Hưng Ngẫu 
bị đảy đi Tà Lài, Nguyễn Thị Lựu đi Bà Rá. Nguyễn An Ninh đang 
bị biệt xử ở Mỹ Tho cũng bị bắt đây đi Côn Đảo, Tạ Thu Thâu, Trấn 
Văn Thạch, Phan Văn Sửu, Võ Công Tổn cũng bị đảy đi Côn Đảo. 

Nhật vào Đông Dương đã làm đảo lồn và phơi bày quyền lực yếu 
kém của Pháp cho đến ngày Nhật đảo chánh Pháp ngày 9/3/1945 
và “trao độc lập” cho Việt Nam qua chính phủ Trẩn Trọng Kim ở 
những ngày tháng cuỗi cùng trước khi Chiến tranh thế giới thứ 
hai chấm dứt ở mặt trận Thái Bình Dương. Sau khi Nhật đấu hàng, 
tình hình biến chuyển nhanh chóng dẫn đến Cách mạng Tháng 
Tắm vả sự thành lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


=1) 


Sau đây là tôm tắt một số sự kiện được để cập trong sách này, 
đó là những ngày thắng quan trọng trong lịch sử Sải Gòn - Chợ 
Lửn từ những năm 1920 đến 1945 dẫn đến Cách mạng Tháng Tắm, 
thành lập chính phủ lâm thời và Tuyên ngôn độc lặp: 

- 15/10/1923: Nguyễn An Ninh diễn thuyết ở Hội Khuyến học 
Nam kỳ với để tài ” kiênÍ de la Jeunesse Annamite” (LẺ tưởng thanh 
niền An Nam hay Cao vụng thanh niền An Nam). 

- 21/3/1926: Nguyễn An Ninh diễn thuyết ở Vườn Xoài, Xóm 
Lách và hị bắt sau đỏ. 


- 34/3/1926: Nhà chí sĩ Phan Châu Trinh mất ở Sài Gòn. 

- 28/9/1928: Trên đường về Sài Gòn sau khi đi nhiều nơi ở Lục 
tỉnh, tới Bến Lức, Tần An, Phan Văn Hùm bị bắt và sau đó Nguyễn 
An Ninh cũng bị bắt. 

- 8/12/1928: Vụ án đường Barbier. 

- 3/2/1930: Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. 

- 22/5/1950: Thanh niên yêu nước Việt Nam ở Paris biểu tỉnh 
trước điện Elysẻe đòi Pháp thả 39 chiến sĩ Quốc dẫn đảng bị tuyên 
án tử hình sau khởi nghĩa Yên Bái. 

- 34/6/1930: Tàu Aihos II chữ 19 thanh niên Việt Nam bị 
trục xuất cập bến Sài Gòn. Trong đó có Huỳnh Văn Phương, Tạ 
Thu Thâu, Lê Văn Thử, Trấn Văn Giàu, Nguyễn Vẫn Tạo, Ngô 
Quang Huy, Phan Văn Chánh, tất cả sau đó hoạt động chống 
Pháp ở Sải Gòn. 

- 1/5/1931: Lý Tự Trọng bị bắt sau khi bắn tên cò Lepgrand để 
bảo vệ Phan Bỏi. 

- 8/8/1932: Mật thám Pháp bắt rất nhiễu cựu du học sinh cộng 
sản đệ tử ở đường Erere Louis (nay là đường Nguyễn Trãi), trong 
đó có Phan Văn Chánh, Lê Văn Thử, Hồ Hữu Tưởng, Huỳnh Văn 
Phương. 


- 14/4/1933: Bảo La Luiie ra số đầu tiền. 
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- 2/5/1933: Vụ án chính trị lớn nhất từ sau cuộc nổi dậy của 
Phan Xích Long, thực dân Pháp đã đem 122 đẳng viên Cộng sản 
đệ tam ra tòa xử: 8 người bị kết án tử hình trong đó có Huỳnh Văn 
Binh [?], Nguyễn Văn Tön, Lễ Quang Sung, Phan Văn Khương, 
Cao Văn Lượng) và tù đày (Ngô Gia Tự, Lê Văn Chất, Hà Huy 
Giáp, Nguyễn Thị Lựu, Nguyễn Thị Nhỏ). 

- 12/5/1935: Số Lao động gốm Trấn Văn Thạch, Tạ Thu Thâu, 
Nguyễn Văn Tạo và Dương Bạch Mai đắc cử vào Hội đồng thành 
phố Sài Gòn. 

- 20/6/1935: Vụ án hội kín Trotskyste, Tạ Thu Thầu ra tỏa. 

- 5/6/1936: Chính phủ Mặt trận bình dẫn thành lập sau khi đắc 
cử ở Pháp. 

- 28/7/1936: Nguyễn An Ninh viết trên tờ La Luite về việc ” Tiên 
tổi một Đại hội Đông Dương” 

- 5/11/1936: Chính quyển thực dân Pháp buậc phải trả tự do 
cho Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu sau 12 ngày tuyệt thực. 

- 17/1/1937: Toàn quyển Bréviẻ do Chính phủ Mặt trận bình 
dân bổ nhiệm đến Sài Gòn, hàng ngàn người đã ra biểu tình, bãi 
công khắp nơi đỏi tăng lương và cải thiện đời sống công nhẫn. 
Toàn quyển Brẻvié hứa sẽ tiền hành cải cách các chính sách về xã 
hội, chỉnh trị. 

- 25/4/1937: Số Lao động với ba ông Tạ Thu Thâu, Nguyễn Văn 
Tạo và Dương Bạch Mai đắc cử vẻ vang vào Hội đồng thành phố 
Sải Gòn. 

- 1/1/1938: Luật lao động (gọi là AfaHignon Accords) được áp 
dụng ở Đông Dương quy định 40 giờ làm việc mỗi tuẩn, 2 tuần 
nghỉ hàng năm có lương, ngày chủ nhật được nghỉ, quyển được 
đình công và không được trừng phạt người đình công. 

- Tháng 10/1939: Thực dân Pháp bắt nhiều nhà cách mạng Việt 
Nam thuộc tắt cả đẳng phái kể cả cộng sản đệ tam vả đệ tứ. 


.cHẺ ý = 


- 33/11/1940: Nam kỷ Khởi nghĩa nổ ra khắp Lục tỉnh. 

- 30/7/1941: Quân Nhật đến cảng Sải Gòn vào Nam kỹ. 

- 9/3/1945: Nhật đảo chánh Pháp. 

- 16/8/1945: Nhật tuyên bỗ đầu hàng Đồng minh. 

- 18/8/1945: Biểu tình lớn ở Hà Nội với đẩy biểu ngữ và truyễn 
đơn. Khäm sai Phan Kế Toại từ chức. 

- 18/8/1945: Nhân dẫn biểu tỉnh, chiếm các công sở ở Hà Nội 
vả các tỉnh thành Bắc kỹ. 

- 45/8/1945: Cách mạng Tháng Tắm giành chính quyển thành 
công ở Sài Gòn, Ủy ban hành chánh Nam bộ được thành lập và ra 
mắt dân chúng. 


- 30/8/1945: Vua Bảo Đại chính thức thoái vị, trao ấn kiếm cho 
đại diện chính quyển cách mạng. 


- 3/9/1945: Tuyên ngôn độc lập, thành lận Chính phủ lầm thời 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


- 21/8/1945: Tướng Anh Gracey tuyên bố thiết quần luật ở Sài 
Ciön. 


- 22/9/1945: Quản Pháp tấn công chiếm trụ sở Ủy ban nhẫn 
dân Nam bộ và các cơ sở chính quyển ở trung tâm Sài Gòn. 
- 33/8/1945: Nam bộ kháng chiến chống Pháp bùng nổ. 
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uốn sách này có mục đích phác họa một hình ảnh về xã 
hội và chính trị ở Sài Gòn và Nam kỳ từ năm 1925 đến 1945 
phần lớn dựa trên những sự kiện, tư liệu, tin tức báo chí thời bấy giờ. 
Tư liệu lịch sử qua các tờ báo vào nửa đầu thế kỷ XX cho thấy 
chỉ trong vòng 20 năm (1925 - 1945), xã hội Việt Nam đã có 
những biến chuyển to lớn về nhận thức, tư tưởng chính trị và 
quyền lợi người Việt dưới thời thuộc địa Pháp. Đời sống kinh tế 
trong thập niên 1930 hết sức khó khăn ở Sài Gòn, Nam kỳ nói 
riêng, toàn Đông Dương và thế giới nói chung. Nhiều doanh 
nghiệp kéo nhau phá sản, hàng hóa ứ đọng, giá xuống thấp vì 
cung lớn hơn cầu và thất nghiệp lên cao độ. Xã hội có những 
thay đổi đáng kể về nhận thức trong điều kiện kinh tế biến 
chuyển nhiều bất trắc cùng với sự ảnh hưởng của văn hóa và 
các trào lưu tư tưởng từ phương Tây. 
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